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era a ghi пере: 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trung Quốc là một quốc gia có lịch sử lâu đời, là một trong những cái 
nôi của nên ойп mình nhân loại. Do bối cảnh lịch sử và địa lí, lịch sử mấy 
nghìn năm của Việt Nam có nhiều mối tương quan või lịch sử Trung Quốc. ` 
Vi иду, từ lâu giới 50 học nói riêng cũng như người Việt Nam nói chung rất 
quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử Trung Quốc, không những để biết 
lich sử của nước lắng giềng, mà quan trọng hơn là để giúp đỡ cho uiệc 
nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử Việt Nam. 

Những phát hiện khảo cổ học ở Việt Nam uà Trung Quốc, nhất là tại 
miễn Nam Trung Quốc, đã chứng mình rằng sự giao lưu giữa các dân tộc 
hiện cu trú trên lãnh thổ Việt Nam và các dân tộc hiện cu trú trên lãnh thổi 
miễn Nam Trung Quốc dă tón tại và phát triển từ thời tiền sử. Ngày nay, 
còn có nhiễu dân tộc cùng cu trú trên cả hai bên biên giới. 

Trong lịch sử Việt Nam, từ thế kỉ II tr.CN đến thế kì X là thời kì Bắc 
thuộc ; tiếp đó là thời ki phong kiên độc lập tự chủ. Những thiết chế chính 
trị, tổ chức xã hội, triết lí nhân sinh, chữ Hán, thơ Đường v.v... của Trung 
Hoa đã được du nhập оё để lại nhiễu dấu ấn trong xã hội Việt Nam. 

Từ giữa thế kì XIX, nhân dán hai nước Trung - Việt cùng chung cảnh 
ngộ bị chủ nghĩa đế quốc thực dân xâm lược uà nô dịch, cùng chung con 
đường cách mạng dân tộc dán chủ. Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà, ngày nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và nước Cộng 
hòa nhân dán Trung Hoa ra đời, hai пидс càng có nhiều điểm tương quan 
uá tương đẳng, nhất là trong giai đoạn cdi cách, đổi mới, тд cửu, hiện đại 
hóa đất nước theo con đường XHCN. 

Trong những năm 60 và nửa đầu những năm 60 của thë kỉ XX, ở Việt 
Мат đã xuất bản một số lượng tương đổi lớn những sách nghiên cứu, sách 
tham khảo vå tư liệu uë lịch sử Trung Quốc do tác giả Việt Nam biên soạn 
hoặc dich từ các tác phẩm của tác giả Trung Quốc. Nhưng sau đó, do những 
biến động chính trị trong quan hệ hai nước, nên oiệc nghiên cứu và xuất bản 
sách báo nghiên cứu, tham khảo ué lịch sử Trung Quốc bị hạn chë. 
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Từ đầu thập kỉ 90 oừa qua, quan hệ hai nước được bình thường hóa, 
nhu cầu nghiên cứu vê lịch sử Trung Quốc ngày càng nhiều, điêu kiện 
nghiên cứu ngày càng được thuận lợi. Tuy nhiên, trong thời gian qua, 
những công trình được xuất bản ở Việt Nam vê lịch sử Trung Quốc, nhất là 
những sách tương đối có hệ thống uê lịch sử từ thượng cổ đến đương đại, để 
làm tài liệu tham khảo cho uiệc giảng dạy và học tập môn Lịch sử chưa. 
nhiêu. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn công trình này, chúng tôi đã 
cố gång tiếp thu những thành tựu nghiên cứu mới nhất оё lịch sử Trung 
Quốc của các học giå Trung Quốc và nước ngoài, nhằm phản ánh một cách 
khách quan, khoa học thực tế lịch sử Trung Quốc ; quán triệt những quan 
điểm chính trị và ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, vì 
những lí do chủ quan uà khách quan, sách không tránh khỏi những sai sót, 
các tác giả mong đợi những y biến đóng góp của bạn đọc xa gần, để khi có 
điều kiện tái bản, sách được sửa chữa, bổ sung hoàn thiện hơn. 








Hà Nội, tháng 5 năm 2001 
Các tác giả 
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MỞ ĐẦU 
ĐỊA LÍ 

Trung Quốc là một nước lớn ở châu Á và thế giới. Ngày nay, diện 

tích của Trung Quốc Khoảng 9.600.000 km, phía đông giáp biển, bờ biển 
dài hơn 14.000 km; đường biên giới trên đất liên dài hơn 20.000 km, 
từ đông bắc đến phía nam lần lượt tiếp giáp với Triểu Tiên, Nga, 
Mông Cổ, Cadắcxtan, Cưroguxtan, Tatgikixtan, Apganixtan, Pakixtan, 
Ấn Độ, Nêpan, Butan, Mianma, Lào, Việt Nam. Ngoài đại lục, 
Trung Quốc còn có nhiều đảo, trong đó Đài Loan và Hải Nam là hai 
đảo lớn nhất. Trung Quốc có hai dòng sông lớn bắt nguồn từ phía 
tây chảy ra Biển Đông là Hoàng Hà ở phía bắc dài 5.464 km và 
Trường Giang (còn gọi là sông Dương Tử) ở phía nam dài 6.300 km. 
Tại chỗ tiếp giáp giữa biên giới tây nam Trung Quốc và Nêpan có 
ngọn núi Chômôlungma (người phương Tây gọi là Everest) сао 8.848m. 
Dó là ngọn núi cao nhất thế giới, thuộc dãy núi Himalaya. Ở tây bắc 
có lòng chảo Thổ Lỗ Phiên thấp hơn mặt biển 154 m. 


Tình hình khí hậu Trung Quốc phức tạp và đa đạng, đại bộ phận 
thuộc khí hậu ôn đới và á nhiệt đới, min cuc nam thuộc khí hậu 
nhiệt đới, miển đông thuộc vùng gió mùa, ẩm ướt, nhiều mưa, miền 
tây nhiều núi, khí hậu khô hanh. 

Hiện nay, Trung Quốc chia làm 93 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành 
phố trực thuộc Trung ương”). Thủ đô là Bắc Kinh. 


Qua hàng nghìn năm lịch sử, địa bàn của Trung Quốc đã có nhiều 
thay đổi. Cái nôi đầu tiên của Trung Quốc là lưu vực Hoàng Hà. 
Đến thế kỉ ITI tr.CN, trước khi Tán Thủy Hoàng thống nhất Trung 
Quốc, cương giới Trung Quốc, phía bắc chưa vượt qua дау Vạn lí 
trường thành ngày nay, phía tây mới đến vùng đông nam tỉnh Cam 
Тас, phía nam chỉ bao gôm một dải đất nằm dọc theo hữu ngan 
Trường Giang mà thôi. Trong giai đoạn lịch sử tiếp sau đó, thời kì 
cương giới Trung Quốc mở ra rộng nhất là thời Tây Hán và thời 





(1) 23 tỉnh là : An Huy, Cam Túc, Cát Lâm, Chiết Giang, Đài Loan, Giang Tây, 
Giang Tô, Hà Bắc, Hà Nam, Hải Nam, Hắc Long Giang, Hồ-Bắc, Hó Nam, Liêu 
Ninh, Phúc Hiến, Quảng Đông, Quý Châu, Sơn Đông, Sơn Тау, Thanh Hài, Thim 
Tây, Та Xuyên, Văn Nam. 

5 khu tự trị là : Khu tự trị Nội Mông Cổ, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương; khu 
„ tự trị Hỗi дс Ninh Ha; khu tự trị Tây Tạng; khu tự trị dán tộc Choang Quảng Tây. 
4 thành phố trực thuộc là : Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, 
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Đường. Lãnh thể hiện nay của Trung Quốc được xác dinh vào đầu 
thế kỉ XX, sau cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911. 


CƯ DÂN = 

Trung Quốc là một trong những cái nôi của loài người. Từ ха xưa, 
trên lãnh thổ Trung Quốc ngày nay đã có người vượn cư trú. Trong 
thế kỉ XX, giới khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện được nhiều 
xương hóa thạch của người vượn tại nhiều nơi, trong đó xưa nhất là 
người vượn Nguyên Mưu phát hiện được ở Vân Nam sống cách đây 
hơn 1.700.000 năm. 


Cư dân Trung Quốc chủ yếu thuộc chủng tộc Mông Cổ, lúc đầu được 
gọi là Hoa, Hạ hoặc Hoa Hạ. Có ý kiến giải thích rằng vì có trang phục 
đẹp nên gọi là Hoa, vì có lễ nghỉ lớn nën gọi là Hạ. Địa bàn chủ yếu của 
tộc Hoa Hạ ở lưu vực Hoàng Hà. Trong thời gian ấy, cư dân ở lưu vực 
"Trường Giang, tức là địa bàn của các nước Sà, Ngô, Việt về ngôn ngữ 
và phong tục tập quán khác hẳn cư dán vùng Hoàng Hà, ví dụ họ có 
tục cắt tóc, xăm mình, đi chân đất. Đến thời Xuân Thu, cư dân ở đây 
do quá trình tiếp xúc đã dần dán đồng hóa với người Hoa Hạ. Sau khi 
Trung Quốc được thống nhất vào thời Tán, người Hoa Hạ không những 
có sự cộng đồng về lãnh thổ mà còn có sự cộng đồng về sinh hoạt kinh 
tế, chữ viết và tâm lí nên dán dân đã hình thành một dân tộc ổn định. 
vào thời Hán, được gọi là Hán tộc. Tuy vậy, bên cạnh tên gọi “người 


Hán”, tên gọi “người Hoa” vẫn được tiếp tục sử dụng. Thời cận đại, . 


cộng đồng cư dân Trung Quốc được gọi chung là dân tộc Trung Hoa bao 
gồm 56 dân tộc anh em, trong đó Hán tộc là dán tộc đa số, chiếm 
khoảng 93% cư dân. 


QUỐC HIỆU 


Dưới thời quân chủ, tức là từ năm 1911 về trước, mỗi triểu đại đều 
đặt một quốc hiệu riêng. Vì vậy, tên nước đã thay đổi nhiều lần, thậm 
chí khi bị chia cắt thành bao nhiêu nước nhỏ thì có bấy nhiêu quốc hiệu, 
Tuy nhiên, từ xưa người Trung Quốc cho ràng nước họ là một quốc gia 
vän minh ở giữa, xung quanh là các tộc lạc hậu gọi là Man, Dị, Nhung, 
Dich, vì vậy đất nước của họ còn được gọi là Trung Quốc, “Trung Hoa, 
Trung Hạ, Trung Nguyên v.v... Những danh từ này chỉ dùng để chỉ đất. 
nước của người Hoa khi muốn phân biệt với các Vùng xung quanh chứ 
chưa phải là quốc hiệu. Ngày 1 - 1 - 1912, tại Nam Kinh, chính quyền 
Trung Hoa dân quốc được thành lập,từ đó chữ Trung Hoa mới trở 
thành quốc hiệu. Ngày 1 - 10 - 1949, tại Bắc Kinh, nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa tuyên bố thành lập. Đó là quốc hiệu hoàn chỉnh của. 
nước Trung Hoa, nhưng người ta thường gọi tất là Trung Quốc. 

Pitps-ltieulun Bobto:órg 
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XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 


4) чномо phút hiệu về khảo có нос 


© нос thach người nguyên thuỷ 


а. Người ошоп (Homo erectus) 


Trong thế ki XX, trên lãnh thổ Trung Quốc đã lần lượt phát hiện 
được nhiều hóa thạch của người vượn - đó là người vượn Bắc Kinh, 
người vượn Lam Điền, người vượn Nguyên Muu. 

Người vugn Bắc Kinh được phát hiện đầu tiên vào năm 1927 tại 
một bang ở núi Long Cốt, Chu Khẩu Điếm, huyện Phòng Sơn (tây 
nam Bắc Kinh). Trong lần đầu, người ta chỉ mới tìm thấy 1 rằng 
hàm dưới của người vượn. Đến tháng 12 - 1929, nhà cổ nhân loại 
học Trung Quốc Bài Văn Trung (1904 - 1982), cũng tại Chu Khẩu 
Điếm, đã phát hiện được một hộp sọ. Từ đó đến nay đã phát hiện 
được xương đầu, xương hàm, răng, xương ống tay, ống chân v.v... 
của hơn 40 cá thể đàn ông, đàn bà thuộc các lứa tuổi khác nhau, 
Dung lượng trung bình của bộ óc người vượn Bắc Kinh là 1088 ml. 
Người vượn Bắc Kinh có niên đại cách ngày nay từ 70 - 23 vạn năm, 
Công cụ đá mà người vượn Bắc Kinh sử dụng thuộc loại sơ kì đổ đá cũ, 

Người uượn Lam Điền được phát hiện ở huyện Lam Điển, tỉnh 
Thiểm Tây vào năm 1963 - 1964. Những hóa thạch phát hiện được 
gồm xương đầu, xương hàm, răng, Dung lượng bộ óc khoảng 780 ml, 
chứng tỏ người vượn Lam Điền còn nguyên thủy hơn người vượn Bắc 
Kinh. Về niên đại, người vướn Lam Điền cách ngày nay từ 80 - 65 
Vạn năm, 

Người vgn Nguyên Мии được phát hiện ở huyện Nguyên Mưu, 

Г Я h phát hi 
tinh Vân Nam vào năm 1965. s ach phát hiện duge gồm 
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2 răng cửa hàm trên. Niên đại của người vượn Nguyên Mưu. cách 
ngày nay khoảng 1.700.000 năm. Đây là loại người vượn sớm nhất 
đã phát hiện được ở Trung Quốc. 





b. Người сё 

Tại Trung Quốc cũng đã phát hiện được hóa thạch của loài 
người có trình độ phát triển cao hơn người vượn, tương tự như người 
Nêanđéctan ở Đức. Căn cứ theo địa điểm phát hiện được, các loại 
người đó gọi là người Mã Bá, người Trường Dương, người Đinh Thôn. 

Người Mã Bá được phát hiện trong một hang của núi Sư Tử ở 
hương Mã Bá, Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông vào năm 1958. Hóa 
thạch phát hiện được là một đầu lâu không hoàn chỉnh. Qua so 
sánh, trình độ phát triển của người Mã Bá còn thấp hơn người hiện 
đại nhưng đã cao hơn người vượn. 

Người Trường Dương được phát hiện tại một số hang ở huyện. 
Trường Dương, tỉnh Hô Bắc năm 1956. Hóa thạch phát hiện được 
gồm một mảnh xương hàm và 3 chiếc răng. Người Trường Dương ở 
vào thời kì muộn hơn so với người Mã Bá. 

Người Định Thôn được phát hiện tại Đinh Thôn, huyện Tương 
Phần, tinh Son Tây. Vào năm 1954, tại đây người ta tìm thấy 3 
chiếc răng hóa thạch; năm 1976 lại phát hiện được mảnh xương sọ 
của một đứa bé. Người Đinh Thôn ở vào thời kì muộn hơn so với 
người Trường Dương. 


e. Người hiện đại (Người tỉnh khôn - Homo sapiens) 


Tại nhiều nơi ở Trung Quốc đã phát hiện được hóa thạch của 
người hiện đại, được gọi là người Hà Sáo, người Sơn Đỉnh Động, 
người Tư Dương. 

Người Hà Sáo được phát hiện vào năm 1922 - 1923 ở vùng Ninh 
Hạ và Nội Mông Сё. Do ở đây dòng Hoàng Hà uốn cong nên gọi là 
vùng Hà Sáo. Lần đầu ở đây phát hiện được 1 răng cửa người ; năm 
1956 lại phát hiện được một mảnh xương sọ và xương đùi. Về cấu tạo 
cơ thể, người Hà Sáo đã tương tự như người hiện đại. , 


Người Sơn Đỉnh Động, năm 1933 phát hiện được tại một hang 
trên đỉnh núi Long Cốt ở Chu Khẩu Điếm (Bắc Kinh) 8 bộ xương 
hóa thạch, trong đó có 3 bộ tương đối hoàn chỉnh, có niên đại cách 
ngày nay 18.000 năm. “ 

https://tieulun.hopto.org 


10 


Người Tư Dương được phát hiện năm 1951 ở huyện Tư Dương, 
tỉnh Tứ Xuyên. Đó là xương đầu hóa thạch của một phụ nữ trên 
50 tuổi. Đặc trưng cơ bản của người Tư Dương cũng gần giống người 
hiện đại. 

Các loại người vượn, người cổ và người hiện đại nói trên đều 
thuộc thời kì đồ đá cũ. 


Ө Những di chỉ đồ аа giữa và đồ аа mới 

Nhiều di chỉ đổ đá giữa đã được phát hiện ở Nội Mông Cổ, Hắc 
Long Giang, Thiểm Tây, Hà Nam, Quảng Tây, trong đó tiêu biểu 
nhất là di chỉ Trát Lãi Nặc Nhĩ ở Nội Mông Cổ (năm 1927). Tại đây 
đã tìm thấy 2 mảnh xương đầu, 1 xương hàm dưới hóa thạch, xương 
thú và một số đổ đá. 

Vë thời kì 48 đá mới, giới khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện 
được nhiều di chỉ, trong đó tiêu biểu là văn hóa Ngưỡng Thiểu, phát 
hiện lần đầu vào năm 1991 ở thôn Ngưỡng Thiều, huyện Mẫn Trì, 
tỉnh Hà Nam. Tại đây đã phát hiện được nhiêu loại công cụ đổ đá 
mài và dó gốm màu, nên văn hóa Ngưỡng Thiểu còn gọi là vän hóa 
đồ gốm màu. Văn hóa Ngưỡng Thiểu có niên đại từ 5000 - 3000 năm 
tr.CN. Phạm vi phân bố của nền văn hóa này rất rộng bao gồm 
nhiều nơi ở Hoa Bắc và lưu vực Hoàng Hà. Sau đó tại nhiều nơi trên 
lãnh thể Trung Quốc còn phát hiện được nhiều đi chỉ đổ đá mới như 
văn hóa Mã Gia Dao phát hiện năm 1923 tại Cam Túc, có niên đại 
từ 3000 - 2000 tr.CN; văn hóa Long Sơn phát hiện năm 1998 tại Sơn 
Đông, có niên đại từ 2800 - 2300 tr.CN; văn hóa Thanh Liên Cương 
phát hiện năm 1951 ở Giang Tô, văn hóa Khuất Gia Lĩnh phát hiện 
năm 1954 ở Hô Bắc có niên đại từ 2750 - 2650 tr.CN ; văn hóa Đại 
Văn Khẩu phát hiện năm 1959 ở Sơn Đông, có niên đại từ 4500 - 
2500 tr.CN v.v... Những hiện vật phát hiện được đã cho biết cu dân 
lúc bấy giờ chủ yếu sống bằng nghề nông, trong giai đoạn công xã 
thị tộc. 


'CÁC TRUYỀN THUYẾT VỀ XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 
Ở TRUNG QUỐC 
Trong sử sách Trung Quốc đã ghi lại nhiều truyền thuyết về sự 
xuất hiện loài người và đời sống của xã hội nguyên thủy ở Trung 
Quốc. Đó là những truyền thuyết về Nữ Oa, Phục Hi, Hữu Бао, Toại 
Nhân v.v... : 
https://tieulun.hopto.org 
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Truyền thuyết kë rằng, đầu tiên trên núi Côn Lôn chỉ có hai anh 

em là Phục Hi và Nữ Oa. Hai người kết thành vợ chồng, từ đó loài 
“người được sinh ra. Về sau, họ cấm anh em lấy nhau và đặt ra quy 
chế kết hôn. 

Truyền thuyết về Hữu Sào và Toại Nhân thì kể rằng : Thời 
thượng cô, nhân dân ít mà muông thú nhiều, nhân dân không chống 
được muông thú, rắn rët. Có một thánh nhân kết cành cây làm tổ để 
tránh mọi tai hoạ, nhân dân quý trọng ông, tôn ông làm vua thiên 
hạ, hiệu là Hữu Sào. Lúc bấy giờ chưa có lửa, nhân dân ăn các thứ 
sò ốc sống, hôi tanh hại đến ruột và dạ dày, sinh nhiều bệnh tật. Có 
một thánh nhân khoét gỗ lấy lửa làm cho thức ăn hết mùi tanh, 
nhân dân vui mừng, tôn ông làm vua thiên hạ, hiệu là Toại Nhân. 


Gạt bỏ những yếu tố hoang đường, những truyền thuyết nói trên 
có thể coi là sự phán ánh cuộc sống của loài người ở giai đoạn bầy 
người nguyên thủy. 

Đến thời công xã thị tộc, ở vùng Hoàng Hà có nhiều bộ lạc cư trú 
do các thủ Imh Si Vưu, Viêm Đế, Hoàng Đế đứng đầu. Giữa các bộ 
lạc này đã diễn ra những cuộc đấu tranh quyết liệt, kết quả Si Уши 
và Viêm Đế lần lượt bị Hoàng Đế đánh bại. 

Có thuyết nói Viêm Đế tức Thần Nông. Tương truyền, Thần Nông là 
người phát minh ra cái cày và dạy dân làm ruộng. Thần Nông còn 
nếm các logi cây phát minh ra thảo được, dạy dân chữa bệnh. 

Hoàng Đế họ Cơ, hiệu là Hiên Viên, còn có hiệu là Hữu Hùng, Theo 
truyền thuyết, thời Hoàng Đế đã phát minh ra bình khí bằng ngọc 
(đá cứng), thuyển xe, cung tên, đã biết nhuộm 5 màu. Vợ Hoàng Để 
là Luy Tổ phát minh ra việc nuôi tằm, Thương Hiệt đặt ra chữ viết, 
Đại Nao phát minh ra can chỉ, Linh Luân chế tạo ra nhạc КЫ. Về 
sau, Hoàng Đế được coi là thủy tổ của tộc Hoa. Phái Đạo gia thời 
Chiến Quốc tôn Hoàng Đế cùng với Lão Tử là thủy tổ của phái này, 
đo đó còn gọi là phái Hoàng Lão. 

Sau Hoàng Đế có các nhân vật như Thiếu Hiệu, Chuyên Húc, Đế 
Cốc, Đế Chí, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, Hạ Vũ. Họ đều là hậu duệ 
của Hoàng Đế. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Nghiêu là vùng Sơn 
Tây ngày nay. Thời Nghiêu, Hi Trọng, Hi Thúc, Hòa Trọng, Hòa 
Thúc được giao nhiệm vụ đóng ở 4 nơi Đông, Nam, Tây, Bắc để quan 
sát bầu trời, theo dõi thời tiết, đặt ra lịch. Để chuẩn bị tìm người 
thay mình làm thủ lĩnh,;Nghiêu đã hỏi ý kiến của các thủ lĩnh bộ lạc 
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thủ thách, Nghiêu giao cho Thuấn tham gia việc quản Н liên minh 
bộ lạc. Sau khi Nghiêu chết, Thuấn lên thay. Đến khi Thuấn già, 
“huấn lại hỏi ý kiến của Tứ nhạc về người thay thế, Tứ nhạc đã để 
cử Hạ Vũ là người có nhiều thành tích chống lụt. Tương truyền, Hạ 
Vũ đã vận động nhân dân khơi thông dòng sông, đào nhiều kênh 
thoát nước nên đã hạn chế được nạn lụt. Vũ lại là người có tỉnh thần 
trách nhiệm rất cao, trong 13 năm mài mê với công việc trị thủy, 
ông đã đi qua ngõ 3 lần mà không ghé vào nhà. Sau khi Thuấn chết, 
Vă lên thay chức thủ lĩnh liên minh bộ lạc. Để chuẩn bị người thay 
thế, quần chúng сї Cao Đào”, nhưng Cao Đào chết sớm, họ lại cử 
Bá Ích (con của Cao Đào) làm người thừa kế. Chế độ tiến cử và 
truyền ngôi thủ nh liên minh bộ lạc này trong lịch sử Trung Quốc 
gọi là chế độ thiên nhượng. Do thiện nhượng là chế độ truyền ngôi 
cho người сб đạo đức và năng lực nên đến thời phong kiến, Nghiêu 
và Thuấn được coi là hai ông vua tốt nhất trong lịch sử Trung Quốc. 
Ca ngợi sự tốt đẹp của xã hội công x& thị tộc, thiên “Lễ vận” trong 
sách Lễ kí chép : 
“Thi hành đạo lớn thiên hạ là chung, chọn người hiển tài, chú trọng 
tín nghĩa và sự hòa mục. Do vậy, người ta không chỉ thân với người 
thân của mình, không chỉ yêu con của mình. Làm cho người già có 
chỗ dưỡng lão, trai tráng có chỗ dùng, trè nhỏ có chỗ nuôi nang, 
những Кё góa vợ, góa chồng, cë đơn, tàn tật đều có chỗ nuôi. Trai có 
nghề nghiệp, gái có chồng. Của cải không vứt xuống đất cũng không 
phải cất cho riêng mình, sức lực đều đốc hết nhưng không phải vì 
mình. Vì vậy, mưu mô xảo quyệt không dùng, trộm cướp giặc giã 
không có, do dó cửa ngoài không cần đóng, gọi là xã hội đại đồng”. 
Khi Vũ đang sống, Bá Ích thuộc bộ lạc Đông Di đã được cử làm 
người thay thế chức thủ lĩnh liên mình bộ lạc, nhưng sau khi Vũ 
chết, con của Vũ là Khải lên nối ngôi. Chế độ bầu cử thủ lĩnh liên 
minh bộ lạc đến đây chấm dứt. Sự kiện đó đánh dấu xã hội công xã 
thị tộc, giai đoạn lịch sử mà sử sách Trung Quốc gọi là thời kì “đại 
đồng” kết thúc. 





(1) Có sách viết là Cao Đao (BT). 
раните аьара, 






A, THUONG, CHU 


rau HẠ (Khoảng thế ki XXI — XVI tr.CN) 


"Thời Уй, sự phân hóa tài sản trong xã hội đã diễn ra rõ rệt, thë 
lực của những người giàu có trong bộ lạc càng ngày càng mạnh, uy 
quyền của thủ lĩnh bộ lạc càng ngày càng lớn. Tương truyền rằng, có 
lần Vũ triệu tập các tù trưởng bộ lạc họp ở Cối Kê, Phòng Phong đến 
chậm bị Vũ chém chết. Hành động độc đoán ấy thời Nghiêu, Thuấn. 
chưa từng có. 

Sau khi Vũ chết, các quý tộc thị tộc đã ủng hộ con của Vũ là 
Khải lên nối ngôi. Khải nghiễm nhiên trở thành một ông vua có ` 
quyền hành rất lớn, các quý tộc phải triểu bái, phục tùng đưới uy 
quyền của Khải. Từ đó về sau, việc cha truyền con nối ngôi vua được 
coi là tất nhiên, hợp với đạo lí lúc bấy giờ. 

Рё bảo vệ địa vị của vua và quyền lợi của giai cấp quý tộc, các tổ 
chức như bộ máy quan lại, quân đội, nhà tù đã được thiết lập. Tuy 
vậy, vì chính quyển còn hết sức non trẻ, bộ máy hành chính ấy còn 
xất đơn giản, chỉ mới eó một số chức vụ quản lí một số ngành kinh tế 
như Mục chính (quản lí việc chăn nuôi), Xa chính (quản М xe), Bào 
chính (phụ trách việc tiến dâng thức ăn cho vua) v.v... mà thôi, 

Trong thực tế, Khải là ông vua đâu tiên ở Trung Quốc, nhưng 
На Vũ dược suy tôn là người sáng lập triêu Hạ, vương triều đầu tiên. 
ở Trung Quốc. 

Khi mới thành lập, triều Hạ đóng đô ở Dương Trạch (Hà Nam 
ngày nay), sau dời đến An Ấp (Sơn Tây ngày nay). Do Khải phá hoại 
chế độ thiện nhượng, Bá Ích thuộc bộ lạc Đông Di và Hữu Hổ cùng 
bộ lạc với Khải đã nổi dậy phán đối nhưng đều bị đàn áp. 

Đến thời kì này, trong xë hội đã сб những thay đổi rất lớn. Thiên "LE 

vận" sách Lễ kí viết : 

“Nay đạo lớn đã mất, thiên hạ thành riêng, người ta chỉ thân với 

người thân của mình, chỉ yêu con của mình, của cải là của riêng 

mình, cha truyền con nối cho là hợp với lễ, lấy thành quách hào ао 

lâm kiên cố, lấy lễ nghĩa để làm ki cương để xác định địa vị vua tôi, 
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để giữ đạo cha con, để làm cho anh em biết kính trên nhường dưới, 
để cho vợ chồng hòa thuận, để đặt ra các chế độ, để phân định cương 
giới ruộng đất, để phát huy tài năng của. những người dũng cảm và 
những người thông thái, để mưu lợi ích cho riêng mình, do dó mưu 
mô được sử dụng và việc binh đao nổi lên”. 

Sau khi Khải chết, con là Thái Khang nối ngôi. Thái Khang 
thường đem cả nhà đi săn mấy tháng ở bên ngoài. Nhân dip ấy, thủ 
lĩnh của Đông Di là Hậu Nghệ đã chiếm kinh đỗ An Ấp, tự mình lên 
làm vua, hiệu là Hữu Cùng. Hậu Nghệ là một người bắn giỏi, chỉ 
thích đi săn nên một hôm trong khi đi săn, Hậu Nghệ đã bị bộ hạ 
của mình là Hàn Trác lập mưu giết chết để cướp ngôi và chiếm vợ 
con, tài sản. 


Trong khi đó, Thái Khang và con cháu của. ông phải lưu lạc bên 
ngoài. Họ không ngừng bị Hậu Nghệ và tiếp đó là Hàn Trác đánh 
đuổi. Cháu của Thái Khang là Tuang bị Hàn Trác giết chết. Vợ của 
Tương đang có mang chạy về nhà mẹ sinh ra Thiếu Khang. Thiếu 
Khang lại bị Hàn Trác đuổi phải chạy đến nhiều nơi, sau làm Bào 
chính cho họ Hữu Ngu. Thiếu Khang là một người tài năng, đã có 
“ruộng một thành (1 dặm vuông), bộ chúng một lữ (500 người)" ; sau 
đó, được sự ủng hệ của những người cùng họ đã diệt được Hàn Тес. 
Như vậy, sau mấy chục năm, các vua Thái Khang, Trọng Khang, 
Tương phải lưu lạc bên ngoài, đến đây nền thống trị của triểu Hạ 
được khôi phục, lịch sử gọi là sự “trung hưng của Thiếu Khang”. Tuy 
vậy, cuộc đấu tranh giữa Hạ và Đông Di vẫn chưa kết thúc. Chính 
từ thực tiễn của cuộc chiến tranh này mà Đế Trữ (con của Thiếu 
Khang) lần đầu tiên đã phát minh ra áo giáp để đối phó với tài thiện 
ха của người Đông Di, 

Đến đời vua cuối cùng của triểu Hạ là Kiệt (khoảng thế ki XVI 
tr.CN), mâu thuẫn trong xã hội đã phát triển rất gay gắt. Kiệt là 
bao chúa nổi tiếng đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Kiệt áp bức 
bóc lột nhân dân rất thậm tệ, bắt nhân dân xây dựng nhiều cung 
thất và nhiều lần gây chiến tranh chỉnh phạt các tộc nhô yếu nhu họ 
Hữu Mân, họ Hữu Thi v.v... Trong cuộc tấn công họ Hữu. Thi, Kiệt 
được họ Hữu Thi dâng cho một người con gái xinh đẹp tên là Muội 
HỈ, sau đó trở thành ái phi của Kiệt. Các vua triểu Hạ đã đời đô 
nhiều lần, đến đời Kiệt thì đóng đô ở Lạc Dương. 

Trong khi đó, à hạ lưu Hoàng Hà, thế lực của tộc Thuong ngày 
càng lớn mạnh. Nhân khi nội bộ nước Hạ mâu thuẫn gay gắt, vua 
Thuong là Thang trước hết đánh bại các nước nhỏ phú. thuộc Hạ là 
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Cë (ë Sơn Đông ngày пау), Vi và Côn Ngô (ở На Nam ngày nay) rồi 
thừa thắng tấn công Kiệt. Kiệt đem quân đến Minh Điều nghênh 
chiến nhưng bị thất bại phải chạy đến dựa vào Côn Ngô. Thang diệt 
Côn Ngô, Kiệt chạy đến Nam Sào (ở An Huy ngày nay) rôi chết ở đó. 
Triều Hạ đến đây diệt vong. 


mèo THƯƠNG (Khoảng thế kỉ XVI-XI tr.CN) 


Bộ tộc Thương ở hạ lưu Hoàng Hà cũng là một tộc người có lịch 
sử lâu đời, là hậu duệ của Đế Cốc. Thủy tổ của tộc Thương tên là 
Khế. Tương truyền, mẹ Khế một hôm đi tắm thấy chim để trứng, 
bèn nhặt lấy cho vào miệng nuốt rồi về sinh ra Khế. Truyền thuyết. 
ấy nói lên rằng Khế không biết cha, như vậy là từ Khế về trước bộ 
lạc Thương vẫn ở giai đoạn công xã thị tộc mẫu hệ, từ Khế về sau 
mới tiến vào xã hội thị tộc phụ hệ. Truyền thuyết còn cho biết Khế 
đã từng có quan hệ với Hạ Vũ, qua đó có thể biết Khế sống vào 
khoảng thế kỉ XXI tr.CN, và khi bộ lạc Hạ chuẩn bị chuyển sang xã 
hội có giai cấp thì bộ lạc Thương mới bắt đầu bước vào xã hội thị tộc 
phụ hệ, tức là giai đoạn tan rã của xã hội công xã nguyên thủy. 

Đến cháu 14 đời của Khế là Thang (khoảng thế kỉ XVI tr.CN), 
tộc Thương bất đầu mở rộng thế lực ra bên ngoài, đã chỉnh phục 
được mười mấy bộ lạc khác nên thế nước càng thêm mạnh. Trong 
khi đó, nội bộ nước Hạ mâu thuẫn gay gắt, giai cấp thống trị thối 
nát, nhân dân oán hồn, Thang đã đem quân diệt Hạ, triều Thương 
chính thức thành lập. Từ đây, Thương trổ thành một quốc gia rộng. 
lớn, địa bàn hoạt động bao gồm cả vùng trung và hạ lưu lưu vực 
Hoàng Hà. 

Khi mới thành lập, triều Thương đóng đô ở đất Bạc, phía nam 
Hoàng Hà, thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. Nhưng nội bộ giai cấp 
thống trị thường xảy ra những vụ tranh giành ngôi vua. Để làm yếu 
thế lực của tầng lớp quý tộc, döng thời để tránh nước lụt, các vua 
Thương đã dời đô nhiều lån. Đến Bàn Canh, cháu 9 đời của Thang, 
kinh đô được dời từ đất Yểm (Khúc Phụ, Sơn Đông ngày nay) đến 
đất Ân (ở tây bắc An Dương, Hà Nam ngày nay). Từ đó cho đến khi 
triểu Thương diệt vong, chỉ trừ vua cuối cùng là Trụ đóng đô ð Triều 
Ca (huyện Кї, tỉnh Hà Nam ngày nay) còn thì đều lấy đất Ân làm 
kinh đô, vì vậy triểu Thương từ Bàn Canh về sau gồm 12 đời vua 
được gọi là triều Ân, nhưng có khi toàn bộ triều Thương cũng gọi là 
Ап hoặc Thương Ân, hoặc Ân Thương. Trong số các vua nối tiếp Bàn 
Canh, Vũ Đỉnh (con của em Bàn Canh) có thể coi là một ông vua tốt 
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của triểu Thương, Tương truyền, thuở thiếu thời, Vũ Đinh sống 
trong dân gian, biểu được “nỗi vất vả của việc cấy gặt”, do đó sau 
khi lên làm vua không đám ăn chơi mà chỉ 10 làm cho đất nước 


đánh người Quỷ Phương, Thể Phương ở phía bắc, người Khương ở 
phía tây, người Di ở phía đông, người Hể Phương ở phía nam. Trong 
một lần tấn công tộc hương, Vũ Đinh đã huy động từ 13.000 đến 
30.000 quân. Do vậy, cương giới của triểu Thương được mở rộng. 
Nhưng những vua cuối triểu “Thương phần nhiều đều dám loạn bạo 
ngược, “không biết nỗi cực khổ của việc cấy gặt, hưởng lạc”), thời 
gian å ngôi của họ đều ngắn ngủi, “hoặc mười năm, hoặc bẩy, tám 
паш”®, Đặc biệt, vua cuối cùng của triểu Thương là Trụ (còn gọi là 
Đế Tân) cũng là một bạo chúa nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, vì 
vậy Trụ thường được ghép với Kiệt của triểu Hạ để chỉ bạo chúa. 
Tru tham lam xa xỉ, suốt ngày say đấm tửu sắc, đặc biệt là mê say 
nàng Dát Ki. 

“hiên “Án bản ki” sách SZ kí của Tư Mã Thiên chép ; 

-(Trụ) đánh thuế nặng để lấy tiền chất vào kho Lộc Đài, lấy thóc 

chứa vào kho Cự Kiểu, tăng thu chó ngựa của lạ để chất vào cung 

thất, mổ rộng bãi gò, vườn uyển, đình đài... lấy rượu làm hồ, treo thịt 

làm rừng.” 

Hon nữa, Trụ lại còn dùng hinh phạt tàn khốc, lại luôn luôn gây 
chiến tranh với các bộ lạc xung quanh làm cho nhân dân càng thêm 
cực khổ và vô cùng oán giận. Nhân tình hình ấy, nước Chu ở phía 
tây vốn là một nước phụ thuộc của Thương đã đem quân tấn công 
Тгіёц Ca. Trụ hết đường trốn chạy phải lên Lộc Đài tự thiêu, Triều 
Thương diệt vong. 





Ф TRIËU TÂY CHU (Khoảng thé kỉ ХГ- 771 tr.CN) 


Chu cën là một bộ lạc cư trú ë thượng lưu Hoàng Hà (vùng 
Thiểm Tây, Cam Тас ngày nay). Khi tộc Thương đã tiến vào xã hội 
96 giai cấp thì bộ lạc Chu đang sống trong xã hội nguyên thủy, 

Tương truyền, thủy tổ của tộc Chu tên là Khí, vì giỏi trồng lúa 
nên được gọi là Hậu Tắc và được tôn làm Nông thân. Truyền thuyết, 
kể rằng mẹ của Khí là Khương Nguyên vì dẫm vào vết chân người 
khổng 10 mà сб mang rồi sinh ra ông. Có lẽ bắt đầu từ Khí, tộc Chụ 
mới quá độ sang xã hội thị tộc phụ hệ. 


сш 
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Đến thời cháu 12 đời của Khí là Cổ Công Dán Phụ, sự phân hóa 
giàu nghèo trong bộ lạc Chu đã diễn ra rõ rệt. Vì bị người Nhung lấn 
chiếm, Cổ Công Dàn Phụ phải đời bộ lạc mình từ đất Bân đến đất Kì 
(thuộc Thiểm Tây ngày nay) và định cư ở cánh đồng Chu. Tại đây, 
tộc Chu làm nhà cửa, xây thành quách, đặt quan lại. Như vậy, tộc 
Chu bắt đầu bước lên ngưỡng cửa của xã hội có nhà nước. Сб Công 
Đản Phụ lại thần phục nước Thương, đã tiếp thu được nhiểu ảnh 
hưởng về văn hóa của triểu Thương, nên xã hội bộ tộc Chu càng có 
diều kiện phát triển nhanh chóng. Những cuộc chiến tranh với các 
bộ lạc xung quanh đã đem lại cho bộ tộc Chu nhiều chiến lợi phẩm 
và tù binh, càng đẩy nhanh sự phân hóa giai cấp trong Chu. 

Đến thời cháu của Cổ Công Đản Phụ là Cơ Xương, nước Chư 
chính thức thành lập. Thời vua Trụ đời Thương, Cơ Xương được làm 
Тау Bá, từng bị vua Trụ bắt giam ở Du Lí (Hà Nam ngày nay), sau 
nhờ có quan Thái su Khương Thượng ©) dùng gái đẹp, châu báu, vật 
lạ chuộc về. Thời Cơ Xương, lãnh thổ của Chu càng được mở rộng. 
Để phát triển thế lực về phía đông, Cơ Xương xây dựng Ấp Phong 
(Thiểm Tây ngày nay) để làm kjhh đô. Cơ Xương chính là Chu Văn 
Vương, còn Cổ Công Đản Phụ được truy tôn làm Thái Vương. 

Văn Vương không ngừng củng cố và phát triển thế lực của mình, 
phạm vi thống trị mở rộng đến vùng Trường Giang và gần sát với 
kinh đô Triểu Ca của Trụ. Trong khi đó, nước Thương đang ngày 
càng suy yếu. Văn Vương định tấn công để tiêu điệt nước Thương 
nhưng chua kịp thực hiện kế hoạch thì chết. 

Bốn năm sau, con của Văn Vương là Vũ Vương chỉ huy 300 cỗ 
xe, 3.000 quân xung phong, 45.000 binh sĩ ào ạt tấn công nước 
“Thương. Khi quân Chu tiến đến Mục Dã cách Triểu Ca 70 dặm, vua 
Trụ mới biết tin, bèn ngừng ca múa, giải tán tiệc rượu, vội vàng 
thảo luận kế hoạch để đối phó. Lúc bấy giờ, quân chủ lực của 
Thương còn đang đi đánh các tộc ở phía đông nam không điểu về 
kịp. Vua Trụ phải ra lệnh trang bị vũ khí cho nô lệ và tù bình để 


(1) Khướng Thượng vì tổ tiên được phong ở đất Lữ (Hà Nam ngày nay) nên lấy Lữ 
lâm họ, tự là Tử Nha, hiệu là Thái Công Vọng. Lúc đầu, ông làm quan dưới trifu 
vua Trụ, sau vì vua Trụ bạo ngược nên ông bỏ triểu Thương đi sang phía tây theo 
тау Ва Cơ Xương. Sau khi đến đất Chu, ông chưa đến gặp Со Xương ngay mà 
thường ngổi câu cá ở sông Vị. Một hôm, Cơ Xương đi săn gặp ông, cùng ông nói 
chuyện, biết ông là một nhà chính trị giỏi liễn mời ông lên xe cùng về, rồi ой óng 
làm Thái su. . 
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đưa họ ra nghênh chiến, Nhưng khi đến Mục Dã, đội quân này của 
triêu Thương đã quay giáo khôi: nghĩa. Quân Chu tiến thẳng đến 
Тгіёц Ca. Vua Trụ phải tự tử. 

Do căm ghét sự thống trị tàn bạo của vua Trụ, nhân dân kinh đô 
Triểu Ca ra tận ngoại ë để đón chào quân Chu. Sau khi vào thành, 
Chu Vũ Vương mở nhà lao thả tà phạm, lấy tiên ở kho Lộc Đài và 
lương thực ở kho Cu Kiểu phân phát cho dán nghèo. Tiếp đó, Vũ 
Vuong đem một vùng đất ở kinh kì phong cho con của vua Trụ là Vũ 
Canh, đồng thời phong vùng đất bên cạnh cho 3 người em của mình 
là Quần Thúc, Thái Thúc và Hoắc Thúc để giám sát Vũ Canh. Sau 
khi mọi việc đã xong xuôi, Chu Vũ Vương rút về phía tây, đóng đô ở 
Сао Kinh (Thiểm Tây ngày пау). 

Hai năm sau, Vũ Vương chết, con là Thành Vương mới mười 
mấy tuổi lên nổi ngôi, Chu Công (tên là Cơ Đán), con của Vũ Vương 
nhiếp chính. Quản Thúc, Thái Thúc và Hoắc Thúc cho ràng Chu 
Công sẽ giành ngôi của Thành Vuong. Vũ Canh nhân dip ấy lôi kéo 
Quán Thúc, Thái Thúc, Hoắc Thúc và các Di ở phía đông nổi dạy 
chống Chu. Năm Thành Vương thứ ba, Chu Công đem quân đi 
đánh, sau 3 năm mới dẹp được. Vũ Canh và Quản Thúc bị giết, Thái 
Thúc bị đi dày, các nước nhỏ tham gia vụ phiến loạn bị tiêu diệt. Để 
quản lí vùng lãnh thổ mới bình định được, Chu Công chia đất đem 
Phong cho những người thân thích và những người có công. 

Sau phong trào phục quốc bị thất bại, tầng lớp quý tộc của nước 
“Thương trước kia vẫn thường nổi dậy phán kháng nên người Chư gọi 
họ là “ngoan dán” (dán ngang ngạnh). Để tiện việc khống chế họ, 
Chu Công cho xây dựng Lạc Ấp (Lạc Dương, tỉnh Hà Nam) thành 
Đông Độ, rồi dời “ngoan dán” của triểu Thương cũ đến đó, cho họ 
nhà cửa và ruộng đất để sinh sống, đồng thời còn phái 8 sư gồm 
20.000 quân đến đóng bên cạnh để giám sát. Đến khi Thành Vương 
trưởng thành, Chu Công giao chính quyền lại cho Thành Vương®), 
Nhân dịp đó, các tộc Từ Nhung và Hoài Di ở phía đông lại nổi dậy 
chống nhà Chu, Thành Vương phải đem quân đi đánh, sau З паш 
mới dẹp được. Cả một vùng lãnh thổ rộng lớn bao gồm toàn bộ lưu 









(1) Tương truyền vào nám nhiếp chính thứ 6, Chu Công đã đặt ra lễ, nhạc, luật, 

lệnh, chủ trương phải “làm. sáhg cái đức và cẩn thận về hình phạt”, do đó, Chu 

Công được coi là người đặt cơ sở đầu tiên cho tư tưởng Nho gia. Vì уйу, ở nước ta 

trong Văn migu thời Lý và Quốc học viện đồi Trần đều có thờ tượng Chu Công cùng 
với tượng Khổng Tử, Mạnh Tử v.v... 
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vực Hoàng Hà từ phía tây cho đến biển Đông đều nằm trong bản đồ 
của nhà Chu. Trên vùng đất đai mới chinh phục được, Thành Vương, 
lại thi hành chính sách phân phong. Tương truyền, Vũ Vương, Chu 
Công và Thành Vương đã phân phong 71 nước chư hầu (trong đó họ 
Cơ chiếm 53 nước) mà Lỗ, Vệ, Tấn, Të, Yên v.v... là những nước 
tương đối lớn. Từ đó, nhà Chu bước vào thời kì cường thịnh. 

Đến giữa thế kỉ ІХ tr.CN, do sự tham lam tàn bạo của Lệ Vương, 
mâu thuẫn trong xã hội trở nên gay gắt. Lệ Vương thi hành chính 
sách độc quyền đối với những sản phẩm của núi rừng, ao hó làm cho 
nhân dân không ngừng oán thán. Trước tình hình ấy, 
Lệ Vương dùng bọn đồng cốt thám thính, những người bị cáo giác 
đều bị giết hại. Vì vậy, nhân dân không dám bàn tán nữa, thậm chí 
gặp nhau ngoài đường chỉ đưa mắt ra hiệu cho nhau. Một cận thần 
là Thiệu Mục Công nói với Lệ Vương rằng : "Cấm nhân dân nói, còn. 
nguy hiểm hơn ngăn chặn dòng sông lớn. Nếu chặn dòng không cho 
nước chảy, đê đập có ngày sẽ bị vỡ. Nếu đê bị уд thì mối nguy hại đối 
với con người càng lớn. Đối với nhân dân cũng như vậy, nếu không 
cho họ nói thì sự oán hờn tích luỹ trong lòng một khi bộc phát lại 
càng ghê góm. Vì vậy người trị thủy thì phải khơi đường cho nước 
chảy thông suốt, kë thống trị nhân dân thì phải mở đường cho họ 
nói năng”, 

Lệ Vương không tiếp thu những lời khuyên can ấy nên sau 3 
năm (năm 841 tr.CN), nhân dân vùng kinh đô đã nổi dậy bạo động. 
Lệ Vương phải chạy đến đất Trệ (Sơn Tây ngày nay), rồi chết ở đó. 
Trong thời gian 841 - 828 tr.CN, nhà Chu bị đứt quãng 14 năm, lịch 
sử Trung Quốc bước vào thời kì “Cộng Hòa hành chính”). 


Đến năm Cộng Hòa thứ 14 (828 tr.CN), con của Lệ Vương là 
Thái tử Tĩnh được sống sót trong cuộc khỏi nghĩa năm 841 tr.CN® 
lên làm vua, hiệu là Tuyên Vương. Ngay sau khi lên ngôi, Tuyên Vương 








(1) Có ý kiến giải thích rằng khi Lệ Vương chạy khỏi kinh đô, các chư hầu сй vua 
nước Cộng à Hà Nam ngày nay là Cộng Bá Hòa lên nắm giữ chính quyền, lấy hiệu. 
là x Hòa. Lại có ý kiến cho rằng, trong thời ki này ở kinh đô không có vua, mọi 
việc đều do Thiệu Công và Chu Công cùng bàn bạc giải quyết nên gọi là “cội 
к: gọi là "cộng hòa 
(2) Khi cuộc khởi nghĩa nổ ra, Thái tử Tĩnh đến trốn trong nhà Thiệu Mục Công, 
Quần chúng vây nhà Thiệu Mục Công nhằm bát Thái tử Tinh. Để cứu. dòng dõi của. 
nhà Chu, Thiệu Mục Công phải cho con trai của mình giả mạo làm Thái tù Tĩnh 
đem nộp, nhờ vậy Thái từ Tĩnh được cứu thoát, 
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chú ý sà dụng những người có tài đức, chỉnh đến lại tình hình trong 
nước, tấn công chỉnh phục các tộc xung quanh làm cho chính quyển 
của nhà Chu được ổn định, cương giới được mở rộng. Cuối đời Tuyên 
Vương, hạn hán xảy ra liên tiếp, chiến tranh với bên ngoài thường 
thất bại, lãnh thổ bị thu hẹp, nhà Chu ngày càng suy yếu. 

Sau khi Tuyên Vương chết, tình hình lại càng trầm trọng. Kẻ 
nối ngôi là U Vương chỉ biết ăn chơi xa. xỉ, suốt ngày say đắm tửu 
sắc. Vì quá yêu Bao Ти, U Vương đã phế Thân Hậu và Thái tử Nghi 
Саш rồi lập Bao Tự làm Hoàng hậu và con trai của Bao Tự là Bá 
Phục làm Thái tử. Năm 771 tr.CN, cha của Hoàng hậu bị phế truất 
là Thân Hầu, vua của một nước chư hầu nhỏ liên kết với nước Tăng 
(cùng ở Hà Nam ngày nay) và tộc Khuyển Nhung tấn công, giết chết 
U Vương và Bá Phục. Bao Tự bị người Khuyển Nhung bắt”. Giai đoạn 
thứ nhất của triểu Chu, mà lịch sử gọi là Tây Chu đến đây kết thúc. 


$ THỜI XUÂN THU - CHIẾN QUỐC (770 - 221 tr.CN) 


Sau khi Chu U Vương bị liên quân của nước Thân, nước Tăng và 
Khuyển Nhung giết chết, Thái tử Nghi Саи được các nước “Thân, L, 
Наа... lập nên làm vua tại đất Thân, hiệu là Bình Vương. Lúc bấy 
giờ, kinh đô của Tây Chu là Cảo Kinh bị người Khuyển Nhung 
chiếm. Sau đó, nhờ sự giúp sức của các vua chư hầu như Trịnh Bá, 
Vệ Công, Bình Vương đã đánh bại Khuyển Nhung, thu phục được 
kinh đô, Nhưng nơi đây đã bị tàn phá nặng në, nên năm 770 tr.CN, 
Bình Vương đem vùng đất này phong cho Tấn Hầu và Tán Bá rồi 
đời đô sang Lạc Ấp. Từ đó, triểu Chu chuyển sang giai đoạn thứ hai, 
gọi là Đông Chu. 

Thời kì Đông Chu bắt đầu từ năm Chu Bình Vương thứ nhất 
(770 tr.CN) và kết thúc vào năm 256 tr.CN với sự kiện Chu Noãn 
Vương hiến đất cho nước Tản. 





(1) Bao Ту người nước Bao (ở tỉnh Thiểm Tây ngày nay), họ Tự, tên-là gì không rõ, 
lịch sü quen gọi là Bao Tự. Năm 779 tr-CN, nước Bao đem nàng dáng cho U Vương, 
được U Vương rất yêu quý. Tương truyền, Bao Tự rất đẹp nhưng. không hay cười. Vi 
muốn ngắm nàng cười, U Vương đã làm nhiều cách mà nàng vẫn không cười, U 
Vuong có hệ thống phong hỏa đài và trống lớn để truyền tin. Nếu có gišc đến thì đốt 
1а, các chư hầu sẽ đến cứu. U Vương ra lệnh đốt lửa, các chư bầu đều kéo quân đến, 
nhưng không сб giặc, Bao Tự được cười một trận, U Vương rất thích. Do bị lừa nhiều. 
lân nên đến khi có giặc thì không ai đến cứu. https:/tieulun.hopto.org 
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a. „ил. 


Giai đoạn Đông Chu tương đương với bai thời ki là Xuân Thu và 
Chiến Quốc”). Thời Xuân Thu — Chiến Quốc là thị uy quyền và 
thế lực của Đông Chu ngày càng giảm sút, suy yếu, trái lại thế lực 
của một số nước chư hầu ngày càng lớn mạnh ; do đó giữa các nước ở 
Trung Quốc đã diễn ra những cuộc chiến tranh liên miên trong 
nhiều thế kỉ để giành quyền bá chủ và tiến tới tiêu diệt lẫn nhau 
nhằm thống nhất Trung Quốc. 





© сиёс chiến tranh giành quyền bá chủ thời Xuân Thu 
Nhờ mẹ và ông ngoại câu kết với tộc Khuyển Nhung giết cha mà 
được lên ngôi, nên ngay từ đầu, Bình Vương đã bị một số nước chư. 
hầu khinh rẻ. Sau khi Bình Vương đời đô sang Lạc Ấp không lâu, 
trong cung đình lại xảy ra việc cha con tranh nhau ngôi vua làm cho 
thế lực càng thêm suy yếu. Ра thế, vương kì (lãnh địa trực tiếp) của. 


Đông Chu, tức Lạc Ấp, là một vùng nhỏ hẹp nhưng phần thì phải ` 


cắt bớt để phong cho công thần làm thái ấp, phần thì bị một số nước 
chư hầu lấn chiếm nên đất đai còn lại rất ít. Mặt khác, do uy thế 
chính trị bị giảm sút, nhiều nước chư hầu không chịu triểu cống cho 
vua Chu. Về danh nghĩa tuy vua Chu vẫn là vua chung, nhưng thực 
tế thi không đủ sức để điều khiển các nước chư hầu nữa. 


Trong khi đó, trên lãnh thổ Trung Quốc có rất nhiều nước nhỏ. 
Đây phần lớn là những quốc gia được hình thành trên cơ sở phân 
phong thời Tây Chu. Khi mới được phân phong, các nước vốn lớn 
nhỏ khác nhau, điểu kiện tự nhiên cũng không giống nhau. Có 
những nước như Trịnh, Tấn phần lớn đất đai còn hoang vu, rậm 
rạp, nhưng sau hai ba thế kỉ, đến đầu thời Xuân Thu, tình hình các 
nước có nhiều thay đổi. Những nước tương đối lớn mạnh là Trịnh, 
Vë, Tống, Yên, Lỗ, Thái, Trần v.v... 





(1) Gọi là thời Xuân Thu vì lich sử Trung Quốc аі kì này được phản ánh trong. 
sách Xuân Thu, quyển sử của nước Lỗ do Khổng Tử soạn. Niên đại của sách Xuân. 
Thu bắt đầu từ năm 722 tr.CN và kết thúc năm 481 tr.CN. Tuy vậy, hiện nay ở 
Trung Quốc nhiều người chủ trương thời Xuân Thu bắt đầu năm 770 tr.CN. Còn 
thời Chiến Quốc là gọi theo tên tác phẩm Chiến Quốc sách của Lưu Hướng đời Tây 
Hán. Da số học giả Trung Quốc chủ trương dựa vào ý kiến của Tư Mã Thiên trong 
“Luc quốc niên biểu" của $ kí lấy năm 475 tr.CN tức là năm Chu Nguyên Vương 
lên ngôi làm nấm më đầu thời Chiến Quốc và năm 221 tr.CN là năm nước Tán 
thống nhất Trung Quốc làm năm kết thúc. Tuy vậy, có một số người chủ trương. 
dùng ý kiến của Tư Mã Quang, tác giả bộ Tt tri thông giám, lấy năm 403 tr.CN — 
năm nhà Chu công nhận ba nước Hàn, Triệu, Ngụy là w: SỰ làm năm mở đầu. 
thời Chiến Quốc. Я hütps:/ tieulun. Opto:-0rg 
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Trước kia, một trong những mục đích của việc phân phong chư 
hầu là để các nước này làm phên giậu bảo vệ nhà Chu, nhưng nay 
nhân khi thế lực nhà Chu suy yếu, có một số nước không những 
không tuân theo mệnh lệnh của vua Chù mà còn xâm phạm lãnh 
địa của nhà Chu, hơn nữa họ còn muốn “khống chế thiên tử để chỉ 
huy các nước chư hầu”. Nước đầu tiên thực hiện mưu đề ấy là nước 
Trinh. Vì vậy, Chu Hoàn Vương (con Bình Vương) đã huy động quân 
đội các nước Trần, Thái, Vệ đi đánh nước Trịnh nhưng bị thua, bản 
thân Hoàn Vương cũng bị thương, 
Trong quá trình ấy, nhà Chu và một số nước chư hầu lại bị các 
tộc “Man”, “Di” đe dọa từ phía bắc và phía nam. Đồng thời, giữa các 
nước chư hầu cũng thường xuyên xảy ra những vụ tranh chấp bằng 
vũ lực để xâm chiếm đất đai và tiêu diệt lẫn nhau, do vậy một sõ 
nước nhỏ yếu đã bị thôn tính hoặc phải khuất phục. Trước tình hình 
đó, các nước chư hầu lớn lần lượt nêu chiêu bài cứu văn tình hình, 
nhưng thực chất là muốn các nước chư hầu khác phải phục tùng 
mình. Từ đầu thế kỉ VII đến đầu thế kỉ V tr.CN, trên vũ dài chính 
trị Trung Quốc, các nước đã liên tiếp đánh nhau để tranh quyền bá chủ. 
Nước đầu tiên giành được quyền bá chủ là Tê. Theo kế hoạch 
của Quản Trọng, Tướng quốc của nước Të, vua Té là Hoàn Công nêu 
khẩu hiệu "Tôn vua đánh Di”, đã ngăn chặn được sự xâm lấn và 
quấy nhiễu của người Nhung Địch. Năm 656 tr.CN, Té Hoàn Công 
chỉ huy quân đội 8 nước gồm Të, Lỗ, Tống, Trần, Tào, Vệ, Trịnh, 
Hứa đi đánh nước Thái (ở Hà Nam) rồi thừa thắng tiến vào nước Sở, 
hồi tội nước Sở vì sao không nộp cống cho thiên tử nhà Chu. Trước 
khí thế của liên quân do Тё cẩm đâu, nước Sở phải kí hòa ước với 
nước Të ở Thiệu Lãng (Hà Nam). Nước Të đã triệu tập 9 lần đại hội 
chư hầu, đặc biệt trong lần đại hội ở Quỳ Khưu (Hà Nam), thiên tử 
nhà Chu cũng cử người đến dự. 
Nước Tấn ở vùng Sơn Tây ngày nay cũng là một nước lớn. Năm 
636 tr.CN, công tử Trùng Nhĩ sau 19 năm luu lạc ở nước ngoài được 
về làm vua, hiệu là Tấn Văn Công. Sự tranh chấp trong nội bộ chấm 
dứt, thế nước trở nên hùng mạnh. Năm 632 tr.CN, Tấn Văn Công 
chỉ huy liên quán Tấn, Tán, Të, Tống đánh bại liên quân Sở, Trân, 
Thái ở Thành Вӧс (Sơn Đông). Tiếng tăm của nước Tấn trở nên lẫy 
lừng. Sau đó, Tấn Văn Công họp đại hội chư hấu ở Tiễn Thổ (Hà 
Nam), vua Chu cũng được mời đến dự. Tấn Văn Công được các nước 
tham gia hội nghị công nhận bá chủ. ` 

Nước Sở ở lưu vực Trường Giang vốn là một nước nhỏ thành lập 


từ đời Thương. Đến thời Xuân Thu, hpkhuấtcphụe đượetnh iểu bộ 
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tộc xung quanh và thôn tính được một số nước chư hầu nhỏ của nhà 
Chu, nước Sở trở nên lớn mạnh. Vua Số chính thức xưng vương, 
không thừa nhận địa vị thiên tử của vua Chư. Đến thời Sở Trang 
Vương (613 — 591 tr.CN), thế lực của nước Sở lại càng mạnh. Năm 
597 tr,CN, Sở đánh Trịnh; nước Tấn đến cứu, bị quân Sở đánh bại. 
Do đó, nước Sở cũng trở thành bá chủ. 








А Di ichi е cổ 


2 Xuân Thu- Chiến Quốc 
Z> Biên giới để quốc Tän 


























“Trung Quốc cổ đại i 
https://tieulun.hopto.org 
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Nước Tần ở vùng Tây Bắc thành lập tương đối muộn. Mãi đến 
khi Bình Vương dời đô sang Lạc Ấp ở phía đông, nhờ có công phái 
binh hộ tống, vua Tán mới được phong làm chư hầu. Đời Tán Mục 
Công (659 — 621 tr.CN), nước Tân nhiều lần đánh nhau với nước 
Tấn, tiếp đó lại phát triển thế lực sang phía tây, tiên diệt được 
nhiều nước chư hầu nhỏ của nhà Chu và thôn tính được adt đai của 
nhiều bộ lạc Nhung Địch, do đó cũng trở thành một nước lớn. 

Trong các nước tranh quyển bá chủ lúc bấy giờ, nước Të chỉ làm 
bá chủ được một thồi gian ngắn ở hạ lưu lưu vực Hoàng Hà, nước 
Tân chỉ khống chế được vùng Tây Bắc, chỉ có hai nước Tấn và Sở 
kinh địch với nhau. Nước Sở liên minh với nước Tán, nước Tấn liên 
minh với nước TÊ. Nói chung, lực lượng của hai bên đều ngang nhau. 

Trước tình hình ấy, năm 579 tr.CN, Hoa Nguyên người nước Tống 
đã để nghị hai nước Tấn, Sở ngừng chiến. Một hòa ước thân thiện, 
không tấn công lẫn nhau được kí kết. Thế nhưng chỉ mấy năm sau, 
nước Sở nhận thấy nội bộ nước Tấn lục đục bèn bỏ hòa ước. Chiến 
tranh lại nổ ra. Tuy vậy, nước Sở đã bị nước Tấn đánh cho hai lần đại bại. 

Năm 546 tr.CN, Hướng Tuất cũng người nước Tống lại để nghị 
hai nước Tấn, Sở ngừng chiến. Tại nước Tống đã triệu tập một cuộc 
hội nghị chư hầu, có 17 nước đến dự. Tấn và Sở đều được công nhận 
là bá chủ. Trừ bai nước lớn là Të và Tán, những nước khác đều phải 
triểu cống cho cả hai nước Tấn và Sô. 

Khi những cuộc chiến tranh giành quyển bá chủ ở miền Bắc vừa 
lắng xuống thì nước Ngô ở vùng Giang Tô và nước Việt ở vùng Chiết 
Giang đang trên đà phát triển. Trong thời gian nước Tấn và nước Sở 
đánh nhau, Ngô là đồng minh của Tấn, Việt là đồng mình của Sở, vì vậy 
chiến tranh giữa Sở và Ngô đã хау ra nhiều lần. Năm 506 tr.CN, 
vua Ngô là Нар Lu đem quân đánh Så, chiếm được kinh đô, vua Số 
bó chay. Đại phu nước Sở là Thân Bao Tư sang Tân cầu cứu, phải 
đứng ó cung đình nước Tán khóc 7 ngày 7 đêm liên mới xin được 
quân cứu viện và đánh đuổi được quân Ngô. Sau trận này, nước Sẽ 
tuy chưa diệt vong nhưng thời oanh liệt thì vĩnh viễn chấm dứt, 

Nhân khi quân Ngô đang kéo đi đánh nước Sở, nước Việt đã tấn 
sông nước Ngô, Năm 496 tr.CN, Ngô - Việt lại đánh nhau, Hap Lu 
bị thương, rồi chết. Con Hap Lư là Phù Sai quyết tâm báo thù. Маш 
494 tr.CN, Phù Sai đánh bại quân Việt, Vua nước Việt là Câu Tiễn 
với thái độ hêt sức nhún nhường đã đầu hàng nhưng xin nước Ngô 


đừng tiêu điệt mà cho nước Việt được тару nứt RhE bê, Gây 
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“Tiễn phải làm tù binh ở nước Ngô mấy năm, sau khi được tha về 
nước, Câu Tiễn nằm gai nếm mật, ra sức mua chuộc lòng dân, tích 
cực chuẩn bị lực lượng để chờ thời cơ. 

Phù Sai, sau khi đánh bại nước Việt, cho rằng ở phía nam không, 
còn gi phải lo ngại nên đem toàn bộ lực lượng lên phía bắc để tranh 
quyên bá chủ. Sau hai lån đánh bại quân Të, năm 428 tr.CN, Phù 
Sai đã họp các nước chư hầu ở Hoàng Trì (Hà Nam) để tranh quyền 
bá chủ của nước Tấn. š 

Nhân cơ hội đó, Câu Tiễn tấn công vào kinh đô của nước Ngô (Tó 
Châu, tỉnh Giang Tô ngày nay). Phù Sai vội vàng kéo quân về xin 
hòa. Từ đó, nước Ngõ bị lệ thuộc vào nước Việt và đến năm 473 
tr.CN thì bị nước Việt tiêu điệt. Sau đó, Câu Tiện kéo quân lên phía 
bắc họp các nước chư bầu ở Từ Châu (Sơn Đông) và trở thành bá chủ 
một thời. 

Trong số những vua chư hầu tranh quyền bá chủ å Trung Quốc 
thời Xuân Thu còn có Tống Tương Công (? — 687 tr.CN). Tống vốn là 
một nước tương đối nhỏ nhưng đến thời Tống Tương Công, được sự 
phò tá của Mục Di, đất nước ổn định. Năm 643 tr.CN, Të Hoàn Công 
chết, Tống Tương Công muốn giành quyền bá chú với nước Sở. Năm. 
639 tr.CN, Tống Tương Công cũng họp các nước chư hầu nhưng bị 
nước Sở bắt, sau được thả về. Để báo thù, Tống Tương Công đem 
quân đánh Trịnh, là nước thân với Sở. Để cứu Trịnh, Sở tấn công 
vào nước Tống. Năm 638 tr.CN, Tống và Sở đánh nhau ó Hoằng 
Thủy (На Nam). Kết quả, quân Tống bị thất bại nặng nể, bản thân 
Tống Tương Công cũng bị thương nặng, đến năm sau thì chết, mộng 
tưởng tranh quyền bá chủ không thành. Tuy vậy, Tống Tương Công 
cũng được xếp là một người trong Ngữ bá (5 ông vua tranh quyền 
bá оһй).® 


(Những cuộc đếu tranh trong cóc nước chư hầu 


Vào giai đoạn cuối của thời Xuân Thu, khi những cuộc 
chiến tranh giành quyển bá chủ đang tiếp diễn thì trong một số 


(1) Ngũ bá có 4 thuyết : 


1. Tế Hoàn Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tân Mục Công, Sở 

А J sẽ 3 ing, Sở Trang Vương. 

= pa тё Hoàn Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Cëng, Tán Mục Công, Nẹ Vương 
аі. ` 


3. Të Hoàn Công, А А I 
Сам Tiên. g, Tấn Văn Công, Sở Trang Vuong, Ngô Vuong Hap Lu, Việt Vương 


4 Té Hoàn Công, Tấn Văn ông, Sở Trang Уш руд ЕН ШЫ, не 066: 
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chư hầu nhu Tề, Tấn, LÀ v.v... cũng diễn ra cuộc đấu tranh của tầng 
16р khanh, đại phu nhằm giành quyền thống trị ở các nước ау. 


Тё là một nước chư hầu ở vùng Sơn Đông ngày nay, được phân 
phong đầu thời Tây Chu. Người lập nước là Khương Thượng (tức 
Khương Tú Nha, thường gọi là Lā Vọng), một công thần của nhà 
Chu. Cuối thời Xuân Thu, mâu thuẫn trong cung đình nước Tẻ rất 
gay gắt. Nhân đó, họ Điền chuẩn bị lực lượng và chờ thời cơ để cướp. 
ngôi của họ Khương, 

Họ Điển vốn là quý tộc nước Trân lưu vong sang nước Tế từ thời 
Hoàn Công (685 – 643 tr.CN). Để mua chuộc lòng dân phát triển thế. 
lực, họ Điền khi cho dân vay lương thực thì dùng đấu lớn, khi thu vé 
thì dùng đấu nhỏ. Trong khi đó, họ Điển không sống xa xi như các 
quy tộc khác та lại chú ý chiêu hiển đãi sĩ, nuôi dưỡng nhân tài, vì 
уйу nhân dân theo họ Điền rất đồng. 

Năm 489 tr.CN, Điển Khất liên hiệp với một số đại phu khác 
đem quân đội xông vào cung làm chính biến. Phái quý tộc họ 
Thương thất bại. Điển Khất lên làm Tướng quốc. Từ đó, mọi quyển 
hành về chính trị và quân sự của nước Të đều tập trung vào tay các 
thế hệ họ Điền. 

Năm 386 tr.CN, cháu 5 đời của Điển Khất là Điền Hòa đã dời 
vua cuối cùng của họ Khương là Khang Công đến vùng ven biển, cho 
ông ta một ấp để cúng tổ tiên. Điển Hòa chính thức trở thành vua 
nước Té, hiệu là Tê Thái Công. Cũng năm ấy, Điển Hòa được thiên 
tử nhà Chu công nhận làm chư hầu. 

Nước Tấn ở vùng Sơn Tây ngày nay cũng được phong từ đầu thời 
Tây Chu. Đây là đất phong của Thúc Ngu, họ Cơ, em ruột của Chu 
Thành Vương. Đầu thời Xuân Thu, do sự tranh giành ngôi vua, các 
công tử, công tôn bị tiêu diệt gần hết, Vì Yậy, các quý tộc khác họ сб 
Yai trò quan trọng trên vũ đài chính trị. Qua quá trình nội chiến, 
tiêu diệt lẫn nhau, đến cuối thời Xuân Thu,-ở nước Tấn có З dòng họ 
lớn là Triệu, Nguy, Hàn, Cũng như họ Điển ở nước Т6, các dòng họ 
пау ra sức mua chuộc lòng dân, ban thưởng rất hậu cho những 
người сб công. Năm 493 tr.CN, Triệu Uởng tuyên bố trước quân sĩ 
rằng: “Nếu thắng được địch thì thượng đại phu được thưởng môt 
huyện, hạ đại phu được một quận, sĩ được mười vạn mẫu, thứ nhân 
công thương được trở thành sĩ, nô lệ được giải phóng” ©, ро vậy, 
triểu đình nước Tấn cẩn lính không có lính, cần tướng không có 








{1) Tổ truyện. Ai Công năm thứ 2. https://tieulun.hopto.org 
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tướng, dán chúng mỗi khi nghe mệnh lệnh của nhà nước thì bỏ chạy 
như gặp phải giặc, trái lại những người theo các họ Triệu, Ngụy, 
Hàn ngày càng đồng. 

Năm 453 tr.CN, ba họ Triệu, Ngụy, Hàn chia nhau nước Tấn, 
thành lập 3 nước mới. Năm 403 tr.CN, ba họ này được vua Chu Công 
nhận làm chư hầu. Trong thời gian Ấy, vua Tấn chỉ còn lại một lãnh 
địa nhỏ và tổn tại đến năm 369 tr.CN. 

Nước Lỗ ở vùng Sơn Đông ngày nay vốn là đất phong của Bá 
Cẩm, họ Cơ, con của Chu Công Đán. Đến thời Xuân Thu, uy quyển 
của vua Lỗ ngày càng giảm sút, trái lại thế lực của các khanh, đại 
phu họ Quý Tôn, Thúc Tôn và Mạnh Tôn ngày càng phát triển, 
trong đó mạnh nhất là họ Quý Tôn. Để thu phục lòng người, nuôi 
dưỡng nhân tài, họ Quý Tôn sống rất tiết kiệm. Cuối thời Xuân Thu, 
họ Quý Tôn đã có nhiều ruộng đất tư, nhiều nông dân lệ thuộc và 
một lực lượng vũ trang riêng gồm 7.000 người. Năm 562 tr.CN, ba 
họ Quý Tôn, Thúc Tôn, Mạnh Tôn chia nước Lễ làm 3 phần, mỗi họ 
chiếm 1 phần. Sau 25 năm, ba họ điểu chỉnh lại lãnh địa, chia nước 
Lô làm 4 phán, họ Quý Tôn chiếm 2 phán, hai họ kia mỗi họ 1 phân. 
Không cam tâm để mất quyền hành, Lỗ Chiêu Công (541 — 510 tr.CN) 
muốn diệt trừ thế lực của ba họ quý tộc này nhưng bị thất bại, năm 
517 tr.CN phải chạy sang nước Të, Quý Bình Tử thay vua quản lí 
việc nước. Từ đó, tuy vua Lỗ vẫn tiếp tục tôn tại nhưng chính quyền 
nước Lỗ thực tế đã thuộc về ba họ Quý Tôn, Mạnh Tôn và Thúc Tôn. 


Tinh hình chính trị thòi Chiến Quốc và quá trình thống nhất 
Trung Quốc 


a. Các nước thời Chiến Quốc 


Trải qua cuộc đấu tranh lâu dài giữa các nước và trong nội bộ 
sắc nước thời Xuân Thu, đến nửa sau thế kỉ V tr.CN, ở Trung Quốc 
có 7 nước lớn là Tán, Sở, Yên, Të, Triệu, Nguy, Hàm. Sử sách 
Trung Quốc gọi 7 nước ấy là “Thất hùng”. 

Nước Việt ở đầu thời Chiến Quốc cũng là một nước lớn, nhưng 
đã suy yếu dán, Năm 306 tr.CN, vì có nội loạn, nước Việt bị nước 88 
tiêu diệt và trở thành quận Giang Đông của nước Sò. ü 

Thời Chiến Quốc còn có một số nước nhỏ nhu Lễ, Vệ, Tống, 
Trịnh, Đằng, Tiết, Thái... Những nước này sớm muộn đều bị gác 
nước lớn tiêu diệt. Ví dụ: nước Thái bị nước Sở diệt 47 

7 Кре Б 
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nước Đằng bị nước Việt diệt năm 414 tr.CN, nước Trịnh bị nước Hàn 
điệt năm 375 tr.ƠN, nước “Tống bị nước Të diệt năm 286 tr.CN, nước 
Lễ bị nước Sở diệt năm 256 tr.CN, nước Vệ bị nước Ngụy điệt năm 
254 tr.CN v.v... 


Nhà Chu lúc này đã dán dán mất hết ty quyển, chỉ tổn tại như 
môt nước chư hầu nhỏ bé. Từ cuối thế kỉ V tr.CN, Chu Khảo Vương 
(440 — 426 tr.CN) đã cắt một mảnh đất ở phía tây phong cho em 
mình, lập thành một nước chư hầu gọi là Tây Chu. Năm 867 tr.CN, 
sau khi Uy Công của Tây Chu chết, con là Yết giành ngôi vua Đông 
Chu. Do sự can thiệp bằng vũ lực của Triệu và Hàn, nước Chu nhỏ 
bé chính thức chia thành 2 nước nhỏ là Đông Chu và Tây Chu. 

“Trong quá trình đó, các nước "Thất hùng" ngày càng mạnh. Trừ 
vua Så đã xưng vương từ thời Xuân Thu, đến thế kỉ IV tr.CN, các 
vua của các nước Ngụy, Tề, Tần, Hàn, Yên, Triệu đều lần lượt bỏ 
danh hiệu "Công", "Hầu" để xưng "Vương", Đến đây, họ да công khai 
phủ nhận vai trò thiên tử của vua Chu. 


b. Những cuộc cải cách д các nước 


Từ đầu thời Chiến Quốc, những cuộc tấn công của những nước lớn 
đối với những nước nhỏ và những cuộc chiến tranh hỗn loạn giữa các 
nước lớn với nhau đã diễn ra liên tiếp, nhiều nhất là những cuộc 
chiến tranh giữa Ngụy với Tân và giữa Nguy với các nước khác. 








Để làm eho nước mình được hùng mạnh, có thể chống lại sự tấn 
công của các nước khác hoặc để xâm lược các nước khác, các nước lớn 
nhỏ thời Chiến Quốc trên những mức độ khác nhau đã tiến hành cải 
cách, trong đó quan trọng nhất là cuộc cải cách ở các nước Ngụy, 52, 
đặc biệt là ở nước Tần. А 

- Cải cách ở nước Nguy : Sau khi lập nước, vua đầu tiên của 
nước Ngụy là Ngụy Văn Hầu (445 — 396 tr.CN) đã sử dụng nhiều 
người có tài năng, như Lý Khôi và Ngô Khỏi để tiến hành cải cách. 

Lý Khôi (455 — 895 tr.CN) được Nguy Văn Hầu cử làm Tướng 
quốc, đã chủ trì những cải cách về chính trị và kinh të. 

Vë chính trị, Lý Khôi đã soạn thảo một bộ luật gọi là Pháp kinh 
#Óm 6 thiên trong đó chủ yếu quy định về những hình phạt đối với 
các tội giết người, tự tiện xông vào trong cung đình, trẻo thành, 
trệm cướp, đánh bạc, hoang dâm v.v... Hình phạt dành cho các loại 
tội phạm là rất nặng. Ví dụ: phạm tội giết môt người thì bản thân kë 
giết người bị xử tử, đổng thời tất cả những người trong gia đình 
người đó và gia đình phía vợ đều bị bắt làm nô lệ ; thậm chí chỉ nhật 
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của rơi trên đường cũng bị chặt ngón chân. Bộ Pháp kinh của Lý 
Khôi không miễn trừ cho bất cứ đối tượng nào. Nếu thái tử phạm tội 
đánh bạc sẽ bị đánh bằng roi, tái phạm thì sẽ bị phế truất ngôi thái 
tử. Nếu thừa tướng nhận hối lộ thì những quan lại thân cận của 
thừa tướng bị xử tử. Tướng quân nhận bối lộ cũng bị xử tử. 

Về kinh tế, Lý Khôi chủ trương khuyến khích việc tăng gia sản 
xuất để làm tăng thêm tổng sản lượng lương thực cho xã hội. Đồng 
thời, Lý Khôi còn chủ trương nhà nước đứng ra làm ổn định tình 
hình lương thực trong nước bằng cách những năm được mùa nhà 
nước thu mua lương thực của nông dân, gặp năm mất mùa nhà nước 
lại bán ra với giá bình thường. 

Song song với cải cách về chính trị và kinh tế của Lý Khôi là cải 
cách về quân sự của Ngô Khổi. | 

Ngô Khói (? - 381 tr.CN) vốn người nước Vệ, đã từng làm tướng 
ở nước Lỗ, sau nghe tin Nguy Văn Hầu trọng dụng người có tài năng 
liên rời nước Lỗ sang nước Nguy và được Nguy Văn Hầu cử làm tướng. 

Cải cách quân sự của Ngõ Khối chủ yếu thể hiện ở phương pháp 
tuyển chọn và huấn luyện quân đội. Ngô Khởi yêu cầu mỗi binh sĩ 
phải mặc 3 lớp áo giáp, đầu đội mũ sắt, lưng đeo kiếm, lại phải đeo 
chiếc nó nặng 12 thạch và 50 mũi tên, vai vác áo dài, mang 3 ngày 
lương khô, nửa ngày có thể hành quân 100 đặm. Nếu đạt được 
những tiêu chuẩn ấy thì được cấp ruộng vườn và cả nhà được miễn 
lao dịch. Hơn nữa, Ngô Khôi còn đông cam cộng khổ với bình sĩ, 
Không những ông cùng ăn cùng mặc như bình sĩ mà còn cùng họ 
vận chuyển lương thảo, khi có binh sĩ ëm đau thì ông quan tâm săn 
sóc, thậm chí còn tự mình hút mủ ở vết thương cho binh sĩ; vì vậy 
binh sĩ đều hết lòng vì ông mà chiến đấu. 

Nhờ những cải cách về chính trị, kinh tế và quân sự ấy, nước 
Nguy trở thành nước hùng mạnh sớm nhất thời Chiến Quốc. 

- Cổi cách д nước Sở ` 

Nước Så thời Sở Điệu Vương (401 - 381 tr.CN) gặp rất nhiều 
khó khăn: bën trong thì thế lực của tầng lớp quý tộc cũ rất mạnh, 
bên ngoài thì bị 3 nước Hàn, Ngụy, Triệu nhiều lần tấn công. Vì vậy, 
Sở Điệu:Vương rất muốn cải cách. Năm 396 tr.CN, Nguy Văn Háu 
chết, Nguy Vũ Hầu nối ngôi. Ngô Khái bị thừa tướng Ngụy ghen 
ghét tìm cách làm cho Nguy Vũ Hầu nghỉ ngờ, nên phải rồi nước 
Ngụy đến nước Sở. Không bao lâu, Ngô Khởi được Sở Điệu Vương cử 
làm Lệnh doãn (Thừa tướng) để chủ trì cải cách, 
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na dung chủ yếu trong chính sách cải cách của Ngô Khởi ở nước 
Sở là : 

+ Tước lộc của những người họ hàng nhà vua đã truyền được 3 
đời thì thủ tiêu ; bỏ những chức quan không cần thiết, dùng kinh 
phí đó để nuôi dưỡng những người chiến đấu. 

+ Yêu cầu các nhà giàu sang đưa dán đến khai khẩn những 
vùng hoang vắng. - 

+ Cấm chỉ việc nhờ vả, luồn lọt, gièm pha để không vì việc tư mà. 
hại đến việc công. 

Mục đích những chính sách cải cách của Ngô Khởi là hạn chế 
thế lực của tầng lớp quý tộc cũ, làm trong sạch tình hình chính trị, 
khuyến khích việc phát triển sån xuất và tỉnh thân chiến đấu của 
quần sĩ. 

Kết quả là nước Sở trở nên hùng mạnh, phía bắc đánh lui 
quân Hàn, Nguy, Triệu và thôn tính được các nước nhỏ Trần, Thái, 
phía tây tấn công nước Tần, phía nam chiếm được nhiều đất đai của 
Bách Việt. 

Năm 381 tr.CN, Sà Điệu Vương chết. Ngô Khái vào cung dự lễ 
tang. Các quý tộc nổi loạn tấn công Ngô Khởi. Ngô Khởi chạy đến 
пар bên thi thể của nhà vua. Những người nổi loạn bắn chết Ngõ 
hổi nhưng tên cũng trúng vào thi thể của Điệu Vương. Sau đó, hơn 
70 người vì tội đã bắn vào thi thể của vua, bị giết cå họ. Những cải 
cách của Ngô Khởi cũng không được thực hiện nữa. 

- Cổi cách ở nước Tên 

Nước Tân ở phía tây đến đầu thời Chiến Quốc vẫn còn tương đối 
lạc hậu về kinh tế và chính trị. Ở trong nước, vấn để phế lập ngôi 
vua thường xảy ra nổi loạn, nông dân cũng thường nổi dậy đấu 
tranh ; bên ngoài thì nhiều lần bị nước Nguy tấn công. Năm 361 tr,CN, 
Tán Hiếu Công (361 - 335 tr.CN) lên ngôi. Hiếu Công cắm thấy “các 
nước chư hậu đều khinh Tân, nhục không có gì hơn thế”, muốn tìm 
người có tài năng giúp mình cải cách. Lúc ấy, Công Tôn Ưỡng, người 
nước Vệ, từng ở nước Ngụy một thời gian đến nước Tần.,Sau khi 
trình bày đường lối trị nước của mình, Công Tôn Ưởng liền được 
Hiếu Công trọng dụng, không bao lâu được cử làm Đại lương tạo, 
chức quan cao nhất của nước Tán lúc bấy giờ. Vë sau, ông được 
phong ở đất Thương nên gọi là Thương Ưởng. - 

Năm 359 tr.CN, Tán Hiếu Công bắt đầu ban hành các luật cải 


ách củ đới những nội dung chủ yếu sau đây : 
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Тале cường trật tu tri an : nhân dân cứ 5 nhà 10 nhà được tó 
chức thành một nhóm để kiểm soát lẫn nhau và cùng chịu trách 
nhiệm chung. Nếu một người phạm pháp thì những người khác phải 
tố giác. Nếu tố giác thì được thưởng ngang với chiến công chém được 
một đầu giặc ở ngoài mặt trận; nếu không tố giác thì bị chém ngang 
lưng; nếu che giấu cho người phạm pháp thì bị xử ngang với tội đầu 
hàng địch ở ngoài mặt trận. 

Khuyến khích uiệc sản xuất nông nghiệp : nếu ai sản xuất được 
nhiều lúa, đệt được nhiều lụa thì được miễn lao dịch; nếu ai bó nóng 
nghiệp để đi buôn hoặc vì lười biếng mà trở nên nghèo đói thì cả nhà 
bị biến thành nô lệ. Nếu nhà nào có hai con trai đã có gia đình riêng 
mà còn ở chung thì phải nộp thuế gấp đôi (vì ở chung, làm chung sẽ 
ảnh hưởng đến tính tích cực trong lao động sản xuất). 

Khuyến khích lập quân công : bất cứ ai nếu chém được một đầu 
giặc thì được thưởng trước một cấp”), nếu muốn làm quan thì được 
cấp lương mỗi пат 50 thạch lúa. Ruộng vườn nô lệ được chiếm hữu 
nhiều hay ít, trang phục như thế nào đều căn cứ theo chức tước cao 
hay thấp. Nếu không có chiến công thì dù là con cháu quý tộc cũng 
không được phong tước. 

Sau khi những cải cách được ban hành, ở kinh đô có hàng nghìn 
người phản đối, trong đó có cả thái tử. Vì không thể trị tội ông vua 
tương lai, Thương Ưởng trừng trị Thái phó và thích chữ vào mặt 
thây giáo của thái tử. Từ đó, pháp lệnh được chấp hành một cách 
nghiêm chỉnh. 

Năm 350 tr.CN, Thương Ưổng lại tiếp tục để ra một số chủ 
trương mới: 

+ Dời kinh đô của nước Tân từ đất Ung đến Hàm Dương (đều ở 
tỉnh Thiểm Tây ngày nay). 

+ Nhập các thôn ấp lại thành huyện, do nhà nước cử các quan 
Lệnh và Thừa đến cai trị. 

+ Bỏ chế độ tỉnh điển, ruộng đất được tự do mua bán. 

+ Thống nhất đo lường về độ dài, dung tích và trọng lượng. 

Mục đích của các chính sách cải cách của Thương Ưởng là phá 
võ cơ вд kinh tế và đặc quyển chính trị của tång lớp quý tộc сй, tao 
diều kiện cho tång lớp địa chủ mới chiếm ưu thế về kinh tế và chính 
trị; đồng thời làm cho nước Tán trở nên giàu mạnh. 


(1) Thương Ưởng quy định tước có 20 cấp. 
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Két quả là “dán Tán rất vui mừng, ngoài đường không nhặt của 
rơi, trong núi không có trộm cướp, nhà đủ người no, dân dũng cảm 
trong lúc chiến đấu ui vic công, khiếp sợ không dám đánh nhau vì 
оіёс riêng, làng xóm đều được trị an"), 


Tuy nhiên, Thương Ưởng “là người thiên tư khắc bạc”, “ít làm ân 
đức”, "dùng hình phạt nặng në để tàn hại nhân dân” do 46 “đã nuôi 
oán chất họa"? Năm 338 tr.CN, Tân Hiếu Công chết, thái tử lên 
nối ngôi hiệu là Huệ Văn Vương. Thương Ưởng sợ, chạy sang nước 
Nguy không được, buộc phải dấy bình làm phản nhưng bị đánh bai. 
Thuong Ung và cå nhà bị giết chết. Mặc dù vậy, những chính sách 
của Thương Ưởng vẫn được tiếp tục thi hành ở nước Tần, thậm chí 
chính sách 5 nhà 10 nhà phải chịu trách nhiệm chung còn được thi 
hành cho đến khi triểu Tân diệt vong (năm 206 tr.CN). Từ đó, Tân 
trở thành nước hùng mạnh nhất ở Trung Quốc thời Chiến Quốc, 

с. "Нор tung”, “Liên hoành" 

Trước sự lớn mạnh và đe dọa của nước Tân ở phía tây, các nước 
Triệu, Nguy, Hàn, 58, Tê, Yên ở phía đông đã nhiều lần liên minh 
với nhau để chống Tán. Đó là liên minh của các nước từ bắc xuống 
nam nên gọi là “hgp tung”. Trong quá trình ấy, nước Tân cũng tìm 
cách lôi kéo các nước phía đông theo mình. Đây là liên mình của các 
nước từ tây sang đông nên gọi là “liên hoành”, Những người có vai 
trò chủ yếu trong phong trào Hợp tung, Liên hoành là Tô Tân, Công 
Tôn Diễn, Trương Nghỉ v.v... 


Vé nhân vật Т0 Tần, các tài liệu lịch sử để lại không thống nhất. 
Theo “fruyện ТӨ Tên” trong Sử kí của Tư Mã Thiên, Tô Tân người 
Lạc Dương thuộc Đông Chu, lúc đầu di du thuyết nước Tán, nước 
Triệu đều chưa được dùng nên sang nước Yên, được Yên Văn Ніц 
(361 - 333 tr.CN) tán thành kế hoạch hợp tung, cấp xe, ngựa, vàng, 
bạc để đi đến nước Triệu. Lân này, Tô Tân được Triệu Тас Hầu (349 
= 326 tr.CN) “xin đem cả nước theo” ước hen với chư hầu. Tiếp đó, Tô 
Тіп đến gặp Tuyên Huệ Vương nước Hàn (332 - 312 tr.CN), sang 
hước Nguy gặp Nguy Vương, đi sang phía đông gặp Tế Nguyên 
Vuong (319 - 301 tr.CN); đi về phía tây nam gặp Sở Uy Vương (339 - 
328 tr.CN). Kết quả, cå 6 nước đều đồng ý hợp tung, Tô Tán là người 
cầm đầu hợp tung kiêm làm T tướng 6 nước. Sau đó, Tô Tán quay 
về bắc để báo cáo với Triệu Vương, được Triệu Túc Hầu phong làm 
Vũ An Quân. Quân Tán không dám tấn công các nước phía đông 





41), (2) Tư Mã Thiên, Sứ kí. "Thương Quân liệt truyện”. К 
паре ешш оры 


LICH SU TRUNG QUOC -3 


y 


trong 15 năm. Sau dó, Tán lõi kéo được Тё, Nguy cùng đánh Triệu, 
hợp tung bị phá. Tô Tán rời khỏi Triệu sang nước Yë ĝi đến Té 
làm gián điệp cho Yên. Có người nước Të đâm Tô Тап bị thương, Tô 
Tân xin Të Mẫn Vương (300 - 284 tr.CN) khi ông ta chết thì dùng xe 
xé xác vì tội làm gián điệp cho nước Yên để nhử bắt bung thủ. 

Điểm mâu thuẫn trong "Truyên Tô Tần” của Tu Mã Thiên là Tô Tân 
đến gặp Të Tuyên Vương (bắt đầu làm vua năm 319 tr.CN), sau khi 
hoạt động hợp tung đã thành công thì được Triệu Túc Hầu phong 
làm Vũ An Quân mà Triệu Túc Hầu thì đã chết từ năm 326 tr.CN. 
Vi vậy, nhiều người cho rằng sự tích của Tô Tần chép trong Sử kí là 
đáng ngờ. 

Oó tài liệu chép rằng, thời Yên Chiêu Vương (311 - 279 tr.CN), 
Tô Tần vâng lệnh của vua Yên đến nước Të hoạt động phản gián, 
xui vua Të thường xuyên gây chiến tranh với bên ngoài nhằm làm 
cho nước Të mệt môi, sau đó nước Yên sẽ tấn công nước Të để phục 
thù. Tô Tán đến Té, cuối thời Të Mẫn Vương, được cử làm Tướng 
quốc. Tần Chiêu Vương (306 - 251 tr.CN) giao ước với Të Mẫn 
Vương (300 - 284 tr.CN) cũng xưng Đông Đế và Tây Đế. Tô Tán 
khuyên vua Të bë việc xưng đế, cùng với Lý Đoái, Tướng quốc nước 
'Triệu năm 287 tr.CN lập “hợp tung" gồm 5 nước là Të, Triệu, Ngụy, 
Hàn, Yên cùng đánh Tần, vua Tần phải bỏ đế hiệu và trả lại một 
phần đất đai cho Triệu và Ngụy. Tô Tân được vua Triệu là Huệ Văn 
Vương (298 - 266 tr.CN) phong làm Vũ An Quân. Năm 284 tr.CN, 
tướng nước Yên là Nhạc Nghị chỉ huy liên quân các nước Triệu, Tần, 
Hàn, Ngụy, Yên đánh Tể, chiếm được kinh đô Lâm Truy và 70 
thành của Té. Việc làm gián điệp của Tô Tần bị bại lộ, bị xử tử bằng 
hình thức cho xe xé xác. Như vậy, phạm vi hoạt động hợp tung của 
Tô Tần không rộng như Sử ki đã chép và thời gian hoạt động cũng 
muộn hơn nhiều. Vì thế, người đầu tiên hoạt động hợp tung không 
phải là Tô Tân mà là Công Tôn Diễn, 

Công Tôn Diễn người nước Nguy. Năm 322 tr.CN, Trương Nghỉ 
đến Ngụy du thuyết, lôi kéo Ngụy thần phục nước Tân nhưng Ngụy 
Tương Vương không đồng ý. Vì vậy, Тіп đưa quân sang tấn công 
Ngụy và Hàn. Trước tình bình ấy, Công Tôn Diễn chủ trương các 
nước phía đông hợp tung để chống Tần, được các nước Té, Sở, Yên, 
Triệu, Hàn ủng hộ. Năm 319 tr.CN, Công Tôn Diễn được cử làm 
Tướng quốc. Ông liên vận động 5 nước Nguy, Triệu, Hàn, Yên, Sở 
cùng đánh Tân. Sở Hoài Vương được cử làm Tung trưởng. Tuy vậy, 
chỉ có 3 nước Ngụy, Triệu, Hàn xuất quân giao chiến với Tân. Kết 
quả, liên quân 3 nước bị quân Tần đánh bại. Cuộc vận động hợp 
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tung của Công Tôn Diễn chỉ сб tiếng chứ chưa thành công. Sau đó, 
việc hợp tung còn được tổ chức lại máy lần nhưng đều thất bại. 


“rong thời gian các nước phía đông hợp tung thì nước Tần chủ 
trương “liên hoành". Nhân Yật chủ yếu thực hiện kế hoạch đó là 
Trương Nghi. 


Trương Nghỉ người nước Ngụy, năm 329 tr.CN đến nước Тіп, 
được Huệ Văn Vương trọng dung, năm 398 trCN được cử làm Thừa tướng. 


Năm 322 tr.CN, Trương Nghi đến Ngụy gặp Nguy Huệ Vương! để 
nghị Tân, Hàn, Ngụy liên minh với nhau để đánh Të, Sở. Trương 
Nghi được cử là Tướng quốc nước Ngụy. Mưu đổ của Trương Nghỉ là 
muốn nước Ngụy đi đầu trong việc thần phục Tần để các nước khác 
bắt chước, nhưng đến năm 319 tr.CN, các nước Té, Sở, Yên, Triệu, 
Hàn ủng hộ sách lược hợp tung chống Tần của Công Tôn Diễn nên 
Trương Nghi bị đuổi về Tân. 

Năm 313 tr.CN, Trương Nghỉ đến Sở dùng mánh khóe ngoại 
giao xúi giục Sở Hoài Vương phá vỡ liên minh giữa Sở với Té. Sau 
đó, biết bị Trương Nghỉ lừa, Sở Hoài Vuong tức giận, đưa quân đánh 
Tân nhưng cả hai lần đều bị thất bại thẩm hại. Năm 311 tr.CN, vua 
Tán (Huệ Văn Vương) muốn chia cho nước Sở nửa vùng đất Hán 
Trung để kết đổng minh. Sở Hoài Vương vì tức giận Trương Nghi 
nên nói chỉ cán Trương Nghỉ chứ không cần đất. Tuy vậy, Trương 
Nghi уйп хіп đến nước Sở rôi dùng mưu mẹo khôn khéo nên được 
tha cho đi và nước Sở đồng ý lập quan hệ thân thiện với Tần. 

Tiếp đó, Trương Nghỉ lần lượt đến các nước Hàn, Tể, Triệu, Yên 
và đã thuyết phục được các nước ấy đổng ý liên hoành với Tần. 
Trương Nghỉ được phong làm Vũ Tín Quân. Năm 311 tr.CN, Tán 
Huệ Văn Vương chết, Vũ Vương nối ngôi. Tán Vũ Vương và các đại 
thần đều ghét sự tráo trở của Trương Nghi, các nước phía đông nghe 
tin ấy không đồng ý liên hoành với nước Tán nữa. Trương Nghỉ sang 
nước Ngụy, lại được làm Tướng quốc 1 năm rồi chết. 

Các liên minh “hợp tung”, “liên hoành” tuy không bên chặt nhưng 
đã có ảnh hưởng đến sự thay đổi liên tục về mối quan hệ giữa các nước 
thời Chiến Quốc. Những chính khách như Trương Công Diễn, Trương 
Nghỉ trở nên nổi tiếng. Đương thời, có người nói rằng: “Công Tôn 
Diën và Trương Nghỉ há chẳng phải là đại trượng phu sao | Hỗ họ tức 
giận là các тиде chư h&u đều sợ, hë họ Ó yên th thiên hg được yên”, 





(1) Thời Nguy Huệ Vương, nước Nguy đồi đô từ An Ấp (Sơn Tây) đến Đại Lương. 
(Khi Phong, Hà Nam). Từ đó, nước Ngụy còn gọi là nước Lương, Ngụy Huệ Vương 
còn gọi là Lương Huệ Vương. 
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d. Nước Tán thống nhất Trung Quốc 

та đầu thế ki Ш tr.CN về sau, nước Tần càng ngày càng hùng 
mạnh, các nước phía đông càng ngày càng suy yếu. Do đó, tuy giữa 6 
nước phía đông cùng xảy ra những cuộc tấn công lẫn nhau nhưng 
chiến tranh chủ yếu diễn ra giữa Tần và các nước Triệu, Ngụy, Hàn, 
88 ; thắng lợi phần lớn đều thuộc về Tân. Có một số cuộc chiến 
tranh mà lực lượng hai bên được huy động rt lớn và hậu quả cũng 
vô cùng tàn khốc. Dó là cuộc chiến tranh giữa Тап với Ngụy, Hàn ở 
Y Khuyết (Hà Nam) năm 293 tr.CN. Trong trận này, quân Tán dưới 
sự chỉ huy của Bạch Khởi đã chém 24 vạn. đầu liên quân Hàn - Ngụy. 
Đặc biệt là trận Trường Bình (Sơn Tây), sau khi tướng của quán 
Triệu là Triệu Quát bị bán chết, tướng. của Tán là Bạch Khởi đã ra 
lệnh chôn sống hơn 40 vạn hàng binh của Triệu. 

Nước Sở ở phía nam vốn là nước lớn nhất thời Chiến Quốc, lại 
thôn tính được nhiều nước nhỏ khác®à tiêu điệt được nước Việt năm. 
306 tr.CN nên đất đai lại càng rộng. Thế nhưng thời Sở Hoài Vương 
(828 - 229 tr.CN), vua tôi đều kém sáng suốt nên nhiều lần bị mắc 
mưu nước Tán. Năm 299 tr.CN, Tân Chiêu Vương lấy tư cách là 
thông gia với Sở mời Sở Hoài Vương sang Tần để họp mặt. Khi Hoài 
Vương vừa vào đến đất Tần thì bị Tần sai phục binh chặn đường về 
để dòi Sở cắt đất cho Tần. Từ đó, 58 Hoài Vương bị giữ lại ở nước 
Тап cho đến chết (296 tr.CN). Trong các năm 280 và 278 tr.CN, Tân. 
hai lần tấn công Sở. Trong lần tấn công thứ hai, tướng Tần là Bạch 
Khởi hạ được kinh đô của Sở là Dĩnh (Hó Bắc), Khoảnh Tương 
Vương phải dòi đô đến Trần (Hà Nam). Năm 277 tr.CN, Tán lại cho 
quân tấn công, chiếm thêm 2 quận của Sở. Trước kia, nước Sở có 100 
vạn quân, đến đây chỉ còn hơn 10 vạn. Nước Sở bị đánh quy, không 
gượng dậy được nữa. Về sau để tránh xa nước Tán, năm 253 tr.CN, 


vua Sở dời đô đến Cự Đương (ở An Huy), năm 241 tr.CN, lại dời đến - 


"Thọ Xuân (cũng ở An Huy). 

Do bị Tán liên tiếp tấn công và uy hiếp, các nước Triệu, Ngụy, 
Hàn, Sở phải nhiều lần hiến đất cho Tân. Năm 256 tr.CN, Tần tấn 
công Tây Chu. Vua Đông Chu là Noãn Vương đang sống nhờ ở Tây. 
Chu phải đến kinh đô Hàm Dương của Tân để hiến đất, bao gồm 30 
ấp với 3 vạn nhân khẩu. Năm ấy, Chu Noãn Vương chết. Nhà Chu 
đến đây diệt vong. Đến năm 249 tr.CN, Tân chiếm nốt đất của Đông. 
Chu. Đất đai của Tân càng rộng, cương giới đã tiếp giáp với nước Té 
làm cho các nước phía đông càng lo sợ. 
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Năm 246 tr.CN, Tán Vương Doanh Chính lên ngôi. Dó là Tán 
Thủy Hoàng sau này. Theo Tư Mã Thiên, lúc bấy giờ, đất Quan 
Trung (dia bàn chủ yếu của nước Tán) chiếm khoảng 1/3 thiên hạ, 
nhân khẩu chiếm khoảng 3/10, nhưng của cải chiếm khoảng 6/10. 

Trước sự uy hiếp của Tần, năm 241 tr.CN, quân đội 5 nước 
Triệu, Sở, Ngụy, Yên, Hàn lại liên minh với nhau dưới sự chỉ huy 
của tướng Triệu để tấn công Tân nhưng đã bị đánh lui. Đó là lần 
hợp tung cuối cùng thời Chiến Quốc. Tiếp theo, Tân liên tiếp tấn 
công Triệu và Nguy, đến thập niên 30 thế kỉ Ш tr.CN, Tân mở cuộc 
tổng tấn công để tiêu diệt 6 nước phía đông. 

Đầu tiên, năm-230 tr.CN, Tán tấn công Hàn, chiếm kinh đô 
Dương Trạch, vua Hàn bị bắt, nước Hàn diệt vong. 

Năm 229 tr.CN, Tần tấn công Triệu. Năm 228 tr.CN, kinh đô 
Hàm Đan bị hạ, vua Triệu bị bắt, nước Triệu đến đây diệt vong. Con 
của vua Triệu là công tử Gia chạy đến quận Đại của nước Triệu, tự 
xưng là Đại Vương, thành lập một nước nhỏ mới gọi là nước Đại. 

Sau khi nước Triệu bị Tân thôn tính, nước Yên ở kể bên nước 
Triệu càng lo sợ. Năm 227 tr.CN, Thái tử Đan của nước Yên đã nhờ 
Kinh Kha, vốn người nước Vệ, làm thích khách sang Tân giết vua 
Doanh Chính nhưng việc không thành. Năm 297 và 226 tr.CN, Tán 
cho quân đánh Yên, hạ được kinh đô Kế Thành (ở Bắc Kinh ngày 
nay), vua Yên phải dời đô đến Liêu Đông (ở Liêu Ninh ngày nay). 

Năm 225 tr.ƠN, Tân tấn công Nguy, bao vây kinh đô Đại Lương, 
tháo nước Hoàng Hà và Đại Câu làm ngập Đại Lương. Sau 3 tháng, 
vua Ngụy phải đầu hàng. Nước Ngụy diệt vong. 

Năm 224 tr.CN, Tân phái 20 vạn quân đi đánh Sở nhưng một 
cánh quân của Tần bị Hạng Yên đánh bại. Năm 223 tr.CN, Tán dua 
60 vạn quân sang đánh, quân Sở thua to, Hạng Yên tự sát. Quân. 
Tn tiến vào kinh đô Thọ Xuân, vua Sở bị bắt. Nước Sở diệt vong. 

Năm 222 tr.CN, quân Tán tấn công nước Yên, chiếm Liêu Đông, 
vua Yên bị bát. Nước Yên diệt vong. Tiếp đó, quân Tán quay lại tiêu 
diệt nước Đại. Đại Vương Gia bị bát. 

Năm 221 tr.CN, quân Tân từ nước Yên cũ tiến xuống phía паш, 
tấn công nước Të, vua Té bị bắt, nước Té diệt vong. 

Thế là chỉ trong vòng 10 năm (từ 230 -`221 tr.CN), Tân đã lần 
lượt tiêu điệt 6 nước Hàn, Triệu, Nguy, Së, Yên, Té, thống nhất toàn 
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Qs PHÁT TRIËN CÜA CÁC NGÀNH KINH TÉ 


Nông nghiệp 

Tù khi bước sang xã hội có nhà nước cho đến thời Chiến Quốc, 
nën nông nghiệp của Trung Quốc ngày một phát triển, thể hiện ở 
các mặt sau đây: 

a. Công cụ sản xuất 

Thời Hạ, người Trung Quốc chỉ mới biết đến đồng đỏ nên nông 
cu chủ yếu như công cụ xới dất, cuốc, liểm, dao v.v... vẫn làm bàng 
đá, gỗ, xương, vỏ trai... Thời Thương và Tây Chu, đổ đồng thau ngày 
càng phát triển. Ngày nay đã phát hiện được một ít công cụ bằng. 
đồng thau đời Thương như xẻng, búa ở những trung tâm cư trú của. 
cư dân lúc bấy giờ. 

Đến thời Xuân Thu, bên cạnh đổ đồng thau vẫn được sử dụng 
phổ biến, dô sắt đã bắt đầu xuất hiện. Tài liệu sớm nhất dë cập đến 
sắt là bài Tý thiết, phần Tán phong trong Kinh Thi. Bài ấy có câu: 
“Bốn con ngựa màu sắt rất béo". Bài thỏ này được sáng tác vào 
khoảng cuối thời Tây Chu. Tuy vậy, ngoài câu thơ ấy ra, hiện nay 
chưa tìm được một tài liệu nào khác để chứng minh từ cuối thời Tây 
Chu đã có sắt. Chỉ đến thời Xuân Thu thì mới có tài liệu để bảo dám 
chấc chắn rằng dó sắt đã được sử dụng. 

Ó nước Të, vào nửa đầu thế kỉ VII tr.CN, Quản Trọng đã đề nghị 
với Té Hoàn Công: “Кіт loại đẹp để đức виот giáo dùng để chém 
chó ngựa, kim loại xấu để đúc cuốc dao dùng để xới đất”. Có lë “kim 
loại đẹp” ở đây là đồng thau, còn “kim loại xấu" là sắt. 

Ө nước Tấn, năm 513 tr.CN, nhà nước đã dùng sắt để đúc đỉnh, 

„trên đó khắc “Hình thư" (những điều luật) của Phạm Tuyên Tử. Số 
sắt này do nhân dân nộp cho nhà nước dưới hình thức thuế khóa. 

Những tài liệu vừa dẫn ở trên chỉ mới là những tài liệu ghi chép 
trong sử sách. Chứng cứ hùng hồn nhất là hiện nay đã phát hiện 
được một số đồ sắt trong một ngôi mộ ở tỉnh Hồ N: à ngày xưa là 
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đất của nước Sở. Theo sự đoán định của các nhà khảo cổ học Trung 
Quốc, những đồ sắt này thuộc giai đoạn cuối của thời Xuân Thu. 

Dën thời Chiến Quốc, công cụ bằng sắt đã được sử dụng rộng rãi 
trong các ngành sản xuất. Năm 1950, ở tỉnh Hà Nam đã phát hiện 
được một ngôi mộ thời Chiến Quốc trong đó có hơn 90 công cụ sản 
xuất gồm cày, các loại сибе, xẻng, liểm, dao, búa, đục, nạo ... và hơn 
70 binh khí bằng sát. 

Bên cạnh sự tiến bộ về công cụ sản xuất, thời Xuân Thu, người 
Trung Quốc bắt đầu biết sử dụng súc vật làm sức kéo. Thiên Tán 
ngữ trong sách Quốc ngữ chép rằng: “Những súc vât làm vât hiến tế 
ở đền miếu có thể dùng trong công uiệc đồng áng”. Ngoài ra, thời 
Xuân Thu có nhiều người đặt tên để chữ “Canh” (cày) và chữ “Ngưu” 
(trâu, bò) gần nhau, ví dụ học trò của Khổng Tử là Nhiễm Bá Ngưu 
chính tên là Canh, Tư Mã Canh hiệu là Tứ Ngưu; nước Tấn có một. 
lực sĩ tên là Ngưu Tử Canh. Việc đặt chữ Ngưu đi đôi với chữ Canh 
phần ánh rằng trong thực tế xã hội, dùng trâu bò để cày ruộng đã là 
một việc thường thấy. 


b. Vän đề thủy lợi 


Tù trước khi thành lập nhà nước, cư dân Trung Quốc đã chú ý 
đến việc khắc phục nạn lụt. Truyển thuyết về việc trị thủy của ông 
Vü phån ánh rằng lúc bấy giờ người Trung Quốc đã có những kinh 
nghiệm nhất định trong việc tiêu nước lũ và dẫn nước vào ruộng. 
Trong chữ giáp cốt (logi chữ viết xuất hiện từ đời Thương), chữ “điền” 
(ruộng) được vẽ thành một hình vuông bên trong có những đường 
ngang dọc (ЕВ ЕЗ EB). Những đường ngang dọc ấy chính là những bờ 
vùng, bờ thừa kết hợp với hệ thống mương máng để dẫn và tháo nước. 

Quối thời Xuân Thu, các công trình thủy lợi lớn được xây dung 
tại nhiều nước, Ó nước Ngô, thời Phù Sai (thế kỉ V tr.CN) đã đào 
một hệ thống kênh nối Trường Giang với sông Hoài và nối sông Hoài 
với một số con sông ở gần lưu vực Hoàng Hà. Đó là hệ thống kênh 
đào đâu tiên ở Trung Quốc. Sang thời Chiến Quốc, nước Tán có kênh 
“Trinh Quốc(), đập Đô Giang; nước Nguy có kênh Tây Mông Báo ; các 





Trinh chuyên gia thủy lợi người nước Hàn. Năm 237 tr.CN, ông 
đức sinh nh? sang thuyết nước Tần đào kênh để nước Tân tập trung súc 
nguội, sức ода vào công trình thủy lợi, do đó sẽ trì hoãn việc tấn công nước Hàn. 
Khi công trình đang tiến hành thì Tân Vương Chính phát hiện ra аш mưu của 
Trinh Quốc, định chém, nhưng ông nói làm xong kênh sẽ đem lại cái lợi muôn đời 
cho nước Tần; công việc vẫn được tiếp tục tiến hành. Kết quả, công trình được hoàn 
TT 1 5 ae aydCanonoec 

iàu mạnh, vì vậy đặt côn Жж, 
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nuác Të, Së có kënh Hóng, kënh Hàn v.v... Các cóng trình thủy lợi 
ấy không những đã tưới cho ruộng đồng xanh tốt, hạn chế nạn lụt 
mà còn có vai trò quan trọng trong giao thông vận tải từ Hoàng Hà 
đến Trường Giang. 

c. Năng suốt sẵn xuất 

Thời Hạ, Thương, tuy công cụ вап xuất chủ yếu bằng đá, gó ... 
nhưng nhờ đất đai ở lưu vực Hoàng Hà xốp và màu mỡ nên năng, 
suất của sản xuất nông nghiệp đã dần dán phát triển. Các loại cây 
trồng càng ngày càng nhiều. Trong chữ giáp cốt đã thấy ghỉ các loại 
cây như lúa, kê, lúa mì, dâu, đay v.v... 

Ngay từ đời Thương, số lượng lương thực trong xã hội đã khá 
nhiều, do đó người đời Thương đã dùng nhiều lương thực để nấu 
rượu. Tệ nạn uống rượu rất phổ biến, thậm chí vua Trụ đã “lấy rượu. 
làm hổ". Ngoài ra, giai cấp thống trị còn thu được nhiều lương thực 
để chất đây các kho làm. Vua Trụ thu thóc của dân để chứa vào kho 
Cu Kiêu là một ví dụ. Đến thời Tây Chu, tình hình ấy cũng được thơ 
ca phản ánh như sau: 

Thúc của cháu vua 
Cao như nóc nhà 
Kho của cháu vua 
Như gò nhu núi.) 


= Thời Xuân Thu - Chiến Quốc, nhờ những tiến bộ về công eu sản 
xuất và kĩ thuật sản xuất, nhất là việc dùng cày có lưỡi bằng kim 
loại do súc vật kéo; đồng thời do sự phát triển của hệ thống tưới 
nước, nông dân Trung Quốc càng có điều kiện khai phá thêm đất 
hoang và thực hiện việc thâm canh tăng năng suất, do đó sản lượng 
nông nghiệp tăng hơn trước nhiều. Theo sự tính toán của Lý Khôi, 
nhà cải cách ở nước Ngụy đầu thời Chiến Quốc, thì mỗi mẫu ruộng 
trung bình mỗi năm thu hoạch được 1 thạch 5 đấu, năm được mùa 
có thể thu gấp 4 lần tức 6 thạch, 


thủ công nghiệp 


Tù thời Hạ, các nghề làm dó gốm, đúc đồng đã có những tiến bộ 
đáng kể, Số đồng trong xã hội ngày một nhiều. Theo truyền thuyết, 


(1) Kinh Thị.Tiểu Nhã. Bài “Phủ điển". р 
(2) Mỗi thạch thời Chiến Quốc bằng 20 lít, А 
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На Vũ đã dùng đồng để đúc си đỉnh (9 cái đỉnh). Cửu đỉnh được coi 
là vật tượng trưng cho 9 châu, tức toàn Trung Quốc. Ngoài ra, thời 
На còn dùng đổng để làm vũ khí. Tuy nhiên, dô đồng thời Hạ chỉ 
mới là đồng đỏ. 

Đồi Thương, người Trung Quốc đã biết dùng đồng ли, và nghề 
đồng thau đã phát triển mạnh mẽ về quy mô sàn xuất cũng như kĩ 
thuật chế tác. Ngày nay đã phát hiện được hàng vạn dô dùng bằng 
đồng thau của đời Thương, trong đó chủ yếu là những thứ phục vụ 
cho đời sống của giai cấp quý tộc như 48 tế lễ, dó uống rượu, vũ khí, 
linh kiện của xe ngựa v.v... còn công cụ sản xuất thì tuy cùng có 
nhưng chiếm tỉ lệ rất nhỏ và chủ yếu là сйс loại công cụ của nghề 
thủ công như cưa, đục, búa, đùi, đao v.v... Những dụng cụ được chế 
tác với trình độ nghệ thuật rất cao: hình đáng đẹp, hoa văn tỉnh vi, 
sinh động. 

Trong số các đổ dùng đời Thương đã phát hiện được, tiêu biểu 
nhất là đỉnh Ти mẩu Mậu. Đây là cái đỉnh vua Thương đúc để tặng 
mẹ tên là Mậu, nặng 875 kg, cao 1,83m kể cà tai, dài 1,1m, rộng 
0,78m. Ти mẫu Mậu là dinh lớn nhất đã được phát hiện ở Trung Quốc. 

Đến thời Tây Chu, số lượng đổ đồng thau lại càng tăng nhiều, 
Trên dô đồng thời Chu thường có khắc chữ mà nội dung nói về việc 
ban thưởng, phong tặng ruộng đất, nô lệ và những vấn để liên quan 
đến chính trị, xã hội. Tiêu biểu cho đổ đồng thời Tây Chu là đỉnh 
Đại Vu nặng 399 kg, có khắc 291 chữ, trong đó có những câu: 
“... Văn Vương nhận mệnh lớn ở trời ... được ban nhân dân và đất 
nước", Điều đó chứng tỏ đây là cái đỉnh tượng trưng cho uy quyển 
của nhà Chu. ` 

Thời Xuân Thu, nghề đúc dáng thau có những cải tiến rõ rệt. Đồ 
đồng thời kì này có hình đáng thanh thoát, trang trí đẹp mắt. Ngoài 
chuông, đỉnh, đồ uống rượu, qua, dao v.v..., thời kì này còn có một số 
вап phẩm mới như kiếm ngắn, gương đồng... 

Bên cạnh nghề làm dó đổng thau, các nghề thủ công khác như 
nghề làm đổ gốm, dô đá, đổ ngọc, đổ xương, dó da, dô gỗ, nghề đệt 
v.v... đều đạt đến trình độ khá cao. 

“Thời Chiến Quốc, có một nghề thủ công ra đời chưa lâu, nhưng 
kĩ thuật tiến bộ rất nhanh, đó là nghề luyện sắt. Lúc bấy giờ, người 
Trung Quốc không những biết rèn sắt mà đã biết kĩ thuật đúc, do đó 
đã luyện được cả gang và thép. 
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Về mặt tổ chức sản xuất, những nghề thủ công quan trọng như 
nghề đúc đồng, nghề làm 48 ngọc, nghề đóng хе, đóng thuyên, nghề 
làm vũ khí, nghề đột, nghề luyện sắt... đểu do nhà nước trực tiếp 
quần lí, Nhà nước tổ chức thành các xưởng khác nhau để tiến hành 
sẵn xuất. Thợ thủ công làm việc trong các xưởng ấy đều lệ thuộc vào. 
nhà nước. 

Ngoài ra, nền thủ công nghiệp tư doanh cũng ngày càng phát 
triển. Những nghề sản xuất đòi hỏi phải có nhiều vốn như nghề 
luyện sắt, nghề làm muối thường do các nhà giàu kinh doanh, nhưng 
chịu sự quản lí của nhà nước. Có nước chư hầu đã đặt chức quan 
chuyên quản lí về sắt và muối. Những nhà kinh doanh phải nộp 
thuế bằng 3/10 số thu nhập cho nhà nước. 

Trong dân gian, hiện tượng thủ công nghiệp tách rời khói nông 
nghiệp cũng không ngừng tăng lên. Chính bộ phận thủ công nghiệp 
này đã cung cấp các loại đồ dùng hàng ngày cho quần chúng nhân 
dân. Riêng nghề dệt vải thì vẫn kết hợp với nông nghiệp do những 
người phụ nữ tranh thủ thời gian buổi tối hoặc những dịp nông 
nhàn để sản xuất. 


Өтао đổi và buôn bán 


Sự phát triển của các ngành sản xuất làm cho việc trao đổi buôn 
bán cũng dần dán phát triển. 


Thời Thương, Chu, các thứ được đem ra trao đổi chủ yếu là súc 
vật, các vật quý lạ, nô lệ v.v... Phạm vi trao đổi cũng mở rộng. Nhiều 
loại hải sản hoặc một số sản phẩm của nghề thủ công ở hạ lưu 
Trường Giang được tiêu thụ tận vùng trung lưu lưu vực Hoàng Hà. 

Thời Xuân Thu, hoạt.động thương nghiệp phát triển hơn trước. 
Trong số các nước chư hâu, Të là nước có nền thương nghiệp phát 
triển sớm nhất, do ở gân biển nên có nhiều hải sản để đem trao đổi 
với vùng nội địa. 

_ Đến giữa thời Xuân Thu, trung tâm buôn bán giữa các nước chư 
hấu là nước Trịnh, vì đây là giao điểm của các đường giao thông ở 
Trung Quốc lúc bấy giờ. Lái buôn nước Trịnh không những chỉ buôn 
bán ở trong nước mà còn đặt chân đến nhiều nước khác: nam thì 
xuống Så, bắc thì lên Tấn, đông thì sang Të, tây thì qua Tân ... Qua 
tay lái buôn nước Trịnh, thổ sản của các nước được trao đổi với nhau. 

“Thời Ghiến Quốc, do sản xuất phát triển, rất nhiều mặt hàng về 
nông sẵn, hải sản, các sản phẩm của lrhê:éiu!bưôiýÀDÄ@Hế thủ 
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công được trao đổi trên thị trường. Nhờ buôn bán phát tài, trong xã 
hội đã xuất hiện những thương nhân lớn, có số vốn lên đến hàng vạn 
lạng vàng, cùng một bình thức kinh doanh mới : đâu cơ tích trữ, 
lũng đoạn thị trường. Trong số đó, Phạm Lãi, Bạch Khuê là những 
nhân vật tiêu biểu. Phương pháp kinh doanh của Bạch Khuê là 
“người іа výt di thì ta lấy, người ta lấy thì ta cho”, tức là gặp năm 
được mùa thì ông ta mua thóc và bán tơ, sơn; gặp năm mất mùa thì 
ông ta bán lương thực, mua tơ, lụa. Vì vậy, lúc bấy giờ có câu: “Ống 
tay áo đài thì múa đẹp, nhiều tiên thì giỏi buôn”. 


Trong quá trình phát triển của kinh tế thương nghiệp ở Trung 
Quốc, lúc đâu việc trao đổi thường được tiến hành dưới hình thức 
lấy vật đổi vật như “lấy lúa để đổi đổ dùng, lấy 48 dùng để đổi lúa”, 
thậm chí thời Tây Chu còn dùng ngựa và tơ để đổi lấy nô lệ. Tuy 
nhiên bên cạnh biện tượng đó, ở Trung Quốc đã sớm xuất hiện tiển 
tệ và cùng với sự phát triển của thương nghiệp, vai trò của tiền tệ 
ngày càng phát triển. 

Từ thời Thương, người Trung Quốc đã dùng một loại vỏ ốc biển 
mà ở lưu vực Hoàng Hà không có, gọi là bó; để làm vật môi giới 
trong việc trao đổi Về sau, bối bằng vỏ ốc không đủ để đáp ứng cho 
việc trao đổi thì người ta đúc bối bằng đồng. Như vậy, bó là loại tiền 
sớm nhất của Trung Quốc. 

Cuối thời Xuân Thu, nhất là từ thời Chiến Quốe, số lượng tiền 
bằng đồng được đúc ra ngày càng nhiều. Do đất nước chưa thống nhất 
nên mỗi nước có một loại tiển riêng và hình dáng cũng khác nhau. 
Các nước Triệu, Nguy, Hàn dùng tiên đồng hình lưỡi xẻng, gọi là bó 
nước Yên, nước TÈ đúc,tiển hình con dao gọi là đao, nước Sở vẫn dùng 
tián đổng hình vë ốc và vẫn gọi là bố; còn nước Tán và Đông Chu, 
Тау Chu thì dùng tiên đồng bình tròn. Tuy nhiên, có một số nước có 
nhiều loại tiền cùng được sử dụng, ví dụ nước Triệu ngoài loại tiên 
hinh lưỡi xẻng (bó) còn dùng tiền hình con dao (дао) và tiên tròn. 

Ngoài tiên bằng đồng ra, thời Chiến Quốc còn dùng vàng để làm 
tiền tệ. Các đơn vị tiên vàng có đột, cân, kim. Dat là đơn vị bằng 24 
lạng, 1 cần bằng 16 lạng, 1 kim bằng 8 lạng. Hiện nay đã phát hiện 
được tiền vàng của nước Sở, trên đó có khắc chữ “Dĩnh viên” hoặc 
“Trân viēn”®, Dĩnh và Trần đều là kính đô của nước Sở. Tiên vàng 





(1) “Viện” là tên đơn vị trọng lượng thời cổ bằng баев е цип. Һоріо.ого 
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thường dùng để mua những thứ có giá trị lớn như thiên lí mã, bảo 
kiếm, áo lông chồn v.v... 

Cùng với sự phát triển của công thương nghiệp, các thành phố ó 
Trung Quốc cũng ngày càng phổn thịnh. Chiến Quốc sách nhận xét 
rằng, trước kia “thành tuy lớn cũng không quá ba trăm trượng, 
người dẫu đông cũng không quá ba nghìn nhà”, nhưng dën thời 
Chiến Quốc thì “hành nghìn trượng, ốp uạn nhà có thể nhìn thấy 
nhau". 

Сас thành phố lớn lúc bấy giờ chủ yếu là kinh đô của các nước 
như Lâm Truy của Tê, Hàm Рап của Triệu, Đại Lương của Nguy, 
Lạc Dương của Chu v.v... Những thành phố này vừa là trung tâm 
chính trị vừa là trung tâm công thương nghiệp, có số dán đông đúc, 
giàu có và sống rất vui vå. 

Tóm lại, kể từ khi bước vào xã hội có nhà nước, nền kinh tế 
Trung Quốc đã không ngừng phát triển. Thời Chiến Quốc tuy các 
cuộc chiến tranh liên minh đã gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế 
nhưng nhờ những kinh nghiệm tích lũy được từ lâu đời, nhờ nhân 
dân lao động kiên trì sản xuất ở những nơi, những lúc khóñg có 
chiến sự xảy ra nên nhìn chung các ngành kinh tế-đểu có bước phát 
triển rõ rệt. 

Mặt khác, nền kinh tế ở Trung Quốc thời cổ, trung đại chủ yếu 
là nền kinh tế tự cấp tự túc, trong đó nông nghiệp đóng vai trò 
hi эй tuy vậy công thương nghiệp cũng đã phát triển đến mức độ 

láng e 


Ф ĐỘ RUỘNG ĐẤT 


9 Chính sách phôn phong ruộng đốt thời Thương và Tây Chu 


“Thời Hạ, do thiếu tư liệu lịch sử nên tình hình ruộng đất không 
biết được cụ thể. 

Thời Thương, trong giai đoạn đầu, nông nghiệp còn mang tính 
chất du canh du cư, kinh đô đời nhiều lần, địa điểm cư trú của vua 
quan chưa cố định, nên quyển chiếm hữu ruộng đất chưa được quy 
định chặt chẽ. Về sau, cùng với việc xác định rõ tôn tỉ trật tự trong 
dòng họ nhà vua, vua Thương đã thì hành chính sách phân phong 
ruộng đất cho bà con thân thích của mình. Thiên “Ân Бап k?” trong 
Sử kí của Tư Mã Thiên viết: “Con cháu đời Thương được phân 

hong, lấy nước làm họ, có họ Ân, họ Lai, họ Tốt uz Đôi 
# ЕШ АШАДЫ 
44 


ho Tr1, họ Bắc Ân, họ Mục Di”. Những người được phong đất còn 
được phong các tước Hầu, Bá, Tử. Họ có nghĩa vụ phải phục tùng 
mệnh lệnh của vua, phải vâng mệnh vua di chiến đấu, phải đem lễ 
vật. về cúng ở nhà Thái miču. 

_ Đến thời Tây Chu, chế độ ruộng đất hoàn chỉnh hơn. Sau khi 
chinh phục được nước Thương và các bộ tộc nhồ khác, tất cả đất đai 
trong nước đều thuộc quyển sở hữu của vua Chu. 

“Phổ thiên chi hg, mạc phi ương thổ. 
Suất thổ chỉ tân, mạc phi uương thân". 
(Ở dưới gầm trời, đâu cũng đất vua. 
Kháp trên mặt đất, ai cũng dân vua). 


Với tư cách là kë sở hữu cao nhất về ruộng đất, vua Chu giữ lại 
một phần xung quanh kình đô để làm lãnh địa trực tiếp của mình, 
gọi là Vương kì. Sử sách Trung Quốc nói Vương kì hình vuông, mỗi 
chiêu 1.000 дат. Đó chỉ là một cách nói ước lệ. Những vùng đất 
xung quanh Vương kì, vua Chu đem phân phong cho con em, những 
người thân thích và các công thân. Khi phong đất còn kèm phong 
cho một tước biệu quý tộc. Tùy theo quan hệ bà con thân hay sơ, 
công lao lớn hay nhỏ mà được phong đất rộng hay hẹp, gần hay xa 
và tước vị cao hay thấp. 

Những người được phong đất đai và tước vị trở thành vua chư 
hầu của thiên tử nhà Chu. Vua chư hầu tuy không có quyền sở hữu 
ruộng đất, nhưng được truyền lãnh địa (cũng gọi là nước) của mình 
cho con cháu. 

Đối với thiên tử nhà Chu, vua chư hầu có nghĩa vụ phải đến 
châu, phải nộp cống, phải đem quân đội đến giúp mỗi khi có chiến 
sự xảy ra. Nếu không thi hành đẩy đủ những nghĩa vụ đó thì tùy 
theo mức độ mà bị giáng chức tước, bị thu hồi đất phong hoặc bị đem 
quân đến tiêu diệt. h Ы 

Ruóng đất trong Vương kì và trong các nước chư hầu lại dem 
phong cho các quan lại của triểu đình nhà Chu và trong bộ máy hành 
chính сйа các nước chư hầu gọi là khanh, đại phu dê làm thái ấp. 

hanh, đại phu lại chia thái ấp của mình cho những người giúp 
việc gọi là sĩ. Si là tầng lớp cuối cùng trong giai cấp thống trị. Họ 





(1) Kinh Thị. Tiểu Nhã. Bài "Bắc Sơn”. _ 
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được hưởng số thuế của phần ruộng đất được chia cho, nhưng đến 
khi thôi việc, phán ruộng đất ấy phải trả lại. 

Quần chúng giữ vai trò chủ yếu trong việc sản xuất nông nghiệp 
là nông dán công xã. Trong các làng xã, việc phân chia ruộng đất 
cho các hộ nông dán do các chức địch ё nông thôn phụ trách, lúc đầu. 
cứ mỗi nám chia lại một lân, về sau cứ 3 năm mới chia lại một lần. 

Sự phân phong ruộng đất cho khanh, đại phu, sĩ cũng như việc 
chia ruộng đất trong các thôn xã đều áp dụng chế độ tinh điển. Chế 
độ ruộng đất này đã có mầm mống từ đời Thương; đến thời Tây Chu, 
do sự phát triển của mạng lưới thủy lợi và sự tiến bộ trong việc đo 
đạc ruộng đất nên càng được hoàn chỉnh. 

Để chia ruộng thành từng phần và để dẫn nước vào ruộng, người 
ta đắp những bờ vùng, bờ thửa và đào những con mương ngang dọc, 
tạo thành những hình như chữ tinh (4 - nghĩa là cái giếng ở trên 
cánh đồng) nên gọi là tinh điển. Mỗi hộ nông dân được chia một 
phần ruộng rộng 100 mẫu (bằng khoảng 2 ha) gọi là 1 điển. Nếu đất 
xấu thì được nhận gấp 2 hoặc gấp 3. Như vậy, điển là đơn vị để chia 
ruóng đất cho nông dân, đổng thời cũng là đơn vị để phong thưởng 
ruộng đất cho quan lại. Các quan lại, quý tộc tuỳ theo tước vị cao 
hay thấp mà được ban hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn điển, và 
tương ứng là hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn hộ nông dân cày 
cấy trên phần ruộng đất ấy. 

Ghế độ tỉnh điển tổn tại rất lâu dài ở Trung Quốc cổ đại. Đến thời 
Chiến Quếc, khi ruộng tư xuất hiện thì chế độ này mới dân dần tan 180), 


@sv thay đổi về quyền sở hữu ruộng а thời Xuân Thu - 
Chiến Quốc 


Trong giai đoạn trước, toàn bộ ruộng đất ở Trung Quốc đều 
thuộc quyển sở hữu của nhà nước, nhưng sang thời Xuân Thu, tình 


(1) Tác phẩm đầu tiên nói đến chế độ tỉnh điển là sách Mạnh Tử (Thiên "Đằng Văn 
Công ~ thượng"). Sách đó viết: "Mật trăm дата vuông là một tỉnh, một tỉnh có 900 
mẫu, ó chính giữa là ruộng công, 8 nhà đều có ruộng riêng 100 mẫu, cùng canh tác 
ruộng công. Việc công xong sâu đó mới dám làm việc riêng.” 
Sách Hán thư (thiên “Thye hoá chữ) viết hơi khác một chút: 
“Tỉnh vuông mỗi cạnh một dám, chia làm 9 suất. Tám nhà. chung nhau một tỉnh, 
mỗi nhà nhận 100 mẫu ruộng riêng và 1 " âu. 
còn thừa 20 min ааш oba" Wika чунан, 
Ngày nay có nhiều học giã Trung Quốc nghỉ ngờ vé cách giải thích đó, 
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hình đó đã thay đổi: chế độ xuộng đất của nhà nước dần dần tan rã, 
ruộng tư xuất hiện ngày một nhiều. 


Thời Tây Chu, ruộng đất được phân phong theo thứ tự: thiên tử 
phong cho chư hầu; chư hầu phong cho khanh, đại phu; khanh, đại 
phu chia cho sĩ. Vua các nước chư hầu tuy được truyền lãnh địa cho 
con cháu nhưng không có quyển sở hữu. Còn thái ấp của khanh, đại 
phu thì vốn là bổng lộc của vua ban cho dưới hình thức r ộng dất. 
Đối với những khanh, đại phu khác họ với nhà vua thì khi thôi chức, 
thái ấp phải trả lại. Nhưng đến thời Xuân Thu, nguyên tắc ấy không 
được chấp hành nghiêm chỉnh nữa. 


Khi mới thi hành chính sách phân phong, sự ràng buộc của nhà 
Chu đối với các nước chư hầu một mặt dựa vào quan hệ họ hàng, 
mặt khác dựa vào quan hệ giữa tôn chủ (người phong đất) với bôi 
thần (người được phong đất). Đến thời Xuân Thu, quan hệ họ hàng 
đó đã trở nên xa vời, và quan trọng hơn, thiên tử nhà Chu với tư 
cách là tôn chủ không còn đủ thế lực để bất những người được kế 
thừa đất phong phải thực hiện nghĩa vụ của họ. 

Trong khi đó, các nước chư hầu lớn thường thôn tính các nước 
nhỏ hoặc xâm chiếm đất đai của các nước khác. Ví dụ: nước Lỗ đã 
thôn tính 9 nước nhỏ và 15 ấp của nước khác, nước Të đã thôn tính 
10 nước nhỏ và 2 ấp, nước Tân đã thôn tính 20 nước nhỏ v.v... Trên. 
thye tế, các nước chu hầu đều coi lãnh địa được phong trước kia là 
thuộc quyền sở hữu của họ. 

“Trong các nước chư hầu, tình hình cũng tương tự như vậy. Thời 
Xuân Thu, ngoài thái ấp làm bổng lộc ra, các khanh, đại phu còn 
được vua chư hầu ban thưởng ruộng đất vì những công lao đặc biệt 
của họ. Ngoài ra, các khanh, đại phu còn tranh giành đất đai của. 
nhau. Ví dụ, ở nước Tấn có 6 họ quan lại lớn là Triệu, Ngụy, Hàn, 
Trí, Phạm, Trung Hành. Cuối thời Xuân Thu, bốn họ Triệu, Ngụy, 
Hàn, Trí đã chia nhau thái ấp của hai họ Phạm và Trung Hành; về 
sau ba họ Triệu, Ngụy, Hàn lại chia nhau thái ấp của họ Trí. Khi 
thế lực vua chư hầu suy yếu, các khanh, đại phu còn xâm chiếm đất 
đai của nhà vua. Những nguồn ruộng đất ấy của khanh, đại phu đều 
hoà đồng làm một và biến dán thành ruộng tư. 

Đồng thời với hiện tượng chế độ phân phong ruộng đất bị phá võ, 
chế độ tỉnh điển cũng dán dán tan rã. Do công cụ sản xuất được cải 
tiến và số dân lao động tăng lên, người ta có khả năng khai khẩn thêm. 
nhiều đất hoang. Một số nông dân khai phá thêm được một ít ruộng 
đất ngoài phân đất được chia, tạo nên sự chênh lệch về tài sản trong 
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hàng ngũ nông дап. Hơn nữa, do kĩ thuật sàn xuất tiến bộ, việc đầu. 
tư công sức vào ruộng đất cũng khác nhau và việc định kì chia lại 
ruộng đất cũng ngày càng lỏng 180. Vì vậy, đến thời Xuân Thu, một 
số nông dân cũng có ruộng đất riêng. 

Thời Tây Chu, vì ruộng đất thuộc quyển sở hữu của nhà nước 
nên không được mua bán, nhưng đến thời Xuân Thu, hiện tượng 
mua bán ruộng đất đã xuất hiện. Sách Tử truyện chép: “Người 
Nhung Địch đến ở, dùng våt quý để đổi lấy đất, đất có thể mua bán.” 
Hiện tượng mua bán ruộng đất ra đời là kết quả tất yếu của chế độ 
ruộng đất thuộc quyền sở hữu tư nhân, đồng thời thúc đẩy ruộng tư 
phát triển nhanh chóng. 

Tuy nhiên, sự thay đổi về quyển sở hữu ruộng đất thời Xuân 
Тһи chỉ mới là bước mở đầu. Đến thời Chiến Quốc, chế độ ruộng tư 
càng phát triển mạnh mẽ, chế độ tỉnh điền đang đi đến chỗ tan rã 
hoàn toàn. 


“Trước chiểu hướng phát triển không thể ngăn chặn của chế độ 
ruộng tư nhân dẫn đến sự xáo trộn về ruộng đất, việc thu thuế đồng. 
loạt như trước không còn thích hợp. Vì vậy, nhiều nước đã cải cách 
chế độ thuế khóa. Giữa thế kỉ VII tr.CN, nước Té đã áp dụng chính 
sách сді cách của Quản Trọng, căn cú theo ruộng đất tốt, xấu để đánh 
thuế. Năm 594 tr.CN, nước Lỗ bắt đâu đánh thuế theo diện tích 
ruộng đất. Việc đó chứng tỏ nước Lỗ chính thức thừa nhận sự chênh 
lệch về ruộng đất trong hàng ngũ nông dân và quyền tư hữu ruộng. 
đất của nông dân là hợp pháp. Năm 350 tr.CN, nước Tân thi hành 
luật cải cách của Thương Ưởng, tuyên bố bỏ chế độ tỉnh điển, cho dân 
được mua bán ruộng đất. Những chính sách ấy của các nước càng tạo 
điều kiện cho chế độ ruộng tư phát triển. Từ đó, ruộng đất ngày càng. 
tập trung vào tay các địa chủ lớn, nông dân nhiều người bị mất ruộng. 
đất : “Nhà giàu ruộng liên bờ bát ngát, người nghèo không có tấc đất 
cắm di”. 


Ф QUAN HỆ GIAI САР 


Từ khi thành lập nhà nước cho đến thời Chiến Quốc, nói chung 
trong xã hội Trung Quốc có các giai cấp sau đây г š 


@ Giai cấp thống trị 


© Trung Quốc từ thời Hạ đến cuộc cách mạng Tân Hợi nấm 1911, bộ 
máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ chuyên chị 
hipa ТӨШ ОЕР Ord 
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Nhãn vật đứng đầu bó máy nhà nước và đứng đầu giai cấp thống 
trị là vua. Vua đời Hạ và đời Thương gọi là “để”, đời Chu gọi là 
“vương”, cồn gọi là “thiên tử”. Về mặt chính trị, uy quyển của vua 
тай lớn. Vua có toàn quyển quyết định mọi việc, “1 nhạc, chỉnh 
phạt đều từ thiên 10 mờ ra”. Ù, Vua nắm quyền sống chết của mọi 
người, ý của vua là pháp lệnh. Ngoài ra, vua Trung Quốc còn mượn 
uy của trời và tự thần thánh hoá mình để cai trị dân. 

Từ đời Thương, khi Bàn Canh dời đô đến đất Ân, để bát nháñ dân 
vâng theo mệnh lệnh của mình, Bàn Canh đã nói: 

“Sà ат ta khuyên ngudi như vậy, chính là vì muốn tiếp nhận sinh 
mạng của các nguoi mà trời giao cho ta làm cho các ngươi được tiếp 
tục sống... Nếu có kẻ nào không biết nghe điểu phải, không biết 
nghĩ đến lợi ích lâu dài, hoặc không phục tùng mệnh lệnh, gian 
ngoan đối trá thì ta sẽ giết chết, tiêu điệt sạch sành sanh, để cái 
giống xấu không sinh sôi nảy në trên ấp mới." (Thượng thư. Bàn 
Canh - trung). 

Trong các nước chư hầu, vua chư hầu cũng là người có quyền 
hành cao nhất về mọi mặt. Vua chư hầu được phong các tước Công, 
Hầu, Ва... nhưng về sau vua các nước lớn cũng đều gọi là Vương 
như vua chư hầu. 

- Dưới thiên tử và vua chư hầu là khanh, đại phu, sĩ. Họ là những 
quan lại giữ các chức vụ lớn nhỏ trong triểu đình vua Chu, triều 
đình các vua chư hầu và ở các địa phương. 

Giai cấp thống trị cũng là giai cấp bóc lột. Mạnh Tử nói: “Có 
người lao tâm (làm việc bằng trí óc), có người lao lực (làm việc bằng 
sức lực), Người lao tâm cai trị người khác, người lao lực bị người 
khác cai trị. Кё bị người khác cai trị phải nuôi sống người khác, bẻ 
cai trị người khác được người khác nuôi sống” P 

Tài sản chủ yếu của giai cấp thống trị là ruộng đất. Vua là người 
có quyển sở hữu cao nhất về ruộng đất trong cả nước. Các vua chư 
hầu có một lãnh địa lớn do thiên tử phán phong; các khanh, đại phu 
có thái ấp do thiên tử hoặc vua chu hầu ban; tång lớp sĩ сб một phán 
xuộng đất do các khanh, đại phu cấp. “Khanh cha nước lớn có ruộng 








C) Luân ngữ. Quý Thi. 
@) Manh Tử. Đăng Văn Công (thượng). 
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mật lữ, thượng đại phu có ruộng một tốt”. Lữ là đơn vị gồm 500 
điền, tức bằng 50.000 mẫu (khoảng 1.000 ha), tôt bằng 100 điền, tức 
là 10.000 mẫu (khoảng 200 ha). 

Trên cơ sở ấy, nguồn thu nhập chính của thiên tử và vua chư 
hầu là các khoản cống nạp; còn của khanh, đại phu, sĩ là thuế ruộng, 
đất do nông dân sống trong thái ấp của họ nộp. Sách Quốc ngữ viết: 
“Công thực cống, đại phu thực ốp, sĩ thực điền, thứ nhân thực he") 
(Vua chư hầu sống bằng cống nạp, đại phu sống пў thái ấp, sĩ sống 
nhờ phần ruộng, nông dân sống bằng sức lao động). 

Ngoài ra, giai cấp thống trị còn có rất nhiều nô lệ mà trong đó 
phần lớn là do được ban thưởng. Ví dụ: đầu thời Tây Chu, một quý. 
tộc tên là Vu dúgc nhà vua ban tặng gần 1700 người. 

Dựa trên sự bóc lột nhân dán lao động, giai cấp thống trị sống 
giàu sang, xa xỉ. Khi sống đã vậy, đến khi chết họ còn muốn mang 
theo tài sản và nàng hầu, nô lệ xuống mồ để được tiếp tục hưởng thụ 
ở thế giới mới; vì vậy có tục dùng nô lệ, xe và các loại dó dùng để chôn. 
theo chủ. Hiện nay đã phát hiện được rất nhiều mộ thời Thương, 
trong đó gồm cả dó dùng và người bị chôn theo. 

Đến thời Chiến Quốc, до chế độ tư hữu về ruộng đất phát triển, 
tầng lớp địa chủ mới nhanh chóng trở thành bộ phận chủ yếu trong 
giai cấp thống trị bóc lột. Nguồn thu nhập chính của tầng lớp này là 
địa tô do tá điển linh canh ruộng đất của họ nộp. 


Ө Giai cáp nông dân 


Trong sử sách Trung Quốc, giai cấp nông dân thường được gọi 
bằng các tên như nông phư, thứ nhân, thứ dân v.v... Đây là giai cấp 
đông đảo nhất, là lực lượng giữ vai trò quan trọng nhất trong việc 
sån xuất nông nghiệp. : 

Thời Chu, nóng dân là những người cày ruộng tỉnh điền. Trong 
điểu kiện toàn bộ ruộng đất trong nước thuộc quyền sở hữu cao nhất 
của nhà vua, ở địa phương thì thuộc quyền quản М của các thôn ấp, ` 
nông dân không có ruộng đất riêng mà được làng mình định kì chia 
cho một phán đất 100 mẫu để cày cấy, Sau khi nhận ruộng, việc sắn 
xuất được tiến hành theo đơn vị gia đình. ° 


(1), @) Quốc ngữ. Tấn ngữ, 
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Tháng giêng sửa cày cuốc, 
Tháng hai bận xuống đồng, 
Vg con ta làm cùng, 

Сат đem ra tận ruộng. (0 


Đồng thời, việc sản xuất được các chức dịch trong ấp lãnh đạo, 

đôn đốc. 
“Thực hóa chí" của Hán thư chép : 
"Маа xuân, khi sắp cho dân ra đồng, sáng sớm Lí tư ngôi ở điểm bên. 
phải, Lân trưởng ngồi ở điểm bên trái, sau khi ra hết thì trở về, đến 
chiểu cũng như vậy, 
Những người vào ấp phải xách theo củi, nặng nhẹ chia nhau, những 
người tóc đã bạc hoa râm thì không phải xách”. 

Ngoài công việc ruộng đồng, nông dân còn làm một số nghề phụ 
khác như săn bắn, nuôi tầm, đệt vải v.v... Đặc biệt, đệt vải là một. 
nghề nhụ gia đình do phụ nữ đảm nhiệm và tổn tại lâu dài trong xã 
hội Trung Quốc trước đây. 

Về vấn để này, "Thực hóa chí” của Hán thư chép : 

“Mùa đông, dân vào hết trong ấp, phụ nữ cùng ngõ cùng nhau kéo 
sợi ban đêm, công của phụ nữ một tháng được 45 ngày công. Phải 
làm cùng nhau như vậy là để tiết kiệm dèn lửa, tốt xấu giống nhau 
và hợp với tập tục”. 

Đến thời Ghiến Quốc, do ву thay đổi về quyền sở hữu ruộng đất 
nên giai cấp nông dân cũng phân hoá thành nhiều loại. Ngoài bộ 
phận nông dân vẫn tiếp tục cày ruộng tỉnh điển, đã xuất hiện thêm 
hai loại nông dân mới là nâng dân tọ canh và nóng dân tá điển. 

Nông dân tự canh là loại nông dân khí chế độ tỉnh điển ở địa phương 
tan rã, họ trở thành người sở hữu 100 mẫu ruộng mà trước kia làng 
chia cho họ. 

Nông dân tá điển là loại nông dân không có hoặc có rất ít ruộng đất, 
phải lĩnh canh ruộng đất của địa chủ. 

Về nghĩa vụ, nông dân cày ruộng tỉnh điển và nông dân tự canh 
phải nộp thuế 1/10, còn nông dân tá điển thì phải nộp địa tô bằng 
5/10 thu hoạch. Ngoài tô thuế, nông dân còn phải làm lao dịch như 
đắp thành, làm câu đường, xây dựng nhà cửa dinh thự cho giai cấp 








(1) Kinh Thị. Bân phong. Bài “Thất nguyệt”. 
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thống tri, và phải di lính. Thời Thương, Chu, nòng cốt trong quán 
đội là tầng lớp trên nhưng nguồn binh lính chủ yếu là nông dân. 
Đến thời Xuân Thu - Chiến Quốc, bộ binh trở thành lực lượng chủ 
yếu trong quân đội, nên vai trò của nông dân càng quan trọng. 

Về địa vị xã hội, nông dân là thần dân của vua tức là dân tự do, 
chỉ ở dưới tầng lớp sĩ. Năm 493 tr.CN, Triệu Ưởng ở nước Tấn trước 
khi xuất quân đã hứa nếu thắng được dich thì những nông dân. 
tham gia chiến đấu sẽ được trở thành “sĩ”. Con em nông dân cũng có 
quyền được di học, nếu ưu tú thì được tiếp tục học lên để làm quan. 


“Thực hoá chí” của Hán thư viết : 

<... Những con trai chưa đến tuổi lao động thì đến trường học. Tám 
tuổi vào tiểu học, học sáu giáp”, năm phương, các sách và việc tính 
toán, bắt đầu biết phép tắc về kẻ lớn người nhỏ trong nhà. Mười läm 
tuổi vào Đại học, học lễ nhạc của các bậc thánh đời trước, do đó mà 
biết được cái lễ vua tôi trong triểu đình. Những kẻ ưu tú khác người 
được lên hugngÜ) học ở Tường, ТШ. Những kẻ hơn người ở Tường, 
Ty được đến kinh đô vua chư hầu học ở trường Thiếu học. Các chư 
hầu hàng năm tiến cống những kẻ xuất sắc ở trường Thiếu học lên 

thiên tử để học ở trường Thái học, được gọi là Tạo sĩ”, 
Mặc dù được coi là dân tự do và là một lực lượng lao động được 

coi trọng, nhưng đời sống của nông dân rất nghèo khổ. 





Ө tổng lớp công thương 


Thời Tây Chu, những người làm nghề công thương nói chung 
đều lệ thuộc vào nhà nước. Đến thời Xuân Thu ~ Chiến Quốc, do sự 
phát triển của công thương nghiệp, thợ thủ công và những người 
buôn bán mới trở thành tång lớp có vị trí đáng kể trong xã hội. 

Thời Xuân Thu, ở nước Tống có một số thợ có chỗ ở cố định và 
nghề nghiệp của họ cứ đời này truyền sang đời khác. Cuối thời Xuân 
Thu đầu thời Chiến Quốc, ở nước Lỗ có một người thợ mộc nổi tiếng 
là Công Thâu Ban, thường được gọi là Lỗ Ban. Ông đã phát minh ra 
thang dây để tấn công thành và nhiều loại công cụ bằng gỗ. Về sau, 
ông được tôn làm tổ sư của nghề thợ mộc ở Trung Quốc. 





(1) Sáu giáp: Giáp Tí, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dân, tức 
chỉ hệ thống Can Chỉ. 

(2) Hương là đơn vị hành chính ở địa phương, dưới huyện. 

(8) Tường, Tự là tên các trường bọc ở hương. # 
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Thời Chiến Quốc, tầng lớp thợ thủ công cá thể xuất hiện ngày 
một nhiều. Họ hoàn toàn thoát li nông nghiệp, chuyên làm nghề của 
mình, rồi dùng sản phẩm để trao đổi lấy tư liệu sinh hoạt. Sự phân 
công lao động cũng tương đối tỉ mỉ: có nhiều loại thợ đồng, thợ sắt, 
thợ mộc, thợ làm dó gốm, thợ làm đổ da, thợ đóng xe v.v... Ngay 
cùng ngành mộc, có loại thợ chuyên đóng xe, có loại thợ chuyên đóng 
quan tài. Hàn Phi nói: "Người thợ đóng xe muốn người ta giàu sang, 
người thợ đồng quan tài thì muốn người ta chết non”. 

Tâng lớp làm nghề buôn bán cũng ngày càng đông đảo. Ті 
Xuân Thu, nước Trịnh có nền thương nghiệp phát triển nhất nên ở 
дау еб nhiều lái buôn giàu có. Do có thế lực lớn về kinh tế nên ảnh 
hưởng của họ cũng khá rộng. Ở các nước khác cũng có một số nhà 
buôn lớn nổi tiếng như Tử Cống, Phạm Lãi, Bạch Khuê v. 

Та Cống (520 tr.CN - ?) người nước Vệ, vốn là học trò của Khổng Tử, 
chuyên buôn bán ở nước Tào, nước Lỗ. Tử Cống thường chở hàng xe 
lễ vật đến biếu các vua chư hầu, do đó các vua không ai không chia 
triểu đình cho ông để đáp lễ. 

Phạm Lãi là một công thần của Việt Vương Câu Tiễn. Sau khi giúp 
Câu Tiễn tiêu diệt được nước Ngô, ông liên bó sang nước Té buôn bán 
và đổi tên thành Đào Chu Công. Tại đây, Phạm Lãi đã đầu cơ tích 
trữ, tích lũy được số vốn lên đến hàng ngàn kim vàng. 

Bạch Khuê vốn là một đại thần của Ngụy Huệ Vương. Ông là người 
đã nêu ra lí luận của việc buôn bán. Ông cho rằng việc kinh doanh 
buôn bán cũng giống như Y Doän™”, Lữ Thượng dùng mưu; Tôn Tü), 
Ngô Khởi dùng binh ; Thương Uðng thi hành pháp luật. Ông còn nói 
trong việc buôn bán cẩn phải có 4 chữ trí, dũng, nhân, cường. “Tri” là 
phải biết linh hoat, "đũng” là phải biết quyết đoán, “nhân” là phải 
biết “người ta bỏ thì mình lấy, người ta lấy thì mình cho,” “cường” là 
phải biết nắm thời cơ. 

Đặc biệt, đến cuối thời Chiến Quốc có một nhà buôn kiêm địa chủ 
rất nổi tiếng là Lã Bất Vi. Ông vốn người nước Vệ, buôn bán ở nước 
Triệu, trong nhà có hàng nghìn cân vàng. Tại Hàm Đan, kinh đô nước 
Triệu, Га Bất Vi gặp công tử Tử Sở của nước Tán đang làm соп tin ở 
nước Triĝu, liên nói: “Món hàng lạ này có thể tích їгй được”. Ông đã 
bỏ ra 1.000 cân vàng dể tạo điều kiện cho Tử Sở sẽ được làm vua nước 
'Tân. Về sau, Tử Sở được nối ngôi, hiệu Jà Trang Tương Vương. Lā Bất Vì 











(1) Y Doãn là một đại thân đầu đồi Thương có công giúp Thang điệt Hạ Kiệt, 
с P а i nước Tế thời Xuân Thu. 
@) Tân Tử tức Tôn Vũ, một nhà quân sự người nước Té thờ | 
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được làm Thừa tướng. Ba năm sau, Trang Tương Vương chết, con. của 
ông (thực chất là con сёа Lā Bất Vì) lên nối ngôi, đó là Tần Thủy 
'Hoàng nổi tiếng sau này. 

“Trên đây là những thương nhân đặc biệt còn nói chung tầng lớp 
công thương tuy có hoàn cảnh kinh tế khá nhưng vi trí của họ bị xếp 
sau nông dân. Nếu họ tham gia chiến đấu, lập được chiến công cũng, 
có thể được nâng lên thành sĩ. 





Ө са cáp nô lệ 


Nô lệ là giai cấp cực khổ nhất. Nguồn nô lệ chính là tù binh bát 
được trong các cuộc chiến tranh chỉnh phục. 

Ví dụ, thời Hạ, họ Hữu Hổ vì tham gia cuộc nổi dậy chống Khải, sau 
kbi thất bại đã bị phạt làm mục nô (nô lệ chăn nuôi). Thời Thương 
Chu, chiến tranh.chỉnh phục càng nhiều, do đó số tù binh bắt được 
càng lớn. Trong các cuộc chiến tranh với các tộc phía đông, vua Trụ 
đã bất được hàng vạn їй binh. Vua Chu Khang Vương (cháu Vũ 
Vương) chỉ trong một cuộc chiến tranh với bộ tộc Quỷ Phương?) ở tây 
bác đã bất được hơn 13.000 tù binh. Đến thời Xuân Thu - Chiến 
Quốc, theo sách Mặc Tě, các nước mỗi khi tấn công vào các nước 
khác thì cắt lúa và hoa màu, chặt cây cối, phá thành quách, đốt tôn. 
miču, cướp gia súc; gặp nhân dân nước thù những kë ngoan cường 
thì giết, những kẻ chịu khuất phục thì trói lại bắt về, nam thì bẮt 
làm nô lệ nuôi ngựa, đánh xe, đeo xiéng đi đắp thành, nữ thì bắt làm 
nô lệ giã gạo, nấu rượu, Trong các gia đình quý tộc, quan lại, địa chủ, 
thương nhân giàu có thường có nhiều nô lệ. Những trường hợp cá 
biệt, số nô lệ có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn. Theo 8 kí của 
Ти Mã Thiên, trong nhà Là Bất Vi có đến vạn người. Chắc chắn trong 
đội ngũ gia nhân dó só đó, đa số là nô lệ, 

— Nô lệ thời Hạ, nam gọi là thân, nữ gọi là £hiếp, về sau được gọi 
bằng các tên tao, dư, lệ ... Thân phận của nô lệ rất thấp hèn, bị coi 
như súc vật, hàng hóa để ban tặng, trao đổi, mua bán. Một tư liệu 
thời Tây Chu để lại cho biết 5 nô lệ mới đổi được 1 con ngựa và 1 
cuộn tơ. Ngoài ra, nô lệ thường bị chủ tùy tiện giết hại, đặc biệt thời 
Thương Chu có tục chôn nô lệ, vợ bé ... theo chủ. Hiện nay, ở các di 
chỉ đời Thương đã phát hiện được nhiều ngôi mó trong đó có hàng 
chục, hàng trăm người bị chôn theo, Trong số đó, có người tay cầm 
giáo (có lẽ là vệ sĩ), có người đeo dó trang sức (có lẽ là nàng thiếp), 





(1) Quy Phương là một tên khác của Nhung Địch, Khuyển Nhung; từ thời Chiến. 
use về sau hạ được gu là Hồ, Hung Na.” рр //fieUlun,RODIO.OFg 
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nhiều người khác bi trói và bị chặt đầu, thân chôn xong rồi chôn đầu 
ở lớp trên. Loại này chắc là nô lệ. 

Đến thời Xuân Thu - Chiến Quốc, thân phận nô lệ có khá hơn. 
Hiện tượng giết nô lệ để chôn theo chủ bị xã hội cho là phi lí nên đã 
giảm bớt rất nhiều, do đó người ta thường dùng hình пӧт để thay 
thế. Tuy vẫn bị coi là một món hàng để trao đổi nhưng giá nô lệ đã 
cao hơn trước. Ví dụ: cuối thời Xuân Thu, Án Tử, một quan đại phu 
của nước TÈ đi sứ nước Тап, thấy một người nước TË bị bắt làm nô 
lệ, liền lấy một con ngựa kéo xe của mình để chuộc về. Đồng thời, do 
yêu cầu của việc sản xuất hoặc chiến tranh, hiện tượng giải phóng 
nô lệ cũng đã xuất hiện. Nếu nô lệ tham gia chiến đấu và lập được 
ebiến công thì có thể được tự do. 

Vë công việc của nô lệ, không có tư liệu nói một cách rõ ràng. Có 
thể phán đoán rằng nhiệm vụ của một bộ phận khá lớn nô lệ là làm 
các công việc hầu hạ trong cung đình hoặc gia đình của chủ như giữ 
ngựa, đánh xe, giã gạo, nấu rượu, hầu tiệc, ca múa v.v... Ngoài ra, có 
một bộ phận làm việc trong các xưởng thủ công và phục dịch trong 
việc buôn bán, còn trong nông nghiệp nếu có tham gia thì chỉ là phụ 
mà thôi, bởi lẽ toàn bộ ruộng đất trong nước đã giao tận tay nông 
dân, công việc ruộng đồng đã có các gia đình nông dân đảm nhiệm. 


* 








* * 


Tóm lại, những nét chính của tình hình kinh tế xã hội Trung 
Quốc trong thời kì này là: 

= Thời Thương, Chu, ruộng đất thuộc quyển sở hữu của nhà 
nước, Thời Xuân Thu bắt đầu xuất hiện ruộng tư. Thời Chiến Quốc 
chế độ ruộng tư phát triển mạnh. 

~ Trên со sở quyền sở hữu ruộng đất thuộc về nhà nước, thời Tây 
Chu, tầng lớp được quản lí ruộng đất là các khanh, đại phu, sĩ; thời 
Chiến Quốc xuất hiện tầng lớp địa chủ mới. 

- Giai cấp đông đảo nhất và giữ vai trò chủ yếu trong sản xuất. 
nông nghiệp là nông dân, trong đó tầng lóp nông dân canh tác ruộng 
đất của nhà nước thì phải nộp thuế, những nông dân cày cấy ruộng 
đất của địa chủ thì phải nộp địa tô. i 

- Giai cấp nô lệ không phải là giai cấp giù địa vị quan trong 
trong nền kinh tế đương thời. 
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МАМ HÓA 


Trung Quốc là một trung tâm văn minh lớn của thế giới. Từ rất 
sớm, nhân dân Trung Quốc đã sáng tạo ra một nền văn hóa rực rỡ 
mà chủ yếu biểu hiện ở các mặt chữ viết, văn học, sử học, thiên văn, 
y được, tư tưởng ... 


Ф єнї мёт 


Theo truyền thuyết, từ thời Hoàng Đế, sử quan Thương Hiệt đã 
sáng tạo ra chữ viết. Sự thực, đến đời Thương, chữ viết của Trung 
Quốc mới ra đời. Loại chữ viết đầu tiên này khắc trên mai rùa, yếm. 
rùa, xương thú, phát hiện lần đầu tiên vào năm 1899 và được gọi là 
chữ giáp cối. 

Sở dĩ chữ viết đời Thương được khắc trên mai rùa, xương thú 
(chủ yếu là xương quạt của bò) vì đó là những quë bói. Thời bấy giờ, 
mỗi khi người Trung Quốc muốn bói việc gì thì họ khắc những điều 
muốn bói lên mai rùa hoặc xương thú, đục lỗ ở giữa rồi cho vào lửa. 
nung, sau đó dựa vào những đường rạn nứt để đoán ý của trời đất, 
quỷ thần. 

Phương pháp cấu tạo chữ giáp cốt chủ yếu là phương pháp tượng 
hình, ví dụ chữ ngv thì vẽ hình con cá, chữ më thì vẽ hình con ngựa, 
chữ sơn thì vẽ 3 đỉnh núi, chữ Айу thì vẽ 3 làn sóng. 

Dần dán, do yêu cầu ghi chép các động tác và các khái niệm trừu 
tượng, trên cơ sở phương pháp tượng hình đã phát triển thành các 
loại chữ biểu ý (thể hiện ý) và hài thanh (mượn âm thanh), 

Ngày nay, ở Trung Quốc đã phát hiên được hơn 100.000 mảnh 
mai rùa và xương thú có khắc chữ giáp cốt. Tổng số chữ giáp cốt đã 
phát hiện được có khoảng 4.500 chữ, trong đó đã đọc được 1.700 chữ. 
Chữ giáp cốt đã ghép được những đoạn văn tương đối dài, có doạn 
dài trên 100 chữ. 

Thời Tây Chu, số lượng chữ càng nhiều và cách viết càng đơn 
giản. Chữ viết tiêu biểu thời kì này là kim vän (chữ viết trên dô 


đồng), cũng gọi là chung đỉnh uăn hủ Viết trấn chuông Aibo Kim 
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văn từ đời Thương đã có nhưng còn ít, Đến thời Тау Chu, 
thường đem ruộng đất và người lao động ban thưởng cho các quý tộc. 
Mỗi lần như vậy, vua Chu thường ra lệnh đúc đỉnh đồng và ghỉ sự 
việc ấy lên đỉnh để làm ki niệm, do đó kim văn rất phát triển. Ngoài 
đồ đồng, chữ viết thời Tây Chu còn được khắc trên. trống c4, được gọi 
là ¿hath cổ uăn hoặc trứu vän. Các loại chữ giáp cốt, kim văn, trứu. 
văn được gọi chung là chữ dai triện hay cổ vän. 

Thời Xuân Thu - Chiến Quốc, do đất nước chưa thống nhất nên 
chữ viết ở các nước không hoàn toàn giống nhau. Sau khi nước Tán 
thống nhất Trung Quốc, Lý Tư đã dựa vào chữ nước Tần kết hợp với 
các thứ chữ của các nước khác, cải tiến cách viết tạo thành một loại 
chữ thống nhất gọi là chữ #ểu triện. Sau đó, chữ viết tiếp tục cải 
tiến và đến đời Hán thì được định hình thành chữ viết ngày nay của. 
Trung Quốc, nên gọi là chữ Hán. 


nhà vua 














Ф нос 


Thời kì này, nền văn học Trung Quốc bao gồm hai thể loại chủ 
yếu là tho và vån xuôi. Thơ bao gôm Kinh Thi và Sở từ. Kinh Thi là 
tập thơ gồm những bài ca dao và những bài thơ do tång lớp trên 
sáng tác. Thời Chu, thơ thường được dùng để làm lời của bài hát, vì 
уду vua Chu và vua các nước chư hầu thường sai các viên quan phụ 
trách về âm nhạc của triểu đình sưu tám thơ ca của các địa phương 
để hát. Do đó, những bài thơ hay sáng tác từ đầu thời Tây Chu đến 
giữa thời Xuân Thu trong vòng 5 thế ki phần lồn Иа duge tập hợp lại 
thành một tác phẩm gọi là Thi (nghĩa là Tho). Tương truyền rằng 
Khổng Tử đã chỉnh И lại, về sau tác phẩm ấy trở thành một trong 
những sách kinh điển của nhà Nho nên gọi là Kinh Thi- 
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Kinh Thi có tất са 305 bài thơ chia làm ba phần là Phong, Nhã, 
Tung. Phong là dân ca của các nước, nên gọi là Quốc phong, gồm 15 
phần. Nhẽ là những bài thơ do tầng lớp trên sáng tác, chia làm hai 
phần gọi là Tiểu nhã và Dai nhất, Tung bao gồm 3 phần : Chư tung, 
15 tụng và Thương tụng, là những bài thơ do các quan phụ trách 
việc tế lễ và bói toán sáng tác, dùng để hát khi cúng tế ở miếu đường. 

Trong Kinh Thi, "Quốc phong" là phần có giá trị tư tưởng và 
nghệ thuật cao nhất. Bằng lời thơ gọn gàng, mộc mạc, nhưng đầy 
hình tượng, những bài dân ca này đã vạch mặt hoặc mỉa mai sự áp 
bức bóc lột và cảnh giàu sang của giai cấp thống trị, nói lên nỗi khổ 
cực của nhân dân. Ví dụ, trong bài Chăt gỗ đèn (Nguy phong) có 
những câu : 

Không cấy không gặt, 
Lúa có ba trăm. 
Không bắn không sẵn, 
Sân treo đây thú. 

Này ngài quân tử ! 
Chớ ngôi ăn không. 

Tuy nhiên, chiếm tỉ lệ lớn nhất và hay nhất là сас bài thơ mô tả 
tình cẩm yêu thương gắn bó hoặc buôn bã nhớ nhung hoặc bâng 
khuâng mong đợi giữa những đôi trai gái. Bốn câu đầu tiên của bài 
Quan thư, bài thơ đầu tiên của Kinh Thị là một khổ thơ rất hay về 
chủ để đó : 

Quan quan thứ cửu, 
Тоз hè chỉ châu. 
Yếu điệu thục nữ, 
Quân tử hảo cầu. 
(Đôi chim đang hót, 
Ở trên bãi bồi. 

Cô em xính đẹp, 


Anh muốn sánh 801). 


(1) C6 ý kiến giải thích rằng: Nhã tức là Hạ, là tên khúc hát được sáng tác ở đất 

Hạ, vốn là địa bàn của Tây Chu. 

(2) Kinh Thi. Chu nam. Bài "Quan thư". 
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Bài Cát cây sắn dây thì viết : 
Em di cất dây sắn mới một ngày 
Mà tưởng ba tháng rày không được thấy mặt nhau 
Em đi hái cỏ hương mới một ngày, 
Mà tưởng ba thu rày không được thấy mặt nhau. 
Em đi hái ngài cứu mới một ngày, 
Ма tưởng ba năm тау không được thấy mặt nhau. ® 

Kinh Thi không những chỉ có giá trị văn học mà còn là một tấm 
gương phản chiếu tình hình xã hội Trung Quốc thời bấy giờ. Ngoài 
ra, tác phẩm này còn được các nhà Nho đánh giá cao về tác dụng 
giáo dục tư tưởng, Chính Khổng Tử đã nói: “Các trò sao không học 
Thi? Thi có thể làm cho ta phân khỏi, có thể giúp ta mà rộng tầm 
nhìn, có thể làm cho mọi người đoàn kết uới nhau, có thể làm cho ta 
biết oán giận. Gân thì có thể vân dụng để thờ cha, xa thì thờ vua, lại 
biết được nhiều tên chim mung, cây сё"). 

Đến thời Chiến Quốc, thơ ca càng phát triển, trong đó quan 
trọng nhất là Sở ti (từ của nước Sở), một thể thơ sáng tác dựa theo 
dân ca của địa phương. Tác giả tiêu biểu nhất là Khuất Nguyên. 

Тас phẩm của Khuất Nguyên gồm có Li tao, Cửu chương, Thiên. 
vän, Cửu са v.v.. , trong đó chủ yếu nói về sự lo lắng của ông đổi với 
vận mệnh của nước Sở và khí tiết của ông trước các thế lực đen tối lúc 
bấy giờ. 

Bên cạnh thơ ca, văn xuôi đến thời Chiến Quốc cũng phát triển 
тё rêt. Các nhà tư tưởng thời kì này trong khi trình bày luận điểm 
của mình đã viết nên những áng văn chương lưu loát, giàu hình 
tượng và có lí luận chắt chẽ. Các tác phẩm thuộc loại này có Мас Tử, 
Mạnh Tử, Tuân Từ, Trang T, Hàn Phí Tử v.v... 


(1) Kinh Thị, Vương phong. Bài "Thái cát". 

(2) Luận ngữ. Dương hóa. i | | 

(8) Khuất Nguyên (khoảng 340 -khošng 278 tr.CN) từng làm TẢ đổ, Tam lu đại phu 
thời 88 Hoài Vướng. Vì ông khuyên Sở Hoài Vương không nên nghe những lời ngon 
sứ giả của Tần nên bị vua Sở cách chức, vë sau lại bị dày 
CN, phần thì thương cho thân, phán thì buôn 
mình xuống sông Mịch La, một nhánh của. 


ngọt của Trương Nghỉ, 
xuống phía nam, Khoảng năm 278 tr. 
cho nước, Khuất Nguyên đã ёш đá gieo 
sông Tương (8 Hồ Nam ngày nay) tự tù- 
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SỬ HỌC 

Sử học là một lĩnh vực được người Trung Quốc chú ý đến rất 
sớm. Từ thời Tây Chu, ở trong cung đình đã có viên quan chuyên 
phụ trách việc chép sử. Đến đầu thời Đông Chu, các nước chư hầu có 
nền văn hóa phát triển tương đối cao như Tấn, 50, Ló v.v... cũng đặt 
chức quan chép sử. Quyển sử của nước Lỗ lấy tên là Xuân Thu. Trên 
cơ sở của quyển sách ấy, Khổng Tử xuất phát từ quan điểm chính trị 
của mình, đã chỉnh lí sửa chữa lại. Ví dụ: vua nước Sở tự xưng là 
“Vương” thì Khổng Tử hạ xuống gọi là “Tử”; hoặc như trong cuộc hội 
nghị của các nước chư hầu ở Tiễn Thổ (Hà Nam) dọ Tấn Văn Công 
triệu tập, vua Chu thực ra bị triệu tập đến nhưng Khổng Tử lại chép 
là vua di вап ở đó. 

Ty đánh giá về ảnh hưởng chính trị của sách Xuân Thu, Khổng 
Tü nói : “Kë hiểu ta là do sách Xuân Thu, kẻ lên án ta cũng là do 
sách Xuân Thu". Tư Mã Thiên, tác giả Sử kí thì nói rằng: “Từ khi 
cái nghĩa (tư tưởng) của sách Xuân Thu được lưu hành, loạn thần 
tặc tử trong thiên Һа đều sg'™. Về sau, Xuân Thu cũng trở thành 
một tác phẩm kinh điển của nhà Nho. 

Ngoài sách Xuán Thu, các tác phẩm như Thượng thu (Kinh 
Thu), Chu lễ (Kinh Lễ) ... cũng là những tài liệu lịch sử rất quý báu. 
để nghiên cứu về tình hinh chính trị, chế độ quan lại, lễ nghỉ lúc bấy 
giờ. Đến thời Chiến Quốc, các sách như Tå (ruyện, Quốc ngữ, 
Chiến Quốc sách, Lä thị Xuân Thu đều là những tác phẩm sử học có 
giá trị. 





фтнен VĂN, LỊCH PHÁP, Y DƯỢC 


Thiên văn 


Theo truyền thuyết, từ thời Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, người 
Trung Quốc đã biết quan sát thiên văn. Đến thời Thương, trong tài 
liệu ghi bằng chữ giáp cốt đã có chép về nhật thực và nguyệt thực. 
Đó là những tài liệu sớm nhất thế giới về mặt này. Sách Xuân Thu 
chép trong vòng 242 năm có 37 lần nhật thực, nay đã chứng minh 
được 33 lần hoàn toàn chính xác; và chép năm 631 trCN "sao Bột 


(1) Sở kí, Khổng Từ thế gia. 
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nhập uào Bắc Đầu”. Dó là sao chổi Halley được ghi chép sớm nhất 
trong lịch sử thế giới. Chu kì của sao chổi này là 76 năm, sau này 
người ta biết được sao chổi Halley đã đi qua Trung Quốc 31 lần. 


@ Lich pháp 


Nhờ sớm có những hiểu biết về thiên văn nên từ xa xưa người 
Trung Quốc đã có lịch. 


“Theo truyền thuyết, Hoàng Đế đã sai Dung Thành đặt ra lịch, 
thời Chuyên Húc sửa lại thành lịch mới, một năm chia thành 12 
tháng. Đường Nghiêu lại sai hai họ Hy, Hòa sửa lại lịch một lần 
nữa. Đời Hạ lại sửa lại lịch của Đường Nghiêu. Lịch đời Hạ lấy 
tháng giêng âm lịch ngày nay làm tháng đầu năm, lấy lúc sáng sớm 
làm thời điểm bắt đầu ngày đầu năm. Đến đời Thương, Trung Quốc 
đã biết kết hợp giữa vòng quay của Mặt trăng xung quanh Trái đất 
với vòng quay của Trái đất xung quanh Mặt trời để đặt ra lịch. Loại 
lịch này, một năm chia làm 12 tháng, tháng đủ có 30 ngày, tháng 
thiếu có 29 ngày. Để cho khớp với vòng quay của Trái đất xung 
quanh Mặt trời, người đời Thương đã biết thêm một tháng nhuận. 
Lúc đầu, cứ 3 năm thêm một tháng nhuận, hoặc 5 năm thêm 2 
tháng nhuận; về sau đến giữa thời Xuân Thu, cứ 19 năm thì thêm 7 
tháng nhuận. Lịch đời Thương lấy tháng 12 âm lịch ngày nay làm 
tháng đầu năm và quy định lúc gà gáy là thời điểm bát đầu ngày 
đầu năm. 

“Thời Chu lấy tháng 11 âm lịch ngày nay làm tháng đầu năm và 
quy định lúc nửa đêm là thời điểm bắt đầu ngày đầu năm. Thời 
Xuân Thu - Chiến Quốc, Trung Quốc chia thành nhiều nước nhỏ 
nên lịch cũng không thống nhất: nước Tấn ở trên đất cũ của Hạ nên. 
dùng lịch đời Hạ; nước Tống là đất cũ của Thương nên dùng lịch đời 
"Thương; nước Lỗ là dòng dõi của Chu nên dùng lịch đời Chu. Thời 
Xuân Thu, người Trung Quốc đã biết chia một nám thành 4 mùa, 4 
mùa có 8 tiết là Lập xuân, Xuân phân, Lập hạ, Hạ chí, Lập thu, Thu 
phân, Lập đông, Đông chí. that 

Ời luốc ngày xưa chia một ngày đêm thành 12 giờ và 

di a @. Sửu, Dân, Mão ... bề TRƯỜNG д, Hội у 
i i i бс dùng một cái cọc gợi là lo 
gian, dẫu tion người Irana Aa qug. Đ là một cái da tròn trên сб 


bối t trời, về sau dùng nÀ. = SN: 
Khí Si Š giữa có một cái kim. Khi mặt rồi di chuyển thì 
| ; 


|; ghi Е ặt đĩa. 
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Đến khoảng đời Chu, người Trung Quốc lai phát minh ra 1áu hô 
(bình có 18 rỗng) để đo thời gian. Nước trong bình vơi đến đâu thì 
biết lúc đó giờ gì. Bình này thường làm bằng đồng nên gọi là đồng 
hô trích lâu (cái bình bằng đồng rò nước). Loại "đồng hổ nước” này 
được dùng lâu dài ë Trung Quốc, đến thế kỉ XVII, khi đổng hô của 
phương Tây truyền vào mới không dùng nữa. 


©Y dược 

'Tương truyền, từ thời Hoàng Đế đã có những hiểu biết về y học. 
“Trên cơ sở những hiểu biết và kinh nghiệm về y dược tích lũy từ lâu 
đời, đến thời Chiến Quốc soạn thành sách Hoàng Đế nội kinh, trong 
đó đã nêu ra những vấn để về sinh lí, bệnh lí và nguyên tắc chữa. 
bệnh như “chữa bệnh phải tìm tận gốc”, “phải tìm mầm mống phát 
sinh của bệnh”. 

“Thầy thuốc nổi tiếng sớm nhất của Trung Quốc là Biển Thước 
sống vào thời Chiến Quốc. Ông biết chữa nhiều loại bệnh, đi nhiều 
nơi để hành nghề y, ở nước Triệu thì làm thầy thuốc phụ khoa, đến. 
nước Chu thì làm thầy thuốc chữa tai mắt mũi, đến nước Tần thì 
làm thầy thuốc chữa bệnh cho trẻ em. Ó nước Tần, ông bị quan thái 
y của vua Tần ghen ghét nên bị giết chết. Về sau, ông được tôn xưng 
là người khởi xướng của ngành mạch học ở Trung Quốc. 


Ф. TƯỞNG 


Tù rất sớm, người Trung Quốc đã đưa ra những quan điểm để 
giải thích thế giới. Đến thời Xuân Thu - Chiến Quốc, chiến tranh 
loạn lạc xảy ra triển miên, các nhà tư tưởng Trung Quốc quan tâm 
trước hết đến việc tìm kiếm đường lối tối ưu để đưa đất nước đến ổn 
định, thống nhất, nhân dân được an cư, lạc nghiệp. Số nhà tư tưởng 
thời Chiến Quốc càng nhiều, họ lập thành các phái như; Nho gia, 
Mặc gia, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương gia v.v... Các phái ấy thường 
phê phán lẫn nhau, tạo nên tình hình mà lịch sử Trung Quốc gọi là 
“bách gia tranh minh” (trăm nhà dua tiếng). 





© сас thuyết Ат dương, Bát quái, Ngũ hành 


.. Các thuyết Âm đương, Bát quái, Ngũ hành đo ai phát minh và 
xa đời từ bao giờ hiện nay không thể khảo cứu được, chỉ biết rằng 
Âm dương và Bát quái được chép sớm nhất trong các sách Quốc ngữ 
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và Chu dich (Kinh Dich), còn Ngü hành thì chép sớm nhất trong 
thiên “Hồng phạm” của sách Thượng thư (Kinh Thư). 


a. Âm dương 


Qua những nhận thức rút ra được từ thực tế cuộc sống, người 
Trung Quốc cổ đại cho rằng trong vũ trụ có 2 yếu tố cơ bản là âm và 
dương. Dưỡng có các tính chất như: giống đực, ánh sáng, nóng, hoạt 
động, rắn rồi ... Âm có các tính chất ngược lại như: giống cái, bóng 
tối, lạnh, thụ động, mềm mỏng ... Hai yếu tố ấy tác động với nhau 
tạo thành tất cả mọi vật trong vũ trụ. Mọi tai dị trong thiên nhiên 
sở dĩ xảy ra là do sự không điểu hòa của 2 lực lượng ấy. Ví dụ : động 
đất là do khí dương vốn ở trên bị vùi ở dưới không thoát ra được, khí 
âm bị khí dương ép xuống không vươn lên được gây nên. 

b. Bát quái 

Theo truyền thuyết, thời Phục Hi, ở Hoàng Hà xuất hiện một 
con long mã, trên lưng nó có những đường vần, Phục Hi bắt chước 
những vàn ấy để vẽ ra bát quái. Dó là một truyền thuyết không có 
căn cứ. 3 

Bát quái cũng do âm dương được gọi là lưỡng nghỉ phát triển 
thành. Trước hết, dương được biểu thị bằng một vạch liền (—), âm 
được biểu thị bằng một vạch đứt (--). Trên 2 loại vạch ấy nếu lần 
lượt chỗng lên các vạch âm dương thì sẽ thành Thái dương (=), 
"Thiếu âm (==), Thiếu đương (==), Thái âm (==), gọi là Т tượng. 
Trên tứ tượng lån lượt thêm các vạch âm dương thì được các qu 
Сап( ==), Đoài (==), Li (==), Chấn (== ), Tốn (==), Khàm (==), 
Cấn (==), Khôn (==), gọi là Bát quái. 

Bát quái tượng trưng cho 8 yếu tố vật chất tạo thành thế giới. 
Đó là: 

Càn : trời ; Khôn : đất. 

Chấn : sấm; Tốn : gió ' 

hẩm : nước, Mặt trăng ; Li : lửa, Mặt trời. 

Сап; núi ; Đoài: hồ. bà li 

Bát quái còn tượng trưng cho quan hệ gia đình : 

Сап: cha; Khổn : ше. а 

Chấn : con trai cả; Tón: con gái cå. 
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Khàm : con trai giữa; Li: con gái giữa. 

Cấn : con trai út ; Đoài : con gái út. 

Trong Bát quái, hai qué Сал, Khôn là quan trọng nhất. 

Tám quẻ Сап, Khôn.... mỗi què đều có 3 vạch gọi là những quẻ 
đơn. Tám quê đơn ấy lại phối hợp với nhau thành 64 què kép (quẻ 6 
vạch). Ví du: quê Khón ở trên quê Сап thì thành quë Thái ( ё 
Сап å trên què Khôn thi thành quê Bi ( 

c. Ngũ hành là 5 tác nhân tạo nên sự våt gồm: Mộc (cây gỗ), Hỏa 
(lửa), Thể (đất), Kim (kim loại), Thủy (nước). 

Thiên “Hồng phạm" của sách Thượng thư chép : 

“Thứ nhất là Thủy, hai là Hỏa, ba là Mộc, bốn là Kim, năm là Thổ. 
“Thủy thì ướt, chảy xuống; Hỏa thì nóng, bốc lên; Mộc thì cong thẳng; 
Kim thì thuận theo thay đổi; Thể thì để trồng trọt." 

Tương truyền câu nói trên là lời của Cơ Tử, một quý tộc đồi Thương 
nói với Chu Vũ Vương. Như vậy, chậm nhất là từ đời Thương, thuyết. 
Ngũ hành đã xuất hiện. 

Đến thời Chiến Quốc, để giải thích sự biến đổi của sự vật, phái 
Âm dương (Âm dương gia) đã nêu ra quan hệ tương sinh, tương 
thắng của Ngũ hành. Quan hệ tương sinh là: Mộc sinh Hỏa, Hỏa 
sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Quan hệ 
tương thắng là: Mộc thắng Thổ, Thổ thắng Thủy, Thủy thắng Hỏa, 
Hỏa thắng Kim, Kim thắng Mộc. 

Ngũ hành ứng với nhiều thứ khác như bốn mùa, 
ngũ sắc, ngũ vị, ngũ tạng, ngũ âm, 10 thiên can (Giáp, 
số v.v... Ví du : 

Mộc: mùa Xuân, phương Đông, màu xanh, vị chua, Giáp, Ất... 

Hóa: mùa Hạ, phương Nam, màu đỏ, vị đắng, Bính, Đinh ... 

Thổ: giữa Hạ và Thu, trung ương, màu vàng, vị ngọt, Mậu, 











õn phương, 
++), 10 con 











Kim: mùa Thu, phương Tây, màu tráng, vị cay, Canh, Тап. 
“Thủy: mùa Đông, phương Bắc, màu đen, vị mặn, Nhâm, Quý... 

i “Thuyết Âm dương, Bát quái, Ngũ hành đều dùng các vật thể và 
các quy luật để giải thích thế giới, do đó có yếu tố dt; vật và biện 
chứng thô sơ tuy còn rất hạn chế. Về sau, các thuyết này được sử 


dụng làm căn cứ của việc bói toán. r 
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Thuyết Âm đương, Bát quái, Ngũ hành có ảnh hưởng lớn và lâu 


dài trong tư tưởng triết học ở Trung Quốc và một số nước khác. 


Nho gia 
Từ đầu thời Tây Chu, nhà Chu đã chủ trương dùng “đức” để trị 


nước. Chu Công còn đặt ra lễ, nhạc, luật, lệnh, chủ trương phải “làm 
sáng cái đức và cần thận về hình phạt”, do đó được coi là người đặt 
cg sở đầu tiên cho tư tưởng Nho gia. Tuy nhiên, người thực sự sáng 
lập ra phái Nho là Khổng Tử sống vào thời Xuân Thu, và người đã 
phát triển học thuyết của phái này là Mạnh Tử. Ngoài ra, Tuân Tử 
cũng được coi là một đại biểu nổi tiếng của phái Nho thời Chiến Quốc. 


а. Khổng Tử (551 - 479 tr.CN) 


Khổng Tử tên là Khâu, tự là 
Trọng Ni, người nước Lễ (à tỉnh 
Sơn Đông ngày nay). Ông là một. 
người có học vấn uyên bác, thời 
trẻ đã từng làm Ủy lại (kế toán), 
Thừa điển (quản lí việc chăn 
nuôi gia súc) cho họ Quý Tôn à 
nước Lỗ, nhưng phán lớn thời 
. gian ông më trường dạy học. 
Năm 50 tuổi, Khổng Tử được 
vua Lỗ cử làm Trung đô té, chức 
quan đứng đầu kình thành, năm 
sau được giữ chức Tư khấu 
(tương tự như Thượng thư bộ 
Hình). Sau 3 năm, vì không hài 
lòng với cách trị nước và thái độ 
đối xử của vua Lễ, Khổng Tử rồi 
khỏi đất nước mình, đi đến các 
co Vệ, Tổng илы, a Khëéng Tử (651 - 479 tr. CN) 
аце КЫ nguyện. Sau 13 năm chu du các nước, đến năm 
68 tuổi (năm 484 tr.CN), Khổng Tử lại vê nước Lỗ dạy học. Tuong 
truyền, trước sau số học trò của Khổng Tü có đến 3.000 người, trong 
đó có 72 người thành đạt, sử sách thường gợi là “thất thập nhị hiển”. 
Dông thời với việc dạy bọc, Khổng Tử còn chỉnh И các sách Thi, Th, 
Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thụ. Trong đó, số sách. Nishi thất truyền, 
5 quyền còn lại về sau trở thành 5 tác phẩm kinh điển của nhà Nho, 


được gọi chung là Ngữ kinh. 
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LICH SU TRUNG QUOC -5 


Những lời nói của Khổng Tử và những câu hỏi của học trò ông được. 
chép lại thành sách Luận ngữ. Đến đời Tống sau này, Luận ngữ trà 
thành một tác phẩm trong Tứ thư. 

Ти tưởng của Khổng Tử chủ yếu thể hiện ở các mặt. triết học, 
đạo đức, đường lối trị nước, giáo dục. 

- Về mặt triết học, do ít quan tâm đến vấn đề nguồn gốc của vũ. 
trụ nên Khổng Tử đã thể hiện một thái độ không rõ rệt về trời đất, 
quỷ thân. Một mặt, ông cho rằng trời chỉ là giới tự nhiên, trong đó 
bổn mùa thay đổi, trăm vật sinh trưởng; nhưng mặt khác, ông lại 
cho rằng trời là một lực lượng có thể chi phối số phận và hoạt động, 
của con người, do đó con người phải sợ mệnh trời. 

Đối với quỷ thần, một mặt Khổng Tử tỏ thái độ hoài nghỉ khi nói 
rằng: “Chua biết được uiệc thờ người, làm sao biết được uiệc thờ quy 
thân", “chưa biết được uiệc sống, làm sao biết được uiệc chế”; nhung 
mặt khác, ông lại rất coi trọng việc cúng tế, tang ma và cho rằng “të 
thân xem như có thân”. 

- Vê mặt đạo đức, Khổng Tủ đê cập đến các khía cạnh nhân, lễ, 
nghĩa, trí, tín, dũng..., trong đó nhấn mạnh nhất là nhôn. 

Nhân một mặt là lòng thương người, “điểu mà mình không 
muốn thì đừng làm cho người khác”, trái lại "mình muốn lập thân 
thì giúp người khác lập thân, mình muốn thành đạt thì cũng giúp 
người khác thành đạt". Đối với bàn thân, muốn thực hiện được điều 
nhân là phải biết “kiêm chế mình làm đúng theo lễ,” nếu “không hợp 
uới lễ thì không nhìn, không hợp uới lễ thì không nghe, không hợp 
обї lễ thì không nói, không hợp või lễ thì không làm”. Ngoài ra, nhân 
còn bao gồm các nội dung khác như cung kính, nghiêm túc, thành 
thật, đũng cảm, rộng lượng v.v... Như vậy, nhân là một phạm trù 
rät rộng, hầu như đồng nghĩa với đạo đức. 

Bên cạnh nhân, Khổng Tử còn rất chú trọng đến lé, nhưng lễ 
theo Khổng Tử không phải là một tiêu chuẩn đạo đức hoàn toàn 
độc lập, mà là một vấn dë luôn luôn gắn liền với nhân. Trong mối 
quan. hệ giữa nhân. và lễ, nhân là gốc, là nội dung, còn lễ là biểu ` 
hiện của nhân, “trong các lễ, xa xi chẳng bằng tiết biệm, trong lễ 
tang, đây dù mọi nghi thức chẳng bằng thưởng xót”, “người không 
cổ lòng nhân thì thực hành lễ sao được", “nói oë lễ không phải chỉ 








có lụa ngoe mà thôi". 
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„ Lë không những chi là biểu hiện của nhân mà 1ë còn có thể điều 
chỉnh đức nhân cho đúng mực: “Cung kính mà không biết lễ thì mệt 
nhọc, cẩn thận mà. không biết lễ thì nhút nhát, dũng cảm mà không 
biết lễ thì làm loạn, thẳng thắn mà không biết lễ thì làm phật ý 
người khác". 

Ngoài nhân và lễ, Khổng Tử cũng đã nhắc đến trí, tín, nhưng 
ông bàn về các nội dung này chưa nhiều. 

- Về đường lối trị nước, Khổng Tử chủ trương phải dựa vào đạo 
đức. Ông nói: “Cai tri dán mà dùng mệnh lệnh, диа dân vào khuôn 
phép mà dùng hình phạt thì dân có thể tránh được tội lỗi nhưng 
không biết liêm sỉ. Cai tri dân mà dùng đạo đức, đưa dân vào khuôn 
phép mà dùng lễ thì dân sẽ biết Ìiêm sỉ uà thực lòng quy phục". 

Mục tiêu của đức trị, theo Khổng Tử là phải thực hiện được 3 
điểu, đó là làm cho dân cư đông đúc và được sống yên ổn, kinh tế 
phát triển, được học hành. 

Biện pháp để thi hành đường lối đức trị là “phải thận trọng 
trong công uiệc, phải giữ được chữ tín, tiết kiệm trong công uiệc chỉ 
dùng, thương người, sử dụng sức dân vào thời gian hợp И”. 

Bên cạnh những chủ trương đúng đắn đó, Khổng Tü cüng có mặt 
bảo thủ khi chủ trương những quy chế, lễ nghi được đặt ra từ thời 
Тау Chu là không được thay đổi. 

~ Về giáo dục, Khổng Tử có những đóng góp rất quan trọng. Ông 
là người đầu tiên sáng lập chế độ giáo dục tư thục ở Trung Quốc. 
Mục đích của giáo dục là uốn nắn nhân cách và bổi dưỡng nhân tài. 
Vì vậy, phương châm giáo dục quan trọng của Khổng Tử là việc học 
lễ phải thực hiện trước việc học kiến thức một bước ; tiếp đó là học đi 
đôi với hành, học để vận dụng vào thực tế. 

Trong quá trình dạy học, Khổng Tử rất coi trọng phương pháp 
giảng dạy. Ông chú ý dẫn dắt học trò từng bước một để họ có thể suy 
nghĩ rút ra kết luận. Ông còn tùy theo trình độ, tính cách từng học 
trò mà dùng những phương pháp dạy học khác nhau. - 

Về thái tập của học trò, trước hết Khổng Tử khuyên họ 
phâi к у ai Ông đã lấy kinh nghiệm của bản thân mình 
để nêu gương cho học trò: “Ta không phdi là người sinh ra đã hiểu, 
biết та là người thích nên vän hóa cổ xa rỗi cẩn сй học hỏi đó 
thôi". Khổng Tử còn khuyên học trò phải hết sức khiêm tốn, tranh 


https://tieulun.hopto.org67 


thủ mọi điểu kiện để học hỏi: “Không hổ then khi hỗi người kém 
mình”; “Ba người cùng đi đường uới ta thế nào cũng có người để cho 
ta học tập: lựa chọn mặt tốt của họ để noi theo, nhận xét mặt không 
tốt của họ để tự sửa chữa”, phải thành thật trong việc nhìn nhận 
khả năng của mình "biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, 
như оду mới là biết”. 

Tóm lại, Khổng Tử là một học giả lớn, một nhà tư tưởng lớn, một 
nhà giáo dục lớn đầu tiên của Trung Quốc. Ngay từ thời Tây Hán, 
ти Mã Thiên đã đánh giá rằng: 

“Trong thiên hạ, các vua chúa và người tài giói rất nhiểu, khi 
sống thì vinh hiển, nhưng lúc chết là hết. Khổng Tử là một người áo 
vải thế mà ... các học giả đều tôn làm thầy, từ thiên tử tới vương hầu 
ở Trung Quốc hë nói đến lục nghệ”) đều lấy Khổng Tử làm tiêu 
chuẩn. Có thể gọi là bậc chí thánh vậy.” (Sử kí - Khổng Tử thế gia). 

Tuy vậy, trong thời đại của Khổng Tử (thời Xuân Thu), chủ 
trương chính trị của ông chưa được các vua chư hầu chấp nhận. 


b. Mạnh Tử (311 - 289 tr.CN) 


Sau khi Khổng Tử chết, Nho gia chia thành nhiều phái. Đến 
thời Chiến Quốc, đại biểu xuất sắc của phái Nho học chính thống là 
Mạnh Tủ. N 

Mạnh Tử tên là Kha, người nước Trâu (ở Sơn Đông ngày nay), là học 
trò của môn phái Tử Tư (tức Khổng Cấp, cháu đích tôn của Khổng 
TÒ). Là người có bọc thức uyên bác, ông rất muốn làm quan, đã từng 
đến các nước TÈ, Tống, Đằng, Nguy ... nhưng không được dùng vì lúc 
bấy giờ thiên hạ chỉ chú trọng việc thôn tính lẫn nhau, còn Mạnh Tử 
lại nói về đạo đức nên bị cho là viển vông. Cuối đời, ông cùng bọc trò 
là Vạn Chương soạn thành sách Manh 7ử. Đến đời Tống sau này, 
sách Mạnh Tử cũng trở thành một tác phẩm trong Tứ thư. 

= Về triết học, Mạnh Tử hoàn toàn tin vào mệnh trời, cho rằng 
trời là lực lượng quyết định mọi việc ở đời. 

Tuy vậy, những bậc quân tử nhờ hết sức tu dưỡng đã đạt đến 
mức cực thiện, cực mĩ thì cũng có thể cảm hóa được ngoại giới như 
thánh thần. Ông nói : i 


(1) Lục nghệ tức lục kinh : Thi, Thu, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu. 
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“Trong lòng đẩy đủ [sự chân thành] gọi là mī, đẩy đủ mà cồn rực 
rö ra ngoi là vĩ dai, vĩ đại rồi lại cảm hóa được ngoại giới là thánh, 
thánh mà không biết là thánh nữa là thân.” (Тап tâm hạ). 

- Vë đạo đức, Mạnh Tử cho rằng đạo đức của con người biểu hiện 
ở bốn mặt chủ yếu là nhân, nghĩa, lễ, trí, 

“Lòng thương xót là đâu mối của nhân, biết sỉ nhục là đầu mối 
của nghĩa, có lòng nhường nhịn là đẩu mối са É, biết phân biệt 
phải trái là đầu mối của trí, Người ta có bốn đầu mối cũng như có 
bốn tay chân vậy.” (Công Tôn Sửu thượng). 

Trong bốn biểu hiện đạo đức ấy, Mạnh Tử coi trọng nhất là 
nhân, nghĩa. 

Đồng thời với việc nêu ra những nội dung của đạo đức, Mạnh Tử 
đã giải thích nguồn gốc của đạo đức, đó là một yếu tố bẩm sinh gọi 
là tính thiện. Tính thiện ấy có sẵn từ khi con người mới sinh ra chứ 
không phải do học tập từ bên ngoài. Để chứng minh điều đó, Mạnh 
Tù nói: “Đứa bé còn йш ngửa, không dứa nào không biết yêu bố mẹ 
nó. Đến khi lớn lên, không đứa nào không biết kính trọng người 
lớn”. Thực ra, đây là một ý kiến không chính xác. 

- Về đường 101 trị nước, Mạnh Tử nhấn mạnh hai vấn để là nhân. 
chính và thống nhất. 

Giải thích vì sao phải thi hành đường lối nhân chính, tức là 
đường lối đùng đạo đức để trị nước, Mạnh Tử cũng nói tương tu như 
Khổng Tử, đó là “dùng sức mạnh để bắt người ta phục thì không 
phải là người ta phuc từ trong lòng mà uì sức không đủ. Lấy dite để 
làm cho người ta phục thì trong lòng người ta vui và thật sự là phục 
vây.” (Công Tôn Sửu thượng). 

Điểm nổi bật trong đường lối nhân chính của Mạnh. Tù là tư 
tưởng quý dân, Ông nói : “Dân vi quy, хй tắc thứ chỉ, quân vi khinh" 
(Dân quý nhất, đất nước thứ bai, vua thì coi nhẹ) (Тап tâm hạ). 

à phải lến đời sống của dân tức là 

Quý dân trước hết là phải chăm lo di л 
phải bảo dám ruộng đất сау cấy cho dân, thuế khóa phải nhẹ, 
khô động nhân dán di làm lao dich trong các vụ mùa 

sen щт thể thờ cha mẹ, trông xuống có thể 


màng, để nhân dán trông lên có w có thể 
nuôi vợ con, năm được mòa thì được no đủ, năm. mất mùa thì khỏi 
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Dëng thời, quy dán là phải biết bảo vệ tính mạng của dán, tức là 
không được gây chiến tranh, vì “đánh nhau để tranh đất, người chết 
đây đông, đánh nhau để tranh thành, người chết đây thành, như thể 
gọi là cho đất ăn thịt người". Theo Mạnh Từ, "kẻ thích gây chiến 
tranh thì phải xử bằng cực bình." (Li lâu thượng). 

Chủ trương thứ bai trong đường lối chính trị của Mạnh Tử là 
thống nhất để đất nước được yên ổn, thái bình. Nhưng biện pháp để 
thực hiện việc thống nhất không phải là chiến tranh mà là nhân 
chính. Theo Mạnh Tử, nếu có ông vua nào không thích giết người 
mà thi hành nhân chính thì mọi tầng lớp trong xã hội ở các nước từ 
kẻ sĩ đến nông dân và những người buôn bán đều muốn được sống 
và làm việc trong đất nước của ông vua ấy, do đó có thể thống nhất 
được thiên hạ. 

Ngoài việc chăm lo đời sống của dân, Mạnh Tử chủ trương phải 
chú ý mở rộng việc giáo dục đến tận nông thôn, thành lập các trường 
gọi là Tường, Tự ở địa phương để dạy cho học sinh cái nghĩa hiếu dë, 

Như vậy, trong đường lối trị nước của Mạnh Tử có những để 
xuất rất đáng trân trọng, nhưng thời Chiến Quốc là thời kì dang 
diễn ra những cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau, chủ trương của 
Mạnh Tử bị coi là viển vông, không sát thực tế nên cüng không được 
các vua chấp nhận. 

Ти tưởng Mạnh Të có ánh hưởng rất lớn đến học thuyết Nho gia 
đời sau. Ông được coi là người kế thừa xuất sắc học thuyết của 
Khổng Tử, nên được gọi là “Á Thánh” (ông thánh số hai). 


с. Tuân Tử (khoảng 989 - 238 tr.CN) 

Tuân Tử tên là Huống, tự là Khanh, người nước Triệu, đã từng làm 
Huyện lệnh Lan Lăng thuộc nước 88, Tuân Tử cũng là một học giả 
xuất sắc thuộc phái Nho nhưng tư tưởng của ông có nhiều chỗ khác 
với Mạnh Tử. Tác phẩm của ông cũng gọi là Tuần Tử. 

- Về mặt triết học, quan điểm của Tuân Tử chù yếu thuộc chủ 
nghĩa duy vật, trong đó điểm nổi bật nhất. trong tư tưởng của ông là 
vấn để "trời". Theo Tuân Tủ, trời chỉ là giới tự nhiên, vận hành theo 
quy luật riêng của nó. Vì vậy, trời không phải là lực lượng chị phối 
cuộc sống của con người, sự trị loạn trong xã hội, lành dữ phúc họa. 
không liên quan gì đến trời. Ngước lại, đạo đức và ý nguyện của con 
"người cũng không có tác động gì đến sự vận hành của trời i 
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chỉ là lực lượng tự nhiên nên Tuân Tử chủ ` 
Ч z tu 8 
cần sùng bãi trời. chủ trương con người không. 


“tên cạnh quan điểm về trời, Tuân Tử còn cho rằng không có ma 
quỷ. Ông giải thích “phàm người ta thấy ma, dó là khi người ta bi 
hốt hoàng, khi tâm thân không ổn định nên cái không có thì cho là 
có, cái có thì cho là không có”. 

Я về đường lãi tri nước, điểm nổi bật nhất trong tư tưởng của 
Tuân Tử là ông đã nhận thức được con người là quý nhất, sức mạnh 
của quần chúng là rất to lớn. Ông nói : 

“Nước lửa là vật chất mà không có sự sống; cây cối có sự sóng 
mà không có tri giác ; chim muông có tri giác mà không biết nghĩa ; 
con người là vật chất, có sự sống, có trì giác, lại có nghĩa, do đó là 
loại quý nhất trong trời đất” (Vương chế). 

Về sức mạnh của quân chúng, ông đã nói một câu bất hủ mà đời 
sau nhiều người đã nhắc lại, đó là : “Vua là thuyên, dân là nước, 
nước có thể chò thuyển, nước cũng có thể lật dó thuyên.” (Vương chế). 

Vì vậy, ông chủ trương tốt nhất là phải thi hành vong đạo, tức 
là đường lối nhà vua dùng nhân nghĩa để cai trị thiên hạ, cụ thể là 
phải tạo điểu kiện cho dân tăng gia sàn xuất để có đủ của cải sinh 
sống và làm giàu cho đất nước, đồng thời phải giảm bót thuế khóa, 
đối với ruộng đất chỉ đánh thuế 1/10, còn cửa i, chợ búa thì chỉ 
giám sát chứ không đánh thuế: 

Tuy chủ trương dùng nhân nghĩa làm cơ sở để trị nước nhưng 


чап chúng nhân dân cũng cẩn phải dùng 


“Tuân Tử cho rằng, đối với q há 
hình pháp để kiểm chế. Ông chỉ phản đối những bình phạt quá tàn 


khốc, như tội tru di tam tộc. 

Tuân Tử cũng rất coi trọng vai trò a к йен кй 
tạo con người. Ông cho ràng bản ыш, vò регу 2 К 
in s&n nhất học tập tu đường, ân phải có nhân, леа, а 
đất, làm cho con người trở thành е àng biết hoc vấn là rộ 

ку cân những răng nàng học ата ИРУ оао 
КОШ: 
hang sâu mới biết đất dây ; do váy зан е аб т я đó оз 
chuyên ейп, giống như phải di từng 6165 adea a E ў 
` ха ngàn айт, hợp các con suối ёра з тетер 
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Tư tưởng của Tuân Tử có nhiều điểm đúng дёп, thiết thực 
nhưng không thuộc hệ chính thống của Nho gia, nên không được 
chú trọng. 


© 200 gia А 

Thời Xuân Thu, trong xã hội đã xuất hiện một số ẩn sĩ. Họ là 
những người có học thức nhưng bị thất thế, hoặc không muốn lao 
vào cuộc đua chen trong xã hội nên đã lánh đồi, sống cuộc đời bình 
thường trong chốn dân dã. Họ chính là những đại biểu đầu tiên của 
Đạo gia. Tuy nhiên, người đầu tiên đặt cơ sở cho học thuyết Đạo gia 
là Lão Tử, sống vào thời Xuân Thu và người phát triển học thuyết 
này chủ yếu là Trang Tử, sống vào thời Chiến Quốc. 

a. Lão Tử 

Тёп tuổi và thân thế của Lão Tử không biết được rõ ràng. Theo Sử kí 
của Tư Mã Thiên, Lão Tử họ Lý, tên là Nhĩ, còn có tên là Đam, người 
nước Sở, từng làm quan:chép sử và quần lí kho sách của nhà Chu. 
Khi Khổng Tử đến Lạc Ấp, kinh đô của Đông Chu, đã tìm gặp Lão Tử 
để hài về lễ. Lão Tử có soạn một quyển sách gồm 9 thiên nói về “đạo” 
và "đức" hơn 5.000 chữ, 

Ngày nay còn truyền lại một tác phẩm nhan để là Lão Tử. Từ thời 
Tây Hán, sách này còn được gọi là Ро Đức kinh, gồm 2 phán: Đạo 
kinh và Đức hình. Tác phẩm này có thể được soạn lại vào giữa thời 
Chiến Quốc nhưng nội dung được trình bày trong sách về cơ bản 
phản ánh tư tưởng của Lão Tử. 

Lão Tử là nhà tư tưởng của Trung Quốc cổ đại chú ý nhiều đến 
việc giải thích vũ trụ. Ông cho rằng nguồn gốc của vũ trụ là một vật 
vô hình gọi là đạo. “Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh 
га vẹn våt". Sau khi sự vật được tạo ra thì phải có quy luật để duy 
trì sự tổn tại của các sự vật, quy luật ấy gọi là đức. Lão Tử nói: “Dao 
sinh ra sự vât, đức nuôi dưỡng sự våt”, Đạo đức д đây là một phạm 
trà thuộc về triết học, không phải đạo đức thuộc về phạm trù luân lí, 





Lão Tử cho rằng mọi sự vật đều có hai mặt đối lập, “сб và không 
cùng sinh, khó uà dễ cùng thành, dài uà ngắn cùng so sánh, cao và 
thấp cùng làm rõ sự khác nhau”, đồng thồi còn nhận thức được sự 
chuyển hóa lẫn nhau giữa các mặt đối lập như trong họa có phúc, 
trong phúc có họa, đến một lúc nào đó thì họa chuyển thành nhạc 
phúc chuyển thành họa, н 
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Như vậy, tư tưởng triết học с 
vừa có yếu tố biện chứng thô sơ. 


Về cách quản lí đất nước, Lão Tử chủ trương “sổ vi nhỉ trị”, 
nghĩa là kë cai trị không làm gì nhân dân thì đất nước được ổn định, 
Lão Tử phê phán hiện tượng làm tổn hại những kẻ thiếu thốn để 
cung phụng cho những người thừa thãi, cho rằng “dán đối là vì cá 
trên thu thuế quá nhiều”. аи 

Bên cạnh “vô vi”, Lão Từ chủ trương thực hiện xã hội “nude nhỏ 
dán ít", do đó “tuy có thuyên xe mà không cần dùng đến, tuy có vü 
khí mà không cẩn bày ra", không cần chữ viết, chỉ cần kết thùng 
làm dấu là được rồi, và như vậy, dân “ăn {Абу ngon, mặc thấy đẹp, 
sống yên ổn và vui või phong tục của mình”. 

Lão Tử còn chủ trương thì hành chính sách ngu dân, vì dán có 
nhiều trí khôn thì khó cai trị. Do đó, đối với dân, tốt nhất là làm cho 
“tâm hôn họ trống rồng nhung bụng họ thì no, chí của họ yếu nhưng 
xương cốt của họ thì mạnh”. 

Về sau, Lão Tử được Đạo giáo suy tôn làm Thái Thượng Lão 
Quân, còn gọi là Đạo Đức Thiên Tôn, trò thành đối tượng sùng bái 
chủ yếu của Đạo giáo. Sách Lão Т trở thành quyển kinh chủ yếu 
của Đạo giáo và được gọi là Dao Đức chân kinh. 


b. Trang Tử (khoảng 369 - 286 tr.CN) 

Trang Tử tên là Trang Chu, người nước Tống, đã từng làm một chức 
quan nhỏ, nhưng xuất thân từ một gia đình nghèo, có thời đã phải 
sống bằng nghể bën giày cò. 

- Về mặt triết học, kế thừa tư tưởng của Lão Tủ, Trang Tử cũng 
cho rằng dao là nguôn gốc của mọi sự vật, trời đất, thần thánh. Giải 
thích về đạo, Trang Tử nói : ç 

“Lấy í mà nói thì đạo là cái dường như động mà không động, 
dường như có hình thể mà lại đổi thay luôn ... Vì thế, đạo có thể 
truyền lại mà không thể nhận được, có thể hiểu được mà không 
trông thấy, tự nó là nguồn gốc của nó, từ khi chưa z peti đất, từ 
thời ха xưa nó đã tổn tại. Đạo ấy tạo ra thần người в ân sài, sinh 
ra trồi đất, Nó có trước cả thái cực mà không cho ETE Nà Xe 
Sáu bë mà không cho là sâu, có từ trước khi. có иң к на k ae 
cho là cü, lớn hơn cả thời thượng cổ mà không cho 8 ЕА. (Da 
tôn su). https://tieulun.hopto.org 
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tủa Lão Tù vừa có yếu tố duy vật, 


Đối với các sự vật, Trang Tử cho rằng không có chân lí khách 
quan mà chỉ có chân lí tương đối, hơn nữa đứng từ các phía khác 
nhau mà xét sự vật thì sẽ đi đến những kết luận khác nhau. Do vậy, 
nếu cho là lớn thì vạn vật không có cái gì không lớn; nếu cho là nhỏ 
thì vạn vật không có cái gì là không nhỏ; nếu cho là đúng thì vạn 
vật không có cái gì là không đúng; nếu cho là sai thì vạn vật không 
có cái gì là không sai; nếu đứng ở phía tỉnh thì mộng là mộng, nếu 
đứng ở phía mộng thì tỉnh là mộng v.v... Tính cực đoan của lập luận 
này đặc biệt thể hiện ở chỗ Trang Tử đã hoài nghỉ cả sự tổn tại của 
chính bản thân mình: “Trang Chu nằm mơ thấy biên thành buom 
bướm hay bươm bướm nằm mơ thấy biến thành Trang Chu.” (Të vật 
luận). 

Ти tưởng triết học của Trang Tử còn nhuốm màu sắc thần học 
khi ông nêu ra một con người lí tưởng gọi là “chân nhân”. Đó là con 
người đã đạt tới mức cao nhất của “đạo”, do đó khi ngủ không thấy 
chiêm bao, khi tỉnh không lo âu, ăn không biết ngon, không biết 
sống là đáng vui, không biết chết là đáng ghét, thất thế cũng không 
hối tiếc, đắc thắng cũng không vui mừng, lên cao không ngợp, xuống 
nước không ướt, vào lửa không nóng. 

+ Vë chính trị, Trang Tù cũng chủ trương “vô vi” và còn cực đoan 
hơn Lão Tử, chủ trương đưa xã hội trở lại thời nguyên thủy, trong 
đó con người ở chung với chim muông, sống chung càng vạn vật, 
không phân biệt quân tử với tiểu nhân. Như vậy, nhân dân sẽ chất 
phác mà chất phác thì bản tính của nhân dân còn nguyên vẹn. Ông 
cho rằng các thánh nhân đặt ra nhân, nghĩa, lễ, nhạc chính là đã 
phá vð mất bản tính của con người, 

„ Chủ trương chính trị của Trang Tử không hợp với thực tế và trái 
với tiển trình lịch sử nên không được giai cấp thống trị đương thời 
chấp nhận, 

s S lá ss time 
` Я ¿= ang Tứ, trở thành một quyển kinh 
của Đạo giáo, đến đời Đường được gọi là Nam Hoa kinh, 


@ Phép gia 


Pháp gia là phái chủ trương dùng pháp luật để cải 
А B РЕ en н 
trị và trị nước. Phái này xuất hiện từ thời Xuân Thu, Nhà ri 
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Xuân Thu = Chién quốc thuộc về phái Pháp gia còn có Tử Sån, Lý 
Khôi, 1 w: d Thuong Чалв, Thân Bất Hai, Thân Dáo v.v... Hiện 
nay còn 0 п lại sách Quản Tử trong đó chứa dựng nhiều tư 
tưởng và chủ trương của Quản Trọng và Thương Quân thư trình 
bày về những chính sách cải cách của Thương Ưng. Tuy vậy, nhân 
vật tiêu biểu nhất của Pháp gia là Hàn Phi sống vào cuối thời 
Chiến Quốc. 
Hàn Phi (280 - 233 trCN) là một công từ nước Hàn, học trò của 
Tuân та. Ong có tật nói lắp không biện luận được nhưng viết văn rất 
giỏi. Có người đưa sách của ông sang nước Hàn, vua Tán (tức Tán 
Thủy Hoàng sau này) xem xong nói: “Quả nhân mà được chơi với 
người này thì có chết cũng không ăn пап”. Sau đó, Tân đánh Hàn, 
vua Hàn sai Hàn Phi di sứ nước Tán. Lúc đầu, vua Tân rất mừng, 
nhưng sau Hàn Phi bị Lý Tư, vốn là bạn học, giềm pha nên bị hạ 
ngục và buộc phải uống thuốc tự tử. 

- Về triết học, Hàn Phi cũng cho rằng đạo là nguồn gốc của уй 
trụ, vật chất và tỉnh thần đều do đạo sinh ra. Đồng thời, Hàn Phi 
còn thấy được sự vật luôn luôn thay đổi, “khi còn khi mất, bỗng chết 
bỗng sống, lúc đầu thịnh mà sau lại suy". Hơn nữa, ông đã vận dụng 
quan điểm này để giải thích các hiện tượng lịch sử và cho rằng “hi 
thế đã khác thì sự uiệc phải khác". 

- Về cách trị nước, trước Hàn Phi, Thương Ưởng chú trọng 
“pháp” (pháp luật), Thân Bất Hai chú trọng "thuật" (phương pháp 
cai trị), Thận Đáo chú trọng “thể” (uy quyển). Hàn Phi cho rằng cả 
ba yếu tố “pháp”, “thế”, "thuật" đều cân thiết. 

Theo Hàn Phi, sở dt dàng pháp luật, mệnh lệnh, hình phạt để 
cai trị là phương pháp có hiệu quả nhất, vì “dân uốn nhờn või lòng 
thương mà chỉ uâng theo uy lực". — 

Nhưng muốn “pháp” có thể thi hành được thi тв pine thể), 
tức là phải có đẩy дй uy quyển. Để chứng mình luận điện của 

i У Tử và Lễ Ai Công làm ví dụ. Ông nói, Khổng 
mình, ông lấy Khổng Tử và 3 i 
` ài đứ ột ông thánh trong thiên hạ, nhưng 
Tử là một người có tài đức, là một ông Коал TH DU уе 
2 i ời theo Khổng Tử, đó là vì Không Tử chi 
trong cả nước chỉ có 70 ng% TT Trái lại, Lỗ Ai Công là một ông 
có nhân nghĩa chứ không с са nước không ai dám không thần 
vua vào loại kém mà nhân саве Аз Соо ой uy чуб, 
phuc, Кё cả Khổng Tử, đó là vì ¡ “chấp” và “thế” còn 
х ¡ trị được tốt thì ngoài “pháp” у “ 
Tuy nhiên, muốn cai її 


ii Thuât gồm 3 
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mặt: bổ nhiệm, khảo hạch và thưởng phạt. Thuật bổ nhiệm là 
phương pháp chọn quan lại chỉ dựa vào tài năng, không cán dòng 
dõi, đức hạnh. Thuật khảo hạch và thưởng phạt là căn cứ theo trách 
nhiệm để kiểm tra hiệu quả công tác, làm tốt thì thưởng rất hậu, 
làm không tốt thì phạt rất nặng. 

- Về đường lối xây dựng đất nước, Hàn Phi chủ trương chỉ chú $ 
vào hai việc là sản xuất nông nghiệp và chiến tranh. 

- Còn vän hóa, giáo dục thì không những là không cần thiết, 
không đem lại lợi ích thiết thực mà còn có hại cho xã hội. Hàn Phi 
nói: 

“Nay học văn hóa, tập đàm luận thì không có cái mệt nhọc của 
việc cày ruộng mà vẫn giàu có, không có cái nguy hiểm của việc 
chiến đấu mà vẫn được sang trọng thì người ta ai lại không làm? Do 
vậy, một гат người làm việc bằng trí бе thì mới có một người làm 
việc bằng sức lực. Người làm việc bằng trí óc nhiều thì pháp luật rối 
loạn, người lao động bằng sức lực ít thì nước nghèo, ngày nay loạn 
lạc chính là vì thế. Bởi vậy, nước của vị vua sáng suốt không cần 
sách vở, lấy pháp luật để dạy không cần lồi nói của сас vua đời 
trước, dùng quan lại làm thầy giáo.” (Ngũ đổ). 

Phải thừa nhận rằng, phái Pháp gia chủ trương dùng pháp luật 
để trị nước là đúng đắn. Nhưng mặt khác, phái này quá nhấn mạnh 
biện pháp trừng phạt nặn nể, phủ nhận đạo đức, tình cảm, thủ tiêu 
văn hóa giáo dục là đi ngược lại sự phát triển của văn minh và làm 
cho mâu thuẫn xã hội trở nên gay gåt. 


Тас phẩm của Hàn Phi gọi là Hàn Phi Tử. 





@Mặc gia 
Người sáng lập Mặc gia là Mặc Tử (khoảng 468 - 376 tr.ƠN). Ông họ 
Mặc, tên là Địch, người nước 15. Lúc đầu, ông học tập học thuyết 
Nho gia, nhưng cảm thấy 12" của Nho gia quá phức tạp, nên tự lập 
một học thuyết mới, thành lập phái riêng chống lại phái Nho, 

- Về triết hoc, Mặc Tù một mặt tin сб trời đất quỷ thần. Trời đã 
sáng tạo ra Mặt trời, Mặt trăng, tinh tú để con người có ánh sáng; 
trời làm ra tuyết sương mưa móc để cho ngũ cốc, tơ đay được sinh 
trưởng, để cho con người có cái ăn, cái mặc. Mặt khác, Mặc Tử lại 
có quan niệm đúng về mối quan hệ giữa danh (khái niệm) và thực 
(tôn tại khách quan) : “Lấy cái danh để nêu ra cái thực, cái dùm, 

s https://tieulun.hopto.or: 
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để gọi là danh, cái được gọi là thực". Ông còn chống lại quan niệm 
về số mênh khi cho rằng sự giàu sang, nghèo hèn của con người và 
sự trị loạn an nguy của đất nước là do sức người chứ không phải do 
số mệnh. . 

= Vë chú trương chính trị, hạt nhân của tư tưởng Mặc Të là 
thuyết Kiêm ái (thưởng yêu mọi người). Ông cho rằng: “Phàm trong 
thiên hạ sở di có những điều oán thù, tai ug, tranh cướp nhau đều là 
do không thương yêu nhau mà sinh ra", vì vậy phải "thương yêu ai 
cũng nhu nhau”, phải “coi nước người khác như nước của mình, coi 
gia đình người khác như gia đình của mình, coi người khác như bản 
thân màình.", “Nếu mọi người trong thiên hạ thương yêu nhau, giữa 
các nước không tấn công lẫn nhau, giữa nhà này обі nhà khác không 
có chuyện rắc rối thì giặc giã trộm cuóp không có, uua tôi cha con 
đều có thể trên dưới thương yêu lẫn nhau, và như vây thì thiên hạ sẽ 
ón định.” (Kiêm ái - thượng). 

Để thực hiện thuyết Kiêm ái, Mặc Tử chủ trương “kë có sức thì 
phải giúp đỡ người khác, kẻ có của thì phải chia sẻ cho người khác, 
kẻ hiểu biết thì phải dạy dỗ người khác", hơn nữa phải tạo điều kiện 
để "những người già cả không có uợ con thì có nơi nuôi dưỡng cho hết 
tuổi già, những trẻ nhỏ mô côi không có cha mẹ thì có nơi nương tựa 
để khôn lớn”. ` I 

Xuất phát từ hạt nhân tư tường kiêm ái ấy, Mặc Tử dë xướng 
chủ trương tiết kiệm (tiết dụng). Đông thời, Mặc Tử phản đổi việc 
nghe âm nhạc, phản đối việc tổ chức đám tang linh đình, đặc biệt 
phản đối các cuộc chiến tranh xâm lược vì nó “tàn hại muôn dân”, 
“làm hiệt qué của cải của trăm họ trong thiên һа”. Những kë gây 
chiến tranh bị ông lên án là làm việc đại bất nghĩa, đáng bị xử 
không biết bao nhiêu lần tội chết. Ông nói : 

“Gigt một người, gọi dó là bất nghĩa, tất phạm một tội chết. Nếu 
từ dó suy ra, giết mười người thì mười lần bất nghĩa, tất phạm mười 
tội chết; giết một trăm. người thì một trăm lần bất nghĩa, tất phạm 
một trăm tội chết. Ngày nay, các bậc quân tử trong thiên hạ đều 
biết và cho như thế là sai, nói đó là bất nghĩa. Nhưng, đối với việc 
đại bất nghĩa là tấn công nước khác thì không biết là sai, nên hết lời 
ca ngợi và cho đó là hợp 18” (Phi công - ибп). 

Như vậy, tư tưởng chủ yếu của Mặc Tử wa к thuong 
người, nhưng thuyết Kiêm ái của Mặc gia khác chữ nhân của Nho 
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gia б chỗ đây là tình thương không phân biệt thân sơ. Vi thế, Mạnh 
Tù đã công kích Mặc gia là "không cha”, mà không cha là сйт thú. 

Trong việc tổ chức bộ máy nhà nước, Mặc Tử chủ trương để cao 
người có tài đức (thượng hiên). Hë bất cứ ai, kể cả nông dân và thợ 
thủ công, nếu có tài năng thì có thể đưa lên giữ chức vị cao, nếu ai 
ngu dán thì hạ xuống, dà là dòng đối quý tộc, cho nên “сйс quan 
không phải cứ sang trọng mãi, dân không phải cứ thấp kém suốt 
đời". 

Khi Mặc Tử còn sống, ông cùng học trò của mình lập thành một 
phái, gọi là Mặc gia. Dó là một đoàn thể có tổ chức chặt chẽ. Mọi 
hành động của họ đều phải tuân theo sự chỉ đạo của Mặc Tử. Người 
nào được làm quan thì phải thi hành chủ trương của Mặc gia, đồng 
thời phải trích một phần bổng lộc nộp cho đoàn thể Mặc gia sử dụng. 
Nếu làm trái với chủ trương của Mặc gia thì sẽ bị Mặc Tử làm cho 
mất chức. 

Sau khi Mặc Tử chết, phái chính thống của Mặc gia phát triển 
thành phái hiệp khách chuyên phục vụ cho môt số vua chúa, quý tộc. 

Tác phẩm của Mặc Tử cũng gọi là Mặc T, 
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TINH HÌNH CHÍNH TRI 


éa TÀN (221 - 206 tr.CN) 


@suthëng trị của triều тёп 


a. Thời Tên Thủy Hoàng (221 - 210 tr.CN) 


Năm 221 tr.CN, nước Tân thống nhất Trung Quốc. Tân vương 
Doanh Chính trở thành vua của cả nước. Triểu đại thống nhất đầu. 
tiên do ông thành lập gọi là triểu Tân. 

Công việc đầu tiên của vua Tần là bắt tay xây dựng bộ máy nhà 
nước phong kiến tập quyền trung ương. Để xứng dáng với vị thế của 
quốc vương một đất nước rộng lớn, Doanh Chính xưng là Hoàng đố, 
lấy hiệu là Thủy Hoàng đế, lịch sử quen gọi là Tân Thủy Hoàng, các 
vua đời sau thì gọi theo số: Nhị Thế, Tam Thế cho đến Vạn Thế, 
Hoàng đế tự xưng là “trẫm”, mệnh lệnh của Hoàng đế ban ra gọi là 
“chế”, “chiếu”. 

Ö trung ương, dưới Hoàng đế có 3 chức quan dấu. triều là Thừa 
tướng, Thái úy và Ngự sử đại phu. Thừa tướng giúp Hoàng đế giải 
quyết các việc chính trị, Thái úy phụ trách về quân sự, Ngu sử đại 
phụ phụ trách văn thư và giám sát các quan. Dưới 3 người này là 9 
viên quan phụ trách các việc khác nhau như Đình úy coi việc hình, 
“hiếu phủ coi việc thuế khóa v.v... ñ 

б địa phương, rút kinh nghiệm. của Tây Chu, Tán Thủy Hoàng 


солаи thân thích mà chia 
không thi hành chế độ phân phong cho соп еш 
Qs hước ааа quận. Dưới quận là huyện rôi трн ashqa: 
đình, lí, Viên quan đứng dầu quận goi là О аан 
huyện gọi là Lạnh. Họ đều do trung ương bó иш. 
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Để thể hiện sự thống nhất về chính tri, kinh tế, văn hóa, Tán 
Thủy Hoàng ra lệnh dem pháp luật, chế độ đo lường, đông tiền, chữ 
viết của nước Tần áp dụng trong toàn Trung Quốc. 

Những chủ trương đó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển. 
của lịch sử Trung Quốc lúc bấy giờ. Nhưng trong khi thực hiện các 
chính sách thống trị cũng như trong cuộc sống, Tân Thủy Hoàng đã 
tỏ ra rất tàn bạo, xa xỉ, do đó ông đã trở thành một bạo chúa nổi 
tiếng trong lịch sử Trung Quốc. 

Tiếp tục thi hành đường lối của Pháp gia, phương pháp cai trị 
của Tân Thủy Hoàng là “moi uiệc đều dùng pháp luật để quyết định, 
khắc bạc, không dùng nhân đức, ân nghĩa", Trong khi đó, pháp 
luật của nhà Tán lại vô cùng khác nghiệt. Những loại người như đàn 
ông gửi rổ, bản thân mình là lái buôn hoặc trước kia đã từng đi 
buôn, hoặc có bố mẹ, ông bà là người buôn bán đều bị phạt tội lưu. 
đày hoặc bị bắt đi trấn thủ biên cương. Nếu ai được huy động đi làm 
nhiệm vụ gì đó mà đến nơi không đúng kì hạn thì bị chém, 

Do pháp luật quá hà khắc nên người phạm tội rất nhiều, đến nỗi 
“người mặc áo đỏ (tức tà phạm) đẩy đường, nhà lao thành chợ"), 
Chỉ riêng việc xây dựng cung A Phòng và lăng Li Sơn đã dùng hơn 
700.000 người phạm tội làm việc. 

Ngoài những người bị xử tử theo pháp luật, Tân Thủy Hoàng 
còn thích chém giết để ra uy. Nhân việc có hai nhà Nho là Hầu Sinh 
và Lư Bình được giao nhiệm vụ đi tìm thuốc tiên cho Tán Thủy 
Hoàng, nhưng họ đã lên án sự chuyên quyền độc ác của ông ta rồi bỏ 
trốn, Tân Thủy Hoàng bèn sai tra xét tất cả các nhà Nho. Kết quả, 
eó hơn 460 người bị phát giác là đã phạm điều cấm nên bị Tân Thủy. 
Hoàng ra lệnh chôn sống ở Hàm Dương, rồi báo cho thiên hạ biết để 
тап đe, 

Năm 211 tr.CN, có một tång dá từ trên trồi rơi xuống, сб người 
khắc lên đó mấy chữ “Thủy Hoàng chết thi đấy bi chia”. Tân Thủy 
Hoàng sai tra hỏi nhưng không ai nhận, nên bắt tất cả những người 
ở gân đấy giết đi và đốt chảy hòn đá. 


Tàn Thủy Hoàng còn ra lệnh cấm. mọi người phê phán đường lối 


thống trị của mình. Có một số nhà Nho thường dẫn những câu trong, 





(1) Tư Mã Thiên. Sở kí. Tân Thủy Hoàng bản ki, 
(3) Hán thư. Thực hóa chí. КЕ 
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вй sách dé chë bai tình hinh duong thời. Vì vậy, Tán Thủy Hoàng ra 
lệnh bắt nhân dân phải nộp các loại sách Thi, Thư và các tác phẩm 
của các học giả thời Chiến Quốc (chỉ trừ sách li ử ` 
thuốc, sách bói và sách trồng cây) cho ди: 
hủy, đồng thời cấm dẫn sách cổ để bàn luận với "Hai ời 
С а ы 081 nhau "Hai người 
dám bàn обї nhau về Kinh Thị, Kinh Thư thì chém giữa chợ, lấy đời 
xua để chê đời nay thì giết cả họ“, Tân Thùy Hoàng còn cấm mồ 
trường tư để đạy học, ai muốn học thì chỉ được nhờ quan lại dạy cho 
pháp luật mà thôi. ка 


lan địa phương để thiêu 


Dé phòng ngự sự xâm nhập của người Hung Në, năm 214 tr.CN, 
Tân Thủy Hoàng ra lệnh nối ba doan thành của 3 nước 'Tần, Triệu, 
Yên thành một dãy trường thành dài hơn vạn Чаш bắt đầu từ Lâm 
Thao (Cam Túc) ở phía tây đến Liêu Đông ở phía đông gọi là Vạn lí 
trường thành. 

Ngoài ra, để dê cao hơn nữa uy quyền của mình và thỏa mãn sự 
kiều ngạo, ха xỉ, Tán Thủy Hoàng còn bắt nhân dân xây dựng làng 
Li Sơn, cung À Phòng ở kinh đô Hàm Dương và hơn 700 hành cung 
rải rác khắp cả nước. 

Lăng Li Sơn (ở Thiểm Tây ngày пау) là khu lãng mộ mà Tán 
Thủy Hoàng chuẩn bị cho mình ngay khi mới lên ngôi”, Việc xây 
dựng công trình này kéo dài 38 năm, đến khi Tân Thủy Hoàng chết, 
vẫn chưa hoàn thành. Toàn bộ khu lăng chiếm diện tích 66,25 kmê, 
"9 trên có đủ thiên văn, ở dưới có đủ dia li”. 

Năm 212 tr.CN, Tán Thùy Hoàng cho ràng ë Hàm Dương người 
thì đông mà cung đình của các vua trước thì nhỏ nên sai xây cung 





(1) Tư Mã Thiên, Sử kí. Tán Thủy Hoàng bản kỉ. е 
(2) Năm 1974, giới khảo cổ học Trung Quốc dă phát hiện được đội bình mã bằng 
đất nung ở trong các hầm cách lãng 1,5 km về phía đông. 
Theo tính toán, toàn bộ các biện vật trong các hầm gồm có: 

Chiến xa bằng gỗ: hơn 130 cỗ. 

Ngựa kéo xe: bơn 600 con. 

Ngựa đã đóng yên của kị binh: 116 con. 

Bình sĩ các loại: hơn 7.000 người. 
Qua việc đào thám дд, đã phát biến được: 

Chiến xa: 20 cỗ. 

Меча bằng đất nung: hơn 100 соп. 

Binh sĩ: hơn 1.400 người. ¬ 
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LICH SU TRUNG quoc -6 


A Phòng để tiếp các triêu thân “điện dàng trước của cung A Phòng 
dài 500 bộ”) từ đồng sang tây, rộng 50 trượng” từ nam đến bắc, д 
trên có thể ngôi 10.000 người, ở dưới có thể cắm cò сао 5 trượng. 
Xung quanh sai làm đường gác từ dưới điện chạy thẳng cho đến 
đỉnh núi Nam Sơn”. 

Tân Thủy Hoàng còn ra lệnh “trong vòng 200 dặm xung quanh 
Hàm Dương, 270 cung điện д đấy có đường phức đạo”” оё đường 
ông” liên nhau; đem màn trướng trống chiêng cùng gái đẹp đưa vào 
các cung không cho xë dịch. Vua đến đâu nếu có ké nào nói nơi nhà 
vua ở thi bị tôi chết.” (Tân Thủy Hoàng bản Кї). 

Cùng với chính sách thống trị hà khắc, Tân Thủy Hoàng đã tiến 
hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược. Khoảng năm 218 tr.CN, nhà 
Тап vì ham sừng tê, ngà voi, lông trả, ngọc trai... của đất Việt, bèn 
sai Quận úy Đổ Thư đem quân di đánh vùng này. Đến năm 
214 tr.CN, nhà Tán chiếm được một vùng rộng lớn gồm Phúc Kiến, 
Quảng Đông, Quảng Tây và một phần của Quý Châu ngày nay, rồi 
lập nên 4 quận mới là Mân Trung, Nam Hải, Quế Lâm và Tượng. 
Nhưng sau khi tiến sâu hơn vào đất của người Việt, quân Tần bị sa 
lây “іёл không được, thoái cũng không xong". Kết quả, quân Tân bị 
thất bại, Dó Thư bị giết chết. Do đó sau khi Tán Thủy Hoàng chất, _ 
nhà Tần phải rút quân. 

Như vậy, để xây dựng những công trình kiến trúc đổ sộ, để thỏa 
mãn cuộc sống xa xỉ và để tiến hành những cuộc chiến tranh xâm 
lược, Tân Thủy Hoàng đã huy động không biết bao nhiêu sức người, 
sức của nhân dân, làm cho trăm họ vô cùng cực khổ. “Đến /hời Tân 
Thủy Hoàng, thôn tính được cả thiên họ, bên trong thì hưng uiệc xây 
dựng, bên ngoài thì đánh người Di Địch ; thuế thu đến 2/3 mức thu 
hoạch, huy động dân nghèo nơi ngõ hẻm đi thú; đàn ông hết sức cày 
cấy không dù lương thực, đàn bà dệt udi không đủ áo quân; vét hết 
của cải trong thiên ha để cung đốn cho chính quyền của ông ta, thế 
mà vån chưa đủ để thẻu mãn lòng ham muốn của ông ta. Do uộy, 
nhân dân cả nước sáu án nên phải lưu vong và phiến logn”, 





(1) 1 bộ đời Tân bằng 6 thước, 500 bộ bằng 8.000 thước. 
(8) 1 trượng bằng 10 thước. 50 trượng bằng 500 thước. 
(3) Đường phức đạo là đường cầu làm trên cao nối từ lầu này sang lầu khác. 
(4) Đường ống là đường hai bën có tường che. 
(5) Нап thư. Thực hoá chí 
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Năm 210 tr.CN, Tân Thủy Hoàng đi xem xét tình hinh các địa 
phương trong nước. Trong đoàn tuỳ tùng của nhà vua có Tả Thừa 
tướng Lý Tư và người giữ phù ấn là quan hoạn “Triệu Cao. Người con 
thứ là Hó Hợi vì được Tân Thủy Hoàng yêu mến cũng được đi theo. 
Sau khi đi nhiểu nơi ở vùng Trường Giang, trên đường về, Tân Thủy 
Hoàng bị bệnh chết ở Sa Khâu (Hà Báo). i 

Trước đó, người con trưởng là Phù Tó vì can gián Tán Thủy 
Hoàng nên bị sai đi giám sát tướng Mông Điểm đang được giao 
nhiệm vụ trấn giữ vùng biên cương phía bắc. Khi sắp chết, Tán 
Thủy Hoàng sai Triệu Cao viết thư bảo Phù Tô mau về lo việc tang, 
nhưng Lý Tư và Triệu Cao đã viết thư giả mạo kể tội Phù Tô bất 
hiếu, Mông Điểm bất trung, ban cho tội chết. Hó Hợi được lập làm 
vua, hiệu là Nhị Thế, 


b. Thời Tên Nhị Thế (209 - 207 tr.ON) 


Тіп Nhị Thế là một ông vua ngu dàn nhưng cũng rất tàn bạo, 
ông ta tiếp tục thi hành đường lối thống trị của cha. Khi mai táng 
Tân Thủy Hoàng, Tân Nhị Thế ra lệnh chôn theo những cung phi 
chưa có con, và khi công việc đã xong xuôi thì bịt kín đường hầm 
không cho những người làm việc trong đó ra để bí mật trong hầm 
mộ khôi bị tiết lộ. 

Khi Tân Thủy Hoàng chết, công trình cung À Phòng vẫn chưa 
hoàn thành, Để chứng tỏ chủ trương xây dựng cung A Phòng của 
cha mình là đúng đắn, Nhị Thế ra lệnh tiếp tục xây dựng công trình. 
này. Nhị Thế còn nuôi nhiều chó, ngựa, chim muông. Thức ăn ở kinh 
đô Hàm Dương không đủ thì bắt chở từ các địa phương đến, nhưng 
bản thân những người dân phu vận chuyển này phải tự mang theo 
lương thực để ăn, không được ăn gạo trong vòng, 300 dặm của thành 
Hàm Dương. Ë 

Tân Nhị Thế, nghe theo những lời phinh ninh của Triệu Cao, đã 
thẳng tay giết hấu hốt các quan đại thần và các công tử. Những viên 
quan nhô dưới trướng của họ cũng bị giết. Đồng thời, Nhị Thế đã 
tăng thêm luật lệ, mệnh lệnh, mọi việc không thể theo văn. zk dùng 
võ lực để quyết dinh. Vì vậy, đến thời Tán Nhị Thế, máu thuần trong 
xã hội vốn đã gay gắt lại càng thêm gay gåt. 

Phong trào khởi nghĩa cuối Tẩn 


| : š ân, nhân dán Trung 
= РЕ ống trị tàn bạo của. nhà Tần, nl 1 
Quố vợ е Ấp thể: Đại đa số quân chúng nhân dân phải sống 


ñi “chải mặc do mù ăn thức 
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ăn của chó lợn", Trong khi đó, pháp luật của nhà Tân lại rất hà 
khắc nên những người bị xử tử và tù đày không thể kể hết. Bởi vậy, 
lòng oán giận của nhân dân да lên đến tột độ, chỉ còn chờ thời cơ là 
vùng дау lật đổ nhà Tần. 


a. Phong trào khỏi nghĩa do Trân Thắng, Ngô Quảng lãnh đạo 

Năm 209 tr.CN, tức là sau khi Tán Thủy Hoàng mới chết được 
một năm, Tân Nhị Thế huy động một đội lính thú gồm 900 người di 
trấn thủ ở Ngư Dương (thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay). Trong đội 
lính thú ấy có Trần Thắng (còn gọi là Trân Thiệp) và Ngô Quảng là 
hai người tổ ra có năng lực nên được cử làm Đồn trưởng. Khi đội 
lính thú đang đóng lại ở hương Đại Trạch (ở An Huy ngày nay) thì 
vào khoảng tháng 7 là mùa mưa ở vùng này, đường sá lây lội khó di, 
Trần Thắng và Ngô Quảng giết hai viên chỉ huy rồi nói với những 
người đồng đội rằng : “Các ông gặp mưa, đều đã sai kì hạn. Sai ki 
hạn đều bị tội chém. Dù có khỏi bị chém đi nữa thì trong số mười 
người di thì cũng chết mốt sáu, bảy. Vå chăng ké trúng sĩ không chốt 
thì thôi chứ dù chết thì phải lừng lẫy tiếng tắm, vuong hầu khanh 
tướng há phải có dòng dõi mới làm được sao"). 


Ý kiến đó được mọi người hưởng ứng. Cuộc khởi nghĩa nông dân 
cuối Tán bắt đầu bùng nổ, 


Trần Thắng và Ngô Quảng vốn là những nông dân nghèo” ở 
tỉnh Hà Nam ngày nay, nhưng để tranh thủ sự ủng hộ của đông đảo 
quần chúng, Trần Thắng giả xưng là công tử Phù Tô, con trưởng của 
Tần Thủy Hoàng, Ngô Quảng giả xưng là Hạng Yên, tướng cũ của 
nước 88, vì đó là những người vốn được nhân dân có thiện cảm. 

Sau khí chiếm hương Đại Trạch, chỉ trong một tháng, quán khối 
nghĩa đã chiếm được nhiều huyện. Tin khỏi nghĩa truyền đi, nhân 
Чап các nơi đều nổi đậy “ở huyện thì giết quan Lệnh, quan Thừa, ở 





(1) Hán thu. Thực hóa chí. 
(2) Tư Mã Thiên. Sử kí. Trần Thiệp thế gia. 

(3) Thời trẻ, Trân Thắng đã từng cày thuê cùng với người khác, Một hôm Trần 
Tháng nói với người bạn cày rằng : Nếu được giàu sang. xin đừng quên nhau”, 
"Người bạn cày cưỡi, nói: “Đã di cày thu mà còn mg đến giàu sang P, 

Trân Thắng nói : “Thin ôi ! Chim én, chim së làm sao biết được chí của chira hộc, 


chim hêng P. 
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quận thi giết quan Úy’ ъийп ứng, Do đó, lực lượng của Trần Thắng, 
Ngô Quảng đã phát triển rất nhanh chóng. ` 


$ Tù hương Đại Trạch, quân khỏi nghĩa tiến đến đất Trần (ở tỉnh 
Hà Nam ngày nay). Đến đây, hàng ngũ khỏi nghĩa đã có mấy vạn 
người, sáu bảy trăm cỗ xe và hon một nghìn ki bình, i 
Sau khi chiếm được đất Trần, Trần Thắng mời các cụ phụ lão, 
cáo kì mục và những người có tên tuổi đến để bàn việc lớn. Những 
người này đều nói: “Tưởng quán mang giáp dày, cåm giáo nhọn, 
đánh kẻ vô đạo, diệt nhà Tên tàn bạo, khôi phục xã tắc cho nước Sở, 
одї công lao ấy, thật dáng làm риа“), 


Nghe theo ý kiến của họ, Trần Thắng tự xưng làm vua, lấy hiệu 
là Trương Sở (nghĩa là mở rộng nước Sở), lập chính quyền mới ở đất 
Trần. Ngay sau đó, Trần Thắng một mặt sai người dẫn quân đi 
chiêu hàng các lực lượng nổi dậy ở đất Triệu, đất Ngụy ...; một mặt 
phái Ngô Quảng, Chu Văn, Tống Lưu cầm đầu ba đạo quân, chia 
làm ba mũi tiến về phía tây để tấn công quân Tán. 

Nhưng trong khi triển khai lực lượng, nghĩa quân nông dân đã 
bộc lộ những nhược điểm vốn có của mình, do đó phong trào đã bị 
phân tán, chia rẽ nội bộ, dẫn đến việc giết hại lẫn nhau. Những 
người được phái đi chiêu hàng các nơi thường tách khỏi phong trào 
nông dân, trong đó Vũ Thần vừa đến Hàm Đan thì tự lập làm Triệu 
Vương và từ chối không chịu phối hợp với quân của Trần Thắng để 
tiến về phía tây đánh Tần, trái lại đã ú đi lên hướng đông bắc 
chiêu hàng đất Yên để mở rộng địa bàn của mình. 

Trong ba cánh quân tiến về phía tây, lực lượng do Chu Văn. chỉ 
huy là mạnh nhất, gồm một nghìn cỗ xe và mấy chục vạn người. 
Nhưng khi quân Chu Văn vừa tiến vào cửa Hàm Cốc thì bị tướng 
Tân là Chương Hàm đánh bại, nên cuối cùng phải đâm cổ tự tử. 

Cánh quân do Ngô Quảng chỉ huy lúc đầu thu được một, số thắng 
10, nhưng khi đánh thành Huỳnh Dương (8 Hà Nam ngày nay) thì do 
sự cố thủ của quân Tän, nghĩa quân tấn công nhiều lần không hạ 
được. Trong tình thế ấy, Điển Tang cùng một. số tướng lĩnh khác cho 

ầ ng +. biết binh quyển bën giả danh theo 
tẳng Ngô Quảng kiêu ngạo, không ảng, ri đem đầu đêm; 
mênh lệnh của Trân Thắng giết chết Ngô quảng, z і э ты 
cho Trên Tháng. Sau đó, Điển Tang được phong (AM Тодор trông 
Và trở thành chỉ huy của cánh quân này. Ông b „айы qun 


——— 
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lai Huỳnh Dương, còn minh thi đem lực lượng tinh nhuë đi về hướng 
tây để đón đánh quân Tán, nhưng cuối cùng toàn bộ cánh quân này 
cũng bị Chương Hàm đánh bại. 

Nhân đà thắng lợi, Chương Hàm đánh thẳng ra căn сй địa của 
quân nông dân ở đất Trân. Trần Thắng tự mình ra chỉ huy chiến 
đấu, nhưng bị thua phải bỏ chạy, cuối cùng bị tên đánh xe Trang 
Giả phản bội giết chết để đâu hàng Tần. 

Cánh quân thứ ba do Tống Lưu chỉ huy đang hoạt động ở vùng 
Nam Dương (Hà Nam ngày nay) khi nghe Trần Thắng chết liên đầu 
hàng quân Tân nhưng vẫn bị giải về Hàm Dương cho xe xé xác. 

Như vậy, sau nửa năm đấu tranh, cuộc khỏi nghĩa của Trần 
Tháng, Ngô Quảng đã bị thất bại. 

Så dĩ phong trào này bị đánh bại nhanh chóng chủ yếu là vì nội 
bộ quân khởi nghĩa không thống nhất, các thủ lĩnh không thực lòng 
đoàn kết với nhau, thậm chí giết bại lẫn nhau. Đặc biệt, Trần 
Tháng tuy xuất thân là một cố nông nhưng sau khi lên làm vua, ông 
hành động chẳng khác gì các vua chúa phong kiến khác. Trấn 
Thắng tỏ ra đồng tình trong việc Điền Tang giết Ngô Quảng - người 
bạn chiến đấu đầu tiên cùng mình mưu tính việc khổi nghĩa; giết 
chết một người bạn cũ cùng cảnh làm thuê chỉ vì người này quá 
thân mật và chất phác không biết giữ lễ vua tôi; ngoài ra, ông còn 
giết oan một số tướng lĩnh khác. 

Trân Thắng,còn giao cho một số người thân tín nhiệm vụ giám 
sát hàng ngũ quân khởi nghĩa. Những người này “lây шёс hà khắc 
để tô ra trung thành, thấy ai không hợp thì không cần giao cho pháp 
quan tra xét mà te mình х0 lấy”. Vì thế, "các tướng không theo”, 
“những người bạn cũ của Trên Vương đêu kéo nhau di”, "Không ai 
thân оф Trân Vương cả", Đồng thời, một số tướng lĩnh được Trần 
Thắng phái di chiêu bàng các nơi thường thoát li khỏi hàng ngũ 
khỏi nghĩa làm cho phong trào ngay từ đâu đã bị phân tán. 

Một nguyên nhân khác khá quan trọng dẫn đến sự thất bại 
nhanh chóng của phong trào là vì quân khởi nghĩa chưa có nhiều 
thời gian luyện tập, ít kinh nghiệm chiến đấu, trang bị thô sơ “chặt 
gỗ làm binh khí, giơ gậy trúc làm с, các tướng lĩnh còn ít kinh 
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nghiệm chỉ huy, trong khi đó, họ phải i 
Tà một viên tướng lao toyện của а: đợc Này đầu với Chương Hàm 
Nhưng sự thất bại của Trần Thấn, ô Quả i đá Ất 

màn thứ nhất của phong trào khỏi Сур аан 
dứt, chứ không phải là phong trào chống Tán bị dập tất. Trái lại 
ngọn lửa đấu tranh do hai thủ lĩnh nông dân ấy nhóm lên đã bùng 
cháy và ngày càng lan rộng khắp cả nước. Tư Mã Thiên cũng nhận 
dinh rằng: "Mặc đấu Trên Thắng đã chế, nhưng các chư hữu, 
vuong, tướng do ông lập nên cuối cùng đã làm nhà Tán diệt vong. 
Như vây, Thiệp là người đầu tiên khói xướng"t, Đó chính là ý nghĩa 
quan trọng của cuộc khởi nghĩa Trần “Thắng và Ngô Quảng. 


b. Phong trào chống Tân của Hạng Vũ uà Lưu Bang 


Khi nghe tin Trần Thắng, Ngô Quảng đứng lên phất cờ khỏi 
nghĩa, nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau ở các nước phía 
đông cũ đã nổi dậy hưởng ứng. Có kẻ gia nhập hàng ngũ của quân 
Trần Thắng, có kẻ thì tuy hoạt động riêng lê nhưng có liên lạc với 
lực lượng của hai chú cháu Hạng Lương, Hạng Vũ và Lưu Bang. 

Hạng Lương, Hạng Vũ quê ở Hạ Tương (thuộc tỉnh Giang Tô 
ngày nay) xuất thân từ dòng họ đời đời làm tướng nước Sở. Hạng Vü 
mình cao hơn 8 thước, có sức khỏe cất nổi cái đỉnh, tài năng chí khí 
hơn người. Năm 209 tr.CN, Hạng Lương, Hang Vù khởi nghĩa ở đất 
Ngô (Tô Châu, Giang Tô). Nghe theo kế của Phạm Tăng, Hạng 
Lương tìm được một người cháu của Sở Hoài Vương đã chết ở nước 
Tân từ năm 296 tr.CN, tên là Tâm đang chăn dê cho người ta, lập 
lên làm vua, cũng gọi là Sở Hoài Vương. 

Cũng vào thời gian ấy, Lưu Bang vốn là một Đình trưởng ở 
huyện Bái (thuộc Giang Tô ngày nay) khởi binh hưởng ứng phong 
trào khỏi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng. Lúc đầu, lực lượng của 
Lưu Bang còn yếu, nên Lưu Bang gia nhập lực lượng của Hạng 
Lương. Sau mấy lần đánh thắng quân Tân, Hạng Lương chủ quan 
khinh địch nên bị Chương Hàm đánh bại, Hạng Lương chết. 

н Chương Hàm đem quân đánh nước Triệu, vây 
resta ка сч lập Sò Hoài Vương cù Tống Neta aa 
Thượng tướng quân, Hang Va bn Ti ân Đến An Dương (НА 

ời cử iến quân đá я xiên 
ЕА йа chân chữ không chịu tiến quân, Hạng Vü giết 


w —— 
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Тёпа Nghĩa, tự mình chi huy quân đội di giải vây cho thành Cự Lộc 
(Hà Bác ngày nay). Hạng Vũ đã đánh tan quân Tần, uy danh trở 
nën lừng lẫy. 

Trong khi đó ở Hàm Dương, triểu đình nhà Tân càng rối ren, 
mọi việc đều до quan hoạn Triệu Cao quyết định”. Năm 207 tr.ƠN, 
Triệu Cao sai con rể của mình là Diêm Nhạc xông vào cung giết Tần 
Nhị Thế, Nhị Thế xin được sống cùng với vợ con như một người dân 
thường cũng không được đành phải tự sát. Triệu Cao lập con của 
người anh Nhị Thế là Tử Anh 16р làm Tán Vương. Năm 206 tr.CN, 
quân Lưu Bang tiến sát Hàm Dương, sai người bảo Tử Anh đầu 
hàng. Tử Anh bèn buộc dây ấn vào cổ, ngồi xe gỗ không sơn do một 
con ngựa trắng kéo dem ấn phù của nhà Tán đến đầu hàng. Thế là, 
khi mới lên ngôi Hoàng đế, Tần Thủy Hoàng dương dương tự đắc, 
huênh hoang sẽ truyền đến muôn đời, nhưng chỉ mới được 15 năm 
thì sụp đổ. 

Lưu Bang vào kinh thành, niêm phong cung thất, kho tàng, 
tuyên bố xóa bỏ những luật pháp hà khắc của nhà Tần, chỉ quy định : 
“Giết người thì bị xử từ, làm bị thương người khác và ăn trộm thì 
phải bôi thường". Ngay sau đó, Lưu Bang quay về đóng quân ở Bá 
Thượng, bên cạnh Hàm Dương. 

Nghe tin Lưu Bang đã làm chủ được kinh đô của nhà Tân, Hạng 
Vũ sợ Lưu Bang chiếm mất vùng này, bèn vội vàng kéo quân vào 
Hàm Dương, giết chết Tử Anh đã đầu hàng, đốt cung thất của nhà 
Tân, lửa cháy liền 3 tháng không tắt, thu của cải châu báu, bắt phụ 
nữ đem về phía đông. 





mèu TÂY НАМ, TRIÈU TÂN, TRIỀU ĐÔNG HÁN 
© Cuộc chiến tranh Hán - Sở vë sự thành lập triêu Tây Hắn 
(206 tr.CN - 8 CN) 


Sau khi nhà Tân bị lật đổ, Hạng Vũ tôn Sở Hoài Vương lên làm 
Hoàng đế, hiệu là Nghĩa Đế, còn minh thì tự xưng làm Tây Sở Bá 





(4) Để thử xem các quan trong triểu đã khiếp sợ trước uy quyền của mình chưa, 
một hôm Triệu Cao dáng cho Nhị Thế một con hươu уй nói đó là con "ngựa". Nhị 
Thé nói sao lại gọi hươu là ngựa, rối hài các quan xung quanh, Các quan, người thì 
im lặng, người thì nói là "ngựa", người thì nói là "hươu", Sau đó Triệu Cao trị tội 
những người đã nói đó là "hươu". Các quan đều sơ bãi. 
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Vương (gọi tắt là Sở Vuong), 
Đồng thời, Hạng Vũ phong dät, 
thành 18 nước chư hầu. 


đóng đô ở Bành Thành (Giang Tô). 
phong vương cho các tướng lĩnh, lập 


Trước đó, Sở Hoài Vương có nói ai vào được Quan Trung (tức là 
nước Tân cü) trước thì được phong vương ở đó, Lưu Bang vào được 
trước tiên nhưng Hạng Vũ không thực hiện lời hứa của 98 Hoài 
Vương, đem vùng này phong cho ba hàng tướng của nhà Tần là 
Chương Hàm, Tư Mã Hân và Đổng Ế lập thành ba vương quốc, còn 
Lưu Bang chỉ được phong làm Hán Vương ở Hán Trung, Ba Thục. 
Đó là một vùng hẻo lánh ở phía nam nước Tán cũ, nên Hạng Vũ nói 
vùng ấy cũng là đất Quan Trung. 


Lưu Bang giả vò ngoan ngoãn kéo quân đến đất phong của 
mình. Nghe theo kế của Trương Lương, sau khi đội ngũ di qua, Lưu 
Đang sai người đốt đường sạn đạo” để chứng të mình không có ý 
muốn quay lại. 

Năm 205 tr.CN, Hạng Vũ lấy lí do các dë vương ngày xưa đều ở 
thượng lưu dòng sông nên sai chuyển Nghĩa Đế đến đóng đô ở Sâm 
Huyện (thuộc tỉnh Hồ Nam ngày nay), rồi bí mật sai người giết chết 
Nghĩa Đế trên Trường Giang. 

Cũng năm ấy, Điển Vinh tự lập làm Tẻ Vương, chống lại Hạng 
Уй, vì vậy Hạng Vũ phải đem quân lên phía bắc đánh Tá. Còn Lưu 
Bang, ngay sau khi Hạng Vũ đem quân về phía đông, ông lập tức 
tiến quân lên phía bắc đánh bại Chương Hàm ; Tư Mã Hân và Đồng 
Ế phải đầu hàng, do đó đã chiếm được toàn bộ vùng Quan Trung. 
Tiếp đó, Lưu Bang tiến quân sang phía đông, tấn công kinh đô của 
Së là Bành Thành. Cuộc chiến tranh giữa Lưu Bang và Hạng Vũ mà 
lịch sử gọi là cuộc chiến tranh Hán - Sở chính thức bùng nổ. 

Khi nghe tin Lưu Bang tấn công Bành Thành, Hạng Vũ sai các 
tướng đi đánh Tể, còn mình thì quay lại đánh bại quân Hán. Hạng 
Vü còn đến đất Bái bắt cha và vợ của Lưu Bang (tức Lữ Hậu sau 
пау) để làm con tin. Năm 204 trCN, Hạng Vũ bao váy Lutu Bang д 
Huỳnh Dương (Hà Nam). Một tướng của Hán là Ki nữ h Ga 
Lưu Bang ra đầu hàng Hạng Уй, Lưu Bang mới с š w Жы 
пата 203 tr.CN, во sánh luc lugng giữa hai bën đã thay đổi: phía 

ERA iểu; phía Hạng Vũ quân mệt nhọc, 
Luu Bang quân đồng, lương nhiều; р! 


— ss nU 
trong núi, lấy cây gë ghllip<#4ffle BÀ dh.hopto.org 
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(1) San đạo : đường làm. 


lương ít. Vì vậy, Hang Vũ phải dóng $ giảng hòa, lấy Hồng Câu @ 
Hà Nam) làm ranh giới, nhân dip này cha và vợ của Lưu Bang mới 
được thả về. 

Thực hiện lồi giao ước, Hạng Vũ rút quân về phía đông, quân 
Luu Bang cũng tiến theo. Năm 202 tr.CN, Hạng Vũ đóng quân ở Cai 
Hạ (An Huy), bình ít, lương hết. Được sự phối hợp của quân Hàn Tín 
và quân Bành Việt, quân Lưu Bang vây chặt thành Cai Hạ, Hạng 
Уй phải mở đường máu thoát ra ngoài, rồi chạy đến Ó Giang (cũng ở 
An Huy) tự tử. Cuộc chiến tranh Hán - Sở đến đây kết thúc. 

Về sau, khi phân tích nguyên nhân thắng lợi của mình trong 
cuộc chiến tranh này, Lưu Bang nói : 

"Phàm џіёс tính toán trong màn trướng mà quyết định được 
thắng lợi д ngoài nghìn dặm thì ta không bằng Từ Phòng (tức 
Trương Lương) ; tri nước nhà, võ yên trăm họ, vân tải lương thực 
không bao giờ dứt, thì ta không bằng Tiêu Hà; nắm trong trăm van 
quán đã đánh là nhất định tháng, tấn công là nhất định lấy thì ta 
không bằng Hàn Tín. Ba người này đều là những bẻ hào kiệt, ta biết 
dùng họ cho nên lấy được thiên họ. Hạng Vũ có một Phạm Tăng mà 
không biết dùng cho nên mới bị ta bắt"0), 

Ngay sau khi đánh bại Hạng Vũ, Lưu Bang được tôn làm Hoàng 
để, hiệu là Cao Tổ, triểu Hán chính thức thành lập. Khi mới lên 
ngôi, Lưu Bang đóng đô ở Lạc Dương, đến năm 200 tr.CN thì đời 40 
sang Trường An (Tây An, tỉnh Thiểm Tây ngày nay), vì vậy lịch sử 
gọi triêu Hán do Lưu Bang lập nên là Tây Hán boặc Tiên Hán để 
phân biệt với Đông Hán hoặc Hậu Hán sau này, 


Những cuộc ади tranh trong nội bộ triều тау нап 


а. Thời Hán Cao Tổ (206 - 195 tr.CN) 


Đau khi nhà Hán thành lập, Cao Tổ đã thi hành nhiều chính 
sách để ẩn định tình hình đất nước và củng cố ngai vàng của mình, 

Đổi với nhân dân, Cao Tổ chú ý trước hết đến việc khôi phục và 
phát triển sản xuất nông пр! Để tăng nguồn lao động cho xã hội, 
Cao Tổ thực hiện các chính sách như phục viên bình lính, khuyến 
khích những người lưu tán trở vê quê cũ làm ăn, trả lại tự do cho 
những người vì nghèo đói phải bán thân làm nô tì v.v... i 








ланышы ЛЫНЫН, https://tieulun.hopto.org 
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| e до Да chủ, nếu vi chiến tranh phải rời bộ quê hướng 
Е Á nhận lại ruộng đất và được khôi phục tước vị cü, 

các quan đều được thăng tước một bậc. 

Đối với những người thân thích và công thần, Cao Tổ phong đất 
o к Trong số đó, ngoài những người 
n © được phong Vương như Sở vươn; 
Hàn Tín, Hoài Nam vương Anh Bố, Lương Tường Bành Việt v.v... Họ 
là những tướng nh có công lao тї lộn trọng vige dựng nên cơ 
nghiệp nhà Hán. Những vương quốc này tuy phải phục tùng chính 
phủ trung ương nhưng có triểu đình riêng, quân đội riêng. Đó là một 
mối lo đối với ngai vàng của họ Lưu, Vì vậy, chỉ ít lâu sau, Нап Cao 
Тб gần cho họ tội có mưu đổ làm phản. Năm 196 tr.CN, Hàn Tín và 
'Bành Việt bị giết cả ba họ, bản thân Bành Việt bị muối thịt để phân 
phát cho tất cå các chư håu. Sau đó, Cao Tổ đưa các con và những 
người cùng họ đến thay thế và thể rằng: “Ai không phải họ Lưu mà 
làm Vương thì thiên hạ cùng nhau đánh nó". ' 

Năm 195 tr.ƠN, Hán Сао Tổ đem quân di đánh Anh Bố. Anh Bố 
bị giết nhưng Cao Tổ cũng bị trúng tên, về đến Trường An được ít 
lâu thì chết. 


b. Thời Cao Hậu (187 - 180 tr.CN) 

Sau khi Hán Cao Tổ chết, Huệ Đế, con đẻ của Lữ Hậu lên nối 
ngôi, Lữ Hậu được tôn làm Thái hậu, trong sử sách Trung Quốc gọi 
là Cao Hậu. Ngay khi Cao Tổ còn sống, Lữ Hậu đã tham dự công 
việc triểu chính. Việc Lữ Hậu lập mưu giết Hàn Tín khi Cao Tổ 
không có mặt tại kinh đô là một ví dụ. Trong thời gian Hán Huệ Đế 
Š ngôi (194 - 188 tr.ƠN), mọi việc đều do Lữ Hậu quyết định. Năm 
188 tr.CN, Huệ Đế chết. Lữ Hậu tuy không xưng làm vua, nhưng 
goi mệnh lệnh của mình ban ra là “chế” và trị nước 9 аас 
dé. Trong thời gian lũng đoạn chính quyền, па as ao Г. = 
chết, để hả cơn ghen, Lữ Hậu đã giết chất Triện vưựng То Go 
nhỏ tuổi, con của Cao Tổ và Thích phu nhân, người та Шү tò сЕ 
Tổ тїї yêu диў. Tiếp 46, L Hậu giết Thích phu nhân ааа 
hình thức уб cùng tàn bạo. Sau 86.14 сна khas 

кыт iêu vướn 
HH = сю тб! ан Bút thời La Hậu a phong шде Yuma, 
tước Наш cho nhiều người ho Lỡ; cử người em 18 (Ứng vương 
roi bằng cô ruột là Triệu vương Lữ 


vận làm Tướng que ngii o bai người тал chi hay hab đi Biên 


Lộc làm Tướng quân, giao cho hai 
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bảo vệ kinh đô Trường An gọi là Nam quân và Bắc quân. Chính аш 
của họ Lưu đứng trước nguy cơ bị tiêu vong. Nhưng năm 180 tr.CN, 
Lü Hậu bị bệnh chết. Trong cung đình nổ ra một cuộc chính biến, họ 
Lữ bị tước mọi quyển lực, ngai vàng của họ Lưu lại được củng cố. 


© Trời kì cưỡng thịnh của тау Нап 


Sau khi Lữ Hậu chết, triểu Тау Hán cäng ngày cảng ổn định, 
đến thời Hán Vũ Đế (140 - 87 tr.CN) thì bước vào thời kì hùng 
mạnh nhất. 

a. Chính sách đối nội của Hán Vũ Đế. 

Vấn để Hán Vũ Đế quan tâm đầu tiên là dùng học thuyết gì để 
làm cơ sở cho đường lối trị nước. Đầu thời Hán, rút kinh nghiệm 
thất bại của triểu Tần, tư tưởng phái Đạo gia được tôn sùng, nhưng 
học thuyết này không đáp ứng được yêu cầu tăng cường chế độ tập 
quyển trung ương, để cao địa vị và uy quyền của hoàng đế, nên Hán 
Vũ Đế đã tán thành ý kiến của Đổng Trọng Thư trong 3 bài đối 
sách, năm 136 tr.CN đã ra lệnh “bãi ёғиб bách. gia, độc tôn Nha 
thuật" (bà các phái khác, chỉ để cao phái Nho). Từ đó, Nho gia trở 
thành hệ tư tưởng chính thống của xã hội phong kiến Trung Quốc, 

Vấn dë thứ hai mà Hán Vũ Đế quan tâm là thế lực của các 
vương quốe Do chính sách phân phong đầu thời Tây Hán, đến giữa 
thế kỉ П tr.CN, thế lực của các vương quốc còn rất mạnh. Lúc bấy 
giờ, cả nước chia thành 54 quận nhưng chính phủ trung ương thực 
tế chỉ quản lí được 16 quận, còn 39 quận là do các vương cùng họ 
khống chế. Để hạn chế thế lực của сас Yương quốc, tăng cường chế 
độ (ар quyền trung ương, năm 127 tr-CN, áp dụng dé nghị của Chủ 
Phụ Yến, Hán Vũ Đế ban lệnh "mở rộng án huş” оба hoàng đế đối 
vi các vương quốc. Theo lệnh này, không những con trưởng của các 
vương được kế thừa đất đai và tước phong mà con thứ cü 


g tốt dep & à 
làm cho các vương quốc bi chia nh, do đó thế lực sẽ bi số, е 
thồi dé chính phủ trung ương có thể khống chế được một phần đất dai 
của các vương quốc vì lãnh địa của hầu tước thuộc quyển quản lí của 
hoàng dë. 
Ngoài ra, Hán Vũ Đế còn chú ý tăng cường quà, 1 у 

phương. Lúc bấy già, don vi hành chính dja phượng бш кш đa 
là quận do Quận thú đứng đầu. Năm 106 tr a BH) 


ПОЗОВ Уа сва 
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nước thành 13 khu giám sát 
nhiệm vụ giám sát các 
soát công việc của các q 


goi là “châu”, đặt chức Thứ sử”? có 
quán thú, qua dó, trung ương có thể kiểm 
luận chặt chẽ hơn trước. 
_ 1 Vẻ kinh tế, Нап Vũ Đế thi hành nhiều chính sách nhằm phát 
triển зап xuất nông nghiệp như xây dựng các công trình thủy lợi, 
dời dân đến vùng Tây Bắc để lập đồn điền v.v... nhưng dáng thời lại 
hạn chế thế lực của tầng lớp công thương giàu có. Nghe theo để nghị 
của Tang Hoằng Dương, Hán Vũ Đế ban lệnh các việc luyện sắt, làm 
muối, đúc tiên đều thuộc nhà nước, tư nhân không được kinh doanh. 
Do những chính sách nói trên, dưới thời Hán Vũ Đế, tình hình 
chính trị ổn định, kinh tế phát triển, nhà Hán đạt đến thời kì vững 
mạnh nhất trong lịch sử của triểu đại mình. 


b. Chính sách 161 ngoại của Hán Vũ Đế 


Sau khi ổn định tình bình trong nước, Hán Vũ Đế đã liên tiếp 
mở những cuộc chiến tranh xâm lược các nước xung quanh để mở 
rộng lãnh thể. 


Ó phía táy (vàng Tán Cuong và Trung Á ngày пау) сб 36 nuóc 
nhỏ, Trung Quốc gọi chung là Tây Vực. Năm 138 và 121 tr.CN, Уй 
Đế hai lần sai Trương Khiên đi sứ các nước ở khu vực này. Họ 
Truong đã đến các nước Ó Tôn (д Tán Cương), Đại Nhục Chi, Đại Hạ 
(à Арвапіхќап), Đại Uyên và Khang Cư (tức Sogdiane ở 
Udơbêkixtan) v.v... Sau đó, hằng năm Hán Vũ Đế sai nhiều đoàn sứ 
giả đến các nước ở vùng này. 

“Tây Vực là nơi có nhiều giống ngựa quý, đặc biệt, ngựa của Đại 
Чуёп, Trung Quốc gọi là “Нап huyết mã" hoặc “Thiên mã”. Năm. 
104 tr.CN, lấy lí do Đại Uyên không chịu cung сёр ngựa, Hán уй Đế 
sai Lý Quảng Lợi đem quần sang đánh nước này nhưng bị tổn thất 
phải rút về. Năm 102 tr.CN, với một lực lượng lồn hơn nhiều, quân 
Hán mới hạ được thành Đại Uyên nhưng trong 6 vạn quân viễn 
chinh chỉ còn hơn 1 vạn trở về. Sau đó, bằng bệ thống dịch trạm và 
đồn điển, nhà Hán khống chế được một vùng, rộng lớn ở Trung Á. 


Е à ùng tôni і bắc và nam sa mac Gôbi là 
д phía bắc, cả một vàng rộng lớn tại bắc và i 
dia Бай tấu tốc Hung Nô. Họ không ngừng xâm nhập, quấy nhiễu 


Ж да Thứ sử còn thấp hơn Quận thú. Vë sau, chức Thứ sù 
н shana 
qe đổi п =s cà»: thú, 
ТВ сае châu, có địa vị cao bơn Quận, 
quyển lớn về quân sự và chính bí 094212 TS Jftieulun.hopto.org 
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Trung Quốc. Các vua đâu Tây Hán phải thi hành chính sách “hòa 
thân”, tức là đem công chúa Hán gã cho Thiên Vu (vua của Hung 
Nô), đồng thời nộp cho họ nhiều tặng phẩm, thực chất là nộp cống. 
Với lực lượng hùng mạnh, từ năm 133 đến 119 tr.CN, Hán Vũ Đế đã 
đẩy bộ tộc du mục này lên tận sa mạc Gôbi. 


Ó phía đông bắc, trên bán đảo Tviểu Tiên và một phán dät đai 
đông bắc Trung Quốc ngày nay, có các nước Cổ Triều Tiên, Phù Dư, 
Thìn Quốc. Để kiếm có xâm lược, nắm 109 tr.CN, Hán Vũ Đế sai sứ 
sang quở trách vua Cổ Triểu Tiên đã thu nhận người Hán chạy trốn 
và cản trở sứ giả hai nước Phù Dư và Thìn Quốc đến Trung Quốc. 
Năm 108 tr.CN, nhà Hán đưa quân sang đánh chiếm Cổ Triểu Tiên, 
chia nước này thành 4 quận là Lạc Lãng, Chân Phiên, Huyển Thỏ 
và Lâm Đổn, trung tâm của bộ máy cai trị đặt ở quận Lạc Lãng. Thế 
là Cổ Triều Tiên bị nhập vào bản đổ Trung Quốc”), 


Ó phía nam, từ năm 206 tr.CN, Quận úy Nam Hải là Triệu Đà 
khi nghe tin nhà Tần điệt vong đã chiếm quận Quế Lâm và quận 
Tượng, lập nên nước Nam Việt. Năm 179 trCN, Triệu Đà sai sứ 
sang đòi vua Nam Việt là Triệu Ai Vuong (Triệu Hưng) và Thái hậu 
họ Cü phải sang cháu và bắt Nam Việt phải nội thuộc đế quốc Hán. 
Trước thái độ sẵn sàng đầu hàng của mẹ con Thái hậu họ Cù, Thừa 
tướng Nam Việt là Lữ Gia đã giết Cù thị, Triệu Hưng và sứ giả của 
nhà Hán. Vì vậy, Hán Vũ Đế sai Phục Ba tướng quân Lộ Bác Đức 
đem quân sang đánh Nam. Việt. Năm 111 tr.CN, Nam Việt bị chỉnh 
phục. Trước đó, từ năm 179 tr.CN, nước Âu Lạc của ta đã bị Triệu 
Đà thôn tính, đến đây cũng bị nhập vào đế. quốc Hán. 

Như vậy, sau hơn hai mươi năm, Tây Hán đã thôn tính và 


khống chế được nhiều nước xung quanh, lập thành một để quốc rộng 
lớn và hùng mạnh ở phương Đông. 


Ө Sự suy vong của Тау Hán và sự thành lập triều Tân (9 - 23) 


Sau khi Hán Vũ Đế chết một thời gian, triểu Tây Hán dâu dân 
suy yếu. Năm 48 tr.CN, Hán Nguyên Đế (48 - 33 tr.CN) lên ngôi. Từ 
đó, thế lực của gia đình họ Vương, anh em bà con côa Nguyên hậu 





(1) Sự thống trị của nhà Hán đã làm cho nhân dàn Cổ Triệu 
dfu tranh, Vì vậy đến năm 82 tr.CN, nhà Hán phải rút kì 
Huyền Thë và Lâm Dán, phem vi khống chế ở quận Lạc 
còn vùng xung quanh Bình Nhưỡng ngày nay mà thôi, 
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hồi 3 quận Chân Phiên, 
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Vương Chính Quan, hoàng 

hách. Phần lớn các chức vụ 
phương như Té tướng, Đại tướng quận, 
thuộc rigười của họ Vi H 
nhân vật quan trọng, 


Quận thú, Thứ sử v. 
uong. Trong gia đình họ Vương xuất một 
Е dó là Vương Мапа - người lập ra triều Tân, 
Vương Măng là cháu gọi Nguyên Hậu bần, 
Hậu tất uu ái, từ năm 8 trCN, sài thời б) куш 7 
tr.CN) đã được giữ chức Dai tư mà. Người nổi ngôi Thành Đế là Ai 
Đế (6 ~ 1 tr.CN) chỉ ở ngôi được 6 năm thì chết. Bình Đế (1 - 5) mới 9 
tuổi được lập làm vua, Nguyên Hậu trực tiếp tham dự việc triểu 
chính (sử Trung Quốc gọi là âm triểu xưng chê). Từ đó, mọi quyền. 
hành lớn đều tập trung trong tay Vương Mäng. Năm 4, con gái của 
Vương Măng trở thành hoàng hậu của Hán Bình Đế (năm ấy Bình 
Để mới 13 tuổi). Năm 8, Vương Mang đầu độc chết Bình Đế, tự xưng 
là “Giả hoàng đế”, năm sau lập Lưu Anh mới 2 tuổi lên làm vua, hiệu 
là Nhụ Tù; đến năm 8, Vương Мапе phế Nhy Tử. Triểu Tây Hán 
đến đây kết thúc. Vương Măng xưng làm Hoàng đế, đổi quốc hiệu 
thành Tân. 

Từ cuối thời Tây Hán, mâu thuẫn trong xã hội trở nên trầm 
trọng. Hiện tượng tập trung ruộng đất vào tay giai cấp địa chủ càng 
ngày càng tăng, nông dân bị phá sản càng ngày càng nhiều, do đó 
một bộ phận khá lớn nông dân đã biến thành tá điển hoặc bị biến. 
thành nô lệ. 

Với mục đích muốn cứu vân tình hình, xoa dịu mâu thuẫn xã hội, 
củng cố nền thống trị của mình, Vương Mãng ban hành một số 
chính sách cải cách, gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

~ Tuyên bố tất cả ruộng đất trong nước đều thuộc quyển sở hữu 
của nhà vua, gọi là “vương điển”; nô tì thì gọi là “tu thuộc”, Nếu nhà 
nào có số đỉnh nam dưới 8 người mà có ruộng đất hơn 1 tỉnh (900 
mẫu) thì phải đem số ruộng quá tiêu chuẩn quy định chia cho bà con 
hàng xóm. Những người không có ruộng đất, mỗi định nam được 
nhận 100 mẫu. Ruộng đết và nô tì déu không được bán. Nếu trái 
lệnh, nhẹ thì bị di dày, nặng thì bị xử tử. —_ | . 

- Nhà nước độc quyển quản lí muối, sắt, rượu, việc đúc tiền, 
Từng núi ao hồ, thị trường và việc cho vay nộ. 

~ Thay đổi chế độ quan lại, đặt lại tên đất. _ hẳn thì khi 

Những chủ truong cải cách của Vương Мапе phần thì không 


thực tế, phần thì đụng chạm đến quyền lợi - з ấp ky Dệt 
ực tế, 5 я hội nên không thí 
phán thì gây nên nhiều хао trộn trong 3Š ĐẤT tin hopto.org 
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được. Những mâu thuẫn trong xã hội chẳng những không giải quyết 
được mà lại càng thêm gay gắt. Vì vay, triêu Tân của Vương Мапа 
không thể tránh khái nguy cơ sụp 48. 


Phong trào chiến tranh nông dán Lục Lâm, Xích Mi và sự 
thành lập triều Đông Нап (25 - 220) 


Cuộc cải cách của Vương Mang không thành công, giai cấp địa 
chủ vẫn chiếm đoạt nhiều ruộng đất làm cho “kê giàu ruộng liên bờ 
bát ngói, người nghèo không có miếng đất cắm dùi". Trong khi đó, 
các loại thiên tai như hạn hán, chậu chấu cắn lúa xảy ra khắp nơi. 
Vì thường xuyên bị đói khổ, nông dân ở nhiều địa phương đã nổi dậy 
khỏi nghĩa, rám rộ nhất là tại Hồ Bắc với phong trào Lực Lâm và tại 
Sơn Đông với phong trào Xích Mi. 


a. Phong trào Lục Lâm. 


Năm 17, dân dói ở Hồ Bắc, dưới sự lãnh đạo của Vương Khuông, 
Vương Phượng đã tập hợp thành một lực lượng quân khái nghĩa 
đóng trên núi Luc Lâm, nên gọi là quân Lục Lâm. Sau một thời gian 
xây dựng đội ngũ, năm 22 quân Lyc Lâm rời khỏi căn cứ địa ra 
ngoài hoạt động. Lực lượng khởi nghĩa chia thành hai cánh quân: 
một cánh do Vương Thường, Thành Đan chỉ huy tiến xuống Nam 
Quận (Hồ Bắc) gọi là quân Hạ Giang ; một cánh do Vương Khuông, 
Vương Phượng ... chỉ huy tiến lên Nam Dương (Hồ Bác) gọi là quân 
Tân Thị. Khi quân Tân Thị tới, Trần Мис ở Bình Lâm cũng tụ tập 
được 1000 người hưởng ứng. Thế là, trong lực lượng khởi nghĩa ở Hồ 
Bắc có thêm một đội quân, gọi là quân Bình Lâm, 

Ngoài ra, vào năm 22 khi quân Tân Thị đến Nam Dương, anh 
em Lưu Diễn và Lưu Tú - vốn là địa chủ lớn và có họ xa với Lưu. 
Bang đã tổ chức được một lực lượng gồm 7 - 8 nghìn người hợp tác 
với quân Lục Lâm. Đến đây lực lượng của quân khi nghĩa ở Hồ Bắc 
đã lên đến hơn 10 vạn người. 

Năm 23, quân Lục Lâm cử Lưu Huyển lên làm Hoàng đế, đặt 
tên nước là Hán, đồng thời phong các danh biệu quý tộc và các chúc 
quan lớn nhu Đại Tư mã, Đại Tư đề, Đại Tu không v.v... cho các 
sướng lĩnh của quân khởi nghĩa. Chính quyền của Lưu Huyền lúc 
đầu đóng đô ở Uyên Thành (Hà Nam). Năm ấy, Vương Маде sai 
tướng đem một triệu quân đến tấn công nông dân nhưng tại Côn 
Dương (Hà Nam) đã bị quân nông dên đánh cho đại bại, Thim 
thắng, quân Lụe Lâm chia lầm hai đạo tiến đánh Lạc Duon và 
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ул =s quán Lục Lâm chưa đến noi, 8 Trường An đã nổ ra 
hộ Г aaae Мап bi giết chết. Trong thời gian ấy, Lưu Huyền 
đời dô từ Uyển Thành đến Lạc Dương 48 i đồi đô từ 

Tương sang Trưng An 8, đến năm 24 lại đời đô từ Lac 


b. Phong trào Xích Mi 


Sau khi quân Lục Lâm nổi day à Hồ Bác một nằm, năm 18, ở 
Бап Đông, dưới sự lãnh đạo của Phần Бале, nông dán cũng nổi dậy 
khởi nghĩa. 

Năm 22, Vương Măng điểu hơn 10 vạn quân đến dàn áp. Để 
phân biệt với địch, quân nông dân tô đỏ lông mày nên gọi là quân 
Xích Mi. Cũng như quân Luc Lâm, quân Xích Mi đã giáng cho quân 
Vương Mäng những đòn thất bại nặng nể. Năm 93, Phàn Sùng và 
các tướng lĩnh khác của quân Xích Mi được Lưu Huyền phong Hầu. 

Năm 25, lực lượng của quân Xích Mì phát triển đến 35 vạn 
người. Họ muốn lập một người thuộc dòng dõi nhà Hán lên làm 
hoàng đế. Từ trong hàng ngũ của mình, họ chọn được 3 người có họ 
gần nhất với nhà Hán. Sau đó, bằng phương pháp bắt thăm, Lưu 
Bồn Tử, vốn là một chú chăn bò 15 tuổi, được tôn lên làm vua. 

Trong khi đó, ở Trường An, Lưu Huyền đang say đắm với cuộc 
sống giàu sang và ngày càng xa rồi quản chúng nông dân nên đã 
xây ra xung đột nội bộ giữa các tướng lĩnh xuất thân nông dân và 
tướng lĩnh xuất thân địa chủ. Do vậy, khi quân Xích Mi tiến sang 
phía tây, các tướng lĩnh xuất thân nông dân trong quân Lục Lâm đã 
phối hợp với quân Xích Mi để cùng tấn công Trường An. Lưu Huyền 
phải đầu hàng, Lưu Bồn Tử tiếp quản Trường An. 

Tuy làm chủ được kinh đô, nhưng quân nông dân không có kinh 
nghiệm quần lí thành phố, hơn nữa họ bị các địa chủ ở vùng xung 
quanh bao vây kinh tế nên gặp nhiều khó khăn về lương thực, buộc 
phải rút về phía đông. 


с. Sự thành lập triều Đông Hán Tang 
i hai а Á Đông, lúc bấy giờ ở e 
Ngoài hai trung tâm Hó Bác và Son с 
cũng sả nhiều nhóm khổi nghĩa lẻ të. Năm 23, khi còn 8 Lạc Dương, 
Luu Tú được Lưu Huyền phái lên vùng này để phát triển lực lượng, 
(Luu Diễn đã bị Lưu Huyền giết chết). Đối với н, đây nh dip 
rät tốt để thoát khối sự kiểm chë сда Lata Huyền. Với sự ủng hộ của 
một số quan lại và địa chủ ở địa phương, Lưu Tú lập được 8 cứ dị 
г à ó ði nghĩ. ' 
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làm chù được cả vùng Hà Bắc. Do thế lực đã mạnh, Lưu Tú bắt đầu 
tấn công quân của Lưu Huyển. Năm 25, quân Lưu Tú chiếm được 
Lạc Dương. Cũng năm đó, Lưu Tú lên ngôi Hoàng đế ở Hà Bắc, hiệu 
là Quang Vũ Đế, đặt tên nước là Hán, rổi dồi đô xuống Lạc Duong, 
lịch sử gọi là Đông Hán. 

Năm 27, quân Xích Mi trên đường rút về phía đông đã bị quân 
của Lưu Tú đánh bại, phải đầu hàng. Thế là, nhờ sự nổi dậy của 
nông dân và thành quả đấu tranh của họ, Lưu Tú đã được leo lên 
ngôi Hoàng đế và lập nên một triều đại mới. 


Ө Tinh hình thời Đông Hán vờ phong trào chiến tranh nông 
dân Khăn Vòng 


a, Tình hình đầu thời Đông Hán 


Được lập nên nhờ sức đấu tranh của nông dân nên đầu thời 
Đông Hán, Quang Vũ Đế cũng thi hành nhiều chính sách nhằm 
mua chuộc lòng dân như cấm giết hại nô lệ, giảm thuế từ 1/10 xuống 
1⁄30, phục viên binh lính để tăng thêm lực lượng lao động trong xã 
hội, sáp nhập huyện để giảm bớt quan lại, xây dựng các công trình 
thủy lợi v.v... Nhờ vậy, tình hinh xã hội đầu thời Đông Hán tương 
đối ẩn định. 

.Đối với bên ngoài, Đông Hán tìm cách chiếm lại những nơi đã 
thoát khổi sự thống trị hoặc khống chế của Trung Quốc. Ó nước ta, 
năm 40 thế lực của Đông Hán đã bị Hai Bà Trưng đánh đuổi, nhưng 
đến năm 43, quân Đông Hán đánh bại Hai Bà Trưng, đặt ách đô hộ 
lên nước ta một lần nữa. 


Ở phía tây, từ cuối thời Tây Hán, các nước Tây Vực đã thoát 
khỏi sự khống chế của Trung Quốc. Vì vậy, năm 78, Đông Hán một 
mặt phái quân đi đánh Hung Nô, một mặt sai Ban Siêu đi lôi kéo 
các nước Tây Vực. Ở đây, Ban Siêu, bằng nhiều thủ đoạn, đã thần 
phục được một số nước. 

Tuy nhiên, các nước Tây Vực luôn luôn đấu tranh chống lại 
Đông Hán, đến nửa sau thế kỉ II thì hoàn toàn thoát khỏi sự khống 
chế của Trung Quốc. Ë 


b. Phong trào chiến tranh nông dân Khăn Vàng 


Từ thế kỉ П về sau, xã hội Đông Hán càng ngày càng không 
ổn định. 
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| Ó trong triểu đình thường xuyên điễn ra những cuộc tranh 
giành quyền 14е gita ngoại thích và quan hoạn làm cho tình hinh 
chính trị hết sức rối ren. Các ngoại thích và quan hoạn mỗi khi 


thắng thế, lũng đoạn được chính quyển thì tìm mọi cách cướp đoạt, 
vơ vét của cải và hà hiếp nhân dán. ч 


„0 các địa phương, thế lực của tâng lốp địa chủ cường hào phát. 
triển. Họ thẳng tay chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, lập thành 
những điển trang rộng lớn. Trong khi đó, các loại thiên tai như lut, 
bạn, bão, mưa dá, cháu chu v.v... liên tục xây ra. 

Tất cả những nguyên nhân ấy làm cho nhân dân thường xuyên 
bị nạn đói hoành hành, đến nỗi rất nhiều người phải "trân truông di 
kiếm có để ăn", có nơi dân chết đối đến bốn, năm phần mười. Vì VẬY, 
nông dân đã nhiều lần nổi dậy khởi nghĩa. Đến cuối thế kỉ П, dưới 
sự lãnh đạo của Truong Giác, một cuộc chiến tranh nông dân rằm rộ 
đã bùng nổ. 

Trương Giác vốn là thủ lĩnh của một giáo phái Đạo giáo lưu 
hành trong dán gian gọi là đạo Thái Bình. Ông tự xưng là “Đại hiển 
lương sư”, tay cầm gậy chín đốt và bùa, miệng niệm chú, dùng tàn 
hương, nước lā chữa bệnh. Sau hơn 10 năm truyền giáo, số tín đổ 
của đạo Thái Bình đã lên đến mấy chục vạn người, phân bố khắp 
miền Bắc Trung Quốc. 


Để chuẩn bị КЬ nghĩa, Trương Giác chia tín đổ thành 36 
phương, mỗi phương trên dưới 1 vạn người rồi cử tướng lĩnh đến chỉ 
huy. Đồng thời, ông sai người đi các nơi loan truyền câu sấm: “Tvời 
xanh sắp chết, trời uàng đang lập, đến năm Giáp Tí thiên hạ tốt 
làng 0), 


Năm 184 (tức năm Giáp T), Mã Nguyên Nghĩa, thủ lĩnh một 
phương lớn được giao nhiệm vụ tổ chức khổi nghĩa, dự định đến ngày 
5 tháng 3 thì tấn công vào kinh đô Lạc Dương. Nhưng kế hoạch ấy bị 
một kë phản bội dâng thư tố giác với nhà Đông Hán, Mã Nguyên 
Nghĩa bị bắt và bị xé xác. Hơn 1000 tín đồ đạo Thái Bình ở kinh đô 
cũng bị xử tử. Đồng thời, chính quyển Đông Hán ra lệnh lùng bất 
Trương Giác và các thủ lĩnh khác của nông dân, bởi: vậy: Trương Giác 
quyết định cả 36 phương phải khói sự trước thời gian dự định, 
Trương Giác và hai em là Trương Bảo, Trương Tướng, tự xưng là 
“Thiên Công tướng quân”, “Địa Công tướng quân”, và "Nhân Công 











òi : chi Hän; Trời vàng: chỉ Trướng Giác. 
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tướng quân”. Quân khởi nghĩa đầu chít khăn vàng để làm dấu hiệu 
riêng nên gọi là quân Khăn Vàng. Khắp mọi nơi, họ tấn công thành 
ấp, đốt phá dinh thự, các quan lại phải chạy trốn. 

Hoằng sợ trước sự đấu tranh của nóng dân, chính phủ Đông Hán 
và các tập doàn quân phiệt ở các địa phương đã huy động toàn bộ 
lực lượng để đàn áp. Quân Khăn Vàng tuy chiến đấu rất ngoan 
cường nhưng đến cuối năm 184 bị Hoàng Phủ Tung đánh bai. 
“Trương Giác trước đó đã ốm chết, Trương Bảo, Trương Lương đều bị 
tử trận. Năm vạn nghĩa quân không chịu khuất phục đã nhảy xuống. 
sông tự tử, 13 vạn người khác bị quân Hoàng Phủ Tung giết chết. 
Mộ của Trương Giác bị quật lên, bổ áo quan, cắt đầu đưa về kinh đô. 
Sau khi bộ phận chủ lực của quân Khăn Vàng thất bại, nông dân 
các nơi khác vẫn tiếp tục đấu tranh trong vòng 20 năm nữa mới 
hoàn toàn bị dập tắt. 

Như vậy, triểu Đông Hán tuy chưa bị phong trào nông dân lật 
đổ nhưng đã suy yếu rất nhiều. Vua Đông Hán chỉ còn là bù nhìn 


trong tay các tướng quân phiệt và đến năm 220 thì phải “nhường 
ngôi” cho họ Тао. 


Ф ТАМ QUỐC - TẤN - NAM BẮC TRIỀU 


mời kì ram quốc: Ngụy, Thục, Ngõ (220 - 280) 


a. Cuộc nội chiến cuối thời Đông Hán 


Cuối thời Đông Hán, nhân khi chính quyển trung ương suy yếu, 
trật tự xã hội hỗn loạn, các quan lại châu quận và các nhà hào phú ở 
địa phương đã phát triển lực lượng vũ trang của mình, trở thành 
những tập đoàn quân phiệt chiếm cứ các nơi trong nước. 


Ӧ triểu đình, sau khi đàn áp được phong trào Khăn Vàng, cuộc 
đấu tranh giữa các thế lực chính trị khác nhau vẫn tiếp diễn. 
Năm 189, Hán Linh Đế chết, Kẻ nắm quyền bính là Đại tướng quân 
На Tiến (anh của Hà hoàng hậu) ngẫm liên kết với các tướng quấn 
phiệt Viên Thiệu, Dông Trác để tiêu diệt các quan hoạn, nhưng việc 
chưa thành thì bị quan hoạn giết chết. Với bình lực trong tay, Viên 
“Thiệu giết được hơn 2000 quan hoạn, nhưng ngay sau đó, Đổng Trác 
kéo quân vào kinh đô nấm lấy mọi quyển hành trong triểu đình. 
Viên Thiệu phải rút khỏi Lạc Dương, đồng thời quan lại ở các địa 
phương đều tổ chúc lực lượng để đánh Đổng Trác. i 
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Năm 192, Đổng Trác bị một viên tướng cña minh là La Bố giết. 
та đó, cuộc nội chiến giữa các thế lực quân phiệt càng lan rộng và 
quyết liệt, còn vua Đông Hán là Hiến Đế (190 - 220) thì hết bị tập 
doàn quân phiệt này đến tập đoàn quân phiệt khác thao túng. 


Trong số các tướng quân phiệt lúc bấy giờ, Tào Tháo là một 
nhân vật có vai trò ngày càng quan trọng. Trong cuộc chiến tranh 
trấn áp cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng và thảo phạt Đổng Trác, lực 
lượng quân sự của Tào Tháo phát triển nhanh chóng. Năm 196, Tào 
Tháo đưa Hán Hiến Đế đến đóng đô ò Hứa Xương (Hà Nam), khống 
chế chính quyển của Đông Hán. Năm 198, tại Hạ Bì (Giang Tô), 
Tào Tháo đánh bại thế lực cát cứ của Lā Bố. Năm 200, tại trận. 
Quan Độ (Hà Nam), Tào Tháo đại phá thế lực cát cứ của Viên Thiệu, 
thống nhất được miền Bắc Trung Quốc. 


Trong khi đó ở miền Nam có hai thế lực quan trọng là Lưu Bị và 
Tôn Quyền. 


Luu Bị là người có họ xa với hoàng tộc Đông Hán, quê ở Trác Quận 

(Hà Bắc). Cuối đồi Đông Hán, Lưu Bị bắt đầu khởi binh, đã từng 

tham gia cuộc chiến tranh đàn áp phong trào khỏi nghĩa của quân 

hăn Vàng. Trong cuộc chiến tranh hỗn loạn giữa các tập đoàn quân 

phiệt, Lưu Bị đã lần lugt theo Công Tôn Toàn, Đào Khiêm, Tào Tháo, 

Viên Thiệu, Lưu Biểu. Năm 207, Lưu Bị đóng quân tại Tân Dã (Hà 

Nam). Theo kế cña mưu sĩ Từ Thứ, ông 3 lån đến tìm Gia Cát Lượng. 

đang ẩn cư ở Long Trung (Hồ Bắc) để hỏi về kế hoạch phục hưng nhà 

Hán. Gia Cát Lượng kiến nghị với Lưu Bị trước hết phải chiếm Kinh 

Châu (vòng Нё Nam, Hó Bắc ngày nay) và Ích Châu (Tứ Xuyên ngày 

nay), tranh thủ sự ủng hộ của các dân tộc thiểu số ở miển Tây và 

miền Nam, liên hợp với Tôn Quyển ở phía đông để chống Tào Tháo, 
nhằm thống nhất Trung Quốc. 

Теп Quyền là con của Tôn Kiên. Tôn Kiên cũng từng tham gia trấn. 

ар khối nghĩa của quân Khăn Vàng và thảo phạt Đồng Trác. Về sau, 

Tôn Kiên bị chết trong cuộc tấn công Lưu Biểu. Con trưởng của Tôn 

Kiên là Tôn Sách đem quân vượt Trường Giang, chiếm được nhiêu 

quận ở hạ lưu Trường Giang, tự xưng là Thái thú Có Kë (8 Chiết 

Giang). Năm 200, Tên Sách bị ám sắt, em là Tôn Quyền lên thay thế: 

Năm 208, Tào Tháo quyết định đem đại quân xuống, phía nam 

để tiêu diệt các thế lực cát cứ à đây nhằm thống, nhất cả nước. Trước 

tĩnh hình ấy, theo ý kiến của mưu sĩ Lỗ Túc, Tôn Quyển tam thời 

liên minh với Latu Bi để chống Tào Tháo. Trước khi xuất quận, Tào Tháo 

ti е i lời lẽ đầy vè de dog: “Nay tôi dong 

gửi thư cho Tôn Quyền với những е; ist ó đất МЕ" 

chỉ huy 80 ооп thủy дийп, chuẩn bi ging ҮЙ . 
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Sự thực, quân Tào Tháo được huy động trong cuộc hành quân này 
chỉ có hơn 20 vạn, phía liên quân Tôn Quyền và Lưu Bị thì có 5 vạn. 
Tại Xích Bích (Hó Bắc) đã diễn ra một trận chiến nổi tiếng trong 
lịch sử Trung Quốc. Trong trận này, quân Tôn Quyền do Chu Du chỉ 
huy đã dùng hỏa công đánh bại đại quân của Tào Tháo. 

Sau trận Xích Bích, Lưu Bị chiếm được Kinh Châu, năm 211 lại 
tiến sang phía tây chiếm được Ích Châu, rồi thành lập chính quyền 
Thục Hán. Thế là, chính trận Xích Bích với thắng lợi của liên quân 
Tôn Quyên Lưu Bị và thất bại của Tào Tháo đã tạo nên thế chân vạc 
của 3 thế lực ở Trung Quốc lúc bấy giờ: Tào Tháo ở miền Bắc, Tôn 
Quyền ở vùng Đông Nam, Lưu Bị д vùng Tây Nam. 

Sự liên minh giữa Tôn Quyền và Lưu Bị không bền chặt. Sau 
khi Lưu Bị vào đất Thục, nám 214, Tôn Quyền liền chiếm lấy mấy 
quận ở Kinh Châu. Lưu Bị phải cử viên tướng nổi tiếng nhất của 
mình là Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu. Năm 219, Quan Vũ bị một 
viên tướng của Tôn Quyển là Lã Mông tập kích và giết chết. 


b. Sự thành lập và điệt vong của ba nước Nguy, Thục, Ngô 

Năm 220, Tào Tháo chết, con là Tào Phi bắt Hán Hiến Đế phải 
“nhường ngôi” cho mình. Nhà Đông Hán diệt vong, Tào Phi lên làm 
vua, đóng đô д Lạc Dương, đặt tên nước là Nguy. 

Năm 221, Lưu Bị cũng xưng làm hoàng đế, đóng đô ở Thành Đô 
(Tứ Xuyên), lấy quốc hiệu là Hán, lịch sử thường gọi là Thục, 

` Năm 222, Tön Quyền xưng vương, đóng độ ở Vũ Xương (Hồ Bắc), 

đặt tên nước là Ngô. 


Thế là, bắt đầu từ năm 220, lịch sử Trung Quốc chính thức bắt 
đầu bước vào thời kì Tam quốc. 

Trong ba nước này, nước Ngụy ở phía bắc lớn mạnh nhất, thường 
Xuyên có trên 70 vạn quân. Tuy vậy, sau khi cướp ngôi nhà Hán, 
nền thống trị của họ Tào không ổn định được lâu dài, Năm 239, 
Nguy Minh đế Tào Duệ chết, con là Tào Phương mới 8 tuổi lên nối 
ngôi, hiệu là Të Vương. Tào Sáng và Ти Mã Ý dược cử làm Phụ chính. 


Tào Sảng sợ quyển lực của Tư Mã Ý quá lớn sẽ không chế ngự 
được nên đã chuyển Tư Mã Ý từ chức Thái úy sang giữ chức Thái 
phó. Thái phó là một chức quan to nhưng không phụ trách việc triểu 
chính, như vậy thực chất là để tước quyền lực сда Tự Mã Ý. Từ dó, 
mọi quyển hành của nước Nguy đều do phe cánh của Tào Sáng 
khống chế. 2 
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Sau 10 nám chuẩn bị lực lượng và chờ thời cơ, năm 249, Tu Mã Ý 
làm chính biến, tiêu diệt tập đoàn Тао Sáng, nắm mọi quyền hành. 
Năm 251, Tư Mã Ý chết, con là Tự Mã Sư làm Đại tưởng quân lũng 
đoạn chính quyền của triểu Ngụy. Năm 254, Tư Mã Sư phế Tào 
Phương lập Tào Mao lên ngôi, hiệu là Cao Quý Khanh. Năm 255, 
Tu Mã Sư chết, em là Tư Mã Chiêu thay chức Đại tướng quân ; tiếp 
tục khống chế chính quyển và tô rõ mưu dŠ muốn cướp ngôi của. 
Ngụy. Tào Mao từng nói: “Cái tâm địa của Tư Mã Chiêu người di 
ngoài đường cũng biết. Ta không thể ngồi chờ để chịu cái nhục bị 
phế truất”. Do đó, năm 260 Tào Mao đem mấy trăm tôi tớ ở trong 
cung tấn công Tư Mã Chiêu nhưng thất bại, bị Tư Mã Chiêu giết 
chết. Nhận thấy thời ca cướp ngôi của Ngụy chưa chín muổi, Tư Mã 
Chiêu lập Tào Hoán mới 13 tuổi lên ngôi, hiệu là Trần Lưu Vương, 
còn bản thân mình thì tự phong làm Tấn Vương. 

Năm 263, Tư Mã Chiêu sai các tướng đem quân di diệt nước 
Thục. Năm 265, Tư Mã Chiêu bị bệnh chết, con là Tư Mã Viêm kế 
thừa danh biệu Tấn Vương rồi diễn lại màn kịch của Tào Phi trước 
kia, bắt vua cuối cùng của Ngụy là Tào Hoán phải “nhường ngôi”, 
tự mình lên làm vua, lập nên triểu Tấn, nước Ngụy diệt vong. 

Nước Thục ở vùng Tây Nam là nước nhỏ yếu nhất, quân đội 
thường chỉ eó 10 vạn. Năm 229, để chiếm lại đất đai ở Kinh Châu và 
báo thù cho Quan Vũ, Lưu Bị đem toàn bộ lực lượng đi đánh nước 
Ngô nhưng bị thất bại nặng nể. Năm 223, Lưu Bị bị bệnh chết, con 
là Lưu Thiên mới 16 tuổi lên nổi ngôi, Thừa tướng Gia Cát Lượng 
(tức Khổng Minh) được cử làm Phụ chính. 

Chủ trương của Gia Cát Lượng là khôi phục quan hệ thân thiện 
với nước Ngô để tập trung lực lượng chống nước Nguy lớn mạnh ở 
phía bắc. Năm 225, Gia Cát Lượng tự mình đem quân đánh xuống 
phía nam, 7 lần bắt 7 lån thả thủ lĩnh dân tộc thiểu số ở đây là 
Mạnh Hoạch làm cho Mạnh Hoạch thực lòng quy thuận. Sau khi đã 
giải quyết xong mối lo ở hậu phương, Gia Cát Lượng 5 lần đem quân 
đánh Ngụy, nhưng do nước nhỏ, lực lượng yếu nên hiệu quả của các 
cuộc Bắc phạt hết sức пћ bé. Năm 234, trong lẫn coối cùng đănh 
nhau với Ngụy, Gia Cát Lượng bị bệnh chết. Từ đó, nước “Thục Suy 
yếu nhanh chóng. Năm 263, quân Nguy tấn công Thành Đô, Lưu. 
Thiên phải đầu hàng, nước Thực diệt vong. : 

Ó nước Ngũ, nấm 229, Tôn Quyền cũng xưng làm Hoàng đế, đời 
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Tô ngày nay). Chủ trương của Tôn Quyển là giữ chặt lấy vùng 
Giang Đông để nhìn sự thành bại của thiên hạ. Lợi thế của nước 
Ngô là có đồng Trường Giang vừa rộng vừa sâu, đó là một con hào 
thiên nhiên rất tốt để ngăn chặn sự tấn công của quân Ngụy từ phía 
bảo tới. Vì vậy, đường lối của nước Ngô chủ yếu là thủ chứ không 
phải chủ động tấn công. Đối với nước Thục, Ngô giữ thái độ vừa liên 
minh vừa đối địch, đối với Nguy thì vừa đối địch, vừa thỏa hiệp. 

Năm 252, Tôn Quyền chết. Từ đó vë sau giai cấp thông trị nước 
Ngõ уб cùng thối nát, đặc biệt đến đời vua cuối cùng là Tôn Hạo 
(264 - 280) rất tàn bạo, xa xỉ, do vậy nhân dân rất cực khổ. 


Trong hoàn cảnh đó, ở mièn Bắc, nám 265, triều Tấn thay triểu 
Ngụy. Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, năm 279, Tấn đem 
quân thủy lục tấn công Ngô. Năm 280, thủy quân của Tấn xuôi dòng 
Trường Giang đến Kiến Nghiệp trước, Tôn Hạo đầu hàng, nước Ngô 
diệt vong. Sau gần một thế kỉ chia cắt loạn li, Trung Quốc tạm thời 
được thống nhất. 


 trểu Tán (265 - 420) 
а. Tây Tấn (265 - 316) 


'Nhờ công sức của ông nội là Tư Mã Ý, bác là Tư Mã Sư và cha là 
Ти Mã Chiêu, năm 265, Tư Mã Viêm đã hoàn thành việc cướp ngôi 
của Ngụy để thành lập triểu Tấn, kinh đô vẫn đóng ở Lạc Dương, 
lịch sử gọi là Tây Tấn để phân biệt với Đông Tấn sau này. 


Sau khi lên làm vua, Tư Mã Viêm truy tôn Tư Mã Ý làm Tuyên 
Đế, Tư Mã Sư làm Cảnh Đế, Tư Mã Chiêu làm Văn Đế, còn bản 
thân mình lấy hiệu là Vũ Đế (265 - 289). Tấn Vũ Đế là một ông vua 
cực kì hoang dâm, xa xỉ. Để tuyển chọn được nhiều con gái đẹp làm 
cung phi, ông ra lệnh khi việc tuyển chọn chưa xong thì cấm việc 
dung vợ gà chẳng trong cả nước, сас quan lại nếu ai giấu giếm соп 
gái thì bị khép vào tội bất kính. Ngoài ra, khi nước Ngô diệt vong, 
Tấn Vũ Đế đã ra lệnh dua 5000 cung phi tiếp quản được của Tôn 
Hạo vào cung, do đó số người trong hậu cung của Tấn Vũ Đế không 
biết bao nhiêu mà kể. 

Đối với tång lớp địa chủ quý tộc, Tấn Vũ Đế thi hành chính sách 
ưu đãi, cho họ được chiếm hữu nhiều ruộng đất và người lao động, 
được hưởng quyển miễn thuế. Do vậy, tång láp này cũng trở thành 
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о аа БЧ ТМ thi được phong Vương, chiếm giã quyền cao chúc 
CÁ paqpa ë lập nước và được thành lập quân đội riêng. 

Й Kon Sách phân phong của Tấn Vũ Đế đã làm này sinh những 
màu thuận sâu sắc giữa chính phủ trung ương với các vương và giữa 
các vương s nhau. Vì vậy, sau khi Tấn Vũ Đế chết, Тап Huệ Đế 
(290 - 306) là một kë ngu dån™ lên thay, năm 291 trong triểu đình 
đã хау ra cuộc đấu tranh bè phái rồi phát triển thành một cuộc nội 
chiến giữa các vương kéo đài đến năm 806, sử sách gọi “Loạn tám 
vương”. 

Trong cuộc nội chiến này, các vương đều tranh nhau khống chế 
chính quyển trung ương, có kể còn tự lập làm vua. Tấn Huệ Đế bị 
phế đi, lập lại, đến năm 306 thì bị giết chết. Vì chém giết lẫn nhau, 
7 trong 8 vương cũng bị chết, còn nhân dán thì vô cùng khốn khổ, 
mấy chục vạn người bị thiệt mạng. 

Cuộc nội chiến kéo dài 16 năm này làm cho Tây Tấn suy yếu 
nhanh chóng. Nhân tình hình đó, các tộc Hung Nô, Yë, Tiên Ti, 
Dë, Khương mà đồi Tấn gọi chung là Ngũ Hó vốn dời vào nội địa 
Trung Quốc từ cuối thế kỉ I tr.CN không ngừng nổi dậy chống 
Tây Tấn. 

Năm 304, một quý tộc Hung Nô là Lưu Uyên, tự xưng là Hán 
Vuong, lập nên nước Hán. Năm 308, Lưu Uyên xưng làm Hoàng đế. 
Đến năm 311, nước Hán của Hung Nô tấn công và hạ được Lạc 
Dương. Quân Hung Nô thẳng tay cướp phá, chém giết. Hơn 3 vạn 
người gồm vương công, quan lại và nhân dân bị tàn sát. Tấn Hoài Đế 
(807 - 311) bị bất và đến năm 313 bị giết chết. Tấn Mẫn Đế (313 - 
316) lên ngôi ở Trường An. Năm 316, nước Hán tấn công Trường An. 
Män Đế đầu hàng, triều Tây Tấn diệt vong. Đến đây, nước Hán của 
Hung Nô khống chế được một địa bàn khá rộng lớn, gồm một phần 
đất đai của các tinh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Cam Túc ngày 
nay. Năm 319, nước Hán đời đô từ Bình Dương (6 Вол Тау) đến 
Trường An và đổi quốc hiệu thành Triệu, lịch sử gọi là Tiên Triệu. 


b. Đông Tấn (317 - 420) Р | 
i Ấn di ёп lớn đất đái ở miền Bắc 

Sau khi Tây Tấn diệt vong, do phán đại ở miễn Bổ 
trong đó có hai kinh Lạc Dương và Trường An bị nước Hán của 





(1) Tấn Huệ Đế là con thứ của Tấn Vũ Dé, ông ta từng nói: "Nhân dân chết dói, sao. 
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người Hung Nô chiếm, một người trong hoàng tộc triêu Tấn là Tư 
Mã Duệ được lập lên làm vua ở Kiến Khang”), hiệu là Tấn Nguyên 
Đế (317 - 322). Giai đoạn Đông Tấn bắt đầu. 
Còn ở miền Bắc và miển Tây Nam (góm địa bàn của các tỉnh Tứ 
Xuyên, Quý Châu, Vân Nam ngày nay), các tộc thiểu số và người 
Нап đã thành lập nhiều nước nhẻ, lịch sử Trung Quốc gọi là “Thập 
lục quốc” (16 nước), thực ra có tất cả 19 nước, trong đó : 


“Tộc Tiên Ti lập 7 nước là : 

Tiên Yên (337 - 370) 

Hậu Yên (384 - 407) 

тау Yên (384 - 394) 

Tây Tần (385 - 431) 

Nam Lương (397 - 414) 

Nam Yên (398 - 410) 

Đại (315 - 876) 
“Tộc Hung Nó lập 8 nước là: 

Hán sau đổi thành Tiển Triệu (304 - 329) 

Hạ (407 - 431) 

Bắc Lương (401 - 439) 
Tộc Dë lập 2 nước 1а: 

Tiên Tần (350 - 349) 

Hậu Lương (386 - 403) 
Tộc Ba Đê lập 1 nước là Thành Hán (304 - 347) 
Tộc Yết lập 1 nước là Hậu Triệu (319 ~ 361) 
Tộc Khương lập 1 nước là Hậu Tần (384 - 417) 
Tộc Hán lập 4 nước là: 

Tiên Lương (317 - 376) 

Nhiễm Ngụy (850 - 352) 

Tây Lương (400 - 421) 

Bác Yên (407 - 436) 


Trong suốt thời gian hơn một thế kỉ đó, nước Tiên Tán do tộc Đề 
thành lập có thống nhất miền Bắc Trưng Quốc được 8 năm (376 - 384) 


(1) Năm 313 vi kiếng tên húy của Tấn Mẫn dë Tư Mã Nghiệp nên đổi Kiến Nghiệp 
thành Kiến Khang (Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày nay). 
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còn phán lớn thời gian, tình hình chia cắt rất. ng. Từ thời 
Tay Тап, 5 tộc Hung №, Yết, Tiên Ti, Ра, Kuas ой là “Ngũ 
Hô’, nếu thêm tộc Ba Dë thì gọi là "Lục Di”, Vì vậy, tình hình các tộc 
chiếm đất đai của Trung Quốc đã lập nước gọi là loạn Ngũ Hë". 

Sau khi phần lớn đất đai ở miển Bắc bị các tộc thiểu số chiếm, 
Чо yêu cầu của một số tướng lĩnh, Đông Tấn có cho quân lên đánh 
mấy lần nhưng không thu được kết quả gì đáng kể, 

„ Ngược lại, sau khi thống nhất miền Bắc Trung Quốc, vua Tiên 
Tân là Bổ Kiên muốn thôn tính cả miền Nam. Năm 383, Bỏ Kiên 
huy động nhân dán các tộc tổ chức được một đội дийл gồm 90 vạn 
người rám rộ kéo xuống đánh Đông Tấn. Bổ Kiên tự đắc nói chỉ cần 
mỗi người trong đội quân của ông đều vứt roi ngựa xuống sông cũng 
đủ làm nghẽn dòng sông. Phía Đông Tấn cử Tạ Huyền đem 8 vạn 
quân nghênh chiến. Tại Phì Thủy (một nhánh của sông Hoài, ở An 
Huy) đã diễn ra một trận chiến đấu ác liệt giữa hai bên, kết quả 
quân Tiên Tần bị thất bại thảm hại. Thừa thắng, Tạ Huyền tấn 
công và chiếm được Lạc Dương, Bành Thành (Giang Tô). Bô Kiên 
chạy tới vùng Quan Trung, đến năm 385 bị giết chết. 

Sự thất bại ở trận Phi Thủy làm cho nước Tiển Tán tan rã 
nhanh chóng, miền Bắc Trung Quốc lại bị chia cát và rối loạn, mãi 
đến năm 439, nước Bắc Ngụy của tộc Tiên Ti mới thống nhất Trung 
Quốc một lần nữa. 

Còn Đông Tấn, sau trận Phì Thủy, chính quyển cũng lung lay, 
nằm 408 quyền bính rơi vào tay một viên tướng tên là Luu Du. Để 
làm tăng thêm uy tín cho mình, năm 409 Lưu Dụ đem quân đánh 
nước Nam Yên của tộc Tiên Ti (ở vùng Sơn Đông, Hà Nam ngày nay), 
sang năm 410 thì tiêu điệt được nước này. Năm 416, Lưu Du lại tấn 
công nước Hậu Tân của tộc Khương (д vùng Thiém Tây, Cam Тас, 
Ninh Hạ, Sơn Tây ngày nay). Năm 417, Lưu Dụ chiếm được Trường 
An, nước Hậu Tần bị tiêu diệt, Năm 420, Lưu Du cướp ngôi của 
Đông Tấn, triểu Đông Tấn diệt vong. 


© Nam - Bắc triều (420 - 589) 


а. Nam triêu ИРЕ УИ 

ừ năm 420 đến năm 589, д miën Nam Trung Quốc có 4 triểu đại 

nối hưng Jà Tống (420 - 479), Tế (479 - 502), Lương (502 - 557), 
“Trần (557 - 589). Cå 4 triểu đại này đều đóng đô ở Kiến Khang, lịch 


sử gọi chung là Nam triểu. https://tieulun.hopto.org 
107 


Тї năm 418, Lưu Du được phong tước hiệu Tống Công. 
Năm 420, sau khi cướp ngôi của Đông Tấn, Lưu Du lên làm Hoàng 
đế, đặt tên nước là Tống địch sử gọi là Lưu Tống), hiệu là Vũ Đế 
(490 - 422). Nền thống trị của triểu Tống được ổn định trong khoảng, 
30 năm, đến năm 450, Tống tấn công Bắc Nguy bị thất bại, nội bộ 
giai cấp thống trị lại không ngừng đấu tranh với nhau nên bị suy 
yếu. Năm 472, Tống Minh Đế (465 - 472) chết. Tiêu Đạo Thành, một. 
người cũng họ với Tiêu Thái hậu được cử làm Phụ chính cho Hậu 
Phế Рё (473 - 476). Để chuẩn bị cướp ngôi của Tống, Tiêu Đạo 
Thành truất ngôi của Hậu Phế Đế rôi lập Lưu Chuẩn mới 9 tuổi lên 
làm vua, hiệu là Thuận Đế (477 - 479). Năm 479, Tiêu Đạo Thành 
phế Tổng Thuận Đế, triểu Lưu Tống điệt vong. 


Sau khi cướp ngôi của Tống, Tiêu Đạo Thành lên làm vua, đặt 
tên nước là Tê, hiệu là Cao Đế (479 - 489). Triều Té tạm thời ổn 
định trong vòng 15 năm. Từ năm 484 về sau, trong triểu đình hết 
sức hỗn loạn, Trong khi đó, Të nhiều lần bị Bắc Ngụy tấn công 
và chiếm nhiều đất đai. Năm 500, viên Thứ sử Ung Châu (vùng 
Hồ Bắc) Tiêu Diễn đem quân chiếm được kinh đô Kiện Khang. 
Ма 502, Tiêu Diễn bắt Тё Hòa Đế (501 - 502) phải “nhường ngôi” 
cho mình, triêu Të tón tại được 23 nắm đến đây diệt vong. 


Tuy là người trong hoàng tộc của triểu TÊ nhưng sau khi giành 
được ngôi lên làm vua, Tiêu Diễn đổi tên nước thành Luong, hiệu là 
уа Đế (502 - 549). 

Lương Vũ Đế là người tón sàng Phật giáo nhất trong các hoàng 
đế Trung Quốc. Ông cho xây dựng rất nhiều chùa chiên trắng 16, 
riêng ở kinh đô Kiến Khang đã có hơn 500 ngôi chùa. Lương Vũ Đế 
còn 3 lần xả thân ở chùa Đồng Thái. Ó đây, ông cũng nhổ cổ, quét 
dọn như các nhà sư, các quan trong triểu phải dùng một số tiền lớn 
nộp cho nhà chùa để chuộc ông về. 

Năm 547, viên Đại tướng của Tây Ngụy (Bắc triểu) trấn giữ 
vùng Hà Nam là Hầu Cảnh đầu hàng triểu Lương, được triều Lương 
phong làm Hà Nam Vương. Năm 548, Hầu Cảnh nổi đậy lâm phản, 
tấn công Kiến Khang. Năm 549, quán Ніц Cảnh chiếm được kinh 
thành, Lương Vũ Đế bị chết đói trong vòng váy. 

Năm 551, Hầu Cảnh truất ngồi của triểu Lương, tự lập làm Hán 
Đế nhưng sang năm 552 bị thất bại và bị bộ hạ giết chết, Triều 
Lương được khôi phục và tổn tại thêm ft năm nữa. 
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Hai viên tướng Vương Tăng Biện và Trần Bá “Tiên có công lồn. 
trong việc đánh bại Hầu Cảnh trà thành hai nhân vật có thế lực 
nhất thời bấy giờ. Năm 555, do bất dáng ý kiến với 
người lên làm vua, Trần Bá Tiên đem quân tấn công kinh đô, giết 
chết Vương Tăng Biện. Năm 557, Trần Bá Tiên bắt Lương Kính Đế 
(555 - 557) phải “nhường ngôi” cho mình, 

Năm đó, tại Giang Láng (Hỗ Bắc), một người trong tôn thất của 
triểu Tể là Tiêu Sát được nước Тау Ngủy ở phía bắc 14р lên làm vua. 
bù nhìn, lịch sử gọi là Нац Lương. Triểu Нап Lương tổn tại đến 
năm 587 thì bị triểu Tùy ở miền Bắc tiêu điệt, 

Còn Trần Bá Tiên, sau khi giành được ngôi của triểu Lương năm 
557, lên làm vua, hiệu là Vũ Đế, lập nên triều Trần. Ngay từ đầu, 
Trần là một triểu đại không ổn định, cương giới thu hẹp, chiến 
tranh chìa cất triển miên. Sau khi Trần Bá Tiên chết (năm 559), 
nhân khi triểu Bắc Tè suy yếu, năm 573, Trần đem quân lên phía 
bắc đánh Té, tạm thời chiếm được một ít đất đai ở bắc Trường 
Giang. Sau khi Bắc Chu diệt Bắc Tê, Trần lại đưa quân lên giành 
đất đai với Bắc Chu, nhưng bị thất bại, toàn bộ đất dai ở bắc Trường 
Giang lại bị Bắc Chu chiếm. a 

Đến đời vua сий cùng là Hậu chủ Trần Thúc Bảo, triểu Trần 
càng thối nát. Năm 581, triêu Trần bị triểu Tùy ở miển Bắc đem 
quân xuống tiêu diệt. 





b. Bắc triêu 


Ở miền Bắc, sau một thời gian chia cắt thành nhiều nước, đến 
năm 439 lại được thống nhất dưới triêu Bắc Nguy. Quốc gia này vőn 
do họ Thác Bạt tộc Tiên Ti thành lập từ năm 315 ở miền Bắc tỉnh 
Sơn Tây và vùng Nội Mông Cổ ngày nay, gọi là nước Đại, Năm 376, 
nước Đại bị nước Tiên Tàn tiêu diệt. Sau trận Phi Thủy, năm 386, 
họ Thác Bạt lập lại nước Đại, sau dó đổi quốc hiệu thành Nguy, lịch 
sử gọi là Bắc Ngụy hay Hậu Ngụy. жыт | 

Å ô ih (San Tây), vua Bắc 
Năm 398, Bắc Nguy đóng dô ở Bình ThànÌ ) 
Ngụy bất đầu xưng dë. Năm 436, Bắc Nguy thôn tính nước Bắc Yên 
(true đó, Bắc Yên đã thôn tính Hậu Yên). Năm 439, Bắc Nguy lại 
tiêu diệt Bắc Lương (trước đó, Bắc Lương đã tiêu diệt Tây Lương), đến. 
đây miền Bắc Trung Quốc duge thống nhất. SA. | 
A thức học tập kinh nghiệm trị nước của 
ЕЕ - ча зелена че kính б cổa dn du 
L cấp phoni ы 
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mục nên nước Ngụy nhanh chóng trở nên hàng mạnh. Đến thời 
Hiếu Văn Đế (471 - 499), năm 494, Bắc Ngụy dời đồ từ Bình Thành 
đến Lạc Dương (Hà Nam). Từ đó, Bắc Ngụy càng tích cực thi hành 
chính sách như đổi họ Thác Bạt của Tiên Ti thành họ Nguyên, bổ y 
phục kiểu Tiên Ti, cấm dùng tiếng Tiên Тї д triều đình, đặt chế độ 
quan lại như các triểu đại phong kiến Hán tộc, đồng thời hết sức chú 
trọng nến kinh tế nông nghiệp, do đó lần đầu tiên ban hành chế độ 
quân điển. Những chính sách đó nhằm hạn chế mâu thuẫn giai cấp 
và mâu thuẫn giữa tộc Tiên Ti và nhân dân Hán tộc. Nhưng cùng 
với quá trình phong kiến hóa và Hán hóa, các vua Bắc Ngụy ngày 
càng xa hoa truy lạc, nhân dân các tộc bị áp bức, bóc lột nặng nê, 
thường xuyên nổi đậy khởi nghĩa. Trong khi đó ở cung đình lại xảy 
ra cuộc đấu tranh giành quyển bính, kết quả là chính quyển bị các 
tướng lĩnh quân phiệt khống chë, 

Năm 534, vua Bắc Ngụy là Hiếu Vũ Đế chịu không nổi sự 
bức hiếp của tướng Cao Hoan nên đi sang phía tây dựa vào tướng 
Vũ Văn Thái. Cao Hoan lập Hiếu Tĩnh Đế lên làm vua ở Lạc Dương, 
rôi dài dô đến đất Nghiệp (Hà Bắc), lịch sử gọi là Đông Nguy (534 - 550). 

Hiếu Vũ Đế đi sang phía tây, được Vũ Văn Thái đưa đến Trường 
An, nhưng sang năm 635, Vũ Văn Thái giết Hiếu Vü Đế rôi lập Văn 
Dé, lịch sử gọi triều đại bắt đầu từ Văn Đế là Tây Nguy (535 - 556). 

Năm 550, con của Cao Hoan là Cao Dương cướp ngôi của Đông 
Ngụy, lên làm vua, đổi tên nước thành Të, lịch sử gọi là Bắc Té (550 
- 577), kinh đô vẫn đóng ở Nghiệp. 


Ó phía tây, năm B57, con của Vũ Văn Thái là Vũ Văn Giác cũng 
cướp ngôi của Tây Nguy, đổi tên nước thành Chu, lịch sử gội là Bắc 
Chu (657 - 581). 

Trong số 6 hoàng đế của Bắc Chu chỉ có Vũ đế Vũ Văn Ung là 
ông vua có năng lực nhất. Năm 677, Bắc Chu diệt Bắc TË, miển Bắc 
Trung Quốc sau hơn 40 năm chia cắt lại được thống nhất. Năm 578, 
Chu Vũ Đế chết, соп là Tuyên Đế lên thay. Năm 580, Tuyên Đế 
chết, con là Tĩnh Đế mới 8 tuổi lên nối ngôi. Dương Kiên với tự cách 
là ngoại thích (ông ngoại cửa vua) nắm giữ mọi quyền hành của Bắc 
Chu, và được phong tước hiệu Tùy Vương. Năm 581, Dương Kiên 
truất ngôi của cháu ngoại mình, tự lên làm vua, đặt tên nước 1А Tùy, 
hiệu là Văn Đế (581 - 604), tiếp tục đóng đô ở Trường An. 

Sau một thời gian ổn định tinh hình và chuẩn bị lực lượng, 
năm 588, Tùy Văn Để ваї con là Dương Quảng cùng các tướng dem 
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50 van quân thuỷ bạ, 


chia thành nhiều \ š Àn ở 
phía nam. бе bấy gì э đường tấn công triêu Trần ở 


Т ù, vua Trần Jà Hậu chủ Tı à 

say đắm trong hoan lạc, lại $ vào thể hiểm лы, КҮ? 
không hề phòng bi. Năm 598, quân Tùy chiếm được kinh đô Kiến 
Khang, Hậu chủ Trần Thúc Bảo bị bắt, triều Trần điệt vong. Thời kì 
Nam - Bắc triểu đến đây chấm đứt, Trung Quốc lại được thống nhất. 


$ TRIỀU TÙY (581 - 618) 


sự thống trị 4& với nhân дап trong nuốc 


Sau khi lên làm Hoàng đế, Tùy Văn Đế đã chú ý thì hành nhiều, 
chính sách để củng cố nền thống trị của vương triểu mới như tiếp 
tục thì hành chế độ quân điền, giảm bớt nghĩa vụ tô thuế và lao dịch 
cho nông dân, thống nhất tiền tệ, mở khoa thi để tuyển chọn nhân. 
tài bổ sung vào bộ máy nhà nước v.v... Nhờ vậy, kình tế bước đầu 
phát triển, xã hội tương đối ổn định. 

Năm 600, vì những chuyện vô căn cứ, Văn Đế phế Thái tử 
Dương Dũng xuống làm dân thường, người con thứ là Dương Quảng 
được lập làm Thái tử. Năm 604, Tùy Văn Đế bị bệnh nặng: Ông 
phát hiện ra sự gian loạn của Dương Quảng, định truất ngôi Thái tử 
nhưng bị Dương Quảng đầu độc chết. Dương Quảng lên ngôi, đó là 
Tùy Dưỡng Đế (605 — 618), một bạo chúa nổi tiếng trong lịch sử 
Trung Quốc. 

Sự tàn bạo của Tùy Dưỡng Đế chủ yếu biểu hiện ở việc bóc lê* 
nhân dán vô hạn độ để thoả mãn những dục vọng ngông cu” 
mình. Ngay khi mới lên làm vua, chỉ trong năm 605, Dưỡi 
huy động hàng triệu nhân dân để xây dựng Đông đô Lạc 
vườn Tây Uyên, hàng chục hành cung và một mang lưới số 
nối liên các con sông lớn trong nước. Những năm tiếp theo, L 
Đế còn bát đấp một hệ thống đường sá dài mấy nghìn “4 
đồng hàng vạn chiếc thuyên để vua đi chơi. 





(1) Cần gọi là Tùy Dượng Đế (ВТ). 
ăn Т8. ở của nhà vua. Vườn có chu 
(8) Vườn Tây Uyên là khu Quên ААН ta.. Biển trọng võ: + 


j xây cất nhiều lát. 
dặm, trong biển có núi cao bon trăm thước, trên núi айу 
ngắm cảnh. Về màn thu, đồng, chy trong уда tr N, Ty Drang DÉ ти 
dũng lụa màu cất tbành lá, thành bos dân lêo cây vè thả 
cảnh trong vưỡn luôn luôn như тда. xuân. А 
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Vón tính nóng vội, Tùy Dưỡng Đế không những đồng thời triển 
khai nhiều công trình xã hội dó só mà còn bắt phải hoàn thành 
nhanh chóng, ví như Đông đô Lạc Dương chỉ làm trong 10 tháng, 
việc đào sông và đóng thuyên không đầy 5 tháng phải hoàn thành, 
Bởi vậy, cùng một lúc Тоу Dưỡng Đế đã huy động mất nhiều nhân 
lực và bắt họ phải làm việc hết sức căng thẳng. Chỉ riêng trong việc 
xây dựng Đông đô, mỗi tháng huy động đến 2 triệu dán phu. Do làm 
việc cực nhọc, lại bị bọn quan lại đánh đập nên cứ 10 người, thì chết 
đến bốn năm người. 

Sau khi gấp rút hoàn thành hệ thống đường sá và kênh dào, 
näm nào Tùy Dưỡng Đế cũng tổ chức những cuộc di chơi xa, råm rộ 
nhất là cuộc đi chơi thuyền xuống Trường Giang nám 605. Đoàn du 
ngoạn của Tùy Dưỡng Đế đông đến 50 vạn người, gồm hoàng hậu, 
cung phí, quý tộc, quan lại, binh lính..., với hơn 5.000 chiếc thuyền 
lớn nhỏ nối đuôi nhau dài hơn 200 dặm. Những miền đoàn thuyền 
của vua đi qua, nông dân trong vòng 500 dặm phải dâng của ngon 
vật lạ để vua và đoàn tùy tùng ăn uống. 

Тау Dưỡng Đế còn huy động nhiều sức người, sức của để phát động 
những cuộc chiến tranh xâm lược các nước xunh quanh. Năm 611, 
Tùy Dưỡng Đế ra lệnh động viên trai tráng trong nước, gấp rút đóng 
5 vạn chiếc xe để vận chuyển quân nhu, vũ khí. Bình lính và các loại 
lương thực, quân trang, quân bị phải tập trung ở Trác Quận (vùng 
Bắc Kinh ngày nay). Do vậy, binh lính và dân công ngày đêm đi lại 
trên đường về căn cứ địa có đến hàng chục vạn. Vì vất vả, đói khát, 
người chết gối lên nhau đẩy đường. Đồng thời, Dưỡng Đế còn bất 
đóng 300 thuyền chiến ở Đông Lai (Sơn Đông) để cung cấp cho thuỷ 
quân. Những người thợ đóng thuyển phải ngâm mình suốt ngày 
dưới nước, chết mất ba bốn phần mười. 





Ө Những cuộc chiến tranh хат lược 


Từ cuối thời Đông Hán đến thời Nam - Bắc triều, xã hội Trung 
Quốc luôn luôn hỗn loạn vì nội chiến và sự xâu xé của các tộc ó 
phương Bắc nên các triểu đại phong kiến Trung Quốc không thể 
xâm lược bên ngoài được. Nhưng đến khi đất nước vừa thống nhất, 
triểu Tùy liển phát động nhiều cuộc chiến tranh để thôn tính các 
nước xung quanh, trong đó mưu đổ xâm lược Triều Tiên tổ ra cuồng 
nhiệt nhất, 

Lúc bấy giờ, Triểu Tiên chia làm З nước đối lập với nhau là Cao Câu. 
Li, Bách Tế và Tân La. Địa bàn của Cao Câu Li gồm miền Bắc bán 


112 hftps://tieulun.hopto.org 





pio тин Tiên và bai tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, một phần tỉnh Hắc 

ong Giang của Trung Quốc ngày òn Bách Tế thì ở Tây Nam, 

Тап La ở Đông Nam của bán đảo Triểu Tiên, ' 

Để gây sự, năm 597, Tùy Văn Đế 
nhiều lần sai quân ki giết hại cư dân 





gửi thư kể tội vua Cao Câu Li 
Š biên giới và ngầm mua chuộc 


› Tùy Văn Đế lại lấy cô Cao Câu Li cho 
K huy dóng 30 van quân thuy bi 
chia đường đánh Cao Câu Li. Thế TS tiêm ma бр lụt Kim 
tiếp tế lương thực được, lại bị ôn dich, thuỷ quân thì gập bão, phân 
lớn thuyền chiến bị dám ; kết quả là quân sĩ chết mất tám chín 
phần mười, quân Tùy phải vội vàng rút lui. 

Tùy Dưỡng Đế lên ngôi, vua tôi nhà Tùy cho rằng Cao Câu Li 
vốn là đất Trung Quốc, nay mới không thần phục, lập thành một 
vùng riêng, chả lẽ lại để “mảnh đất của mũ dai này vån là xứ sở của 
bọ Man Di hay sao?" ©. Vì vậy, năm 611, Dưỡng Đế hạ chiếu chuẩn 
bị đánh Cao Câu Li. 

Đầu xuân năm 619, Tùy Dưỡng Đế huy động 1.130.000 quân, 
chia làm hai đạo: thuỷ quân do Lai Hộ Nhi chỉ huy vượt biển tấn 
công Bình Nhuðng; lục quân do Tùy Dưỡng Đế đích thân chỉ huy. 
Đạo quân này gồm 40 đội ki binh, 80 đội bộ binh, cả đoàn quân xâm 
lược khổng lồ ấy phải xuất phát 40 ngày mới hết. Lục quân của Tùy 
bao vây thành Liêu Đông (nay là Liêu Dương) nhưng không hạ 
được, Tùy Dưỡng Đế bèn sai Vũ Văn Thuật đi đường vòng vượt sông 
Ấp Luc để tấn công Bình Nhưỡng, nhưng cánh quân này bị quân 
Cao Câu Li đánh tan ở Tát Thủy, cách Bình Nhưỡng 30 dặm. Trong 
số 305.000 quân vượt sông chỉ có 2.700 người sống sót chạy về Liêu 
Đông. Trong khi đó, thuỷ quân do Lai Hộ Nhi chỉ huy cũng thua to ở 
gân Bình Nhưỡng, số binh sĩ sống sót chỉ còn mấy nghìn người, 
Không còn con đường nào khác, tháng 7 năm 612, Tùy Dưỡng Đế 
phải ra lệnh rút tàn quân về nước. 4 

ju thất bại, năm 613, Tùy Dưỡng Đế lại tự mình đem 
xin w =>. Cao Câu Li lån thứ hai. Khi quân Tùy đang tấn 
công Liêu Đông chưa hạ được thì nghe tin Thượng trụ quốc Dương 
Huyền Cảm khỏi bình chống Tùy. Dưỡng Đế phải уў vàng ra lệnh 
rút quân, bổ lại quán trang, quân nhu chất cao như núi. 





G) Тау duy, Quyền 617. Truyện BÀI https:/ftieulun.hopto.org 
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Đẹp xong cuộc nổi dày của Duong Huyển Сат, năm 614, Tùy 
Dưỡng Đế lại “đốc bình lính cả nước" di xâm lược Cao Câu Li lần thứ 
ba. Nhưng thời gian này, nông dân khắp nơi trong nước nổi dậy khỏi 
nghĩa, Tùy Dưỡng Đế lại phải vội vàng kéo quân viễn chỉnh về để 
đối phó. 

Như vậy, chỉ trong vòng 16 năm, nhà Tùy đã đưa đại quán sang 
xâm lược nước Cao Câu Li nhỏ bé 4 lần, nhưng đều thất bại. 

Ngoài mục tiêu Triểu Tiên, nhà Tùy còn xâm lược nước ta, Lâm 
Ấp và Tây Vực. 


Ó nước ta, từ năm 544, Lý Bí đã đánh đuổi được quân Lương, 
thành lập nước Vạn Xuân, giành lại quyển tự chủ cho Tổ quốc. 
Năm 603, Tùy Văn Đế sai Lưu Phương đem 10 vạn quân sang tấn 
công nước Vạn Xuân, nước ta lại bị nội thuộc Trung Quốc. 

Đến thời Tùy Dưỡng Đế, năm 605 Lưu Phương lại được giao 
nhiệm vụ đem 1 vạn quân và mấy nghìn tội phạm đi xâm lược Lâm. 
Ấp (Chiêm Thành). Ó đây quân Tùy bị tán thất nặng në khi phải 
đương đầu với đàn voi trận, do đó tuy tạm thời chiếm được đồ thành 
của Lâm Ấp, nhưng sau khi cướp bóc, vơ vét, tàn phá, đã phải 
vội vàng rút quân. Lưu Phương cũng “gặp nạn”, chết trên đường rút 
vë nước. 

Về phía tây, năm 609, Tùy Dưỡng Đế tự mình đem quân đánh 
nước Đột Dục Hồn”, vì nước này chẳng những không thần phục 
triểu Tùy mà còn làm cán trở việc đưa sẵn phẩm Tây Vực vào Trung 
Quốc. Sau đó, Tùy Dưỡng Đế tiếp tục tiến sang phía tây, các nước 
Тау Vực phải thần phục, trong đó nước Y Ngô (ở Tân Cương ngày 
nay) phải cắt cho triểu Tùy một vùng đất rộng mấy nghìn đặm. Trên. 
đất đai chiếm được, nhà Tùy thành lập 4 quận rồi dày tội phạm đến 
lập đồn điển để trấn giữ. Chẳng bao lâu tình hình Trung Quốc hỗn 
loạn, triểu Tùy diệt vong, các nước Tây Vực lại thoát khỏi sự khống 
chế của Trung Quốc. 


Phong trào chiến tranh nông дап cuối Tùy 


Sự bóc lột tàn bạo của Tùy Dưỡng Đế để thỏa mãn những nhu 
cầu xa xi và cung cấp cho các cuộc chiến tranh xâm lược làm cho 
nhân dân Trung Quốc vô cùng khốn khổ, trong đó nghiêm trọng 





(1) Một quốc giá của hậu duë tộc Tiên Ti à vùng Cam йс ngày nay. 
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nhất là vùng Hà Bắc, Son Dà 


өч ng. Tại K. 
năm liën bị lut han và ôn địch, ата 228 này, từ năm 611, mấy 


n dịch. Đã thế, Tùy Dưỡng Đế lại lấy vùng 
của các cuộc chiến tranh xâm lược Cao. 

phải gánh chịu nghĩa vụ lao dịch và 
Ee i üng nơi khác. Do vậy, đây là nơi đầu tiên 

Ngay từ năm 611, khi nhà Tùy đang gấp rút chuẩn bị chiến 
tranh, ở Sơn Đông đã có rất nhiều người nổi dậy hô hào khối nghĩa; 
trong đó có Vương Bạc tự xưng là Tri thế lang (người hiểu biết thời 
thế) đã làm bài hát "Đừng đi chết uổng ở Liêu Đông" để kêu gọi 
phần chiến. Su hô hào ấy đã được phán lớn những người trốn tránh 
lao dịch và binh dịch hưởng ứng, do đó lực lượng của Vương Bạc 
phát triển rất nhanh chóng. 

Trong khi nhân dân nhiều nơi đang sục sôi đấu tranh, một số 
quan lại địa chủ mà tiêu biểu là Thượng thư bộ Lễ Dương Huyền 
Cảm đã nổi dậy chống Tùy. Cuộc khỏi binh của Dương Huyền Cảm 
bị thất bại nhanh chóng, nhưng càng làm cho nội bộ giai cấp thống 
trị triểu Tùy chia rë và thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân, 

Đến cuối năm 615, phong trào khỏi nghĩa lan rộng cá nước, với 
trên dưới trăm nhóm nghĩa quân cùng hàng triệu người tham gia. 
Dần dần, các nhóm khởi nghĩa riêng lẻ đã liên hợp lại thành nhiều 
lực lượng lớn mạnh, trong đó chủ yếu nhất là quân Ngõa Cương ở 
Hà Nam do Lý Mật lãnh đạo và quân Hà Bắc do Đậu Kiến Đức lãnh 
đạo. Hai lực lượng này đã đánh bại quân Tùy nhiều trận, làm chủ 
được một vùng rộng lớn ở bắc và nam Hoàng Hà. 

Sg hãi trước phong trào đấu tranh của nhân dân miền Bắc, năm 
616, Tày Dưỡng Đế đã rồi kinh đô Trường An di xuống Giang Đô (ở 
tỉnh Giang Tô ngày nay). Năm 618, Tùy Dưỡng Đế bị treo cổ trong 
vụ binh biến của các tướng tùy tùng thân cận, như Vũ Văn Hoá 
Cập, Tư Mã Đức Khám v.v... Các tôn thất và ngoại thích của nhà 
Tùy ở Giang Tô cũng bị giết chết. Triểu Tùy diệt vong. 


тк ĐƯỜNG (618 - 907) 


sự thành lộp triều Đường và nền thịnh trị thời Trinh Quán 


j kì ô lên quan của 
¡ Tùy Dưỡng Đế rời kinh đô, năm 617, một viên quan của 
ы то Uyên cùng соп mình là Lý Thế Dân khởi binh ở 


"Thái Nguyên (Sơn Tây). Cu năm đó, lý. Uyện dem quán iến удо 
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Trường An, lập cháu của Dưỡng Đế là Duong Huu làm vua bù nhìn, 
Ly Uyên làm Thừa tướng. Năm 618, Lý Uyên buộc Dương Huu phải 
thoái vị, tự mình lên làm Hoàng để, đặt quốc hiệu là Đường. Đó là 
Đường Cao Tổ (618 - 626). 


Tiếp đó, triểu Đường tập trung tiêu diệt lực lượng còn lại của 
triểu Tùy và các lực lượng của quán nông dán. 

Lúc bấy giờ ở Lạc Dương, triểu Tùy còn lại một lực lượng do Vương. 
Thế Sung cẩm đầu. Năm 618, sau khi Tùy Dưỡng Đế chết, Vương 
Thế Sung lập dòng dõi của nhã Tùy là Dương Đồng lên làm vua. 
Năm 619, Vương Thế Sung phế Dương Đồng, tự xưng làm Hoàng dế, 
đặt niên hiệu là Khai Minh, quốc hiệu là Trịnh. 
Vë lực lượng của nông dân, đến thời gian này, lực lượng của Lý Mật 
và của Đậu Kiến Đức vẫn còn mạnh, nhưng đã biến thành những tập 
đoàn quân phiệt. Năm 618, Lý Mật được Dương Đồng phong làm 
Thái úy, Thượng thư lệnh và giao cho nhiệm vụ chặn đánh quân của 
Vü Văn Hóa Cập. Kết quả, Lý Mật đánh bại Vũ Văn Hóa Cập nhưng 
quân Ngõa Cương cũng bị tổn thất rất lớn. Nhân cơ hội ấy, Vương 
Thế Sung tấn công Lý Mật. Lý Mật thất bại phải đem theo vài vạn 
người còn lại đến đầu hàng triểu Đường, được phong làm Hình Quốc 
công và được cử làm Quang Lộc khanh, nhưng chẳng bao lâu lại 
phản lại Đường nën bị giết. 
Đậu Kiến Đức, sau khi hoàn toàn khống chế được vùng Hà Bắc, cüng 
xưng vương, đặt niên hiệu là Ngũ Phượng, quốc hiệu là Hạ. Năm 619, 
khí Vũ Văn Hóa Cập chạy đến Liêu Thành (ở phía tây tỉnh Sơn 
Đông), Đậu Kiến Đức đã bắt và giết Vũ Văn Hóa Cập, rồi tổ chức 
dám tang cho Tùy Dưỡng Đế, 


Năm 620, Lý Thế Dân đem quân tấn công Vương Thế Sung, 
Vuong Thế Sung xin Đậu Kiến Đức cứu viện. Để ngăn chặn quân 
Đường tiếp tục tiến sang phía đông, đầu năm 621, Đậu Kiến Đức 
đem 10 vạn quân đi giúp Vương Thế Sung, nhưng bị Lý Thế Dân 
đánh bại. Đạu Kiến Đức bị bắt, rồi bị giết. Năm ấy, Vương Thế Sung 
bị thất bại nên phải đầu hàng triểu Đường, sau khi đến Trường An 
đã bị giết chết. Năm 628, triểu Đường tiêu diệt nốt thế lực cát cứ 
của Lương Sử Đô ở Thiểm Tây, Trung Quốc hoàn toàn thống nhất. 

Trong việc lập nên triểu Đường và tiêu diệt các thế lực cát cứ, 
người con thứ hai của Đường Cao Tổ là Lý Thế Dân có vai trò quan 
trọng và công lao rất lớn. Do vậy, người con trưởng là Thái tử Lý Kiến 
“hành sinh lòng ghen tị, đã lôi kéo người em thứ tư là Lý Nguyên 
Cát tổ chúc đầu độc Lý Thế Dân. Dùng kế "Tiên phát chế nhân" 


của Trưởng Tôn Vô Ki, ngày 2 - 7 - 626, nhân khi hf Kifa Thành gè 
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Lý Nguyên Cát vào triều, Lý Thế Dan cùng 
nhất đem quân phục sẵn g một tướng linh thân cận 


С Š cửa Huyển Vũ của hoàng thành, giết 

Nguyên Cát. Sự kiện ấy gọi là "Уш biến 
ên Vũ môn”. Ngay sau đó, Đường Cao Tổ lập Lý Thế Dân làm 
Thái tử rồi hai tháng sau nhường ngôi cho Lý Thế Dân, tự mình làm 
Thái Thượng hoàng. Lý Thế Dân lên làm Hoàng đế, đặt niên hiệu là 
Trinh Quán, miču hiệu là Đường Thái Tông (627 - 649. 

Phong trào chiến tranh nông dân cuối Tùy và sự diệt vong của 
các triểu đại trước đã cho Đường Thái Tông những bài học kinh 
nghiệm quý báu. Do đó, ông đã nhận thức được rằng "Thuyển vi như 
vua, nước ví như dán, nước có thể chữ thuyền, cũng có thể lật 
thuyên"®), 


Ông còn nói: "Tai họa của uua không phải từ bên ngoài đến mà 
thường tự minh mà ra. Nếu muốn phô trương thì phải chỉ tiêu rộng, 
chi tiêu rộng thì phải thu thuế nặng, thu thuế nặng thì dân sâu oán, 
dán sáu oắn thì nước nguy, nước nguy thì vua chết"), 


Chính nhờ nhận thức được như vậy, nên Đường Thái Tông đã 
thi hành nhiều chính sách có lợi cho dán như tiếp tục thi hành chế 
độ quân điển, giảm bót lao dịch, hạn chế lãng phí, giảm nhẹ hình 
phạt, chọn quan lại thanh liêm, phát triển chế độ khoa cử v.v... Do 
đó, chỉ mấy nắm sau, kinh tế được khôi phục và phát triển, chính 
trị ổn định, lịh sử Trung Quốc gọi là "nên thịnh trị thời 
Trinh Quản", 


(1) Nhân sự việc này, Trần Dy Tông có bài thơ so sánh Trân Thái Tông với Đường, 
Thái Tông nhu sau: 

Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông; 

Bi xưng Trình Quản, ngũ Nguyễn Phong. 

“Kiến Thành tru tử, Yên Sinh tại, 

“Miếu hiệu tuy đẳng, đức bất đồng. 

(Sáng nghiệp Việt Đường bai Thái Tông, 

Kia xưng Trinh Quán, ta Nguyên. Phong. i 

Kiến Thành bị giết, Yên Sinh (Trần Tiểu) sống, 

i&u hiệu như nhau, đức chẳng đồng). 

босо эч thuy, Тїр П. NXB Khoa học xã bội, Hà Nội 1985; tr. 40). 


(2), (8) Tv trị thông giám. Quyển 192. Đường W NÚ: //tieulun.hopto.org 
ит 


Đường Thái Tông còn có nhiều cử chỉ mua chuộc lòng người như 
cùng các quan lại đi bất sâu cắn lúa, cùng bình sĩ vác đất đấp hào, 
thăm hỏi bệnh bình,skhóc lóc những người tử trận, thậm chí còn tự 
mình hút máu cho một viên đại tướng bị thương. Khi ở mặt trận, áo 
của ông bị rách cũng không thay vì cho rằng áo của quân šĩ phần 
nhiều rácb rưới, không thể một mình ông mặc áo lành được. Những 
cử chỉ ấy đã khích lệ quần chúng rất nhiều, do đó ai cũng hết lòng vì 
phận sự và ông được mọi người ủng hộ. 

Như vậy, Đường Thái Tông là một người có tăi năng về quân sự, 
chính trị và biết thu phục lòng dân. Ông là vị hoàng đế nổi tiếng 
nhất đời Đường và cùng là một trong những ông vua nổi tiếng trong 
lịch sử Trung Quốc. 


@su chuyên quyền cùa nữ hoàng Võ Tắc Thiên 


Năm 649, Đường Thái Tông chết, con là Cao Tông (650 - 683) 
lên nổi ngôi. Đường Cao Tông là một ông vua nhu nhược, ốm yếu, 
nên dán dần mọi việc đểu do Hoàng hậu Võ Tác Thiên”) quyết định, 


Năm 683, Đường Cao Tông chết, Vë Tắc Thiên trở thành Thái 
hậu, Trung Tông Lý Triết và Duệ Tông Lý Đán lần lượt được cử lên 
làm vua, nhưng mọi quyền hành hoàn toàn thuộc về Thái hậu. Mặc 
dầu vậy, Võ Tác Thiên vẫn chưa thỏa mãn nên đến năm 690, bà 
chính thức xưng làm Hoàng đế, đổi quốc hiệu thành Chu (690 - 708). 


Trong hơn 20 năm chấp chính (683 - 705), nhất là sau khi làm 
Hoàng đế, Võ Tác Thiên tập trung mọi cố gắng nhằm xây dựng nền 
độc tài cá nhân để giữ vững quyền lực của mình. Chỗ dựa của họ Vë 
là tång lớp quan lại được tuyển chọn qua khoa cử, phần lớn là xuất 
thân từ địa chủ lớp dưới. Để đạt mục đích đó, Võ Tắc Thiên thẳng 
tay khúng bố các quý tộc, quan lại chống đối. Khi hồi cung những 


(1) Võ Trắc Thiên (624 - 708) là con của một công thần nhà Đường, Cha của bà vốn 
1à một thương nhân buôn gỗ, cuối thời Tùy theo Lý Uyên khỏi binh, được cử làm 
một chức quan vë nhỏ. Thời Đường Thái Tông, ông làm quan đến chức Thượng thu 
bộ Công và được phong tước Ứng Quốc công. Năm 14 tuổi, Võ Tắc Thiên được 
Đường Thái Tông chọn đưa vào cung làm tài nhân (cung phì). Võ Tắc Thiên là mật 
phụ nữ xinh đẹp, sắng suốt, kiên quyết, thông hiểu ván sử, có thể nhún mình để 
chữ thời và có tham vọng to lớn. Sau khi Thái Tông chết, vốn có tình ý trước với 
Đường Сао Tông, Võ Tắc Thiên được bố trí cho vào chủa đi tu. rổi ft lâu sau được 
đón về làm cung phi của Đường Cao Tông, đến năm 658, bằng mưu mó xảo quyệt, 
Vö Tác Thiên giành được ngôi Hoàng hậu. 
https://tieulun.hopto.org 
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người bị tố giác еб âm mưu chi 


4 Võ Tắc Thi ë tội 
nhẹ, бз để đấm vào mgi K, tống Võ Tắc Thiên, không kể tội nặng 


ће, аёо; аш vào hầm dưới đất, hoặc bó vào chum 
rôi đốt. lửa xung quanh. Bỏi vậy, các quan lại“trước khi vào triểu 
đình đến từ giả gia đình vì không biết có được gặp lại nữa không. 
Кё quả là rất nhiều tôn thất, công thần, quý tộc bị giết hại. 

Trong khi đó, đổi với nhân dân thì nghĩa vụ lao dịch, binh dịch 
càng tăng, thuế khóa càng nặng, lại thêm quan lại tham ô, tàn bạo 
nên nhân dân ngày càng cực khổ. Trong chốn buổng the, Võ Tắc 
Thiên là một phụ nữ có nhiều tai tiếng. 

Năm 705, Võ Tắc Thiên ốm nặng, trong cung đình nổ ra chính 
biến, Võ Tắc Thiên buộc phải thoái vị. Đường Trung Tông lại được 
khôi phục ngôi vua, Võ Tắc Thiên được dáng tôn hiệu Tắc Thiên Đại 
Thánh Hoàng đế. Cuối năm ấy, Võ Tắc Thiên chết. 


© Những cuộc chiến tranh хат lược đầu đời Đường 


Dën đời Đường Thái Tông, Trung Quốc lại bước vào một thời kì 
thống nhất ổn định. Với điều kiện chủ quan ấy, nhà Đường lại phát 
động nhiều cuộc chiến tranh xâm Лидс các nước xung quanh. 


Ó phía bắc, nhà Đường lån lượt chỉnh phục Đông Đột Quyết và 
Tiết Diên Đà. 

Vào cuối đời Tùy, thế lực của Đông Đột Quyết tương đổi mạnh, 
đã từng đưa 2000 ki binh và 1000 con ngựa giúp Lý Uyên trong cuộc 
khởi bình chống Tùy. Nhưng sau khi triều Đường thành lập, Đông 
Đột, Quyết thường xuyên tấn công Trung Quốc. Năm 629, nhân khi 
nội bộ Đông Đột Quyết có nhiều mâu thuẫn gay gåt, Đường Thái 
Tông đã liên minh với Tiết Diên Đà cử trú ở phía bắc sa mạc Gôbi để 
cùng tấn công Đông Đột Quyết. Năm 680; Đông Đột Quyết bị thua, 
quốc vương bị bắt, người Đột Quyết một phần quy thuận Tiết Diễn 
Dà, một phán chạy sang Tây Vực, một phần đâu bàng Đường, quốc. 
gia của họ tan rã. 

Sau khi Đông Đột Quyết điệt vong, thế lực của Tiết Diên. Đà 
mạnh hẳn lên. Để làm suy yếu quốc gia này, một mặt nhà Đường 
phong cho các con của vua Tiết Diên Đà làm Tiểu vương, "bê ngoài 
tổ га đặc biệt để cao, những thực ra là muốn phân chia thế lực của 
họ", đông thời khối phục nhà nước cho = EPER ш a 

i ế lực của Tiết Diên Dà và tao nên một vùng đệm ở giữa 
Đường và Tiết biện Da. Không hi thực höp ora 
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Đường, năm 641, Tiết Diên Đà dem quân đánh Đột Quyết, lập tức 
nhà Đường đưa hơn 10 vạn quân đánh Tiết Diên Đà. Tiết Diên Đà 
bị thất bại phải rút lui. Năm 646, nhân khi nội bộ Tiết Diên Đà lục 
đục, Đường lại tấn công Tiết Diên Đà. Quốc vương nước này bỏ chạy, 
sau bị tộc Hồi Нд giết chết. Tiết Diên Đà diệt vong. 

Những cuộc chỉnh phục nói trên đã mở rộng cương giới của triểu 
Đường đến tận miền Bắc sa mạc Gôbi. Năm 647, miền đất đã chỉnh 
phục được bao gồm một phần của Nội Mông Cổ, một phán của nước 
Mông Cổ và một phán thuộc Xibia của Nga ngày nay. Triều Đường 
thiết lập một cơ quan cai trị gọi là Yên Nhiên đô hộ phủ, đến năm. 
663 đổi tên thành Hàn Hdi đô hộ phủ, năm 669 lại đổi tên thành Ал 
Bắc đô hộ phủ, trị sở 8 nước Mông Cổ ngày nay. 

Về phía tây, triểu Đường thôn tính Đột Dục Hồn (vùng Thanh 
Hải), năm 640 chiếm được Cao Xương (à Tân Cương) rồi thành lập 
tại đây An Tây đô hộ phủ để làm căn cứ tiếp tục xâm chiếm các nước 
khác ở Tây Vực. Tiếp đó, năm 644, quân Đường chiếm được nước 
Yên Kì ; năm 648 lại chiếm được nước Cưu Tư (ở Tân Cương), đến 
năm 658 thì dời An Tây đô hộ phủ đến nơi này. Trước sự bành 


trướng của nhà Đường, một số nước nhỏ bé khác như Y Ngô, Sơ Lặc, 
Vu Điền phải thần phục. 


Ó phía đông bắc, nhà Đường vẫn muốn tiếp tục mưu dŠ mà 4 
cuộc chiến tranh xâm lược của triêu Tùy chưa thực hiện được. Lúc 
bấy giờ, mâu thuẫn giữa ba nước Cao Câu Li, Bách Tế và Tân La rất 
gay gắt. Ó Cao Câu Li, năm 642, Tuyển Cái Tô Văn giết vua Cao Vũ 
rồi lập Cao Tạng lên ngôi, còn tự mình làm Mạc li chỉ (tương tự như 
Тё tướng) và nắm lấy mọi quyền bính. 

Rút kinh nghiệm thất bại của nhà Tùy, Đường Thái Tông trước 
hết thực hiện những động tác thăm dò như xúi giục người Khất Đan, 
Mạt Hạt xâm nhập quấy nhiễu. 

Năm 648, Tân La bị liên quân Cao Câu Li và Bách Tế tấn công, 
nên sai sứ sang Trung Quốc xin cứu viện. Nhân cơ hội ấy, dưới chiêu 
bài để "báo thù cho con em của Trung Quốc và rửa nhục cho vua cha 
Cao Li", Đường Thái Tông quyết định tấn công Cao Câu Li. 

Với 10 vạn quân thủy bộ và 500 thuyển chiến, năm 645, Đường 
Thái Tổng đích thân chỉ huy cuộc viễn chỉnh. Tân La cũng đem 5 vạn 


(1) Сиш Đường thu. Quyền 199 hạ. Bắc Dich truyện. 
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quán cùng tác chiến. Quân Đường ha được một số ам i ô 
nhưng kbi vây đánh thành An Thị (ở Liêu — = ае na ng 
88 ngày vẫn không hạ được, trái lại quân Đường bị tổn thất nặng 
nể. Vì vậy đến tháng 9 - 645, lấy lí do "vùng tả ngan sông Liêu rét 
sớm, cỏ khô, nước đông, người ngựa khó ở lâu được, vå lại tiong thực 
sắp hết"), Đường Thái Tông ra lệnh rút quân, i A 


Vói thái độ cay cú, Đường Thái Tông hỏi tå hữu : "Ta đem một 
đạo quán của cả thiên hạ đi đánh mà lại khốn đốn оі bạn tiểu Di là 
ої вао"® và định đi đánh Cao Câu Li một lân nữa. Nhưng sau khi 
bàn luận, cả triểu đình nhà Đường cho rằng "Cao Li dựa uào núi 
làm thành, tấn công không thể ha nhanh được. Nay nếu ta nhiều lån 
sai những đội quân nhỏ thay nhau quấy nhiễu biên giới của chúng. 
làm cho chúng môi mệt ої phải trốn tránh, bỏ cày cuốc để vào trong 
đồn lũy, sau mấy năm thì cå ngàn dặm bị tiêu điểu, do đó lòng 
người li tán. Đến lúc ấy thì cå vùng phía bắc sông Ар Lục có thể 
không cân đánh cũng lấy được"). 

Ngay sau đó, nhà Đường phái những đoàn quân từ 1 đến 3 vạn 
người sang đánh phá các thành của Cao Câu Li rồi rút về. Năm 649, 
Đường Thái Tông chết, mưu dë chỉnh phục Triểu Tiên phải tạm thời 
gác lại. * 

Đến thời Đường Cao Tông, sự xung đột giữa сйс nước ở Triều 
Tiên vẫn tiếp diễn, Với sự giúp 40 của Cao Câu Li, Bách Tế nhiều 
lần xâm nhập Tân La, bởi vậy năm 660, Tân La lại cầu cứu nhà. 
Đường một lần nữa. 

Không chậm chë, nhà Đường đem ngay 10 уап quân thủy bộ 
sang đánh Bách Tế, Bách Tế diệt vong. 

Từ đó, Cao Câu Lí ở vào thế bị Trung Quốc và Tân La, đồng 
minh của Trung Quốc, bao vây. Năm 668, Tuyển Cái Tô Văn chết, 
con trưởng là Tuyển Cái Nam Sinh thay làm Mạc lí chỉ, do đó 
giữa Nam Sinh và bai em là Nam Kiến và Nam Sản đã xảy ra xung 
đột vũ trang. Nhân cơ hội đó, cuối năm 667, nhà Đường phái quân 
sang tấn công Cao Câu Li. Tháng 9 - 668, Cao Câu Li thất bại, phải 
đầu hàng. x 

“Trên đất đai mới chiếm được, nhà Đường thành lập An Đông độ 


hộ phủ, trị sà đồng tại Bình Nhưỡng. 


а), (O), @) Tri hông giám. Quyên 198. DAREA У oulun hopto.org 
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Như vậy, trải qua gần 40 năm, các vua đầu đời Đường đã thôn 
tính được nhiều nước xung quanh, lập thành một đế quốc rộng lớn 
vào bậc nhất đương thời”), 

Tuy vậy, nhân dán ở những nơi bị đế quốc Đường thống trị 
thường xuyên nổi dậy đấu tranh. Ó Triều Tiên, dưới sự lãnh dạo của 
Tân La, năm 676, thế lực của Đường phải rời khỏi bán đảo và phải 
đời An Đông đô hộ phủ về Liêu Đông. 


Ó phía tây, đến giữa thế kỉ УШ, thế lực của người Hồi Hột và 
Thổ Phổn lớn mạnh. Họ chiếm được nhiều đất đai mà trước kia nhà 
Đường đã chinh phục, do đó đã cắt đút sự liên lạc giữa Trung Quốc 
với Tây Vực, 


sự thịnh suy thời Đường Huyền Tông (712 - 755) 


Sau khi Võ Tắc Thiên thoái vị, Đường Trung Tông lại được lập 
lên làm vua, nhà Đường được khôi phục. Tuy vậy, tình hình trong 
triểu rất rối ren, chỉ trong 7 năm, chính biến xảy ra nhiều lần, đã 
thay đổi đến 3 vua. 


Năm 710, Lý Long Cơ (cháu nội của Đường Cao Tông) cùng với 
cô ruột của mình là công chúa Thái Bình (con gái của Đường Cao 
Tông và Võ Tắc Thiên) đã phát động cuộc chính biến ở cung đình 
giết chết Vi Hậu, hoàng hậu của Đường Trung Tông đã đầu độc chết 
chồng mình rồi lùng đoạn chính quyển. Đường Duệ Tông được lên 
ngôi lần thứ hai, Lý Long Cơ được lập làm Thái tử. Năm 713, Lý 
Long Cơ trở thành Hoàng đế. Dó là Đường Huyền Tông, còn gọi là 
Đường Minh Hoàng. 


Trong thời gian đầu, Đường Huyền Tông tó ra là một ông vua có 
năng lực. Ông đã thi hành một số chính sách nhằm ổn định tình 
hình trong nước. Về chính trị, Huyển Tông chinh đốn lại bộ máy 
chính quyển ở trung ương và địa phương, phái các vương đi làm Thứ 
sử ở các châu để tránh хау ra chính biến ở kinh đô. Về kinh tế, ông 
rät chú ý đến việc sản xuất và tiết kiệm như ra lệnh ngừng một số. 
công trình xây dựng, phái сас quan về các địa phương đốc thúc việc 
diệt châu chấu phá lúa, cấm tìm ngọc dệt gấm, bỏ các xưởng 484 
Ейт ở hai kinh đô Trường Ап và Lạc Dương, thậm chí còn ra lệnh 


(1) Ó nước ta, năm 622 nhà Đường lập Giao Châu đô bó phủ, đến năm 679 đổi 
thành An Nam đô hộ phù, 
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đốt hủy tất cả châu ngọc gấm vóc. Qua một thời gi а hồi 
а di ñ “aqa. ja ột thời gian, trật tự xã hội 
ổn định, chính quyên nhà Đường vũng vàng, kinh tế phát triển, văn 
hoá rực rỡ, Trung Quốc bước vào một thời kì phần vinh gọi là "nền 


thịnh trị thời Khai Nguyên" (một niên biệu сї А 
tù 713 -741). ó hiệu của Đường Huyền Tông 


‚ Nhưng đến cuối đời mình, Đường Huyển Tông suốt ngày chìm 
đấm trong rượu và sắc đẹp, nhất là mê say Dương Quý Phi. 

Dương Quý Phi là một phụ nữ сб nhan sắc hơn người, lại hát hay 
múa giỏi, lúc đầu là thứ phí của Thọ Vương, con của Đường Huyền 
Tông ; năm 744 mới bắt đầu vào cung, dược Huyển Tông hết sức 
süng ái; năm 745 được phong làm Quý Phi. Do vậy, chị và em gái của 
Dương Quý Phi là các phu nhân Hàn Quốc, Quắc Quốc, và Tán Quốc 
đều được ban thưởng rất hậu. Các anh em họ của Dương Quý Phi là 
Dương Quốc Trung, Dương Tiêm, Dương Kì đều được giao cho quyền. 
cao, chức trọng. Cả gia dinh họ Dương sống hết sức xa xi, lâu đài của 
họ chẳng khác gì cung điện. Mỗi lần kiến tạo một tòa nhà, phí tổn 
hon chục triệu, thế nhưng nếu thấy nhà người khác hoành trắng hơn 
nhà mình thì phá di để làm lại. Đặc biệt, Dương Quốc Trung không. 
những được cử làm TŠ tướng mà còn kiêm nhiệm hơn 40 chức, một 
mình lũng đoạn mọi việc trong triều. 


Ó các địa phương, giai cấp địa chủ tăng cường chiếm đoạt ruộng 
đất của nông dân, chế độ quân điển tan rã, thế lực của các tiết độ sứ 
ở vùng biên cương phát triển, mâu thuẫn giai cấp cũng như mâu 
thuẫn giữa trung ương và địa phương trở nên sâu sắc, 


Vụ loạn An - Sù 2755 - 763) 

Trong hoàn cảnh trên, năm 765, An Lộc Sdn và Sử Tư Minh 
khởi binh chống Đường, gầy nên một vy phiến loạn lồn. Sử sách gọi 
2. ién. Do khôn khéo biết 

An Lộc Sơn là người Hó, hùng dũng thiện chiến. Do khôn khéo biết 
cách My ер Dương Quý Phi và Đường Huyền Tông nên năm 742 
được làm Tiết độ sứ Bình Lë, ít lâu sau được kiêm làm. Tiết độ sứ 
Phạm Dương và Hà Đông, rồi được phong làm Đông Bình Quận 
ưng trong tay có đến 15 vạn quân, trở thành lực lượng quân phiệt. 
lớn nhất lúc bấy giờ. 

Một khi quyền đã lớn, 






Iye đã mạnh, An Lộc Sơn muốn nhân tỉnh 
М h 5 iành lấy ngai vàng của nhà Đường. 
hình xế sạn д rong ho tuyên bố mục đích của cuộc khởi 
3, ууу, bin ngoài ШО тү Pham Duong (Hà Bắc), An Lộc Sơn 
HH Km К as Буе ш Lạc Duong (Hà Nam). Đầu năm 756, 
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Ап Lộc Sdn tự xưng làm Hoàng đế, đặt tên nước là Yên, niên hiệu là 
Thánh Vũ. Tiếp đó, quân An Lộc Sơn tiến sang phía tây, chiếm được 
Đồng Quan (Thiểm Tây). Cả triểu đình nhà Đường hoảng sợ phải bỏ 
kinh đô Trường An chạy sang Tứ Xuyên. Khi mới đi đến Mã Ngôi 
(Thiểm Tây), theo yêu cầu của quân sĩ, Đường Huyền Tông phải ra 
lệnh giết Dương Quốc Trung và ban cho Dương Quý Phi một dải lựa 
để tự tù. Sau đó, Huyền Tông chạy sang Tứ Xuyên, còn Thái tử Lý 
Hanh thì được cử lên làm vua ở Lính Vũ (thuộc Ninh Hạ ngày nay), 
đó là Đường Túc Tông. 

Ап Lộc боп chiếm được kinh đô Trường Ап, nhưng năm 757, ông 
ta bị con mình là An Khánh Tự giết chết để tranh ngôi Hoàng đế. 
Nhà Đường tập trung lực lượng, đổng thời mượn viện binh:của Hỏi 
Hột để thu phục Trường An. Phía Đường giao hẹn với Hỏi Hột rằng: 
"Đến ngày lấy được thành thì đất dai uà nhân dân thuộc uê Đường, 
còn ойла lụa và con gái thì thuộc vê Hồi Hột". Cuối năm đó, Đường 
chiếm lại được Trường An và Lạc Dương, An Khánh Tự phải rút về 
miền Bắc, 


Ngoài lực lượng của An Lộc Sơn, trong hàng ngũ quân phiến 
loạn còn có lực lượng của Sử Tư Minh. 

Sử Tư Minh người Đột Quyết, là một tướng thân tín của An Lộc Sơn. 
Khi An Lộc Sơn khỏi binh, Sù Tư Minh đem quân chiếm được vàng 
phía bắc Hoàng Hà, được An Lộc Sơn cử làm Tiết độ sứ Phạm Dương, 
cai quản 13 quận, trong tay có 8 vạn quân. 

Khi An Khánh Tự giết An Lộc Sơn, Sử Tư Minh đâu hàng 
Đường. Triểu Đường cử Sử Tư Minh làm Tiết độ sứ Hà Bắc nhưng 
vẫn sợ Sử Tư Minh lại làm phản nên dinh giết Sử Tư Minh, Vì vậy, 
Sử Tư Minh lại khỏi binh làm loạn. Năm 759, tại Hà Bắc, Sử Tư 
Minh xưng làm Đại Thánh Yên Vương, rôi đem quân đi giúp An 
Khánh Tự dang bị vây à Nghiệp Thành, nhưng sau đó lại giết An 
Khánh Tự rỗi kéo quân về Phạm Dương xưng làm Hoàng đế nước 
Đại Yên, đặt niên hiệu là Thuận Thiên. Ngay sau đó, Sử Tư Minh 
xuất quân đánh chiếm Lạc Dương và các châu, huyện lân cận. 
Năm 761, Sử Tư Minh bị con mình là Sử Triểu Nghĩa giết chết để 
cướp ngôi, 

Năm 762, một lần nữa, với sự giúp sức của viện bình Hồi Hột, 
Đường mới thu phục được Lạc Dương, Sử Triều Nghĩa chạy lên phía 
bắc, nhưng lúc bấy giờ hàng ngũ quân phiến loạn đã tan та, nhiều 
tướng lĩnh đầu hàng Đường nên năm 763, Sử Trifu Nghĩa cùng đường 


phải treo cổ tự tử: Vụ loạn An -Sù ша: Enim đến tây kế, thúc: 
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Өзи suy yếu của tiểu Đường 


= Vu loạn Án - Sù là một cuộc nội chiến. trong giai cấp thống trị 
đời Đường mà hậu quả trực tiếp là läm cho nhân dàn Trung Quốc 
phải chịu những tai họa rất thê thảm. Sau loạn An - Sử, nhiều vùng 
dân си trù mật trở nên hoang vắng không có bóng người, trong đó 
trầm trọng nhất là Lạc Dương, vì thành phố này không những bị 
quân phiến loạn giày xéo mà còn bị quân Đường và quân Hồi Hột 
tàn sát, cướp bóc, đốt phá, lửa cháy hàng chục ngày chưa tắt, đến 
nỗi cư dán không còn quần áo nữa, phải dùng giấy để che thân. 

Loạn An - Sử là cái mốc đánh dấu nhà Đường từ chỗ thịnh trị 
bước vào thời kì suy yếu. Từ đó, trong triểu đình, vua Đường chỉ là 
bù nhìn, шої quyên hành đều do các quan hoạn lũng đoạn. Quan 
hoạn có thể tự ý phế lập các vua, khống chế các quan. Tiêu biểu cho 
sự lộng hành và thâm hiểm của quan hoạn trong thời kì này là Cừu 
Sĩ Lương. к ° 

Bi quan hoan o ép, các quan lại đã liên kết với nhau để chống 
lại. Năm 835, TÊ tướng Lý Huấn, Tiết độ sứ Phượng Tường (ở Thiểm 
Tây) là Trịnh Chú v.v... đã phao tin cây lựu ở vệ Tả Kim Ngô (một 
đơn vị quân đội) ban đêm có nước cam lột”, mục dích để dụ các quan 
hoạn đến xem. Đồng thời, họ cho quân sĩ mai phục sẵn nhằm giết hết. 
tập đoàn quan hoạn, nhưng sự việc bị lộ, hơn một nghìn quan lại 
trong đó có cả Lý Huấn, Trịnh Chú bị Cừu Si Lutong ra lệnh giết hại. 
Sự kiện ấy gọi là "uu biến Cam Lộ”. 

Ngoài mâu thuẫn giữa các quan lại với quan hoạn, trong thời kì 
này còn diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai phái trong hàng ngũ quan 
lại: phái quan lại xuất thân quý tộc và phái quan lại xuất thân khoa. 
cù, do đó tình hình trong triểu đình càng thêm hỗn loạn. 

Ó địa phương, thế lực các tiết độ sứ ngày càng lồn mạnh, trở 
thành những lực lượng cát cứ độc lập, không chịu ву quản Н của 
chính phủ trung ương. i 

Trong khi đó, nhà Đường bị Thể Phồn và Nam Chiếu tấn công 
và chiếm mất nhiều đất đai. 

Q) Музу xa ngi të tin ràng тибе ема lộ xuất hiện là một điểm tất lành báo. 
trước sự thái binh; thịnh vướng: https://tieulun.hopto.org 
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Từ thế ki VIT, Thể Phổn (tiên thân của Tây Tạng) trở thành một 
quốc gia thống nhất, hùng mạnh và là mối đe doa đối với nhà Duëng. 
Bởi vậy đã hai lần, nhà Đường gå công chúa cho vua Thổ Phần để lập 
quan bệ hòa thân, nhưng việc đó chỉ đem lại sự hòa hoãn tạm thời 
chứ không tránh được chiến tranh. 

Năm 763, sau khi chiếm được một vùng rộng lớn ở tây.bắc Trung 
Quốc, Thổ Phổn đem 20 vạn quân tiến sang phía động. Đường Đại 
Tông (763 - 779) phải rút khỏi kinh thành, quân Thổ Phổn vào 
Trường Ап thẳng tay cướp bóc rồi tự động rút đi. 

Còn Nam Chiếu là quốc gia của người Bạch ở Vân Nam ngày nay 
thành lập vào thế ki УШ. Lúc đầu, Nam Chiếu cũng thần phục 
Đường, nhưng sự tàn ác của bọn quan lại Trung Quốc đã làm họ thay 
đổi và chuyển sang thần phục Thổ Phần. Do vậy; nhà Đường hai lần 
sai quân di đánh Nam Chiếu, nhưng toàn quân bị tiêu diệt. Năm 829, 
Nam Chiếu tấn công vào Thành Đô (Tứ Xuyên), cướp bóc trong 10 
ngày và bắt đem đi hàng vạn thợ thủ công Trung Quốc. Mối đe dọa 
của Nam Chiếu kéo dài mãi cho đến khi nhà Đường chăm dứt. 

Như vậy, Đường là một triểu đại lớn và nổi tiếng trong lịch sử 
Trung Quốc nhưng sự cường thịnh của triều đại này chỉ duy trì được 
hơn một thế kỉ, còn từ giữa thế kỉ VIII về sau, tình hình chính trị 
rối ren, khó khăn chóng chất, đến сий thế ki IX thi thực sự đứng 
trước nguy cơ diệt vong. ` ˆ 





@Phong trào chiến tranh nông dân cuối Đường 


Tình hình chính trị đen tối cuối đời Đường đã trút mọi tai họa 
lên đầu nhân dán Trung Quốc. 

Sau loạn Ап - Sử, chế độ quân điền bị phá hoại, hiện tượng tập 
trung ruộng đất vào tay giai cấp địa chủ ngày càng trầm trọng, do 
đó “kë giàu có hàng van mẫu, người nghèo không có chỗ đặt chân”. 

Thuế khóa cũng là một gánh nặng mà nhân dân không thể chịu 
dung nổi. Đến kì thu thuế, nhân dân thường phải dỡ nhà bán ngồi, 
bán gỗ hoặc cẩm vợ bán con để lấy tiên đong thóc nộp thuế, nhưng 
nhiều khi các thứ đó chỉ mới đủ dọn cơm rượu thiết đãi bọn quan lại 
đến đòi thuế chứ chưa có gì nộp vào kho nhà nước: Nếu gặp năm 

, mất mùa thì nhân dân phải ăn lá hòe trừ com, những người già yếu 
không di kiếm được lá hòe đành phải chịu chết đói. 

Ngoài ra, nhân dân còn phải chịu nhiều nỗi khổ khác như muối 
không có mà ăn vì muối cũng như rượu, chè déu do nhà nước độc 
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quyền mua bán ; 
ngoài chợt) v.v... 


„_Sự khốn khổ cùng cực của nhân dân là nguyên nhân trực tiế 
dẫn đến các cuộc khỏi nghĩa liên tiếp cuối đồi Đường БУИ 
а ме phong trào кй nghĩa nông dân lôn bùng nổ ở 

ở g. Bây giờ ở vùng này, dë Hoàng Hà bị hư hỏng, nạn lụt 
Xây ra luôn, Vụ thu năm đó hầu như mất trắng, Mặt khác, ở đây nhà 
The Ош lí muối rất chặt, giá muối rất cao cho nên nhân dân rất 

ói khổ. 

Người lãnh đạo lúc đầu là Vương Tiên Chí, một người buôn muối 
lâu. Ông tự xưng là “Thiên dó bình quân đại tướng quân kiêm Hải 
nội chư hào đô thống". Quân khôi nghĩa truyền hich lên án nhà 
Đường thối nát, quan lại tham những, thuế khóa nặng nề. Như vậy 
ngay từ đầu, muc đích của cuộc khỏi nghĩa là chống lại nền thống trị 
của nhà Đường. Chẳng bao lâu, nghĩa quân đã chiếm được nhiều nơi 
ở Son Đông. 

Năm 875, một người buôn muối khác là Hoàng Sào cũng tụ tập 
được mấy nghìn người nổi dày boat động ở Sơn Đông rồi gia nhập 
lực lượng khởi nghĩa của Vương Tiên Chi. Từ đó, hàng ngũ nghĩa 
quân phát triển nhanh chóng, địa bàn hoạt động cũng từ Sơn Đông 
mỏ rộng đến vùng Hà Nam, Нё Bắc, An Huy. 

Năm 877, do sự bất đồng ý kiến giữa hai thủ lĩnh, Vương Tiên 
Chi ở lại Hó Bắc, còn Hoàng Sào đem quân lên vùng Hà Nam, Sơn 
Đông. Sự chia rẽ đó làm cho lực lượng Vương Tiên Chỉ yếu hẳn di, 
nên đến năm 878, Vương Tiên Chi bị quân Đường đánh bại. Bản 
thân Vương Tiên Chỉ và hơn 5 vạn nghĩa quân bị giết chất. 

Cũng từ đó, Hoàng Sào trở thành người lãnh đạo chủ yếu của 
phong trào khỏi nghĩa. Ông tứ xưng là “Xung thiên đại lướng quân”. 
Để tránh chỗ mạnh của địch, năm 878, Hoàng Sào quyết định tiến 
hành cuộc trường chính xuống miền Nam, nơi đang tổn tại nhiều 
thế lực cát cứ, lực lượng của giai cấp phong kiến không thống nhất. 
Xuất phát từ Hà Nam, quân Hoàng Sào dí qua Giang Tây, An Huy, 
Chiết Giang rôi mà một con đường núi đài 700 dặm để xuống Phúc 
Kiến, Quảng Đông. Do không quen khí hậu miền Nam, quân của. 


hoặc như nạn quan hoạn tự do cướp hàng hóa 


Q) Xem bài thờ “Ông bán than” của Bạch Cu Dị trong Tha Đường, tập П, NXB Văn. 
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Hoàng Sào bị ốm chết đến ba bốn phần mười. Cuối năm 879, từ 
Quảng Đông, Hoàng Sào lại kéo quân trở lên min Bắc để tấn công 
Trường An, đồng thời truyền hich kêu gọi nhân dân nổi dậy lật đổ 
triều Đường. 

Năm 880, quân khổi nghĩa chiếm được Đông đô Lạc Dương ; đầu 
năm 881 thì tiến vào kinh đô Trường An. Khi quân nông dân tiến 
gần đến Trường An, triểu đình nhà Đường hoảng sợ, bổ kinh thành 
chạy sang Tứ Xuyên. Đầu năm 881, Hoàng Sào tiến vào Trường An 
với khí thế hết sức oai hùng. Hoàng Sào “ngồi kiêu dát vàng, tùy 
tòng búi tóc và buộc bằng lụa đỏ, mặc бо gốm thêu, cẩm binh khí di 
theo. Đoàn quân. mặc áo giáp cưỡi ngựa đi như nước chảy, xe cô chât 
đường, dài đến nghìn dặm không ҺЕР), 


Thấy quân nông dân vào thành, nhân dân Trường An ra đón, 
đứng chật hai bên đường để hoan nghênh. Hoàng Sào sai người 
truyền với nhân dân rằng; 


“Hoàng Vương đấy binh uốn là vì trăm họ, không phải như họ 
Ly không biết thương dân”, vì vậy, “các người cứ sống yên ổn, đừng 
có sợ hãi”), 


Năm 881, Hoàng Sào tự xưng làm Hoàng đế, đặt tên nước là Đại 
Té. Những quan lại của triêu Đường từ tứ phẩm trở xuống được giữ 
chức như cũ, 


Trước tình hình ấy, giai cấp phong kiến tạm đẹp mâu thuẫn nội 
bộ để liên hợp với nhau đem quân bao vây Trường An, cắt đứt đường 
cung cấp lương thực của quân nông dân. “Trong tình thế khó khăn, 
hàng ngũ quân khỏi nghĩa lại chia rẽ. Năm 882, Chu Ôn, một tướng 
lĩnh quan trọng của nghĩa quân đầu hàng triểu Đường. Tuy vậy, 
quân nông dân vẫn cầm cự được hơn 2 năm, đến năm 883, Hoàng 
Sào phải rút khói Trường An về tiếp tục chiến đấu ở vùng Hà Nam. 
Năm 884, lực lượng khởi nghĩa về cơ bản đã tan rã, Hoàng Sào phải 
đem theo một ít tàn quân chạy lên phía bắc, cuối cùng vì thế cùng 
lực kiệt, phải tự tử. 

Như vậy, phong trào chiến tranh nông dân cuối Đường đã kéo 
dài trong vòng 10 năm, trên một địa bàn rộng lớn từ Hà Bắc, Sơn 
Đông xuống đến Quảng Đông, Quảng Tây, đã hành quân mấy vạn 
dặm và đã chiếm được kinh đô, thành lập chính quyền, làm cho vua 





(1),(2) Tự trị thông giảm. Quyền 254. Đường ki 10. 
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tôi nhà Đường phải Ši kì _ 
lô hệ, Phải chạy khỏi kinh thành, nhưng cuối cùng đã 


Mặc dù chưa trực tiếp lạt đổ được nën thống trị i 

ч а ng trị của triểu Đường, 
nhưng phong trào này làm cho đế quốc Đường càng bị chia năm xế 
bày, triểu Đường chỉ còn tổn tại trên danh nghĩa mà thôi, 


Ө Sự diệt vong сйа triều Đường 


Sau khi đẹp được phong trào khởi nghĩa nông дап, Đường Hi Tôi 
từ Tứ Xuyên trở về Trường An. Hài т 


Lúc bấy giò, Š các noi trong nuóc có nhiều tập đoàn quân phiệt 
cát cứ, phạm vi do triểu Đường trực tiếp quản lí bị thu hẹp. 


Qua cuộc hỗn chiến giữa các tập đoàn quán phiệt, ở miền Bắc đã 
xuất biện ba thế lực mạnh nhất, đó là Lý Khắc Dụng ở vùng Sơn 
Tây, Lý Mậu Trinh ở vùng Thiểm Tây và Chu Ôn ở vùng 
Hà Nam. 


Lý Khắc Dụng người tộc Sa Đà, một nhánh của tộc Đột Quyết à vùng 
Тау Bắc, từng lâm Tiết độ sứ của triểu Đường và tham gia đàn áp 
phong trào khồi nghĩa Hoàng Sào. Sau khi phong trào khởi nghĩa 
nông dân thất bại, lực lượng của Lý Khắc Dụng càng lớn mạnh. 
Năm 885, Lý Khắc Dụng đánh bại quân Đường rồi tấn công vào 
Trường An. Một lần nữa, Đường Hi Tông phải rồi khỏi kinh thành 
chạy đến Phượng Tường (Thiểm Тау). Lý Khắc Dụng thẳng tay đốt 
phá, cướp bóc làm cho Trường An trở nên tiêu điểu, mọc đầy cỏ đại, 
Lý Mậu Trinh vốn tên là Tống Văn Thông, do có công, được triểu 
Đường ban cho họ Lý và đổi tên thành Lý Mậu Trinh. Thời Đường Hi 
Tông, Lý Mậu Trinh từng làm Tiết độ sứ Phượng Tường, được phong 
làm Lũng Tập Quận vương. Năm 868, Đường Hi Tông chết, em là 
Đường Chiêu Tông (889 - 904) mới 12 tuổi lên nổi ngôi. Lý Mậu 
Trinh thường can dự việc triểu chính, bức hiếp triểu đình, làm cho 
Đường Chiều Tông không chịu nổi nên sai TÈ tướng Đổ Nhượng 
Năng đem quân đi đánh, nhưng bị thất bại. Thừa thắng, Lý Mậu 
Trinh tấn công Trường An. Đường Chiêu Tông hoảng sợ, phải giết DŠ 
Nhượng Năng để cầu hòa. vn: 
Ô kẻ phản bội trong phong trào khởi nghĩa nông dân, 
và th ШЫП тке Tam 883, Chu Ôn được triểu Đường сй làm Tiết 
độ sứ Tuyên Vũ (Hà Nam) được ban tên Chu. Toàn Trung, về sau 
được phong đến tước Ngô Hưng Quận vương. Qua việc tham gia đàn 
áp cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào và thôn tính đất đai của các thế 
lực khác trong thời gian tiếp sau đó, thế lyo của Chu Toàn Trung 
không ngừng phát triển, trở thành lực lượng quân phiệt lớn nhất ó 


phía đông. 
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LICH SU TRUNG ашос-9 


Trong khi ở bên ngoài xuất hiện ba tập đoàn quân phiệt lớn 
kình địch với nhau, thì ở trong triểu cũng chia thành hai phái: phái 
quan lại do TË tướng Thôi Dận đứng đầu muốn dựa vào Chu Toàn 
Trung, và phái quan hoạn do Hàn Toàn Hối cầm đầu muốn dùng Lý 
Mậu Trinh làm hậu thuẫn. 


Năm 901, Lý Mậu Trinh vào triểu nắm chính quyển. Thôi Dán 
gửi thư yêu cầu Chu Toàn Trung đem quân về kinh để giành lấy 
ngôi hoàng đế. Hàn Toàn Hối vội vàng đưa Đường Chiêu Tông chạy 
dën Phượng Tường, dựa vào Lý Mậu Trinh. Năm 902, Chu Toàn Trung 
đưa 7 vạn quân bao vây Phượng Tường, dân trong thành cbết đói mỗi 
ngày dën mấy nghìn người, đến nỗi phải luộc thây người chết mà ăn. 
Phần lớn đất đai của Lý Mậu Trinh cũng bị Chu Toàn Trung chiếm, 
cuối cùng Lý Mậu Trinh phải nộp vua Đường cho Chu Toàn Trung. 

Năm 908, Chu Toàn Trung đưa Đường Chiêu Tông về Trường Án, 
thẳng tay giết hơn 800 quan hoạn, tập trung mọi quyển hành vào 
tay mình. Năm 904, Chu Toàn Trung bí mật ra lệnh giết TÈ tướng, 
Thôi Dận, rôi đưa Đường Chiêu Tông đến Lạc Dương, ngay năm đó 
lại sai người giết Đường Chiêu Tông, lập Lý Tó mới 13 tuổi lên làm 
vua, đó là Ai Đế. 

Năm 907, Chu Toàn Trung truất ngôi của Ai Đế, tự lên làm vua. 
'Triểu Đường tổn tại được 290 năm đến đây chấm dứt. 








Ф NGÜ ĐẠI, THẬP QUỐC 


Tù năm 907 đến năm 960, ở miền Bắc Trung Quốc có 5 triêu đại 
nối tiếp nhau là Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu 
Chu. Đồng thời, ở miền Nam có 9 nước là Ngô, Nam Đường, Ngô 
Việt, Tiển Thục, Hậu Thục, Sở, Mân, Kinh Nam, Nam Нар, cộng với 
nước Bắc Hán ở miền Bắc thành 10 nước, nên lịch sử gọi là thời Ngữ 
đại Thập quốc. 


© Naŭ dai (907 - 960) 
- Hậu Lương (907 - 923) : Năm 907, sau khi cướp ngôi triểu 
Đường, Chu Toàn Trung lên làm Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Lương, 
đóng đô ở Biện Lương”), lịch sử gọi là Hậu Lương. 


(1) Thành phố này gọi là Biện, Biện Kinh, Biện Lương, về sau gọi là Khai Phong (ở 
tỉnh Hà Nam ngày nay). 
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_Cũng năm ấy (907), Lý Khắc Dụng chết, con là Lý Tổn Úc thay 
thế. Ngay sau đó, Lý Tổn Úc đem quân tấn công Hậu Lương. Trong 
khi đó, năm 912, Chu Toàn Trung bị con là Chu Hữu Khuê giết 
chết, triều Hậu Lương bị thất bại liên tiếp. Năm 923, Нац Lương 
bị Hậu Đường tiêu điệt. 

- Ни Đường (923 - 985): Năm 923, tại Nguy Châu (Hà Bắc), Lý 
Tôn Úc xưng làm Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đường, lịch sử gọi là 
Hậu Đường. Cuối năm йб, quân Hậu Đường tiến xuống Biện Lương, 
vua Hậu Lương tự sát. Hậu Lương diệt vong. Miên Bắc Trung Quấc 
bắt đầu bị tộc Sa Đà thống trị. 

Thời gian này, ở phía đông bắc Trung Quốc xuất hiện một quốc 
gia mới - quốc gia của người Khất Đan), Người Khất Đan vốn là 
môt chỉ nhánh của Đông Hồ, sống bằng nghề du mục. Năm 916, một 
thủ lĩnh bộ lạc là Gia Luật A Bảo Cơ thống nhất các bộ lạc Khất 
Đan, xưng làm Hoàng đế, đóng đô ở Hoàng Đô (Nội Mông Cổ), nước 
Khất Đan bắt đầu thành lập. Ngay năm đó, Khất Đan tấn công các 
tộc Độc Quyết, Đột Dục Hồn, Đảng Hạng, Sa Đà ở phía tây và xâm 
chiếm nhiều châu ở miền Bắc Trung Quốc. Năm 926, Khất Đan tiêu 
diệt nước Bột Hải? của người Mat Hạt à phía đông, do đó địa bàn 
càng được mở rộng, trở thành một nước lớn mạnh thường xuyên đe 
dọa Trung Quốc. 

Trong hoàn cảnh đó, Tiết độ sứ Hà Đông của Hậu Đường là 
Thạch Kính Đường (cũng người tộc Sa Đà) đang có mưu dô cướp 
ngôi của Hậu Đường. Để thực hiện kế hoạch này, Thạch Kính Đường 
gửi biểu cho vua Khất Đan giao ước nếu sự việc thành công thì sẽ 
cắt đất, nộp cống và xin thần phục nước Khất Đan. 

Năm 936. Thạch Kính Đường khỏi binh ở Thái Nguyên (tỉnh Sơn 
Tây ngày nay). Vua Khất Đan là Gia Luật Đức Quang đem quân 
xuống để làm tăng thêm thanh thế cho Thạch Kính Đường. Khi quân 
Khất Đan sắp dén Thái Nguyên, Thạch Kính Đường ra nghênh đón 
và xin kết nghĩa cha con, mặc dù Thạch Kính Đường đã 45 tuổi, còn 
Gia Luật Đức Quang mới 36 tuổi ! Đồng thời, Thạch Kính Đường hứa 
hằng năm nộp cho Kbất Đan 30 vạn tấm lụa và cắt một vùng đất, 
gồm 16 châu ở phía bắc Hoàng Hà nhượng cho Khất Đan. 


(1) Tộc này trước kia doc là "Khiết Dan”, nay sửa lại. 
(2) Quốc gia này do thủ Hab của tộc Mat Hạt là Dai Tọ Vinh lập năm 698, lúc đầu. 
i là CI бе, dën паш 713 đổi tân thành Bột Hải. а 
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Cuối năm 936, dựa vào sự ủng hộ của Khất Dan, Thạch Kính 
Đường đem 5 vạn quân tấn công Hậu Đường, viện quân của Khất 
Đan cũng kéo đến Lạc Dương, vua Hậu Đường tự tử, Hậu Đường 
diệt vong. 

- Hậu Tến (936 - 947) : Sau khi Hậu Đường diệt vong, Thạch 
Kinh Đường lên ngôi Hoàng đế, đóng đô ở Biện Lương, đặt quốc hiệu 
là Tấn, lịch sử gọi là Hậu Tấn. 


Năm 937, Khất Đan đổi tên nước thành Liêu, Vốn có âm mưu 
chỉnh phục miền Bắc Trung Quốc, năm 942, nhân khi Thạch Kính 
Đường chết, vua Liêu Gia Luật Đức Quang đã quở trách kẻ nối ngôi 
sao không báo trước, sao không xưng "thần" mà lại xưng là "cháu", 
rồi dem quân tiến xuống phía nam, nhưng bị nhân dân Trung Quốc 
chặn đánh nên phải tạm thời lui quán. 

Năm 946, Liêu lại tấn công Hậu Tấn. Nhiều tướng lĩnh của Hậu 
Tấn đầu hàng. Quân Liêu chiếm được Biện Lương. Hậu Tấn diệt 
vong. Gia Luật Đức Quang lên làm Hoàng đế ở Biện Lương, nhưng 
nhân dân Trung Quốc khắp nơi nổi dậy đấu tranh nên đến cuối 
xuân năm 947, lấy lí do tránh nắng, Gia Luật Đức Quang phải rút 
về phía bắc Hoàng Hà. 

- Hậu Hán (947 - 950): Năm 947, nhân khi nhân dân Trung 
Quốc nổi dậy chống quân Liêu, Tiết độ sứ Hà Đông của Hậu Tấn là 
Lưu Tri Viễn (cũng người dân tộc Sa Đà) xưng làm Hoàng đố ở Thái 
Nguyên. Sau khi quân Liêu rút về Bắc, Lưu Tri Viễn đến đóng đô ở 
Biện Lương, đặt quốc hiệu là Hán, lịch sử gọi là Hậu Hán. Năm 948, 
Lưu Tri Viễn chết, Lưu Thừa Hữu nối ngôi. Năm 950, Lưu Thừa 
Hữu bị viên đại tướng Quách Uy giết chết, Hậu Hán diệt vong. 

- Hâu Chu (951 - 960) ; Сидр được ngôi của Hậu Hán, Quách Uy 
lên làm Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Chu, vẫn đóng đô ë Biện Lương, 
lịch sử gọi là Hậu Chu. Đến năm 960, Hậu Chu bị Bắc Tổng thay thë. 


@ thập quốc: 


= Ngô (902 - 937): Năm 909, Tiết độ sứ Hoài Nam là Dương 
Hành Mật được triêu Đường phong làm Ngô Vương, trung tâm 
chính trị ở Dương Châu (Giang Tô). Đến năm 937, Ngô bị Nam 
Đường thay thế. 


(1) Năm 983 lại đổi thành Khất Đan; năm 1066 lại đổi thành Liều. 
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- Мат Đường (887 - 975) : Nam 937, Lý Biến thay Ngô Vương, 
xung làm Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đường, đóng аа Kim Lắng 
(Nam Kính, tỉnh Giang Tô ngày nay), lịch sử gọi là Nam Đường. 
Мат 945, Nam Đường diệt nước Mån, năm 951 lại diệt nước 88. Đến 
năm 975, Nam Đường bị Bắc Tống tiêu diệt. 

= Ngõ Việt (907 - 978) : Năm 907, Tiết độ sứ Trấn Hải là Tiển 
Lưu được phong làm Ngô Việt Vương, đóng đô ở Hàng Châu (Chiết 
Giang). Đến năm 978, Ngô Việt bị Bắc Tống tiêu diệt. 

- Tiên Thực (907 - 998) : Năm 903, Vương Kiến được triểu Đường 
phong làm Thục Vương. Năm 907, Vương Kiến xin làm Hoàng đế, 
đóng đô ở Thành Đô (Tứ Xuyên), đặt quốc hiệu là Thye. Đến năm 
925, Tiển Thục bị Hậu Đường tiêu diệt. 

- Hâu Thục (933 - 968) : Năm 995, Mạnh Tri Tường được Hậu 
Đường phong làm Tiết độ sứ Tây Xuyên, năm 933 lại được Hậu 
Đường phong làm Thục Vương. Năm 934, Mạnh Tri Tường xung làm 
Hoàng đế, đóng đô à Thành Đô, đặt quốc hiệu là Thục, lịch sử gọi là 
Нач Thục. Đến năm 965, Hậu Thục bị Bắc Tống tiêu diệt. 

- Sở (907 - 951) : Їй năm 986, Mã Ân đã chiếm dược vùng Hó 
Nam, Năm 907, Mã Ân được Hậu Lương phong làm 88 Vương, đóng, 
đô ở Trường Sa (Нё Nam). Đến năm 951, Sở bị Nam Đường tiêu diệt. 

- Mân (909 - 945) : Từ năm 893, Vương Triểu chiếm được vùng 
Phúc Kiến ngày nay, ít lâu sau được cử làm Tiết độ sứ Uy Vũ Quân. 
Năm 909, em của Vương Triều là Vương 'Thẩm Tri được Hậu Lương 
phong làm Mân Vương, Năm 933, con của Vương Thẩm Tri là Vương 
Diên Quân xưng làm Hoàng đế, đóng đô ở Trường Lạc (Phúc Châu, 
Phúc Kiến), đặt quốc hiệu là Mân. Đến năm 945, Mân bị Nam 
Đường tiêu diệt. 

- Kinh Nam (994 - 963) : Từ năm 907, Cao Quý Hưng được Hậu 
Lương cử làm Tiết độ sứ Kinh Nam (Hỗ Bắc). Năm 924, Cao Quý 
Hưng được Hậu Đường phong làm Nam Bình Vương, đồng dó ë Kinh 
Châu (Hô Bắc), lịch sử gọi là Kinh Nam hoặc Nam Bình. Năm 963, 
Kinh Nam bị Bác Tống tiêu diệt. 

` - Nam Hán (917 - 971): Từ năm 904, Lưu Ấn được triểu Đường 
cử làm Tiết độ sứ Thanh Hải Quân, quản lí vùng Quảng Bong, 
Quảng Tây. Đến thải Hậu Luong, nám 917, em Lưu Ấn là Lưu Үёт® 


U) Trong sử sách nước (a có chỗ đọc là Tata VD s://tieulun.hopto.org 
135 


xưng làm Hoàng đế, đóng đô ở Quảng Châu (Quảng Đông), đặt quốc 
hiệu là Việt, sau đổi thành Hán, lịch sử gọi là Nam Hán. 

Năm 930, Nam Hán cho quân sang đánh nước ta mà lúc bấy giờ 
thực tế đã giành được quyền tự chủ, Lúc đầu, quân Nam Hán tam 
thời chiếm được thành Đại La và còn vượt Hoành Sơn vào cướp bóc 
nước Champa, nhưng ngay năm sau (931), quân Nam Hán bị Dương 
Đình Nghệ đánh đuổi. Năm 938, Nam Hán lại tấn công nước ta lần 
thứ hai nhưng đã bị Ngõ Quyền đánh tan ở cửa sông Bạch Đằng. 

Năm 971, Nam Hán bị Bắc Tống tiêu diệt. 


= Bắc Hán (951 - 979): Năm 951, ngay sau khi Hậu Chu diệt 
Hậu Hán, em của Lưu Trì Viễn là Lưu Mân xưng làm Hoàng đế ở 
Thái Nguyên (Sơn Tây), đặt quốc hiệu là Hán, lịch sử gọi là Bắc 
Нап. Năm 979, Nam Hán bị Bắc Tống tiêu diệt. 

Trong thời Ngũ đại Thập quốc, những cuộc hỗn chiến giữa các 
tập đoàn quân phiệt đã giết hại không biết bao nhiêu sinh mạng, 
trong những vùng хау ra chiến sự, Һау chết đây đất, đồng ruộng bó 
hoang, cà nghìn dặm không có bóng người. Р 

“Thêm vào đó, các loại thiên tai như lut bão, mưa dá, hạn hán, 
châu chấu v.v... xảy ra liên tiếp. Hơn nữa, khi đánh. nhau, bọn quân 
phiệt còn tự động phá dë, do đó chỉ trong vòng hơn 50 năm thời Ngũ 
đại mà cô tới 9 lần nhân dân Trung Quốc bị chết chóc và trôi đạt vì 
nạn lụt, 

Trong khi đó, chính quyển quân sự độc tài ở các nước lại thi 
hành chính sách thuế khoá nặng nề, hình phạt tàn khốc, bọn quan 
lại nhân cơ hội ấy tha hổ ức hiếp nhân dân, bởi vậy đời sống của. 
nhân dân vô cùng khốn khổ. 


тив TÓNG (960 - 1279) 


© su thành lập tiểu Bắc Tống. Quan hệ giữa Bốc Tống với 
tiêu, Hạ 


Nhân khi vua Hậu Chu nhỏ tuổi, một đại thần сда Hậu Chu là 
Triệu Khuông Dận lấy cớ quân Bắc Hán dang hợp binh với quân 
Liêu tiến xuống phía nam nên phải đưa quân lên phía bắc để phòng 
ngự. Đoàn quân này xuất phát từ kinh dó Khai Phong (Biện Luong), 
khi mới đến Trần Kiểu ở đông bắc kinh đô, Triệu Khuông Dan liên 
tổ chức binh biến, đạo điễn cho quân kă}Z9:ôihoädg.Bá\Dl65©lERo 
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ông, rồi tôn ông lên làm Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Tống, kinh đô 
vẫn đóng ở Khai Phong, lịch sử gọi là Bắc Tống (960 - 1127), Triệu 
Khuông Рап tức là Tống Thái Tổ. 

Khi Bắc Tống mới thành lập, trên lãnh thể Trung Quốc còn có 
nhiều nước nhỏ cất cứ và vùng đất đai ở phía bắc Hoàng Hà đang bị 
nước Liêu chiếm. Chính sách của Bắc Tống là tiêu điệt các lực lượng 
cát cứ ở miển Nam trước rồi sau mối giải quyết vấn để ở miền Bắc. 
Trong vòng gần 20 năm, Bắc Tống đã lần lượt tiêu diệt Kinh Nam 
(963), Hậu Thục (965), Nam Hán (971), Nam Đường (975), Ngô Việt 
(978), Bắc Hán (979). Tình trạng chia cắt thời Ngũ đại Thập quốc 
đến đây hoàn toàn chấm dứt. 

Năm 979, sau khi tiêu diệt tiểu quốc độc lập cuối cùng là Bắc 
Hán, Tống Thái Tông (976 - 997) đem quân đánh Khất Đan, nhưng 
tại sông Cao Lương (ở ngoại thành Bắc Kinh ngày nay), quân Tống 
bị thất bại rất nặng nê, mấy vạn bình sĩ bi. chết, bản thân Tống Thái 
Tông bị thương nên phải rút lui. 

Năm 982, ở nước Liêu, Liêu Cảnh Tông chết, Liêu Thánh Tông. 
mới 11 tuổi lên nối ngôi; mẹ là Tiêu Thái hậu tham dự việc triểu 
chính. Tống Thái Tông cho rằng đây là một cơ hội tốt để báo thù, vì 
vậy năm 986 lại xuất quân đi đánh Khất Đan (Liêu). Lån này tại Kì 
Câu Quan (На Bắc), quân Tống lại bị đại bại. Từ đó, Bắc Tống 
Không đám chủ động đem quân di đánh Khất Đan nữa, trái lại Khất 
Dan liên tiếp tấn công Bắc Tống. 

Năm 1003, vua Khất Đan cùng với mẹ là Tiêu Thái hậu dem đại 
quân đánh Tống. Cả triểu đình Bắc Tống sợ hãi, hoảng hốt, chủ 
trương chạy dài, kë thì để nghị dời xuống Kim Lắng, (Nam Kinh), kẻ 
thì để nghị chạy sang Thành Đô (Té Xuyên), chỉ có Tế tướng Khẩu 
Chuẩn kiên quyết chủ chiến. Năm 1004, hai bên giao chiến ở Thiển 
Châu (Hà Nam), tướng Khất Đan bị në cài bắn trúng, quân sĩ tự lui, 
nhưng phía Tống vẫn không biết nên không đầm truy duồi. 

Do chẳng may bi bất lợi trong trận tấn công này và theo yêu cầu 
trước ү sào Bắc Tổng; Thất Đan đồng ý giảng bòa. Năm 1004, hai 
bên đi đến hòa ước với những nội dung nbu sau: 

ánh Tông của Khất Dan năm. ấy 33 tuổi gọi vua 'Tống 
Иа tông H đồ 36 tuổi bằng anh, vua Tống gọi vua Khất Đan 
bằng em. 1 

- Hằng năm, png phải "tặng" Км Đan 2° vạn tấm lục “à ^7 
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Đến năm 1042, nhận thấy Bắc Tống ngày càng suy yếu, Khất 
Dan một mặt tập trung quân ở biên giới tung tin sắp tấn công xuống 
phía nam, một mặt sai sứ giả đến Bắc Tống, yêu cầu Tống phải cắt 
đất và phải gả công chúa (mới 4 tuổi) cho vua Khất Đan ; đồng thời 
chất vấn vì sao Tống lại đánh Tây Hạ? Sợ hãi trước sự de dọa ấy, 
sau khi thương thuyết, hằng năm “Tống lại phải nộp thêm cho Khất 
Đan 10 vạn tấm lụa và 20 vạn lạng bạc (tức phải nộp 30 vạn tấm 
lụa và 30 vạn lạng bạc), và phải đổi chữ "tặng" thành chữ "nộp", 

Sau khi tạm hòa hoãn với Khất Đan bằng hòa ước năm 1004, Bắc 
Tổng lại phải đối phó với một thế lực mới là nước. Тау Hạ do tộc Đảng 
Hạng, một chỉ nhánh của tộc Khương lập nên ở tây bắc Trung Quốc. 

Từ cuối đời Đường, thủ nh của tộc này đem quân giúp đàn áp 
phong trào khởi nghĩa Hoàng Sào nên được nhà Đường phong làm 
Hạ Quốc công và ban cho họ Lý. Đầu thời Tống, Hạ thường tấn công 
và xâm chiếm nhiểu đất đai ở cương giới Tây Bắc nước “Tống, Để 
mua chuộc sự quy thuận của Hạ, Bắc Tống phong cho vua Hạ làm 
Тау Bình Vương. Thế nhưng đến năm 1034, Hạ không thần phục 
'Tống nữa và từ năm 1040 về sau liên tiếp đem quân đánh Tống. 

Tuy Hạ giành được thắng lợi trong các cuộc tấn công, nhưng 
chiến tranh đã cắt đứt quan hệ kinh tế giữa Tống và Hạ làm cho 
Tây Hạ gặp nhiều khó khăn, vả lại Tây Hạ thấy Khất Đan thu được 
món lợi lớn trong việc giảng hòa với Tống, nên năm 1044, cũng dë 
nghị giáng hòa và yêu cầu hằng năm Tống phải ban cho Tây Hạ 7 
vạn lạng Бас, 15 vạn tấm lụa và З vạn cân chè, còn vua Tây Hạ thì 
phải xưng "thắn" với vua "Tống. 

Như vậy, Tống tuy là một nước lớn nhưng đã phải nhượng bộ 
Khất Рап và Tây Hạ, thậm chí trên chừng mực nào đó, Tống đã bị 
lệ thuộc vào Khất Đan. 


Ө Cài cách Vương An Thạch 


Кё từ khi thành lập cho đến khi giảng hòa với Tây Hạ, trải qua 
hơn 80 năm, Bắc Tống phải chỉnh chiến liên miên. Sau khi chiến 
tranh chấm dứt, hằng năm Tống phải cung đốn cho Khất Đan và Hạ 
xt nhiều của cải. Đồng thời, nhà Tống cũng phải nuôi một bộ máy 
quan lại cổng kênh, một đội quân đông đảo. Những nguyên nhân ấy 
làm cho Bắc Tống gặp phải khó khăn rất lớn về tài chính mà biện 
pháp giải quyết duy nhất là tăng thuế. 


Trong khi đó, giai ấp địa chủ tăng cường chiếm đoạt ruộng đất, 
các chủ nợ cắt сб dán nghèo, các lái buna | Aaa ЕЕ 
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nën đời sống nhán dán hết sức cực khổ, Do lểu nơi 

ên đề nhân dân h u уйу, nông dân nhiều nơi 
dā nổi dậy khôi nghĩa, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Vương Tiểu 
Ba và Lý Thuận nổ ra ở Та Xuyên năm 993. Điều đáng chú y là 


Vương Tiểu Ba đã lên án hiện tượng giàu nghèo không đều và muốn 
xóa bó sự phân biệt đó, 


Vì vậy, việc sửa đổi các biện pháp thống trị, giải q :yết những 
khó khăn về tài chính, làm dju mâu thuẫn giai cấp, tăng cường lực 
lượng quốc phòng là những vấn dë cấp bách cần được giải quyết, 
Năm 1043, Phạm Trọng Yêm đã để nghị với Tống Nhân Tông một 
phương án cải cách gồm các nội dung như chỉnh аба bộ máy quan. 
lại, khuyến khích việc làm ruộng chăn tằm, giảm nhẹ lao dịch, xây 
dựng lại quân đội v.v... nhưng không thu được hiệu quả đáng kể. 

„ Năm 1069, được sự đổng ý của Tống Thần Tông (1068 - 108B), 
Тё tướng Vương An Thạch đã để ra một chương trình cải cách tương 
đối toàn điện và mạnh dạn với những nội dung chủ yếu sau дау: 

~ Về kinh tế, nhà nước đứng ra cho đân vay nợ trong kì giáp hạt, 
thu mua nông sản trong ngày mùa, điểu hòa giá cả thị trường để 
hạn chế sự bóc lột của chủ nợ và việc đầu cơ tích trữ của các nhà 
buôn giàu có; đồng thời giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân, khuyến 
khích việc khai khẩn đất hoang, làm các công trình thủy lợi để phát 

‚ triển sån xuất. 

- Về quân sự, dùng dân binh thay dán chế độ lính mộ, khuyến 
khích nhân dân nuôi ngựa để cung cấp chiến mã cho nhà nước, 
nhằm tăng cường lực lượng quốc phòng và giảm bớt gánh nặng nuôi 
quân đội cho nhà nước. ү 

Mục đích của chương trinh cải cách của Vương An Thạch là làm 
cho nước giàu quân mạnh, nhưng một số chủ trương không thực tế, 
lại đụng chạm đến quyển lợi của quan lại và tầng lớp giàu có, nên 
hiệu quả đem lại chẳng được bao nhiêu ngoài việc khai khẩn được 
một số đất hoang, đào đắp và sửa chữa được một số công trình thủy 
lợi v.v... cho nên ngày càng bị nhiều người phán đổi. Năm. 1076, 
Vương An Thạch buộc phải từ chức, tuy thế, những chính sách cải 
cách của ông vẫn được thi hành cho đến khi Tống Thần Tông chết 
(năm 1085) mới bãi bỏ. 


© Những cuộc chiến tranh xâm lược 
chia cất thời Ngũ đại Thập quốc hoàn toàn chấm 
ва к dai å phía bác và tây bác bị Khất Dan (Liêu) và Ha 


ii i dā thuộc về Bắc Tống. Năm đó, à 
chiếm, phán đất xộng lớn côn lạ hftps://tieulun.hopto.org 


xã: 


nước ta cha con Đinh Tiên Hoàng bị ám sát, tình hình trong triểu 
đình không ổn định. Vì vậy, Bắc Tống quyết định đưa quân sang 
xâm lược Đại Việt. Trước khi xuất quân, vua Tống sai Lư Da Tón 
đem thư sang đồi nước ta phải đầu hàng, nếu không sẽ đem quân 
sang đánh. Thư ấy có đoạn ; I 

"... Từ đời Thành Chu, [nước ngươi] đã đem chim trĩ trắng sang 
dâng, cho đến đời Lý Đường, vẫn thuộc về nội địa. Cuối đời Đường 
nhiều hoạn nạn, chưa kịp xử trí. 

.. Nay ta đang chỉnh đốn xe có quân lính, truyển hiệu lệnh 
chiêng trống, Nếu chịu theo giáo hóa, ta sẽ tha tội cho, nếu trái 
mệnh, ta sẽ sai quân đánh, Theo hay chống, lành hay đữ, tự ngươi 
xét lấy"), 


Năm 981, Bắc Tống cho quân chia làm hai đường thủy hộ ô ạt 
tấn công nước ta, dự định sẽ phối hợp với nhau để vây hãm kinh đô 
Hoa Lu, nhưng thủy quân bị thất bại ở cửa sông Bạch Đằng, còn bộ 
bình thì vừa mới đến Chi Lăng đã bị tổn thất nặng në, chủ tướng 
Hầu Nhân Bảo bị giết chết, nhiều tướng khác bị bắt sống, сб cánh 
quân bị chết đến quá nửa, Һау phơi đẩy đồng. Vua Tống phải ra 
lệnh rút quân. 

Đến thập kỉ 70 của thế kỉ XI, do những nguyên nhân chủ quan 
và khách quan thôi thúc, Bắc Tống lại xâm lược nước ta một lần nữa. 

Năm 1072, ở nước ta, vua Lý Thánh Tông từ trần, Lý Nhân 
'Tông mới 7 tuổi lên nối ngôi. Không những thế, triều đình Bắc Tống 
còn cho rằng: "Giao Chỉ đánh nhau uới Chiêm Thành bị thua, binh 
linh còn không đây 1 van, có thể lấy được", 


Ö Trung Quốc khó khăn chồng chất, lại đang bị Liêu và Tây Hạ 
uy hiếp. Vì vậy, Bắc Tống chủ trương đánh nước ta, hi vọng có thể 
tạo nên được một thắng lợi để tăng thêm uy thế cho Tống, làm cho 
Liêu và Hạ phải kiêng nể. Hơn nữa, theo sự tính toán của Té tướng 
Vương An Thạch, nếu Tống giành được thắng lợi trong cuộc. chiến 
tranh xâm lược này thì sẽ cổ vũ khí thế chiến thắng của quân và 
dân miền Bác Trung Quốc, do đó "sẽ nuốt toi nước Ha, mờ nếu nuối 
được nước Ha thì aš dám quấy nhiễu Trung Quốc nữa"), 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư, Tập I, Nxb KHXH, Hà Nội 1983, tr. 214, 216, 

(2) Tống эй. Liệt truyện. Tiêu chú. ` 
i tẩm trường biên. Quyền 276. Ө 
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Trên cơ sở những nhận định như vậy, Bắc Tống bắt tay ngay vào 
việc chuẩn bị хащ lược nước ta, Vùng Quảng ая не 
пау được dùng làm căn cứ xuất phát. Nhưng những căn cứ quán sự 
và hậu cân ấy đã bị quân đội nhà Lý, dưới sự chỉ huy của Lý Thường 
Kiệt đánh phá. Mặc dù bước đầu bị tổn thất, cuối năm 1076, Bắc 
Tống vẫn sai Quách Quỳ đem quân tấn công nước ta. Sau hơn 3 
tháng, quân Tống không thể chọc thẳng được phông tuyến sông Cầu. 
của quân Đại Việt; trái lại lực lượng của Tống ở đây có 80 vạn quân 
mà chết mất quá nửa, Quách Quỳ buộc phải rút quần. Cuộc viễn. 
chinh xâm lược nước ta lần thứ hai сйа Bắc Tống bị thất bại nặng 
nề. Số quân lính sống sót trở về chỉ còn hơn 2 vạn người. Bản thân 
Quách Quỳ bị giáng chức. 

Như vậy, những tính toán của triểu đình Bắc Tống định dùng 
chiến tranh xâm lược bên ngoài để làm tăng thêm sức mạnh ở trong 
nước chẳng những không đạt được mà trái lại làm cho Bắc Tống 
càng вар nhiều khó khăn và càng thêm suy yếu. 


Ө $ diệt vong của Bắc Tống 


Đầu thế ki XI, бибї thời Tổng Huy Tông (1101 - 1125), nhân 
dàn Trung Quốc đã nổi đậy đấu tranh, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa 
của Tống Giang nổ ra vào khoảng năm 1119 ở Sơn Đông và cuộc 
khởi nghĩa của Phương Lạp nổ ra năm 1120 ở Chiết Giang. Những 
cuộc khởi nghĩa này cuối cùng không tránh khỏi thất bại, nhưng đã 
làm cho xã hội Bắc Tống thêm rối ren, nền thống trị của triểu Tống 
đã bị lung lay tận gốc. Trong hoàn cảnh đó, Bắc Tổng lại đang đối 
diện với một hiểm hoạ mới - đó là sự xâm lược của nước Kim. 

Từ năm 698, ở vùng thuộc hai tình Cát Lâm và Liêu Ninh của Trung 
Quốc ngày пау, người Mat Hạt đã thành lập một quốc gia gọi là 
Chấn Quốc, đến năm 713 đổi tên thành. nước Bột Hải. Năm 926, Bột. 
Hải bị nước Khất Dan thôn tính. Một chí nhánh của người Mat Hạt 
đổi tên thành Nữ Chân. Họ sống bằng nghề săn bắn, đánh cá... và bị 
vua Khất Dan bắt phải nộp các thổ sản như ngọc, da báo, mật ong, 
nhân sâm v.v... do đó họ thường nổi đậy phản kháng. 

à Hnh A Cốt Đã sau khi thống nhất các bộ lạc Nữ 

. ре? Ey làm Hoàng dë và dựng lên một quốc gia mới gọi là 

Kim, đóng đô ë Hội Ninh (tỉnh Hắc Long Giang ngày nay). Ngay năm. 
ấy, nước Kim tấn công. nước Liêu. нош А 

©: i Kim cùng phổi hợp đánh Liêu và giao ước 
Nan as Bá Tá dE ne А mam Tong Thanh tế ate 
vẽ сЗ Чап Tống së giao cho Kim 30 ven tấm Jya và 20 vạn lạng 
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Маш 1125, Kim diệt Liêu, Tống không có đóng góp g), nhưng lại yêu 
cầu Kim thực biện lồi giao ước. Sau khi thương lượng, Kim dáng ý 
giao đất cho Tống, nhưng mỗi năm Tống phải nộp thêm 100 vạn 
quan tiền cho Kim. 

Qua việc cùng phối hợp đánh Liễu, Kim biểu rõ thực lực của 
Tống, nên ngay mùa đông năm 1125, Kim đem quân xuống phía 
nam đánh Tống. Trong lúc lâm nguy ấy, ý kiến của triêu đình Bắc 
Tống không thống nhất mà chia làm nhiều phái: chủ chiến, chủ hòa, 
chủ thủ, chủ tẩu (chủ trương chạy đài); quân đội thì không có tình 
thân chiến đấu, nên khi thấy quân Kim đến bờ Hoàng Hà, quân 
Tống vội vàng đốt cầu bỏ chạy. Vì vậy, Kim có thể tiến quân rất 
nhanh chóng. Tháng 1 -1126, quân Kim bao vây Khai Phong và dua 
ra những điều kiện giảng hòa rất khắc nghiệt như mỗi năm Tống 
phải nộp cho Kim 5 triệu lạng vàng, 50 triệu lạng bạc, 1 triệu tám 
lụa, 1 vạn bò ngựa; Tống phải cắt nhường cho Kim 3 trấn ở phía bắc 
Hoàng Hà và vua Tống Huy Tông (năm ấy 44 tuổi) phải gọi vua Kim 
Thái Tông (năm ấy 51 tuổi) bằng bác. Sau khi nhận được tin, vua 
Tống chấp nhận cất cho Kim 3 trấn Thái Nguyễn, Trung.Sơn và Hà 
Gian. Quân Kim tạm thời rút về Bắc, 

“Tháng 8 -1126, Kim lại tấn công Tống. Nhà Tống иол hèn không 
tích cực kháng chiến mà chỉ lo cầu hòa, do đó đã ngăn chặn không 
cho quân cần vương các nơi kéo về kinh và giải tán đội nghĩa binh 
của nhân dân. 

Tháng 11 -1126, quân Kim chiếm được Khai Phong. Trước đó, từ 
cuối năm 1125, Tống Huy Tông đã truyền ngôi cho Tống Khâm Tông 
(1126 - 1127) để lên làm Thái thượng hoàng. Đến đây, Tống Khám 
Tông phải thân hành sang doanh trại quân Kim dâng biểu xin hàng, 
xưng "thần", tạ tội và xin biến một vùng đất rộng lớn ở phía nam 
Hoàng Hà. Quân Kim đòi phải nộp 10 triệu nén vàng, 20 triệu nén 
bạc, 10 triệu tấm lụa, 1.500 thiếu nữ, nhưng Bắc Tống không thể 
kiếm dú các khoản đó để nộp cho Kim. Đến tháng 5 - 1127, quán 
Kim bát toàn bộ triểu đình Bắc Tống gồm Thái thượng hoàng Huy 
Tông, Hoàng đế Khâm Tông, hoàng hậu, cung phi, thái tử, tồn thất 
quan lai... tất cả trên 3.000 người đem về phương bắc. Toàn bộ vàng, 
bạc, lụa, châu báu, sổ sách... ở kinh đô bị cướp sạch. Triểu Bắc Tống 
điệt vong. ` 

Vua Kim chỉ định tên Hán gian Trương Bang Xương thành lập 
chính quyển bù nhìn, nhưng chính quyển của y chỉ tổn tại được 
33 ngày. https://tieulun.hopto.org 


140 





Ө Nom Tống (1127 - 1279) 


a. Quan hệ giữu Nam Tống uà Kim 


Sau khi quân Kim rút về Bắc, em của Tống Khâm Tông là Triệu 
Cấu được lập lên làm vua ở phủ Ứng Thiên (Hà Nam), hiệu là Cao 
Tông (1127 - 1162). Triểu Nam Tống bắt đầu. 

Năm 1128, quân Kim tiến xuống phía nam, chiếm được một số 
nơi, Cao Tông sợ hãi phải chạy dài xuống Lâm An (Hàng Châu, tỉnh 
Chiết Giang ngày nay). Tuy vậy, Cao Tông vẫn sợ quân Kim duổi 
theo nên nhiều lần sai sứ đến cung đình nước Kim và doanh trại 
quân Kim, xin Kim mở lòng độ lượng tha thứ cho. Để lấy lòng vua 
Kim, Cao Tông chửi chả và anh mình (Huy Tông và Khám Tông) là 
"đại võ đạo" đã gây nên họa lớn, bản thân mình xin bỏ danh hiệu 
Hoàng đế, và xin làm một kẻ bë tôi thờ nước Kim. 

Mặc cho Cao Tông kêu xin, quân Kim vẫn tiếp tục tràn qua 
Trường Giang, tiến gần đến Lâm An. Cao Tông lại chạy dài nhiều 
nơi rồi chạy ra biển. Quân Kim даф theo, tàn phá, cướp bóc những 
nơi Cao Tông đã trốn tránh rồi năm 1130 kéo quân về Bắc. 

Cũng năm đó, Kim phong cho Lưu Dự, một viên quan phần bội 
triểu Tống làm Hoàng để ở vùng Hà Nam, Thiểm Tây, dựng lên một 
chính quyển tay sai gọi là Tế để cùng tấn công Nam Tống. Đồng 
thời, Kim thả Tân Cë (một viên quan của Bắc Tống bị bắt cùng cả 
triểu đình năm 1127) về Nam. Y được Сао Tông phong ngay làm 
Thượng thư bộ Lễ, rồi năm sau (1131) phong làm Të tướng. 


Năm 1134, liên quân của Kim và Nguy Tể tiến xuống phía nam, 
Cao Tông muốn đầu bàng, nhưng một số tướng linh thuộc phái chủ 
chiến đã bẻ gãy được các mũi tiến quân của Kim ; trong khi đó vua 
Kim ốm sắp chết nên Kim phải lui quân. 

Năm 1138, Kim muốn giảng hòa trên thế mạnh, bèn sai sứ giả 
đến Nam Tổng, hứa sẽ giao lãnh dia của Lưu Dự (nước Tổ của Lưu 
Dự bị Kim phế bô năm 1137) cho Nam Tống với điểu kiện Nam “Tống 
phải nhận làm một nước phiên thuộc của Kim. 

Сао Tông rất vui mừng tiếp nhận những, điểu kiện giảng hòa đó. 
“Tuy nhiên, năm 1140, trong cung đình nước Kim có chính biến, phái 
mới lên cầm quyền phản đối thôn ước và chia quân làm. nhiều mũi tấn 
công Nam Tống. Quân “Tống do các tướng lĩnh yêu nước, mà tiêu biểu 
là Nhạc Phi, chỉ huy đã đánh bại quán Kim ở nhiều nơi, truy kích 


địch đến tận Hoàng Hà, thu hôi được nhiều đất đai да mát. Nghĩa 
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quán vùng sau lưng địch cũng nổi dậy hoạt động mạnh më, phối hợp 
với quân Nam Tống. Trong tình thế ấy, quân Кіт rất nao núng, 
nhiều tướng lĩnh và binh sĩ đã mất ý chí chiến đấu. Thời со Nam 
Tổng giải phóng miền Bắc đã xuất hiện. 

Nhưng, tiếp tục thực hiện đường lối đầu hàng, Cao Tông và Tần 
Gối ra lệnh cho các tướng phải ]uì quân. Để làm một cử chỉ tỏ ra 
thực lòng muốn cầu hòa với Kim, Tân Cë triệu Nhạc Phi về kinh đô 
Lâm An rồi tước binh quyển của ông. Nhạc Phi cùng con là Nhạc 
Vân và phó tướng Trương Hiến bị vu cáo có âm mưu làm phản nên 
bị bắt bạ ngục. Nhạc Phi bị xử treo cổ ; Nhạc Vân và Trương Hiến 
bị chém đầu. Trước khi hành hình, một danh tướng của Nam Tống 
là Hàn Thế Trung chất vấn Tân Cối chứng cứ phạm tội của họ ở 
dâu, Tần Gối trả lời: "Mạc tu hữu" (Có lẽ có). 

Sau khi thanh trừng phái chù chiến, năm 1141, Nam Tống kí 
với Kim một hòa ước đầu hàng, trong đó quy định: Nam Tống là một 
nước phụ thuộc của Kim, phải cát nhượng thêm cho Kim một số 
vùng đất và hằng năm phải nộp cho Kim 25 vạn lạng bạc và 25 vạn 
tấm lụa. Phía Kim đồng ý cho đưa quan tài của Huy Tông (chết năm 
1135) cho Tống và cho mẹ Cao Tông được trở về Nam. 

Trong việc kí hòa ước nhục nhã đó, Tán Cối đã bỏ ra rất nhiều 
công sức, vì vậy được Cao Tông thăng chức Thái sư và phong cho. 
tước Công, trå thành kẻ nám mọi thực quyên của triểu đình Nam 
Tống. Năm 1155, Тап Cối chết, Phái chủ chiến dẫn dán trỗi dậy và 
bất đầu tăng cường phòng thủ ở một số nơi. 


Ó phía bắc, từ năm 1153, Kim đã dời đô xuống Yên Kinh, gọi là 
Trung Đô (Bắc Kinh ngày nay). Năm 1161, Kim lại đưa đại quán 
xuống đánh Tống, nhưng phần thì bị thiệt hại ở chiến trường, phân 
thì ở cung đình lại xây ra chính biến nên Kim phải lui quân. 

Năm 1164, hai bên lại kí hòa ước mới với vài điểm sửa đổi như 
giảm bớt 5 vạn lạng bạc và 5 vạn tấm lụa mà hằng năm Tống phải 
nộp cho Kim, vua Tống cũng được xứng là Hoàng đế nhưng phải gọi 
vua nước Kim bằng chú. f 

Năm 1206, nhân khí nước Kim bị người Mông Cổ de doa, nội bộ 
có nhiều khó khăn, kể có quyền hành lớn trong triểu đình Nam 


(1) Về sau, đến đời Tống Hiến Tông (1163 - 1189), Nhạc Phi được khôi phục danh 
dự, được truy tặng tên thuy là "Vũ Mục", đến đời Tống Ninh Tông (1196 - 1294) 
được truy phong làm Ngạc Vương. i 
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Tống là Hàn Sá Trụ”? đã chủ động tấn công Kim nhưng không 
những bị thất bại mà còn bị quân Kim tiến sâu xuống phía nam, 
chiếm thêm nhiều vùng đất mới. Năm 1207, để chuộc lại đất đai vừa 
mất, Nam Tống phải giết Hàn Sá Trụ, lấy đầu nộp cho Kim và kí 
hòa ước. Theo hòa ước này, vua Tống phải gọi vua Kim bằng bác, 
hằng năm phải nộp cho Kim 30 vạn lạng bạc, 30 vạn tấm lụa, ngoài 
ra phải nộp 3 triệu quan tiên khao quán. 

Cũng từ đó, nước Kim suy yếu nhanh chóng, tuy có tấn công 


Nam Tống vài lần nữa, nhưng quy mô và kết quả thu được không 
đáng kể. ; i 


b. Khởi nghĩa nông dán 


Mặc dù Nam Tống trước sau đều thi hành chính sách đầu hàng 
thỏa hiệp, nhưng vẫn không tránh được tình trạng chiến tranh liên 
miên, Để có đủ bạc, lụa hằng năm nộp cho Kim và chỉ phí nuôi một, 
đội quân tỉnh thần chiến đấu bạc nhược, cùng những chi phí khác, 
Nam Tổng đã bóc lột nhân dân tận xương tủy, đặt ra không biết bao 
nhiêu thứ thuế và các khoản tạp thu vô lí. 

Ngoài sự bóc lột của nhà nước phong kiến và giai cấp địa chủ, 
nhân dân ở vùng Trường Giang còn thường bị quân Kim giày xéo và 
các tốp tàn quân của chính phủ cướp bóc. 

Vì vậy, trong suốt thời kì thống trị của Nam “Tống, nông dân 
không ngừng nổi dậy khởi nghĩa mà tiêu biểu nhất là cuộc khởi 
nghĩa của Chung Tương và Dương Ma ở vùng Hồ Nam ngày nay, 
kéo dài từ năm 1130 đến 1135. Chung Tương cho rằng: "Pháp luật 





_ phân biệt sang hèn giàu nghèo không phải là pháp luật tối, nếu tôi 


đặt ra pháp luật thì coi sang hèn như nhau và làm cho giàu nghèo 
như nhau", nên phong trào phát triển nhanh chóng, kiểm soát được 
vùng xung quanh hô Động Đình. Lúc đầu, mục tiêu đấu tranh của 
ho là bọn quan lại và bọn bóc lột ở địa phương ; về sau, trước sự tấn 
công của quân Kim, họ yêu cầu cáo quan lại Nam Tống cùng phối 
hợp để chống lại quân Kim nhưng bị từ chối. Triểu đình Nam Tống 
nhiều lần tổ chức váy quét quân khái nghĩa nhưng bị thất bại, cuối 
cùng phải điều đội quân tỉnh nhuệ của Nhạc Phi đến dàn áp, phong 
trào mới bị đập tắt. 





i với Tốt Š hong cho Nhạc Phí 
1) Năm 1206, Hàn Sé Trụ để nghị với Tống Ninh Tông truy phong ae Ph 
хз hiệu "Ngạc Vuong", đẳng thời bë danh biệu "Thân. Vượng" #ã phong ch, TÈ» 
Сё và gọi là "Máu зди" (tên bš đối trá). . 
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Sau cuộc khởi nghĩa Chung Tương - Dương Ma, сас phong trào 
đấu tranh của nâng dân hầu như diễn ra liên tiếp ở khắp các nơi cho 


đến khi Nam Tống diệt vong, z 

Trong khi Nam Tống đang suy yếu, kiệt quệ thì đến thë ki ХШ, 
edn lốc bành trướng của người Mông Có cuốn hầu khắp lục địa châu 
Á và Đông Âu, đến năm 1279, Nam Tống hoàn toàn bị triểu Nguyên 
của Mông Cổ tiêu diệt. 


© TRIÈU NGUYÊN (1271 - 1368) 


Những cuộc chiến tranh chinh phục của Mông Cổ 


a. Sự ra đời của nhà nước Mông Cổ uà những cuộc chiến tranh 
thời Thành Cát Ти Нап 


Người Mông Cổ có lẽ là hậu duệ hoặc một chỉ nhánh của người 
Hung Nô. Đến đời Đường, trong sử sách Trung Quốc mới có những 
chữ Hán khác nhau để chỉ Mông Cổ, Thế ki УШ, người Mông Cổ lần 
lượt bị phụ thuộc người Đột Quyết và người Hỏi Hột. Đến nửa sau 
thế ki IX, họ lập thành một liên mình bộ lạc do bộ lạc Tácta cẩm 
đầu. Vì vậy, trong một thời gian dài, ở Mông Cổ cũng như ở nước 
ngoài, cái tên Tácta được dùng để chỉ người Mông Cổ. Người đứng 
đầu liên minh bộ lạc gọi là Khan (hàn, khả hãn), có thế lực và uy 
quyển tương đối lớn, 

Cuối thế kỉ XII đầu thế kỉ ХШ, trong xã hội Mông Cổ xuất hiện 
“một nhân vật quan trọng, đó là Têmusio (Thiết Mộc Chân, 1155 - 
1227). Năm 1189, Têmusin được giới quý tộc thị tộc bầu làm Khan. 
Sau đó, Têmusin tấn công các bộ lac khác, đến năm 1205, Têmusin 
đã thống nhất được các bộ lạc Mông Cổ. 

Năm 1206, các thủ lĩnh bộ lạc họp đại hội (hurintai) tại một 
địa điểm bên bờ sông Ônôn, quê hương của Têmusin, Tại đại hội 
này, Têmusin được båu làm Đại han, gọi là Singhit Khan (Thành 
Cát Tư Hàn). Singhit có nghĩa là "biển", hoặc "lớn mạnh", Sự kiện 
đó đánh dấu nhà nước Mông Cổ chính thức thành lập, 

Để mở rộng phạm vi thống trị của mình, sau khi lập nước, 
Thành Cát Tư Hãn đã tiến hành những cuộc chỉnh phục đến tận 
những miền đất xa xôi ở châu Á và châu Âu, làm kinh động thế giới 
lúc bấy giờ. 
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Ngay từ năm 1205, Mông Cổ đã từng tấn công Tây Hạ. Sau khi 
lập nước, năm 1209, Mông Cổ lại đánh Tây Hạ. Không chống cự nổi, 
Тау Hạ phải n§Ê6n gái xin hòa. 

Năm 1211, Thành Cát Tư Hàn đem quân tấn công nước Kim. 
Năm 1214, quân Mông Cổ vây Trung Đô (Bắc Kinh ngày nay). Kim 
phải xin hòa với điểu kiện phải gå công chúa cho Thành Cát Ти 
Нап, đồng thời phải nộp nhiều vàng lụa, con trai con gái, ngựa để 
làm của hồi môn. Để tránh xa sự uy biếp của Mông Сб, ngay năm 
1214, vua Kim đời đô xuống Khai Phong (Hà Nam). Cho rằng vua 
Kim thiếu chân thành, mùa thu năm đó, Thành Cát Tư Hãn lại tấn 
công nước Kim một lần nữa, toàn bộ phần lãnh thổ ở phía bắc 
Hoàng Hà, trong dó bao gồm cả Trung Đô của nước Kim, bị nhập 
vào bản đổ Mông Cổ. Năm 1216, Thành Cát Tư Hãn cử một viên 
tướng của mình ở lại đóng giữ đất đai đã chiếm được, còn mình thì 
đem quân trở về Mông Cổ để chuẩn bị cuộc chinh phục mới. 

Ó phía tây nam Mông Cá có nước Tây Liêu do dòng dõi vua Liêu 
lập nên từ năm 1124. Năm 1218, Mông Cổ diệt Tây Liêu. Từ đó, 
cương giới của Mông Cổ tiếp giáp với nước Khôyadmơ (Khorazm 
hoặc Khwarizm) ở Trung Á. 

Năm 1218, một đội buôn của Mông Cổ gồm 450 người với 600 lạc 
đà chở đầy hàng quý vừa mới đến biên giới Khôradmơ thì bị giết gần 
hết, chỉ còn một người sống sót chạy về báo tin. Việc dó trở thành 
ngồi lửa của cuộc tấn công ác liệt, thảm khốc của Mông Cổ với 
hôradmơ và tiếp đó là đối với cả một khu vực rộng lớn gồm Trung 
Á, Adécbaigian, Grudia, Nam Nga. 

Năm 1226, Thành Cát Tư Hãn lại tấn công Tây Hạ; năm 1227, 
Tây Hạ diệt vong. Thành Cát Tư Нап bị bệnh chết vài ngày trước 
khi Tây Hạ nộp thành đầu hàng. 

những cuộc chiến tranh thân tốc, ào ạt, hủy diệt, 
ез re ra đã chiếm được nhiều đất đai, lập thành một để 
quốc rộng lớn gồm phía nam Xibia, bắc Trung Quốc, Trung Á và môt 
phần ngoại Cápcadd. 


b. Mông Cổ tiêu diệt nước Kim vå nude Dar LẺ 
Khi Thành Cát ™ Чар “йо chết, pưÁc F'n. e. -= 
vì vậy ông đặn lai ~- 
"Quân tính пч чаваб. 
H ia Kéa жен, 
pia: е | 
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nhanh được. Nếu mượn đường của Tống, Tống và Kim đồi đồi thù 
nhau, chắc sẽ cho ta mượn. Ta sẽ đem quân xuống đất Đường, đất 
Đặng rôi đánh thẳng đến Biện Lương (Khai РҺО ). Trong lúc cấp 
bách, Kim tất phải điều binh 8 Đồng Quan về, nhưng với số quân 
mấy vạn phải đi nghìn dặm về cứu viện, người ngựa đều một mỗi, 
tuy đến nơi nhưng không thể đánh được, vì vậy có thể đánh bại quân 
Kim là một điều chắc chắn" (Nguyên sử. Thái Tổ bản kì). 

Мала 1230, người nối ngôi là Ôgõđây càng với em là Tôlui và con 
của Tôlui là Mông Ca đem quân đánh nước Kim. Theo di chúc của 
Thành Cát Tư Han, Ôgôdây cử sứ giả đến Nam Tống lôi kéo Nam 
“Tống cùng đánh Kim và giao hẹn rằng sau khi thắng lợi sẽ giao đất 
phía nam Hoàng Hà cho Tống. Năm 1233, quân Mông Gổ liên tiếp 
chiếm được nhiều châu rồi bao vây Khai Phong. Vua Kim phải chạy 
đến Thái Châu (Hà Nam). Đến lúc Ху, Nam Tống mới đưa 20.000 
quân đến phối hợp. Năm 1234, quân Mông Cổ và quân Nam Tống 
vây Thái Châu, vua Kim tự tử, nước Kim diệt vong. 

Năm 1241, Ôgôđây chết. Trải qua 5 năm tranh giành ngôi vua, 
пат 1246, hội nghị quý tộc cử Guyúc, con của Ôgôđầy lên kế ngôi Đại 
һап, Năm 1248, Guyúc chết, việc tranh ngôi lại xây ra. Năm 1251, 
Mông Ca, сол của Tôlui được cử làm Đại hãn. Mông Са lại tiếp tục 
tổ chức những cuộc viễn chỉnh xâm lược, mà mục tiêu chính là Nam 
'Tống và Tây А. 


Lúc bấy giò, ở Vân Nam và vùng tây nam Tứ Xuyên ngày nay, 
từ năm 937 (thời Ngũ đại), dân tộc Bạch đã thành lập một quốc gia 
gọi là nước Đại Lá. 

Năm 1252, để tạo nên thế bao vây đối với Nam Tống, Mông Ca 
sai em thứ hai của mình là Hốt Tất Liệt @Khubilai) dẫn một cánh 
quân tiến xuống tiêu điệt nước Đại Lí. Ngay năm ấy, Но Tất Liệt sai 
Ngột Lương Hợp Thai (Uriang Khada) ở lại trấn giữ Vận Nam (nước 
Đại Lí cü) và tấn công Thổ Phổn, còn bản thân mình thì trở về Bắc. 
Năm 1254, Thổ Phổn đầu hàng. Đầu năm 1258, Ngột Lương Hợp 
Thai đem quân tấn công Đại Việt không những để "đánh dep các xứ 
Man Di chưa phụ thuộc" mà còn dự định chiếm Đại Việt để đánh 
Nam Tống từ phía nam. 

Tuy cánh quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt bị thất bại một cách. 
nhanh chóng, nhưng nhận thấy điều kiện tấn công Nam Tống đã 
chín muĝi, nën ngay năm 1258, Mông Ca và Hốt Tất Liệt chia quân 
thành bai cánh tấn công Tứ Xuyên và Hô Bắc. Năm 1259, Mông Са 
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‚ Trong thời gian ấy, Hết Tất Liệt dang tấn công Ngae Châu (ë Hỗ 
Bắc). Sau khi nghe tin Mông Ca chết, Hót Tất Liệt đồng ý để nghị 
giảng hòa của МЗ Tống với điểu kiện Nam Tống phải xưng thần và 
nộp tiền cho Mông Cổ để rút quân về Bắc tranh ngôi. Cuộc tấn công 
Nam Tống tạm dừng. p А 


с. Sự thành lập triéu Nguyên và sự diệt vong của Nam Tống 

Năm 1260, Hốt Tất Liệt tự ý triệu tập những người thân tín họp. 
hội nghị Khurintai ở Khai Bình (Nội Mông Cë) để công nhận ông ta 
làm Đại hãn. Một bộ phận quý tộc Mông Cổ khác lại họp ở 
Caracôrum (Khách La Hòa Lâm, gọi tắt là Hòa Lâm, ở nước Mông 
Có ngày nay) cử người em út của Mông Ca là Aribuga (A Lý Bất Ca) 
làm Đại hãn. Sau 4 năm chiến tranh huynh đệ tương tần, Hốt Tất 
Liệt giành được thắng lợi. Năm 1267, Hốt Tất Liệt dòi đô từ Khai 
Bình xuống Trung Đô (Bắc Kinh). 

Là một người chịu nhiều ảnh hưởng của văn minh Trung Quốc, 
năm 1271, Hốt Tất Liệt đổi xưng làm Hoàng đế, đặt quốc biệu là 
Nguyên, truy tôn Thành Cát Ти Hän miču hiệu Nguyên Thái Тб 
(1206 - 1227) còn Hốt Tất Liệt là Nguyên Thế Tổ (1260 - 1294), đặt 
chế độ quan lại giống như các triêu đại phong kiến Trung Quốc. 

Năm 1274, Hốt Tất Liệt sai tướng dem đại quân đi đánh Nam 
Tống. Năm 1276, kinh đô Lâm An (Hàng Châu) của Nam Tống bị 
hạ, triểu đình Nam Tống đầu hàng, nhưng một số quan lại yêu nước 
lập dòng đối nhà 'Tổng lên làm vua ở Phúc Châu (Phúc Kiến) và tiếp 
tục kháng chiến cho đến năm 1279 mới hoàn toàn bị tiêu diệt. 


Chính sách thống trị của Mông Cổ và triều Nguyên 


Trong quá trình chỉnh phục nước Kim, với tính hung bạo của 
một bộ tộc du mục vừa thoát thai từ xã hội nguyên thủy, mỗi khi 
đánh chiếm được nơi nào, không ké chống cự bay đầu hàng, quân 
Mông Cổ đều giết sạch, cướp sạch, đốt sạch. Giai cấp quý tộc Mông 
Cá cho rằng người Hán "không có ích gì cho nước" cho nên "phái giết 
hết người để lấy đất trống làm bãi chăn nuôi". Bồi vậy những cảnh. 
"Һау người hàng van, đầu lâu chất đống cao hơn thành", "những 
cánh đồng trông trọt biến thành ndi mọc đây gai góc”... đầy тау khắp 
тий, Những người còn sống sót thì bị bắt phải lao động khổ sai như 
vận chuyển củi, đá, đất hoặc bị biến thành nô lệ của bọn tướng lĩnh. 
Kë nào trốn tránh được thì ban ngày phải ẩn оёр trong hang núi, 
ban đêm mới dám më ra kiếm lá cây rễ cổ, bất 6 bất á để sống; 
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Sau khi tiêu điệt nước Kim, pham vi thống trị của Mông Cổ mở 
rộng xuống phía nam Hoàng Hà. Do tiếp xúc trong một thời gian dài 
với văn minh Trung Quốc, do yêu cầu cán phải có nguôn cung cấp ổn 
định để phục vụ cho mưu đổ chiến tranb xâm lược lâu dài và thỏa 
mãn cuộc sống xa boa của giai cấp quý tộc, với sự để nghị của một. 
người Khất Đan tên là Gia Luật Sở Tài, Ôgôđây, kẻ nối ngôi Thành 
Cát Tư Hàn, bắt đầu chú ý đến việc sản xuất nông nghiệp, chiêu hồi 
nông dán trốn tránh trở về quê hương cày cấy để thu thuế khóa. 

Từ Hốt Tất Liệt về sau, nhà Nguyên một mặt hoàn toàn bát 
chước tổ chức bộ máy nhà nước, chế độ phần phong ruộng đất, chế 
độ thuế khóa v.v... của các triểu đại phong kiến trước đó ở Trung 
Quốc, nhưng mặt khác lại thi hành chính sách áp bức dán tộc rất lộ 
liễu và trắng (топ. Để giành quyền ưu tiên cho dán tộc chỉnh phục 
và để chia rẽ khối đoàn kết của nhân dân Trung Quốc, nhà Nguyên 
chia cư dân làm 4 loại : 

Loại 1 là người Mông Об. 

Loại 2 là người Sắc Mục bao gồm người Tây Hạ, người Duy Ngô 
Nhĩ, người Trung А, người Ba Tư v.v... 

Loại З là "người Hán" bao gồm người КЪ Đan, người Nữ Chân, 
người Hán, người Cao ГА... vốn là cu dán của nước Kim trước kia. 

Loại 4 là "người Nam" tức là cư đân của Nam Tống. 


Bốn loại người đó có sự phân biệt rõ rệt về nhiều mặt. Các chức 
quan cao cấp trước hết dành cho người Mông Cổ, rôi đến người Sắc 
Mục, rồi mới đến cái gọi là "người Hán", rất ít người Nam được làm 
quan ở trung tương. Quyển chỉ huy quân đội hoàn toàn thuộc về 
người Mông Сб. 

Về pháp luật, người Mông Cổ và người Sắc Mục phạm tội thì do 
những сб quan đặc biệt xét xử. Nếu phạm tội giết người, người Hán 
và người Nam sẽ bị xử tử, còn người Mông Cổ thì chỉ bị phạt đánh 
bằng gậy và đưa lên vùng biên giới phía bắc sung vào quân đội. Nếu 
phạm tội ăn trộm, pháp luật quy định lần thứ nhất bị thích chữ lên 
cánh tay trái, lần thứ bai thì thích chữ lên cánh tay phải, lần thứ ba 
thì thích chữ lên trán ; nhưng nếu thủ phạm là người Mông Cổ thì 
ngoại lệ. Nếu người Mông Cổ đánh "người Hán", người Nam thì họ 
không được đánh lại ; nhưng nếu "người Hán", người Nam đánh 
người Mông C bị thương thì bị xử phạt rất nặng, thậm chí có thể bị 
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Để để phòng nhân dán Trung Quốc nổi dày đấu tranh, pháp luật 
nhà Nguyên còn nghiêm cấm người Hán, người Nam không được tụ 
họp đông người như đi săn, rước thần và không được сіт vũ khí, 

Về thuế khóa, người Mông Cổ được miễn, người Sắc Mục phải 
nộp 1/3, "người Hán", người Nam nộp toàn bộ. 

Nhu vậy, về quyển lợi và nghĩa vụ, giữa 4 loại người ấy có sự bất 
bình đẳng rõ rột, nhưng ranh giới chủ yếu là giữa người Mông Gổ và 
người Sắc Mục với "người Hán" và người Nam. 

Tuy nhiên, "ћео một quy luật bất di bất dịch của lịch sử, thè 
những Аё chinh phục man rg tự mình đã bị chỉnh phục bởi nên uăn 
minh cao hơn của nhân dân những nước mà mình chỉnh phue"(D, 

“Trường hợp người Mông Cổ chỉnh phục Trung Quốe cũng ở trong 
quy luật đó. Hơn nữa về mặt lãnh thổ, kết quả của cuộc chỉnh phục. 
ấy không phải là Trung Quốc bị sáp nhập vào Mông Cổ mà ngược 
lại, chính Mông Cổ đã sáp nhập vào Trung ибс. Bởi vậy, mặc dù sự 
áp bức dân tộc rất nặng nể nhưng sự thống trị của triều Nguyên 
chẳng khác gì mấy so với các triểu đại phong kiến khác ở Trung Quốc. 

Đồng thời với việc thi hành những chính sách áp bức dân tộc, 
nhà Nguyên và giai cấp диў tộc Mông Cổ còn chiếm đoạt nhiều 
ruộng đất, nô dịch nhân dân và bóc lột tô thuế rất nặng nề. 

Do chính sách ban đầu của người Mông Cổ là giết sạch, cướp 
sạch, đốt sạch, nên nhiều đất đai ở miển Hoa Bắc, Hoa Trung biến 
thành những vùng đất vô chủ. Nhà Nguyên lấy số ruộng đất ấy ban 
cấp cho các vương công, quý tộc Mông Cổ làm thực ấp, tặng cho các 
chùa chiên, và giao cho quân đội lập дёп điển. Các quý tộc quan lại 
Mông Cổ ngoài ruộng đất được phân phong còn chiếm đoạt một cách 
trắng trợn ruộng đất của nông dân. Giai cấp địa chủ Нар tộc ở Hoa 
Nam nhân đó cũng tìm mọi cách phát triển thế lực kinh tế của mình. 

Vì các chính sách khủng bố, cướp đoạt nô dich nói trên, nông 
dân Trung Quốc bị phân hóa thành nhiều tầng lớp. Những kẻ cồn 
giữ được một ít ruộng đất thì phải nộp thuế ruộng, thuế thân bằng 
lúa và các khoản thuế khác bằng bạc, tiên và tơ mà đốn giữa đời 
Nguyên lại tăng lên gếp nhiều lần во với trước. Những người nông 
dân mất ruộng đất thì bị biến thành điển nông, phải lĩnh canh 
ruộng đất của địa chủ với mức tô rất cao. Ngoài ra, có một số rất. 





Q) о; мас, Ph. Eighe тойт tập: Tây L NX By thật, PANEI 382, tr 660. 
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đông hoặc là bi bắt trong chiến tranh, hoặc là bị phạm tội, hoặc là bị 
mắc nợ đã bị biến thành пё- mà đồi Nguyên gọi là "khu khẩu" hoặc 
"khu dinh”. ре 

Tóm lại, bằng những chính sách như tàn sắt, cướp bóc, nô dịch 
và bóc lột, sự chinh phục và thống trị của Mông Cổ đã đem lại cho 
nhân dân Trung Quốc muôn vàn khổ đau và tủi nhục, 


© Những cuộc chiến tranh xam lược. 


Đầu đời Nguyên, giai cấp thống trị Mông Cổ đã phát động nhiều 
cuộc chiến tranh xâm lược, đặc biệt là chỉ trong vòng 20 năm dưới 
thời Hốt Tất Liệt, triểu Nguyên đã nhiều lần xâm lược Nhật Bản, 
Miễn Điện (Mianma), Chiêm Thành, Đại Việt và Giava (Indónëxia), 

Từ lâu, Nhật Bản là một mục tiêu chỉnh phục của Mông Gé. 
Năm 1266, Hốt Tất Liệt nhiều lần sai sứ đưa thư sang Nhật Bản 
yêu cầu lập quan hệ bang giao và giục vua Nhật Bản cử ngay sứ giả 
sang triêu đình Mông Cổ (lúc bấy giờ đang ở Caracôrum), nếu không 
дар ứng thì chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi, nhưng trước sau 
Nhật Bản vẫn không trả lồi. 

Vì vậy, sau khi thành lập triểu Nguyên, năm 1274, Hốt Tất Liệt 
sai Hân Đô và Hồng Trà Khâu chỉ huy 900 thuyền với 3 vạn quân 
sang dánh Nhật Bản. Quân Nguyên chiếm được các đảo nhỏ Susima 
và Iki rồi đổ bộ lên miền Tây Bắc đảo Kiusu. Tuy nhiên, quân Nguyên 
tự nhận thấy chưa đủ lực lượng để tiến sâu hơn nữa nên phải rút lui, 

Chưa từ bó âm mưu thôn tính Nhật Bản, năm 1281, Hốt Tất 
liệt lại sai A Tháp Hải, Hân Đô, Hồng Trà Khâu, Phạm Văn Hồ chỉ 
huy 10 vạn quân tấn công Nhật Bản lần thứ hai. Khi quân Nguyên 
vừa mới tới Nhật Bản, chưa kịp giao chiến thì gặp bão, nhiều 
thuyên bị đắm. “Văn Hổ cùng các tướng khác tự chọn lấy những 
chiết thuyên chắc chắn ий tốt để vê, bå lại hơn 10 van bình ở dưới 
chân núi.. Mọi người đang chặt gỗ đồng thuyền để vê thì người 
Nhat Bản đến đánh, binh sĩ chết gân hết, còn lại hai, bạ van người 
thi bị bắt đem di... Thế là 10 van quân chỉ сб 8 người trở ué duge mà 
thôi"), 


Hất Tất Liệt dự định đánh Nhật Bản một lần nữa, nhưng khi 
đang chuẩn bị binh lính thuyên bè thì quán Nguyên bị thất bại 








(1) Nguyễn sử. Ngoại Di truyện. Quyển 95. Nhật Bản, 
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nặng nể trong cuộc chiến tranh хаш lược Đại Việt, nën năm 1286, 
Hốt Tất Liệt phải quyết định "bỏ oiệc Nhật Bản để chuyên обо viĝe 
Giao Chỉ"), 

Đối uới Miên Điện, năm 1271, Hốt Tất Liệt nhiều lần sai sứ sang 
yêu cầu Miến Điện đầu hàng nhưng Miến Điện không chịu thần 
phục, thậm chí có lån còn giết sứ giá. Vì vậy, Hốt Tất Liệt đã cho. 
quân tấn công Miến Điện 3 lần vào các năm 1277, 1283, 1287. 

Năm 1277, quân Nguyên xâm lược Miến Điện lần thứ nhất, theo. 
Nguyên sử, quân Nguyên đã giành được thắng lợi rất lớn nhưng sau 
đó "vì trời nóng nên phải kéo quân uë". 

Năm 1283, nhà Nguyên lại xâm lược Miến Điện lần thứ hai... 
Quân Nguyên cũng đã thu được một số thắng lợi, Để làm kế hoãn binh, š 
vua Miến Điện để nghi giảng hòa nhưng thực tế vẫn chưa thần phuc. 

Năm 1287, 8 Miến Điện xảy ra chính biến. Vua cuối cùng của 
triểu Pagan là Narathihapatê bị người con vợ lẽ của mình là. 
'Thihatu bắt cảm tù, đồng thời 3 người con vợ cả bị giết. Triểu Pagan 
chấm dứt, đất nước bị chia cắt. Nhân cơ hội ấy, quân Nguyên tấn 
công Miến Điện lần thứ ba. Lần này, Miến Điện phải thản phục dưới. 
hình thức phải nhận phong biệu và phải triểu cống nhà Nguyên. 

Sau đó, chính quyền Miến Điện bị ba anh em Athinhkaya thuộc. 
tộc Shan (Thái) lũng đoạn. Năm 1298, Athinhkaya bát vua Miễn . 
Điện cầm tù, rồi giết chết. Người con тё và sau đó một người соп trai. 





| 








của vua Мїёп Điện chạy trốn sang Trung Quốc. ў š 

Ó Trung Quốc, năm 1294, Hốt Tất HỆ chết “vn trời А 

Tông (1295 = 1807) nối ngôi. Lợi dung sự т ién 
ae i ү пез sang хаш 





lần thứ tu. Anh em Athinhkaya bị. 
nhiều vàng bae đến đút lót, do. 
lam chương phát sinh, qu HẠ 


Năm 1282, nhà Nguyên sai Toa Đô sang lập cö quan hành tinh (coi 
Chiêm Thành là một tỉnh của triểu Nguyên). Chiếm Thành không 
chấp nhận, vì vậy nhà Nguyên quyết định đưa quân sang đánh 
Chiêm Thành. М 

Năm 1283, quân Nguyên chia làm nhiều mũi tấn công kinh đô 
Chiêm Thành. Vua Chiêm Thành đốt kho tàng tạm thời rút vào 
rừng. Sau đó, vua Chiêm Thành xin hàng, nhưng cương quyết không 
đến gặp tướng Nguyên, đổng thời cho người theo giặc để nhử quân 
Nguyên vào trận địa bố trí sẵn. Quân Nguyên phải liều chết để 
chống đỡ mái thoát được về dön cố thủ, đến đầu năm 1284 phải lặng 
1 rút lui. 


Đối uới Đại Việt, häm 1282, nhà Nguyên đồi phải cho mượn 
đường để đi đánh Chiếm Thành nhưng bị vua Trần kiên quyết 
khước từ. 


Viện lí do Đại Việt không chịu thần phục, đầu năm 1285, Hốt 
Tất Liệt sai con mình là Thoát Hoan đem 50 vạn quân sang đánh 
nhưng đến giữa năm 1285, quân Nguyên đã bị thất bại hoàn toàn. 
Chủ tướng Thoát Hoan phải chui vào ống đổng để quân lính khiêng 
mới sống sót về đến Trung Quốc. 


Мше nhã vì bị thất bại trước nước Đại Việt nhỏ bé, НЕЁ Tất Liệt 
quyết định ngừng việc xâm lược Nhật Bản để tập trung lực lượng 
tấn công nước ta một lần nữa. Năm 1287, Thoát Hoan lại được giao 
nhiệm vụ dẫn 60 vạn quân sang đánh nước ta. Một 14р nữa quán 
Nguyên bị thất bại. Một số tướng lĩnh nhu Ó Mã Nhi, Phàn Tiếp bị 
bắt sống. ` 

Đổi uới Indónêxia, năm 1292, Hốt Tất Liệt lại sai Mạnh Kì đến 
Giava yêu cầu Giava phải thần phục triều Nguyên, nhưng vị sứ giả 
này bị vua Rritanagara (1266 - 1292) triều Xingaxari thích chữ vào 
mặt, đuổi về, 

Vin vào có ấy, cuối năm 1292, nhà Nguyên cử Sử Bột, Cao Hưng 
đem 1.000 thuyển với 2 vạn quân vượt biển tiến xuống phía nam, 
đến đầu năm 1293 thì đến Giava. 

Vào lúc đó, Kritanagara bị một chúa phong kiến là Giayacatvang 
giết chết để cướp ngôi. Người con rể của ông là Rajen Vijaya giả vỡ 
đầu hàng quân Nguyên để mượn lực lượng quân xâm. lược trả thù cho 
nhạc phụ: Nhờ vậy, quân Nguyên tạm thời thu được thắng lợi, Sau 
đó, Rajen Vijaya tổ chức phản công, quân Nguyên thất bại, phải rút 
lui. Về đến nước, Sử Bột bị phạt đánh 17 gậy và bị tích thu 1/3 gia sản. 
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Phong trào khỏi пята cuối Nguyên 


. Dù đã Trung Quốc hóa, triểu Nguyên vẫn là triểu đại của kẻ 
chính phục ngoái tộc, do đó trong thời kì này, xã hội Trung Quốc tồn 
tại hai mâu thuẫn chù yếu là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai 
cấp. Chính vì thế trong suốt thời kì thống trị của triểu Nguyên, các ‹ 


phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc đã diễn та liên tiếp 
và ngày càng mạnh mẽ, I 


Đến cuối đời Nguyên, tập đoàn thống trị Mông Cổ càng thối nát 
xa xi. Trong khi đó, đê điểu bị hỏng nặng mà không được tu bổ, các 
loại thiên tai xảy ra thường xuyên, dịch bệnh, nạn đói lan tràn, ở 
nhiều nơi, dân chết tới một nửa. 

Trong hoàn cảnh ấy, các binh thức tôn giáo như đạo Di lặc, đạo 

Bạch Liên, Minh giáo vốn có từ lâu ở Trung Quốc đang âm ï lưu 
truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là ở vùng lưu vực Hoàng Hà. 
Bất chấp sự nghiêm cấm của triểu Nguyên, Giáo trưởng đạo Bạch 
Liên là Hàn Sơn Đồng tuyên truyền rằng Phật Di lặc sắp giáng thế, 
mọi khổ cực sắp chấm đứt, cuộc sống hạnh phúc tươi sáng sắp đến, 
vì vậy càng được nông dán nghèo khổ tin theo. 
« Năm 1351, đê Hoàng Hà sau nhiêu lần bị уд, nhà Nguyên bất 
đắc dí phải điểu 15 vạn dân phu di đắp dê. Nhân cơ hội ấy, Hàn Sơn 
Dông và đổ đệ là Lưu Phúc Thông mưu tính việc khỏi nghĩa. Để 
được nhiều người đồng tình ủng hộ, các đổ đệ phao tin Hàn Sơn 
Đồng chính là cháu tám dài của Tống Huy Tông từ Nhật Bản đem 
quân về đánh đổ triểu Nguyên. Năm 1351, tại Dĩnh Châu (An Huy), 
Hàn Sơn Đồng cùng các đổ đệ giết ngựa trắng, bë đen để cúng trời 
đất, làm lễ tuyên thệ phát động khởi nghĩa, Hàn Sơn Đồng được tôn 
làm Minh Vương, nhưng sự việc bị bại lộ, Hàn Sơn Đồng bị bắt và bị 
xử tử. Tuy vậy, Lưu Phúc Thông vẫn thực biện kế hoạch lãnh đạo 
quần chúng nổi dậy tấn công kë địch và chiếm được nhiều nơi ở Hoa 
Trung, lực lượng khỏi nghĩa chỉ trong mấy ngày phát triển từ 3000. 
người đến năm, sáu vạn người. 

Được tin Lưu Phúc Thông dựng сд khổi nghĩa, nhân dân nhiều 
nơi nổi đậy hưởng ứng, trong đó những nhóm tương đối lồn là lực 
lượng của Quách Tử Hưng ё An Huy và Từ Thọ Huy ở Hồ Bắc, 

ứng khổi nghĩa đều chít khăn đỏ làm hiệu nên gọi là 
Кыз Cân quán), đồng thối họ phán lớn là tín đổ đạo 
Bạch Liên nên còn gọi là quân Thấp Hương (Hương quân). Khả: 
biệu đấu tranh cỗa bọ là tiêu diệt nhà Nervêr FA ph¬e triết 'Tống 
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Ngoài quân Khăn Đỏ, cồn có các nhóm khởi nghĩa của Phương 
Quốc Trân và Trương Sĩ Thành ở phía nam Trường Giang. 

Trong khí thế phát triển mạnh mẽ của lực lượng khởi nghĩa, 
năm 1355, Luu Phúc Thông đón con của Hàn Sơn Đồng là Hàn Lâm. 
Nhi дёп Bạc Châu (An Huy) tôn làm Tiểu Minh Vương, đặt quốc 
hiệu là Tống, niên hiệu là Long Phượng ; Lưu Phúc Thông làm Thừa 
tướng. Các nhóm khởi nghĩa của quân Khăn Đỏ ở các nơi về danh 
nghĩa đều chịu sự lãnh đạo của Tống. 

Năm 1357, Lưu Phúc Thông sai tướng đem quân di tấn công ở 
các nơi à miển Bắc. Năm 1358, Lưu Phúc Thông chiếm được Khai 
Phong (Hà Nam), rôi lấy nơi này làm kinh đô. Мал 1359, Khai 
Phong thất thủ, Lưu Phúc Thông và Hàn Lâm Nhi phải chạy đến 
An Phong (An Huy). Năm 1363, Trương Sĩ Thành, vốn cũng là thủ 
Tĩnh của một lực lượng khởi nghĩa nhưng đã thần phục triểu Nguyên, 
đem quản tấn công An Phong. Luu Phúc Thông thất bại, bị giết, 
Hàn Lâm Nhi được Chu Nguyên Chương đem quân đến cứu, đưa đến 
"Trừ Châu (An Huy). 

Thế là lực lượng khởi nghĩa của Lưu Phúc Thông sau hơn 10 
năm chiến đấu đến đây bị thất bại. w" 

Khi quân Khăn Đỏ của Lưu Phúc Thông đang tiến quân thuận 
lợi ở miền Bắc thì nghĩa quân do Từ Thọ Huy lãnh đạo cũng thu 
được nhiều thắng lợi ở vùng lưu vực Trường Giang. Năm 1860, Từ 
Thọ Huy bị một viên tướng của mình là Trần Hữu Lượng giết chết. 
Trần Hữu Lượng tự xưng làm vua, đặt tên nước là Hán. Một tướng 
khác của Từ Thọ Huy là Minh Ngọc Trân trước đó được phái di 
chiếm giữ vùng Tứ Xuyên, Vân Nam không phục Trần Hữu Lượng, 
năm 1362 cũng xưng làm vua, đặt tên nước là Hạ. 


Trong thời kì này, lực lượng quân Khăn Đỏ do Quách Tử Hưng 
lãnh đạo không ngừng phát triển. Trong hàng ngũ của Quách Tử 
Hưng có một nhân vật vé sau trở nên rất quan trọng, đó là Chu 
Nguyên Chương. 

Chu Nguyên Chương (1328 - 1398) quê ở Hào Châu (Phượng Dương, 
An Huy), xuất thân từ gia đình bán nông. Мат Chu Nguyên Chương. 
17 tuổi, cha và anh đều bị chết vì bệnh địch, Chu Nguyên Chương 
xuất gia làm sư, vì gặp năm dói, phải di khất thực ở nhiều nơi thuộc 
tỉnh Hà Nam ngày nay. 

Năm 1352, Chu Nguyên Chương tham gia lực lượng quân Khăn Đỏ 
của Quách Tử Hưng. Nhờ có khả năng tổ chức và lãnh dạo, Chu 


Nguyên Chương nhanh chóng Б" ah hiid ARH бё гарап 
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khởi nghta và được kết hôn với con Ба nuôi của Quách Tử Hưng. 
Năm 1353, Chu Nguyện Chương thành lập lực lượng riêng, đội ngỡ 
ngày một lón mạnh. Năm 1356, Chu Nguyên Chương chiếm được 
Тар Khánh (Nam Kinh ngày nay) rồi lấy nơi đây làm căn cứ địa, đổi 
tên thành Ứng Thiên, Năm 1361, Chu Nguyên Chương được Hàn 
Lâm Nhi phong làm Ngô Quốc công. Năm đó ông đánh bại lực lượng 
của quân Khăn Đỏ của Trần Hữu Lượng à vàng Giang Tây ngày пау. 


Năm 1364, Chu Nguyên Chương xưng làm Ngô Vương. Đến dây, ông. 


đã hoàn toàn biến thành một đại biểu của giai cấp phong kiến. 

Năm 1366, Chu Nguyên Chương ban bố một bài cáo chửi mắng 
quân Khăn Đỏ là yêu quái, đồng thời giả vò sai người di rước Hàn 
Lâm Nhi về Ứng Thiên nhưng ngầm ra lệnh dìm chết trong vụ làm 
dám thuyên ở Qua Châu (Giang Tô). Năm 1367, Chu Nguyên Chương 
tiêu điệt lực lượng của Trương Si Thành ở Giang Tô và tiếp đó tiêu 
diệt các lực lượng khác ở miền Nam Trung Quốc. Ngay năm ấy, Chu 
Nguyên Chương sai tướng đem quân đánh lên miền Bắc, đồng thời 
truyền hich nói rõ mục đích của cuộc tiến quân là để "đánh đưổi giặc 
Hồ khôi phục Trung Hoa, lập lại cương kỉ, cứu vát nhân dân, khôi 
phục lại uy nghỉ cho quan lại người Нап". Còn những người Mông Cổ 
và người Sắc Mục chịu làm thần dán thì cüng được đối đãi như người 
Trung Quốc. 

Với bài hịch đó, Chu Nguyên Chương đã xác định rö nhiệm vụ 
của cuộc đấu tranh là đánh đuổi giai cấp thống trị Mông Cổ, khôi 
phuc quyển tự chủ cho Trung Quốc. 

Trong khi quân Bắc tiến đang khống ngừng giành được thắng 
lợi, Chu Nguyên Chương lên ngôi Hoàng dë ở Ứng Thiên, đặt quốc 
hiệu là Minh, niên biệu là Hồng Vũ, đó là Minh Thái Tổ (1368 - 
1398), Mùa thu nám dó, quân Bắc phạt của Chu Nguyên Chương 
tấn công Đại Đô (Bắc Kinh), triểu đình nhà Nguyên phải chạy lên 
phía bắc ra khôi Trường Thành, nên thống trị của nhà Nguyên ở 
Trung Quốc kết thúc. “Tiếp đó, Chu Nguyên Chương tiêu. diệt thế lực 
cát cứ của Minh Ngọc Trân và các lực lượng còn lại tủa triểu 
Nguyên, đến năm 1378 thì hoàn toàn thống nhất Trung Quốc. 





mèo MINH (1368 - 1644) 


khống chính sách nói lỏng sức dân của Minh Thới Tổ 


š inh mới thành lập, do hậu quả của chính sách cái trị 
к tế mà = và gån 20 năm chiến tranh, nên kinh tế Trung 
Quốc bị phá hoại nghiêm trọng, đời sống nhân dán vất khốn khổ, 
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"Trước tình hình ấy, mặc dà từ lâu không còn là đại biểu của giai 
сёр nông dân nữa, nhưng Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương vẫn 
thông cảm được các nỗi khổ của nhân đân, đồng thời cũng hiểu rõ 
sức mạnh của quần chúng. Ông đã nhận thức được rằng: "Thiên ha 
mới định, tài lực trăm họ còn khó khăn, giống nhu con chim mới tập 
bay, không thể nhổ lông nó, như cái cây mới trông, không thể lay gốc 
nó mà phải nâng niu nuôi dưỡng". 

Ông còn nói: "Nếu di nhanh thì ngã, cung giương quá mạnh thì 
gay, dân bức bách quá thì loạn, đạo của kë bë trên là uiệc chính trị 
phải rộng rãi, vå lại rộng rãi thì được dân, không rộng гаі thì mất". 

Quán triệt tư tưởng đó, Mình Thái Tổ đã thi hành các chính 
sách sau đây: 

- Trả lại tự do cho những người bị biến thành nô tì trong thời 
gian loạn lạc, đồng thời cấm cưỡng bức hoặc mua bán dân tự do làm 
nô tì. 

- Tạo mọi điểu kiện thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển 
sản xuất nông nghiệp như kêu gọi nhân dàn khai khẩn đất hoang, 
cho họ có quyển sở hữu vĩnh viễn và không đánh thuế; kêu gọi dân 
lưu tán trở vë quê quán, cấp cho họ ruộng hoang, dóng thời cấp bò 
cày, nông си, thóc giống, lương thực để giúp họ vượt qua những khó 
khăn ban đầu. Nhà nước còn chú ý đến vấn để thủy lợi, giảm nhẹ 
thuế khóa, cứu tế cho nhân dân những nơi bị mất mùa. 

- Bồ những hình phạt tàn khốc thời Nguyên như thích chữ vào 
mặt, cắt mũi, chặt chân, thiến v.v... đổng thời dùng nguyên tắc 
khoan hồng trong việc xét xử. 

~ Nghiêm trị bọn quan lại tham ó, Nếu quan lại phạm tội tham ô 
thì bị xử bằng các cực hình như chém bêu đâu, tùng xẻo, giết cå họ, 
thậm chí còn lột da độn cổ treo ở công đường để làm gương. 

Nhờ những chính sách nói trên, trong vòng 30 năm đầu đồi 
Minh, kinh tế được khôi phục nhanh chóng và bước đầu phát triển, 
ruộng đất cày cấy, sản lượng lương thực v.v... đểu tăng nhanh, tình 
hình chính trị được ổn định, đồi sống nhân dân được cải thiện. Song 
mắt khác, là một ông vua phong kiến, Minh Thái Tổ rất quan tâm 
đến việc xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế tập quyển trung 
uang. Trong hai năm 1879 và 1380, Minh Thái Tổ liên tiếp giết Hữu 
Thừa tướng Одре Quảng Dương và Tả Thừa tướng Hô Duy Dung rồi 
quyết định bỏ chúc Tả, Hữu Thừa tướng để tập trung mọi quyền 
hành vào tay Hoàng đế. 
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Minh Thái Tổ cũng ban cấp nhiều ruộng đất cho những người 
trong hoàng tộc và các công thần, lập Quốc Tử giám ở trung ương và 
các trưởng Phủ học, Huyện học, Châu học ở địa phương nhằm đào 
tạo tầng lớp đại địa chủ mới để làm chỗ dựa, và đào tạo nhân tài mới 
phục vụ cho chính quyền. 


| “Những chính sách nói trên đã đặt cơ sở cho sự cường thịnh của 
triều Minh trong nửa đầu thế kỉ XV. 


@ mài kì cường thịnh của triều Minh 


Năm 1398, Minh Thái Tổ chết. Vì người соп сё chết sôm nên 
cháu đích tôn của ông là Chu Duẩn Văn lên nối ngôi, đặt niên hiệu. 
là Kiến Văn, miếu hiệu là Huệ Đế. Năm 1399, người con thứ tư là 
Chu Đệ vốn được phong là Yên Vương và được giao nhiệm vụ trấn. 
giữ miễn Bắc khởi bình chống lại. Năm 1402, Chu Đệ chiếm được 
kinh đô (Nam Kinh) rôi lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu là Vĩnh 
Lạc. Đó là Minh Thành Té (1403 - 1424), một ông vua nổi tiếng của 
triểu Minh. 

Trong thời kì trị vì của mình, Minh Thành Tó tiếp tục thì hành 
những chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp như tu sửa và làm 
các công trình thủy lợi, mỏ rộng hệ thống dôn điền, chỉnh đốn thuế 
khoá, cứu tế dân đói v.v... Đồng tbời, Mình Thành Tổ tìm mọi cách 
làm suy yếu, thậm chí thu hồi tước phong của các vương, để tăng 
cường chế độ tập quyền trung ương. 

Đối với bên ngoài, Minh Thành Tổ tích cực thi hành chính sách 
“Viễn giao cận công", "đi Di trị Di". 

Về phía bắc, Minh Thành T 5 lần tự mình đem quân đánh 
người Tácta và người Oirát, hai chỉ nhánh của tộc Mông Gỗ, mua 
chuc và xúi giục họ đánh lẫn nhau. Ông còn hết sức lôi kéo, chiêu 
dụ tộc Nữ Chân thần phục triểu Minh. Kết quả là có lúc thủ lĩnh các 
bộ tộc Таска, Oirát, Nữ Chân tạm thời quy phục nhưng quan hệ ấy 
không bên chặt, trái lại sau đó đã trở thành mối đe doa lớn đối với 
Trung Quốc trong một thời gian dài. Để thuận lợi hơn trong các 
hoạt động quân sự ở phía bắc, năm 1421, Minh Thành Tổ dòi đô lên 
Bắc Kinh. И 

Vê phía nam, Minh Thành Tổ nhiều lån cử вй giả đến các nướ- 

w А, Тау Á nhằm lôi kéo những nước ở vùng này 
RE у кш (quốc. Trong những hoạt động nhằm më Amv 
А са hät là những chuyến đi bằng đường tiến 
ảnh hưởng, rầm rộ nhà! езй mm chúa, v 
Thái giám Tinh Hòa đận đầu xuống rác 2 Мм -u 
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C Cung Bắc Kinh 


Trinh Hòa (1375 - 1433) người dân tộc Hỏi, quê ở Vân Nam, 
theo đạo Hồi, biết tiếng Агар, năm 1403 được làm Thái giám. Vì 
“muấn phô trưởng binh lực või các xứ ха lg, tỏ rõ sự giàu mạnh của 
Trung Quốc"t, năm 1405, Minh Thành Tổ sai Trịnh Hòa chỉ huy 
môt đoàn thuyển gồm 62 chiếc, thuyền loại lớn dài 44 trượng, rộng 
18 trượng, đi xuống vùng biển phía nam châu А. Cả đoàn tùy tùng 
gồm có 27.800 người gồm thủy thủ, dũng sĩ, thầy thuốc, kế toán, thợ 
thủ công, người bán hàng, đầu bếp v.v... 

Doàn thuyền mang theo nhiều loại hàng hóa như tg lụa, dô sứ, chè, 
đồ đồng, dó sắt, vàng ... một phân dùng làm tặng phẩm để biếu quốc 
vương những nơi Trịnh Hòa đến, còn phần lớn để trao đổi. 

Noi Trịnh Hòa đến đầu tiên là Chiêm Thành, tiếp đó đến Giava, 
umatdra, Malacca rôi đến Calicut ở Ấn Độ thì quay vë. Năm 1407, 
đoàn thuyền về đến Trung Quốc. 


Sau đó, dưới thời Minh Thành Tổ, Trịnh Hòa còn được giao. nhiệm vụ 
tiến hành B cưộc hành trình nữ: £. 








Сибе vugt biển lần thứ 2 : từ 1407 - 1409, 
Cuộc vượt biển lần thứ 3 : từ 1409 - 1411. 
Cuộc vượt biển lần thứ 1418 - 1415. 
Cuộc vượt biển lần thứ 5 : từ 1417 - 1419. 
Cuộc vượt biển lần thứ. 1421 - 1422. 





(1) Minh siz, Quyền 304, Truyện Trịnh На, ¬ : 
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Trong các. . cuộc hành trình ду, nơi xa nhất mà Trịnh Hòa đã đến được 
là vùng bờ biển phía đông châu Phi. Tổng cộng, Trịnh Hòa đã đến. 
được 30 nước lúc bấy giờ. Kết quả là nhiều nước ở vùng biển phía 
nam đã cử sứ giả đến triêu cổng Trung Quếc. Tuy vậy, mỗi quan hệ 
bang giao ấy không duy trì được lâu, nên sau khi Minh Thành Tổ 
chết, năm 1430 Minh Tuyên Tông (tức Minh Tuyên Đức) cho rằng đã 
lâu năm các phiên quốc xa chưa đến triểu cống, vì vậy lại sai Trình. 
Hòa đi xuống các nước ở vùng biển phía nam lån thứ 7 (1430 - 1483). 
Trinh Hòa chết trên đường về của cuộc hành trình cuối cùng này, 
Đối với nước ta, năm 1406, nhân khi triêu Hồ thay triêu Trần, 
Minh Thành 'Tể đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược và kéo dài 
cho đến nắm ông ta chết (1424) vẫn chưa kết thúc. 


Như vậy, thồi ki trị vì của Minh Thành Tổ là thôi ki cường thịnh 
nhất, nhưng ngắn ngủi của triểu Minh. 


© sy suy yếu củo triểu Minh 


Sau khi Minh Thành Tổ chết, Minh Nhân Tông nối ngôi nhưng 
chi được một năm thì bị đầu độc chết, Minh Tuyên Tông lên thay, 
đặt niên hiệu là Tuyên Đức (1426 - 1438). Tuy dư âm của sự cường 
thịnh thời Minh Thành Tổ còn kéo dài thêm được mấy năm nhưng 
trong nước không còn được ổn định như trước nữa. Nhận định về 
tình hình ấy, Nguyễn Trãi viết : 

“Quốc chưa liën năm từ táng, cốt nhục tàn hại tän nhau, Bắc 
khấu xâm lăng, đại thân lőn át, gia di mùa màng mất luôn, thổ mộc 
lòm mãi, chính lệch hà khắc, giặc cướp như опг. 

“Trong hoàn cảnh đó, do sự thất bại nặng nề trên chiến trường 
nước ta, Minh Tuyên Tông không thể kéo dài chiến tranh được nữa, 
nên năm 1427 phải ra lệnh rút quân xâm. lược về nước. Tuy vậy, 
triểu Minh trút toàn bộ trách nhiệm lên đầu các tướng viễn chỉnh, 
khép họ vào tội “làm nhực quốc thể ". Vương Thông và một loat 
tướng lĩnh khác bị xử tử và bị tịch thu gia sản”, 





,. Nxb Khoa học xà hội, Hà Nội 1976, tr. 138. 

sấu tướng tuy bị xử từ nhưng chưa bị hành quyết ngay. Về 
TA: bạn xe: em tha về làm dán thường và đến năm 1450 thì 
được khôi phục chức bước và đước trả lại gia sån- | 
https://tieulun.hopto.org 


(1) Nguyễn Trãi. Toàn гёр. 


Tù thập ki 30 của thế ki XV về sau, triểu Minh ngày càng suy 
yếu. Lúc bấy giờ, vua Minh thường lên ngôi khi còn ít tuổi, chỉ biết 
ăn chơi, mọi quyền hành đều bị các quan hoạn lũng đoạn. Nhân đó, 
са tập đoàn quan lại chỉ vơ vét cho đẩy túi tham, giai cấp địa chả 
tìm cách chiếm đoạt ruộng đất. Thêm vào đó, Trung Quốc nhiều 
lån bị người Mông Cổ xâm nhập, thậm chí trong cuộc tấn công 
năm 1449, Minh Anh Tông (1436 - 1449) bị bắt làm tù binh. Trong 
hoàn cảnh ấy, nhân dán Trung Quốc hết sức đói khổ phải rồi bả 
quê hương đi tha phương cầu thực. Nhiều nơi nông dân nổi dậy 
khởi nghĩa. 

Sang thế kỉ XVI, để giải quyết tình hình khó khăn, dưới thời Gia 
Tĩnh (niên hiệu của Minh Thế Tông, 1522 - 1566), nhà Minh phải 
thi hành một số chính sách nhằm xoa dịu mâu thuẫn trong xã hội 
như giảm nhẹ tô thuế, lao dịch, hạn chế sự lộng quyền của các quan 
hoạn và việc chiếm đoạt của giai cấp địa chủ. Tuy nhiên, do việc tranh 
quyển đoạt vị ở trong triểu dẫn đến sự rối loạn về chính trị, nên 
những cải cách ấy không thực hiện được. 

Sau mấy năm rối ren, đến thời Vạn Lịch (niên hiệu của Minh 
Thần Tông, 1573 - 1619), tình hình lại được tạm thời ổn định trong 
vài chục năm nhờ những cải cách vê kinh tế, chính trị, quân sự. 
Nhưng từ giữa thời Vạn Lịch về sau, phái cải cách bị bài trừ, phái 
quan hoạn thắng thế. Đặc biệt đến đầu thế kỉ XVII, triểu đình nhà 
Minh bị quan hoạn Ngụy Trung Hiển lũng đoạn. Y có thể tự ý cách 
chức những quan đại thần văn võ không ăn cánh, đồng thời sai tay 
chân về các địa phương chiếm đoạt ruộng đất và vơ vét tài sản của 
nhân dân. 


Những quan lại bị gạt ra khỏi triểu đình lập thành một tổ chức 
chính trị, gọi là Đảng Đông Lâm, do Cố Hiến Thành đứng đầu nhằm 
chống lại phái quan hoạn và phê phán nën thống trị đen tối đương 
thời. Những hoạt động của họ được tầng lớp sĩ phu, kể cả một số 
quan lại trong triêu đồng tình ủng hộ. 

Dua vào quyền thế của mình, Ngụy Trung Hiển và vây cánh đã 
phần kích Đảng Đồng Lâm, giết hại một số thủ lĩnh quan trọng của 
đẳng này. Được thể, y càng tha hó táe.oai tác quái, nhiều quan lại ở 
trung ương và địa phương trở thành tay sai của y, thậm chí một số 
người còn sai lập đền thờ để thờ sống y. Về sau, Ngụy Trung Hiển bị 
giết chết, nhưng cuộc đấu tranh giữa Đảng Đông Lâm và quan boạn 
vẫn tiếp din cho đến khi nhà Minh deR ABE /tieulun.hopto.org 
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Ө Sy хат пһдр của người phương Tây 


Sau khi phát hiện được con đường biển sang Ấn Độ năm 1498, 
người Bồ Đào Nha đã giữ độc quyển con đường này, Từ đầu thế ki 

` XVI, người Bồ Đào Nha tiếp tục tiến xa hơn sang Viễn Đông. 

Nị äm 151 1, người Bê Đào Nha chiếm được Maläcca, từ đó thuyên 
buôn nước này đã lui tới vùng bờ biển Trung Quốc. Năm 1517, sứ 
giả của Bổ Đào Nha được quan lại triểu đình Minh cho phép, đã vào 
Quảng Châu và bất đầu xin thông thương với Trung Quốc. Năm 1520, 
sứ giả của Bò Đào Nha được vua Minh cho phép đến Bắc Kinh. 
Năm 1521, triểu Minh cho rằng “Phật Lang Cô” (tức Bỏ Đào Nha) 
không phải là nước triểu cống, lại vừa lúc vua Maläcca đến báo 
Malăcca bị Bổ Đào Nha chiếm, Hoa kiểu ở đó cũng bị ngược đãi, 
triểu đình nhà Minh liền đuổi sứ giả Bổ Đào Nha về Quảng Châu và 
ra lệnh trong thời gian quy định phải ra khỏi Trung Quốc. Vì không 

„muốn mất quyền lợi buôn bán, người Bổ Đào Nha cứ nấn ná ở lại, 
rồi gây chiến với Trung Quốc. Năm 1823, tại Tân Hợi (Quảng Đông), 
người Bổ Đào Nha bị Trung Quốc đánh bại. Nhân việc đó, triểu 
Minh ra lệnh không cho bất cứ thuyền buôn nào của nước ngoài được 
đậu ở Quảng Châu, đồng thời ngừng hẳn việc buôn bán với bên ngoài. 

Tuy vậy, đến năm 1529, viên Tuần phủ Quảng Đông dáng só lên 
vua Minh nói buôn bán với Bó Đào Nha có lợi nên Trung Quốc lại 
må cửa Quảng Châu. Năm 1533, nhân việc thuyền gặp bão, người 
Bå Đào Nha xin được lên bờ Áo Môn (Ma Cao, Quảng Đông) phơi 
hàng hóa bị ướt. Nhờ đút lót cho quan lại địa phương, họ được lên cư 
trú ở Áo Môn, đến năm 1557 thì bắt đầu xây dựng nhà cửa, pháo 
đài, thành quách, dán dán biến mảnh đất nhỏ này thành thuộc địa 
của Bồ Đào Nha. А 

Tiếp sau người Bỏ Đào Nha là người Tây Ban Nha. Từ năm 1565, 
Tây Ban Nha đã chiếm được Luxông của Philippin. Năm 1575, một 
nhóm cướp biển Trung Quốc bị đánh đuổi chạy sang Luxông. Người 
Tây Ban Nha phối hợp với quan quân Trung Quốc tiêu diệt được 
chúng, nhân đó được đến buôn bán ở Chương Châu (Phúc Kiến). 

Đến cuối thế kỉ XVI, thế lực của Bô Đào Nha và Tây Ban Nha 
suy yếu, mất hẳn quyền bá chủ trên biển ; trong khí đó Hà Lan và 
Anh nhanh chóng trở thành những nước hùng mạnh. 

Năm 1601, thuyên buôn của Hà Lan bắt đầu đến vùng bờ biển 
Quảng Đông, Phúc Kiến xin được buôn bán với Trung Quốc tại Bành. 
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Нё (ë vùng eo biển Đài Loan), nhưng không được triêu Minh chấp 

nhận. Năm 1629, người Hà Lan đem thuyền đến chiếm được Đài Loan, 

năm 1624 lại xâm nhập Bành Hồ, về sau còn tấn tông Hạ Môn 

(Phúc Kiến) 2 lần. Cho đến khi triểu Minh điệt vong, Dài Loan vẫn 
° ở trong tay người Hà Lan. 


Năm 1637, thuyên buôn của Anh lần đầu tiên đến Áo Môn 
nhưng bị người Bô Đào Nha cản trở nên chưa đặt được quan hệ 
thông thương chính thức với triều Minh. 

Di theo các thuyền buôn phương Tây, nhiều giáo sĩ đạo Thiên 
chúa cũng sang phương Đông truyền đạo. Giáo sĩ châu Âu đến 
Trung Quốc đầu tiên là một người Y tên là Matêô Rixi (Matteo 
Ricci). Năm 1601, Matêô Rixi được đến Bắc Kinh yết kiến vua Vạn 
Lịch. Ông tặng vua Minh tượng Chúa, ảnh Thánh mẫu Maria, kinh 
thánh, bản đồ thế giới, đàn tây v.v... được vua Minh rất thích. 


Sau Matêô Rixi, giáo sĩ các nước Ý, Đức, Tây Вап Nha, Bô Đào 
Nha vẫn tiếp tục kéo đến Trung Quốc. Để lấy lòng vua quan nhà 
Minh và tiếp xúc với nhân dân Trung Quốc, họ cũng mặc quần:áo 
Trung Quốc và tích cực học tiếng Trung Quốc, đổng thời còn dem 
nhiều tri thức khoa học phương Tây như thiên văn, toán pháp, thủy 
lợi, trắc lượng v.v... truyền vào Trung Quốc. Trong khi truyền giáo, 
họ lại tỏ ra biết tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân Trung 
Quốc, do đó đã đổng ý cho tín dó đạo Thiên chúa người Trung Quốc 
được tiếp tực thờ cúng Khổng Tử và tổ tiên. Chính vì vậy, họ được vua 
Minh cho truyền đạo và lập nhà thờ ở Trung Quốc, kể cả ở Bắc Kinh. 


Phong trào chiến tranh nông dân cuối Minh 


Đến cuối triêu Minh, đồng thời với tình hình rối ren trong triều 
đình, việc tập trung ruộng đất vào tay giai cấp địa chủ diễn ra rất 
nghiêm trọng. Trước kia, các vương tôn, quý tộc nhiều lắm cũng chỉ 
được 100.000 mẫu ruộng, nhưng nay được ban 1.000.000 mẫu ruộng 
trở lên là chuyện bình thường. Ví dụ : Phúc Vương là đứa con cưng 
của Minh Thần Tông được phong 2.000.000 mẫu, các công chứa, 
quan lại được süng ái như Ngụy Trung Hiển cũng được phong 
1.000:000 mẫu. Do nạn tập trung ruộng đất nên ở các tỉnh ven biển 
vùng Đông Nam Trung Quốc, сб nơi сї 10 người thì 9 người không 
có ruộng. 

Những nông dân còn giữ lại được một ít ruộng đất thì phải chịu 
sưu cao thuế nặng, nhiều người không thể nộp thuế phải đi vay nợ 
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lãi, hoặc phải cầm ruộng đất, hoặc phải bán vg con, ri bản thân mình 
trở thành tá điển, người làm thuê, nô tì, hoặc phải tha phương cầu thực. 

Nghiêm trọng nhất là vùng Thiểm Тау, vì ở đây bị hạn hán lyt 
lội mấy năm liền. Đã thế, nhà nước và giai cấp địa chủ vẫn thu tô 
сао thuế nặng như thường lệ. Nhân dân đối khát dën nỗi phải ăn rễ 
cỏ, vỗ cây, thậm chí ăn cả đất, bột đá. Do vậy, Thiểm Tây trở thành 
nơi bùng nổ đầu tiên của phong trào chiến tranh nông dân cuối Minh. 

Năm 1627, nông dán ё Thiểm Tây bắt đầu nổi đậy khởi nghĩa. 
Đến năm 1631, các nhóm khởi nghĩa riêng lẻ đã tập hợp lại thành 
36 doanh do các thủ Bnh như Cao Nghênh Tường, Trương Hiến 
Trung, Lý Tự Thành v.v... cầm đầu. Số người tham gia đã lên đến 20 
vạn. Quân khởi nghĩa vượt Hoàng Hà đến hoạt động ở vùng Hà 
Nam, thanh thế ngày một lớn. 

Năm 1635, để bàn kế hoạch chống lại quân Minh, quân khỏi 
nghĩa họp đại hội ở Huỳnh Dương (Hà Nam) quyết định chia quân 
thành 5 10. Cao Nghênh Tường cùng với Trương Hiến Trung, Lý Tự 
Thành được giao nhiệm vụ chỉ huy lộ thứ tư tấn công phía đông. 
Cánh quân này không ngừng giành được thắng lợi. Năm 1636, sau 
khi chiếm được Phượng Dương (An Huy), quân nông dân dã thiêu. 
hủy lăng mộ của tổ tiên nhà Minh để tỏ rõ`quyết tâm lật dé nền 
thống trị của triểu đại này. + 

Sau đó, do ý kiến không thống nhất, Trương Hiến Trung tấn 
công phía đông, còn Cao Nghênh Tường và Lý Tự Thành thì đem 
quán tấn công về phía tây. Tại Thiểm Tây, quãn Cao Nghênh Tường 
bị phục kích, Cao Nghênh Tường bị bắt đem về Bắc Kinh xử tử. Từ 
đó (1636), Lý Tự Thành trở thành người lãnh đạo lực lượng khởi 
nghĩa ở miền Bắc, 

Năm 1638, nhà Minh huy động toàn bộ quân chủ lực đến tấn 
công quân nông dân. Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung tạm thời ' 
bị thất bại, lực lượng tan rã. Nhưng đến năm 1640, Trương Hiến. 
Trung và Lý Tự Thành lại nhanh chóng tập hợp quần chúng xây 
dựng lực lượng, tiếp tục đấu tranh. 

Lần này, trong bàng ngũ Lý Tự Thành có một số trí thức như Lý. 
Nham, Ngưu Kim Tĩnh v.v... tham gia. Chính họ đã giúp Lý Tự 
Thành vạch đường lối chiến lược và sách lược, trong đó có các khẩu 
hiệu như “trọng hiển sĩ", “chia ruộng”, "miễn thuế” v.v... Nhà vậy, 
quân khỏi nghĩa càng được nhân dán hoan nghênb P% lượng phí“ 
triển nhanh chóng, và liên tiếp giành được thần” lại 
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Năm 1644, Lý Tự Thành xưng làm Hoàng đế ở Tây An (Thiểm 


Тау), đặt tên nước là Đại Thuận, thành lập bộ máy quan lại mới, ' 


phong cho công thần các tước hiệu quý tộc Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. 

Ngay năm đó, Lý Tự Thành tấn công và chiếm được Bắc Kinh, 
Vua Sùng Trinh nhà Mính phải treo cổ tự tử. Lý Tự Thành chuyển 
triểu đình của mình đến đây và lập tức bắt tay vào việc củng cố 
chính quyển mới, ra lệnh cho các quan lại cü sau 3 ngày phải đến 
triểu kiến, các quan từ tứ phẩm trở xưống vẫn dược sử dụng. Đồng 
thời, Lý Tự Thành ra lệnh mở nhà lao, thả tù phạm, trừng trị những 
tên quan lại gian ác, bát bọn quý tộc, quan lại tham nhũng và nhà 
buôn giàu phải trả của cải v.v... 

Mặt khác, sau khi vào Bắc Kinh, tuy Lý Tự Thành vẫn sinh 
hoạt giản dị, nhưng bộ hạ của ông thì bị lôi cuốn ngay vào cảnh xa 
hoa của chốn đế đô, đua nhau tham tài hiếu sắc, thậm chí còn chia 
nhau mỗi người 30 cung nữ của vua Minh. Các sĩ tốt cũng được dung 
túng tha hồ hiếp đâm, cướp của. 

Những hành động ấy läm cho lực lượng khởi nghĩa mất uy tín và 
bị nhân dân oán ghét. 

Trong khi đó, viên Tổng binh của nhà Minh là Ngô Tam Quế, với 
10 vạn quân trong tay vẫn đóng ở Sơn Hải Quan (Hà Bắc). Nhiệm 
vụ của ông ta được triểu Minh giao cho là phòng ngự sự xâm nhập. 
của quân Mãn Thanh. Khi nghe tin nhà Minh sụp đổ, sau một thời 
gian dao động, Ngô Tam Quế quyết định đầu hàng Mãn Thanh dë 
chống lại Lý Tự Thành. 

Dùng chính sách chiêu hàng không có kết quả, Lý Tự Thành 
đem quân đánh Ngô Tam Quế nhưng bị liên quân Ngô Tam Quế và 
Mãn Thanh đánh bại nên phải rút khỏi Bắc Kinh sau 48 ngày làm 
Hoàng đế ở chốn đế đô này. 

Trong cảnh ngộ khó khăn ấy, hàng ngũ Lý Tự Thành bị chia rẽ: 
kẻ thì phản bội, kẻ thì thoát li. Lý Nham, người vạch đường lối đấu. 
tranh cho quân nông dán, bị Lý Tự Thành giết chết vì sự giêm pha 
của Ngưu Kim Tĩnh. 

“Trên đường rút lui, quân Lý Tự Thành phải nhiều lần đánh trả 
sự truy kích của quân Thanh. Đến Hồ Bắc, phán lớn lực lượng đã 
tan rã. Năm 1645, Lý Tự Thành cùng 20 quân kị đi cướp lương ăn, 
bị thôn dân bao vây, thế không thể thoát phải thất cổ tự tử. 

Còn Trương Hiến Trung hoạt động ở phía nam cũng trải qua 

, nhiều lån thắng bại. Năm 1641, Trương Hiến Trung bị quân Minh 
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bao vây, lực lượng tan rã, chỉ có Trương Hiến Trung cùng mấy chục 
quân kị phá được vòng vây chạy thoát, đến xin gia nhập lực lượng 
khởi nghĩa của Lý Tự Thành, được Lý Tự Thành cho 500 quân ki để 
tiếp tục hoạt động. Sau đó, Trương Hiến Trung nhanh chóng phát 
triển lực lượng, chiếm được nhiều vị trí quan trọng. Năm 1644, 
Trương Hiến Trung tiến vào Tứ Xuyên, chiếm được Thành Đô, tự 
xưng làm Quốc vương của nước Đại Tây, đặt niên hiệu là Đại Thuận 
và thành lập một triểu đình riêng gồm Tả, Hữu Thừa tướng, lục bộ... 
chẳng khác gì triểu đình phong kiến. 

Một mặt, Trương Hiến Trung cũng lấy của cải của nhà giàu 
phân phát cho dán nghèo, nhưng dáng thời thường hay giết người, 
kể cả nhân dân lao động. Vì thế, tång lớp địa chủ ở địa phương đã có 
cớ để lôi kéo nhân dân tổ chức lực lượng vũ trang chống Trương 
Hiến Trung. Năm 1646, trong một trận chiến đấu với quân Thanh, 
Trương Hiến Trung bị thương rồi bị quân Thanh bắt và giết chết. 

Như vậy, phong trào chiến tranh nhân đân cuối Minh đến đây 
về cơ bản bị thất bại, nhưng lực lượng còn lại quay sang liên minh 
với triu Nam Minh tiếp tục chống Thanh trong 20 năm nữa rồi mới 
hoàn toàn tan rã. 


nêu THANH (Từ khi thành lập dén Chiến tranh thuốc phiện, 
1644 - 1840) 


© su ra dòi của nhà nước Thanh và những hoạt động bình 
định Trung Quốc của triều Thanh 


Bà tộc lập nên triểu Thanh vốn là một chỉ nhánh của người Nữ 
Chân. Đầu thế kỉ XII, một số nhánh của tộc Nữ Chân đã thành lập 
nước Kim ở lưu vực Hoàng Hà, còn một số bộ lạc khác vẫn cư trú ở 
miền Đông Bắc Trung Quốc ngày nay. 

Đầu thời Minh, người Nữ Chân ở Đông Bắc Trung Quốc chia 
làm 3 bộ lạc mà Trung Quốc gọi là Kiến Châu, Hài Tây và Dã Nhân. 
Nói chung, cả ba bộ lạc ấy đang sống trong giai đoạn tan та của xã 
hội thị tộc. Chính sách của nhà Minh đối với các bộ lạc Nữ Chân là 
lôi kéo, mua chuộc họ bằng việc phong chức tước và ban tặng phẩm 
cho các tù trưởng bộ lạc, mở chợ để trao đổi thổ sản, qua đó nhàm 
chia rë họ với nhau. 

Cuối thế kỉ XVI, đấu thế ki ХУП, Nō Nhĩ Cáp Xích (1559 дш. 
thống nhất được cảo bộ tộc Nữ Chân. Теё: сов. * Wn 1616, 
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Hácb Dó А La (Liêu Ninh), ông xưng làm Khan (vua), cũng gọi tên 
nước là Kim, lịch sử gọi là Hậu Kim. Năm 1621, Hậu Kim đời đô đến 
Liêu Dương (Liêu Ninh) ; năm 1625, lại dòi đô đến Thám Dương 
(пау là tỉnh Н của tỉnh Liêu Ninh). Sau khi thành lập nước, Hậu 
Kim liên tục đem quân tấn công và chiếm được nhiều đất đai của 
Trung Quốc. Năm 1626, trong một trận giao chiến với quân Minh, 
NÖ Nhĩ Cáp Xích bị thương, rồi chết. Con của ông là Hoàng Thái 
Cực (1592 -.1643) lền thay. Năm 1627, Hoàng Thái Cực đổi tên bộ 
tộc Kiến Châu thành Mãn Châu, rồi liên tiếp tấn công sâu vào nội 
địa Trung Quốc, trực tiếp đe dọa Bắc Kinh. Năm 1686, Hoàng Thái 
Cuc xưng làm Hoàng đế, đổi tên nước Hậu Kim thành Thanh. Từ dó, 
nước Thanh tích cực chuẩn bị lực lượng để chờ thời cơ thôn tính cả 
Trung Quốc. Năm 1643, Hoàng Thái Cực chết, con là Ái Tân Giác 
La Phúc Lâm mới 5 tuổi lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Thuận Tri 
(1644 - 1661), đó là Thanh Thế Tổ. 

Năm 1644, ngay sau khi Lý Tự Thành thất bại ở trận Sơn Hải 
Quan phải rút khỏi Bắc Kinb, Thanh Thế Tổ liên đời đô đến thành 
phố này, triểu Thanh bắt đầu thành lập. Nhiều quan lại người Hán 
đã đầu hàng triểu Thanh. 

Tuy vậy, khi nghe tin chính quyển nhà Minh ở Bắc Kinh bị lật 
đổ, vua Minh Sùng Trinh tự tử, các quan lại ở Nam kinh liên tôn 
một người trong hoàng tộc là Phúc Vương lên làm vua (1644 - 1645), 
lập nên chính phủ Nam Minh. Chính phủ này một mặt chủ trương 
kháng chiến chống Thanh nhưng đồng thời vẫn tỏ thái độ thù địch 
với quân nông dân, trong khi đó tình hình nội bộ lại lục đục, cáo 
quan lại tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau nên không vững chắc. 

Năm 1645, quân Thanh đánh chiếm Nam Kinh, Phúc Vương bå 
chạy, bị bộ hạ bắt nộp cho Thanh, Tiếp đó, tại Chiết Giang, Phúc 
Kiến, Quảng Đông lại lần lượt lập những người dòng dõi của nhà 
Minh lên làm vua và tiếp tục kháng chiến. 

Từ khi người Mãn Châu bắt đầu thống trị Trung Quốc, mâu 
thuẫn giai cấp tạm thời hòa hoãn, do vậy lực lượng tàn dư của. nông 
dân đã yêu cầu chính phủ Nam Minh phối hợp để chống lại quân 
Thanh. Mãi đến năm 1651, chính phủ Nam Minh mới chấp nhận lời 
để nghị đó, nhờ vậy đã thu được một số thắng lợi. Tuy nhiên, vì lực 
lượng quá yếu, nội bộ không đoàn kết, nên trước sức tấn công mạnh 
më của quân Thanh, vua cuối cùng của'Nam Minh là Quế Vương 
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sang Miến Điện, vua Miến Điện phải nộp Quế Vương eho Ngô Tam 
Quế. Năm 1661, Ngô Tam Quế đem Quế Vương về Côn Minh (Vân 
Nam) xử tử. Triểu Nam Minh diệt vong. 

Trong quá trình ấy, nhiều tướng lĩnh yêu nước đã kiên cường, 
bền bỉ chống Thanh, tiêu biểu nhất là Trịnh Thành Công, người 
lãnh đạo phong trào chống Thanh ở miền ven biển Đông Nam Trung 
Quốc. Năm 1661, để xây dựng сап cứ địa, Trịnh Thành Công đem 
25.000 quân vượt biển sang Đài Loan, Với sự ủng hộ của nhân dân 
địa phương, nám 1662, Trịnh Thành Công đuổi được người Hà Lan 
đã chiếm đảo này từ năm 1624, rồi thành lập chính quyền của minh. 
Năm ấy (1662), Trịnh Thành Công chết, con của ông là Trịnh Kinh 
tiếp tục sự nghiệp của cha. 

Sau khi diệt được triểu Nam Minh không lâu, triểu Thanh lại 
phải dối phó với ши loạn Tam phiên. Khi mới thành lập, triều Thanh 
đã phong vướng cho một số tướng lĩnh Hán tộc làm tay sai, về sau. 
còn lại ba vương là Ngô Tam Quế (được phong ở Vân Nam), Thượng 
Khả Mĩ (được phong ở Quảng Đông) và Cánh Kế Mậu (được phong ở 
Phúc Kiến). Ba lãnh vực đó gọi chung là Tam phiền, trong đó mạnh 
nhất là thế lực của Ngô Tam Quế. Sự tổn tại của những lãnh địa 
nửa độc lập này rõ ràng là không có lợi cho nền thống trị của nhà 
“Thanh. Vì vậy năm 1673, vua Khang Hi (1662 - 1722) đã ra lệnh bỏ 
các phiên. 

Bi mất quyển lợi, ngay năm ấy, Ngô Tam Quế nổi dậy chống lại 
nhà Thanh, tự xưng làm Chu Vương và hô hào hai.phiên kia phối 
hợp. Phong trào này đã lôi cuốn được sự hưởng ứng của nhiều địa 
phương trong cà nước. Trịnh Kinh cũng từ Đài Loan đem quân về 
tấn công vùng ven biển hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Tuy 
nhiên, các lực lượng chống Thanh không có hành động thống nhất. 
Hai phiên họ Cánh và họ Thượng đến nằm 1676 đã đầu hàng 
triểu Thanh. 

Mặc dù tình thể đã rất khó khán, năm 1678, tại Hoành Châu 
(Hồ Nam), Ngô Tam Quế vẫn xưng làm Hoàng đế, đặt quốc biệu là 
Đại Chủ. Năm đó, Ngô Tam Quế chết, người cháu là Ngô Thế Phiên 
nối ngôi nhưng thế lực đã rất suy yếu, phải lui xuống Côn Minh. 
Маш 1681, quân Thanh tấn công Vân Nam, Côn Minh thất thủ, Ngô 
“Thế Phiên phải tự tử. Lúc bấy giờ, Cánh Kế Mậu đã chết, người con 
kế thừa là Cánh Tinh Trung bị giải về kinh дА vù. Cug- эй аа» 
của “Tam phiên" bị dập tất. 
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Năm 1688, quán Thanh tấn công Đài Loan. Lúc đó, Trịnh Kinh 
đã chết, người con kế thừa là Trịnh Khắc Sảng phải đầu bàng. Đến 
đây, mọi phong trào đấu tranh vũ trang chống Thanh đều 
chấm đứt, 


sự hinh thành đế quốc Thanh 


Trước khi đổi quốc hiệu thành Thanh, Hậu Kim đã tấn công 
mién Nam Mông Cổ. Năm 1635, dng dõi của triểu Nguyên ở đây 
phải đầu hàng và đem ấn ngọc của triểu Nguyên nộp cho nước Hậu 
Kim. Năm 1636, đại hội của 49 vương công ở miền Nam Mông Cổ do 
Hậu Kim triệu tập tuyên bố thừa nhận sự thống trị của vua Hậu 
Kim. Miên Nam Mông Cổ chính thức biến thành một bộ phận của 
Нац Kim, về sau gọi là vùng Nội Mông Cổ. 

Sau khi đẹp xong mọi cuộc phản kháng của người Hán, triểu 
Thanh chuẩn bị chinh phục miền Bắc và miển Tây Mông Cổ. Lúc 
bấy giờ, bộ tộc Mông Cổ cư trú ở miền Bắc gọi là người Khan kha, 
còn ở miển Tây là các bộ tộc hậu duệ của bộ tộc Oirát, trong đó đến 
cuối thể kỉ XVII, mạnh nhất là bộc tộc Giunga (Chuẩn Cát Nhĩ). 
Nhân khi các bộ tộc Mông Cổ ở miền Bắc và miền Tây không ngừng 
xung đột với nhau, năm 1697, Thanh đem quân tấn công miền Bắc 
Mông Cổ. Bắc Mông Cổ phải thần phục triểu Thanh, về sau vùng 
này gọi là Ngoại Mông Cổ. 

Về phía tây nam, mục tiêu chỉnh phục của triểu Thanh là Tây 
Tạng. Vào thế kỉ XV, ở Tây Tạng xuất hiện giáo phái mới của đạo 
Lạt Ma gọi là giáo phái Áo Vàng để phân biệt với giáo phái cũ gọi là 
phái Áo Đỏ, Giáo phái mới này do Đạt Lai và Ban Thiển đứng đầu. 
Đến cuối đời Minh, giáo phái Áo Vàng không những được nhân dân 
Тау Tạng mà còn được nhân dân Mông Cổ tin theo. 

Đầu đời Thanh, Đạt Lai thứ V liên kết với tộc Mông Cổ Giunga ð 
Tây Bác Trung Quốc ngày nay để đấu tranh với phái Áo Đồ, do đó 
người Mông Cổ khống chế được chính quyền của Tây Tang. Nhưng 
do mâu thuân giữa người Tây Tạng với người Mông Cổ, nhiều cuộc 
xung đột đã xảy ra. Vì vậy, năm 1717 người Mông Cổ Giunga đem 
quân vào Tây Tạng, Lấy lí do giúp đỡ Tây Tạng chống sự xâm lược 
của người Mông Cổ, năm 1718, nhà Thanh tiến quân vào Tây Tạng 
nhưng bị người Mông Cổ đánh bại. Do vậy, năm 1719 và 1720, nhà 
Thanh phải huy động đại quân chia thành nhiều đường tiến vào Tây 
Tạng. Kết quả, người Mông Cổ Giunga bị thua, quân Thanh và La 
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Xa thång tay tàn sát những người. "Тау Tạng liên kết với 7 Mông 
Cổ Giunga rồi lập tay sai của mình lên làm người đứng đầu tôn giáo 
và chính quyển ở Tây Tạng. Năm 1727, ë Tây Tạng xuất hiện xu 
hướng chống Thanh ; nhà Thanh đem quân vào chiếu, hẳn Tây 
Tang | Tù đó, Tây Tạng chính thức bị sáp nhập vào bản đổ đế quốc 

ann, 


Ó phía tây bắc, vùng Tân Cương ngày nay là nơi cư trú của 
người Duy Ngô Nhĩ, hậu duệ của người Hồi Hột. Vào khoảng thế ki 
XI, người Duy Ngõ Nhĩ bắt đầu theo đạo Hồi. Đầu đời Thanh, vùng 
này bị người Mông Cổ Giunga thống trị, i 

Sau khi đánh bại người Mông Cổ д Tây Tạng, nhà Thanh muốn: 
chiếm lấy vùng này nhưng bị người Duy Ngô Nhĩ chống lại. Vì vậy, 
nằm 1758, nhà Thanh đem quân tấn công người Duy Ngô Nhĩ * 
nhưng bị họ bao vây, Năm 1759, nhà Thanh phải điều quân các nơi 
đến cứu, người Duy Ngô Nhĩ bị thất bại, nhà Thanh chiếm được đất 
đai của họ, đổi tên thành Tân Cương, rồi ho quân đội đến chiếm giữ, 
và cai trị. Thế là Tân Cương cũng bị nhập vào bản dó dë quốc Thanh, 

Như vậy, sau 70 nắm không ngừng chỉnh phục, triểu Thanh 
đã thành lập được một đế quốc rộng lớn bao gổm lãnh thổ của 
triêu Minh và bón vùng mới là Man Châu, Mông Cổ, Tän Cương và 
Тау Tạng. # 


© Chính sách thống trị của Män Thanh 


Trong quá trình chỉnh phục Trung Quốc, đối với những nơi kiên 
quyết kháng chiếu, quân Thanh thi hành chính sách hủy diệt, ví dụ 
thành Dương Châu (Giang Tô) sau khi thất thủ đã bị quân Thanh 
tàn sát trong 10 ngày, số dán bị giết và phải chạy trốn lên đến hơn 
80 vạn người. Đồng thời, hë chiếm được nơi nào, quân Thanh đều 
bắt nhân dân Trung Quốc phải theo một số phong tục tập quán của 
người Mãn Châu mà trước hết là bắt phải cạo tóc theo kiểu người 
Mãn. Nhân dân Trung Quốc phản đối thì quân Thanh ra lệnh ; 
“Muốn để đầu thì đừng để lóc, muốn để tóc thì đừng để айш”. Tuy 
thế, nhiều nơi nhân dân Trung Quốc vẫn kiên quyết chống lại và trả 
lời rằng: “Đầu có thể đứi, tóc không thể cạo”. i i 3 

i chí được Trung Quốc, để duy trì nën thống trị 
của rên ven sức cũng cố bộ máy nhà nước chuyên chế 
tập quyển trung wong và thi hành chính sách áp bức че tộc. Người 
Hắn tuy cũng được làm quan nhưng mọi quyền hành đều do quan 
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lại người Mãn nắm giữ, nếu chức vụ ngang nhau thì phẩm hàm của 
người Мап cũng cao hơn, có một số chức như chỉ huy quần đội đóng 
ë các tỉnh thì chỉ người Mãn mới được đảm nhiệm. Ngoài ra, nhà 
Thanh còn thẳng tay trấn áp mọi hoat động hoặc biểu hiện tư tưởng. 
chống lại người Mãn, do đó đã gây nên nhiều vụ án văn tự, tiêu biểu 
nhất là vụ Minh ¿hư tập lược xây ra năm 1663 (Khang Ні năm thứ 
2). Vì bị quy tội trong sách này có những chữ nói xấu Mãn Châu, 
hơn 70 người có liên quan đã bị giết. Người mua được bản thảo này 
là Trang Đình Long chuẩn bị cho khắc in nhưng chưa kịp thực hiện 
thì chết. Tuy vậy, Trang Đình Long vẫn bị quật mộ lên để chặt 
xương, nam giới trong gia đình từ 15 tuổi trở lên đều bị chém, thậm 
"chí có một người tên là Chu Hữu Minh bị vu oan mà bị xử tội lăng trì. 


Nhưng mặt khác, nhà Thanh lại thi hành chính sách mua chuộc 
giai cấp địa chủ người Hán, bảo vệ quyển lợi ruộng đất của bọ, thu 
hút nhiều @í thức Hán tộc vào bộ máy quan lại, để cao Nho học. 
Vua Khang Hi còn nói: "Mãn, Hán là một”. Đối với nhân dán, trong 

“giai doan đầu, nhà Thanh cũng coi trọng việc sản xuất nông nghiệp, 
khuyến khích khẩn hoang, chú ý việc trị thủy Hoàng Hà, giảm nhẹ 
tó thuế v.v... Để tìm hiểu tình bình nhân dân, từ năm 1684 đến 
năm 1707, vua Khang Hi đã 6 lần đi xuống phía nam, trong đó 
nhiều lần đến tận Hàng Châu (Chiết Giang) để kiểm tra việc đắp 

g đê, xem xét dòng chảy của sông, nhân tiện còn đến thăm làng Hạ Vũ 
ở Hàng Châu, lăng Minh Thái Tổ ở Giang Tô, đến Khúc Phụ (Sơn 
Đông) để thăm lăng Khổng Tử. Khang Hi còn đi Sơn Tây, Thiểm Tây 
và các vùng ở biên giới để thị sát. Về văn hóa, thời Khang Hi còn 
biên soạn được một cuốn từ điển, thường gọi là Từ dién Khang Hi, 
tiếp tục biên soạn bộ Minh sử v.v... 

Do chính sách hai mặt đó, nên trong thời kì đầu đời Thanh, tuy 
xã hội Trung Quốc cũng tổn tại hai mâu thuẫn giai cấp nhưng 
khống gay gắt bằng thời Nguyên. Nhưng từ cuối thế kỉ XVIII về sau, 
giai cấp thống trị xa xi, quan lgi tham 8, ruộng đất tập trung vào 
tay giai cấp địa chủ nên nhân dân càng cực khổ. Nhiều cuộc khỏi 
nghĩa của nhân dán đã nổ rà. 


. ẾjNhững cuộc chiến tranh xâm lược Miến Điện và Đợi Việt 


Đến giữa thể ki ХУШ, cương giới của đế quốc Thanh đã rất rộng 
lớn, tay vậy nhà Thanh vẫn muốn tiếp tục mở rộng xuống phía nam, 
vì vậy từ 1766 đến 1759 đã 3 lần xâm lược Miến Điện và năm 1788 
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‚ Nam 1766, viện H do Miến Điện xâm phạm biên giới, nhà Thanh 
sai Dương Ứng Cư đem quân sang đánh. Vua Miến Điện giả vờ dê 


nghị giảng hòa, rôi tập trung lực lượng đánh bại quân Thanh, 


Dưỡng Ứng Cư bị cách chức và buộc ghải tự sát. . 
Năm 1767, уча Сап Long cử con тё của mình là Ми 

А ча Сап Long сй co а Minh Thuy và 
Ыш Pu coei Cảnh Ni chia hai đường tiến quân vào Miến Điện 
và dự định hội quân ở kinh đô Ауа, Những nơi quân Thanh di qua, 
Miến Điện đều thi hành chính sách “vườn không nhà trống” làm cho 
quân giác bị khốn đến về lương thực. Hơn nữa, Ngach Nhĩ Cảnh Ni 
lại bị chết ở dọc đường, vì vậy hai cánh quân không thể gặp nhau ở 
kinh đô Ava như kế hoạch. Trước tình thế khó khăn, Minh Thụy phải 
rút lui, nhưng dọc đường lại bị quân Miến Điện đón đánh nên thua to. 

Cay cú vì thất bại, năm 1769, nhà Thanh cử Phó Hằng cùng * 
nhiều tướng lĩnh khác chỉ huy mật đội quân viễn chỉnh rất lón, ó ạt 
tấn công Miến Điện lần thứ ba. Lúc đầu, quân Miến Điện bị thua, 
phải rút về cố thủ ở Caungtôn, Tại đây, quận Thanh bị đánh trả, 
quyết, liệt, hơn nữa vì khí hậu không quen, địch bệnh lan tràn, 
bản thân Phó Hằng cũng mắc bệnh tả, quân Thanh hết sức bi quan 
nao núng. - 

Không có con đường nào khác, Càn Long phải ra lệnh rút quân 
về nước. Tuy nhiên để giù thể diện, Сап Long phải hạ chiếu gii 
thích lí do của quyết dinh quan trọng đó, 

Sau đoạn nói về những thắng lợi của quán Thanh như "liên tiếp 
chiếm được trại giặc", "Việc hạ các trại chỉ tính ngày để lấy", tờ chiếu 
viết tiếp : 8 Р 
“Nhung đất đai của chúng thủy thổ ác liệt, quan binh ở đó phán 
nhiều sinh bệnh, ngay các quan đại thần chỉ huy cũng có kë bị bệnh 
mà chết. Do đó, bất quân sĩ dũng cảm của ta phải nếm mùi chuóng 
độc thì lồng cảm thấy không һд... 
Trẫm cho rằng uy nước không thể không phô trương, nhưng đã nhiều 
lần đoạt được trại, giặc chết падп ngang, như уйу cũng đã (0 rõ được 
uy vũ của ta. Và lại khí hậu nóng độc không hợp, quần ta không nên 
ở ]ân, quả thực là do bạn chế về mặt địa thế chú không phải do binh 
+ Iye không nhiều, lương thực khí giới không đẩy dà. 
Träm nhất thiết phải thuận theo đạo trời, mà làm, nay xét thời thế, 
tự biết khó khăn nên rút lui” (Thanh triểu ий hiển thông khảo). 
Đối với nước ta, năm 1788, nhân khi Lê Chiêu Thống sang cầu 


cửu, ake Thank ¡ Tên Si Nghị chỉ huy 29 van quán chia làm З 
Чао sang xâm lược. 
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Trước khi xuất quân, Càn Long đã gửi cho Tôn Sĩ Nghị một mật dụ 
trong đồ có đoạn : 
“Việc quân nên mưu tính từ từ, không nên bấp tấp. Hãy nên đưa 
hịch truyền thanh thế đi trước và cho các quan của nhà Lê về nước 
cũ hợp nghĩa binh, tìm tự quân nhà Lê đem га đứng đầu để đối dịch 
với Nguyễn Huệ, thử xem sự thể thế não. Nếu lòng người nước Nam 
côn nhớ nhà Lê, có quân ta kéo đến, ai là chẳng gắng sức. Nguyễn. 
Huệ tất phải tháo lui, ta nhân dip ấy mà sai tự quân đuổi theo, rồi 
đại bình của ta theo sau, như thế không khó nhọc mấy nỗi mà nên 
được công to, đó là mẹo hay hơn cả". (Dẫn theo Việt Nam sử lược, 
quyển I1, Nxb t.p HCM 1997, tr.136) 
+ Lúc đầu, quân Thanh tạm thời chiếm được Thắng Long nhưng 
trong chiến dịch tết Ki Dậu (1789), chúng đã bị quân ta, đưới sự chỉ 
huy của vua Quang Trung, đánh cho đại bại. Tôn Sĩ Nghị không kịp 
mặc áo йар, ngựa không kịp đóng yên, vứt bò cả sắc thư, ấn tín, vội 
vàng chạy thbát thân vé nước. 


v Đây là cuộc chiến tranh xâm lược có quy mó Ы lớn cuối cùng của 
triểu Thanh. 


Chính sách đóng cửa và cấm đọo của triều Thanh 


Từ cuối thời Minh, thuyển buôn của các nước Bổ Đào Nha, Tây 
{Вап Nha đã từng đến buôn bán ở Trung Quốc ; người Pháp thì đến 
năm 1660, tức là đến đầu triểu Thanh mới đưa thuyên buôn đến 
nước này, Vì kém xa Hà Lan và Anh về mặt thương nghiệp, nên 
Pháp chú trọng nhiều đến việc truyền đạo Thiên chúa và coi đó 
như là một thủ đoạn để dọn đường cho sự xâm nhập của Pháp ở 
phương Đông. 

Trước sự xâm nhập của các thuyên buôn phương Tây, phần vì 
cho rằng “sån vât của thiên triều không có thứ gì không có, không 
cần phổi mượn các hàng hóa của ngoại di để trao đổi", phần vì sợ 
nhân dân Trung Quốc liên kết với người phương Tây chống lại mình 
và Trịnh Thành Công từ Đài Loan kéo quân về tấn công, nên nhà 
Thanh thi hành chính sách đồng cửa tương đối nghiêm ngặt, cấm 
nhân dân Trung Quốc đi ra ngoài bằng đường biển và chỉ cho 
thương nhân châu Âu được buôn bán ở Áo Môn mà thôi. Sau khi 
chiếm được Đài Loan, vua Khang Hi có nói rộng lệnh đó, cho nhân. 
dân được vượt biển buôn bán và cho thuyên buôn nước ngoài được 
đến 4 cửa biển ở Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông 
để trao đổi mua bán. https://tieulun.hopto.org 
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_Мвипв đến thời Сап Long (1736 - 1795), phán thì triều Thanh 
bước vào thời kì trường thịnh nhất, phán thì do bọn thực dân 
phương Tây mà chủ yếu là Anh tiến hành nhiều hoạt động trái phép 
ở vùng ven biển Trung Quốc, nên năm 1767, nhà Thanh ra lệnh chỉ 
cho lái buôn nước ngoài được buôn bán ở Quảng Châu (Quảng Đông) 
mà thôi. + 

Các giáo sĩ phương Tây ð Bắc Kinh đầu đời Thanh vẫn được uu 
đãi, một số còn được phong cho chức quan và được giao cho nhiệm 
vụ soạn lịch, do vậy đạo Thiên chúa được truyển bá rất nhanh. Đến 
cuối thế kỉ XVII, trong cả nước đã có 98 thành phố có nhà thờ đạo, 
số tín đổ lên đến hơn 10 vạn người, 

„Сас giáo sĩ phương Tây bë ngoài truyền đạo nhưng bën trong thi 
ngầm hoạt động gián điệp như lôi kéo quần chúng, vẽ bản dó, điều 
tra số bình mã và lương thực ở các tỉnh. Trước tình hình đó, nhiều sĩ 
phụ Trung Quốc đã viết bài vạch trần chân tướng và nói rõ sự nguy 
hiểm của những hoạt động này. Vua Thanh tuy vẫn sử dụng một số. 
giáo sĩ trong việc soạn lịch, đúc súng đại bác, vẽ bản đồ v.v... nhưng. 
đồng thời hết sức theo dõi những hoạt động của họ ở các tỉnh và bắt. 
đầu hạn chế việc truyển giáo. Đầu thế kỉ XVIII, nhân việc giáo 
hoàng La Mã ra lệnh cho các giáo sĩ ở Trung Quốc không được tiếp 
tục thi hành chính sách cho tín đổ đạo Thiên chúa được thờ cúng 
Khổng Tử và tổ tiên, nhà Thanh ra lệnh cấm hẳn việc truyền đạo. 
Do vậy, hoạt động của các giáo sĩ phương Tây bị quản lí rất nghiêm ngặt. 

Trong khi Trung Quốc thi hành chính sách đóng cửa (mặc dù 
không triệt để) thì nền công nghiệp dệt của Anh phát triển nhanh 
chóng, đồng thời nửa sau thế kỉ ХУШ, Anh thu và mua rẻ được rất 
nhiều thuốc phiên ở Ấn Độ. Để tiêu thụ những thứ hàng đó, Anh 
chủ yếu nhằm vào thị trường Trung Quốc rộng lớn. 


Năm 1793, chính phủ Anh cử Tổng đốc Madrat (Ấn 00) là 
Macatơni đến triểu đình Trung Quốc yêu cầu nhà Thanh mở thêm 
cửa biển để buôn bán, nhường tô giới cho Anh, và cho Công sứ Anh 
được đến đóng ở Bắc Kinh nhưng với thái độ trịch thượng, tự cao, tự 
đại mà дийл, vua Cần Long đã từ chối mọi yêu cu của Anh. 

Năm 1816, Anh lại phái sứ giả đến Bắc Kinh để lập quan hệ 
thông thương, nhưng vi không chịu quỷ ley vua Gia Khánh nên sứ 
giả Anh bị true xuất khỏi Trung Quốc. 

Мас dù chưa chính thức đặt được quan hệ thông thưởng, nhưng 


thuyên buôn của Ảnh chỗ thuốc phiện đến bán ở Trung Quốc ngày 
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сапа tăng. Việc đó làm cho bạc trắng của Trung Quốc chay ra ngoài 
rất nhiều, đồng thời làm cho cơ thể và tình thần người Trung Quốc 
suy nhược. Vì vậy năm 1838, nhà Thanh cử Lâm 'Tắc Từ làm Khám 
sai đại thần đến Quảng Châu để thực hiện triệt để lệnh cấm bán 
thuốc phiện. Năm 1839, tại Quảng Châu, Lâm Tắc Từ bắt các 
thuyển buôn Anh, Mĩ phải giao nộp 2.370.000 cân thuốc phiên rồi 
chất đống ở bãi biển Hổ Môn để thiêu hủy. Đáp lại thái độ cứng rắn 
đó, năm 1840, chính phủ Anh quyết định dùng quân sự bắt Trung 
Quốc phải mở các cửa biển để buôn bán. Chiến tranh Trung - Anh 
mà lịch sử quen gọi là "chiến tranh thuốc phiên” bùng пб và kết quả 
là triểu Thanh phải nhượng bộ. Sự kiện đó đánh đấu xã hội. Trung 
Quốc bước vào một giai đoạn mới - giai đoạn nửa phong kiến nữa 
thuộc địa. 
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TINH HÌNH KINH TẾ - XÀ HỘI 


® сс NGÀNH KINH TÉ 








© Nông nghiệp ° ta 
___ Thời phong kiến, nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất, 
Ó Trung Quốc, nền kinh tế nói chung mà trước hết là nông nghiệp. 
chịu ảnh hưởng rất lớn của tình bình chính trị. 

Dưới thời Tán, nông dân liên tiếp phải bỏ sản xuất để đi làm lao 
dịch, tiếp đó ở Trung Quốc lại trải qua mấy năm nội chiến, nên nông, 
nghiệp bị suy sụp nghiêm trọng. 

Khi nhà Tây Hán mới thành lập, ruộng đất phần lớn bị bỏ 
hoang, dân cư thưa thớt, khắp cả nước đều đói khổ, thậm chí có hiện 
tượng người ăn thịt người, đến vua cũng không có đủ bốn con ngựa 
cùng màu để kéo một cỗ xe, các quan lớn thì có kẻ phải ngồi xe bò. 

Vì vậy, xuất phát từ mục đích muốn khôi phục và phát triển sản 
xuất, làm dịu mâu thuần giai cấp để chính quyền mình được vững, 
bền, các vua dầu thời Tây Hán đã thi hành một số chính sách nhằm 
nói rộng sức dân như giải phóng những người phải bán thân làm nô 
lệ trong thời gian chiến tranh, kêu gọi những người lưu tán trở về 
làng cũ, phục viên binh lính và khuyến khích họ về quê hương sản 
xuất để tăng thêm nguồn lao động nông ngh$ệp trong xã hội. Đồng 
thời, nhà nước còn nhiều lần ban hành chính sách giảm nhẹ tô thuế, 
phu dịch, sửa chữa và xây dựng các công trình thủy lợi. 

Trong khi đó, kĩ thuật sản xuất không ngừng được cải tiến: nóng 
cụ bằng sắt được sử dụng rộng rãi, việc dùng bò ngựa. để kéo cày 
cũng phổ biến hơn, ngoài cày xới đất ra, loại cày gieo hạt cũng bát 
đầu được áp dụng: Nhiều kinh nghiệm sån xuất được một số học già 
viết thành sách để phổ biến cho nhân dân. Diện tích trồng trọt trong, 
thời gian này cũng ngày càng được mà rộng. Kết quả là năng suất và 
tổng sẵn lượng nông nghiệp đều tăng lên rất nh 
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Ca ngợi tình hình đó, thiên Thực hóa chí (thượng) của sách Hán thư 
đã chép một cách khuếch đại rằng : 

ёп đầu thời Vũ Đế, trong khoảng 70 năm, nước nhà vô sự, nếu 
không gặp lụt lội hạn hán thì nhân dân người no nhà dù. Lẫm vua ở 
các đô thị cho đến những nơi hëo lánh đều đầy ấp, kho tăng của nhà 
nước thì thừa của cải. Tiển ở kinh đô tích lăy hàng trăm hàng vạn, 
dây хац tiền mục mà không xếp lại được. Thóc kho để hết năm này 
sang năm khác đẩy tràn ra bên ngoài, mục không ăn được. Nhân dân 
khắp mọi đường mọi ngõ đều có ngựa, trên đồng có từng đàn. Những 
người cưỡi ngựa cái bị khinh thường, không được đến dự hội hè”. 

Nhưng đến cuối thời Tây Hán, do vua quan trong triêu bất lực 
lại sống xa hoa, thuế khóa tăng lên, các địa chủ lớn không ngừng 
chiếm đoạt ruộng đất, nên nhân dán đói khổ phải lưu tán và nổi dậy 
khởi nghĩa, việc sản xuất nông nghiệp lại bị đình đốn. 

Đầu thời Đông Hán, Lưu Tú cũng thi hành những chính sách 
tương tự như đầu thời Tây Hán : giải phóng nô lệ, hạn chế việc 
chiếm doat ruộng đất, phát triển mạng lưới thủy lợi v.v... do đó 
nông nghiệp lại được khôi phục và phát triển, công си sản xuất ngày 
càng được cải tiến. Vào cuối thời Đông Hán, xe đạp nước bắt đầu 
được phát minh và đến thời Tam Quốc thì được hoàn thiện thành cái 
xe đạp nước ngày nay. Phương pháp lợi dụng sức nước để kéo cối xay 
bột cũng ra đời. 

“Từ cuối Đông Hán, trải qua thời Tam Quốc, đến thời Nam Bác 
triểu, chiến tranh xảy ra liên miên, việc sản xuất khi thì bị phá 
hoại, khi thì được khôi phục, nhưng nhìn chung nông nghiệp vẫn 
phát triển ít nhiều. Tuy nhiên, về trình độ phát triển thì trong cả 
nước chưa đồng đều : miền Nam lạc hậu hơn miền Bắc. 

Đến thời Tùy, đất nước lại được thống nhất, nông nghiệp do đó 
được phát triển rõ rêt mà biểu hiện nổi bật là diện tích cày cấy mỡ 
rộng, tổng sản lượng lương thực tăng nhiều, các kho lẫm của nhà 
nước ở trung ương và địa phương đều йу ấp thóc lúa “có thë dùng 
trong 50 năm"). 


Nhưng sự xa hoa vô hạn độ của Tùy Dưỡng Đế và tiếp thea đó, 
những cuộc nội chiến kéo dài hơn chục năm trời đã làm cho nền 
kinh tế mà chủ yếu là nông nghiệp bị tàn phá nặng n€. 


(1) ? trị tháng giám. Quyển 192. Đường ki ЎШ. 
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Rút bài bọc thất bại của triểu Tùy, Đường Thái Tông thi hành 
những chính sách kinh tế tương đối tốt nền nông nghiệp lại phát 
triển. Đặc biệt đến năm trị vì thứ tư của Đường Thái Tông (năm 
630), Trung Quốc được mùa lớn, “ggo. mỗi đấu bổn năm tiên, cổng 
ngoài mấy tháng không đồng, ngựa bò đẩy đẳng, khách di đường 
mấy nghin dặm không cần mang theo lương thực €), 

Sang đầu thế kỉ ҮШ, dưới thời Đường Huyền Tông, nền kinh tế 
“Trung Quốc phát triển một cách toàn diện. Trong nông nghiệp, công 
cụ sản xuất càng được cải tiến, mạng lưới thủy lợi càng mở rộng, 
diện tích canh tác tăng thêm nhiều, chẳng những ruộng hoang 
không còn nữa mà đất đổi núi cũng được khai phá. Do vậy, đất nước 
một lần nữa lại xuất hiện cảnh thái bình, thịnh vượng. 

Nhưng từ giữa thế kỉ VIII về sau, xã hội Trung Quốc có nhiều 
biến cố, hết loạn An - Sử lại đến chiến tranh nông dân, tiếp đó là 
han nửa thế kỉ chia cắt và nội chiến, nên nông nghiệp bị phá hoại 
nghiêm trọng, mãi đến thời Tống mới được khôi phục. 

Đến thế kỉ ХП, miển Bắc Trung Quốc bị người Nữ Chân thống 
trị. Phần vì trình độ phát triển xã hội của họ tương đối thấp, phần 
vì người Hán bổ chạy xuống miển Nam rất nhiều, nên nên nông 
nghiệp ở min Bắc lại bị đình đốn, Trái lại, ở miền Nam, kinh tế 
được phát triển nhanh chóng, trong đó đáng chú ý là nhiều loại 
nông sản như lúa Chiêm Thành (đưa từ Đại Việt sang), bông v.v... 

* được trông càng ngày càng nhiều. 

Trong thời gian chỉnh phục của người Mông Cổ, nền kinh tế 
Trung Quốc lại bị tàn phá nặng nể. Do chính sách giết sạch để lấy 
đất làm bãi сё chắn nuôi, những người sống sót da số bị bắt làm nó 
lệ, sức lao động nông nghiệp bị giảm sút một cách nghiêm trọng, 
nhất là ở miền Bắc. Nhưng sau khi triểu Nguyên thành lập, Hốt Tất. 
Liệt đã thay đổi chính sách thống trị, do vậy nông nghiệp cũng có 
một số thành tựu nào đó mà điểm nổi bật là việc trồng bông càng 
phổ biến hơn trước. 

Đến cuối đời Nguyên, nông nghiệp lại bị suy sụp do đê điều bị 
hồng không được sửa chữa, thiên tai xây ra liên tiếp và nhất là đo 
cuộc chiến tranh lan rộng trong cả nước, kéo dài suốt 17 năm. h 

Sau khi nhà Minh thành lập, qua một thời gian khôi phục, đến 
đâu thế kỉ XV, nông nghiệp có nhiều tiến bộ mới “ё kĩ thuật sản 





(2) Tần Đường thự. Thực hóa chí. 
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xuất, trong đó đáng chú ý là ki thuật gieo mạ. Diện tích trồng trọt 
cũng vượt:xa thời trước, do đó sản lượng lương thực tăng lên rất 
nhiều. Sử sách Trung Quốc một lần nữa lại ghi kho lâm nhà nước 
chứa đây thóc lúa để hết năm này qua năm khác, đến nỗi mục 
không thể ăn được. Việc trồng bông phát triển khắp cả nước, do đó 
đến thời kì này bông được đặt ngang bàng với dâu và đay, là những 
thổ sản cổ truyền của Trung Quốc. Sang thế kỉ XVI, ở Trung Quốc lại 
có thêm một loại cây trồng mới, đó là thuốc lá, dưa từ Philippin vào. 

Trong nửa đầu thế kỉ XVII đã diễn ra cuộc chiến tranh nông dân 
cuối Minh kéo dài mười mấy năm, đồng thời Trung Quốc lại thường 
xuyên bị quần Mãn Thanh xâm nhập giày xéo, cướp bóc. Sau khi 
triểu Thanh thành lập, cuộc chiến tranh chỉnh phục vẫn tiếp diễn, 
vì vậy cả xã hội Trung Quốc bị xơ xác tiêu điều. Phần lớn ruộng đất 
bị bó hoang, dân cư thưa thớt, có nơi dàn đi lưu tán mất sáu bảy 
phán mười, thậm chí có thị trấn cuối thời Minh có hơn 1000 nhà, 
dën đầu thời Thanh chi còn lại vài chục nhà. 


Trước tình bình ấy, để hòa hoãn mâu thuẫn dân tộc và mâu 
thuẫn giai cấp, các vua đầu đời Thanh cũng tô ý muốn “đốc sức mưu. 
việc thịnh trị” nên đã thi hành một số chính sách như khuyến khích 
khai khẩn đất hoang, chăm lo đến việc chống lụt, ổn định thuế 
khóa, tiết kiệm chỉ tiêu v.v.... Đến thời Сап Long, nóng nghiệp được 
khôi phục ngang với thời phát triển nhất của triểu Minh. 


Như vậy, nhìn chung, nền nông nghiệp Trung Quốc càng về sau 
càng có những thành tựu mới. Nhưng trong quá trình đó, cùng với 
sự thịnh suy có tính chất chu kì về chính trị, nông nghiệp cũng như. 
các ngành kinh tế khác đã phát triển hoặc suy thoái một cách tương 
ứng. Tình hình ấy đúng như nhận định sau đây của Mác: · 





... Ó các nước châu Á, nông nghiệp bị suy sụp dưới sự cai trị của 
chính phú này, nhung lại được khôi phục dưới sự cai trị của một 
chính phủ khác. Ó đây thu hoạch căng là tùy ở chính phủ tốt hay xấu, 
giống như ở châu Âu mức thu hoạch là йу ở thời tiết tốt hay хаш"), 


Ө mü công nghiệp 


` Trùng Quốc có nền thủ công nghiệp phát triển rất sớm, Đến thời 
trung đại, số ngành nghề thủ công nghiệp càng nhiều, quy mô sản 
xuất càng lớn, kĩ thuật sản xuất càng tinh хао, trong đó nổi bật 


(1) С. Mác, Ph. Enghen. Tuyển đập. Tập 1. Nxb Sự thật, Hà Nội 1962, tr, 551, 
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nhất là các nghề luyện sắt, nghề dët tơ lụa, nghề làm dó sứ, nghề 
đóng thuyền, nghề làm giấy v.v... 

Từ thời Hán, trong nghề luyện sắt, số lượng và chất lượng đều 
hơn hẳn trước kia. Vào khoảng thế kỉ П, nghề luyện sắt đã có những 
tiến bộ mới như đã biết dùng ống bë đẩy bằng sức nước và dùng 
than đá làm chất đốt, Đến thế kỉ XVI, người Trung Quốc đã biết. 
dùng đất pha muối để xây lò và có nơi đã xây được những lò cao 
1 trượng 3 thước, chứa được hơn 1000 kg quặng. Việc phân công lao 
động trong dây chuyển sản xuất cũng khá tỉ các công việc như 
lấy than, làm than, quạt lò, đổ quặng vào lò v.v... đểu giao cho 
những bộ phận khác nhau phụ trách. 

Nghề dệt tơ vốn là một nghề thủ công lâu đời của'Trung Quốc. 
Đến thời trung đại, nghề này càng phát triển, nhiều mặt hàng mới 
ra đời. Thời Tam Quốc, ở nước Thục đã dệt được gấm, thời Đường đã 
sản xuất được lụa in hoa và thêu kim tuyến, đến thời Minh thì dêt 
được các loại lụa hoa. 

Nghề làm dó sứ chính thức ra đời từ thời Hán. Đến đời Đường, 
đồ sứ đã đạt đến trình độ kĩ thuật rất cao: dó sứ trắng, trắng như 
tuyết; đổ sứ xanh, xanh như ngọc bích. Đến đời Minh, đổ sứ càng 
tiến bộ mà tiêu biểu là đổ sứ trắng vẽ hoa xanh. Nơi sản xuất dó sứ, 
nổi tiếng là Giang Tây. 

Nghề đóng thuyên cũng phát triển từ rất sớm. Thời Tam Quốc, 
nước Ngô đã đóng được loại thuyền lớn cao 5 tầng, có thể chứa được 
3000 người. Thời Tùy, người Trung Quốc đóng được thuyền chiến. 
cao hơn 50 thước, có 5 tång, chứa được 800 người, đồng thời còn 
đóng được thuyền rồng cao 45 thước, rộng 50 thước, dài 200 thước, 
có 4 tầng. Tầng trên cùng, ở giữa có chính điện, nội điện, hai bên có 
phòng châu, còn hai tång giữa có đến 120 phòng. Tiến bộ mới trong 
nghề đóng thuyền thời Tống là đã đóng được loại thuyền có 24 bánh 
xe, chứa được 1000 người và có tốc độ khá nhanh. Đến thời Minh, 
những loại thuyền lớn dùng trong nghề hàng hải đã ra đời. Thuyền. 
loại lớn cao 3, 4 tång, dài 44 trượng, rộng 18 trugng™, chò được hàng 
trăm người. Tầng trên cùng, khi cán thiết có thể dùng làm nơi chiến đấu, 

Nghề làm giấy cũng ra đồi từ thời Hán. Đó là một nghề riêng 
ầm ану об. = mấy thế ki, đã sẵn xuất được nhiều loại giấy 
tốt và đẹp cung cấp cha nhu cầu trong nước và nhiều nước khác. · 








(1) 1 trượng bằng 10 thước (BT). 
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Ngoài ra, các nghề khác như nghề làm đổ đồng, dó sơn, đổ gốm, 
Че vải day v.v... cũng đều phát triển từ rất sớm. Còn nghề in, nghề 
“đệt vải bông tuy từ Đường, Tống về sau mới ra đời nhưng cũng 
nhanh chóng trở thành những nghề giữ vai trò quan trọng trong đời 
sống xã hội. 


Ó Trung Quốc, không 
những tư nhân mà nhà 
nước cũng kinh doanh 
việc sản xuất thủ công 
nghiệp, và tình hình ấy 
tón tại rất lâu dài cho 
đến cuối xã hội phong 
. Những nghề nhà 
nước thường kinh doanh, 
thậm chí giữ độc quyển 
sản xuất là những nghề 
quan trọng và đòi hỏi có 
nhiều vốn như khai mỏ, 
luyện sắt, đúc tiển, làm 
vũ khí làm muối hoặc 
những nghề sản xuất những mặt hàng quý như dệt các loại lụa сао 
cấp, làm dó sứ v.v... Trong bộ phận thủ công nghiệp của nhà nước, 
người quản lí và giám sát là quan lại, còn người sản xuất là nô lệ, 
thợ thủ cổng phạm tội, thợ thủ công làm nghĩa vụ lao dịch và thợ 
thủ công làm thuê sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ lao dịch. : 


Trong bộ phận thủ công nghiệp tư doanh, trước hết phải kể đến. 
nghề dệt vải gia đình để tự túc quần áo cho nông dán theo sự phân 
công lao động cổ truyền “trai cày gái dệt”, Ngoài ra, những nghề. 
thủ công độc lập cũng xuất hiện, phần lớn tập trung ở các thành thị, 
Đến đồi Đường, số xưởng thủ công càng nhiều, quy mô của các 
xưởng đã khá lớn, có xưởng dùng đến hàng chục thợ. 

Do sự phát triển của nền thủ công nghiệp tư doanh, từ đời 
Đường, tổ chức phường hội đã xuất hiện và đến đời Tống lại càng 
phát triển. Đứng đầu mỗi phường hội có một ông trùm gọi là “Hàng 





Ngựa phi bằng đổng thời Đường. 





lão”, dưới đó là thợ thủ công và thợ học việc. Hàng lão trông coi việc. 


вап xuất trong phường hội của mình, quyết định việc thuê thợ hoặc' 
cho thợ mới vào học việc và chịu trách nhiệm trước nhà nước, Ở 
'Trung Quốc cũng như ở nhiều nước phương Đông khác, các phường, 


hội đều có đến thờ Tổ sư (người đầu tiên truyền nghề cho phường. 
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hội). Vì vậy, mỗi khi tế lễ, Hàng lão cũng là người chủ të. Do sự 
quản lí chặt chẽ của nhà nước phong kiến chuyên chế đối với thủ. 
công nghiệp, nên phường hội ở Trung Quốc tuy cũng tôn tại, nhưng 
về chính trị không có thế lực gì đáng kể. 


Ө Thuong nghiệp 


Trên cơ sở phát triển của nông nghiệp và thà công nghiệp, nền 
thương nghiệp của Trung Quốc cũng phát triển từ rất sớm. Thời 
Hán không những nội thương mà ngoại thương cũng ngày càng mở 
rộng. Những mặt hàng chủ yếu đem trao đổi thường xuyên trên thị 
trường trong nước là sắt, muối, đồ đồng, đổ gỗ, vải lụa, lương thực, 
súc vật v.v... Đổi với bên ngoài, Trung Quốc có quan hệ buôn bán với 
các nước vùng Trung Á (người Trung Quốc gọi chung là Tây Vực). 
Mặt hàng được cư dân ở vùng này ưa chuộng nhất là lụa, Lua Trung 
Quốc còn được chở sang bán ё La Mã. Người đứng đầu nhà nước 
La Mã là Xêda (César) mặc áo dài bằng lụa Trung Quốc được coi là 
hết sức sang trọng. 

Ngay khi mới bắt đầu phát triển, nghề buôn đã të ra là một 
nghề dë phát tài nhất. Tư Mã Thiên đã nhận xét rằng: “Nghẻo mà 
muốn làm giàu thì nông không bằng công, công không bằng 
шот". 

Đến đời Tam Quốc, nhờ ki thuật đóng thuyên tiến bộ, người 
nước Ngô còn vượt biển đến buôn bán với Giao Châu (tức là nước ta 
lúc bấy giờ), Lâm Ấp, Phù Nam. Từ thời Tam Quốc đến thời Nam 
Bắc triểu, do đất nước bị chia cắt, nội chiến liên miên, người Hó xâm 
nhập làm cho sức sản xuất bị phá hoại, và chế độ điển trang phát 
triển nên phạm vi hoạt động của kính tế hàng hóa bị thu hẹp, 
thương nghiệp bị suy thoái. 

Từ thế ki VI, Trung Quốc được thống nhất trong một thời gian 
dài, nông nghiệp và thủ công nghiệp déu phát triển, nên thương 
nghiệp cũng bước vào một giai đoạn phát đạt, nhất là ngoại thương. 
Trong thời kì này, Trung Quốc có quan hệ buôn bán với hầu hết các 
nước châu Á. Thương nhân nước ngoài hoặc bằng đường biển, hoặc 
dùng lạc đà vượt sa mạc chò các hàng quý như ngọc, hổ phách, mã 
não, ngà voi, sừng tê, thủy tỉnh, hô tiêu, bông v.v... đến bán ở Trung 
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Quốc và chở về nước mình vàng bạc và những sản phẩm nổi tiếng 
của Trung Quốc như lụa, đồ sứ, chè, đồ đồng, đổ sắt, giấy, bút v.v... 

Đến thế kỉ XVI, người phường Tây cũng đến buôn bán với Trung 
Quốc nhưng sang thế kỉ ХҮШ, nhà Thanh thi hành chính sách đóng 
cửa biển, không những việc buôn bán của thương nhân Tây Âu bị 
hạn chế mà thương nhân Trung Quốc cũng không được ra nước 
ngoài bằng đường biển, vì vậy nền ngoại thương của Trung Quốc bị 
giảm sút. 

Do sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, đến thế kỉ XV1, mắm 
тёп của quan hệ tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc đã bắt đầu xuất. 
hiện. Trong cáo nghề dệt, làm giấy, làm đồ sứ, luyện. sắt v.v... đã có 
những công xưởng thủ công tương đối lớn. Ví dụ trong nghề dệt có 
những chủ xưởng có hàng vạn bạc vốn, hàng chục khung cùi và thuê 
hàng chục thợ. Những người thợ này đều là “dân lành" (дап tự do), 
khi làm thuê, họ “tính ngày lấy tiên công" và quan hệ giữa họ với 
chủ xưởng là “chủ xuất uốn, thợ xuất sức”. 

Thế kỉ ХУП, nền kinh tế Trung Quốc bị suy sụp toàn diện, 
nhưng đến thế kỉ XVIII, cùng với sự khôi phục của các ngành sản 
xuất, mẩm тёп kinh tế tư bản chủ nghĩa lại được tiếp tục phát 
triển mà biểu hiện cụ thể là số công xưởng thủ công phân tán và 
phạm vi hoạt động càng rộng. Họ đem bông và tơ giao cho những 
người thợ đệt cá thể rôi thu thành phẩm. Có một số ông chủ trong 
nhà còn sám khung cùi để thuê thợ đệt lấy một phần. Hoạt động của 
lái buôn bao mua còn xâm nhập vào lĩnh vực nông nghiệp như mùa 
xuân họ xuất vốn cho nông dân trồng mía, đến mùa đông thì thu lại 
bằng đường. 

Tuy mầm тёп của chủ nghĩa tư bán đã ra đời nhưng còn rất 
nhỏ bé, chưa dù sức để gây nên những ảnh hưởng mạnh mẽ đổi với 
xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. 


@suphét triển của thành thị 


Cùng với sự phát triển của nhà nước phong kiến và của nên 
kinh të công thuong nghiêp, tù thế ki VII về sau, thành thị ở Trung 
Quốc ngày càng xuất hiện nhiều và càng phồn thịnh. Những thành 
phố lớn, trước hết là các kinh đô của các triểu đại như Trường An, 
Lạc Dương thời Tùy, Đường ; Khai Phong, Lâm An thời Tống ; Bắc 
Kinh, Nam Kinh thời Nguyên, Minh, Thanh, vừa là những trung 
tâm chính trị vừa là những trung tâm kinh tế. 
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Thành phố Trường Ап đồi Đường được chía thành hai khu vực: phía 
bắc là kinh thành, phía nam, ở giữa là đình thự các quan lại, hai bën 
1а chợ Đông và chợ Tây, mỗi nơi có 220 phường hội công thương 
nghiệp. Cả thành phố có hơn 30 vạn hộ, khoảng 1 triệu rưỡi người. 
gồm đủ mọi thành phần: quý tộc, quan lại, tài tử giai nhân, thợ thủ 
sông, dán buôn bắn. Ngoài ra, à Trường An còn có rất nhiều người 
тийс ngoài mà chủ yếu là khách buôn Агар và Trung Á. 

Còn Nam Kinh thời Minh сб khoảng 1 triệu зраді, Bắc Kinh có 
khoảng 600.000 người. Ó hai thành phố này, công thương nghiệp rất 
phát triển. Trong thành phố có nhiều khu vực đặt tên theo nghề thủ 
công như Nam Kinh có phường Gốm, phường Dông, phường Sắt v.v... 

Ngoài các kinh đô, các thành phố lớn cũng xuất hiện ngày một, 
nhiều mà chủ yếu tập trung ở phía nam “Trường Giang và miển ven 
biển Đông Nam như Tô Châu (Giang Tô), Minh Châu (tức Ninh Ва 
ở Chiết Giang), Tuyển Châu (Phúc Biến) „ Quảng Châu (Quảng 
Đông) v.v... 

Như vậy, từ rất sớm ð Trung Quốc đã có khá nhiều thành phố sầm 
uất, nhưng phần lớn các thành phố ấy chủ yếu là trung tâm chính trị 
của cả nước hoặc của địa phương. Đồng thời, сйс thành phố này đều 
bị nhà nước quần H chặt chẽ, nên vai trò của nó bị hạn chế rất nhiều. 


® CHẾ ĐỘ RUỘNG ĐẤT ; 


Thời cổ đại, cũng như ở các nước phương Đông khác, ruộng đất ở 
Trung Quốc thuộc quyển sở hữu của nhà nước, Đến thời Xuân Thu - 
Chiến Quốc, chế độ thái ấp và chế độ tỉnh điển dán dán tan rã, 
ruộng đất tư hữu bắt đâu ra đời và không ngừng phát triển, Do уйу, 
từ thời Tán đến đời Thanh, ở Trung Quốc có hai hinh thái sở hữu 
ruộng đất cùng tón tại, đó là ruộng đất của nhà nước và ruộng đất 
của tư nhân, 


@Ruëng dät của nhà nước. Chế độ quên điền 


Bộ phận ruộng đất thuộc quyển quản lí trực tiếp của nhà nước 
trong sử sách Trung Quốc thường được gọi bằng các tên như Công 
điển, Vương diển, Quan điển. Nguồn gốc của loại ruộng đất vốn do 
nhà nước quản lí còn có ruộng đất vắng chủ sau những thời ki chiến. 
tranh loạn lạc. Do vậy thông thường trong thời kì đầu, các triêu dai 
phong kiến ở Trung Quếc nám được rất nhiều ruộng đất. Trên cơ вд 
ấy, các triêu đại phong kiến dem ruộng đất ban cấp cho Quy tộc, 

juan lại làm bổng lộc, một bộ phận thì tổ chức thành dôn điền, điển 
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trang để вап xuất hoặc giao cho nóng dán dưới hình thức quân diễn 
để thu thuế. 

Trong các chính sách xử lí ruộng đất công, đáng chú ý nhất là 
chế độ quân điên tòn tại từ cuối thế kỉ V đến cuối thế kỉ VIH. 

l Vào thời Nam Bắc triểu, ở miền Bắc Trung Quốc, do chiến 
tranh, dói kém, địa chủ cũng như nông dân nhiều người phải rời bỏ 
“quê hương đi lưu lạc đến các nơi khác, do đó ruộng đất bỏ hoang rất, 
nhiều, việc sản xuất nông nghiệp bị đình đốn. 

“Trước tình hình ấy, học tập kinh nghiệm thống trị của các triêu 
đại phong kiến Нап tộc, паш 485, vua Hiến Văn Đế của Bắc Nguy 
(thuộc tộc Tiên Tí) đã ban hành chế độ quân điển, nhằm khôi phục 
và phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn thuế khóa cho 
nhà nước. Tiếp sau Bắc Nguy, các triểu Bắc Të, Tuy, Đường đều. tiếp 
'tục thí hành chính sách quân điển. 

"Tuy về quy định cụ thể, chính sách quân điển của các triểu đại 
nói trên có ít nhiều khác nhau, nhưng tỉnh thần chung là : 


~ Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp quản lí chia cho 
nông dân cày cấy. 

Thời Bắc Ngụy, đàn ông từ 15 tuổi trở lên được cấp 40 mẫu. 
xuộng trồng lúa gọi là 16 điển và 20 mẫu ruộng trồng dâu ; đàn bà 
được cấp 20 mẫu ruộng trồng lúa ; nô tì cũng được cấp như người tự 
do ; bồ cày được cấp mỗi con 30 mẫu. Nếu ruộng đất thuộc loại đất 
phải để nghỉ một hay hai năm thì được nhận gấp đôi hoặc gấp ba. 

Còn thời Đường thì quy định : 

Đàn ông từ 18 tuổi trổ lên được cấp 80 mẫu ruộng trồng lúa gọi 
là ruộng khẩu phần và 20 mẫu ruộng trồng dâu gọi là ruộng uĩnh 
nghiệp ; cụ già, người tàn tật ốm yếu được cấp 40 mẫu ruộng khẩu 


phần ; bà góa được cấp 30 mẫu ruộng khẩu phán, nếu là chủ hộ thì 


được cấp nửa suất của tráng dinh. 


-= Các quan lại, tùy theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất 
làm bổng lộc. 








“Thời Bốc Nguy, quan lại thấp nhất được cấp 6 khoảnh (1 khoảnh | 





bằng 100 mẫu), cao nhất được cấp 15 khoánh. : 

г Thời Đường, quý tộc, quan lại tùy theo địa vị, công lao, chức tu( 

тай được ban cấp ruộng vīni ghiệp, ruộng thưởng: công và ruóng- 
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Ruóng vĩnh nghiệp ban cho những quý tộc được phong tước và 
các quan từ ngũ phẩm trở lên, ít nhất là 5 khoảnh, nhiều nhất là 
100 khoảnh, 


Ruộng thưởng công ban cho những người có chiến công, ít nhất 
được 60 mẫu, nhiều nhất được 30 khoảnh, 

Ruĝng chức vụ ban cho các quan lại làm lương bổng, ít nhất là 
80 mẫu, nhiều nhất là 19 khoảnh. 

- Ruộng trồng lúa đến 60 tuổi phải trả lại cho nhà nước, còn 
ruộng trồng dâu, ruộng vĩnh nghiệp được truyền cho con cháu. 
Ruĝng chức vụ của quan lại khi thôi chức phải giao lại cho người kế 
nhiệm. Trừ ruộng ban thưởng cho quý tộc và quan lại được tự do 
mua bán, còn nói chung ruộng cấp cho nông dán là không được 
chuyển nhượng. Tuy vậy, trong một số trường hợp đặc biệt như nông 
dân thiếu hoặc thừa ruộng trồng dâu hoặc gia đình có việc tang ma 
mà quá nghèo túng thì có thể mua bán ruộng trông đâu, Nếu nông 
dán dời chỗ ở từ nơi ít ruộng đất đến nơi nhiều ruộng đất thì được 
bán cả ruộng khẩu phần. 

Trên cơ sở được cấp ruộng đất theo tiêu chuẩn như nhau, nhà 
nước bắt nông dân phải chịu nghĩa vụ ngang nhau vë thuế khóa và 
lao dịch. Đến thời Tùy, Đường, nghĩa vụ đó được quy định thành chế 
độ “tô, dung, điệu”, 

6 là thuế đánh vào ruộng khẩu phần, nông dân phải nộp bằng 
thóc lúa. 

Dung là thuế hiện vật thay cho nghĩa vụ lao dịch. 

.Điệu là thuế đánh vào đất trồng đâu, nông dân phải nộp bằng tơ 
lụa hoặc bông vải. 

Thòi Đường, các loại thuế ấy được quy định như sau : mỗi tráng. 
dinh mỗi năm phải nộp “tô” hai thạch (һб, "điệu" 20 thước lụa và 3 
lạng tơ, “dung” 60 thước lụa để thay cho 20 ngày lao dich. Ó những 
nơi đất không trồng được dâu thì có thể dùng bông уйі để thay thế, 

Như vậy, mục dich của chế độ quân điền là nhằm bảo đảm cho 
nông dân có ruộng đất cày cấy, do đó sẽ bảo đảm nguồn thuế khóa 
cho nhà nước. 

Sau khi thi hành chế độ quân điển, những nông dân không có 
hoặc ít ruộng đất, những người đi lưu tán trở về quê hương đều được 
cấp ruộng đất. Họ đã. trở thành nông dán cày cấy ruộng đất. công, 
thoát khôi sự lệ thuộc vào địa chủ. Hơn nữa, do việc giao ruộng dä 

" https://tieulun.hopto.org 





cho nông dân, toàn bộ ruộng đất bị bó hoang vì chiến tranh đã được 
canh tác trở lại nên nông nghiệp lại được phát triển. Vì vậy, thu 
nhập сйа nhà nước được tăng lên, đời sống của nông dân được cải thiện. 

Chế độ quân điển là một chính sách chung của cả nước, nhưng 
thời Tùy, Đường, chế độ đó thực tế chỉ thi hành ở miền Bắc là nơi có 
nhiều ruộng đất vô chủ. Hơn nữa, ngay ё miển Bắc, chế độ đó cũng 
không được thi hành triệt để. Nhiều tài liệu đời Đường để lại cho 
biết rằng rất nhiều nông dán không được nhận đủ số ruộng theo 
mức quy định. I 

Đến giữa đời Đường, do sự chiếm đoạt ruộng đất của giai cấp 
địa chủ, do một số nông dân không chịu nổi nghĩa vụ thuế khóa phải 
rời bó quê hương đi tha phương cầu thực, đặc biệt vụ loạn Ап ~ Sử 
(755 - 763) cũng gây ra sự хао trộn lớn về nhân khẩu nên chế độ 
quân điển bị phá hoại dán dán. Trong tình hình ấy, nhà nước không. 
thể tiếp tục thi hành chế độ "tô, dung, điệu" nữa, vì đó là chế độ 
thuế khóa thu theo nhân khẩu trên cơ sở ruộng đất được phân chia. 
bằng nhau. Năm 780, nhà Đường đặt ra một chính sách thuế khóa 
mới, gọi là lưỡng thuế pháp (phép thuế bai kì). Chính sách thuế mới 
này quy định : nhà nước chỉ căn cứ theo số ruộng đất và tài sản thực 
có để đánh thuế, đồng thời thuế được thu làm 2 lần vào 2 vụ thu 
hoạch (tháng 6 và tháng 11 âm lịch hằng năm). 

Bỏ chế độ "tô, dung, điệu", chỉ căn cứ theo tài вап thực có để 
đánh thuế, chứng tổ rằng đến đây nhà Đường phải công khai thừa 
nhận sự phá hoại hoàn toàn của chế độ quân điền. 

Từ đó cho đến cuối chế độ phong kiến, bộ phận ruộng đất của 
nhà nước vẫn tiếp tục tón tại nhưng ngày càng bị thu hẹp. Với số 
ruộng đất do nhà nước trực tiếp quản lí, các triểu đại từ Tống về sau 
chỉ đem ban cấp cho quan lại, một bộ phận thì lập thành đồn điền, 
điển trang được gọi là "hoàng trang”, “quan trang", “tỉnh trang" .. 
chứ không có chính sách gì mới. 


Ө Ruộng đết tu nhân 


a. Tình hình tập trung ruộng đất uào tay đại địa chủ 


Bắt đầu từ thời Chiến Quốc, ruộng đất tư ở Trung Quốc xuất 
hiện ngày một nhiều. Đến thời Tân, Hán, phần lớn ruộng đất trong 
nước đều tập trung vào tay giai cấp địa chủ, 


Cùng với sự tiến triển của lịch sử, giai cấp địa chủ càng ngày 


à iàu, đồng thời ngày càng xuất hii ji ü т 
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hữu rất nhiều ruộng đất: Thời Hán, các địa chủ thường có hàng trăm. 
khoảnh ruộng. Ví dụ, Trương Vũ được Hán Thành Đế (32 - 7 tr.CN) 
thưởng cho mấy chục triệu tiển, mua được 400 khoảnh ruộng. 
Luong Kí, một người bà con bên ngoại của Đông Hán, dā chiếm đoạt. 
một vùng đất chu vi gần 1000 dặm để làm khu vườn riêng. Từ dòi 
Đường về sau, việc ban cấp ruộng đất cho các thân vương, công thần 
lại càng phóng tay hơn. Ví dụ : một công thần tên là Lý Tịch được 
vua Đường ban cho 1000 khoảnh ruộng. Ngoài số ruộng đất được 
ban thưởng, các địa chủ còn chiếm đoạt ruộng đất của nông dân 
hoặc tìm cách biến ruộng công thành ruộng đất riêng của mình, vì 
vậy trong xã hội xuất hiện một số đại địa chủ như Lý Tùng Nguyện 
được người đương thời gọi là "Ông nhiều ruộng”, Lý Bành Niên được 
gọi là "Kẻ nghiện đất”, . 

Hiện tượng tập trung ruộng đất vào tay giai cấp địa chủ đời 
Nguyên lại càng nghiêm trọng hơn vì các thân vương quý tộc Mông 
Cổ được vua ban cho rất nhiều ruộng đất, ví như Bá Nhan được ban. 
2 vạn khoảnh. Ngoài ra, các đại địa chủ còn tự mình chiếm đoạt 
ruộng đất của dân, có kể như An Tây Vương đã chiếm đến hơn 10 
vạn khoảnh. Nhân tinh hình đó, các địa chủ Hán tộc cũng đua nhau 
chiếm ruộng đất, có nơi như Phúc Kiến, 5/6 ruộng đất của một 
huyện thuộc về địa chủ. š ' 

Đầu thời Minh, Chu Nguyên Chương có quy định ruộng đất ban 
cấp cho các công thần, công bầu, thừa tướng nhiều nhất là 100 
khoảnh, còn thân vương được 1000 khoảnh. Nhưng đến cuối đời 
Minh, сас thân vương, công chúa, sửng thần thường được ban cấp 
hàng nghìn, hàng vạn khoảnh, ví dụ như Phúc Vương được ban 3 
vạn khoảnh, quan hoạn Ngụy Trung Hiển được ban 1 vạn khoảnh. 
Các phú hào ở địa phương cũng chiếm hàng ức, hàng triệu mẫu, do 
đó д miễn ven biển Đông Nam có nơi cứ 10 người thì 9 người không 
có ruộng. 


b. Chế độ điền trang 
Trên cơ sở ruộng đất phán lớn bị tập trung vào tay các đại địa 
chủ, từ thời Đông Hán, tổ chức điển trang đã ra đời và tón tại lâu 
dài trong lịch sử. А 
Tương tự như trang viên phong kiến ở Tây Âu, điển trang là 
những đơn vị tự cấp tự túc. Trong các điển trang, không những chỉ 
trồng cáo loại cây lương thực mà còn trồng các loại cây nhằm cung 
cấp nguyên liệu cho các nghề thủ công như đâu, day v.v... Ngoài ra, 
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ở đây còn có vườn cây án дий, ao thả cá, bãi chăn nuôi. Trong điền 
trang lại có các nghề thủ công như nuôi tằm dệt lụa, dệt vải, nhuộm, 
may, nấu rượu, làm tương, chế thuốc, làm công cụ, binh КЫ... có thể 
cung cấp dù những nhu cẩu hàng ngày cho chủ điển trang và trang 
dân. Một số điển trang còn có nơi khai thác gỗ, quặng, sất..... do đó 
phạm vi tự túc lại càng rộng. Những người lao động trong các điển. 
trang từ thời Đông Hán đến thời Nam Bắc triểu là điển khách, bộ 
khúc và nô tì. 8 
Ріёп khách là những người nông dân lĩnh canh ruộng đất của điển 
trang và có nghĩa vụ phải nộp địa tô cho chủ. Hình thức địa tô chủ 
` yếu là tô sån phẩm. Còn bó khúc là những điền khách được luyện tập 
quân sự, ngày thường thì sản xuất nông nghiệp, khi có chiến sự thì 
trở thành lực lượng tự vệ của điển trang. Tuy có khác nhau về tên 
gọi, nhưng cả hai loại điển khách và bộ khúc đều là nộng dân lộ 
thuộc vào chủ điển trang, song mức độ lệ thuộc ấy không chặt chë 
như nồng nô ở phương Tây. Họ không bị đồi đời gắn chặt vào ruộng 
đất của chủ mà có thể tự ý rồi bỏ điển trang bất cứ lúc nào. Chính vì 
vậy, nhiều triểu đại phong kiến ở Trung Quốc đã dùng nhiều chính 
sách mà quan trọng nhất là chính sách quân điển để thu hút nông 
dán lệ thuộc vào địa chủ thành nồng dân cày cấy ruộng đất của nhà nước. 
Ngoài điển khách và bộ khúc, nô tì vẫn còn giữ địa vị khá quan 
trọng trong sản xuất, nhất là trong thủ công nghiệp. 


Trong những thời kì chính quyên trung ương suy yếu, đắt nước 
loạn li, các điển trang đã trở thành cơ sổ của các lực lượng phong 
kiến mang ít nhiều tính chất độc lập, nhưng nói chung, điển trang ở 
Trung Quốc tổn tại trong điểu kiện có bộ. máy chính quyền từ trung 
ương đến địa phương nên nó không phải là những đơn vị hành chính 
và tư pháp, 

Đến thời Đường, Tống, cùng với sự phát triển của chế độ ruộng 
đất tư hữu, số điền trang trong nước càng nhiều hơn trước. Đồng 
thời, do sự phát triển của kinh tế hàng hóa, tính chất tự nhiên của 
kinh tế điển trang сб giảm bớt, một số điển trang đã sản xuất rau, 
đốt than... để đem ra bán ở thị trường. Mặt khác, thân phận của lực 
lượng lao động sẵn xuất chủ yếu trong các điển trang, nay gọi lạ 
trang khách, thuận tuy là những tá điển của địa chủ. 

Do không có sự đột bigti vé kinh tế xã hội, hinh thức điền trang 
còn tổn tại lâu dài, nhưng những thay đổi nói trên trong tổ chức 
điển trang thời Đường, Tổng là những biểu biện của sự tan rã dán 


dán của chế độ điển t a Tru lốc. 
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с. Ruóng đất của chùa, quán 
Bên canh dia chủ tư nhân, các chùa quán Phật giáo-và Đạo giáo 


lệnh “bỏ Phật" này chỉ duy trì được даш ba năm, sau khi Vũ Tông 
chết, thế lực của nhà chùa lại khôi phục, thậm chí còn phát triển. 


khoảnh. Ngoài ruộng đất được vua ban, các nhà sư còn chiếm đoạt 
ruộng đất của dân, có kê đã chiếm đến 20.000 khoảnh. 

Đạo giáo thời Đường, Tống được tôn làm quốc giáo nên thế lực 
cũng phát triển nhanh chóng. Đặc biệt thời Nguyên, đạo sĩ Trương 
Tông Diễn được Hốt Tất Liệt cho đời dòi cẩm đầu Đạo giáo ở miền 
Nam Trung Quốc và được ban cho nhiều ruộng đất, trở thành một, 
địa chủ lớn. 


Ngoài ruộng đất của địa chủ và của các chùa quắn, còn có ruộng, 
đất của nông dân tự canh. Bộ phận ruộng đất này tuy ít бі và quyền 
tư hữu ruộng đất của nông dân rất bấp bênh nhưng vẫn tán tại 
trong suốt thời trung đại ở Trung Quốc. 


d. Những chính sách hạn chế ruộng tư của nhà nước 


Trong thời kì lịch sử hơn 2000 năm từ Tẩn đến Thanh, nói 
chung phán lớn ruộng đất đều thuộc quyền sở hữu của giai cáp địa 
chủ. Tình hình ấy đã ảnh hưởng đến sự vững chắc của chế độ tập 
quyển chuyên chế, đến nguồn thuế khóa và lao dịch của nhà nước: 
Vì vậy, các triểu đại phong kiến đã nhiều lần ban hành các chính 
Sách nhằm hạn chế sự chiếm bữu ruộng đất vô hạn độ của giai cấp 
địa chủ như chính sách hạn điển của Vương Mãng ; chính sách quân 
điển từ Bắc Nguy đến Tùy, Đường ; chính sách cấm chiếm đoạt 
ruộng đất của Minh Thái Tổ (Chu Nguyên Chương) v.v... Nhưng, 
những chính sách ấy hoặc là không thực hiện được, hoặc là chỉ đạt 
được những hiệu quả nào đó trong một thời gian nhất định, do đó 
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hiện tượng giai cấp địa chủ tìm mọi cách để ngày càng chiếm bữu. 
được nhiều ruộng đất trở thành một xu thế không thể ngăn chặn được. 


QUAN HỆ GIAI САР 


Do đặc điểm của nền kinh tế và chế độ ruộng đất, cơ cấu giai cấp. 
thời trung đại ở Trung Quốc tương đối phúc tạp. Ngoài bai giai сір 
chủ yếu là địa chủ và nông dán còn có táng lớp thợ thủ công, tầng 
lớp buôn bán và nô tì. 


© Giai cáp dio chủ 

Giai cấp địa chù là giai cấp chiếm hữu nhiều ruộng đất và bóc 
lột nông dân bằng địa tô. Ó Trung Quốc, giai cấp địa chủ bao gồm 
hai tầng 10р là địa chủ quan lại và địa chủ bình dân. 

Trong tång lớp địa chủ quan lại có một bộ phận rất giàu sang và 
có thế lực rất lồn, đó là địa chủ quy tộc phong hiến. Loại này bao gồm 
các vương hấu, tôn thất, công thần và các quan lại lớn trong triều 
đình. Thời Đông Hán, thế lực của quý tộc phong kiến phát triển 
mạnh và đến thời Tấn thì hình thành một đẳng cấp đặc biệt gọi là dia 
chủ môn phiệt (còn gọi là địa chủ sĩ tộc hay dia chủ thế tộc). Loại địa 
chủ quý tộc này có sự phân biệt rõ rệt với địa chủ quan lại lớp dưới 
mà thời Tấn gọi là dja chủ hàn môn. Về chính trị, họ đời đời giữ 
những chức vụ lớn và được quan niệm là thanh cao trong triểu đình. 
Vi vậy, lúc bấy giờ có câu: "Phẩm cao không có hàn môn, phẩm thấp 
không có thể tộc". Về quan niệm xã hội, địa chủ sĩ tộc không kết thông 
gia, không giao du, không tiệc tục chè chén với địa chủ hàn môn. 

Dựa trên sự giàu sang quyển quý, các địa chủ quý tộc sống cuộc 
đời hết sức xa hoa, truy lạc và tàn ác. Ví dụ : Tấn Vũ Đế (Tư Mã 
Viêm) là ông vua nổi tiếng có nhiều cung phi ; thời Tấn có một quý 
tộc mỗi ngày ăn đến 2 vạn tiển ; Vương Khải và Thạch Sùng nổi 
tiếng vì giàu có và xa xi. Vương Kbải thết tiệc đãi khách, sai thị 








(1) Vướng Khải Jà cậu của Tấn Vũ Để, Thạch Sùng là Thứ sù Kinh Châu, do cướp 
bốc ác khách buôn nën rất giàu có. Thạch Зап đã thi giàu với Vương Khải. 

ntong Khải dùng đường mạch nha để rửa nổi, Thạch Sùng dùng nến để làm 
'Vướng Khải làm một cái màn cho bằng lụa Ка đài 40 dặm, Thạch Sùng làm 
mýt cái màn che bằng gm dài 50 đậm ; Vương Khải dàng xích thạch chỉ (một ові 
khoảng chất màu dë làm vị thuốc bắc) để tô tường, Thạch Sùng dùng chuối tiếu để 
làm уйа, Vương Khải được Tấn Vũ Đế cho một cây san hô cao 2 thước đem га khoe 
với Thạch Зап, Thành Зап Нёп đập vë rồi lấy ra sáu bảy cây san hô cao ba bốn. 
thước cho Vương Khải xem. 
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tì mời rượu, nếu khách đã quá say không cạn chén thì giết thị tì 
ngay tại chỗ. 


vậy, thế lực của loại địa chủ sĩ tộc này ngày càng giểm sút và đến 
đầu đời Đường thì rút lui khỏi vũ đại chính trị để nhường chỗ cho 
những quan lại mà Qua các kì thi đã tỏ ra có tài năng thực sự lên 
thay thế, 


Địa chủ quy tộc là một tầng lớp tổn tại suốt chiểu đài của chế độ 
phong kiến, nhưng do sự thay đổi triểu đại, các dòng họ quý tộc 
cũng luôn luôn thay đổi, 


Pie chủ bình dân là tàng lớp không giữ chức vụ gì trong bộ máy 
nhà nước, Tuy Vậy, bằng biện pháp chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột. 
nông dân, có kë còn kiêm. lệc buôn bán, nên một số. cũng rất giàu 
сб, do đó cũng có thế lực lớn về chính trị, “Truyện Trọng Trường 
Thống” trong Hậu Hán thư chép: 

“Nhà của hào dân hàng trăm cái liên nóc одї nhau, ruộng đất 
đầy đồng, nô tì hàng nghìn, người phụ thuộc tính hàng van. Thuyên 
хе buôn bán đi khắp bốn phương, của cải tích trữ đây cả đô thành, 
tật la, hàng quý nhà lớn chúa không hết, ngựa bò dë lợn thung lũng 
không còn chữ". Dó đó “thân không được nhận nửa mệnh lệnh của 
vua mà trộm mặc áo rồng, không làm chút chức trường nhóm 8 nhà 
та có cå một ấp lớn nghìn nhà phục dich, vinh hiển sung sướng hơn 
ed сйс bậc Vương hầu, thế lực còn vượt các quan Thú, kênh". 

Nhân khi chính quyển trung ương suy yếu, trật tự xã hội rối 
loạn, những nhà phú hào này bát điền khách luyện tập quân sự để 
bảo vệ điển trang của mình. Một số đã phát triển lực lượng thành 
những tập đoàn quân phiệt rồi đánh lẫn nhau, có khi cũng tham gia 
vào cuộc đấu tranh trong triểu đình. Nếu thành công, họ liên giữ lấy 
quyên cao chức trọng và chuyển thành địa chủ quan lại. 

Ngoài ra, từ thời Nam Bắc triểu về sau, Đạo giáo và Phật giáo 
phát triển nhanh chóng nên bên cạnh địa chù thế tục còn có địa chù 
nhà chùa, Tầng lớp này cũng cố nhiều ruộng đất và cũng nô dic 
nhiều nông dán, nhưng vai trò của họ về chính trị và kinh tế không 
quan trọng lắm, 


УА ‚Ог 
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© Giai cấp nông dân 


Tü khi chế độ tỉnh điển tan rã, giai cấp nông dân thời cổ đại phân 
hóa thành hai loại: một số vẫn giữ được phần đất của mình và biến 
thành nông dán tự canh, một số khác bị mất ruộng đất và trở thành 
nóng dán lĩnh canh ruộng đất của địa chủ. Sau đó, tuy ruộng đất và 
thân phận của nông dân luôn luôn xáo động, nhưng hai loại nông dân. 
ấy vân tôn tại lâu dài trong xã hội phong kiến Trung Quốc. 

Nông dân tự canh là những người cày cấy ruộng đất của mình. 
hoặc của nhà nước cấp cho theo chính sách quân điển. Họ có nghĩa 
vụ phải nộp thuế, thường bằng 1/10 thu hoạch và phải đi làm lao 
dịch cho nhà nước. Về địa vị chính trị, họ được coi là dân tự do, nếu. 
có điểu kiện học hành và thi cử đỗ đạt thì có thể trở thành quan 1 

Nhưng do sự áp bức bóc lột của nhà nước phong kiến và giai cấp 
địa chủ, trong điểu kiện sức sản xuất còn thấp, thiên tai thường 
xuyên xảy ra, nên dòi sống của họ hết sức cực khổ. 


Tuy là nông dân tự do nhưng một khi bị phá sån thì họ bị biến 
thành nông dân lĩnh canh, nô tì hoặc phải rời bó quê hương di tha 
phương cầu thực. 

Nông dân lĩnh canh là những người không có hoặc có rất ít 
xuộng đất nên phải trở thành tá điển (còn gọi là điển nông) của địa 
chủ. Họ có nghĩa vụ phải nộp địa tô cho chủ ruộng, thường bàng 
5/10 thu hoạch (từ thời Chiến Quốc đã nêu ra tiên lệ này). Nói 
chung, mức địa tô ấy được duy trì cho đến khi quan hệ phong kiến 
chấm 4@ à Trung Quốc. Tuy địa vị kinh tế của nông dân lĩnh canh 
trước sau không thay đổi, nhưng về thân phận có khác nhau tùy 
theo từng thời kì. 

“Thời Tây Hán, loại nông dân tá điển này vẫn là thần dân của 
nhà nước, nhưng từ thời Đông Hán đến thời Nam Bắc triểu, đại bộ 
phận nông dân tá điển trở thành điển khách, bộ khúc của chủ điển 
trang, do vậy mức độ lệ thuộc của họ vào địa chủ tăng hon trước, 
trái lại đối với nhấ nước họ không phải chịu nghĩa vụ gì cả. 

“Thời Đường, Tống, nông dân cày cấy ruộng đất của điển trang 
gọi là trang khách, sự lệ thuộc của họ vào chủ có phán giảm xuống, 
quan hệ giữa chủ điển trang với trang khách thuần túy là quan hệ 
địa chủ tá điển, Họ được lập hộ tịch riêng, gọi là “khách hộ”. Thời 

-Tếng, số khách hộ chiếm khoảng 35% tổng số hộ nông dân, 

Đến thời Nguyên, cùng với quá trình cướp đoạt ru ng đất và nô 

dịch nông dân của giai cấp địa chủ Mông Cổ và Hán tộc, tá điển 
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phải nộp t nặng hơn trước và bị lệ thuộc chặt chẽ vào địa chủ, Nông 
dân muốn rồi khỏi ruộng đất của địa chủ là một việc hết sức khó 


thì bị phạt 87 gậy, 


Đến thời Minh, từ một nông dán nghèo khô được lên làm Hoàng 
đế, Minh Thái Tổ tỏ ra rất chú ý cải thiện đồi sống và thân phận của. 
nông dân. Tuy vậy, nhà Mình cũng quy định nếu tå dién gặp chủ 
ruộng, không kể tuổi tác, phải lấy lễ của người ít tuổi dó) xử với 
người nhiều tuổi. 

“Trong hai loại nông dân nói trên, nông dân tự canh là đổi tượng 
bóc lột và là nguồn lao dịch chủ yếu của nhà nước, còn nông dân tá 
điển là đối tượng bóc lật chủ yếu của giai cấp địa chủ. Chính vì vậy, 
nhà nước muốn duy trì đến mức tối đa táng lớp nông dán tự canh, 
còn giai cấp địa chủ thì muốn chiếm đoạt ruộng đất của nông dân và 
bắt họ phải lệ thuộc vào mình, dẫn đến sự giành giật ruộng đất và 
nông dân giữa nhà nước phong kiến và giai cấp địa chủ, mặc dù giai 
cấp địa chủ là cơ sở giai cấp của nhà nước phong kiến và nhà nước 
phong kiến là chính quyền của giai cấp địa chủ. 

Vë phía giai cấp nông dân, do tính chất không cố định của quyền 
sở hữu ruộng đất và của các giai cấp, các tầng lớp, nên nông dân 
Trung Quốc luôn luôn mơ ước được vươn lên thành địa chủ, hơn nữa. 
thành quan lại, thậm chí có kể còn muốn trở thành vua chúa. 

Như vậy, nông dân là giai cấp bị nhà nước phong kiến và giai 
cấp địa chủ áp bức bóc lột rất nặng nể nên giàu tính đấu tranh, 
Nhưng ngoài hạn chế chung của giai cấp nông dân thời trung đại, 
giai cấp nông dán Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng tư tưởng phong 
kiến, do dó một khi nổi dậy khỏi nghĩa, họ liên xưng làm hoàng dë, 
lập triểu đình văn võ, thậm chí còn phong vương, phong hầu nữa, 
nếu thắng lợi thì tướng lĩnh của họ biến hẳn thành một tập đoàn 
phong kiến mới, 


tầng lớp công thương 
át tri ủ à i hình thức sáy 
Sự phát triển sớm của nền thủ công nghiệp và h 
xuất cá thể đã збш tạo nên tång lớp thợ thủ công ®* do ở Trung 
Quốc. Từ đời Hán về sau, tầng lớp này ngày một tăng tiêu. 
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“Thợ thủ công cũng bi nhà nước phong kiến áp bức, bóc lột nặng 
nể. Họ có nghĩa vụ phải nộp thuế và làm nghĩa vụ lao dịch bằng 
nghề nghiệp của mình. Ví dụ đầu thời Minh, thợ thủ công cá thể 
được chia làm bai loại: loại ở kinh đô mỗi tháng phải làm việc cho 
nhà nước 10 ngày và loại ở các địa phương cứ 3 năm phải làm việc 
cho nhà nước 3 tháng. 

Những thợ thủ công nghéo khổ không có tư liệu sản xuất thì 
phải di làm thuê cho nhà nước, Từ thế kỉ XVI về sau, ở một số thành 
phố vùng Đông Nam đã xuất hiện thợ làm thuê cho các chủ xưởng 
tư nhân. 


Chính sách bóc 166 của nhà nước cũng đã dẫn đến sự đấu tranh 
của thợ thủ công như trốn lao dịch, đặc biệt đến cuối thế kỉ XVI đầu 
thế kỉ ХУП đã xuất hiện những cuộc bạo động chống các quan hoạn 
đến thu thuế công thương. 

“Tầng lớp buôn bắn từ đời Hán đã rất phát triển, trong đó có một 
số rất giàu có, Triều Thố đã miêu tả sinh động tình hình tầng lớp 
buôn bán lúc bấy giờ như sau: 


“Các lái buôn, lớn thì tích trữ để thu lãi gấp bội, nhỏ thì ngôi 
bày hàng ra mà bán, đầu cơ trục lợi, ban ngày chơi bời ở chấn đô thị, 
nhân khi bé trên cẩn kip, bán ra tất lãi gấp mấy lân. Bãi vây, đàn 
ông không cày cấy, đèn bà không tằm tơ mà mặc thì phải có năm 
màu, ăn thị phải có thịt ngon, không phải chịu cái khô của kẻ nông 
phu mò có tiền trăm bạc nghìn. Nhờ sự giàu có của mình, họ đi lại 
ойі các ong hầu, thế lực hơn các quan ді... "©. 


Xuất phát từ quan niệm nghề buôn là nghề ngọn, không phải là 
cơ aở của nën kinh tế phong kiến, hơn nữa sự giàu có của lái buôn 
làm cho nông đân càng thêm nghèo khổ, vì vậy, nhà nước phong 
kiến Trung Quốc thi hành chính sách kiểm chế sự phát triển kinh tế 
của họ như thu thuế nặng, nhà nước рії độc quyền một số mặt hàng 
quan trọng, đồng thời dìm thấp địa vị chính trị của họ như không 
cho làm quan, xếp họ vào loại thứ tư trong “tứ dân” (81, nông, công, 
thương). Tuy nhiên, trong những thời kì thái bình, kinh tế phát 
triển, tàng lớp này cũng ngày càng đông đảo và giàu сб, cho nên 

“pháp luật khinh lái buôn mà lái buôn vån giàu sang, trọng nông 
phu mà nông phu vån nghèo Һёп"). 





(1), (2) Нап thư. Thực hóa chí (thượng). 
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Do chính sách coi thường nghề buôn, một số nhà buôn giàu có 
sau khi phát tài thường mua ruộng đất, trở thành đại thương gia 
kiêm đại địa chủ. Tình hình ấy đã ảnh hưởng đến sự phát triển 
nhanh chóng của nền kinh tế hàng hóa và sự nảy sinh: quan hệ sản 
xuất mới. 


tềng lớp nộ lệ 


Tâng lớp nô lệ đến thời trung đại còn gọi là táng lớp në tì. 
Nguồn nô lệ chính là tù bình, những người phạm tội và những người 
quá nghèo khổ phải bán bản thân hoặc vợ con làm nộ ti. Số lượng nô 
tì trong xã hội Trung Quốc thời trung đại vẫn còn tương đối nhiều. 
Trong gia đình các quý tộc, quan lại, địa chủ thường có hàng trăm 
hàng ngàn nô tì, ví dụ Lương Kí thời Đông Hán đã bất mấy nghìn 
dân tự do làm nô tì ; Thạch Sùng đời Tấn có 800 nô н. Đặc biệt, 
đến đồi Nguyên, số lượng nô tì tăng lên rất nhiều, cố nói chiếm nửa 
số dân. 

Cũng như nô lệ thời cổ đại, nô tì vẫn bị coi là mọt loại hàng hóa 
để mua bán hoặc trao tặng. Đời Hán giá một nữ tì là 20.000 tiền, 
bằng giá 5 con ngựa. Đến thời Nguyên, việc mua bán nô tì càng 
thịnh hành. Ó kinh đô có chợ bán người công khai như chợ bán 
ngựa, bán đê. 

Sự giết hại nô tì một cách tùy tiện tuy có hạn chế hơn nhưng nói 
chung tính mạng của nô tì vẫn không được bảo đảm. Luật đời Đường 
quy định nếu nô tì có tội, chủ kbông trình quan mà giết chết nô tì 
thì bị đánh 100 gậy, nếu nô tì không có tội tbi bị tà 1 năm. Sự đối xử 
với nô tì đời Nguyên lại càng tàn tệ. Nô tì thường bị thích chữ lên 
mặt, đóng đấu nung đỏ vào chân, thậm chí có khi còn bị bắt uống 
thuốc làm cho bị саш. Pháp luật đời Nguyên quy định nếu nô tì chửi 
chủ, chủ đánh chết cũng không bị tội, người tự do giết nô tì của kẻ 
khác thì bị đánh 107 gậy, trong khi đó nếu giết ngựa của kẻ khác thì 
bị đánh 100 gậy. 

Sức lao động của nó tì tuy cũng có bị sử dụng vào các ngành sån 
Xuất như nông nghiệp, thù công nghiệp, chăn nuôi nhưng phân lớn 
là bị dùng vào việc hầu hạ trong gia đình các quý tộc, địa chủ... 

Sự tổn tại một táng lớp nô tì đông đảo đã ảnh hưởng đến nguồn 
thuế khóa và lao dịch của nhà nước phong kiến. Vì vậy, có một số 
quan lại như Sư Đan, Đổng Trọng Thư dòi Hán đã nêu ra vấn để 
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phải bạn chế hoặc xóa bỏ quan hệ në lê. Nhiều triểu đại khi mới 
thành lập cũng tuyên bố giải phóng những người trong thời gian. 
chiến tranh phải bán thân làm nô tì được trở thành người tự do. Tuy 
nhiên, do cuộc sống bẩn củng của nhân dân lao động nên đến cuối 
xã hội phong kiến, tầng lớp nô tì vẫn tiếp tục tôn tại. 

Tóm lại, thời trung đại, cơ cấu giai cấp ở Trung Quếc tương đối 
phức tạp. Hơn nữa, đối với từng cá nhân, thân phận giai cấp, dáng 
cấp không cố định mà có thể thay đổi, nhưng các giai cấp và các 
tầng lớp nói trên thì tổn tại lâu dài trong lịch sử. 
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VÄN HÓA 


Kë thừa những di sản văn hóa cổ đại, đến thời trung đại, trên cơ 
sở những điểu kiện kinh tế xã hội mới và sự giao lưu văn hóa với 
bên ngoài, nhân-đân Trung Quốc đã sáng tạo ra những thành tựu 
vàn hóa rất rực тд, trong đó nổi bật nhất là các mặt tư tưởng, giáo 
dục, văn học, sử học và một, số lĩnh vực của khoa học kĩ thuật v.v... 


Фф} тә tưởng Tôn омо 


@su рпа triển сйа học thuyết Nho gia thời Hán 


Người đầu tiên để xướng học thuyết Nho gìa là Khổng Tử sống 
vào thời Xuân Thu. Đến thời Chiến Quốc, người kế thừa trung 
thành và phát triển học thuyết của Khổng Tử lên một bước là Mạnh 
Tù, nhưng lúc bấy giờ vì không đáp ứng được yêu cầu của thời đại 
nên Nho gia chưa có vai trò đáng kể. 

Nước Tân dùng đường lối của phái Pháp gia thống nhất được 
Trung Quốc, nhưng những chủ trương của phái này đã dẫn đến 
những mâu thuẫn xã hội vô cùng gay gắt, đo đó sau khi thống nhất, 
triểu Tân chi tón tại được 15 пўш thì sụp đổ. 

Rút kinh nghiệm thất bại của triểu Tán, các vua đầu thời Tây 
Hán chủ trương nói lỏng về mặt tư tưởng nên áp dụng học thuyết 
của phái Đạo gia mà hạt nhân tư tưởng của phái này là chủ trướng 
“vô vi” (không làm gì cả). Như vậy về thực chất, các vua đầu đời Hán 
chưa có hệ tư tưởng cụ thể để chỉ đạo cho đường lối trị nước, 

Đến thời Hán Vũ Đế (140 - 87 tr. CN), nhà Hán đã bước vào thời 
kì cường thịnh. Vấn để cấp bách cẩn được giải quyết là việc tăng 
cường chế độ tập quyển trung ương, ngăn chặn xu hướng chia cắt 
của các vương quốc. Vì vậy, Hán Vũ Đế muốn tìm một hệ tu tưởng 
chỉ đạo cho việc giải quyết vấn để trên, nhưng với điÊ+ kiện không 
làm căng thẳng thêm mâu thuân xã hội. 
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Nam 140 tr. CN, ngay sau khi lên ngôi, Нап Vũ Đế xuống chiếu 
tuyển chọn những kể sĩ có tài đức, Đổng Trọng Thư là một trong 
những người được trúng cử. 

'Đổng Trọng Thư quê ở Hà Bắc, thời Hán Cảnh Đế (156 - 141 tr. CN), ông 
được làm Bác sĩ chuyên việc giảng các tác phẩm của nhà nho. Sau 
khi trúng cử, Đổng Trọng Thư đã dáng lên Hán Vũ Đế ba bài đối 
sách, người đời sau gọi là Thiên nhân tam sách, trong đó trình bày 
quan điểm triết học và chủ trương trị nước của mình, cuối cùng ông 
di đến kết luận: “Những thứ không có trong lục nghệ và trong lời nói 
của Khổng TÈ thì phải ngăn chặn, không cho cùng phá! triển", Kiến 
nghị ấy được Hán Vũ Đế chấp nhận. Năm 136 tr. CN, Hán Vũ Đế ra 
lệnh “bãi truất bách gia, độc tôn Nho thuật" (bò các phái khác, chỉ để 
cao phái Nho). Từ đó, Nho gia bắt đầu trổ thành hệ tư tưởng chính 
thống của xã hội phong kiến Trung Quốc. 

Đổng Trọng Thư đã phát triển tư tưởng Nho gia thêm một bước, 
nhất là về các mặt triết học và đạo đức, làm cho học thuyết này càng 
thêm hoàn chỉnh. Đồng thời, tư tưởng của Đổng Trọng Thư có pha 
lấn thuyết Âm đương Ngũ hành và dé cao thần quyền, do đó đã làm 
cho tư tưởng Nho gia nhuốm màu sắc thận học. 


Về triết học, Đổng Trọng Thư có hai điểm mới, đó là thuyết 
Thiên nhân cảm ứng, tức là quan hệ tác động qua lại giữa trời và 
người, dáng thời dàng Âm duong Ngũ hành để giải thích mọi sự vật. 

Đổng Trọng Thư khẳng định: “Trời là thủy tổ của muôn våt cho 
nên bao trùm tất cả không có ngoại lệ". "Trong muôn våt do tinh túy 
của trời đất sinh ra, không gì quý bằng con người”. Do con người là 
cao quý nhất nên đầu hướng lên trời, khác với đầu của cây cối hướng 
xuống đất, các động vật thì đầu hướng ngang. 

Tròi cũng lập ra vua để dạy nhân dân, vì “ười sinh ra tính của 
dãn, có yếu tố thiện nhưng chưa hoàn toàn thiện, do đó phải lập ra 
vua để hoàn thiện, đó là ý trời. Dân nhận cái tính chưa hoàn toàn 
thiện ở trời, rồi nhận sự giáo dục để hoàn thiện cái tính ở vua. Vua 
nhận y trời làm uiệc hoàn thiện cái tính của dân làm nhiệm vy”. 

Giữa trồi và người có mối quan hệ qua lại. “Khi quốc gia sắp bị 
hư hồng оё sự mất đạo, trời đem tai biến để trách bảo. Đã trách bảo 
mà người không biết tự xét, trời đem quái di để làm cho sợ hãi. Thế 
mà người vån không biết đổi thì sự bại vong môi đến". 

Ngược lại, những việc làm tốt của vua và sự cầu khấn cúng bái 
của mọi người cũng có thể làm trdi cắm động, có thể làm thay đổi 
quyết định lúc đầu của trời. 
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Ngoài ra, Dóng Trong Thư còn dùng thuyết Âm dương Ngũ hành 
để kết hợp với thuyết trồi sinh vạn vật của. ông, do đó ông cũng phát. 
triển thuyết Âm dương Ngũ hành lên một bước. 

Đồng Trọng Thư cho rằng: “Giữa trời đất có hơi khí âm, dương 
thường bao trùm lấy con người giống nhu nước thường bao trùm con 
cá, chỗ khác обі nước là có thể thấy và không thể thấy mà thôi”. 
Trong hai yếu tố âm, dương ấy, Đồng Trọng Thư quyết đoán rằng 
dương là đức của trồi, âm là hình phạt của trời, trời thích đức không 
thích hình phạt ; do dó trồi trọng dương, không trọng âm. 

Đối với Ngũ hành, Đổng Trọng Thư nêu ra quy luật : liên nhau 
thì có quan hệ tương sinh, cách nhau thì có quan hệ tương thắng. 
Thú tự của Ngũ hành là Mộc, Нод, Thổ, Kim, Thủy. Do vậy, Mộc 
sinh Ной, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thấy, Thủy sinh 
Mộc. Đồng thời, Mộc thắng Thổ, Thổ thắng Thủy, Thủy thắng Hỏa, 
Hỏa thắng Kim, Kim thắng Mộc. 

Đổng Trọng Thư còn dùng ngày, tháng, bốn mùa trong năm và 
Âm dương Ngũ hành để giải thích cấu tạo của con người. Ông nói: 

“Trời lấy những con số trong một năm mà sinh ra cơ thể con 
người, cho nên những đốt nhỏ gồm 366 đốt, đó là ứng uới số ngày ; 
đốt lớn thì chia ra làm 12 phán, đó là ứng uới số thắng ; trong người 
có ngũ tạng, đó là ứng udi con số của Ngũ hành; bên ngoài có 4 tay 
chân, đồ là ứng với соп số của 4 mùa ; lúc nhắm lúc тд là ứng обі 
ngày đêm ; lúc cứng lúc mêm là ứng одї mùa đông mùa hạ ¡ lúc vui 
lúc buôn là ứng uới âm dương”. 

Về sự biến đổi của tự nhiên, quan điểm của Đổng Trọng Thư là 
siêu hình bất biến. Ông cho rằng: “Đạo bắt nguồn từ trời. Trời không 
đổi, đạo cũng không đổi". Vì vậy, “phàm nhân luân, đạo li, chính 
trị, giáo hod, tập tục, uăn nghĩa, tất cả đều như cũ, sửa đổi làm sao 
được? Do đó, các иша chỉ thay đổi hinh thức của chế độ chứ không 
được thay đổi nội dung của đạo”. 

Vê đạo đức, đóng góp của Đồng Trọng Thư đổi với sự phát triển 
của tư tưởng Nho gia là các vấn để Tam cương, Ngũ thường, Luc kỉ. 

Các nhà nho trước thời Tán hay nói đến Ngữ luân, đó là 5 mối _ 
quan hệ: vua tôi, cha con, anh em, chồng w. bạn bè. Trong. 5 mối quan 
hệ ấy, trừ quan bệ bạn bë, các quan hệ khác đều Апам 5ê bạc tùng, 
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Та Ngũ luân, Đổng Trọng Thư chọn ra ba quan hệ quan trong 
nhất tao thành Tam cương. Dó là: vua tôi, cha con, chóng vợ. 
‚Тый Khổng Tủ, Mạnh Tử, các quan lệ ấy chỉ là những vấn để 
ха hội thuần tuý, nhưng Đổng Trọng Thư, xuất phát từ quan niệm 
thân bí của mình, cho rằng quan hệ phục tùng ấy là do trời quy 
định. Ông nói: “Moi vật đều có đối tượng phối hợp: âm là đối tượng 
phối hợp của dương, vợ là đối tượng, phối hợp của chồng, con là đối 
'tượng phối hợp của cha, bề tôi là đối tượng phối hợp của vua... Trong 
sự phối hợp ấy, tất cả đều có âm dương”. 

` Đồng Trọng Thư cũng cho rằng trời thiên về dương, không thiên 
Về ñm nên dương được trọng hơn âm mà vua, cha, chồng là dương, 
tên bë tôi, con, vợ là âm ; vì vậy bë tôi phải phục tùng vua, con phải 
phuc tùng cha, vợ phải phục tùng chồng. 

Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Những nội dung này đã 
có trong tư tưởng Khổng Tử và Mạnh Tử nhưng chưa nêu thành hệ 
thống. Mạnh Tử chỉ mới nêu ra nhân, nghĩa, lễ, trí và ví bốn đức ấy 
như tứ chỉ của người ta. Đổng Trọng Thư bổ sung thêm chữ “tín” và 
tạo thành Ngũ thường. 

Theo Đổng Trọng Thư, Ngũ thường cũng thể hiện ý trời, vì vậy 
“đó là cái mà người làm vua phải tu sửa tô điểm. Năm điều đó mà 
được tu sửa tô điểm thì sẽ được trời giúp và quỷ thần phù hộ”. 

Tục hi là 6 mối quan hệ. Đó là quan hệ với những người ngang 
hàng với cha, mẹ, quan hệ với anh em, họ hàng, thầy giáo, bạn bè. 
Đồng Trọng Thư nói : “Lai còn kính trọng những người ngang hàng 
với cha, ... đối với những người ngang hàng với mẹ phải có nghĩa, 
đổi với họ hàng phải сб thứ tự trên dưới, đối với anh em phải có 
tình thân yêu, đối với thây giáo phải tôn trọng, đối với bạn bè phải 
giữ tín”, 

Tam cương, Ngũ thường do Đồng Trọng Thư nêu ra đã trở thành. 
những tiêu chuẩn đạo đức chủ yếu của Nho gia và đã đóng vai trò quan. 
trọng trong việc. bào vệ trật tự của xã hội phong kiến ở Trung Quốc. 

; Về chính tri, kế thừa сас chủ trương truyền thống của phái Nho 
như thống nhất và nhân chính, Đồng Trọng Thư bổ sung hai điểm : 
- thống nhất là quy luật của trời đất, là lẽ tất nhiên từ xưa đến nay; 
không những chỉ h thổ và về chính trị mà còn phải. 
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“thống nhất về tư tưởng. _ 





Về đường lối nhàn chính, Đểng Trọng Thư nêu ra;các biện pháp 
cụ thể như hạn chế sự phân biệt giàu nghèo quá mức, bë tệ chuyên 


quyền giết người và chú trọng đến việc giáo dục. 

Đổng Trọng Thư đẫn câu nói của Khổng Tử “Không sợ nghèo mà 
sợ không đều", từ đó ông cho rằng: “Nếu có chỗ tích trữ nhiều thì có 
chỗ trống rỗng. Giàu quá thì kiêu, nghèo quá thị lo, Lo thì trộm 
cướp, kiêu thì bạo ngược, đó là chuyện thường tình của mọi người". 
Vì vậy phải “làm cho người giàu ойа dù để tò rõ sự sang trạng 
nhưng không đến mức kiêu, người nghèo đủ để nuôi sống nhưng 
không đến mức phải lo, Lấy đó làm mức độ để điêu chỉnh, như vây 
thì của cải vô tận mà trên dưới đêu yên, do đó sẽ dë đàng thịnh trị". 

Muốn thực hiện được diểu đó thì phải “han chế chế độ ruộng tư 
của dân để cấp cho những người không đủ, ngăn chặn đường chiếm 
đoạt; muối sắt ёй giao vè cho dân; bỏ nô tì, trờ hết cái tệ chuyên. 
quyển giết người, giảm nhẹ thuế khóa, bỏ bt lao dich cho dân được 
nới sức", 

Bën cạnh việc chăm lo đến đời sống kinh tế của dân, Đổng Trọng 
Thư còn cho rằng việc giáo dục cũng chính là một biện pháp cẩn 
thiết trong phép trị nước. Ông nói: “Kia muôn dán chạy theo cái lợi 
như nước chảy xuống chỗ thấp, nếu không lấy giáo hóa để dê phòng 
thì không sao ngăn được". Vì vậy “những người làm uua đời xưa đều 
hiểu rõ điều đó, cho nên họ cứ ngồi yên mà trị thiên họ. Ai cũng coi 
giáo hóa là uiệc lớn cho nên đã lập trường Thái học để dạy cả nước, 
đặt nhà Tường, nhà Tự để dạy các thôn ấp, lấy nhân làm cho dán 
thấm thía, lấy nghĩa để uốn nắn dân, lấy lễ để tiết chế dán, cho nên 
hình phạt rất nhẹ mà lệnh cấm không bị vi phạm. Đó là vì giáo Аба 
được thi hành và phong tục tốt дер". 

Như vậy, với những ý kiến bổ sung của Đổng Trọng Thư, các tư 
tưởng triết học, đạo đức, chính trị của Nho gia đã được hoàn chỉnh. 
Đồng thời, với quyết định “độc tôn Nho thuật" của Hán Vũ Đế năm 
136 tr; CN, Khổng Tử được suy tôn thành Giáo chủ của “đạo Học”. 
Сас tác phẩm Thị, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu do Khổng Tử chỉnh lí 
trở thành sách kinh điển và được gọi chung là Ngữ kinh. Bản thân 
học thuyết Nho gia đến đây có chứa đựng ít nhiều tính chất thần 
hoc, nên Nho gia từ đồi Hán về sau cũng thường được gọi là Nho 
giáo. Học thuyết này là cơ sở lí luận và tư tưởng củ^ chế độ phong 
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Ө осо giáo 


Đạo giáo là một tôn giáo bản địa của Trung Quốc. Trong quá 
trình ra dòi và phát triển, Đạo giáo có 3 hình thức: đạo Thái bình, 
đạo Năm đấu gạo và Đạo giáo chính thống. 


a. Đạo Thái bình và đạo Năm đếu gạo 

Trước khi Đạo giáo ra đồi, từ thời cổ đại, trong xã hội Trung 
Quốc đã tổn tại các hình thức më tín như cúng tế quỷ thần, phù 
phép của đồng bóng, bói toán, đặc biệt là tư tưởng tin vào thần tiên. 
Tương truyền rằng, ngoài biển khơi сб 3 ngọn núi tiên là Bóng Lai, 
Phương Trượng và Doanh Châu. Người ta có thể đi thuyên ra các 
nơi đó gặp tiên để xin thuốc trường sinh bất tử. Những người tuyên 
truyền những điều đó gọi là phương sĩ, phương pháp hành nghề của 
họ gọi là phương thuật. 

Vì muốn được sống mãi không già, kéo dài cuộc sống đây quyền 
uy và lạc thú, Tân Thủy Hoàng đã nhiều lần phái phương sĩ đi ra 
biển khơi để tìm thuốc tiên, trong đó quy mô lớn nhất là phương sĩ 
Từ Phúc đem theo mấy nghìn đổng nam đồng nữ, các loại thợ thủ 
công, các giống ngũ cốc ra một hòn đảo ngoài biển khơi để cầu tiên. 

Những hình thức mê tín ấy kết hợp với học thuyết Đạo gìa đã trở 
thành cơ sở để hình thành Đạo giáo sau này. Vị đạo sĩ được sử sách 
nói đến đầu tiên là Vu Cát, tác giả sách Thái bình binh (còn gọi là 
Thái bình thanh lĩnh thư) sống vào thời Hán Thuận Đế (126 - 144). 
Nội dung của sách này gồm có các vấn để như Âm dương Ngũ hành, 
phù phép, đồng bóng, ma quỷ. Đến cuối thời Đông Hán, Đạo giáo 
chính thức ra đời với hai giáo phái: đạo Thái Bình và đạo Năm đấu. 
gạo (Ngũ đấu mễ). 

Người truyền bá đạo Thái bình là Trương Giác quê ở Hà Bắc. 
Ông lấy "Thái bình kinh" làm kinh điển nên tôn giáo của ông được 
đặt tên như vậy. Đạo Thái Bình một mặt tuyên truyền việc trường 
sinh bất tử, dùng phù phép tàn hương nước 18 để chữa bệnh; mặt 
khác để xướng chủ nghĩa bình quân, chủ trương ai cũng phải lao 
động, có làm mới có ăn, phản đối giai cấp thống trị vơ vét tài sản mà 
không cứu giúp nhân dân nghèo khổ. Tư tưởng đó phần ánh một số. 
nguyện vọng của nhân dân nên được quần chứng lao động hưởng 
ứng, đạo Thái bình được truyền bá trong phạm vi khá rộng, số tín đồ 
lên đến hàng chục vạn người. к 
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Năm 184, quái sự lãnh đạo của Trương Giác, tín đổ đạo Thái 
bình nổi đậy khởi nghĩa chống chính quyển Đông Hán, lịch sử gọi là 
khởi nghĩa của quân Khăn Vàng. Sau khi phong trào kl 


hi nghĩa này 
bị dàn áp, đạo Thái bình cũng tan rã, 


Bao Năm đấu gạo do Trương Lăng, còn gọi là Trương Đạo Lăng 
(34 - 156) thành lập ó Tứ Xuyên. Vì những người vào đạo phải nộp 5 
đấu gạo nên gọi là đạo Năm đấu gạo, về sau ông được tín đồ Đạo 
giáo tôn làm Thiên sư nên đạo Năm đấu gạo còn gọi là đạo Thiên sư. 


Đạo Năm đấu gạo tôn Lão Tử làm Giáo chủ, gọi là Thái Thượng 
Lão Quán, lấy sách Гао Tử làm kinh điển. Sau khi Trương Lũng 
chết, con là Trương Hoành, cháu là Trương Lỗ tiếp tục truyển đạo ở 
Tứ Xuyên. Trương Lỗ thành lập một chính quyền hợp nhất với tôn 
giáo, tự xưng là "Sư Quân" chia vùng đất thuộc quyền quản lí của 
mình thành 24 "trị" (giáo khu) do các tế tùu đứng đầu. Tại đây, đạo 
Năm đấu gạo còn thành lập các "nghĩa xá", trong đó treo gạo thịt để 
cung cấp cho những người đi đường ăn uống không phải trả tiền. 
Chính quyển của Trương Lễ tổn tại được 30 năm, về sau bị Tào 
Tháo đánh bại. 


Sau khi đạo Thái bình và đạo Năm đấu gạo bị đàn áp, Đạo giáo 
bát đầu phân hóa: một bộ phận vẫn lưu truyền trong dán gian, 
thường kết hợp với khỏi nghĩa nông дап, còn một bộ phận khác thì phát 
triển lên tầng lớp trên, dán dán biến thành Đạo giáo chính thống. 


b. Đạo giáo chính thống 


Những người có vai trò quan trọng trong việc cải biến các hình 
thức Đạo giáo đầu tiên thành Đạo giáo chính thống là Cát Hồng, 
Khấu Khiêm Chi, Lục Tu Tĩnh v.v... 

Cát Hồng người thời Đông Tấn, quê ở Giang Tô, hiệu là Bão Phác Tử. 
Ông đã soạn các tác phẩm Bão Phác Tử nội thiên, Bão Phác Tử ngoại 
thiên v.v.. trong dó đã trình bày và chỉnh И lí luận về thân tiên 
phương thuật do đời trước lưu truyền lại làm cho tư tưởng của Đạo 
giáo được hệ thống hóa. Đồng thời, ông còn tiếp thu tu tuóng dao đức 
của Nho gia, chủ trương lấy thần tiên, dưỡng sinh làm nội đung, lấy 
sự ứng xë của Nho gia làm hình thức. 

u Khiêm Chỉ (365 - 448) là một đạo sĩ thời Bắc Ngụy, quê ở Bắc 
ng nh © vốn là tín để đạo Thiên 8ч. Năm 415, ông nói 
ông được Thái Thượng Lão Quân ban cho danh hiệu Thiên su và giao 
cho nhiệm vụ chỉnh đốn lại Đạo giáo. Ông chủ trương bỏ các phù 
phép của đạo Năm đấu gạo, đặt ra các quy tắc chơ đạo, kết hợp chặt 
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được vua Bắc Ngụy nâng đổ, phong cho chức Quốc sư và tôn giáo của. 
ông được gọi là đạo Bắc Thiên sư. 
Lyc Tu Tĩnh (406 - 477) là một đạo sĩ thời Tống (Năm. triểu), quê ở 
Chiết Giang. Ông dựa vào nghỉ thức Phật giáo để đặt ra nghi thức 
cho Đạo giáo: Từ đây, nghỉ thức của Đạo giáo mới được đẩy đủ, Tôn 
giáo của Lục Tu Tĩnh được gọi là đạo Nam Thiên su. 
Đến thời Đường, Tống, các giáo phái Nam Thiên sư, Bắc Thiên 
sư nhập làm một và trở thành Đạo giáo chính thống. 


Đối tượng thờ cúng của Đạo giáo chính thống là Lão Tử và các vị 
tiên. Lão Tử được quan niệm là hóa thân của "đạo", đã nhiều lần 
giáng sinh xuống cõi người. Đạo giáo cho rằng "đạo" có trước trời, 
"đạo" sinh nguyên khí rồi sinh ra các tång trời như Ngọc Thanh, 
Thượng Thanh, Thái Thanh, được gọi chung là Tam Thanh Thiên. 
Lão Tử được suy tôn là Thái Thượng Lão Quân, còn gọi là Đạo Đức 
“Thiên Tôn, ngự tại tång Đại Xích Thiên, tức Thái Thanh. Ngoài 
Tam Thanh Thiên còn có nhiều tầng trời khác, những nơi đó đều có 
tiên ở. Ngoài ra, các vị tiên còn ở trong 36 động thiên và 72 phúc địa 
trên mặt đất. 


Mục đích tu luyện của tín đổ Đạo giáo là để trổ thành cáo vị tiên 
trường sinh bất tù. Phương pháp tu luyện để trổ thành tiên gồm các 
hình thức như luyện khí công, tịch cốc (nhịn ăn lương thực), nhất là 
luyện đan. 


Luyện đan có hai cách : ngoại đan và nội đan. 


Ngoại đan là dùng một số khoáng chất như đan sa, hùng hoàng, thư 
hoàng, từ thạch bỏ vào đỉnh để luyện. Qua nhiều lần phản ứng hóa 
học thì thành "kim đan", cũng gọi là "hoàng đan". Đó chính là thuốc 
tiên mà người ta chỉ cần ăn một liều thuếc ấy là có thể thành tiên, 
trường sinh bất tử. Sự thực, các khoáng chất ấy thường chứa độc, vì 
vậy uống xong thường bị ngộ độc chết. Thời Đường có một số vua vì 
uống thuốc tiên mà chết. 


Nội đan là lấy thân người để làm lò luyện tình, khí, thần. Tinh, khí, 
thần được gọi là "tam bảo" (ba thứ quý) hoặc gọi là "thượng được tam 
phẩm" (3 loại thuốc cao cấp). Sau một quá trình dùng thân người để 
luyện, ba thứ ấy kết thành đan ngay ở trong cơ thể người, do đó соп 
người sẽ được trường sinh bất tử. 





Như vậy, mục đích của Đạo giáo khác hẳn với đạo Phật và đạo 
Ki tô, không phải cầu mong sau khi chết linh hồn được lên Niết bàn 
hoặc Thiên đường mà mong con người {тд thành bất tử và biến 
thành tiên ở cõi trần. : ' 
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Đến thời Đường, Tống, Đạo giáo được giai cấp thống trị nắng đỡ 
nên thế lực phát triển khá mạnh. Lấy K do thủy tổ của Đạo giáo Lão 
Та là người cùng họ Lý với nhà Đường, сас vua Đường đã tôn Đạo 
giáo làm quốc giáo, thực chất là để làm giảm thế lực của Phật giáo 
dang rất thịnh hành. Ngay từ đầu đồi Đường, vua Cao Tổ đã sấp 
xếp ba tôn giáo theo thứ tự: Đạo, Nho, Phật. Đường Cao Tông truy 
tàng Lão Tử danh hiệu "Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng Đề", 
Đường Huyền Tông lại gia phong cho Lão Tử nhiều danh hiệu сао 
quý như "Đại Thánh Tổ Cao Thượng Kim Khuyết Nguyên Thiên 
Hoàng Đại Đế"... phong cho cha Lão Tử làm "Tiên Thiên Thái 
Hoàng”, mẹ Lão Tử làm "Tiên Thiên Thái Hậu", phong Trang Tử, 
Liệt Tử? v.v... làm "Chân nhân”, thành lập Sùng Huyền quán, đặt 
chức Sùng Huyền bác sĩ, quy định học trò trong nhà phải có Đạo đức 
kinh. Nhà nước còn cho xây dựng rất nhiều đạo quán (chùa Đạo 
giáo). Thời Đường Huyền Tông, trong cả nước có đến 1687 ngôi chùa 
Đạo giáo. 

Các vua đời Tống cũng sùng Đạo giáo hơn Phật giáo. Tống Chân 
Tông (998 ~ 1022) phong Lão Tù làm “Thái Thượng Hỗn Nguyên 
Hoàng Đế "..Tống Huy Tông (1101 -1125) còn tự xưng là “Giáo chù 
đạo quân hoàng đế ", Các vua Tống cũng cho xây nhiều đạo quán 
tráng lệ, cấp cho nhiều ruộng đất, đặt ra các giáo phẩm cho đạo sĩ, 
thu nhận một số đạo sĩ vào làm quan ; tập hợp, chỉnh 1í, in ấn nhiều 
kinh Đạo giáo. Р 

Tù đời Nguyên về sau, Dao giáo tuy vẫn tiếp tục tón tai, nhung 
thế lực càng ngày càng suy tàn. Tuy vậy, Đạo giáo đã có những ảnh 
hưởng đáng kể đối với văn hóa Trung Quốc, nhất là việc phát minh 
ra thuốc súng, phép dưỡng sinh và về văn học nghệ thuật. 


© Sy truyền bá сйа Phột giáo ò Trung Quốc 


Phật giáo ra đời ở Ấn Độ vào khoảng thế kỉ VI tr.CN. Đến thế ki 
TT tr.CN, đạo Phật bắt đầu truyền ra nước ngoài. VỀ hướng bắc, đạo 
Phật trước tiên truyền vào các nước Đại Nhục Chỉ, An Tức (Parthie, ở 
Đông Bắc Tran) rồi dán dẫn truyền vào Trung Quốc: 





(1) Liệt Tử ten 1E Liệt Ngự Khấu, Бп triyền Jè một người thuộc phái Đạo gia 
thồi Chiến Quốc ở nước Trịnh. htftps://tieulun.hopto.org 


'Tài liệu dáng tín cậy sớm nhất chép về việc này là vào năm 2 tr.CN, 
thời vua Ai Đế triểu Tây Hán, sứ giả của nước Đại Nhục Chi là Y Tên 
đã truyền miệng kinh Phật cho Bác sĩ đệ tử Tân Cảnh Hiến. 

Năm 67, vua Minh Đế triểu Đông Hán cử một phái đoàn gồm 18 
người do Thái Hâm dán đầu sang Tây Vực để thỉnh tượng Phật. 
Giữa đường, bọ gặp hai nhà sư Ấn Độ là Ca Diếp Ma Đằng (Kasyapa - 
matanga) và Trúc Pháp Lan (Dharmaraksa) đang chổ kinh tượng 
bằng ngựa trắng đi về phía đông. Thái Hám liền mời hai nhà sư này 
dën Trung Quốc. Hán Minh Đế (58 - 75) bèn ra lệnh dựng chùa 
Bạch Mã thờ Phật và để bai ông dịch kinh Phật. Do vậy, bắt đầu từ 
dày mới có tín đổ Phật giáo người Trung Quốc. Tương truyền, tín dó 
đầu tiên là Sở vương Lưu Anh, em khác mẹ của Hán Minh Đế. Tuy 
vậy, thời Hán, triểu đình cấm người Trung Quốc xuất. gia nên hầu 
như chưa có tăng nhân người Trung Quốc. 

Đến thời Tam Quốc, Phật giáo bắt đầu phát triển. Từ triều Tào 
Ngụy, người Trung Quốc được xuất gia, do đó số tăng ni không 
ngừng tăng lên. Kinh Phật được dịch ra tiếng Hán ngày càng nhiều. 
Thời Tấn, số chùa chiên và tăng ni tăng lên càng nhanh chóng. Từ 
đây, Phật giáo bắt đâu được Trung Quốc hóa. Nhà sư Đạo An (312 - 
385) đã xây dựng Phật giáo Trung Quốc thành một tôn giáo có cơ sở 
vững chắc. Ông còn đặt ra nhiều quy tắc, trong đó có quy định các 
nhà su đều phải lấy họ Thích. 

Thời Tấn đã có một số nhà sư đi sang các nước phía tây để tìm 
hiểu thêm về giáo lí đạo Phật ; tiêu biểu là Pháp Hiển (837 - 422), 
nhà sư Trung Quốc đầu tiên đã đến Ấn Độ và Xri Lanca. 

Thời Nam Bắc triểu, đạo Phật càng phát triển mạnh. Vua của 
các triểu đại Tống, Tề, Lương, Trần đều sùng Phật, nhất là lương 
Vũ Đế (502 - 544). Chính chế độ ăn chay của tín dó Phật giáo là do 
Luong Vũ Đế đặt ra. 

Thời Tùy Đường, trong cả nước có hơn 4 vạn ngôi chùa, gần 30 
vạn tăng ni, kinh Phật địch ra chữ Hán có hơn 2000 bộ. Thế lực 
kinh tế của nhà chùa cũng rất hùng hậu, trong khi đó, ruộng đất 
của nhà chùa đều được miễn thuế. Một số nhà sư Trung Quốc đời 
Đường mà tiêu biểu là Huyền Trang (602 - 644), Nghĩa Tĩnh (635 - 
718) đã sang tận Ấn Độ để nghiên cứu Phật giáo. Sau khi về nước, 
họ đã dịch được rất nhiều bộ kinh Phật, 

Sự phát triển của Phật giáo Trung Quốc thồi Đường còn biểu 
hiện ở sự xuất hiện các tông phái như Tam Luận tông, Thiên Thai 
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tông, Pháp Tướng tông, Hoa Nghiêm tông, Tịnh Thổ tông, Luật 
tông, Mật tông, Thiển tông, 


Từ thế kỉ І - П, đạo Phật Ấn Độ chia thành hai phái Tiểu Thừa 
và Đại Thừa. Thời Đông Hán, cả hai phái Phật giáo Ấy đều truyền 
vào Trung Quốc, nhưng phái Đại Thừa được truyển bá rộng hơn. 
Trong tám phái Phật giáo đời Đường chí có Luật tông là Tiểu Thừa, 
số còn lại đều thuộc về Đại Thừa, ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là 
“Thiển tông. 4 

Theo quan niệm truyền thống, người sáng lập phái Thiên tâng là Вб 
Để Đạt Ma (Bodhidharma), một nhà sư Ấn Độ đến Trung Quốc vào 
năm 527. Trên thực tế, vị sư tổ của Thiển tông là Huệ Năng đời 
Đường, và Thiển tông là một tông phái Phật giáo Trung Quốc. Phái 
Thiên tông cho rằng mọi người dëu có Phật tính nên không phải tìm 
Phật ở đâu xa mà tìm Phật ở trong lòng mình, bởi vì tâm tức Phật, 
Như vậy, Thiên tông tức là Phật tâm tông. 

Thiên tông chứ trương đơn giản hóa các giới luật, không 
chú trọng ngôn ngữ, việc truyền dòng chỉ im lặng truyền y bát 
(áo và bát). Sau Huệ Năng, Thiên tông phân hóa thành 5 chỉ 
phái, trong đó Lâm Tế tông và Tào Động tông về sau truyền sang 
Việt Nam, 


Sự phát triển mạnh mẽ của đạo Phật đã ảnh hưởng đến nguồn 
thuế khoá, lao dịch và bình dịch của nhà nước. Thời Đường và thời 
Ngũ đại, triêu đình nhiều lần ra lệnh “bó Phê?, cụ thể là bỏ bớt 
chùa chiên, lấy tượng đồng, chuông khánh để đúc tin, Buộc số đông 
tăng ni phải hoàn tục. 

Tù Tống về sau, tuy số lượng chùa chiên và tăng пі vẫn nhiều, 
nhưng nhìn chung Phật giáo đang dán dán suy thoái. 





(1) Lâm Tế tông do Huyền Nghĩa (? - 867) đời Đường sáng lập. Do ông tu ở chùa 
Lâm Tế tại Trấn Châu (Hà Bắc) nên gọi như vậy. Phái này chủ trương dùng tam 
huyền (3 nguyên tắc), tam yếu (3 điểm trọng yếu), tú tân chủ, (4 loại vấn đáp), tú 
chiếu dụng (4 phương pháp) v.v... để truyền giáo. Đặc điểm của phong cách phái 
này là mạnh mẽ. 

Тао Động tông do Lướng Giới (807 - 889) và đệ từ là Bản Tịch (B40 - 901) sáng 
lập. Do Lương Giới д trong Động Sơn thuộc Quán Châu (Giang Тау), Bản Tich ở 
trong Тао Sơn thuộc Phủ Châu (Giang Tây) nên gọi là Tào Động tông. Đặc điểm 
của phương pháp truyền giáo của phái này là rắc rồi, tinh tế. 
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Sự truyền bá Phật giáo ở Trung Quốc đã đụng chạm đến hai hoc 
thuyết bản địa là Nho giáo và Đạo giáo. Vì vậy, ngay từ thời 
Nam Bắc triểu, cuộc tranh luận, bài bác lẫn nhau giữa ba học 
thuyết ấy đã diễn ra kịch liệt và kéo dài mãi về sau. Ngược lại, có 
một số người chủ trương thống nhất ba học thuyết làm một, vì họ 
cho rằng “Nho, Phật nhất trí", "Lão, Phột cùng một thể chỉ khác 
nhau vê vân dụng” v.v... 

Có người như Trương Dung đời Të thời Nam Bắc triểu lúc sắp 
chết, tay trái cảm Hiếu kính? và Lão Tứ, tay phải cầm Pháp Hoa 
kinh để biểu thị sự nhất trí của ba tôn giáo ấy. Vương Thông thời. 
Tuş cũng chủ trương hợp nhất Nho, Đạo, Phật trên cd sở Nho học. 
Tuy chủ trương này không thành công nhưng cá ba học thuyết cùng 
tổn tại hòa bình với nhau và được gọi chung là “tam giáo”, đồng thời 
các học thuyết này đã học tập lẫn nhau để bổ sung cho học thuyết 
của mình. 


Ө Li học dòi Tống 


Từ đời Hán về sau, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chủ yếu ở 
Trung Quốc, nhưng cũng từ thời Hán, Phật giáo bắt đầu truyền vào 
Trung Quốc và đến cuối thời Đông Hán, Dao giáo cũng ra đời. Từ dó, 
ba học thuyết này thường bài bác lẫn nhau. Trong hoàn cảnh ấy, từ 
981 Đường, một nhà Nho tên là Hàn Dũ đã giải thích lại kinh điển 
của Nho gia để chống lại Phật giáo và Đạo giáo. Con đường do Hàn 
Dũ më ra được các nhà Nho đời Tống phát triển, tạo thành một 
phong trào tư tưởng mới, А 

Các học giả dòi Tống đều cho rằng triết học của Nho gia thiển 
сёл, đơn giản không thể chống lại sự huyền diệu sâu sắc trong triết, 
học Phật giáo và Đạo giáo. Vì Vậy, họ học tập một số yếu tố của hai 
học thuyết kia, đồng thời khai thác các thuyết Âm duong, Ngũ hành, 
Bát quái để bổ sung cho triết М của Nho gia thêm phần sâu sắc, 

Điểm chung của các nhà Nho dòi Tống là muốn giải thích nguồn 
gốc của vũ trụ và giải thích mối quan hệ giữa tình thân và. våt chất. 
mà họ gọi là /£ và khí. Tuy ý kiến có những chỗ khác nhau, nhưng 





(1) Biểu kinh là một tác phẩm do nhà Nho sau. Khổng Tử soạn, nội dung nói về đạo. 
hiểu. Đời Hán, Hiếu kinh được xếp là một trong "thất kinh" ( tắc phẩm kinh điển, 
gêm: Hiếu kinh, Luận Ngữ, Thi, Thư, Lễ, Dich, Xt9Z8ieulun. hopto.org. 
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nói chung ho déu cho ràng H (tinh thần) có trước khí (vật chất), vì 
vậy họ được gọi chung là phái L¿ hoe. : 

Người đầu tiên khi xướng Н học là Chu Đôn Di (1017 - 1073) 
sống vào thời Bắc Tống, Ông kế thừa Dịch truyện và dựa vào “Vô 
cực dó” của Trần Đoàn, một đạo sĩ thời Ngũ đại để để ra một thuyết 
về nguồn gốc và sự phát triển của vạn vật. Tư tưởng của ông được 
trình bày trong tác phẩm Thái cực đề thuyết và Thông thư, 

Chu Đôn Di cho rằng nguồn gốc của vũ trụ là #hdi cực. Thái cực 
không hình, không tiếng, không có khỏi đầu, không có kết thức, 
cũng gọi là vô cực. Thái cực có hai thể: động và tĩnh. Động thì sinh 
ra dương, động cực rồi lại tĩnh. Tĩnh thì sinh ra âm, tĩnh cực rồi lại 
động Âm dương tác động với . 
nhau mà sinh ra Ngũ hành rồi 
sinh ra vạn vật, trong đó con 
người là vật ưu tú, khôn ngoan 


nhất. Theo Chu Đôn Di, thánh 

nhân cũng phỏng đoán theo thái Dương Âm 
cực để tạo ra nhân сие. Nhân cực động tiệt 
tức là “thành thực". Thành thực á 

là cội rễ của ngũ thường, là 


nguồn gốc của mọi hành động, là 
mức độ cao nhất của đạo đức. 
Chu Đôn Di đã thể hiện quan 








điểm về vũ trụ của mình trong 

một biểu đổ nên tác phẩm của = тез 

ông gọi là Thới сис đồ thuyết. thành banh 
Đồng thời với Chu Đôn Di jj 

còn có Thiĝu Ung (1011 - 1077). ` 

Thiệu Ung cũng cho rằng, thái 

cực là nguồn gốc của vũ trụ. Từ 

thái cực, trải qua 4 lần phân Hóa sinh vạn vật 

chia, vạn vật được hình thành  ——TH 


Đó là : thái cực sinh lưỡng nghỉ И : | 
(âm duong), lưỡng nghi sinh tứ tượng (thái dương, thiếu dương, thái 
âm, thiếu âm), tứ tượng sinh bát quái, bát quái lại chia thành 64 
quë, 64 quê ấy bao gồm tất cả mọi quy luật của sự vật. 
& với ôn Dị, thái à l (tinh thần), do đó ông là môt 
Đổi với Chu Đôn Dị, thái cực là lí (tinh th 9 là một 
nhà Шуша КЕЗЬ quan. Còn Thiệu Ung thì cho ràng đạo là thái 
cực mà tâm cũng 18 thái cực. Ông côn nói: “Thân sinh ra sau trời 
` É . hftps://tieulun.hopto.org 
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đất, tâm sinh ra trước trồi đất, trời đất từ ta mà ra”. Như vậy, tu 
tưởng của ông vừa duy tâm khách quan vừa duy tâm chủ quan. 

Sau Chu Đôn Di và Thiệu Ung, thời Tống còn có nhiều nhà lí 
học nổi tiếng khác như hai anh em Trình Hạo (1032 - 1085), Trình 
Di (1033 - 1107), Chu Hi (1130 - 1200) v.v... Ngoài việc nghiên cứu 
về mối quan hệ giữa lí và khí mà họ đều cho rằng H có trước, Trình 
Di và Chu Hi còn nêu ra phương pháp nhận thức “cách vât trí tri” 
nghĩa là phải thông qua việc nghiên cứu các sự vật cụ thể để hiểu. 
được cái lí của sự vật, tức là các khái niệm trừu tượng. Thời Tống, 
hai thiên “Đại học” và “Trung dung” trong sách Lễ bí được tách ra 
thành hai tác phẩm đặt ngang hàng với Luận Ngữ và Mạnh Tử, 
Trên cơ sở ấy, Chu Hi đã soạn tác phẩm Tứ thu chương cú tâp chú, 
từ đó Tú thư chính thức trở thành bộ sách kinh điển thứ hai của 
nhà Nho. 


Do quá tôn sùng và lĩnh hội một cách máy móc các ý kiến của 
những người sáng lập Nho giáo, nên Nho giáo đời Tống có đóng góp 
quan trọng vë các mặt như tổ chức xã hội, bôi dưỡng đạo đức, phát 
triển văn hóa giáo dục. Nhưng do tu tưởng phục cổ và bảo thủ của 
Nho giáo, nhất là Nho giáo từ đời Tống về sau, nên Nho giáo đã có 
trách nhiệm rất lớn trong việc làm cho xã hội Trung Qué bị trì trệ, 
không nấm bắt kịp trào lưu văn minh trên thế giới. 


Ө tưtuông duy уан 


Mặc dù ở Trung Quốc, tư tưởng duy tâm tôn giáo giữ địa vị 
thống trị, nhưng cũng có một số nhà tư tưởng đã nêu ra quan điểm 
duy vật để chống lại tư tưởng mê tín, trong đó đáng kể nhất là 
Vuong Sung thời Đông Hán, Phạm Chẩn thời Nam Bắc triểu, Hoàng 
Топ Hi, Vương Phu Chi thời Minh, Thanh v.v... 

Vuong Sung (27 - 104) cho rằng trong mối quan bë giữa vật chất 
và tình thân thì vật chất là yếu tő quyết định. Ông khẳng định rằng 
trời chỉ là giới tự nhiên, không có ý chí, không có tư tưởng, cho nên 
không thể sinh ra tai họa. Ông bác bò quan điểm người là đo trời sinh 
та của nhà Nho và cho rằng người cũng chỉ là một loài vật mà thôi, 
“nhưng dó là một loài våt có trí tuệ trong muôn våt”, và "người chối 
thì mạch máu kiệt, kiệt thì tinh khí hết, hết thì cơ thể huỷ nát, hủy 
nát thì biến thành đất chứ làm gi có thể biến thành ma được". 

Vương Sung đã từ quan, chịu sống trong cảnh nghèo khổ suốt 30 
năm trời để trình bày quan điểm cũattmànlítieodlgrtâtOBlrafĐuán. 


210 ` 


hành. Nhung vì tu tưởng của ðng chống lại tư tưổi titi trời, tin ma 
của giai cấp thống trị nên tác phẩm cu as bị giấu đã, Mạn n thë 
ki III mới được truyền bá. 

Phạm Chẩn (khoảng 450 - khoảng 510) cũng khẳng định rằng 
tính thần là do vật chất quyết định. Vật chất tiêu diệt thì tinh thần 
cũng không tón tại nữa, Quan điểm ấy của ông được trình bày trong 
bài "Вал иё sự hủy điệt của tỉnh thẳn" (Thân diệt luận), trong đó 
ông lí luận ràng: "Tinh thần tức là hình thể, hình thể tức là tỉnh 
thân. Hình thể tón tại thì tinh thân còn, hình thể tàn. tạ thì tỉnh 
thân tiêu điệt". Ông lại ví quan hệ giữa hinh thể và tỉnh thân như 
quan hệ giữa lưỡi dao và sự sắc bén, nếu lưỡi dao không còn nữa thì 
sự sắc bền cũng hết, do đó làm gì có chuyện hình thể mất mà tình 
thần vẫn còn, d 

Như vậy, tư tưởng duy vật của Vương Sung là nhằm chống lại 
quan niệm tin trời, tin ma của các nhà Nho, còn mục đích của Phạm 
Chẩn là nhằm chống lại quan điểm duy tâm của đạo Phật mà lúc 
bấy giờ rất phát triển ở Trung Quốc. 

Thời Minh, Thanh, xuất phát từ yêu cầu xây dựng chế độ tập 
quyển trung ương chuyên chế của giai cấp phong kiến, lí học đời Tống, 
nhất là tư tưởng Chu Hi rất được dê cao. Nhưng từ thế kỉ XVII về 
sau, trong điểu kiện mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay 
gắt, kinh tế hàng hóa phát triển, mầm mống tư bản chủ nghĩa ra đời 
nên trong lĩnh vực triết học đã xuất biện một số học giả có tu tưởng 
duy vật, phản đổi chế độ chuyên chế và sự áp bức dân tộc, có người. 
còn có những yếu tố của tư tưởng dán chủ, tiêu biểu nhất là Hoàng 
Tôn Hi, Vương Phu Chỉ. 

Hoàng Tôn Hi (1610 - 1695) hổi trẻ đã từng tham gia cuộc đấu 
tranh chống tập đoàn quan hoạn. Khi quân Thanh đánh xuống phía 
nam, ông đã tổ chức nghĩa binh để chống Thanh. 

Về triết học, ông khẳng định rằng "Н" ở trong "khf" tức là tỉnh 
thần chỉ tổn tại trong vật chất. 

Về tư tưởng chính trị, cống hiến nổi bật của ông là ông đã kịch 
liệt phê phán chế độ quân chủ chuyên chế. Theo ông, làm vua mà 
bao nhiêu cái lợi trong thiên hạ đều giành cho minh, bao nhiêu cái 
hại trong thiên hạ đu đẩy cho người khác, bóc lật nhân dàn tận 
Xương tuỷ, đó là cái hại lớn nhất cho thiên hạ. Ông cho rằng trị 
thiên hạ không phải là việc một người có thể lầm được, mà phải 
nhiều người cha nhau cùng tri Nguội Jim Ayan iB BE phi = 
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một ông vua mà vì cả thiên hạ, không phải vì sự còn mất của một 
dòng họ, mà vì sự buồn vui của vạn dân, và quan hệ giữa bể tôi với 
vua không phải là quan hệ tôi tớ mà là quan hệ thầy bạn. Như vậy, 
mặc dầu Hoàng Tôn Hi chưa phản đối chế độ quân chủ chuyên chế 
từ gốc rễ của nó nhưng trong tư tưởng của ông đã có yếu tố dân chủ. 

Về kinh tế, ông chủ trương chia ruộng đất cho nông dân, phê 
phán tư tưởng trọng nông, khinh công thương và cho rằng công 
thương cũng đều là nghề gốc, cũng quan trọng như nông nghiệp. 

Vương Phu Chỉ (1619 - 1699) cũng đã từng tổ chức nhân dân 
chống Thanh, về sáu thay đổi họ tên và cách ăn mặc đến sống ở 
vùng người Dao. 

Về triết học, ông khẳng định "Khí 10 chỗ dựa của lí", tôn tại 
khách quan không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người, ví dụ 
không phải vì có người không trông thấy núi mà nói núi không có. 

Về chính trị, ông cũng phản đối chế độ quân chủ chuyên chế và 
yêu cầu cải cách xã hội. Ông cho rằng ruộng đất không phải là của 
riêng nhà vua mà thuộc về người cày. Người cày tự mình có quyển 
số hữu ruộng đất, không phải đợi vua phân chia. 

Như vậy, dưới thời phong kiến, ở Trung Quốc có một số nhà tư 
tưởng duy vật, nhưng do những hạn chế của điều kiện lịch sử, quan 
điểm duy vật của họ còn thô sơ và chưa đánh đổ nổi quan điểm duy 
tâm. Do đó, tư tưởng duy vật chưa có vị trí đáng kể trong lịch sử tư 
tưởng Trung Quốc. 


Фо DỤC 


trường học 
Та đời Thương, Trung Quốc đã có chữ viết, nhưng tình hình giáo dục 
thời kì này như thế nào, nay không thể biết được. 


Đến thời Tây Chu, trường học gồm hai loại là quốc học và hương học, 
Trường quốc học gồm có Bích Ứng và Phán Cung. Bích Ung là trường 
đại học ở kinh đô Tây Chu. Phán Cung là trường đại hoc д kinh đô 
các nước chư hầu. Ngoài ra, thuộc về quốc. học còn có trường tiểu học. 
Trường hương học là trường học ở các địa phương. Tuỳ theo các cấp 
hành chính, trường học địa phương có các tên Thục, Tường, TY, Hiệu, 

Thời Xuân Thu, nền quốc học của nhà Chu dán dán suy thoái, trường 


tư bắt đầu. xuất. hiện, Người âu tiện sống lận rồng tó là hẳng 
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Tử. Đến thời Chiến Quá, 
cũng là những thầy giáo có 
trường phái khác nhau. 

та đời Hán về sau, cùng với sự để cao * 

Trung Quốc càng phát triển mạnh. | 

“Trường học cao nhất thời Hán gọi là Thái һ 

thời Hán Vũ Đế. Các giáo quan day д trường Thai nọc ы 

kinh bác sĩ, học sinh thời Tây Hán gọi là Bác sĩ đệ tù, tn 

Hán gọi là Thái học sinh. Nội dung học tập chủ yếu là các tắt. 

kinh điển của Nho gia. Phương thức dạy học là giảng ở những & 

đường. Do thầy giáo ít, học trò đông nên chủ yếu là tự học. Mỗi ze 
phải thi một lẫn. Ai thông được một kinh trở lên thì được bổ làm quy 


Ó các địa phương cũng có trường quốc lập, gọi là Нос, Hiệu, 
Tường, Tự, nhưng trường học д các địa phương không được coi trọng: 
Nền tư học dân gian từ đời Hán về sau ngày càng thịnh hành. 

Thời Tùy, Đường, nên giáo dục Trung Quốc có một bước phát 
triển quan trọng, nhiều trường chuyên ngành được thiết lập, do đó 
thời kì này có rất nhiều trường học. Đó là các trường Quốc tử học, 
Thái học, Tứ môn học, Thư học, Luật học, Toán học. Các trường này 
thuộc một cơ quan giáo dục gọi là Quốc Tử giám, tương tự như Bộ 
Giáo dục sau này. Ngoài hệ thống trường thuộc Quốc Tử giám còn có 
một số trường khác như Hoằng Văn quán, Sùng Văn quán, Quảng 
Văn quán, trường Y học, trường Thiên uăn học. 

'Thời Tống, ngoài các trường nói trên còn mở thêm một số trường. 
chuyên ngành mới như Уй học (Học viện Quần sự), Quán giám học 
(Học viện Công nghiệp quân sự), Họa học (Học viện Mĩ thuật) v.v... 

Đồng thời, nhà Tống còn đặt ra chế độ "tam xé" ở trường Thái 
học, gồm Ngoại xá, Nội xá và Thượng xá, mục đích là để cho chế độ 
thi cử, lên lớp được nghiêm túc. Học sinh mới vào trường Thái học 
gọi là Ngoại xá sinh, sau kì thi cuối năm học, những người đạt kết 
quả loại nhất, nhì và có đức hạnh thì được lên Nội xá. Sau 2 năm, 
Nội xá sinh thi lên Thượng xá. Tốt nghiệp Thượng xá vào loại ưu 
cũng có tư cách như Tiến sĩ. a 

g SỐ “ g їёи trường dán lập do các 

Bên cạnh trường quốc học còn có rất nhiều tr Nhớ 
học giả nổi tiếng thành lập gọi là Thư uiện. Số học sinh học tập ở 
đây rất đông, có thư viện đã thu hút bàng nghìn bọc sinb đến học, 

“Thời Minh, Thanh, các trường đại học do tr 
tập trung lại, goi là Quốc Tử giám. Đội Minh 


Mặc Tủ, Trang Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử 
nhiều học trò, do đó đã lập thành những, 


giáo dục 





giám, một trường ở Bắc Kinh, một trường ở Nam Kinh ; đến đời 
Thanh, chỉ còn một trường Quốc Tử giám ở Bắc Kinh. Ngoài Quốc 
Tù giám, dòi Thanh còn có "Tông học" và "Bát kì quan học" để day 
соп em hoàng tộc và con em người Mãn Châu, Mông Cổ. 


Ở các địa phương có Phủ, Châu, Huyện học, về danh nghĩa là 
trường học, thực tế là cơ quan quản lí tú.tài, vì chỉ có những người 
đã đậu Tú tài mới được học ở đó. Những trường học này về mặt tổ 
chức rất lỏng lẻo, 

Đến đầu thế kỉ XX, các trường học kiểu cü bị các trường học kiểu 
mới thay thế. 


©mi cử 


a. Chế độ tiến cử từ Hán đến Nam Bắc triêu 

Thời Hán, ở trong các trường học có tổ chức thi hằng tuần, hằng 
tháng, hằng năm để kiểm tra kết quả học tập, chưa có chế độ thi 
quốc gia. Để tuyển chọn nhân tài trong cå nước, triểu Hán thi hành 
chính sách sáż c, tức là giao cho các quan địa phương khảo sát và 
tiến сй những người có tài đức trong vùng đo mình cai trị. Những 
người được cử thường được gọi là Ніёи liêm, Mậu tài, Hiên lương 
phương chính. 

Thời Nguy, Tấn, Nam Bắc triêu, Trung Quốc thi hành chế độ 
Cửu phẩm trung chính. Triều đình phái các viên quan gọi là Trung 
chính về các địa phương căn cú theo tài năng và đức hạnh, chia 
những người có học thức ở trong vùng thành 9 hạng để nhà nước tuỷ 
theo tài năng mà bổ dụng. 

Những biện pháp "sát củ" và "Cửu phẩm trung chính" này đều 
không tránh khỏi tiêu cực. Thông thường chỉ có con em dòng dõi quý 
tộc, quan lại được lựa chọn, còn những người khác tuy cố tài năng 
cũng ít khi được tiến cử. 





độ khoa cử từ Tuy, Đường đến Minh, Thanh. 

Bát đầu từ thời Tuy, chế độ khoa cử mới được đặt ra. Khoa thi 
dâu tiên gọi là khoa Tiến sĩ, nội dưng thi là văn học. Đến đời Đường, 
số khoa thi càng tăng nhiều. Ngoài khoa Tiến sĩ còn сё các khoa 
Minh kinh (hiểu тб kinh sách), Minh pháp (nắm vững pháp д0), 
Minh toán (giỏi toán), Minh thư (giỗi viết chữ), trong dó quan trọng 


nhất là hai khoa Tiến sĩ và Minh kinh (Tiếp ft cao hơn, Minh dành). 
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Những người mới đỗ Tiến sĩ được dự tiệc ở vườn hạnh Trường 
An, gọi là Thám hoa yến. Thời Đường, đỗ Tiến sĩ mối đủ tư cách để 
làm quan, còn muốn có quan chức thực sự thì phải qua kì thi tuyển 
của bộ Lại, nếu trúng tuyển mới được bổ dụng. 

Thời Tống, chế độ khoa cử có một số quy định mới : 

- Nội dung thi nặng vë kinh nghĩa (đời Đường chủ yếu thi 
thơ phú). 

- Định ra chế độ 3 năm thi một lần (từ Đường đến Tống, mỗi 
năm hoặc 2 năm thi một lần). 

= Tiến sĩ chia thành 5 cấp: 'Nhất giáp, Nhị giáp, Tam giáp, Tứ 
giáp, Ngũ giáp (từ đời Nguyên về sau chỉ chia thành 3 cấp, Nhất 
giáp chỉ có 3 người). 

- Thi Điện trở thành một chế độ. Đời Đường đã có thi Điện 
nhưng thỉnh thoảng mới tổ chức,-hơn nữa nếu thi Điện không đạt 
được yêu cầu thì có thể bị trượt Tiến sĩ. Từ đồi Tống về sau thi Điện. 
không đánh hồng, hơn nữa đã đỗ đều được làm quan, không cần qua 
kì thi tuyển ở bộ Lại nữa. 

~ Đặt thêm kì thi Hương. Thời Đường, người thì Tiến sĩ là do địa 
phương tiến cử gọi là "cử tử" hoặc "cử nhân" chứ không qua khoa thi 
ở địa phương. Thời Tống, trước khi thi Tiến sĩ, phải qua kì thi 
Hương ở địa phương. Nếu thì Tiến sĩ không đậu thì khoa sau phải 
thi Hương lại một lần nữa. Ы 

Đến thời Minh, Thanh, chế độ khoa cử càng hoàn bị và chặt chë 
Hơn trước. Cấp thi gồm có: thi Viện, thì Hương, thi Hội và 
thì Điện. 

“Trước khi thi Viện, thí sinh phải qua 2 kì thi du bị ở huyện và ở 
phủ”, Nếu thi đậu thì được gọi là Đồng sinh ; tiếp đó phải dự kì thi 
Viện do quan Để đốc học viện được triểu đình phái về chủ trị. Thi 
Viên đậu thì được gọi là Tú tài và được vào học ở trường huyện hoặc 
trường phủ và được gọi là sinh viên. Thi Hương là kì thì ở cấp tỉnh, 
cứ 3 năm të chức một lân. Người dự thi là những người đã dë Tú tài. 
Ngoài ra, những người gọi là "quyên giám” (00 tiên ra mua từ cách 
sinh viên) và "Ấm giám" (con cái quan lại được tập.ấm) cũng được dy 
thi. Những người trúng tuyển trong kì thi Hương gọi là Cử nhân, 
người đỗ đầu gọi là Giải nguyên. Những người đỗ Cử nhân có thể 
được bổ dụng làm quan từ trung cấp trở xuống. 


= {виде phổ, phë trực thuậc tinh. 
(у Thời Minh, Thanh, huyện tege hide PL 5Jfieulun.hopfO.Org 
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Thi Hội là ki thi tổ chức ở kinh dó do bộ Lễ chủ trì, cứ 8 năm tổ chức 
môt lần. Người dự thi là các сй nhấn. Những người thí đỗ trong ki thi 
Hội được gọi là Cống sĩ, thông thường gọi là Tiến sĩ. Người đỗ đầu gọi 
là Hội nguyên. 
Thi Điện (còn gọi là thi Đình) là kì thi tổ chức ở trong cung vua, 
người chủ khảo là hoàng đế. Người dự thì là những người đã đậu Tiến sĩ, 
Két quả thi Điện được chia làm 3 cấp : Nhất giáp, Nhị giáp, Tam giáp. 
Nhất giáp gọi chung là Tiến sĩ cập đệ gồm З bậc > 
Nhất giáp đệ nhất danh gọi là Trạng nguyên, còn gọi là Điện nguyên, 
Đình nguyên. 
Nhất giáp đệ nhị danh gọi là Bằng nhãn, 
Nhất giáp đệ tam danh gọi là Thám hoa. 
Nhi giấp gọi chung là Tiến sĩ xuất thân. 
Tam giáp gọi chung là Đẳng tiến sĩ xuất thân. 

Chế độ khoa cử này đến năm 1905 thì bãi bỏ. 


VĂN HỌC 


Văn học là một lĩnh vực nổi bật trong nền văn hóa Trung Quốc 
thời trung đại. Đến thời kì này, do kinh tế phát triển mạnh mẽ và 
toàn điện, do thực tế phong phú và sinh động của cuộc sống và của 
đất nước với những điểu kiện tự nhiên nhiều màu nhiều vẻ; do 
những cuộc đấu tranh phức tạp trong xã hội; đặc biệt là do có nên 
giáo dục phát triển từ rất sớm và văn chương được dùng làm thước 
đo tài năng, nên văn học không những có cơ sở phát triển mà còn rất 
được khuyến khích. 


Trong kho tàng văn học Trung Quốc thời trung đại, tiêu biểu 
nhất là phú và nhác phủ đời Hán, thơ đời Đường; tü đồi Tống, kich 
đời Nguyên và tifu thuyết đời Minh - Thanh. 


Ф Phú và nhạc phủ đời Hán 


Phú là một hình thức văn học kết hợp giữa văn xuôi và văn vẫn, 

lời văn giữa gọt công phu, câu trên câu бибї đổi nhau rất sát. Những 

. nhà sáng tác phú nổi tiếng thời Tây Hán là Giả Nghị, Tư Mã Tương 
Như, Mai Thăng v.v... 

Ngoài phú ra, thơ ca đời Hán cũng phong phú vë nội dung và 

điêu luyện về nghệ thuật. Đại biểu cho nền thí ca của thời kì này là 


nhạc phú. Nhạc phủ vốn là tên cơ quan Rs Trích Yñ нинъ 18 до 
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Hán Vũ Đế lập ra. Hằng năm, cơ quan nầy cử người đi vào quần 
chúng để sưu tầm thơ ca của nhân dân, do dó sau này dân ca cũng. 
gợi là nhạc phủ. Nhạc phủ lúc đầu khô khan khó hiểu, về sau trở 
nên dôi dào súc sống, mang nhiều tính chất hiện thực, phần ánh 
được đời sống khổ cực của nhân dan. r А 


@ Thơ Đường 


„ Đến đời Đường, thơ ca Trung Quốt có một bước nhảy vọt. Hơn 
bất. kì thời đại nào trước và sau đó, thơ Đường có một lượng rất lớn 
phản ánh tưởng đối toàn điện tình hình đất nước và bộ mặt xã hội 
lúc bấy giờ, đặc biệt là thơ Đường đã đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật. 

_ Trong hơn 2000 nhà thơ còn lưu tên tuổi đến ngày nay, Lý Bạch, 
Đã Phủ và Bạch Cư Dị là ba nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất. 

_ Lý Bạch (T01 - 762) người Châu Miên, nay thuộc Tứ Xuyên. 
Ông tính tình phóng khoáng, yêu tự do, chỉ thích sống cuộc dòi 
giang hô để đi thăm những nơi phong cảnh đẹp của đất nước, chứ 
không chịu được cảnh ràng buộc luổn cúi, do đó tuy học rộng tài 
cao nhưng ông không hê đi thi và chưa làm một chức quan gì chính 
thức cả. Ông lại là một người yêu Tổ quốc thiết tha và rất thông 
cảm với nỗi khổ cực của nhân dân lao động. Do vậy, thơ của ông 
phần nhiều tập trung miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên, đồng thời có 
nhiều bài phần ánh đời sống của nhân dân. Đặc điểm nghệ thuật 
thơ Lý Bạch là lồi thơ đẹp và hào hàng, ý thơ có màu sắc của chủ 
nghĩa lãng mạn. Những bài thơ tiêu biểu của ông như : Xa ngắm. 
thác núi Lu, Sắp mời rượu v.v... 

Đổ Phủ (712 - T70), người huyện Củng, nay thuộc tỉnh Hà Nam, 
xuất thân từ một gia đình quan lại nhỏ sa sút. Bản thân ông mặc dù 
học rất rộng nhưng thi không đỗ, mãi đến năm 40 tuổi mới làm mấy 
chức quan nhỏ trong 7 năm. Tuy vậy, suốt đồi ông phải sống trong, 
cảnh nghèo пап. Sống trong giai đoạn trước và sau khi xảy ra loạn 
An - Sù, Đỗ Phủ được chứng kiến tình hình nhà Đường từ chỗ rất 
phôn thịnh chuyển sang suy tàn, đồng thời cuộc đời lận dàn của ông 
đã làm cho ông có thể thấy rõ cuộc sống khổ cực của nhân dân. Vì 
vậy, phần lớn thơ của ông đều tập trung miêu tả những cảnh bất 
công trong xã hội, miêu tả nỗi khổ cực, oan khuất của nhân dân 86 
động, vạch trân sự áp bức bóc lột và ха xi сба giai cấp thống trị, lên 
ёп nên chính trị đương thời. Những bài thơ có giã trị tư tưởng, 
và nghệ thuật cao tiêu biểu của Đỗ Phủ viết trước loạn An - Sử là 
Từ kinh đô dê huyện Phụng Tiên, Bài oạingBfiđtr nhin bành), 


a1: 


Bài са xe lính (Bình xa hành); còn những bài thơ tiêu biểu viết sau 
loạn An - Sử là Viên quan ở Tân Ап (Tân An lại), Viên quan ở 
Đồng Quan (Đồng Quan lại), Viên quan ở Thạch, Hào (Thạch Hào 
lai), Cuộc biệt li sau ngày cưới (Tân hôn biệt), Cuộc chia li lúc vê già 
(Thùy lão biệt), Cuộc biệt li của kẻ không nhà (Vë gia biệt). Sáu bài 
thơ này thường được gọi chung là Ba uiên quan (Tam lại) và Ba 
cuộc biệt li (Tam biệt). 

Đỗ Phủ là nhà thơ hiện thực chủ nghĩa lớn nhất. đời Đường. 

Bạch Cư Dị (772 - 846), người Hạ Khuê nay thuộc tỉnh Thiểm 
Tây, xuất thân từ gia đình địa chủ quan lại, đậu Tiến sĩ, đã làm 
nhiều chức quan to trong triểu, nhưng đến nám 44 tuổi thì bi giáng 
chức làm Tư mã Giang Châu (Giang Tây). 

Bạch Cư Dị sống vào thời đại sau loạn An - Sử. Lúc bấy giờ nhà 
Đường đang suy tàn, nhân dàn vô cùng cực khổ. Thấy rõ được thực 
trạng xã hội ấy, nên ông cũng đi theo con đường sáng tác của Đỗ 
Phủ, làm nhiều bài thơ nói lên nỗi khổ cực của nhân dân và lên án 
giai cấp thống trị. 

Những bài thơ tiêu biểu của ông là Ông già Đỗ Lăng (05 Lăng 
tẩu), Thuế nặng (Trọng phú), Ông bán than (Mại than ông), Ông què 
tay д Tân Phong (Tân Phong chiết tí ông), Mua hoa (Mãi hoa) v.v... 
Ngoài ra, Bài cơ trường hận (Trường hận са), Bài ca dàn tì bà (Ті bà 
hành) là những bài thơ dài, không những có nội dung hiện thực mà 
còn đạt đến trình độ nghệ thuật rất cao. 

Tuy nhiên, sau khi bị giáng chức, tính chiến đấu trong những 
bài tho cuối đồi của ông không được mạnh mẽ như trước nữa. Dẫu 
sao, ông vẫn là một nhà thơ hiện thực chủ nghĩa lớn của Trung Quốc 
đời Đường, ; 

Tóm lại, thơ Đường là những trang vô cùng chối lợi trong lịch sử 
văn học Trung Quốc, đồng thời thơ Đường đã đặt'cơ sở nghệ thuật, 
phong cách và luật thơ cho nền thơ ca đời sau, 


từ dời Tống 


Từ ra đời vào cuối đời Đường, do thơ Đường biến thể mà thành. 
Tù là lời của những điệu nhạc có sẵn. Vì vậy, số câu, số chữ, âm điệu 
của từ tùy thuộc vào các điệu nhạc, do đó câu thơ của từ thường dài 
ngắn không đều nhau nên còn được gọi là “trường đoán cú thị", Luật 


từ cũng tướng đối chặt chế, với к AF854 а 
кше ч “ны о соза за воа. Bhổ ` 
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Đời Tống có rất nhiều người Sáng tác từ nổi tiếng như Liễu Vin] 
тё Thức (Tô Đông Pha), Tân. Khí Tật, nữ sĩ Lý Chư Chiếu c Н 

_Từ đời Tống là một bình thức văn học nghệ thuật phục vụ cho 
giai cấp phong kiến Yà cũng là món ăn tỉnh thần của tầng lớp thị 
dân. Lúc bấy giờ, trong cung đình thiết lập "giáo phường", ở các 
thành phố lớn có "ca lâu", thậm chí trong phủ riêng của một số quý 
tộc quan lại lớn cũng nuôi đào hát và vũ пй. 


Ө Kịch dòi Nguyên 


Đến thời Nguyên, từ nhường chỗ cho một hình thức văn học 
nghệ thuật mới là kịch, Ngay từ thời Tống, Kim, loại hí kịch đơn 
giản phối hợp giữa hát, nói, múa, đàn đã xuất hiện. Chính trên cơ sở 
kế thừa và tổng hợp các hình thức nghệ thuật như từ, hí kịch và 
những câu chuyện lưu truyển trong nhân dân, người đời Nguyên đã 
dựng nên những vở ca vũ kịch hoàn chỉnh. 

Thời Nguyên, các nhà biên kịch đã. sáng tác được khoảng 500 
kịch bản, nhưng lưu truyền đến nay chỉ còn hơn 100 tác phẩm. Nhà 
soạn kịch ưu tú nhất đời Nguyên là Quan Hán Khanh. Ông viết 
được hơn 60 kịch bản, nay còn truyển lại 18 tác phẩm, tiêu biểu là 
các vỏ Nỗi oan của nàng Đậu Nga (Đậu Nga oan), Nhà đón trồng 
(Bái nguyệt đình), Nhà ngắm sông (Vọng giang đình), Đơn đao dự 
hội (Đơn đao hội) v.v... Qua các tác phẩm ấy, tác già đã vạch trần 
nên thống trị đen tối, tàn bạo, những hành động tội ác của bọn quy 
tộc Mông Cổ và thể hiện tỉnh thân đấu tranh vì chính nghĩa của mình. 

Vương Thực Phủ, tác giả vô kịch Mái tây (Tây sương Кї) cũng là 
một trong những nhà soạn kịch nổi tiếng thời Nguyễn. 











@ Tiểu thuyết thời Minh - Thanh 


Hình thức văn học mới và tiêu biểu của thời Minh - Thanh là 
tiểu thuyết. Trước đó, ở các thành phố lớn thường có những người 
chuyên làm nghề kể chuyện, để tài của họ thường là những sự tích 
lịch sử. Dựa vào những câu chuyện ấy, các nhà văn đã viết thành 
loại tiểu thuyết chương hồi. Những tác phẩm lớn và nổi tiếng trong 
giai đoạn này là Truyện Thủy Ай của Thì Nai Am, Тат quốc chí 
diễn nghĩa của La Quán Trung, Tây du kí của. Ngõ Thừa-Ân, Nho lâm 
ngoại sử của Ngô Kính Tủ, Hồng lâu mộng của Тао huyết Cân v.v... 

Truyện Thủy hử kể lại cuộc khài nghĩa nông dân ở Lượng Sơn 
Bạc do “Tống Giang lãnh đạo. Qua tác phẩm này, tác Жар 
những đã thuật lại rõ ràng quá trình ginh TEEN 8 ti 
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mà còn ca ngợi tài trí và su đũng cảm của các vi anh hùng nông dân. 
Vì vậy, thời Minh - Thanh, tác phẩm này bị liệt vào loại sách cấm, 
nhưng câu chuyện của các anh hùng Lương Sơn Bạc thì vẫn được 
lưu truyền trong nhân đân và đã có tác đụng cổ vũ rất lớn đối với 
sự đấu tranh của nông дап chống sự áp bức, bóc lột của giai cấp 
phong kiến. . 

Tam quốc chí diễn nghĩa bắt nguón từ câu chuyện ba người Lưu 
Bị, Quan Vũ và Trương Phi kết nghĩa ở vườn đào lưu truyền trong 
dân gian, nội dung miêu tả cuộc đấu tranh vể quân sự, chính trị 
phức tạp giữa ba nước Ngụy, Thục, Ngô. 


Тау du kí viết về Huyền Trang và các đổ đệ tìm đường sang Ấn 
Độ lấy kinh Phật, trải qua rất nhiều gian nan nguy hiểm, cuối cùng 
đã đạt được mục đích. Tác giả đã xây dựng cho mỗi nhân vật của tác 
phẩm một tính cách riêng, trong đó nổi bật nhất là Tôn Ngộ Không, 
một nhân vật thông minh, mưu trí, dũng cảm và nhiệt tình, đồng 
thời qua Tôn Ngộ Không, tính chất chống phong kiến của tác phẩm 
được thể hiện rõ rêt. 


Nho lâm ngoại sử là bộ tiểu thuyết trào phúng viết về chuyện 
làng Nho. Qua tác phẩm này, Ngô Kính Tử đã đả kích chế độ thi cù 
đương thời và mia mai những thói xấu xa của tầng lớp trí thức dưới 
chế độ thị cử đó. 


Tông lâu mộng là tác phẩm có giá trị nhất trong kho tàng văn 
học hiện thực cổ điển Trung Quốc. Để tài của tác phẩm chỉ là câu 
chuyện hưng suy của một gia đình quý tộc phong kiến và câu chuyện 
yêu đương giữa một đôi trai gái, nhưng qua đó, tác giả đã vẽ nên bộ 
mát của xã hội phong kiến Trung Quốc trong giai đoạn suy tàn. Bằng 
cách xây dựng cho Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc - hai nhân vật 
chính trong truyện - tính cách chống đối chế độ thì cử, chế độ quan 
trường, đạo đức và lễ giáo phong kiến, khát vọng tự do hạnh phúc, 
đồng thời dành cho những người thuộc tầng lớp bị coi là thấp kém 
những tâm hồn cao đẹp và tình cảm chân thành, tác giả đã đánh trực 
tiếp và khá mạnh vào hệ ý thức của giai cấp phong kiến lúc bấy giờ. 


% SỬ HỌC VÀ CÁC BỘ SÁCH LỚN 

Bắt đầu từ thời Tây Hán, sử học mới trở thành một lĩnh vực độc 
lập mà người đặt nền mồng là Tư Mã Thiên. 

Jói tác phẩm Sử kí, bộ thông sử đầu tiên của Trung Quốc, Tư 


ма Thiên đã ghi chép lịch sử gần 3000 năm từ thời 
th https: ыд Ор, én 


thời Hán Vũ Đế. Toàn bộ tác phẩm bao ап ki, ji 
3 m 12 bị 
thu, 80 thế gia, 70 liệt truyện. жанышы, ө 
Bản kỉ là sự tích các vua. Biểu là 
кө: эрү chế độ, các ngành riêng biệt như lễ, nhạc, kinh tế v.v... 
hê gia là lịch sử các chư hẩu và những người có danh vọng. 
Liét йу chủ yếu là truyện các nhân vật lịch sử khác. 

Qua 5 phán đó, Tư Mã Thiên đã ghi lại moi mặt trong xã hội 
như chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, ngoại giao v.v... của Trung 
Quốc trong giai đoạn đó. Do vậy, Sử kí là một tác phẩm lớn rất có 
giá trị về mặt sử liệu cũng như về tư tưởng. 

Tiếp theo Sở kí là Hán thư của Ban Сб. Hán thư Tà lịch sử triu 
Tây Hán, ghi chép lịch sử từ Hán Cao Tổ (năm 206 tr.CN) cho đến 
cuối thời Vương Mãng (năm 23 CN), tất cả 230 năm. Hán thu bao 
gồm 12 bản kỉ, 8 biểu, 10 chí, 70 liệt truyện. 

Sau Hán thu còn có Tam quốc chí của Trần Thọ (233 - 297) và 
Hậu Hán thư của Phạm Diệp (398 - 445). Bốn tác phẩm Sử М, Нап 
thu, Tam quốc chí, Нби Hán thư đều do tứ nhân soạn và được gọi 
chung là "Tiên tó sù". i 

Bát đầu từ đời Đường, cơ quan biên soạn lịch sử của nhà nước gọi 
là Sử quán được thành lập. Sử quán đời Đường đã soạn được 8 bộ sử 
của các triểu đại từ Tấn đến Tùy: Tán thư, Tống thư, Té thu, Lương 
thư, Trân thụ, Bắc Té thư, Chu thư, Tùy thư. Những bộ sử của các 
triều đại tiếp đó cũng đều do cơ quan chép sử của nhà nước biên soạn. 
Đến thời Thanh, Trung Quốc đã biên soạn được 24 bộ sử, về sau thêm 
vào Tân Nguyên sử và Thanh sử cdo thành 26 bộ sử. 

Ngoài 26 bộ sử nói trên còn có rất nhiều tác phẩm sử học viết 
theo сас thể loại khác nhau như Sử thông của Lit Tri Co, Thông 
điển của Đỗ Hữu đời Đường, Tư tri thông giám của Tư Mã Quang 
đời Tống v.v... 

Sử thông là tác phẩm viết về phương pháp biên soạn lịch sử sớm 
nhất сба Trung Quốc, trong đó tác giả bình luận tất cả các tác phẩm 
sử học đời trước về các mặt như phương pháp biên soạn, việc sử dụng 
tư liệu, cách hành văn v.v... 

{дл là quyển sử đấu tiên viết về lịch sử từng lĩnh vực như 
Bát К? ке cử, chức quan v.v... tù thời thượng cổ cho đến giữa. 


thế ki УШ. 
“Tự trị thông giám là bộ sử biên niên rất lên gbi chép lịch sử từ thời 
Chiến Quốc đến thời Ngü ві. нс //tieulun.hopto.org 
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các bản tổng kết về niên đại. Thư 


Bën cạnh những bộ sử trên, đến thời Minh - Thanh đã hoàn 
thành được những bộ sách hết sức đổ sộ. Đó là Vinh Lac đại điển, 
Cổ kim đồ thư tập thành và Tứ khó toàn thư. 

Vĩnh Lọc đại điển do vua Minh Thành Tổ (niên hiệu là Vĩnh Lạc) tổ 
chức biên soạn, bao gồm các nội dung: chính trị, kinh tế, văn học, 
nghệ thuật, tôn giáo v.v... Dó là một công trình tập thể của hơn 2000 
người làm việc trong 5 năm. Bộ sách này gồm 11.095 tập, là bộ Bách 
khoa toàn thư rất lớn của Trung Quốc. Tiếc rằng năm 1900 khi liên 
quân 8 nước dé quốc đánh vào Bắc Kinh, nhiều công trình văn hóa 
đã bị cướp, đốt hoặc phá huỷ. Vì vậy, bộ Vĩnh Lạc đại điển hiện nay 
cả ở trong và ngoài nước chỉ còn hơn 300 tập. 

Cổ kim dô thư tập thành biên soạn dưới thời Khang Ні đời Thanh 
bao бт các nội dung chính tri, kinh tế, đạo đức, văn học, khoa 
học v.v... được chia thành 10.000 chương. Đây là bộ Bách khoa toàn 
thư lớn thứ hai sau Vĩnh Lac đại điển. 

Tứ khó toàn thu biên soạn đưới thồi Сап Long đời Thanh gồm 4 
phần: Kinh (Sách kinh điển của Nho gia), Sứ, 7 (các tác phẩm của. 
các học giả thời Chiến Quốc), Tập (văn, thơ, từ, khúc). Toàn bộ tác 
phẩm này chia thành 36.000 tập. 

Tuy nhiên trong khi tổ chức biên soạn Tứ khó toàn thư, vua Thanh 
đã ra lệnh bó đi nhiểu tác phẩm bị coi là không có lợi cho nhà Thanh, 
đồng thời những tác phẩm được chọn vào cũng cắt bị cắt xén và sửa 
chữa. Việc đó làm cho giá trị của bộ sách này bị hạn chế một phán. 

Những bộ sách trên là những di sản văn hóa: vô cùng quý báu 
của Trung Quốc, 


Ф олм HỌC, THIÊN VĂN, LICH PHÁP, Y DƯỢC 


@Toón học 


._ Mặc dù nội dung chủ yếu của chế độ giáo dục ở Trung Quốc thời 
kì này là kinh sử thở phú nhưng về mặt toán học cũng có một số 
thành tựu quan trọng. 

Tà thòi Тау Hán, d& biên soan được một tác phẩm toán học 
nhan để là Chu bë toán binh, Nội dung của sách này nói về lịch 
pháp, thiên văn, hình học (tam giác, tứ giác, ngũ giác), số học (phân 
sõ, bình phương) v.v... Đặc biệt, đây là táœphẩm toán học sớm nhất 
của Trung Quốc nói về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông 

tống như định lí Pitago. ý 
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Thời Đông Hán lại xuất hiện một tác phẩm quan trọng hơn gọi 
là Cứu chương toán thuật. Tác phẩm này gòm 9 chứơng, trọng đó 
chứa dựng các nội dung như 4 phép tính, phương pháp khai căn bậc 
2 và bậc 3, phương trình bậc 1, số âm và số dương; cách tính diện 
tích các hình; thể tích các hình khối, điện tích xung quanh và thể tích 
bình cầu, quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông v.v... 

Đến thời Nguy, Tấn, Nam Bắc triểu, Lưu Huy và Tổ Xung Chỉ 
(429 - 600) là hai nhà toán học nổi tiếng nhất. Năm 263, Lưu Huy 
chú giải sách Сўи chương toán thuật, ông còn tìm được số n bằng tỉ 
số 3927 : 1250 = 3,1416. Tổ Xung Chi cũng chú thích Cèu chương 
toán thuật. Đặc biệt, ông là người đầu tiên trên thế giới tìm được số 
n rất chính xác gồm 7 chữ số 18 nằm giữa số 3,1415926 và 
3,1415927. 


Đời Đường, Trung Quốc cüng có nhiều nhà toán học có tên tuổi 
như nhà sư Nhất Hạnh đã nêu ra công thức phương trình bậc 9, 
Vương Hiếu Thông soạn sách Tập cổ toán kinh, dùng phương trình 
bạc З đổ giải quyết nhiều vấn để toán học: 

'Trong số các nhà toán học thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Giả 
Hiến và Thẩm Quát là những người tiêu biểu. Giả Hiến, người thời 
Bắc Tống, đã tìm được phương pháp giải các phương trình bậc cao, 
Thẩm Quát (1031 - 1095) đã nêu ra những ý kiến về cấp số, cách 
tính độ dài của cung và dây cung khi đã biết đường kính của vòng 
tròn và chiểu cao của dây cung. 

Đặc biệt, đến thời Tống, Nguyên, người Trung Quốc đã phát 
minh ra cái bàn tính, một dụng cụ dùng để tính toán rất tiện lợi và 
lâu dài, trước khi bị các máy tính thay thế. 


© thiên văn về lịch pháp 


Ти rất sớm, Trung Quốc đã có những hiểu biết quan trọng về 
thiên văn. 


Thiên "Ngữ hành chí" của sách Hán thư chép vằng ngày Ất Mùi 
tháng З năm 28 tr.CN, "Mặt trời hiện ra màu vàng, có điểm đen lôn. 
như cục sắt hiện ra gila Mặt trời", Dó 18 tài liệu sớm nhất ghi chép 
về điểm đen trong Mặt trời. ни | 

à thiên уй ĝi ti ất củ ốc thời kì này là 

Nhà thiên văn học nổi tiếng nhất của Trung Quốc thời 
Trương Hành (28 - 139). Ông đã biết ánh sáng của Mặt trăng là 
nhận của Mặt trời, đã giải thích đúng dán rằng tt tà е là do 

àt (p sau bóng của Quả đất. Ông biên soạn tác phẩm mang 
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động Duy tân còn lại đểu bị giam cẩm, tù dày. Từ ngày 11-6, khi 
vua Quảng Tự hạ chiếu Duy tân đến ngày 21-9-1898, khi Từ Hi 
Thái hậu ra tay trấn áp, phong trào Duy tân (cuộc Duy tân Mậu 
Tuất) đã trải qua 103 ngày, lịch sử gọi là "Bách nhật Duy tân", 

Thất bại của phong trào Duy tân chứng tỏ Trung Quốc không 
thể đi con đường Minh Trị duy tân của Nhật Bản. Bởi lẽ, so với Nhật 
Bàn, bối cảnh lịch sử ở Trung Quốc không сб lợi cho phong trào Duy 
tân. Về khách quan, thực lực kinh tế và thế lực chính trị của giai 
cấp tư вап yếu kém, trong khi thế lực báo thủ phong kiến rất mạnh ; 
phong trào Duy tân ở Trung Quốc lại điễn ra khi đất nước đã bị chủ 
nghĩa đế quốc nô dịch. Về chủ quan, vua Quang Tự và các lãnh tụ 
Duy tân Khang - Lương v.v... đã không dựa vào quần chúng, không 
phát động phong trào đấu tranh trong quần chúng ; thiếu triệt để và 
kiên quyết trong quá trình dê ra và thực hiện mục tiêu Duy tân. 

Mặc dù thất bại, phong trào Duy tân vẫn là một sự kiện có ý 
nghĩa quan trọng trong lịch sử cận đại Trung Quốc về lĩnh vực 
chỉnh trị, và nhất là về lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Phong trào Duy 
tân tuy chưa phế bỏ được trật tự chế độ phong kiến và vai trò thống 
trị của nën văn hóa phong kiến ở Trung Quốc, nhưng nó đã làm 
lung lay trật tự và nền tảng văn hóa đó. Có thể nói, phong trào Duy 
tân cuối thế kỉ XIX là một cuộc giải phóng tư tưởng, góp phần mở 
đường cho những trào lưu văn hóa và tư tưởng chính trị tiến bộ hơn 
thâm nhập và phát triển trong xã hội Trung Quốc. Ngày nay, các 
học giả Trung Quốc không chỉ phân tích những hạn chế, khiếm 
khuyết của phong trào Duy tân, mà đồng thời đã đánh giá cao ý 
nghĩa lịch sử của phong trào đó : “Cống hiến chủ yếu của cuộc Duy 
tân Mậu Tuất là làm lung lay và thay đổi cục bộ chế độ phong kiến 
truyền thống trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục; 
người ta đã thử nghiệm xây dựng một Trung Quốc cận đại, độc lập, 
phổn vinh và giàu mạnh"), 

Phong trào Nghĩa hòa đoàn 

Trong những năm 90 của thể kỉ XIX, phong trào chống đế quốc, 


chống phong kiến của nhân dân Trung Quốc vẫn tiếp tuc phát triển, 
nổi bật nhất là phong trào Nghĩa hòa đoàn, 





G) Diễn văn khai mạc của Hội trường Hội Sử học Trung Quốc Dói Dật tại Hội thảo 
quốt tế ki niệm 100 năm Duy tân Mậu Tuất (1898-1998). КІ yếu Hội ;hỏo, NXB 
Vän kiện Khoa học xã hội, Bắc Kinh 1999, tr, ñttps:/tieulun hopto org 
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Vë đội ngũ tháy thuốc, sau Biển Thước thời Chiến Quốc, Hoa Đà 
C - 208) cuối thời Đông Hán là một lương y rất nổi tiếng. Ông lå một 
thầy thuốc đa năng, giỏi về các khoa nội, ngoại, phụ, nhỉ và châm 
cứu, trong đó sở trường nhất là khoa ngoại. Hoa Dà да phát mình ra 
phương pháp dùng rượu để gây mê trước khi mổ cho bệnh nhân, mổ 

‘xong lại khâu lại, dùng cao dán lên chỗ mổ, bốn năm ngày sau là 
khỏi, trong vòng 1 tháng thì trở lại bình thường. 

Hoa Đà chủ trương muốn không có bệnh tật thì phải luyện tập 
thân thể để huyết mạch được lưu thông, giống như cái trục cánh cửa 
sở dĩ không mục là vì chuyển động luôn. Ông đã soạn ra một bài thé. 
dục gọi là "ngữ cẩm lí" (trò chơi của 5 loại muông thú), trong đó bắt 
chước các động tác của 5 loại động vật là hổ, hươu, gấu, vượn và chim. 

Năm 208, vì không chịu làm thây thuốc riêng cho Tào Tháo nên 
Hoa Đà bị giết chết. 


Nhà Y Dược học nổi tiếng thời Minh là Lý Thời Trân (1518 - 
1593). Ông xuất thân từ một gia đình nhiều đời làm thấy thuốc, 
Ngoài việc chữa bệnh, ông bỏ га rất nhiều công sức để nghiên cứu 
các cây thuốc, soạn thành tác phẩm Bản thảo cương mục. Trong bộ 
sách này, ông đã ghi chép 1892 loại cây thuốc, đã phân loại, đặt tên, 
giới thiệu tính chất, công dụng và vẽ hình các cây thuốc đó. Vì vậy, 
bộ sách này không chỉ là một tác phẩm dược học có giá trị mà còn là 
một tác phẩm thực vật học quan trọng. 


Ф BÓN PHÁT MINH LỚN 


Thời trung đại, Trung Quốc có 4 phát minh quan trọng, đó là 
giấy, kĩ thuật in, thuốc súng và kim chỉ nam. 


@siáy 

“Thời Tây Hán, người Trung Quốc vẫn dùng thẻ tre, lụa để ghi 
chép. Đến khoảng thế kỉ II tr.CN, người Trung Quốc đã phát minh та 
phương pháp dùng xơ gai để chế tạo giấy. Ngày nay, tại nhiều nơi а 
Trung Quốc đã phát hiện được giấy làm từ thời Tây Hán, nhưng loại 

øÌấy này xấu, mặt không phẳng, khó viết nên chủ yếu là dùng để gói. 
òi là Tháì Luân 
Đến thời Đông Hán, năm 105, một quan hoạn tên 1 Luân 
đã dùng vô ty, Mới cũ, рїё rách... làm nguyên liệu, đồng thời cải 
tiến kĩ thuật, do đó đã làm được loại gìấy có chất Tượng, tốt. Từ đó, 
giấy được dùng để viết một cách phố biến thay thế cho các vật liệu 
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được düng trước đó. Do công lao ấy, năm 114, Thái Luân được vua 
Нап Ап Đế phong tước Long Đình hầu. Vì уйу, nhán dán gọi giấy do 
ông chế tạo là giấy Thái hầu và tôn ông là tổ sư của nghề làm giấy. 

Vào khoảng thể kỉ II, nghề làm giấy truyền sang nước ta, thế 
ki IV truyền sang Triều Tiên, thế kỉ V truyền sang Nhật Bản, thế 
ki VII truyền sang Ấn Độ. 


Giữa thế kỉ УШ, do cuộc chiến tranh giữa nhà Đường và Атар, 
ki thuật làm giấy của Trung Quốc truyền sang Arập. Năm 1150, 
Người Атар lại truyền nghề làm giấy sang Tây Ban Nha. Sau đó, 
nghề làm giấy lần lượt truyền sang Ý (1276), Đức (1320), Hà Lan 
(1323), Anh (1460). Sau khi nghề làm giấy được truyền bá rộng rãi, 
các chất liệu dùng dë viết trước kia như lá cây ở Ấn Độ, giấy papirut 
(papyrus) ở Ai Cap, giấy da cừu ở châu Âu v.v... đều bị loại giấy mới 
phát minh thay thế. 


@ thuat in 


Ki thuật in bắt nguồn từ việc khắc chữ trái trên các con dấu đã 
có trước đời Tấn. Thời Nguy, Tấn, Nam Bắc triều, Đạo giáo đã in 
nhiều bùa chú để trừ ma. 

Hiện nay, chưa xác minh được kĩ thuật in bắt đầu ra đời từ bao 
giờ, nhưng điểu chắc chắn là đến giữa thế kỉ VII (đầu đời Đường), kĩ 
thuật in đã xuất hiện. Lúc bấy giờ, nhà sư Huyền Trang đã cho in 
một số lượng lớn tượng Phổ Hiển để phân phát bốn phương. Năm 
1966, ở Hàn Quốc đã phát hiện được kinh Đà La Ni in vào khoảng từ 
паш 704 - 751, Đây là ấn phẩm cổ nhất trên thế giới đã phát hiện được. 

Ki thuật in khi mới ra đời là in bằng ván khắc. Đây là một phát 
mình rất quan trọng giúp người ta có thể in nhiều bản trong một 
thời gian ngắn. Kī thuật їп đơn giản, ít tốn, vì vậy cách in bằng ván 
khác này đã được sử dụng rất lâu dài. Tuy vậy, cách in này có 
mặt chưa được tiện lợi lắm, vì nếu không cần in nữa thì ván khắc sẽ 
vô dụng. 

Để khắc phục nhược điểm đó, đến thập kỉ 40 của thế kỉ XI, một, 
người dân thường tên là Tất Thăng đã phát minh ra cách їп chữ rời 
bàng đất sét nung. Сас con chữ được xếp lên một tấm sắt có nến, xếp 
xong đem hg nóng cho nến chảy ra, dùng một tấm ván ép cho bằng 

я rôi để nguội. Như vậy, nến đã giữ. chặt lấy chữ và có thể đem đi. 


'PhẾt minh của Tất Thăng tuy là một tiến bộ nhảy vọt của nghề 
hưng 
















ò б. Я Pr 
у 


1 
š 







chữ không được sắc nét. Để khắc phục nhữn, і 
2 Ке nàn ụ 8 nhược điểm ấy, từ thế 
ki XI, Thẩm Quát đã thử dùng chữ gỗ thay chữ ае sét Tang nhưng 


2 Е Еб. Sau đó, người ta cà 
rời bằng thiếc, dóng, chi, nhưng chữ rồi hằng kim Tu =s 
nên không được sử dụng rộng rãi, 

Từ đời Đường, kĩ thuật in vân khắc của Trung Quốc đã truyền 
sang Triểu Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Philippin, Агар rồi truyền 
sang châu Phi và châu Âu. Cuối thế ki XIV, ở Đức đã biết dùng 
phương pháp in bằng ván khắc để in tranh ảnh tôn giáo, kinh thánh 
và sách ngữ pháp. Năm 1456, Gutenbec (Gutenberg), người Đức, bắt 
đầu dùng chữ rời bằng hợp kim chì và dùng mực dầu để in kinh 
thánh. Việc đó đã đặt cơ só cho việc in chữ rồi bằng kim loại ngày nay. 


Thuốc súng 


Thuốc súng là một phát minh ngẫu nhiên của những người 
luyện đan thuộc phái Đạo gia. 

Đến đời Đường, Đạo giáo rất thịnh hành. Phái Đạo gia tin rằng 
người ta có thể luyện được thuốc trường sinh bất lão hoặc luyện được 
vàng, do đó thuật luyện đan rất phát triển. Nguyên liệu mà người 
luyện đan sử dụng là điêm tiêu, lưu huỳnh và than gỗ. Trong quá 
trình luyện thuốc tiên thường xảy ra các vụ cháy làm bồng tay, bỏng 
mặt, cháy nhà... và thế là họ đã tình cò phát minh ra thuốc. súng, 

Đến đầu thế kỉ X, thuốc súng 64: đầu được dùng để làm vũ khí, 
Những vũ khí đầu tiên này được gọi là tên lủa, cầu lửa, qua lửa, 
pháo, đạn bay v.v... Tác dụng của những loại vũ khí thô sơ này chỉ 
là để đốt trong doanh trại của đối phương mà thôi. 

Đến đời Tống, vũ khí làm bằng thuốc súng không ngừng được 
cải tiến. Trong cuộc chiến tranh Tống - Kim, quân Tống đã dùng 
một loại vũ khí gọi là "chấn thiên lôi", tiếng nổ to như sấm, sức nóng 
{ба ra hơn nửa mẫu đất, người và da bò nát vụn không còn đấu vết (7). 

Năm 1132, Trung Quốc đã phát minh ra loại vũ khí hình ống gọi 
là "hóa thương", Lúc đầu, hỏa thương làm bằng ống tre to, phía 
trong nạp thuốc súng, khi đánh nhau thì đốt ngòi, lửa sẽ phun ra 
thiêu cháy quân dịch. А РЕА 

Vào thế ki ХП, trong quá trình tấn công Trung Quốc, người 
Mông Cổ đã học tập được thuốc súng của Trung Quốc. Sau đó, người 

ổ chỉnh do đó đã truyền thuốc súng sang Arập. 
Mông Cổ chỉnh phục Tây ç https://tieulun.hopto.org 
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Người Атар lại truyển thuốc súng và súng vào châu Âu qua con 
đường Tây Ban Nha. 


Ө kim chỉ nam 


Tù thế kỉ MI tr.CN, người Trung Quốc đã biết được từ tính và 
tính chỉ hướng của đá nam châm. Lúc bấy giờ, Trung Quốc đã phát 
minh ra một dụng cụ chỉ hướng gọi là "tư nam". Tư nam làm bằng đá 
таш châm thiên nhiên, mài thành hình cái thìa để trên một cái đĩa có 
khắc các phương hướng, cán thìa sẽ chỉ hướng nam. Như vậy, tư nam 
chính là tổ tiên của kim chỉ nam. Tuy nhiên, tư nam còn có nhiều hạn 
chế như khó mài, nặng, lực ma sát lớn, chuyển động không nhạy, chỉ 
hướng không thật chính xác nên chưa được ứng dụng rộng rãi. 

Đến đời Tống, các thầy phong thủy đã phát minh ra kim chỉ 
nam nhân tạo. Họ dùng kim sắt, mài mũi kim vào đá nam châm để 
thu từ tính, rôi dùng kim đó để làm la bàn. La bàn lúc đầu còn rất 
thô sơ: người ta хаш kim nam châm qua một cong тот hay một sqi 
bấc đèn rồi thả nổi trên bát nước gọi là "thủy la bàn", hoặc treo kim 
nam châm bằng một sợi tơ ở chỗ kín gió. Lúc đầu, la bàn được các 
thầy phong thủy sử dụng để xem hướng đất. Đến khoảng cuối thời 
Bắc Tống, la bàn bắt đầu được sử dung trong việc đi biển. hoảng 
nửa sau thế ki ХП, la bàn đo đường biển truyền sang, Агар rồi 
truyền sang châu Âu. Người châu Âu đã cải tiến la bàn thô sơ của 
“Trung Quốc thành "la bàn khô", tức là 1а bàn có khắc các vị trí cố định. 
Nửa sau thế ki XVI, la bàn khô lại được truyền vào Trung Quốc. 

Tóm lại, nền văn hóa Trung Quốc thời trung đại đã đạt được 
những thành tựu toàn diện và rất huy hoàng. Những thành tựu văn 
hóa ấy đã có ảnh hưởng lớn ở khu vực và eó nhiều đóng góp quan 
trọng đối với nền văn minh thế giới. 


https://tieulun.hopto.org 
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QUÁ TRÌNH XÂM ШОС СПА CHỦ NGHĨA DË QUỐC. 
CÁC PHONG TRÀO DẦN CHỦ, DÂN TỘC Ở TRƯNG Quốc 
NỬA SAU THẾ KỈ XIX ( 1840 - 1900) 






Ф các cuộc CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA 
BÉ QUỐC. TÌNH HINH KINH TẾ - XÃ HỘI TRUNG QUỐC NỬA SAU 
THÊ KỈ XIX 


Vào khoảng giữa thế ki XIX, khi đế quốc phong kiến Trung Hoa 
trên đường suy tàn, thì cũng là lúc các đế quốc tư bản Âu, Mĩ ráo 
xiết tiến hành hoạt động xâm chiếm thuộc địa ở Đông А. Cuộc chiến 
tranh Trung - Anh bùng nổ từ tháng 6 - 1940, lịch sù thường gọi là 
"chiến tranh thuốc phiên", đã mỡ đầu cho quá trình xâm lược của 
các đế quốc tư bản đối với Trung Quốc, từng bước biến Trung Quốc - 
từ một quốc gia phong kiến độc lập thành một nước nửa phong kiến, 
nửa thuộc địa. $ 

Tù lâu, các để quốc Âu, Mi, trước bết là đế quốc Anh, đã nhàm 
ngó Trung Quốc. Trong khi triểu đình Mãn Thanh thi hành chính 
sách "đóng cửa" ngoại thương (chỉ cho phép thông thương với nước 
ngoài qua cảng Quảng Châu), người Anh đã dùng mặt hàng đặc biệt 
là thuốc phiên để tăng cường xuất vào thị trường Trung Quốc, 
Lượng thuốc phiện của thương ү từ các thuộc = Arập, 
Ấn Độ và сас nơi khác ở Đông Nam Á đưa vào bán trên thi trường 
Trung Quốc ngày một tăng với tốc độ nhanh chống (giữa thế kỉ 
ХҮШ mỗi năm khoảng 1000 thùng, đến năm 1889 đã lên tới 35.500 
thùng”), Уіёс nhập thuốc phiên đã làm cho Trung Quá rơi vào tình 


“asa aaa 
Ч) Mỗi thùng nặng khoảng 60 kg: https://tieulun.hopto.org 
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trạng "cháy máu trắng" nghiêm trọng, từ nám 1821 đến năm 1840, 
trung bình mỗi năm mất khoảng 5 triệu lạng bạc (tương đương 1/10 
tổng thu ngân sách của triểu đình Mãn Thanh). Không những thế, 
thuốc phiện cồn làm bại hoại eon người và xã hội Trung Hoa. Nhiều 
¡ trong triểu đình nhà Thanh cũng nghiện hút thuốc phiện, 
qua việc buôn bán thuốc phiên. Một số quan lại thức thời, 
tiêu biểu là Lâm Tắc Từ (1785 - 1850) đã tấu trình Hoàng dë Đạo 
Quang xin nghiêm cấm thuốc phiện. Lâm Tắc Từ được nhà vua сй 
làm Khâm sai đại thần, Tiết chế Quảng Đông thủy sư, tới Quảng 
Châu để thực hiên lệnh cấm thuốc phiên. Đầu tháng 3 - 1839, Lâm 
Тас Từ tói Quảng Châu cùng Tổng đốc Lưỡng Quảng Đặng Đình 
“Trinh, Đề đốc Quảng Đông thủy sư Quan Thiên Bối tích cực chỉnh 
đốn việc phòng thủ bờ biển, nghiêm cấm buôn bán và hút thuốc 
phiện. Lâm Tắc Từ thể rằng: "Chưa triệt được thuốc phiện, bản 
quan quyết chưa về triêu". Thái độ kiên quyết eủa Lâm Tắc Tù đã 
được đông đảo quần chúng hưởng ứng nhiệt liệt. Một phong trào 
chống buôn bán thuốc phiên, tịch thu thiêu hủy thuốc phiện đã diễn 
ra rằm rộ ở Quảng Châu. Chỉ tính từ hạ tuần tháng 4 đến trung 
tuần tháng 5 - 1839, các nhà buôn thuốc phiện Anh, Mĩ đã phải nộp 
cho chính quyển Trung Quốc 19.187 thùng và 9.119 bao tải thuốc 
phiện, tổng cộng khoảng 1,18 triệu kg. Số thuốc phiện đó đã được tổ 
chức thiêu hủy công khai. 

Phong trào chống thuốc phiên ở Quảng Châu đã trở thành cái cớ 
để chính phủ Anh phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. 
Tháng 6 - 1840, Saclơ Enliơt, chỉ huy Һат đội Anh, chở hơn 4000 
lính (về sau tăng lên 15.000), với 540 khẩu pháo, mệnh danh là "Đội 
quân viễn chính phương Đông" từ Ấn Độ tới vùng biển Quáng Đông 
(Trung Quốc), chính thức phát động cuộc chiến tranh thuốc phiện. 

Cuộc chiến tranh kéo dài hơn 2 năm (1840 - 1842) thường gọi là 
Chiến tranh thuốc phiên lần thứ nhất, trải qua ba giai đoạn. 

Giai đoạn thứ nhất: từ tháng 6 - 1840 đến hạ tuần tháng 1 - 1841. 
Thời gian này, quân Anh đã phong tỏa cửa sông Chu Giang, chiếm 
Định Hải, đưa quân lên Thiên Tân uy hiếp triểu đình Mãn Thanh. 
“Trong khi đó, phía Trung Quốc chưa có hoạt động tác chiến tích cực, 
chỉ eó một số hoạt động chuẩn bị chiến đấu ở Quảng Đông. i 

Giai đoạn thi hai: từ khi chính phù Anh tuyên chiến (ngày 
20 - 1 - 1841) đến khí kí Hoà ước Quảng Châu (ngày 27 - 5 - 1841). 
Trong thời gian đó, triêu đình MahttteaWÄi®uiđaltopa.QiiEn với 
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chính phủ Anh, nhưng không thực sự có quyết tâm kháng chiến. 
Những tướng lĩnh do Hoàng đế Đạo Quang phái đến Quảng Châu 
tỉnh thân nhu nhược, đánh trận nào thua trận ấy. Cuối cùng, ho đã 
kí Hòa ước Quảng Châu, quy định trong vòng 6 ngày quân Thanh 
phải rút ra 20 Quảng Châu 60 даш Anh; trong một tuần phải bồi 
thường cho quân Ảnh 6 triệu đồng (bạc) và bởi thường cho các hãng 
buôn Anh 30 vạn đồng. Hành động đầu hàng của tướng lĩnh triểu 
đình đã gây nên làn sóng phán nộ trong quán chúng nhân dân. 
Nhiều nơi, quán chúng đã tự phát nổi đậy phản kháng quân Anh, 
nhưng đều bị trấn áp. 

Giai đoạn thứ ba: từ khi quân Anh tấn công Hạ Môn (tháng 8 - 
1841) đến khi kí Điều ước Nam Kinh (ngày 29 - 8 - 1842). Trong giaì 
đoạn này, quân Anh tập trung tấn công vùng Giang Tô, Chiết 
Giang. Quân Thanh được điểu đến Chiết Giang nhưng thua trận 
liên tiếp. Cuối cùng, triều đình Mãn Thanh đã buộc phải kí Điều ước 
Nam Kinh. Đây là điều ước bất bình đẳng đầu tiên triểu đình Mãn 
Thanh buộc phải kí kết với chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Điều ước 
Nam Binh quy định : 

1. Trung Quốc phải mở 5 cửa khẩu thông thương: Quảng Châu, 
Phúc Châu, Hạ Môn, Ninh Ba, Thượng Hải; người Anh được đến cư 
trú và lập lãnh sự quán tại những nơi đó. 

9. Trung Quốc cắt Hương Cảng (Hồng Công) nhượng cho nước Anh, 

3. Trung Quốc bôi thường cho nước Anh 21 triệu bảng, trả hết 
trong 4 năm. 

4. Hải quan Trung Quốc không được tự quyết định thuế xuất 
nhập khẩu, mà phải bàn bạc với phía Anh. 

5, Xoá bỏ chế độ "công hành", thương nhân người Anh hoàn toàn 
tự do giao dịch tại các cửa khẩu thông thương. 

Ngày 8 - 10 - 1843, Anh còn buộc triểu đình Mãn Thanh kí Điều 
ước Hồ Môn, quy định một số đặc quyền của người адш quyển "lãnh 
sự tài phán", quyển được hưởng chế độ "tối huệ quốc", quyền tự do 
cư trú và thuê đất. š ж, x 

i khuất phục được triểu đình Mãn Thanh, các 
hối диет ss tuộc Trang Quức kí kết các hiệp ước bất bình 
đẳng khác: Diêu ước Vọng Ha (kí kết với Mĩ ngày Š - 7 - 1844); 
Điều ước Hoàng Phố (kí kết với Pháp ngày 24 - 10 - 1844). Các nước 
Bi, Thụy Điển, Na Uy cũng được hưỞnsgWyển|thôMOEu/dng với 
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Trung Quốc. Bô Đào Nha được quyền cai quản Ma Cao. Nước Nga 
Sa hoàng cüng thừa со tăng cường hoạt động xâm lược lại các vùng 
Đông Bắc và Tây Bắc Trung Quốc, 

Tù năm 1856 đến năm 1860, liên quân Anh - Pháp, được Nga và 
Mt giúp sức, đã gây ra cuộc Chiến tranh thuốc phiên lần thứ hai. 
Liên quân Ánh - Pháp tấn công Quảng Cháu, tiến lên Thiên Tân, 
doa sẽ tấn công Bắc Kinh: Triểu đình Mãn Thanh buộc phải kí Điều. 
ước Thiên Tân với Anh (26 - 6) và với Pháp (27 - 6 - 1857), mở một, 
loạt các cửa khẩu khác cho Anh, Pháp thông thương. Đầu năm 1860, 
hơn 18.000 quân Anh, 7000 quân Pháp, với hơn 200 chiến hạm đã 
mở cuộc tấn công lớn, lần lượt đánh chiếm Đại Cô, Thiên Tân, rồi 
đánh thẳng vào Bắc Kinh. Vua Hàm Phong bỏ chạy lên Nhiệt Hà 
(nay là Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc). Trong hai ngày 24 và 25 - 10 - 
1860, triểu đình Mãn Thanh đã phải kí Điều ước Bắc Kinh với Anh 
và Pháp, mở thêm càng Thiên Tân cho Anh, Pháp thông thương, mở 
rộng nhượng địa của Anh, Pháp ở Cửu Long và Hương Cảng, bồi 
thường chiến phí 8 triệu lạng bạc cho quân Anh - Pháp v.v... Điều 
ước Thiên Tân và Điều ước Bắc Kinh đã tạo điều kiện cho các đế 
quốc phương Tây xâm phạm chủ quyền, tiến sâu thêm một bước 
trong quá trình nô dịch Trung Quốc. 

Cuộc chiến tranh Trung - Pháp năm 1885 và sự thất bại của 
triểu đình Mãn Thanh đánh dấu một mốc mới trong quá trình xâm 
nhập của chủ nghĩa đế quốc vào Trung Quốc. 

Cuộc xâm lược Việt Nam của đế quốc Pháp được triểu đình Mãn 
Thanh coi là sự xâm phạm lợi ích của Trung Quốc và là mối đe doa 
đối với miền Nam Trung Quốc. Tháng 8 - 1883, triểu đình Huế đã 
buộc phải kí Hiệp ước Hacmăng, thừa nhận quyển "bảo hộ" của 
Pháp. Sau đó, quân Pháp đã đồi triểu đình Mãn Thanh triệu hổi 
Lutu Vĩnh Phúc (bấy giờ đang chỉ huy quân Cờ đen đánh nhau với 
quân Pháp ở Bắc Kì), mở cửa biên giới Vân Nam. Mâu thuẫn Trung 
= Pháp trå nên gay gåt. Nhưng thái độ của triêu đình Mãn Thanh 
xất nhu nhược. Ngày 11 - 5 - 1884 tại Thiên Tân, Tổng đốc Trực Lệ 
Ly Hồng Chương, được sự ủy nhiệm của triểu đình Mãn Thanh, đã 
kí với Trung tá hải quân Pháp Phuốcniê (F.E. Fournier) môt Quy 
бсб) gồm 5 điểu, thừa nhận quyên bảo hộ của Pháp đối với Việt 


(1) Thường được gọi là Quy ước Thiên Tân. ЧИШ Норт. org 
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Nam. Theo Quy ибо, quân Thanh ở Việt Nam sẽ rút về nước, phía 
Pháp đòi phải thực hiện trong 3 tuân, phía Trung Quốc đội thực 
hiện trong 3 thắng. Một tháng sau, quân Pháp di tuần tra biên giới 
đã tấn công quân Thanh ở Lạng Son (lúc ấy chưa có ‘Anh rút về 
nước). Quân Pháp bị thương vong nhiều, Mấy tháng sau, hạm đội 
Pháp 4а tấn công căn cứ hải quân Trung Quốc à Phúc Châu. Ngày 
6 - 7 - 1884, triu đình Мап Thanh chính thức tuyên chiến với 
Pháp. Cuối năm 1884, ham đội Pháp tấn công, bao vây Đài Loan, 
chiếm cảng Cơ Long; đầu năm 1885, chiếm quán đảo Bành Hô. 
Tháng 2 - 1885, quân Pháp thất bại trong trận tấn công Trấn Nam ˆ 
Quan (nay là Hữu Nghị Quan). Nhưng triểu đình Mãn Thanh đã 
không muốn nhân đà thắng lợi đó để đẩy mạnh chiến tranh chống 
Pháp, mà тийп cầu hòa, chịu mất quyền lợi ở Việt Nam để đổi lấy 
việc Pháp rút khỏi quán đảo Bành Hó và cảng Co Long ở Đài Loan, 
không tấn công vào các vùng ven Vân Nam, Quảng Tây, Quảng 
Đông. Còn quân Pháp thì đang phải đối phó với tình hình chiến. sự ở 
Bắc Kì (Việt Nam), Madagaxca v.v... chưa thể tăng cường lực lượng 
tấn công Trung Quốc nên đã chấp nhận hòa đàm. Ngày 9 - 6 - 1885, 
tại Thiên Tân, Lý Hồng Chương thay mặt triều dinh Mãn Thanh đã 
kí với Đại sứ Pháp tại Trung Quốc Patơnôtørơ.(Patenotre) bản 
Trung - Pháp tân ước”, Theo hiệp ước này, Trung Quốc thừa nhận 
việc Pháp thống trị Việt Nam; chấm đứt việc coi Việt Nam là một 
thuộc quốc của mình; đổng ý mở cửa thông thương qua biên giới 
Trung - Việt tại các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông; Pháp 
được xây dựng đường sắt ở miền Hoa Nam. Từ đó, thực dân Pháp từ 
Bắc Kì (Việt Nam) đã từng bước xâm nhập vào các tỉnh phía nam 
Trung Quấc. 

Cuộc chiến tranh Trung - Nhật bùng nổ năm 1894 (trong lịch sử 
thường gọi là "chiến tranh Giáp Ngo") đánh dấu một bước mới trong 
quá trình chủ nghĩa đế quốc xâm lược Trung Quốc. 

óe Minh Trị duy tân nấm 1868 mà đường cho nước Nhật đi lên chủ 
parata, Tu thời từ đó nước Nhật i s= [ж эрй 
& của các dán tộc Đông А. Triểu là nạn 
ый де TA rán ar nghĩa quân phiệt Nhật, Năm 1876, quán 
Nhật tấn công uy hiếp, buộc Triểu Tiên lí Hiệp táo Giang Hoa, 
cho phép Nhật Bản thông thướng và hưởng nhiễu đặc quyển ở 


— 


(1) Côn gọi là Hiệp ước bàn bình, hữu nghị và аіёрена п. һоріо.ого 
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Triểu Tiên. Triểu đình Май Thanh coi cuộc xâm lược của Nhật Bản 
đối với Triểu Tiên là sự xâm phạm đối với Trung ибс, vì Triểu Tiên 
là nước phụ thuộc của Trung Quốc. Nhật Bản cũng ý thức dược rằng 
không thể chiếm lĩnh được Triểu Tiên nếu không đánh bại được 
Trung Quốc. Quan hệ Trung - Nhật ngày càng trở nên căng thẳng. 
Ngày 1 - 8 - 1894, vua Quang Tự tuyên chiến với Nhật Bản. 
Cùng ngày, Nhật Bản cũng đã chính thức tuyên chiến với Trung 
Quốc. Trung tuần tháng 9 - 1894, quân Thanh thua trận, tháo chạy 
khói Bình Nhưỡng, vượt sông Ар Lục về nước: Cuối năm 1894, đầu 
` năm 1895, quân Thanh thất bại trong chiến địch Hoàng Hải, quân 
Nhật lần lượt đánh chiếm Đại Liên, Lữ Thuận, Uy Hải Vệ v.v... 
Tinh thần kháng chiến và lòng tin thắng lợi của vua Quang Tự và 
phái chủ chiến trong triểu đình Mãn Thanh lạnh nguội dán. Phái 
chù hòa do Từ Hi Thái hậu cầm đầu, mời Anh cùng Mĩ, Nga làm 
trung gian hòa giải để cầu hòa với Nhật Bản. 

Ngày 17 - 4 - 1895, Trung Quốc và Nhật Bản đã kí Hiệp ước Mã 
Quan (Hiệp ước Simônôseki), quy định: , 

1. Trung Quốc thừa nhận quyển thống trị của Nhật Bản đối với 
Triĉu Tiên. 

2. Trung Quốc cất bán đảo Liêu Đông, đảo Đài Loan và quần 
đảo Bành Hồ “nhượng” cho Nhật Bản. 

3. Trung Quốc bổi thường chiến phí cho Nhật Bản 200 triệu 
lạng bạc. 

4. Trung Quốc mở thêm 4 cửa khẩu Sa Thị, Trùng Khánh, Tô 
Cháu, Hàng Châu cho Nhật Bản thông thương, tàu thủy của Nhật 
được tự do theo các dòng sông tiến sâu vào nội địa. 

5. Thần dân Nhật Bản được phép xây dựng các xưởng máy tại 
các cửa khẩn thông thương. 

Tiếp đó, các nước đế quốc khác như Mi, Đức, Nga v.v... cũng ép 
triểu đình Mãn Thanh kí các điều ước bất bình đẳng, tăng cường các 
hoạt động tranh giành, phân chia phạm vi thế lực trên lãnh thổ 
Trung Quốc. 

Quá trình xâm lược của chủ nghĩa đế quốc đã biến Trung Quốc 
từng bước trở thành một nước nửa. phong kiến, nửa thuộc địa. Với sự 
xâm nhập của chủ nghĩa tư bản nước ngoài, quan hệ sàn xuất 
tư bản chủ nghĩa đã từng bước phát triển, mặc dù quan hệ sản 
xuất phong kiển vẫn chiếm vị trí chủ/đạo cMộichộiphậnạhh thổ của 
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Trung Quốc đã trở thành thuộc địa đưới nhiềt ức củ 
quốc thực dán. Triểu đình phong kiến Mãn Tư, Бази 
nhung chủ quyển bị хат hai, nên độc lập еба đất nước Trung Học 
chỉ còn mang tính chất tương đổi. Thế lực phong kiến và chủ nghĩa 
để quốc thực дап đã trở thành hai våt cản chủ yếu trên con đường 
phát triển của xã hội Trung Quốc. Trong bối cảnh lịch sử 06, các 
phong trào dân chủ, dán tộc của nhân dân Trung Quốc đã không 
ngừng bùng nổ nhằm chống các thế lực phong kiến, đế quốc. 


% PHONG TRÀO NÓNG DÂN THÁI BÌNH THIÊN QUỐC 
(1851 - 1864) 


Từ năm 1851 đến 1864, ở Trung Quốc đã nổi lên phong trào 
nông dân Thái bình Thiên quốc. Đó là phong trào nông dán chống 
triểu đình phong kiến có quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. 
Phong trào Thái bình Thiên quốc đã bùng nổ trong bối cảnh đất 
nước Trung Hoa sau chiến tranh thuốc phiện bị các nước đế quốc 
xâm hại, triêu đình phong kiến Мап Thanh ra sức vơ vét, bóc lột 
nhân dân, các cuộc phản kháng của nông dân nổi lên khắp nơi trong 
cả nước, nhất là ở các tỉnh phía nam với những tổ chức và ngọn cờ 
khác nhau. 


Lãnh tụ của phong trào nông dán Thái bình Thiên quốc là Háng Tú 
Toàn (1814-1864). Hồng Tú Toàn xuất thân trong một gia đình nóng 
dân ở huyện Hoa, tỉnh Quảng Đông, từ nhỏ đã học thuộc Т thu, Ngữ 
kinh, nhưng đi thi tú tài nhiều lần không đỗ. Năm 1843, sau lần thi 
trượt cuối cùng, Hồng Tú Toàn đã đọc một quyển sách truyển giáo Cơ 
đốc, nhan đề Những lời rän đời, nội dung là tuyên truyền thờ thượng 
đế, Đọc sách đó, Hồng Tú Toàn cảm thấy như "đã tim được con đường 
thực sự để lên thiên đường và niểm hi vọng để mãi mãi sống vui 
sướng”. Từ đây, Hồng Tú Toàn bát đầu viết sách truyền đạo. Trong 
thời gian ở quê nhà, ông đã viết Nguyễn đạo cứu Е ca, Nguyên đạo 
tình thế huấn viv... Kết hợp giáo lí Со đốc với tu tưởng Nho gia, ông 
cho rằng Thượng đế (Chúa trời là vị thiên thần chấn chính duy nhất 
từ cổ chí kim trên thế giới. Ông khuyên mọi người chỉ thờ Thượng đế, 
làm diều thiện, tránh điều ác. Nếu mei người déu tôn thờ Thượng dế, 
tu đưỡng bắn thân, thì có thể tién tối “thiên hạ một nhà cùng hưởng 
thái bình”. Năm 1847, Hồng Tú Toàn rời quê hương Quảng Đông tới 
Quảng Tây, cùng bạn là Phòng 'Vân Sơn lập Hội thờ Thượng đế, viết sách 

Ел Thái bình thiên nhát, ngoài việc tuyên. 


до thế huấn, = Mi Š 
m бов не đế còn tuyên truyền chống triêu dinh Mãn Thanh, 


"Thế lực phong kiến dja phương bát ДЬ Tấn f2 Hj tha Cbygng AS- 
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Ngày 11 - 1 - 1851, Hồng Tú Toàn tổ chức lực lượng vũ trang ó 
thôn Kim Điển (Quảng Tây) tuyên bố khởi nghĩa, lập hiệu là Thái 
binh Thiên quốc. Quần chúng nông dân các vùng lân cận nhiệt liệt 
hưởng ứng, phong trào khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng ra các địa 
phương khác ở Quảng Tây. Triều đình Mãn Thanh điều hơn 1 vạn 
quân đến bao vây, trấn áp, nhưng đã bị nghĩa quân đánh bại. Nghĩa 
quân Thái bình thừa thắng đánh chiếm thành phố Vĩnh An (nay 
thuộc huyện Mông Sơn). Tại Vĩnh An, Hồng Tú Toàn đã cho ban 
hành “Thiên lịch", hạ chiếu phong vương. Dương Tú Thanh được 
phong Đông vương, Tiêu Triểu Quý được phong Tây vương, Phùng 
Vân Sơn được phong Nam vương, Vì Xương Huy được phong Bắc 
vương, Thạch Đạt Khai được phong Dực vương. Một hình thức chính 
quyển trung ương của Thái bình Thiên quốc đã bước đầu hình 
thành. Chiếu lệnh của Thiên vương Hồng Tú Toàn còn quy định từ 
Тау vương trở xuống đểu chịu sự chỉ huy của Đông vương. Trên thực 
tế, Đông vương Dương Tú Thanh đã nắm trong tay quyền hành rất 
lớn về quân sự và chính trị. 


Được sự hưởng ứng của quần chúng nông dân, lực lượng của 
phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc ngày càng lớn mạnh, 
Nghĩa quân Thái bình Thiên quốc đã đánh bại nhiều cuộc bao vây tấn 
công của quân Thanh, chỉ trong một thời gian hơn 2 năm đã từ Quảng 
Тау tiến đánh sang 5 tỉnh Hó Nam, Hô Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang 
Tô, lần lượt đánh chiếm các thành phố quan trọng Hán Dương, Hán 
Khẩu, Vũ Xương. Ngày 20 - 3 - 1853, nghĩa quân Thái bình Thiên 
quốc đã đánh chiếm thành phố Nam Kinh, chính thức thành lập Thiên 
triều Thái bình Thiên quốc (Nam Kinh được gọi là Thiên Kinh). 

Sau khi định đô tại Nam Kinh, nghĩa quân Thái bình Thiên 
quốc lại tiến hành các cuộc tiến công lớn để đối phó với phong Кёп 
Mãn Thanh và đẩy mạnh sự phát triển của phong trào, trong đó tập 
trung vào “Bắc phạt" và “Tây chỉnh”. Mục tiêu của cánh “Bắc phạt" 
là tấn công Bắc Kinh - đô thành của triểu đình Mãn Thanh. Nhưng 
cuộc tấn công đã thất bại. Mục tiêu chiến lược của cánh “Tây chỉnh” 
là khống chế miền trung du Trường Giang, phát triển lực lượng 
xuống miền Nam Trung Quốc. Sau З năm chiến đấu (1853-1856), 
cánh quân Tây chỉnh đã lập được nhiều chiến công, gây cho 
“đội quân Hổ Nam” (Tương quân) do Tăng Quốc Phiên chỉ huy 


nhiều tổn thất, khống chế cả vùng ha lưu. Н 
hips а ањ БИТЕ 
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Giang, chiếm lĩnh nhiều vùng thuộc các tỉnh An Huy, Giang Tây, 
Hồ Bắc, Giang Tô v.v... Được sự cë vũ của cuộc khởi nghĩa nông dân 
Thái bình Thiên quốc, nhân dân các дап tộc ở nhiều nơi tại miền 
Nam và duyên hải Đông Nam Trung Quốc đã nổi dậy chống chính 
quyển phong kiến Mãn Thanh. Nhưng Thái bình Thiên quốc đã 
không tập hợp được tất cả các lực lượng nổi đậy đó dưới ngọn cë lãnh 
đạo của mình. F ү 





Quán Thái binh Thiên quốc giao chiến với ki binh nhà Thanh 


Sau khi dinh dó tại Thiên Kinh, việc làm dñu tiên trong chính 
sách cai trị của chính quyển Thái bình Thiên quốc là ban hành 
“Thiên triều điển mẫu chế độ (Chế độ ruộng đất của Thiên triểu). Nội 
dung cơ bản của chế độ ruộng đất đó là nguyên tắc bình đẳng vé 
xuộng đất, Mỗi người dân, không phân biệt nam, nữ, từ 16 tuổi trở 
lên đều được chia 1 suất ruộng đất, 15 tuổi trở xuống thì được nửa. 
4046. Về tổ chức xã hội, cứ 25 hộ tổ chức thành một lưỡng" (một. 
hình thức công xã). Mọi việc sản xuất, phân phối đều do chính 
quyền (đơn vị cơ sở là lưỡng”) quản lí. Những người lãnh đạo Thái 
bình Thiên quốc hi vọng xây dựng được một xã hội Ií tưởng, tr 
mọi người “có ruộng cùng cày, сб cơm cùng ăn, eó йо cùng mặc, có 
tiên cùng tiêu, mọi cái đều chia đều, ai cũng được Sm по”. Lí tướng, 
đó thể hiện uốc vọng của quấn chúng nông dán, nhưng trong điều. 
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kiện lịch sử lúc bấy giò, chỉ là không tưởng. Về thiết chế chính 
quyền, Thái bình Thiên quốc chia thành 4 cấp: trung ương, tỉnh, 
quận, buyện. Về đẳng cấp xã hội, tối cao là Thiên vương, thứ đến là 
vướng, hầu, các quan chức cấp dưới và thường dân. Về văn hóa tư 
tưởng, Thái bình Thiên quốc dà phá Khổng giáo, tôn thờ Thượng đế, 

Thái bình Thiên quốc thành lập không lâu thì đã bộc lộ những 
nhược điểm сда nó. Những chính sách kinh tế - xã hội mang tính 
chất không tưởng dã không thể đi vào cuộc sống, nghiêm trọng hơn 
là sự tha hóa và chia rẽ trong những người lãnh đạo. Lí tưởng bình 
quân tuyệt đối của Thái bình Thiên quốc đã không thể trở thành 
hiện thực, Trên thực tế, Thiên triểu điển mẫu chế độ đã không được 
thực hiện, quan hệ sån xuất phong kiến không bị xóa bỏ thực sự. 
Bình dàng chính trị không được để cập. Vua quan xuất hành, dân 
lính phải nép ven đường, tung hô "vạn tuế”, “thiên tuế”, nếu không 
sẽ bị trừng phạt. Sau khi có quyển hành trong tay, các lãnh tụ Thái 
bình Thiên quốc đã quên hết những ngày cùng gian khổ chiến đấu 
bên nhau, bất đâu cuộc sống nhung lụa, sa đọa hết mức. Thiên 
vương Hồng Tú Toàn cho phá nhà dân để xây cung điện nguy nga, 
cho tuyển gái đẹp trong đân đưa vào làm cung nữ. Quan hệ giữa 
những người lãnh đạo cũng chuyển từ "cùng ăn cùng ở, tình cảm 
годе thịt” sang hiểm khích, đố ki, ám hại lẫn nhau. Dưởng Tú 
Thanh, Vi Xương Huy, Thạch Đạt Khai đều dùng người thân để xây 
dựng bè cánh riêng của mình trong quân đội. Dương Tú Thanh cho 
mình có công lồn, tự cao, ngạo mạn, ép Hồng Tú Toàn cho được mọi 
người tung hô “van tuổ". Hồng Tú Toàn tuy bể ngoài buộc phải đồng 
ý, nhưng bên trong tìm cách dùng tay Vi Xương Huy, Thạch Đạt 
Khai để ám hai Dương Tú Thanh. Trong "sự biến Dương - Vì" tháng 
9 - 1856, Vi Xương Huy đã bắt, giết Dương Tú Thanh cùng gia 
quyến và phe cánh. Tại Thiên Kinh, hơn 2 vạn người bị tàn sát, Sau. 
đó, quân Vi Xương Huy cũng bị giết. Thạch Đạt Khai bị Hồng Tú 
Toàn nghi ngờ, сйт quân đi khỏi Thiên Kinh, chiến đấu đơn độc, 
cuối cùng bị tiêu diệt tại Tứ Xuyên mùa hè năm 1863. Thái bình 
Thiên quốc rơi vào tình trạng “triểu trung vô tướng, quốc nội vô 
nhân”, các tướng lĩnh hoặc bị giết, hoặc bổ di, lòng dân H tán. 
Triểu đình Mãn Thanh, được thế lực ngoại bang giúp sức, nhân cơ 
hội đó đã tổ chức phản công, đàn ар phong trào nông dân Thái bình 
“Thiên quốc. 

Tù mùa hè năm 1860, quân đội triu đình Mãn Thanh, lực lượng 
nòng cốt là Tương quận (quân Hỗ Nam) của Tăng Quốc Phiên đã 
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liên tiếp tấn công сас cứ điểm 
Thiên quốc. Ngày 5 - 9 
che chở cho Thiên Kinh 


quan trọng của quân đội Thái bình 
- 1861, thành phố An Khánh - một cứ điểm 
жаш của Thái bình Thiên quốc, thất thủ. Các thế 
lực dë quốc Anh, Pháp, Nga đã chỉ viện cho quân Thanh chống lại 
nghĩa quân Thái bình Thiên quốc. Trong cuộc tấn công Thượng Hải 
của nghĩa quân Thái bình Thiên quốc do Lý Tú Thành chỉ huy đầu 
năm 1862, hàng nghìn lính Anh, Pháp đã phối hợp với quân Thanh 
do Lý Hồng Chương chỉ huy chống lại nghĩa quân nên nghĩa quân 
đã thất bại. Mùa hè năm 1862, 6 chiến hạm của Anh, Pháp cũng đã 
tấn công vào căn cứ của nghĩa quân tại thành phố Ninh Ba. Nghĩa 
quân rơi vào tình trạng bị cô lập, bị chia cắt; các căn cứ chiến lược, 
các thành phố quan trọng lần lượt bị thất thủ. Thiên Kinh lâm 
nguy. Ngày 3 - 6 - 1864, Thiên vương Hồng Tú Toàn chết vì bệnh, 
con cả Hồng Thiên Quý kế vị làm Ku Thiên vương. Ngày 19 - 7 - 
1864, Thiên Kinh thất thủ. Quân Thanh tràn vào tàn sát, đốt phá 
rất dã man, Ku Thiên vương thoát vây, về vùng An Huy, được Hỗng 
Nhân Can che chỗ, rồi tới miển Giang Tây. Cuối tháng 9 - 1864, Áu 
Thiên vương bị ám hại, Hồng Nhân Can cũng bị bắt. Phong trào 
Thái bình Thiên quốc kéo đài trong 14 năm đã thất bại. Tuy vậy, 
những cuộc chiến đấu của các lực lượng nghĩa quân tại nhiều địa 
phương vẫn còn tiếp diễn đến ba, bốn năm sau. 

Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc đã nói lên ý chí đấu 
tranh ngoan cường, đũng cảm và lực lượng hùng bậu của quần 
chúng lao động chống lại sự áp bức của thế lực địa chủ phong kiến, 
gây cho triểu đình Mãn Thanh những tổn thất nghiêm trọng. 
Nhưng, thất bại của Thái bình Thiên quốc cũng chứng tỏ nếu không 
có sự lãnh đạo về đường lối và tổ chức của một giai cấp đại diện cho 
phương thức sản xuất tiên tiến, thì phong trào nông dân chỉ có thể 
dà phá chế độ xã hội сб, ша không thể dựng nên chế độ xã hội mới, 


'NHỮNG CHỦ TRƯƠNG CẢI CÁCH СОА SĨ PHU PHONG KIẾN. 
PHONG TRÀO DUY TÂN TƯ SÅN. PHONG TRÀO NGHĨA HÒA ĐOÀN 


Những chủ trương cài cách của sĩ phu phong kiến 


ë 14 ói ình xuất hiện quan hệ 

Trong nởa sau thế kỉ XIX, cùng với quá trìn) à n hệ 
sẵn xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản Trung Quốc đã ra đời và 
đảm nhiệm vai {тё lãnh đạo các phong trào đấu tranh vì những mục 
tiêu dân chủ, dán tộc. Nhưng sự ra đời của chủ nghĩa tư bản và giai 
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cấp tư sàn Trung Quốc quan hệ mật thiết với thế lực phong kiến và 
chủ nghĩa đế quốc, nên giai cấp tư sản Trung Quốc tương đối yếu về 
thực lực kinh tế và thế lực chính trị, vì vậy vai trò lãnh đạo phong 
trào dân chủ và dám tộc của nó cüng bị nhiều hạn chế. 

Trước sự khủng hoảng của nền thống trị của triêu đình Mãn 
Thanh, do hành động xâm lược của các thế lực đế quốc và các cuộc 
nổi dậy của quần chúng nhân dân, nội bộ triêu đình phong kiến đã 
có sự phân hóa và điễn ra cuộc đấu tranh giữa phái thủ cựu và phái 
cải cách, Phái cài cách, trong lịch sử thường gọi là “phái Dương vụ”, 
chủ trương “lấy đạo lí của Trung Quốc làm gốc, học kĩ thuật nước 
ngoài để giàu mạnh", với hi vọng làm cho "binh cường, nước mạnh" 
để chống lại sự xâm lược của bên ngoài và đàn áp phong trào khởi 
nghĩa trong nước. Tư tưởng chỉ đạo đó nói gọn lại là “Trung hoe vi 
bản, Tây học vi dụng", Phong trào Dương vụ diễn ra trong hơn 30 
năm. Những người đi đầu trong phong trào này là Tăng Quốc Phiên, 
Lý Hồng Chương, TẢ Tôn Đường v.v..., trong đó Lý Hồng Chương là 
nhân vật chủ chốt. Năm 1861, 1862, Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng 
Chương cho xây dựng các xưởng quân со ở An Khánh, Thượng Hải, 
Tô Châu. Đến cuối những năm 80, một đội hải quân tương đổi 
mạnh đã được xây dựng, gồm 20 tàu chiến lớn nhỏ (không kể tàu 
ngư lôi và tàu tiếp tế ). Nhưng phái thủ cựu trong triểu đình Mãn 
Thanh dà gây trà ngại cho phong trào Dương vụ. Kinh phí quốc 
phòng đã bị Từ Hi Thái hậu dùng vào việc xây dựng Di Hòa Viên. 
Đầu những năm 90, mọi trang bị cho hải quân đều bị ngừng lại, và 
đội hải quân của Trung Quốc đã bị đánh tan trong cuộc chiến tranh 
Trung — Nhật sau đó. Tuy vậy, phong trào Dương vụ đã có tác động 
đến các ngành công nghiệp khác, làm cho những xí nghiệp công 
nghiệp đân dụng và nền thương mại, giao thông có cơ hội phát triển. 


Ө Phong trào Duy tôn tư sản 


Giai cấp tư sån dân tộc Trung Quốc một bộ phận xuất thân từ 
quan lại, địa chủ, một bộ phận khác từ các doanh nghiệp, tiểu chủ 
mới giàu lên. Cuối thế kỉ XIX, công thương nghiệp Trung Quốc tuy 
đã bước đầu phát triển nhưng số lượng còn ít, quy mô cồn nhỏ. Tự 
bản dán tộc bị tư bản nước ngoài cạnh tranh và các thế lực phong 
kiến trong nước сап trỏ. Các nhà tư tưởng chính trị 
ích của {и sån dân tộc chủ trương phải có sự đối më: ‘hë chế chính 
trị Trung Quốc, thay chế độ quận chủ chuyên chế bằng chế độ quân 
chỗ lập hiến, theo con đường nhu Minh T>ị друз ñ NhậuBảngHai 
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đại biểu chính của phái Duy tân này là i = 
và Lương Khải Siêu (1873-1929), PEE Ebs Her si suy sóc 
Khang Hữu Vi xuất thân trong một gia đình địa chủ quan lại ở 
huyện Nam: Hải (Quảng Đông); thuở nhỏ theo Nho học ở quê nhà, 
lớn lên tới Quảng Châu, Thượng Hải v.v... tiếp thu văn minh công 
nghiệp, văn hóa phương Tây, có xu hướng cải cách. Năm 1888, lần 
đầu tiên Khang Hữu Vi dâng bản tấu lên vua Quang Tự kiến nghị 
“biến pháp” để “tu cường”. Nhưng phái bảo thủ trong triểu đã ngăn 
сап không để bản tấu đó tới tay Quang Tự. Đâu những năm 90 của. 
thế kỉ XIX, Khang Hữu Vi viết sách tuyên truyền duy tân. Trong 
Tán học ngụy kinh khảo xuất bản năm 1891, Khang Hữu Vi cho 
rằng những sách như Май Kinh, Luận Ngữ đều là người đời sau bja 
ra, chẳng liên quan gì đến Khổng Tử (nên gọi là “Tân học ngụy 
kinh”). Mặc dù không đúng sự thật nhưng quan điểm đó là một đòn 
tấn công táo bạo vào “Hán học”, “Tống học”, cũng là tấn công vào 
giáo lí phong kiến lúc bấy giờ để mà đường cho tư tưởng Duy tân. 
Một tác phẩm quan trọng khác là Khổng Tử cải chế khảo (xuất bản 
năm 1898), Khang Hữu Vi viết với sự hỗ trợ của Trần Thiên Thu và 
Lương Khải Siêu. Trong tác phẩm này, các tác giả đã miêu tả lịch sử 
quan ba thời đại: thời đại quân chủ chuyên chế (“cứ loạn thể”), thời 
đại quân chủ lập hiến ("thăng bình thế"), thời đại dân chủ cộng hòa 
(“thái bình thế”). Tháng 5 - 1895, Khang Hữu Vi lấy chữ kí của hơn 
1300 cử nhân, đưa tờ trình lên triểu đình Mãn Thanh phản đổi việc 
kí Hiệp ước Mã Quan với Nhật, chủ trương "cự hỏa (không thực hiện 
hòa ước Mã Quan), thiên đô, biến pháp". Nhưng Hòa ước Mã Quan 
đã kí, triểu đình Mãn Thanh không thể làm khác được, và tờ tường 
trình cũng không đến tay Hoàng đế Quang Tự. Sau đó không lâu, 
Khang Hữu Vi thi đậu Tiến sĩ, lần thứ ba gửi tờ trình lên Hoàng dë, 
hội dung tương tự như tờ trình lån thứ hai. Lần này thì tờ trình đã 
đến tay Quang Tự. Tiếp đó, Khang Hữu Vi lại gửi tờ trình thứ tư để 
dê nghị thiết lập Nghị viện, và trấn an vua quan triều Thanh rằng 
nghị viện sẽ không làm tổn hại “quyền tối thượng của Hoàng dê”, 
Từ giữa năm 1895, Khang Hữu Vi cùng Lương Khải Siêu và các 
nhà Duy tân khác tiến hành hoạt động tại Bắc Kinh, khai trương 
Vạn quốc công báo, tổ chức Cường học hội, tuyên truyền đường lấi 
tự cường. Những hoạt động đó đã được vua Quang Tự ủng bộ, Một 
SỐ giáo sĩ phương Tây tái Trung Qué cũng tham gia các hoat động 
сда phong trào Duy tân, tuyên truyền văn hóa phương Tây. Cáo 


ải hải Siêu, Đàm Т Đảng (1863-1898), 
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Nghiêm Phục (1854-1921) đã viết nhiều tác phẩm lí luận tuyên 
truyển tư tưởng Duy tân. Lương Khải Siêu viết Biến pháp 
thông nghĩa, Lí luộn vê mối tương quan giữa quân chính uà dân 
chính, Đàm Từ Đồng viết Nhân học, Nghiêm Phục viết Thiên dẫn 
luận v.V... 

Phái thủ cựu trong triêu đình Mãn Thanh đã tìm cách ngăn cản 
sự phát triển của phong trào Duy tân. Một mặt, họ ra sức phản bác 
về lí luận-Tổng đốc Hó Quảng Trương Chỉ Động viết Khuyến học 
thiên, tư tưởng chỉ đạo vẫn là “Trung học vi bản, Tây học vi dụng”; 
mặt khác, gây cẩn trở cho hoạt động của phái Duy tân-Vạn quốc 
công báo và Cường học hội sau một thời gian hoat động đã phải 
đóng cửa. ` › 

Cuối năm 1897, đế quốc Đức ngang nhiên dem quân đánh chiếm 
vịnh Giao Châu, gây nên làn sóng phẫn nộ và phản kháng khắp nơi 
ở Trung Quốc. Khang Hữu Vi tức tốc tới Bắc Kinh, ba lần gửi tấu 
trình lên vua Quang Tự, thúc giục nhà vua tiến hành Duy tân để 
cứu nước: “Cởi cách thì sẽ còn, không edi cách thì sẽ mất, cải cách 
triệt để thì sẽ mạnh, cải cách không triệt để thì cũng sẽ mát" (Thư 
tấu trình ngày 29-1-1898). Lân này, Khang Hữu Vì không để nghị 
lập Nghị viện nữa, mà chỉ dê ra biện pháp cụ thể là nhà vua tuyên 
bë Duy tân; lập Cục Chế độ ở trong cung, mời 20 người tài tham 
gìa, bàn lại tất cả các vấn để chính trị; lập Sở Thu nhận để mọi 
người trong thiên hạ đều được đâng tấu trình, 

Bản tấu trình của Khang Hữu Vi được vua Quang Tự chấp 
nhận. Ngày 11-6-1898 (năm Mậu Tuất), vua Quang Tự bạ chiếu 
tiến hành cải cách (chiếu thư "Minh định quốc thị"). Ngày 16-6, vua 
Quang Tự tiếp Khang Hữu Vi, càng bàn bạc để xác định trình tự 
biện pháp cải cách. De vua Quang Tự đang chịu sức ép của Từ Hi 
Thái hậu, để giảm bớt sự phản đối của Thái bậu và phe bảo thủ, 
Khang Hữu Vi chỉ đưa những giải pháp rất mềm dẻo: “Chỉ thay đổi 
những việc có thể thay đổi trong phạm vi quyền hạn của nhà vua 
hiện nay, chỉ lập nha môn mới mà không phế bỏ nha môn cũ; bổ 
nhiệm thêm một số quan nhỏ, mà không phế các đại thần cũ; triệu 
kiến nhiều bậc hiển tài, nhưng không nhất thiết phải phong chức 
quan cho họ, mà chỉ giao việc cho họ làm, thưởng khanh hàm để họ 
có thể dâng tấu trình là được"), Sau buổi tiếp kiến, Khang Hữu Vì 
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được vua Quang Ty giao việc trinh tấn quấc su. Trong khoảng thời 
gian tù tháng 6 đến thắng 9 - 1898, Lương Khải Siba da tự khôi 
thảo hoặc chuyén cũa người khác hơn 50 bản tấu trình lạm nhà vua 
về việc cãi tách, đại bộ phận được nhà vua chấp nhận, và ban bố 
trong toàn quốc bằng hình thức chiếu dụ, 

- Về kinh tế ; сас chiếu dụ nhà vua chủ trương bảo hộ nông, 
công, thương nghiệp, thiết lập Сш Nông-công-thương-nghiệp, 
khuyến khích khai hoang, khuyến khích khai trương doanh nghiệp, 
sáng chế phát minh, chủ trương khai më, Xây dựng đường sắt, lập 
Cục Bưu điện, cải cách tài chính v.v... 

~ Về văn hóa, giáo dục : chủ trương cãi cách chế: độ khoa cử, bỏ 
luật "bát б^), xây dựng trường học, lập “Kinh sự đại học đường”, 
lập cơ quan dịch sách nước ngoài, cho tự do lập tòa báo, học hội, сй 
người đi du học nước ngoài v.v.. 

- Về quân sự : huấn luyện hải quân và lục quân, cải cách quân 
đội theo hướng cận đại hóa. 

- Về chính trị : cải cách một số. bộ máy hành chính theo hướng 
tỉnh giản, giảm bát một số đặc quyền của quý tộc người Mãn, cho tất. 
cả dân chúng được phép gửi tờ tấu trình lên triểu đình v.v... Những 
ý tưởng trước kia như lập nghị viện, triệu tập quốc hội, ban bố hiến 
pháp không được để xuất nữa, với lí do là dân trí chưa cao, nếu lạm 
dụng dân chủ có thể dẫn đến hỗn loạn. А 

Có thể nói, những chủ trương mới trên đây là một bước thử 
nghiệm dùng chế độ tư bản phương Tây và Nhật Вап để cải tạo chế 
độ phong kiến truyền thống “Trung Quốc, 

Các thế lực bảo thủ trong triểu đình Mãn Thanh đã phán ứng 
quyết liệt đối với phong trào Duy tân. Từ Hi Thái hậu đã cë lập vua 
Quang Tự và sáng ngày 21-9 đã bắt giam nhà vua trong Trung Nam 
Hải. Một chiếu dich đàn áp phái Duy tân bất đâu. Khang Hữu Vi 
phải chạy trốn sang Hồng Oông. Lương Khải Siêu chạy sang Nhật 
Bản. Đàm Từ Đồng quyết ở lại sống chết với phong trào Duy. tân, 
suối cùng đã bị chém cùng với năm nhà hoạt động Duy tân khác 
(thường được người đời suy tôn là "sáu quân tử"). Các nhà hoạt 
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động Duy tân còn lại đều bị giam cầm, tù dày. Từ ngày 11-6, khi 
vua Quang Tự hạ chiếu Duy tân đến ngày 21-9-1898, khi Từ Hi 
Thái hậu ra tay trấn áp, phong trào Duy tân (cuộc Duy tân Mậu 
Tuất) đã trải qua 103 ngày. 

Thất bại của phong trào Duy tân chứng tô Trung Quốc không 
thể đi con đường Minh Trị duy tân của Nhật Bản. Bởi lẽ, so với Nhật 
Bản, bối cảnh lịch sử ở Trung Quốc không có lợi cho phong trào Duy 
tân. Về khách quan: thực lực kinh tế và thế lực chính trị của giai 
cấp tư sản yếu kém, trong khi thế lực bảo thủ phong kiến rất mạnh; 
phong trào Duy tân ở Trung Quốc lại diễn ra khi đất nước đã bị chủ 
nghĩa đế quốc nô dịch. Về chủ quan, vua Quang Tự và các lãnh tụ 
Duy tân Khang - Lương v.v... đã không dựa vào quần chúng, không 
phát động phong trào cách mạng trong quần chúng ; thiếu triệt để 
và kiên quyết trong quá trình đề ra và thực hiện mục tiêu Duy tân. 

Mặc dù thất bại, phong trào Duy tân vẫn là một sự kiện có ý 
nghĩa quan trọng trong lịch sử cận đại Trung Quốc về lĩnh vực 
chính trị, và nhất là về lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Phong trào Duy. 
tân tuy chưa phế bỏ được trật tự chế độ phong kiến và vai trò thống 
trị của nên văn hóa phong kiến ở Trung Quốc, nhưng nó đã làm 
lung lay trật tự và nền tảng văn hóa đó. Có thể nói, phong trào Duy 
tân cuối thế kỉ XIX là một cuộc giải phóng tư tưởng, góp phần mở 
đường cho những trào lưu văn hóa và tư tưởng chính trị tiến bộ hơn 
thâm nhập và phát triển trong xã hội Trung Quốc. Ngày nay, các 
học giả Trung Quốc không chỉ phân tích những hạn chế, khiếm 
khuyết của phong trào Duy tân, mà đồng thời đã đánh giá cao ý 
nghĩa lịch sử của phong trào đó: “Cống hiến chủ yếu của cuộc Duy 
tân Mậu Tuất là làm lung lay và thay đổi cục bộ chế độ phong kiến 
truyền thống trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục; 
người ta đã thử ngiệm xây dựng một Trung Quốc cận đại, độc lập, 
phổn vinh và giàu manb”™®, * 


Phong trào Nghia hëo doàn 


Trong những паш 90 của thế ki XIX, phong trào chống đế quốc, 
phong kiến của nhân dân Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển, nổi 
bật nhất là phong trào Nghĩa hòa đoàn. 





(1) іб văn khai mạc của Hội trưởng Hội Sử học Trung Quốc Đới Dật tại Hội thảo 
quốc tế kỉ niệm 100 năm Duy tân Mậu Tuất (4898-1998. Ki yếu Hội thảo, NXB 
Vän kiện Khoa học xã hội, Bắc Kinh 1999, tr. 
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Phong trào Nghia hàa đoàn phát triển lên từ phong trào Nghĩa hòa 
quyền. Nghĩa hòa quyển nguyên là một hội kín trong dân gian có xu 
hướng chống triểu đình Мап Thanh thời Càn Long, bị triểu đình cho. 


chất, Nghĩa hóa đoàn là một phong trào quần chúng chống để quốc, 
phong kiến tập trung xung quanh Nghĩa hòa quyền. 

Phong trào Nghĩa hòa đoàn bất nguồn à tỉnh Son Đông, về sau 
phát triển ra cả vùng Hoa Đông, Hoa Nam, Đông Bắc Trung Quốc. 
Năm 1900, Nghĩa hòa đoàn tiến vào Bắc Kinh, hô hào chống để quốc 
rất quyết liệt. Một bộ phận trong triểu đình Mãn Thanh chủ. trương 
lợi dụng và xoa diu phong trào Nghĩa hòa đoàn, một bộ phận khác 
phản đối vì sợ các nước đế quốc có cớ can thiệp. Từ Hi Thái hậu đã 
chủ trương giải tán Nghĩa hòa đoàn một cách hòa bình. Đến giữa 
năm 1900, Nghĩa hòa đoàn đã có tới khoảng 10 vạn người. Quần 
chúng tham gia Nghĩa hòa đoàn sau đó cũng tràn vào Thiên Тап. 
Khắp nơi diễn ra các vụ “đốt giáo đường, giết giặc Tây". Nghĩa hòa 
đoàn có số người thảm gia khoảng 4õ vạn, chủ yếu là thanh niên 
nông thôn, nhưng không có một tổ chức lãnh đạo thống nhất. Năm. 
1899, Nghĩa hòa đoàn đưa ra khẩu hiệu "phù Thanh diệt Dương”, 
nhằm chia mũi nhọn đấu tranh đánh диф đế quốc xâm lược. 

Hoàng sợ trước phong trào Nghĩa hòa đoàn, các công sứ của Mĩ, 
Anh, Pháp, Đức v.v... đã thúc ép triểu đình Mãn Thanh ra tay trấn 
ар, và dọa trong vòng 2 tháng nếu triều đình Mãn Thanh không 
trấn áp được Nghĩa hòa đoàn thì liên quân сда các nước đó sẽ ra tay 
thảo phạt. Cuối tháng 5 đầu tháng 6 - 1900, hơn 400 lính và 24 tàu 
chiến của Nga, Anh, Nhật, Mĩ, Pháp, Ý đã từ Thiên Tân tấn công. 
Bắc Kinh, lấy cớ là để bảo vệ các sứ quán của họ ở đó. Nghĩa hòa 
đoàn và quân đội nhà Thanh đã chống trả quyết liệt, buộc quân đội 
của các đế quốc đã phải rút về khu tô giới ở Thiên Tân. 

Ngày 21-6-1900, triểu đình Mãn Thanh tuyên chiến với liên 
quân tám nước (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Áo - Hung, Mĩ , Ý), 
Triểu đình cấp cho Nghĩa hòa đoàn 2 vạn bóc gạo, 10 van. lang bac, 
ra lệnh cho Nghĩa hòa đoàn và quán Thanh phải hiệp đồng phòng 

' thủ Bắc Kinh. я 
Sau những cuộc chiến đấu ác liệt, ngày 14-7-1900, Thiên Tân 
суу: 2 vạn tên) từ Thiên Tán tấn công. 
thất thủ. Liên quân tám nước (hơn 2 vại à, Từ Hi Thái hậu 
Bác Kinh, Ngày 14 - 8, Bắc Kinh cũng (hết thổ: [hà HL Thai bau, 
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vua Quang Tự cùng quần thần phải bó chạy khỏi kinh đô. Quân dội 
các đế quốc đã tiến hành cuộc tần sát, đốt phá, cướp bóc cực kì tàn 
bao tại Thiên Tân và Bắc Kinh. 

Hoàng sợ trước sức mạnh của các nước đế quốc, triểu đình phong 
kiến Mãn Thanh lại quay sang thỏa hiệp với chúng, chống lại Nghĩa 
hòa đoàn. Trên đường chạy về Tây An, Từ Hi Thái hậu ra lệnh cho 
Ly Hồng Chương sớm mở cuộc hòa đàm với các đế quốc và trấn áp 
các lực lượng Nghĩa hòa đoàn. Ngày 7-9-1901, 11 nước đế quốc (Nga, 
Anh, Mi, Nhật, Đức, Pháp, Ў, Áo - Hung, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan) 
đã buộc triểu đình Mãn Thanh kí Hiệp ước Tân Sửu, nội dung chủ 
yếu như sau : 

~ Triểu đình Mãn Thanh bồi thường chiến phí 450 triệu lạng bạc. 

- Các đế quốc lập Khu sứ quán ở Bắc Kinh. 

- Phá bỏ pháo đài Đại Cô (ở Thiên Tân) và các pháo đài khác 
ven đường từ Bắc Kinh đến Đại Cô. 

- Trừng trị những quan chức đã chống các nước đế quốc trong 
phong trào Nghĩa hòa đoàn. 

- Đổi Đổng lí nha môn thành Bộ Ngoại vụ, có chức năng giao 
thiệp với các nước đế quốc. 

Hiệp ước Tân Sửu là một hiệp ước bất bình đẳng, đã tăng cường 
sự nô dịch của chủ nghĩa đế quốc đối với Trung Quốc, đồng thời tăng 
cường sự câu kết giữa triểu đình Mãn Thanh với chủ nghĩa đế quốc 
chống lại phong trào Nghĩa hòa đoàn và các phong trào dân tộc, dân 
chủ khác. Phong trào Nghĩa hòa đoàn đã bị thất bại. Nhưng cuộc 
đấu tranh của các lực lượng khác vì những mục tiêu dân. tộc và dân 
chủ vẫn tiếp diễn, dẫn đến sự sụp đổ của triểu đình Mãn Thanh 
trong cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911. 


https://tieulun.hopto.org 
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бадр 


I Замала 
CÁCH MẠNG ТАМ НОТ (91) 


ren TRUNG SƠN VÀ CHỦ NGHĨA TAM DÂN ` 


Những năm đâu thế kỉ XX, chủ nghĩa đế quốc quốc tế tiếp tyc 
tăng cường sự nô dịch đối với Trung Quốc. Ngày 6 ~ 2 - 1904, chiến 
tranh Nga — Nhật bùng nổ. Thực chất đó là một cuộc tranh giành 
\апһ thổ và vùng biển ở Đông Bắc Trung Quốc giữa hai đế quốc 
này. Kết quả, Nhật Bản thắng trận, buộc nước Nga kí hòa ước 
(ngày 5 - 9 ~ 1905) rút quân khỏi 3 tỉnh phía đông của Trung Quốc, 
nhượng Lù Thuận, Đại Liên và đường sắt Trường Xuân — Lữ Thuận 
cho Nhật Bản. Cùng thời gian này, quân Ánh đã xâm nhập Tây 
Tang. Các đế quốc Anh, Mĩ, Nhật đã buộc triêu đình Мап Thanh kí 
kết một loạt các hiệp định thông thương hàng hải. Pháp lập Công tỉ 
đường sắt Vân Nam — Việt Nam, Anh xây dựng đường sắt Vân Nam — 
Miến Điện, tăng cường thâm nhập vào tây nam Trung Quốc. Triểu 
đình Mãn Thanh rơi vào tình trạng khủng hoàng trầm trọng. Để 
cứu văn tình thế, triểu đình Mãn Thanh tuyên bố và tiến hành cải 
cách quan chế, binh chế v.v... nhưng chỉ là hữu danh vô thực, hoặc 
là không có hiệu quả. Trong khi đó, kinh tế nóng thôn ngày càng 
tiêu điều, nông dân bị địa chủ, quan lại áp bức, bóc lột thậm tệ. Nền 
công thương nghiệp eó sự phát triển nhất định nhưng cũng gặp 
nhiều khó khăn. Giai cấp tư sản dán tộc Trung Quốc bị tư bản nước 
ngoài và tư bán quan liêu mại bản trong nước cạnh tranh, chèn ép. 
Sự bất mãn trong các táng lớp nhân dân Trung Quốc, từ nông dân, 
công nhân, đến tiểu thương tiểu chủ, tư sản dân Ча ngày tội sâu 
sắc. Ý thức giác ngộ và thế lực chính trị của giai cấp tư sản dân tộc 
Trung най ена năm đầu thế ki XX có в phát triển đáng 
ké, dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản năm 1911, thường gọi là 
Cách mạng Tân Hợi. А А 

Người khởi xướng và la lãnh tụ của phong trào cách mạng 


dân chủ tư sản ð Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là Tân 


Trung Sơn. А 
https://tieulun.hopto.org 


Топ Trung Sơn (1866-1925), vốn tên là Văn, tự là Dàt Tiên, trong 
thời gian du học à Nhật Bản đổi tên là Trung Sơn Tiến, nên về sau 
đặt hiệu là Trung Sơn. Tôn Trung Sơn xuất thân trong một gia đình. 
З | nóng dân nghèo khổ ở làng Thúy Hanh, huyện Hương Son, tỉnh 
| Quảng Đông (nay là thành phố Trung Sơn). Тад hàn vi, ông vốn 
đồng cảm với những người dán nghèo khổ ; lớn lên được người anh là 
tư bản Hoa kiểu cho đi du học ở Mĩ, Anh. Năm 1892 tốt nghiệp Bác sĩ 
_у khoa ở Hồng Công. Ông đã từng làm nghề thầy thuốc ở Ma Cao, 
Quảng Cháu. 
Nấm 1894, Tôn Trung Sơn lên 
ˆ Bác Kinh, dâng tờ trình tới Lý Hồng 
| hương nói vé “Кё lớn trị nước”. 
ˆ Mùa thu năm đó, ông ra nước ngoài 
lập Hưng Trung hội, đoàn thể cách 
ˆ mạng sớm nhất của giai cấp tư sản 
Trung Quốc. Mùa xuân năm 1895 
ông về Hồng Công lập Tổng bộ Hưng 
Trung hội, phát triển lực lượng ra 
сас tỉnh để chuẩn bị khởi nghĩa. 
Trong những năm sau đó, Tôn 
'Trung Sơn và сас nhân vật có cùng 
xu hướng chính trị đã nỗ lực tuyên Тёп Trung Sơn | 
truyền cho tư tưởng cách mạng. Tôn (1866 - 199B) 
Trung Sơn cũng muốn Khang Hữu 
Vi, Lương Khải Siêu hợp tác chống Thanh, nhưng Khang – Lương 
dã từ chối. Ngay cả sau khi biến pháp Mậu Tuất thất bại, Khang 
Hữu Vi vẫn chủ trương “Trung Quốc chỉ có thể lập hiến chứ không 
thể cách mạng”. Năm 1904, trong Bức thư cảnh tỉnh đồng. hương, 
Tôn Trung Sơn đã kiên quyết phê phán xu hướng cải lương, thực 
chất là bảo hoàng của Khang Hữu Vi : “Cách mạng, bảo hoàng, đó là 
hai con đường khác nhau phải phân rõ như trắng đen, không được 
lẫn lộn, như đông, tây, không được nhầm hướng". Đương thồi, cùng 
xu hướng cách mạng với Tôn Trung Sơn còn сб Chương Binh Lân . 
(1869-1936), Trâu Dung (1885-1908), Trần Thiên Ноа (1878: 
1906) v.v... Họ là những người tích cực tuyên truyền cho tư tưởng. 
cách mạng, i 
-Tù nám 1902 đến nám 1905, Tôn Trung Son đã tiến hành một 
,ehuyến đi vòng quanh thế giới qua Hà Nội (Việt Nam), Nhật Bản, 
so htps://tisulun.hoptö,ớff $ z 
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Hônôlulu, tối châu Mĩ, châu Âu, Đến đâu, 
tưởng cách mạng, phát triển tổ chức cá 
Hoa kiểu, mở rộng ảnh hưởn, 


а ra cương lĩnh 16 chữ: “Dáni đuổi giặc 
Thát, khôi phục Trung Hoa, sáng lập dán quốc, bình quân địa 
quyển”. Ngày 10 - 8 - 1905, tại Ток (Nhật Bản) đã thành lập 
Trung Quốc Đông minh hội (gọi tắt là Đông minh hội) do Tôn Trung 
Sơn làm Tổng lí. Các hội viên của Hung Trung hội đểu gia nhập và 
trở thành nòng cốt của Đồng minh hội, 

Cương lĩnh của Trung Quốc Đồng minh hội là cương lĩnh cách 
mạng dân chủ tư sản, Ngày 26 - 11 - 1905, Đồng minh hội đã ra tờ 
Dân báo làm có quan ngôn luận chính thức của mình, Trong bài 
Diễn từ khai trương Dân báo, Tôn Trung Sơn đã khái quát cương 
lĩnh 16 chữ thành chủ nghĩa Tam dân ; дап tộc, dân quyển, dán 
sinh. Chủ nghĩa dân tộc bao hàm nội dung “đánh đuổi giặc Thát, 
khôi phục Trung Hoa”, tức là đánh để vương triểu Mãn Thanh, 
giành độc lập cho Trung Quốc. Chủ nghĩa dân quyền là đánh đổ chế 
độ chuyên chế phong kiến, thành lập nước Cộng hòa dân chủ tư sån, 
Chủ nghĩa dân sinh có nội dung cụ thể là "bình quân địa quyền”. 
Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy già, đó là một bản cương lĩnh cách 
mạng dân chủ tư sản tương đối hoàn chinh, 


Ф скон MẠNG ТАМ HỢI VÀ TRUNG QUỐC SAU CÁCH MẠNG 
TÂN HỢI 


Cách mong Tôn Hợi (1911) 

Sau khi Dóng mình hội thành lập, phong trào cách mạng đã 
phát triển rầm rộ. Năm 1906, Tôn Trung Sơn, Hoàng Hưng và 
Chương Bỉnh Lân đã hoạch định Phường lược cách mạng của Đông 
minh hội, quy định гб phương châm khỏi nghĩa và đường 161 24 

уво ода. 2 да chính phủ quân sự trin 
chính quyển cách mạng. Tuyên ngôn của Ghnh tên 
bày rõ Tường linh 4 điểm" (đánh đuổi giặc Thát, khôi phục Trung 
Hoa, kiến lập дап quốc, bình quần địa quyền) và 3 thời kì” (chính 
tri quân pháp, chính trị tóc pháp, chính trị hiến pháp). А 

Nhüng сие khói nghĩa đã nổ ra ở nhiều nơi. уві тэры, ё н} 
Nam, Giang Тау có khỏi nghĩa của СУН л вате NiE dN 
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1907, 1908 në ra 6 cuộc khởi nghĩa do Tôn Trung Sơn trực tiếp lãnh 
đạo tại vùng Hoa Nam. Đặc biệt, ngày 27 - 4 - 1911, đã nổ ra cuộc 
khởi nghĩa ở Quảng Châu do Hoàng Hưng lãnh đạo. Cuộc khởi 
nghĩa thất bại, 72 liệt sĩ cách mạng được mai táng chung tại Hồng 
Hoa Cương (về sau đổi thành Hoàng Hoa Cương nên cuộc khởi 
nghĩa đó còn có tên gọi là khổi nghĩa Hoàng Ноа Cương), 

Sự lớn mạnh của phong trào cách mạng dân chủ và cuộc đấu 
tranh phần kháng của nhân dân khấp nơi trong cả nước làm triểu 
đình Mãn Thanh lo sợ, phải tuyên bố “chuẩn bị lập hiến” để xoa dịu 
tỉnh thần đấu tranh cách mạng của quần chúng. Cuối năm 1906, 
triểu đình ban bố phương án cải cách quan chế, thành lập “nội các” 
nhưng phần lớn các bộ vẫn do người Mãn nám. 

Trong hai ngày 14 và 15 - 11 - 1908, vua Quang Tự và Từ Hi 
Thái hậu chết (chỉ cách nhau 20 giờ). Phổ Nghỉ mới 3 tuổi được đặt 
lên ngôi Hoàng đế, cha dë là Thuần Thân vương Tải Phong nhiếp 
chính, Việc làm đầu tiên của Nhiếp chính vương Tải Phong là cách 
chức Quân cơ đại thần kiêm Thượng thư Bộ Ngoại vụ của Viên Thế 
Khải vốn quen lộng hành do được sự che chở của Từ Hi. Tải Phong 
tuyên bố "chuẩn bị lập hiến”, đổi mới bộ máy chính quyền. Tháng 
10 - 1910, “Nghị viện" được triệu tập (98 nghị viên do đân bầu, 
98 nghị viên cùng chánh, phó tổng tài do vua chỉ định). Như vậy, số 
thành viên do vua chỉ định vẫn chiếm đa số. Mặt khác, Tải Phong 
đã tìm cách thâu tóm quyển lực, trước hết là quân quyền. Thể chế 
“quân chủ lập hiến” nửa vời, mang tính chất lừa bịp của triều đình 
Mân Thanh đã không xoa dịu được ý chí cách mạng của quần chúng. 

Ngày 10 - 10 — 1911, cuộc khởi nghĩa của quần chúng cách mạng 
đã nổ ra ở Vũ Xương”), 


Vũ Hán (gồm Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương) bấy giờ là 
thành phố lớn thứ hai ở Trung Quốc (sau Thượng Hải), là địa bàn 
quan trọng của các thế lực đế quốc xâm lược và phong kiến Mãn. 
“Thanh, cũng là nơi lực lượng cách mạng phát triển tương đối mạnh. 
Đêm ngày 10 - 10, lực lượng khởi nghĩa đã chiếm Tổng đốc nha môn, 
đến sáng ngày 12 - 10 làm chủ cả 3 trấn của thành phố Vũ Hắn, là 


(1) Hoàng Hoa Cuong hiện nay là nghĩa trang liệt sĩ cách mạng Trung Quốc. Liệt si 
cách mạng Việt Nam Phạm Hồng Thái cũng được yên nghỉ ở đó. 


(2) Khi Trung Hoa dân quốc thành lập đã. Mast Ж әт Аве ốp ghánh. 
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Vũ Xưởng, Hán Dương và Hán Khẩu. Sau khi chiếm được thành 
phố, з s. 210 là phải thành lập chính quyên nhờ cách 
kg з Ж. ung Sơn đang ở Mĩ, Hoàng Hưng và các lãnh đạo 
của Đồng mình hội dang ở Hồng Công, nên những người lãnh đạo 
khỏi nghĩa đã đưa Lê Nguyên Hồng, một quan chức cao cấp ở địa 
phương, lên làm Dó đốc của chính phủ quân sự. Lë Nguyên Hồng 
(1864 — 1928) là tên chính khách hai mặt, đưa Lê Nguyên Hồng lên 
vị trí người đứng đầu chính phủ quân sự là một sai lầm, thể hiện sự 
thiếu tự tin сда những người lãnh đạo trực tiếp cuộc khởi nghĩa. 

Chỉ trong thời gian một tháng kể từ khỏi nghĩa Vũ Xương 
(10 ~ 10), các cuộc khởi nghĩa đã lan ra 13 tỉnh và thành phố 
Thượng Hải, lôi cuốn đông đảo các giai cấp, tầng lớp trong xã hội 
tham gia và nhanh chóng giành được chính quyền. Phong trào khởi 
nghĩa của quần chúng nhân dân cùng với sự thành lập chính phủ 
cộng hòa ở các tỉnh hợp thành một cao trào cách mạng dân chủ. tư 
sản rộng lớn. 

Ngày 25 - 12 - 1911, Tôn Trung Sơn từ nước ngoài về tới Thượng 
Hải. Ông được Hội nghị đại biểu các tỉnh bầu làm Đại Tổng thống 
lâm thời. Ngày 1 - 1 -1912, tai Nam Kinh, Tôn Trung Sơn tuyến thệ 
nhậm chức, tuyên bố thành lập Chính phủ lâm thời Trung Hoa дап 
quốc, lấy năm 1912 là năm Trung Hoa dân quếc thứ nhất. 

Bộ máy lãnh đạo Chính phủ lâm thời Nam Kình gồm Đại Tổng 
thống Tôn Trung Sơn, Phó Tổng thống Lê Nguyên Hồng và 9 uỷ 
viên quốc vụ (bộ trưởng các bộ). Danh sách 9 bộ trưởng do Tôn 
Trung Sơn và Hoàng Hưng để cử, được Hội nghị đại biểu các tỉnh 
thông qua ngày 3 - 1 - 1912. Ngày 28 - 1 - 1912, Tham nghị viện (ca 
quan lập pháp) được thành lập tại Nam Kinh, 640 nghị viên : 30 
người của Đồng mình hội, 10 người của phái Lập hiến 

Trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ sau ngày thành lập, 
Chính phô lâm thời Nam Kinh đã ban bố một loạt các pháp lệnh có 
lợi cho sự phát triển kinh tố, chính trị, văn hóa - giáo due. Vë chính. 
trị, xuất phát từ nguyên tắc "tự do, bình đẳng”, chính phủ tuyên bố 
mọi công dân đều có quyển bầu cử, cư trú, ngôn luận, xuất bản, lập 
Về kinh tế, chính phủ ban hành quy chế bảo hộ 
xoá bë một số loại thuế vô lí đưới triểu Mãn 


iểu về nước đâu tư. Về văn hóa giáo dục, 
Thanh, khuyến khích Hoa kiểu KG ише S 


chính phủ để xuất "đạo đức công dân” trên nguyện a i 
I "6 cut m gp với tôn chỉ 
đẳng, bác ái; cho biên soạn lại sách йб BE DIun.BĐpto.org 
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hội, tín ngưỡng v. 
công thương nghiệp, 





của nhà nước dân chủ cộng hòa v.v... Tuy vậy, chính phủ này ngay 
từ khi mới ra đồi đã mang nặng tư tưởng thỏa hiệp. Chính phủ Nam. 
Kinh muốn thông qua đàm phán hòa bình để Viên Thế Khải đứng 
về phía cách mạng và vua Thanh thoái vị, sớm kết thúc các vụ đổ 
máu, Chính phủ lâm thời Nam Kinh cũng mong muốn sớm được các 
cường quốc công nhận. Do vậy, trong Thu gửi các nước bạn, chính 

phủ đã cam kết thừa nhận các hiệp ước bất bình. đẳng mà triểu đình 
Mãn Thanh đã kí với các nước đế quốc trước kia, chịu trách nhiệm 
các khoắn nợ nước ngoài và bôi thường chiến tranh, bảo đảm những 
đặc quyền và lợi ích của các nước đế quốc ở Trung Quốc. Mặc dù có 
một số nhược điểm trong chính sách đối nội và đối ngoại, Chính phủ. 
lâm thời Nam Kinh do Tôn Trung Sơn lãnh đạo vẫn kiên trì đường 
lối dân chủ cộng hòa, kiên quyết lật đổ chế độ quân chủ Mãn Thanh, 
thành lập Trung Hoa dân quốc. Đáng tiếc là do mất cảnh giác, nên 
chính quyển cách mạng sau đó lại rơi vào tay Viên Thế Khải. 

Sau khi khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ, triều đình Mãn Thanh 
đã cü Viên Thế Khải làm Tổng đốc Hồ Quảng đem quân trấn áp 
cách mạng. Nhưng Viên Thế Khải đã lợi dụng tình trạng khốn quân 
của triểu dinh, buộc nhà Thanh bổ nhiệm y làm Nội các Tổng lí đại 
thân (Thủ tướng). Trên thực tế, Viên Thế Khải đã nắm trọn binh. 
quyển trong tay, dọa sẽ đem “quân đội Bắc dương” trấn áp cách 
mạng. Tại Nam Kinh, sau khi nhậm chức Đại Tổng thống, Tôn 
Trung Sơn cũng tuyên bố là Tổng chỉ huy quân đội Bắc phạt. Nhưng 
cuối cùng, hai bên đã tiến hành đàm phán và đi đến thỏa thuận : 
cách mạng nhường chính quyền cho Viên Thế Khải, còn Viên Thế 
Rhải thì chấp nhận chế độ cộng hòa và ép vua Thanh thoái vị. Ngày 
12 - 2 - 1912, vua Thanh là Phể Nghi tuyên bố thoái vị. Ngày hôm 

. sau, 18 - 9, Viên Thế Khải tuyên bố tán thành nën cộng hòa, Tôn 
Trung Sơn tuyên bố từ chức Đại Tổng thống. Ngày 15 - 2, Viên Thế 
Khải được Tham nghị viện bầu làm Đại Tổng thống. Tôn Trung Sơn 
yêu cầu định đô tại Nam Kinh, nhưng lực lượng quân phiệt không 
chấp nhận. Ngày 6 - 3, Viên Thế Khải chính thức tuyên thệ nhậm. 
chức Đại Tổng thống tại Bắc Kinh. Ngày 1 - 4, tại Nam Kinh, Tôn 
Trung Son chính thức tuyên bố rời khỏi chức vụ Đại Tổng thống. 
Ngày 4 - 5, Tham nghị viện quyết định chính phủ đời lên Bắc Kinh. 

Việc Tôn Trung Sơn từ chức Đại Tổng thống và chính phủ lâm 
thời dời lên Bắc Kinh đánh dấu sự khủng hoàng cüa cách mang. 
Phái cách mạng: hi vọng dựa vào Tham nghi i viện, Ước pháp làm 

https:/ñiéulun`hopto. org 
252 


thời, chế độ cà Sắc trách nhiệm để hạn chế sự độc tài của Viên Thế 
Khải. ức pháp lâm thời, sån phẩm của cách mạng Tân Hợi, là một 
уйл kiện rát quan trọng, có ý nghĩa như một bản hiến pháp, quy 
định Trung Quốc là một nhà nước Cộng hòa tư sản, bộ máy chính 
quyền và nhân dân được hưởng các quyên dân chủ. Nhưng sau khi 
lên cẩm quyền, Viên Thế Khải đã từng bước phá hoại thành quả dân 
chủ của cách mạng. Tháng 6 - 1919, chế độ nội các trách nhiệm bị 
phế bỏ. “Tháng 3 — 1913, Viên Thế Khải bí mật sai người ám sát 
Tống Hiếu Nhân, một nhà cách mạng dân chủ nhiệt thành. Tôn 
Trung Son được tin rất phán nộ, chủ trương dùng biện pháp quân вч 
tiến hành “cuộc cách mạng lần thứ hai” lật 48 Viên Thế Khải, nhưng 
nội bộ Quốc dân dàng không thống nhất. Bấy già, Viên Thế Khải đã 
tập hợp các thế lực chính trị phản động và cơ hội chống lại Quốc dân 
đảng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo. Viên Thế Khải đã vu khống 
Tôn Trung Sơn và Hoàng Hưng “làm loạn”, giữa tháng 6 - 1913 sai 
quán tấn công các vùng kiểm soát của Quốc dán đảng, công khai 
phát động cuộc nội chiến phần cách mạng. Chỉ trong thời gian chưa 
đầy hai tháng, quân đội của Quốc dân dàng đã hoàn toàn tan rã. 
Các thành phố Nam Xương, Nam Kinh và các tỉnh miền Nam đều 
rơi vào tay quân đội Bắc dương của Viên Thế Khải. Tôn Trung Sơn, 
Hoàng Hưng bị truy nã, buộc phải trốn ra nước ngoài. 

Về khách quan, nguyên nhân thất bại của cách mạng Tân Hợi là 
do hành động phản bội của thế lực quân phiệt do Viên Thế Khải 
càm đầu; về chủ quan là do sai lầm về đường lối chính trị của lãnh 
đạo cách mạng, trước hết là do Tôn Trung Sơn chưa nắm vững được 
tám quan trọng của vấn để chính quyền — vấn để căn bản của mọi 
cuộc cách mạng để chính quyền cách mạng còn quá non trẻ rơi vào 
tay Viên Thế Khải. Sự thất bại của cách mạng Tân Hợi phản ánh 
cán cân so sánh lực lượng ở Trung Quốc lúc bấy giờ : thế lực quân. 
phiệt phong kiến câu kết với thế lực đế quốc thực dân còn tương đối 
mạnh, trong khi thế lực của phái cách mạng dân chủ tư sản còn 
tương đối yếu, 

Tuy những người cách m: Е 
quân phiệt phản động, nhung cá 
bó chế độ quân chủ phong biến, mó 
dân quốc. Đó là ý nghĩa thời đại cü: 
diện tư tưởng, văn hóa, cách mang 


ang đã để rơi chỉnh quyển vào tay bọn 
ch mạng Tân Hợi đã vīnh oiễn xóa 
ở đầu giai đoạn lịch sử Trung Hoa 
a cách mạng Tân Hợi. Về phương 
Тап Hợi là một cuộc “thức tỉnh” 
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về y thức dân chủ, dân tộc của nhân dân Trung Quốc, có ảnh hưởng 
quan trọng tới phong trào cách mạng ở các nước Đông Á. 


© rung Quốc sau cách mạng Tôn Hợi 


a. Tình hình chính trị 

Sau khi trấn áp được lực lượng cách mạng дап chủ, Viên Thế 
Khải đã thiết lập nền thống trị của quân phiệt Bắc dương trong cả 
nước (trừ bốn tỉnh Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên do 
các thế lực quân phiệt khác chiếm giữ). Trong “nội các” của Viên 
Thế Khải, các bộ quan trọng như Luc quân, Nội vụ, Ngoại giao đều 
do những kë thân tín của Viên Thế Khải nắm giữ. Dưới sức ép của 
thế lực phản động, “quốc hội” (do nghị viên Quốc dân dàng chiếm đa 
số) đã bầu Viên Thế Khải làm Đại Tổng thống chính thức (lễ nhậm 
chức tổ chức vào ngày 10 - 10 - 1913), Phó Tổng thống là Lê Nguyên 
Hồng. Sau khi trở thành Đại Tổng thống chính thức, đầu năm 1914, 
Viên Thế Khải đã ra lệnh thủ tiêu quốc hội, xóa bỏ Ước pháp lâm 
thời, ban bố Ước pháp Trung Hoa dân quốc, thiết lập chế độ Tổng 
thống, theo đó Tổng thống có quyển hành gån như hoàng đế với 
nhiệm kì 10 năm, khi mãn nhiệm “nếu xét thấy cần thiết" có thể 
tiếp tục nhiệm kì nữa mà không phải bầu lại. Nền dân chủ mà Cách 
mạng Tân Hợi mang lại đến đây chỉ còn lại cái nhãn hiệu “Trung 
Hoa dân quốc”. Cuối năm 1914, Viên Thế Khải khôi phục nghi thức 
“tế trời” của các triểu phong kiến Trung Hoa. Sự kiện Viên Thế Khải 
tới Thiên đàn ở Bắc Kinh tiến hành lễ “tế trời” được coi là đấu hiệu 
mở đầu cho sự "khôi phục đế chế”. 


Nền thống trị phản động của lực lượng quân phiệt Viên Thế 
Khải đã gây bất mãn và chống đổi trong các tầng lớp nhân dân và 
các lực lượng chính trị có xu hướng dân chủ ở Trung Quốc. Mùa hè 
năm 1913 đã nổ ra các cuộc bãi công của công nhân binh công xưởng 
ở Hán Dương. Trong những năm 1913 - 1915, nhiều cuộc nổi dậy 
của nông dân đã bùng nổ tại hầu khắp các tỉnh, tiêu biểu là cuộc 

+ khổi nghĩa của Bạch Lãng. 
Bạch Lãng (1878 — 1914) người huyện Bảo Phong tỉnh Hà Nam, 
trong Cách mạng Tân Hợi đã lãnh đạo quần chúng địa phương chống 
phong kiến Mãn Thanh. Nghĩa quân dưới sự chỉ huy của Bạch Lãng 
đông tới hàng vạn, tiến hành chiến đấu hơn 2 năm ph nh — 1914), 
trong phạm vi 5 tỉnh, là lực họng khởi nghĩ: thất chống 
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Viên Thế Khải lúc bấy giờ. Khi tiến сё, ii 
i BA . công vào Thiên 
đã ra bố sáo vạch mặt Viên Thế Rhải "giả danh SẺ, Xe ев Fd 
chuyên chê”, Tháng 8 — 1914, Bạch Lãng hi sinb АРЫГ 
СМ. Т y g hi sinh tại Hà Nam. Phon 
trào khởi nghĩa do ông lãnh đạo sau đó không lâu cũng bị đàn áp. : 


Sau khi Cách mạng Tân Hợi bị Viên Thế Khải phản bội, Tôn 
Trung Son phải trốn sang Nhật Bản. Ngày 8 - 7 — 1914, tại Tôkiô, 
Tôn Trung Sơn đã thành lập Trung Hoa Cách mạng đẳng ; giữ chức 
Tổng lí. Cương lĩnh của Trung Hoa Cách mạng đẳng chủ trương 
thực hiện dân quyển, dân sinh nhằm “xóa bë chính trị chuyên chế, 
Xây dựng dân quốc thực sự". Đó là một. cương lĩnh dân chủ. Mặt hạn 
chế là cương lĩnh không để ra mục tiêu độc lập dân tộc, vì Tôn 
Trung Sơn cho rằng vấn để chủ nghĩa dân tộc đã được giải quyết, 
không cần để ra nhiệm vụ chống đế quốc nữa. Nhiều nhân vật quan 
trọng trong Đồng minh hội, trong Quốc dân đẳng đã không tham gia 
Trung Hoa Cách mạng đảng, vì cho rằng đảng này quá cấp tiến. 
Trung Hoa Cách mạng đẳng tiến hành nhiều hoạt động ở nước 
ngoài, khai trương Tgp chứ Dân quốc (tại Tôkiô), tiến hành một số 
hoạt động chuẩn bị khởi nghĩa ở trong nước, nhưng kết quả và ảnh 
hưởng rất hạn chế. 

Tháng 8 - 1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, các dë 
quốc châu Âu bị lôi cuốn vào cuộc chiến, ít có điểu kiện chú ý tới 
thuộc địa của họ ở Đông Á. Nhật Bản thừa cơ tuyên chiến với Đức, 
đem quân đánh chiếm Thanh Đảo, vốn bị quân Đức chiếm đóng. 
Viên Thế Khải đã buộc phải chấp nhận yêu sách 21 điểu của Nhật 
Bản, trong đó quy định Nhật Bản được quyển kế thừa mọi đặc 
quyển của Đức ở tỉnh Sơn Đông, chính phủ Trung Quốc phải dùng cố 
vấn người Nhật. trong các công việc chính trị, kinh tế, quần sự v.v... 
Hành động bán nước của Viên Thế Khải đã làm dấy lên một làn 
sóng phản đối trong các tầng lớp nhân dân Trung Quốc. Ngày kí 
chấp nhận yêu sách 21 điều (ngày 9 - 5 - 1918) bị quán chúng gọi là 
“Ngày sỉ nhục của đất nước”. РР 

Khô ¿img lại ở đó, Viên Thế Khải còn gây, sức ép với Tham 
ima Tum đổi quốc thể là chế độ quân chủ, thay tên gọi Đại 

ổng thối dân quốc thành Hoàng đế đế quốc Trung 
То поса зж тік Viên Thế Khải ha lệnh gọi năm 1916 là 
"Trung Hoa чл quốc Hồng Hiến nguyên niên", chuẩn bị đến ngày 
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Các hành động phán cách mạng, bán nước, ngang nhiên khôi 
phục đế chế của Viên Thế Khải đã đẩy sự phẫn nộ của quần chúng 
đến tột đỉnh. Một số chính khách trước dây thỏa hiệp với Viên Thế 
Khải, như Lương Khải Siêu, giờ đây cũng đã quay lại chống Viên 
Thế Khải. Quần chúng nhiều nơi trong nước đã khỏi nghĩa. Ngày 
27 - 1 - 1916, tỉnh Quý Châu tuyên bố độc lập.'Nhân dân Côn Minh 
(tinh Vân Nam) biểu tình giương cao khẩu hiệu “Nền cộng hòa 
muôn năm”. Hoa kiểu quyên tiên gửi về ủng hộ phong trào chống 
Viên Thế Khải trong nước. Sau Quý Châu, các tỉnh Quảng Tây, 
Thiên Tân, Chiết Giang v.v... cũng lần lượt tuyên bố độc lập. Đảng 
viên Trung Hoa cách mạng đẳng đã đóng vai trò nòng cốt trong các 
phong trào đấu tranh của quần chúng. Các nước đế quốc, trước hết 
là Nhật Bản, thấy chính quyền của Viên Thế Khải đứng trước nguy 
cơ sụp đổ, nên đã thay đổi thái độ, không ủng hộ Viên Thế Khải 
nữa. Một số tướng lĩnh thân cận với Viên Thế Khải như Đoàn Kì 
Thụy, Phùng Quốc Chương v.v... cũng chống lại Viên Thế Khải, 
Ngày 22 - 3 - 1916, Viên Thế Khải đã buộc phải tuyên bố thủ tiêu 
đế chế, bỏ niên hiệu Hồng Hiến. Tháng 4 - 1916, Viên Thể Khải ra 
lệnh khôi phục chế độ nội các, lập nội các do Đoàn Ki Thụy đứng 
đầu, bản thân trở lại chức Tổng thống, Nhưng những hành động của 
Viên Thế Khải không xoa dịu được phong trào phản kháng của các 
lực lượng chống đối. Ngày 9 - 5 - 1916, Tôn Trung Són ra Tuyên 
ngôn trừng phạt Viên Thế Khải, kêu gọi quần chúng “Trừ ác phải 
diệt đến cùng!", Một số tướng lĩnh lân cận tiếp tục chống lại Viên 
Thế Khải. Tháng 5 - 1916, các tướng lĩnh tuyên bố Tứ Xuyên độc 
lập, Hồ Nam độc lập. Ngày 6 - 6 - 1916, Viên Thế Khải đã chết 
trong cô độc và tuyệt vọng. Phong trào phẩn kháng đã buộc Đoàn 
Kì Thụy tuyên bế khôi phục Ước pháp lâm thời và Quốc hội. 
Nhưng chính quyền trên thực tế vẫn thuộc về thế lực quân phiệt 
Bác dương. 

Sau khi Viên Thế Khải chết, cuộc tranh giành quyền lực trong 
nội bộ quân phiệt Bắc dương diễn га quyết liệt và phức tạp. Mỗi tên 
quân phiệt hùng cứ một phương, eó quân đội riêng, lập chính quyền 
xiêng, thậm chí eó hệ thống tiền tệ riêng. Trung Quốc rơi vào tình 
trạng cát cú quân phiệt, xã hội loạn lac, nhân dân. cùng cực. Đứng 
đẳng sau mỗi tập đoàn quân phiệt là các nước đế quốc thực dân. 
Chúng sử dụng các tập đoàn quân phiệt để chia cất đất nước, nô 
dịch; bóc lột nhân dân Trung Quốc. 
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Dưới thời Viên Thế Khải có 3 tập вап quấn. phiét tương đối mạnh : 
tập đoàn Hoãn hệ do Đoàn Kì Thụy (người tỉnh Аһ Huy) cầm đầu 
và tập đoàn Туе hệ do Phùng Quốc Chương (người tỉnh Trực Lệ) 
cảm dấu. Đoàn Kì Thụy được để quốc Nhật nâng 48, nắm duge 
chính quyển trung ương, khống chế một vùng rộng lớn (gồm các 
tỉnh An Huy, Sơn Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến, Thiểm Тау уу). 
Phùng Quốc Chương được Anh, Мт nâng dð chiếm đóng một vùng 
trù phú ven lưu vực Trường Giang (gồm các tỉnh Giang Tô, Giang 
Tây, Hô Bắc v.v..). Tập đoàn quân phiệt có thế lực mạnh thứ ba là 
tập đoàn Phụng hệ do Trương Tác Lâm (người tỉnh Phụng Thiên) 
cảm đầu, được để quốc Nhật nâng đỡ, hùng cứ ba tỉnh Đồng Bắc 
Trung Quốc. Ngoài 3 tập đoàn mạnh nhất đó còn có các thế lực 
quân phiệt Diêm Tích Sơn д Sơn Tây, Trương Huân д Tù Châu, 
Truong Tấn Nghiên ở Vân Nam, Lục Vinh Đình ở Quảng Tây, Long 
Të Quang ở Quảng Đông v.v... 

Dưới sức ép của các đối thủ quân phiệt và các lực lượng dán chủ, 
Đoàn Kì Thụy buộc phải dông ý dê Phó Tổng thống Lë Nguyên Hồng 
kế nhiệm chức vụ Đại Tổng thống. Ngày 29 - 6 — 1916, Đại Tổng 
thống Lê Nguyên Hồng ra lệnh khái phục Ước pháp lâm thời và 
tuyên bố triệu tập ибс hội vào ngày 1 - 8. Cuộc họp Quëc hội thông 
qua Hiến pháp (cuối năm 1916) không đi đến kết quả do mâu thuẫn 
giữa các thế lực quá gay gắt. Tháng 6 - 1917, Trương Huân âm mưu 
đảo chính, đưa Phổ Nghỉ (12 tuổi) trổ lại ngôi vua, nhưng bị Đoàn 
Ki Thụy trấn áp. Sau vụ đảo chính, Lê Nguyên Hồng bị mất chức, 
Phó Tổng thống Phùng Quốc Chương được lên làm Quyển Tổng 
thống nhưng thực quyển chính phủ trung ương thuộc về Tổng lí 
Quốc vụ Đoàn Kì Thụy. 

Sau khi thâu tóm được quyền lực, Đoàn Kì Thụy đã từ chối khói 
phục Ước pháp lâm thời và Quốc hội (bị Lê Nguyên Hồng giải tán 
tháng 6 - 1917), thực thi một nền thống trị quân риф. Cuộc đấu 
tranh quyền lực giữa các tập đoàn quân phiệt vẫn điễn ra quyết Hit, 
Tôn Trung Sơn phát động cuộc đấu tranh bảo vệ Ước pháp lâm thời, 
nhưng phong trào không lôi kéo được quán chúng tham m о lì 
thất bai. Cách mạng Trung Quốc rơi vào tình trạng khủng hoảng 

йл Ы + ån Trung Quốc yếu kém về thực 
B h lu a AA К МЕЕ Еа йара 
lực kinh tế và thế lực chính trị không đủ khả năng lãnh đạo 


cách mạng dân chủ đi tới thắng lợi. 
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b. Tình hinh kinh të - xã hội, ойл hoá. ` 

Sau cách mạng Tân Hợi, tình hình kinh tế - xã hội Trung Quốc 
có nhiều thay đổi, nhưng về ca bản, xã hội Trung Quốc vẫn là môt 
xñ hội nửa phong kiến, nửa thuộc địa. 

Trong kinh tế nông thôn, công điển đã nhanh chóng chuyển 
thành tư điển, việc mua bán ruộng đất không bị gò bó trong quan hệ 
tông pháp. Ruộng đất tập trung trong tay bọn quân phiệt, những 
thương nhân đầu tư vào ruộng đất, các giáo sĩ và nhà buôn ngoại 
quốc. Địa tô chủ yếu là hiện vật, nhưng bắt đầu xuất hiện nộp tô 
bằng tiền. Khối lượng nông sản hàng hóa tăng (ví dụ: lương thực 
hàng hóa năm 1910 trên 21 triệu tấn, năm 1919 trên 26 triệu tấn), 
dẫn tới tư bản nông nghiệp phát triển. Ngành công nghiệp chế biến 
nông sản cũng phát triển theo. Tuy nhiên, dưới nền thống trị của 
chủ nghĩa quân phiệt, dưới ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, nông 
dân Trung Quốc vẫn bị bóc lột thậm tệ, đời sống cực khổ, 

Sau cách mạng Tân Hợi, nhất là trong những năm Chiến tranh 
thế giới thứ nhất (1914-1918), kinh tế tư bản dân tộc Trung Quốc 
cũng có sự phát triển nhất định. Thời gian này, сас nước tư bản 
châu Âu không có khả năng sån xuất hàng hóa để tăng xuất khẩu 
sang Trung Quốc, ngược lại họ phải tăng nhập khẩu lương thực và 
hàng tiêu đùng từ Trung Quốc. Tình hình đó đã kích thích công, 
thương nghiệp Trung Quốc phát triển. Từ năm 1912 đến 1919 ở 
Trung Quốc, 470 nhà máy, hâm mỏ mới được xây dựng với số vốn 
đầu tư khoảng 100 triệu đồng (tương đương tổng đâu tư trong thời 
gian 50 năm trước cách mạng Tân Hợi), Phát triển nhanh nhất là 
công nghiệp đệt và công nghiệp chế biến bột mì. Trong công nghiệp 
nặng, nhiều nhà máy gang thép được xây dựng. Các ngành khai 
thác quặng, than đá, điện lực, vận tải đều có sự phát triển tương dối 
nhanh. Năm 1913, ở Trung Quốc có 15 ngân hàng, đến năm 1919 đã 
có 57 ngân hàng, Quá trình phát triển chủ nghĩa tư bản đã dẫn tới 
quá trình tích tụ và tập trung tư bản, xuất hiện những tập đoàn xí 
nghiệp lớn. Năm 1912, ở Trung Quốc có 2ð xí nghiệp lớn có vốn trên 
1 triệu đồng, đến năm 1919 đã có 43 xí nghiệp như vậy. Giai cấp tư 
sản dân tộc Trung Quốc phát triển hơn trước, năm 1914 đã thành 
lập Hiệp hội công thương toàn quốc. Tuy nhiên, công nghiệp Trung 
Quốc chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong nền kinh tế, còn phụ thuộc nhiều 
vào tư bản nước ngoài, và sự phát triển tương đối nhanh trong 
những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ có tính chất tạm thời, 
không bền vững, 
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Cùng với đà phát triển của kinh té công thuong nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, đội ngũ công nhân Trung Quếc. cũng tăng lên rất nhanh, 
Trước cách mạng Tân Hợi, số lượng сё: 
Quốc khoảng 60 vạn, năm 1919 


tế chống chủ nghĩa đế quốc, lên án hành động phản nước, hại dân 
của chính quyền quân phiệt, Năm 1912, 8 Thượng Hải đã xuất hiện 
Công đẳng Trung Hoa dân quốc, tuy-dó mới chỉ là: tổ chức mang 
tính chất cải lương. 

Trên linh vực văn hóa, từ sau cách mạng Tân Hợi cũng đã diễn 
та cuộc đấu tranh gay gắt. Viên Thế Khải chủ trương phục cổ, để 
cao Nho giáo, để "bảo tôn quốc tuý". Khang Hữu Vi cũng dòi ghi vào 
Hiến pháp “Khổng giáo là Quốc giáo”, chủ trương khôi phục đế chế, 
công kích tư tưởng cộng hòa. Đối lập với trào lưu tư tưởng phong 
kiến đó là trào lưu tử tưởng dán chủ. Một phong trào văn hóa mới 
đã xuất hiện. Trong những năm: 1914, 1915, Trung Hoa cách mạng 
đẳng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo, thông qua Тор chí Dán quốc (д 
Tôkiô), Nhật báo Dân quốc (ở Thượng Hải), đã tiến hành cuộc tấn 
công quyết liệt trên mặt trận tư tưởng văn hóa chống chế độ quân 
phiệt Viên Thế Khải, tuyên truyền cho chế độ dân chủ. Ở Thượng 
Hải, tạp chí Khoa học cũng đã có ảnh bưởng lớn trong việc truyển bá 
tư tưởng tiến bộ, chống mê tín phong kiến. Ngày 5 - 9 - 1915, Trân 
Độc Tú khai trương tạp chí Thanh niên. Đó là sự kiện tiêu biểu mở 
đầu cho cuộc vận động văn hóa mới. Tạp chí này về sau đổi tên là 
Тап thanh niên. Trân Độc Tú (1880-1942), người tỉnh An Huy, từng 
du học ở Nhật Bản; trong thời gian cách mạng Tân Hợi đã từng làm 
Chánh văn phỏng Phù Đô đếc An Huy: từ tháng 1 - 1917 là Giáo sử 
khoa Văn Đại học Bắc Kinh. Tạp chí Tán thanh niên đã thu hút 
duge sự tham gia, cộng tác của giới trí thức ở Bác Kinh như Lý Đại 
Chiêu, Hồ Thích, 15 Tấn v.v.., hình thành mët mặt trận văn hóa 
mới rất hùng mạnh, có ảnh hưởng lớn trong xã hội đương thời, nhất, 
là trong thanh niên, trí thức. А ОИЕ. 

Nội dung cơ bán của phong trào văn hóa mới là К т” > 
chù” và “khoa học", Trong bài Kính cáo thanh тёп (li tựa viết cho 


ан д, đã phê phán quyết. 
Số khai trương tạp chí Thanh niên, Trận Độc ТА Ай phê phán quya 
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liệt chế độ phong kiến có hủ ở Trung Quốc, kêu gọi thanh niên dấu 
tranh chống tư tưởng văn bóa phong kiến. Ông cho rằng “muốn 
thoát khỏi thời đại mông muĝi... thì quốc dân phải để cao khoa học 
và nhân quyền", giương cao ngọn cờ dân chủ và khoa học, đấu tranh 
không khoan nhượng với tư tưởng văn hóa phong kiến truyền thống, 
Ông còn cho rằng muốn có dân chủ chính trị thực sự phải dựa vào 
sự giác ngộ của đại đa số quần chúng nhân dân, chứ không được gửi 
gắm hi vọng vào “chính phủ thiện chí, chính trị người tài”. Lý Đại 
Chiêu (1889-1927) là một trí thức tiến bộ, có công rất lớn trong 
phong trào văn hóa mới. Ông quê ở Hà Bắc, từng lưu học ở Nhật, 
nắm 1916 vë nước, tham gia biên tập báo Thần chung (báo Chuông 
sớm), viết bài cho tạp chí Tân Thanh niên. Trong một bài báo phát 
biểu trên tạp chí Tên Thanh niên tháng 5 - 1916, ông khẳng định: 
“рап và vua là hoàn toàn đối lập, tự do và chuyên chế là hoàn toàn 
trái ngược nhau, nếu quân chủ sống thì quốc dân chết, nếu chuyên 
chế còn thì tự do mất!", Trong quá trình đấu tranh chóng mê tín, 
phong kiến, những người chủ trương văn hóa mới đã kịch liệt phê 
phán những lễ giáo cũ, đạo đức cũ do Khổng Tü và Nho giáo để 
xướng nhằm bảo vệ chế độ chuyên chế phong kiến, gìương cao khẩu 
hiệu "Ра đảo Khổng gia điếm!”. Một nội dung khác của phong trào 
văn hóa mới là cuộc cách mạng văn học. Họ chủ trương dùng văn 
bạch thoại, phân đối lối viết văn ngôn, chủ trương xây dựng một nền 
văn học mới. Hồ Thích (1891-1962) đã để ra nhiều chủ trương cải 
cách trong văn học theo hướng biện đại hóa. Trên tạp chí Тап 
Thanh niên, Trần Độc Tú khẳng định phải tiến hành cách mạng văn 
học. Ông cho rằng “muốn đổi mới chính trị không thể không đổi mới 
văn học". Tạp chí Tân Thanh niên bắt dầu từ kì 1 tập 4 (tháng 1 - 
1918) đã dùng văn bạch thoại. Lỗ Tấn (1881-1936) là một chiến sĩ 
tiên phong trên mặt trận đổi mới văn học. Từ tháng 4 - 1918, qua 
tạp chí Tên Thanh niên, ông đã lần lượt cho đằng một loạt các tác 
-phẩm văn học bằng văn bạch thoại, như Nhát kí người điện v.v... 
Xét về mặt nội dung, phong trào văn hóa mới có tính chất dân chủ 
tư sản. Mặc dù có những hạn chế giai cấp và thời đại, phong trào đã 
có một ý nghĩa lịch sử quan trọng, là cuộc giải phóng tư tưởng, mở 
đường cho những bước phát triển văn hóa mới ë Trung Quốc. 











G) Văn lập Lý Đại Chiêu. Quyển thượng, trị†ffBs://tieulun.hoptO.Org 
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BƯỚC CHUYỂN TỪ CÁCH MẠNG РАМ CHỦ CÜ SANG CÁCH MẠNG 
DÂN CHỦ MỚI, CHIẾN TRANH BẮC PHAT. 
NỘI CHIẾN QUỐC - CỘNG (1919-1937) 


© rona TRÀO най TÚ (4 - 5 - 1919) 


Gita lúc cách mạng Trung Quốc rơi vào thoái trào, khủng hoảng 
về đường 101 và lãnh đạo, ngày 7 — 11 - 1917, Cách mạng XHƠN 
tháng Mười Nga dà giành được thắng lợi và nhanh chóng ảnh hưởng 
tới cách mạng Trung Quốc. Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ 
là cuộc cách mạng уб sản, mà còn là cuộc cách mạng giải phóng đân 
tộc. Các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga đã cùng giai cấp vô sản 
Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvich làm nên sự nghiệp Cách 
mạng tháng Mười, giải phóng giai cấp và dân tộc, mở ra một thời đại 
phát triển mới cho đất nước. Từ ngọn lửa Cách mạng tháng Mười, 
nhiều trí thức yêu nước, có tư tưởng dân chủ ở Trung Quốc đã tiếp 
thu được ánh sáng của chủ nghĩa Mác ~ Lênin, và hi vọng dùng ánh 
sáng đó soi гоі соп đường giải phóng nhân dân Trung Quốc, soi гоі con 
đường phục hưng dät nước Trung Hoa. Họ dốc hết bầu nhiệt huyết 
ngợi са Cách mạng tháng Mười, ngợi ca chủ nghĩa ВӧпѕёуісЬ, từ đó 
đã từng bước truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Trung Quốc. 

Ngày 25 ~ 7 - 1919, chính phủ nước Nga Xôviết đã ra “Tuyên bố 
vê chính sách của nước Nga Xô viết đối với Trung Quốc, nói rõ “sẽ 
trả lại cho Trung Quốc tất cả những gi Chính phủ Sa hoàng tự mình 
hoặc cùng với Nhật Bản, các nước Hiệp ước cướp đoạt của nhân dân 
Trung Quốc"; từ chối nhận tiển Trung Quốc bổi thường cho Nga 
trong sự kiện Nghĩa hòa đoàn năm 1900, tuyên bố hộ bỏ mọi đặc 
quyển” của nước Nga Sa hoàng ở Trung Quốc. Во năm 1918, 
Tôn Trung Sơn đã gửi điện chơ Lênin, chúc mừng thắng lgi của 
Cách háng Mười và “hi vọng các đảng cách mang hai nước 

ách mạng tháng „ Lý Đại Chiêu phát biểu trên tạp chí 
Trung — Nga doàn kết nhất trổ. Lý Dai ân : Cánh mạng tháni 
Тап. Thanh niên tháng 11 - 1918 cho rằng Р 


https:/tieulun.hopto.orge+ 





Mười Nga là sự “mà đầu cách mạng thế giới thé ki XX”, là "ánh sáng 
mới của toàn thể nhân loại”, từ nay lịch sử nhân loại sẽ di vào thời 
đại cách mạng XHCN, tức là “cách папе kiểu Nga”. Ông dự báo: 
Trong tương lai trên Trái đất sẽ là một thế giới гор bóng cờ hồng!”, 
Trân Độc Tú, Thái Nguyên Bồi đã tuyên truyền Cách mạng tháng 
Mười trong công nhân mỏ. Lý Đại Chiêu và Trần Độc Tú khai 
trương Tuổn báo bình luận, tiến hành phê phán văn hóa phong 
kiến, lên án đế quốc, quân phiệt, tuyên truyền chủ nghĩa xã hội, 
Trong các thành phố, thanh niên học sinh thành lập các tổ chức 
đoàn thể yêu: nước, tiến bộ như: Tân đân học hội (ở Trường Sa), 
Thiếu niên Trung quốc học hội, Công học hội, Học sinh cứu quốc hội, 
Tân trào xã (ở Bắc Kinh) v.v... 

Giữa lúc đó, sự bất công của các nước thắng trận trong việc giải 
quyết hậu quả cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm dấy lên 
một phong trào phán kháng mạnh mẽ ở Trung Quốc. 

Tháng 1 — 1919, các nước thắng trận họp “hội nghị hòa bình” tại 
Pari (Pháp). Trung Quốc được coi là một trong những nước thắng 
trận, đã cử một đoàn đại biểu gồm 5 người tới tham dự. Tại hội 
nghị, đoàn đại biểu Trung Quốc yêu cầu các nước trả lại tô giới, hủy 
bỏ một số đặc quyển của họ trên lãnh thổ Trung Quốc; hủy bỏ “21 
digu” Viên Thế Khải đã kí với Nhật Bản; trả lại cho Trung Quốc 
tỉnh Sơn Đông trước kia bị Đức chiếm, sau đó bị Nhật chiếm trong 
những năm chiến tranh. Nhưng hòa hội Pari do các đế quốc Мі, 
Anh, Pháp, Ý, Nhật thao túng đã không chấp nhận yêu cầu chính 
đáng của Trung Quốc. Hiệp ước Vécxay quy định tất cả đặc quyển 
của nước Đức ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nay chuyển giao cho 
Nhật Bản. Nguồn tin ấy tới Trung Quốc như một sợi dây dẫn điện 
làm bùng nổ một cuộc đấu tranh phản kháng rất mãnh liệt của các 
tảng lớp nhân dân Trung Quốc. Chiểu ngày 4 - 5 - 1919, hơn 3000 
học sinh, sinh viên của 13 trường đại học và chuyên nghiệp ở Bắc 
Kinh đã tập hợp trước Thiên An Môn, giương cao khẩu hiệu “Xóa bỏ 

liều", “Trả ta Thanh Đảo!", “Thà chết đấu tranh đến cùng, 
“Giết hết bọn giặe bán nước Tào Nhữ Lâm, Chương Tông Tường, Luc 
Tông Dư!” (ha kë thân Nhật trong chính phủ quân phiệt Bắc dương). 
“Tại cuộc mít tỉnh đã công bố bản Tuyên ngôn của học sinh sinh viên 
Bắc Kinh: "Đất đai Trung Quốc có thể bị chinh phục chứ không thể 
bị cắt cho..Nhân dân Trung Quốc có thể bị giết hại chứ. không thể 


cúi đầu ! Nước đã mất rồi ! Đồng bấy, tật ЙЕ nr, е mít 
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tỉnh là cuộc biểu tinh thị uy trên đ hố, 3 10Р 
k , đại 
"Tào Nhữ Lâm. Chính quyển Bắc Kink ác hố, đập phá tư định của 


Những hành động đó của chính quyền phả, 
làm cho phong trào càng bùng lên mạnh mẽ, Ngày 19 - 8, học sinh, 
sinh viên bắt đầu tổng bãi khóa. Đầu tháng 6, phong trào đấu tranh 
lan rộng ra cả nước, tói các tång lớp nhân dân : công nhân, nông dân, 
các giới nhân sĩ. Khấp nơi học sinh bãi khóa, thương nhân bãi thị, 
công nhân bãi công. Phong trào lan tới 22 tỉnh và 150 thành phố 
trong cả nước, phát triển mạnh ở Thượng Hải. Hoàng sợ trước phong 
+ trào đấu tranh kiên quyết của quần chúng yêu nước, chính quyển Bắc 
Kinh đã buộc phải thả những học sinh, sinh viên bị bắt, cách chức. 
Тао Nhữ Lâm, Chương Tông Tường, Lục Tông Dư. Ngày 28 - 6, tại 
Pari tiến hành nghi thức kí Hiệp ước hòa bình, công nhân người Hoa 
và lưu học sinh Trung Quốc ở Parì đã bao vây nhà ở của phái đoàn 
Trung Quốc. Đoàn đại biểu Trung Quốc đã buộc phải từ chối kí vào 
hòa ước Pari. Có thể nói, phong trào Ngũ tứ (4 -5 -1919) với mục tiêu 
“ngoại tranh quốc quyền, nội trừng quốc tặc” đã giành được thắng lợi. 
Phong trào Ngũ tứ vừa có tính chất chống đế. quốc, vừa có tính 
chất chống phong kiến triệt để, đã mở ra một giai đoạn mới trong 
lịch sử Trung Qué. Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp công nhãn 
Trung Quốc đã xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng 
độc lập, những trí thức bước đầu có tư tưởng cộng sản chù nghĩa 
trên thực tế đã tổ chức và lãnh đạo phong trào, Phong trào Ngũ tứ 
đánh dấu cách mạng Trung Quốc chuyển từ cách mạng dân chủ cũ 
sang cách mạng dân chủ môi.Phong trào Ngũ tứ còn tạo ra những 
điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Мас — Lênin vào 
Trung Quếc, chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức eho sự ra đời của Đẳng 
Cộng sản Trung Quốc. 


Oina CỘNG SÅN TRUNG QUỐC RA ĐỜI (1921) 

gũ tứ, việc truyền bá chủ nghĩa Mắc vào 
nh chóng, sâu rộng. Lúc này, ở 
)0 tờ báo và tạp chí tham gia vào 


т động như đổ dầu vào lửa, 


Từ sau phong trào Ngi 
Trung Quốc đã phát triển me 
Trung Quốc có tới khoảng hơn 2 áo và tạp chỉ tham 
việc tuyên truyền Cách mạng tháng Mười và chủ хаи оа 
Số đó, quan trọng nhất là hai tap chí TH thank xa 4 in ү 
binh luận, Đông thi, giới trí thúc ШЫ ешип. оро. ого 

63 


hội nghiên cứu về chủ nghĩa Mác. Từ đầu thế КЇ XX, Tôn Trung Sơn. 
và một số trí thức trong Đồng roinh hội đã sơ bộ nghiên cứu chủ 
nghĩa Mác và có một số công trình giới thiệu chủ nghĩa Mác với độc 
giả Trung Quốc. Tuy nhiên, nhận thức về chủ nghĩa Mác lúc bấy 
giờ không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Sự truyền bá chủ 
nghĩa Mác vào Trung Quốc thực sự được bắt đầu từ sau Cách mạng 
tháng Mười Nga năm 1917, nhất là từ sau phong trào Ngũ tứ năm 
1918. Trong hai năm 1919, 1920, một số trí thức bước đầu có tư 
tưởng cộng sản đã dịch và xuất bản các tác phẩm mácxít ra tiếng 
Trung Quốc, trong đó có Tuyên ngôn của Đẳng Cộng sản, Tư bản, 
Chủ nghĩa xë hội từ không tưởng đến khoa học, Nhà nước và cách 
mạng v.v... Lý Đại Chiêu là người có công lớn nhất trong việc 
truyền bá chủ nghĩa Mác vào Trung Quốc. Sau phong trào Ngũ tứ, 
Trân Độc Tú cũng bắt đầu tham gia truyền bá chủ nghĩa Mác vào 
Trung Quốc. Ó Hó Nam, Mao Trạch Đông cũng sáng lập tạp chí 
Tương giang bình luận, chủ trương “dán chúng đại liên hợp!”, 

Chủ nghĩa Mác vào Trung Quốc cũng đã phải chịu sự cọ xát với 
các trào lưu tư tưởng chính trị khác. Đã diễn ra 3 cuộc luận chiến 
gay gắt giữa những người theo chủ nghĩa Mác với các trào lưu cải 
lương tư sản, chủ nghĩa xã hội giả tạo, và chủ nghĩa vô chính phủ. 
Thú nhất là cuộc luận chiến về “vấn để và chủ nghĩa”. Нё Thích, 
đại diện cho cánh hữu tư sản, trong bài “Hãy nghiên cứu nhiều về 
vấn để, nói ít về chủ nghĩa” (đăng trên tạp chí Binh luận hàng 
tuân tháng 7 - 1919) cho rằng: “Tất cả các loại chủ nghĩa đều là 
những phương pháp cứu cánh cần cho một lúc, một nơi nào đó của 
những người có tấm lòng ở một lúc, một nơi nào đó”. Ông ta phủ 
nhận khả năng vận dụng chủ nghĩa Mác vào Trung Quốc; chủ 
trương Trung Quốc chỉ nên cải lưởng, không nên cách mạng, không 
nên để Mác và Lênin “xó mũi dát di” 0, Lý Đại Chiêu trong bài 
"Lại bàn về vấn để và chủ nghĩa" (đăng trên tạp chí Bình luận 
hàng tuần tháng 8 - 1919) đã bác bỏ quan điểm trên của Hồ Thích, 
cho rằng: việc nghiên cứu “vấn để” phải có sự chỉ đạo của “chủ 
nghĩa". Thứ hai là cuộc luận chiến về chủ nghĩa xã hội. Một số 
chính khách như Trương Đông Tôn, Lương Khải Siêu v.v... tự xưng 
là những người theo ONXH, nhưng lại cho rằng ở Trung Quốc 
không có điểu kiện kinh tế và giaì cấp để thành lập chính đẳng 





(1) Luận uăn Hd Thích. Tập L Trung văn. “Quốc айп tùng thư", tr.645, 
https://tieulun.hopto.org 
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công nhân, tiến hành cách mang, mà chỉ có thể ông một cá 
м дешы а ё hoạt động một cách. 
hợp pháp, hòa bình chuyển sang CNXH. Thực chất đó là một loại 
wa cải học giả có tự tưởng cách mạng XHCN như 
ộc Dat, Thái Hòa Sâm đã phê phán quan điểm trên 
và cho rằng : mặc dù Trung Quốc chưa có mội 


“ng | ột nền công nghiệp 
phát triển, nhưng đích thực đã có một giai cấp công nhân đang lớn 
mạnh dần. Trung Quốc 


> > N 3 cân xây dyng chính đẳng của giai cấp vô 
sản, và “sự bùng nổ cách mạng là xu thế tất yếu", Thứ ba là cuộc 
phê phán chủ nghĩa vô chính phủ. Từ sau phong trào Ngũ tứ, chủ 
nghĩa vô chính phủ - một trào lưu tư tưởng chính trị tiểu tư sản 
trong phong trào XHCN đã du nhập tương đối phổ biến vào Trung 
Quốc. Từ năm 1920, cuộc đấu tranh của những người mácxít Trung 
Quốc chống chủ nghĩa vô chính phủ diễn ra mạnh mẽ. Những người 
theo chủ nghĩa vô chính phủ ở Trung Quốc như Hoàng Lăng Sương, 
Khu Thanh Bạch v.v... chủ trương cá nhân tự do tuyệt đối, phần đối 
mọi nhà nướe, cho nhà nước vô sản cũng như nhà nước tư sản đều là 
“nguồn gốc của mọi tội ác”. Những người mácxít Trung Quốc như 
Trần Độc Tú, Lý Đạt v.v... kịch liệt phê phán quan điểm trên, cho 
ràng : tự do chỉ là tương đối, chống “cường quyển tư sản” là đúng, 
nhưng chống “cường quyền vô sån” là sai. 

Thông qua ba cuộc luận chiến nói trên, chủ nghĩa Mác càng được 
truyền bá rộng hơn ở Trung Quốc, tạo điểu kiện thuận lợi hơn cho 
sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Năm 1920, với sự giúp dð của Quốc tế Cộng зай và Đảng Cộng 
sản (Bônsôvich) Nga, một số nhóm cộng sản ra đời ở Trung Quốc. 
Tháng 8 - 1920, nhóm cộng sản đầu tiền đã được thành lập tại 
Thượng Hải, gồm Trần Độc Tú, Lý Đạt v.v... Trần Độc Tú được 
bầu làm Bí thư, ra Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thắng 
10 - 1920, nhóm cộng sản Bắc Kinh ra dài, бш Lý Đại Chiêu, 
Trương Thẩm Phủ, Trương Quốc Đào; bầu Lý Đại Chiêu làm Bí thu. 
Mùa thu năm 1920 ở Vũ Hán cũng đã thành lập chỉ bộ cộng sản, gồm 
Đổng Tất Vũ, Trấn Đàm Thu, Bao Huệ Tang v.v... bâu Bao Huệ 

nu жей _ 1920 ở Trường Sa đã thành lập chi 
Tăng làm Bí thư. Cuối tháng 11 - 192 
жены HH ông, Hà Thúc Hoành, Bành Hoàng v.v... 
Барын бп Мао teath OE А Т ае chỉ bộ cận 
Мао Trạch Đông là người phu trách. Tháng 3 - Я ộ cộng 








(0) Thái Hòa Sâm, Học (huyết và giai cáp uñ sản Trung Quốc. Tap chi Thanh niên. 
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sàn ở Quảng Đông cũng được thành lập, gồm Trần Độc Tú, Бат 
Bình Sơn, Trần Công Bạc v.v... Trần Độc Tú và kế sau là Đàm Bình 
Sơn làm Bí thư. Mùa xuân năm 1931, Vương Tân Mi, Trịnh Ân 
Minh v.v... thành lập tổ chức cộng sản ở Tế Nam. Trong khoảng thời 
gian đó ở Tôkiô (Nhật Bản) đã thành lập nhóm cộng sản gồm các lưu 
học sinh Trung Quốc Thi Tôn Thống, Chu Phật Hải v.v..; ở Pari 
(Pháp) có nhóm cộng sản gồm các lưu học sinh Trung Quốc ở châu 
Âu như Trần Công Bồi, Lưu Thanh Dương, Chu Ân Lai v.v... Các 
nhóm cộng sàn nói trên thường gọi chung là các “tiểu tổ cộng sản”. 
Những người cộng sản Trung Quốc đầu tiên đó đã tiến hành hoạt 
động trong công nhân, dưa chủ nghĩa Mác vào phong trào công 
nhân. Tháng 11 - 1990 ở Thượng Hải đã thành lập Công đoàn cơ 
khí, đó là tổ chức công đoàn đầu tiên ở Trung Quốc do những người 
cộng sản lãnh đạo. 

Ngày 28 - 7 - 1991, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 
nhất đã họp tại Thượng Hải. Tham dự Đại hội có 12 đại biểu : Lý 
Đạt, Lý Hán Tuấn (Thượng Hải); Trương Quốc Đào, Lưu Nhân Tĩnh 
(Bắc Kinh) ; Mao Trạch Đông, Hà Thúc Hằng (Trường Sa); Đổng Tất 
Vũ, Trần Đàm Thu (Vũ Hán) ; Vương Tán Mĩ, Trịnh Ап Minh 
(Tế Nam) ; Trần Công Bạc (Quảng Châu); Chu Phật Hải (du học ở 
Nhật Bản). 

Đại diện của Quốc tế Cộng sån cũng tham dự Đại hội. Đại hội 
tuyên bố thành lập Đẳng Cộng sản Trung Quốc. Cương lĩnh của 
Đảng chủ trương “dùng quân đội của giai cấp vô sản lật đổ giai cấp 
tư sản... thực hiện chuyên chính vô sản để đạt tới mục đích đấu 
tranh giai сёр là tiêu diệt giai cấp ... Xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản...” 
Đại hội chủ trương đứng về phía Quốc tế Ш, phản đối Quốc tế II. 
Đại hội bầu ra ban lãnh đạo, lấy tên là “Trung ương cục”, do Trần 
Độc Tú làm Bí thư (trong thời gian Đại hội, Trần Độc Tú ё Quảng 
Châu), Lý Đạt phụ trách công tác tuyên truyền, Trương Quốc Đào 
phụ trách công tác tổ chức, 





Sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một sự kiện chính 
trị quan trọng trong quá trình cách mạng Trung Quốc. Từ đây, giai 
cấp vô sản Trung Quốc đã có chính đẳng của mình để từng bước 


(1) Do tư liệu lịch sử bị thất lạc, sau này ngày kỉ niệm Đằng Cộng sản Trung Quốc 
đồi là ngày 1 - 7. є 
з https://tieulun.hopto.org 
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да từng bước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, thế lực Phong kiến và tu bản quan liêu, giành quyền độc lập 
hoàn toàn cho dân tộc, giành quyển dân‹chủ thực sự cho nhân dân, 
tiến tói xây dựng cuộc sống hạnh phúc dưới ánh sáng của ƠNXH. 

Tù ngày 16 đến ngày 28 - 7 - 1922, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã họp Đại hội lần thứ hai tại Thượng Hải. 12 đại biểu đã dự Đại 
hội, thay mặt cho 195 đẳng viên trong cả nước. Đại hội đã. thông qua 
Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc và 9 nghị quyết khác, trong đó 
có nghị quyết về Mặt trận liên hợp dân chủ, nghị quyết gia nhập 
Quốc tế Ш. Trọng tâm chương trình nghị sự là thảo luận những vấn 
để cơ bản của cách mạng Trung Quốc, vấn để cương lĩnh, chính sách 
của Đẳng. Kết quả thảo luận được phản ánh trong Tuyên ngôn Đại 
hội II Đẳng Cộng sản Trung Quốc. Bản Tuyên ngôn khẳng định : Xã. 
hội Trung Quốc là xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến ; tính chất. 
cách mạng Trung Quốc là cách mạng dân chủ ; động lực cách mạng 
Чап chủ Trung Quốc là các giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản 
và tư sản dân tộc. Bản Tuyên ngôn cũng đã phản ánh tư tưởng về 
hai giai đoạn cách mạng ở Trung Quốc : cách mạng dân chủ và cách 
mạng XHCN. Đại hội П Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa khẳng 
định rõ ràng cách mạng dân chủ ở Trung Quốc phải do giai cấp vô 
sản lãnh đạo, chưa nói rõ vấn dé giành chính quyền cho quán chúng 
công nông, giành lại ruộng đất cho nông dân. Đại hội п đã bầu ra 
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm Trần 
Độc Tú, Lý Đại Chiêu, Trương Quốc Đào, Thái Hòa Sâm, Cao Quân 
Vũ. Trần Độc Tú được báu làm Ủy viên trưởng. 


Ф CHIẾN TRANH BẮC PHAT (1926 - 1927) 

Tháng 10 - 1919, Tôn Trung Sơn cải tổ Trung Hoa Cách mạng 
đẳng, đổi tên thành Trung Hoa Quốc dán dáng. Tôn Trung Вов công 
bố “Kiến quốc phương lược", có tính chất như một cương lĩnh chỉ фо 
chính trị, chủ trương tiến hành cách mang tư sàn, xây dựng chín 
quyền tư sån, đưa Trung Quốc tiến lên trên con tường sâu mạnh 
hiện đại hóa. Ngày 5 - 5 - 1921, "Chính phủ hộ z A ч оше 
pháp) được thành lập ở Quảng Châu. điên Tame дс bầu làm 
Đại Tổng thống lâm thời của Trung НВ аЗ ип. Һоріо.ого 
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Xuất phát từ mục tiêu đoàn kết tất са các lực lượng dân tộc và 
dân chủ vào mặt trận chung chống đế quốc, phong kiến, lật đổ chính. 
quyền quân phiệt Bắc dương, Đảng Cộng sản Trung Quốc được sự 
chỉ đạo của Quốc tế C¿ng sản, đã chủ trương hợp tác với Quốc dân 
đảng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo. Tháng 6 - 1923, Đảng Cộng sản. 
Trung Quốc đã họp Đại hội Ш tại Quảng Châu. Đại hội đã tập 
trung thảo luận vấn để hợp tác Quốc - Cộng, thông qua Nghị quyết 
về vấn để phong trào quốc dán và Quốc dân đảng. Nghị quyết đã 
phân tích sự cần thiết và tính khả thi của việc thành lập Mặt trận 
thống nhất cách mạng, của việc hợp tác Quốc - Cộng; quyết dinh cáo 
đảng viên cộng зап, với tư cách cá nhân, gia nhập Quốc dân đảng để 
hình thành một màt trận thống nhất, thúc đẩy cách mạng quốc dân 
phát triển. Đồng thời, Nghị quyết cũng nhấn mạnh: Trong mặt trận 
thống nhất, Đảng phải luôn luôn giữ tính độc lập của mình về chính 
trị, tư tưởng, và tổ chức. Điểm thiếu sót trong nghị quyết của' Đại 
hội 11 Đảng Cộng sản Trung Quốc là không đề cập quyền lãnh dạo 
của giai cấp vô sản, vấn dé phong trào nông dán và vấn để quân đội 
cách mạng. 


Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, tháng 1 - 1924, Quốc dân dàng đã triệu tập Đại hội lần thứ 
nhất tại Quảng Châu. Tham dự Đại hội có 165 đại biểu, trong đó có 
hơn 20 đại biểu là đẳng viên cộng sản (trong số đó có Lý Đại Chiêu, 
Đàm Bình Son, Lâm Tổ Hàm, Trương Quốc Đào, Cù Thu Bạch, Мао 
Trạch Đông v.v... ). Lý Đại Chiêu được Tôn Trung Sơn mòi tham gia 
Đoàn chủ tịch Đại hội. Đàm Bình Sơn thay mặt Ban chấp hành 
“Trung ương lâm thời Quốc dân dàng đọc báo cáo công tác, Với tỉnh 
thần ba chính sách lớn “liên Nga, liên cộng, phù trợ nông công", Đại 
hội đã quyết định để các đẳng viên cộng sản và đoàn viên Đoàn 
thanh niên XHƠN gia nhập Quốc dân dàng với tư cách cá nhân. Đại 
hội đã thông qua Tuyên ngôn Đại hội lần thứ nhất Quốc dán đẳng 
Trung Quốc và Cương lĩnh Quốc dân đẳng Trung Quốc. Trong 
Tuyên ngôn của Đại hội, chủ nghĩa Tam dân được giải thích với nội 
dung mới để phù hợp với trào lưu thời đại, thường được gọi là “chủ 
nghĩa Tam dân mới”. Điểm tiến bộ rõ nét của chủ nghĩa Tam dân 
mới so với chủ nghĩa Tam dân cũ là chủ trương dân tộc Trung Hoa 
chống chú nghĩa đế quốc xâm lược, các dán tộc Trung Hoa đều bình 
đẳng; chủ nghĩa dân quyền được giải thích là quyền dân chủ “thuộc 
những người dán bình thường, chứ không phải thuộc riêng một số 
ít người”; chủ nghĩa dân sinh được giải thích bằng hai nguyên tắc 
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“binh quán địa quyển” và “tiết chế tự 
về cơ bản nhất trí với Cương їп] 
sản. Do vậy, chủ nghĩa Tam dâ: 
làm cơ sở chính trị cho sự hợp. 
đẳng Trung Quốc. 


Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Quốc dán đẳng 
Trung Quốc, trong đó có 10 đẳng viên cộng sản (chiếm khoảng 1⁄4 
tổng số uỷ viên Trung ương). Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành 
Trung ương Quốc dân đẳng do Ủy viên trưởng Tôn Trung Sơn chủ 
trì đã bầu ra Ban Thường vụ gồm Lưu Trọng Khải, Đàm Bình Sơn, 
Dói Quý Đào. Trong Ban chấp hành trung ương Quốc dân đảng, các 
đảng viên cộng sản Đàm Bình Sơn làm Trưởng ban Tổ chức, Lâm Tổ 
Hàm làm Trưởng ban Nông dân, Mao Trạch Đông làm Quyền 
Trưởng ban Tuyên huấn. Đại hội 1 Quốc dân đẳng Trung Quốc đã 
đánh dấu sự hình thành quan hệ hợp tác Quốc - Cộng và Mặt trận 
thống nhất cách mạng. 

Hợp tác Quốc - Cộng và Mặt trận thống nhất cách mạng đã thúc 
đẩy phong trào đấu tranh của quần chúng nói riêng và lực lượng 
cách mạng Trung Quốc nói chung lớn mạnh nhanh chóng. Năm 1924, 
trường Võ bị Hoàng Phố đã được thành lập. Đó là cái nôi để quân 
đội Quốc dân ra đời và trưởng thành. Phong trào đấu tranh của công 
nhân, nông dân phát triển mạnh. Mùa hè 1924, hàng nghìn công 
nhân Quảng Châu đã bãi công, dưới sự lãnh đạo của những người 
cộng sản. Phong trào nông dân ở Quảng Đông, Hồ Nam v.v... phát 
triển mạnh. Ó các thành phố còn có phong trào phán đế, đồi bãi bó 
các hiệp ước bất bình đẳng 

Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng. ở miễn. Nam 
Trung Quốc, chính quyền quân phiệt Bắc dương đã gửi điện mời Tôn. 
Trung Sơn lên Bắc Kinh để cùng bàn việc nước. Tôn Trung Sơn chấp 
nhận lời mời, và trước lúc lên đường đã ra bản Tuyên ngôn dội hủy 
bë tất cà các hiệp ước bất bình đẳng, trù bỏ thế lực quân phiệt, triệu 
tập Hội nghị quốc dán (Quốc hội). Không may, trên đường di, Tôn 
Trung Sơn đã lâm bệnh và mất ngày 12 - 3 - 1925: Những người 
cộng sản Trung Quốc đánh giá rất cao Tôn Trung GE тей ca ông 
“đã toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp cãi tạo Trung Quốc, thật là tận tuy 


suốt cả một đời"), 


bản”. Chủ nghĩa Tam dân mới 
h cách mạng dán chủ của Đảng Cộng 
nami đã trở thành cương lĩnh chung, 
tác giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân 


(1) Tuyển tập Мао Trạch Đông. Tập 5. tiếng https tt/88ulun.hopto.org 
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g 1 - 1925, tại Thượng Hải, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
i hội IV. Đại hội đã khẳng định một số vấn dë quan trọng về 
Tổi cách mạng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sån 
x trong phong trào cách mạng dân tộc. Tổng kết kinh nghiệm sau một 














hữu khuynh hiện đang là nguy cơ chủ yếu. 


Sau khi được cải tổ, Quốc dán đảng trên thực tế đã trở thành 
jt liên minh cách mạng, một bình thức tổ chức của Mặt trận thống 


ih phần, thuộc nhiều khuynh hướng chính trị. Có thể chia 
'8 phái: phái tả, phái giữa và phái hữu. Phái tả đại diện cho 
| tủa các giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, chủ trương 
' chống đế quốc, phong kiến quân phiệt, thành lập nhà nước 
chù nhân dân. Phái giữa đại diện cho giai cấp tư sản dân tộc, 
ương lật đổ chính quyển quân phiệt Bắc dương, xây dựng 
nh quyền tư sản dân tộc. Phái hữu đại diện cho giai cấp địa chủ 


phiệt Bắc dương, thiết lập chính quyền của địa chủ và tư sản 

i bản. Sau khi Tôn Trung Sơn mất, mâu thuẫn và đấu tranh 

trong nội bộ Quốc dân đảng diễn ra ngày một sâu sắc, quyết liệt, 

“Mùa hè 1925, nhà lí luận của phái hữu là Đới Quý Đào đã xuất bản 

"một loạt tác phẩm, trong đó có quyển Cơ sở triết học của chủ nghĩa 

п Văn, công kích Đảng Cộng sản, xuyên tac chủ nghĩa Mác. Phái 
hữu trong Quốc dân đảng tập hợp xung quanh Tưởng Giới Thạch, 

- Tưởng Giới Thạch tham gia Dông minh hội năm 1908 khi đang dụ 

._ học ở Nhật Bản, năm 1922 tới Quảng Châu phụ tá Tôn Trung Sơn, 

được Tôn Trung Son ưu ái, năm 1923 được cử di nghiên ейи ở Liên 

Xó, sau đó về nước được cử làm Hiệu trưởng trường Võ bị Hoàng Phố, 

М (Башкы Tôn Trung Sơn mất, Tưởng Giới Thạch tỏ ra trung thành với 


coi Tưởng Giới Thạch là một nhân vật thuộc phát tả. Một phán nhờ 






“ba chính sách lớn” của Топ Trung Sơn, Đảng Cộng sån Trung Quốc... 




























Sáng sớm ngày 20 - 3 - 1926, lấy có sự kiện “Chiến hạm Trung 
Son”®, Tưởng Giới Thạch đã ra lệnh thiết quân luật toàn thành phố 
Quảng Châu; bất giam Quyển Cục trưởng Cục Hải quân Lý Chỉ 
Long (đẳng viên cộng sản), cho lực lượng thân cận chiếm chiến ham 
Trung Sơn và Cục Hải quân, bao vây Lãnh sự quán Liên Xô. Sau sự 
kiện này quan hệ Quốc ~ Cộng tuy đã rạn nứt. nhưng chưa bị dô уй, 
hai bên déu eó sự kiểm chế và nhượng bộ. СЕ 

Miền Bắc Trung Quốc do các tập đoàn quân phiệt thống trị đang 
trong tình trạng hôn chiến liên miễn. Chính phủ trung ương do 
Đoàn Kì Thuy cầm đầu, quyền lực chi hạn chế trong vùng lân cận. 
Thế lực của tập doàn quân phiệt Trương Tác Lâm ở Đông Bắc bành 
trướng xuống phía nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, 
phong trào đấu tranh của quán chúng chống các tập đoàn quân 
phiệt phát triển mạnh. %, 


Ó miền Nam Trung Quốc, tuy nội bộ Mặt trận thống nhất cách 
mạng có những biểu hiện rạn nứt, nhưng hai đảng Cộng sån và 
Quốc dân vẫn tích cực chuẩn bị tiến hành cuộc chiến tranh, trong 
lịch sử thường gọi là “Chiến tranh Bác phạt”. Ngày 5 - 6 - 1926, 
Trung ương Quốc dân đẳng ra quyết định xuất quân tiến hành Bắc 
phạt. Đối tượng tác chiến trực tiếp là các tập đoàn quân phiệt Đắc 
dương được các đế quốc Anh, Nhật v.v... giúp sức. 

Вау giờ, lực lượng quân phiệt chia thành 3 tập đoàn lớn: quân phiệt 
Trực hệ do Ngô Bội Phu cẩm đầu, có khoảng 20 vạn quân, chiếm 
đóng vùng Hó Nam, Hồ Bắc, На Nam, miề# Đông Thiểm Тау, vùng 
Bảo Định thuộc Hà Bắc; lực lượng của Tôn Truyển Phương, cũng 
khoảng 20 vạn quân, đóng tại vùng Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, 
Giang Tây, Phúc Kiến và Thượng Hải; quán phiệt Phụng hê của 
Trương Tác Lâm hùng cứ ở ba tỉnh Đông Bắc, ở Nhiệt Hà, Sát Cáp. 
Nhĩ và Thiên Tân (quân của Trương Tông Xương ở Sdn Đông cũng 
thuộc quyển chi huy của Trương Tác Lâm), có khoảng 35 vạn quần. 
Trong khi đó, quân đội Cách mạng Quốc дап (gọi tắt là quân đội 
Quốc dân) có khoảng 10 vạn người. ч 

Tù tháng 5 - 1926, quân đội Quốc dán đã mở cuộc tấn công vào 





< 


(1) Sy афа “Chiến ham Trung Sơn”: Ngày 1956, в 
к оа ы; or Âu Dương Chung thông báo với Quyền Cục trường Cục 
Hài quân Lý Chi Long điều chiến ham Trung Sơn tói trường Hoàng Phố để đợi lệnh. 
+ công Bñ ưu làm phản, 
Tường Giới Thạch, sau đó vu khống những п ЙЕ АА IODVO.Org 
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18 - 8 - 1926, Chủ nhiệm Vấn phòng 


Hồ Nam, më đường tiến lên phía bắc. Trung doàm độc lập của quân 
đội Quốc dân dưới sự chỉ huy của đẳng viên cộng sån Diệp Đĩnh 
đã chiến đấu dũng cảm và lập công xuất sắc trong chiến dịch này, 
Ngày 9 -7, quân đội Quốc dân chính thức xuất quân Bắc phạt. Do 
quân đội chiến đấu dũng cảm và được quần chúng khắp nơi nhiệt 
liệt hưởng ứng, cuộc chiến tranh Bắc phạt đã giành được thắng lợi 
rät nhanh chóng. Chỉ trong khoảng thời gian hơn nửa năm, từ tháng 
7 - 1926 đến tháng 3 ~ 1927, quân đội Quốc dân đã tiêu diệt quân 
chủ lực của tập đoàn Ngô Bội Phu và tập đoàn Tôn Truyền Phương, 
khống chế cả một vùng rộng lớn ở lưu vực Trường Giang, lần lượt 
chiếm các thành phố lớn Nam Kinh, Thượng Hải v.v... 


“Tháng 11 - 1926, chính phủ Quốc дап và Trung ương Quốc dân 
đảng đã từ Quảng Châu dời lên Vũ Hán, tuyên bố lấy Vũ Hán làm 
thủ đô. Ngày 20 - 3 - 1927, chính phủ Quốc dân chính thức thành 
lập ở Vũ Hán. Đẳng Cộng sản nắm 2 trong 6 bộ của chính phú. Mọi 
chủ trương chính sách của chính phủ đều thông qua hiệp thương 
giữa hai đẳng Quốc - Cộng để quyết định, 

Trong quá trình chiến tranh Bắc phạt, nông dán, công nhân ở 
nhiều nơi đã nổi dậy, tiến hành các cuộc đấu tranh chống địa chủ, 
quân phiệt và các thế lực đế quốc. 


Hoảng sợ trước phong trào cách mạng Trung Quốc, các thế lực 
đế quốc đã tiến hành can thiệp. Khi quân đội Quốc dân tiển vào 
chiếm Nam Kinh, các đế quốc Anh, Nhật, Mĩ, Pháp, Y v.v... đều hô 
hoán là các lãnh sự quán và kiều dân tủa họ bị tấn công ; các tàu 
chiến của họ đậu trên sông Trường Giang được lệnh nã pháo vào 
Nam Kinh, gây ra vụ “thảm sát Nam Kinh” làm cho hơn 2000 người 
hết và bị thương. 


Cánh bữu trong Quốc dân dáng câu kết với các thế lực đế quốc 
tấn công vào những người cộng sản và lực lượng cánh tả. Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là 'Tổng bí thư Trần Độc Tú, 
đã không nhận thức được tám quan trọng của vấn để chính quyền 
và vấn để lực lượng vũ trang nên đã di từ nhượng bộ này đến 
nhượng bộ khác, để cánh hữu trong Quốc dân đảng chỉ phối chính 
phủ và quân đội Quốc dân. Sau khi đã chuẩn bị xong kế hoạch và 
lực lượng, sáng sóm ngày 12 - 4 — 1927, Tưởng Giới Thạch đã tiến 
hành cuộc chính biến tại Thượng Hải. Lực lượng làm chính biến 
đã tấn công lực lượng tuần tra của công nhân, làm chết 120 người, 

i : https://tieulún.hopto.org 
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làm bị thương 180 người, trụ sở “Tổng с > wni: 
lượng làm chính biển chiếm động. Ngày 15 у nọ HE tan hủy 
Thượng НА đã bai công. Hưởng ứng lời kêu goi của Téng công hội 
10 vạn người đã tham gia cuộc mít tinh lớn phán kháng cuộc chính 
biến, dòi thả những người bị bắt, đồi trả vũ khí lại cho lực lượng 
tuần tra (чс lượng vü trang tự vệ của công nhân). Khi quần chúng 
tham gia mít tỉnh tiến hành diĉu hành qua đường phố Bảo Son thì 
quân đội làm chính biến đã bán xà vào đoàn người, làm chết tại chỗ 
hơn 100 người, rất nhiều người bị thương. Tiếp đó là một chiến địch 
khủng bố những người cộng sản và quân chúng của đẳng, hơn 300 
người bị giết, hơn 500 người bị bắt, hơn 6000 người mất tích. Ngày 
15 - 4, một cuộc khủng bố cũng diễn ra ở Quảng Châu, hơn 3000 
đẳng viên cộng sản và quần chúng của dàng bị giết. Cuộc khủng bế 
nhanh chóng lan ra'các địa phương khác: Giang Tô, Chiết Giang, 
An Huy, Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên v.v... Ngày 28 - 4, 
Lý Đại Chiêu - một trong những người sáng lập Đẳng Cộng sản 
Trung Quốc - đã bị giết hại tại Bắc Kinh. 

Sau khi tiến hành chính biến, ngày 18 - 4 - 1927, Tưởng Giới 
Thạch thành lập “Chính phủ Quốc dán” à Nam Kinh, dối lập với 
Chính phủ Quốc dân ở Vũ Hán. Trong khi đó, quân đội của chính 
phủ Vũ Hán tiếp tục tiến hành chiến tranh Bắc phạt, thu được một. 
số thắng lợi quan trọng, đẩy lài quân phiệt Phụng hệ, chiếm Trịnh 
Châu, Khai Phong và toàn tỉnh Hà Nam. Phong trào đấu tranh của 
công nhân, nông dân Vũ Hán và vùng xung quanh chống thế lực 
làm chính biến phát triển rất mạnh. Nhưng cũng trong thời điểm 
đó, chính phủ Vũ Hán gặp khó khăn nghiêm trọng về kinh tế do bị 
phong tỏa, nội bộ chia rẽ, một bộ phận tó ra dao động, một số người 
âm mưu phản trắc. Người đứng đầu chính phủ Vũ Hán là Обл 
Tỉnh Vệ tìm cách ngăn chặn phong trào đấu tranh của quần chúng, 
Đại hội V Đảng cộng sản Trung Quốc họp từ ngày 27 - 4 - 1927 cũng 
chưa thấy rõ bộ mặt thật của những lãnh tụ Quốc dân đẳng Uông 
Tỉnh Vệ, Đường Sinh Trí dang cảm đầu chính phủ Quốc dân ở Vũ 
Hán, cùng sai lâm hữu khuynh của Tổng bí thu Trần Độc Tú. Gối 
tháng 6, trước sức ép của Uông Tinh Vệ, Trung ương Đẳng Cộng sản 
Trung Quốc đã ra lệnh giải tán lực lượng tự vệ của công nhân ở 

апе > òi và hàng nghìn khẩu súng), hi vọng 
Vũ Hán (có khoảng 5000 người М бун ола Tinh Vộ. Đầu tháng 
có thể duy trì quan hệ tốt với phe cánh L Ж Үй Đà Ta 
? - 1927, cơ quan lãnh đạo Trung ương dã được сай lô так 00 
Ж ач. М Trung ương lâm thời gồm Trương 
bi đình chỉ công tác, thường va https:/ltieulun.hopto.org 
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Чен SU TRUNG agot -18, 


Quốc Đào, Lý Duy Hán, Chu Ân Lai, Lý Lập Tam, Trương Thái Lãi, 
Ngày 15 - 7, Uông Tỉnh Vệ tiến hành chính biến, công khai tuyên bế 
chống lại Đảng Cộng sản, bắt bó, tàn sát đẳng viên và quần chúng 
cách mạng của đẳng. Sau đó, Uông Tỉnh Vệ đã liên kết với Tưởng 
Giới Thạch, tham gia chính phủ Quốc dán đẳng ở Nam Kinh. Mặt 
trận thống nhất cách mạng trên cơ sở hợp tác Quốc - Cộng đến đây 
đã hoàn toàn tan уд. Phong trào cách mạng dân chủ tiến hành từ 
năm 1924 đến nám 1927 đã thất bại. Nguyên nhân thất bại, về 
khách quan là do sự phản bội của phái hữu Quốc dân đẳng được các 
thế lực đế quốc giúp sức làm cho mặt trận thống nhất cách mạng bị 
tan võ. Về chủ quan, những người lãnh đạo Đẳng Cộng sản Trung 
Quốc, đứng đâu là Trân Độc Tú đã phạm sai lầm hữu khuynh, trong 
khi hợp tác. với Quốc dân đảng đã không giữ được tính độc lập, tính 
chủ động, vai trò lãnh đạo đối với cách mạng, nhất là không thấy rõ 
tám quan trọng của chính quyển và lực lượng vũ trang. 


Ф NỘI CHIẾN QUỐC - CỘNG (1927 - 1937) 


Sau khi cách mạng dân chủ thất bại, chính phủ Quốc dân Nam 
Kinh đã thâu tóm quyền lực, đánh bại các thế lực quân phiệt khác, 
thống nhất toàn Trung Quốc. Quân chúng cách mạng, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tiến hành cuộc chiến đấu 
chống chính phủ Quốc dân đảng, chống hành động xâm lược của 
chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Cuộc nội chiến kéo đài 10 năm, từ 1927 
đến 1937. 

Sau ngày Uông Tinh Vệ làm chính biến ở Vũ Hán, cách mạng 
dân chủ thất bại (15 - 7 - 1927), trung tâm đấu tranh chính trị 
trong nước chuyển sang nội bộ Quốc đân đẳng. Cuộc đấu tranh đó 
chủ yếu thể hiện giữa ba phái trong Quốc dân đẳng: phái Nam Kinh 
do Tưởng Giới Thạch, Hồ Hán Dân đứng đầu ; phái Vũ Hán do Uông 
Tinh Vệ, Đường Sinh Trí đứng đầu ; phái “Thượng Hải do Trương Kế, 
Hứa Sùng Trí đứng đầu. Các cuộc đấu tranh diễn ra gay gắt và phức 
tạp. Tưởng Giới Thạch được giới tư sản lớn và các 46 quốc Anh, 
Mĩ ủng hộ nên ngày càng chiếm ưu thế. Hội nghị lần thứ tư 
Trung ương Quốc dân đảng, khóa II tại Nam Kinh đâu tháng 
2 - 1928 đã di đến quyết định chỉnh đốn đẳng, cải tổ chính phủ Quốc 
dân. Tưởng Giới Thạch được giữ chức Chủ tịch Hội nghị chính trị 
Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng Tư lệnh Hội đổng quân sự. Сас 
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phái khác trong Quốc dán dáng cuối cùng đã 
Thạch và tham gìa chính phủ Nam Kinh. 
Sau khi đã thống nhất được 
4 -1928, chính phủ Nam Kinh 
quân phiệt Trương Tác Lâm 


quy phục Tưởng Giới 


nội bộ Quốc dân đẳng, từ tháng 
M đã xuất quân, tấn công tập đoàn 
Š phía bắc, Mặc dù có 1 triệư quân, 
quân chính phủ Nam Kính, lực lượng 
но 2 img địa bàn quan trọng 
như Thiên Tân, Bác Kinh để lên cố thủ vùng Đông Bắc Trung Quốc. 
Khi tàu hỏa của Trương Tác Lâm đi qua Thẩm Dương, quân Nhật 
đã cho nổ mìn làm Trương chết tại chỗ. Con cả Trương Tác Lâm là: 
Trương Học Lương lên thay cha thống lĩnh quân đội ở vùng Đông 
Bắc. Trương Học Luong căm giận quân Nhật đã giết cha mình, xin 
quy phục chính phủ Quốc dân Nam Kinh và được tiếp nhận chức Ủy 
viên chính phủ Quốc dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, các lực 
lượng quân phiệt khác đều lần lượt quy thuận, chính phủ Quốc dán 
Nam Kinh đã căn bản thiết lập dược nên cai trị trong phạm vi toàn 
lãnh thổ Trung Quốc. h 

Chính phủ Quốc dán về hình thức được tổ chức theo chế độ “ngũ 
quyền phân lập”, nhưng về thực chất là chế độ chuyên chế của Quốc 
đân đẳng. Ngày 3 - 10 - 1998, thường vụ Trung ương Quốc dân đẳng 
thông qua Cương lĩnh huấn chính”, Cương lĩnh quy định: “Trung 
Hoa dân quốc trong thời kì huấn chính do Đại hội đại biểu toàn quốc 
Quốc dân đẳng thay mặt Đại hội quốc dân nắm chính quyển. Trong 
thời kì giữa hai Đại hội giao cho Ban chấp hành Trung ương Quốc 
dân đẳng nắm chính quyển; ... chính phủ Quốc dân nắm cả 5 quyền 
hành chính, lập pháp, tư pháp, khảo thí, giám sát; Hội nghị chính 
trị Trung ương Quốc dân dàng chỉ dạo chính phủ Quốc dán thì hành 
những công việ trọng đại của đất nước..". Tiếp đó, Luật Tổ chức 
chính phủ Quốc dân quy định: chính phủ Quốc dân gồm 1 Chả tịch, 
12 đến 16 ủy viên. Chủ tịch chính phủ Quốc dán kiêm Tổng Tư lệnh 
hải, lục, không quân Trung Hoa dân quốc. Tưởng Giới Thạch được 
thường vụ Trung ương Quốc dân đẳng bổ nhiệm làm Chủ gor hny 
phủ Quốc dân kiêm Tổng tư lệnh bải, luc, không quân. "Chế độ 5 
viện” mà Tôn Trung Sơn để ra là phỏng theo và bổ sung nguyên tắc 





sade 
P ính quyền cách mạng sẽ trỗi qua З thời kì: quản 
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“tam quyền phân lập” của nên dân chủ tư bản phương Tây. Nhưng ở 
Trung Hoa dân quốc, “ngũ quyền phân 18р” chỉ là cái vô dân chủ 
khoác ngoài nền chuyên chính độc đảng, nền độc tài cá nhân. Chính 
phủ Quốc dân lên cẩm quyền, về đối nội không giải quyết vấn để 
đân chủ, trước hết không thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất 
phong kiến để thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng"; về đối 
ngoại không xóa bỏ được những hiệp ước bất bình đẳng mà các đế 
quốc đã áp đặt cho nhân dân Trung Quốc. Mâu thuẫn chủ yếu của 
xã hội Trung Quốc và nhiệm vụ cơ bản của cách mạng dân chủ 
Trung Quốc vẫn không thay đổi. Điều thay đổi là đối tượng cách 
mạng trong nước không còn là chính quyển quân phiệt Bắc dương 
mà là chính phủ Trung Hoa dân quốc, 

Tù sau ngày phái hữu Quốc dân dáng làm chính biến chống lại 
cách mạng, đàn áp khủng bố Đảng Cộng sản và quần chúng của 
đẳng, các tầng lớp nhân dân: công nhân, nông dân, và binh sĩ cách 
mạng, dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, đã tiến hành đấu 
tranh, tổ chức những cuộc khởi nghĩa, chống đàn áp khủng bố, bảo 
toàn và phát triển lực lượng cách mạng. Nổi bật trong phong trào 
đấu tranh năm 1927 là các cuộc khởi nghĩa Vũ Xương, Vụ mùa và 
Quảng Ghâu. 

Ngày 1 - 8 - 1927, dưới sự lãnh đạo của Chu Ân Lai, Hạ Long, 
Diệp Đĩnh đâu chỉ huy tián phương), Lưu Bá Thừa (Tham mưu 
trưởng), hơn 2 vạn bình sĩ đã khởi nghĩa ở Vũ Xương, sau 4 giờ chiến 
đấu đã làm chủ thành phố. Nhưng nghĩa quân đã không giữ được 
thành phố trước sức phản công của địch, ngày 3 - 8 rút khỏi 
Vũ Xương, về vùng nông thôn tỉnh Quảng Đông; trên đường hành 
quân bị địch truy kích, thương vong rất lớn. Một bộ phận nghĩa 
quần còn lại, dưới sự chỉ huy của Chu Đức, Trần Nghị, tiếp túc 
chiến tranh du kích. Nghĩa quân tham gia khởi nghĩa Vũ Xương là 
lực lượng vũ trang cách mạng đấu tiên đưới sự lãnh đạo độc lập của 
Đẳng Cộng sản), 


Ngày 9 - 9 - 1927, một cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ ở tỉnh H 
Nam. Lực lượng khỏi nghĩa có khoảng 5000 người (được biên chế 
thành Sư đoàn số 1 quân đội Cách mạng công nóng) gồm. nông dân, 


(1) Về sau, ngày 1-8 trở thành ngày ki niệm thành lập Quân đội giải phóng nhân 
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sông nhân (mỏ Ап Nguyên) và binh sĩ. Мао Trạch Đông được 
Trung ương giao nhiệm vụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Mao Trạch 
Đông chủ trưởng phải "giành chính quyển, xây dựng chính quyển 
dưới nòng súng ..”, phải “nắm được nông dân, phải tịch thủ ruộn 
đất của địa chủ chia cho nông dán". Do quán dich phân kích mạnh, 
шы tiền r ы» nhiều, đã phải bò các mục tiêu thành phố rút 
XÃ: БОЕ » Xây dựng căn cứ dja cách mạng Tỉnh Cương Sơn. 
Ngày 11 - 12 - 1927, công nhân, binh sĩ và nông dân à thành phố 
Quảng Châu đã khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Trương Thái Lôi 
(Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông), Diệp Đĩnh, Diệp Kiếm Anh v.v... Qua 
1 ngày chiến đấu quyết liệt, nghĩa quân đã làm chủ được thành phố, 
thành lập Công xá Quảng Châu, một hình thức chính quyền cách 
mạng do Trương Thái Lôi làm Chủ tịch. Nhưng chính quyển cách 
mạng chỉ duy trì được 3 ngày. Trước sức phản công mạnh của địch, 
cuộc thời nghe đã thất bại. Trương Thái Lôi và nhiều chiến sĩ cách 
mạng đã hi sinh. 

Đồng thời với ba cuộc khỏi nghĩa trên, quần chúng cách mạng, 
dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, còn tiến hành khởi 
nghĩa tại một số nơi khác ở Quảng Đông, Hó Nam, Hó Bắc, Phúc 
Kiến, Hà Nam, Thiểm Tây v.v... 

Các cuộc khởi nghĩa trên đều bị đàn áp. Cách mạng rơi vào thoái 
trào. Nhưng Bộ chính trị lâm thời của Đảng cộng sản Trung Quốc do 
Cù Thu Bạch lãnh đạo chưa đánh giá tình hình một cách đúng đắn, 
kịp thời, cho rằng Trung Quốc vẫn ở trong "tình thế cách mạng trực 
tiếp". Ngày 18 - 6 - 1998, với sự giúp đồ của Quốc tế Cộng sản, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập Đại hội lần thứ VI tại Matxcdva 
(Liên Xô). Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị, xác định cách 
mạng Trung Quốc vẫn ở trong giai đoạn cách mạng dân chủ tư sản, 
chỉ rõ nhiệm vụ hàng đầu cña Đảng là phải tranh thú quần chúng. 
Đại hội đã để ra Cương lĩnh 10 điểm của cách mạng dân chủ: 

1. Lật để nền thống trị của chủ nghĩa để quốc. 

9. Tịch thu nhà máy, ngân hàng của người nước ngoài. 

3. Thống nhất Trung Quốc, công nhận quyền ty quyết dán tộc. 

а. Lat để chính phủ Quốc dân đẳng quân рб. 

5. Thành lập chính quyền đại biểu công nông binh. 

6. Thực hiện chế độ ngày làm việc 8 giò, tăng lương, 
nghiệp và bảo hiểm xã Hội v.v... 


cứu tế thất, 
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7. Tịch thu tất cả ruộng đất của giai cấp địa chủ, chia ruộng cày. 
cho nông dân. $ 5 

8. Cải thiện đời sống của binh sĩ, cấp ruộng đất và việc làm cho 
binh sĩ. ; ` 

9. Xóa bỏ tất cả các loại thuế địa phương của chính quyển quán 
phiệt, thống nhất thực hiện thuế lüy tiến. 

10. Đoàn kết với giai cấp vô sån thế giới và Liên Xô. 

Đại hội đã bầu ra Thường vụ Bộ chính trị, do Hướng Trung Phát 
(công nhân bến cảng Vũ Нап) làm Chủ tịch, nhưng người điều hành 
công tác dàng trên thực tế là Chu Ân Lai - ủy viên, Tổng thư kí, 
kiêm Trưởng ban Tổ chức thường vụ Rô chính trị. Bên cạnh những 
luận điểm đúng đắn, Đại hội VI Đẳng Cộng sản Trung Quốc cũng có 
những chủ trương, quan điểm sai lầm: coi hoạt động ở thành phố là 
trọng tảm công tác của đảng, chưa nhận thức đây đủ tâm quan trọng 
của hoạt động ở nông thôn ; coi “giai cấp tư sản dán tộc là một trong 
những kẻ thù nguy hiểm nhất cản trở thắng lợi của cách mạng”, 

Trong khi đó, cuộc đấu tranh chống chính phủ Quốc dân đảng 
đã tùng bước phát triển ở các vùng nông thôn Trung Quốc, đặc biệt 
ở khu căn сй địa cách mạng Tỉnh Cương Sơn do Mao Trạch Đông, 
Chu Đức lãnh đạo. Qua thực tiễn cách mạng lúc bấy giờ, Mao Trạch 
Đông đã đi đến kết luận cách mạng Trung Quốc cẩn phải và có thể 
tiến hành theo phương thức “lấy nông thôn bao vây thành thị" để 
giành chính quyền; phải kết hợp ba mặt: đấu tranh vũ trang, cải 
cách ruộng đất, xây dựng căn cứ địa để giành thắng lợi. 

Từ năm 1928, Chính phủ Quốc dân dàng tuyên bố đã “thống 
nhất giang sơn”, Tuy vậy, mâu thuẫn và đấu tranh giữa các phe 
phái, giữa các thế lực vẫn tiếp tục. Đầu năm 1929, Quốc dán đảng 
họp Đại hội III, bầu Ban chấp hành và Thường vụ gồm 9 người 
(Tưởng Giới Thạch, Hồ Hán Dân v.v. Ly Tông Nhân, Lý Tế Thâm, 
Bach Sùng Hi bị quy là "phản dàng” và bị khai trừ cùng với một số. 
người khác. Quyển lực càng tập trung vào tay Tưởng Giới “Thạch. 
Cuối tháng 3 - 1929, “Tưởng ra lệnh tấn công Vũ Hán, đánh bại lực 
lượng của Lý Tông Nhân, Bạch Sùng Hi, Hoàng Thiệu Hồng. Tháng 
11 - 1829, quân của Tưởng lại đánh bại lực lượng của Phùng Ngoc 
Tường. Trong thời gian cuối năm 1929, Tưởng Giới Thạch còn trấn 
áp các lực lượng chống đối của Trương Phát Khuê а Quảng Tây, 
Đường Sinh Trí ở Hà Nam уу... Cuộc hỗn chiến giữa các. tập đoàn 
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Quốc hội họp tại Nam Kinh, thông qua gấp pháp thời kì hiến 
chính, bộ máy chính quyên do Tưởng Giới Thạch thao túng tam thời 
di vào ổn định tương đối. Nhưng mai 


ап teda l u thuẫn và đấu tranh phe phái 
nội bộ Quốc dân đẳng vẫn diễn ra lúc âm thẩm, lúc công khai, lúc 
láng dịu, lúc gay gắt. 


Trong khi đó, cuộc đấu tranh cách mạng quần chúng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản ngày càng phát triển, lực lượng cách 
mạng ngày càng lớn mạnh, nhất là tại các căn cứ địa cách mạng ở 
nông thôn. 

Tháng 10 - 1927, Mao Trạch Đông dẫn một bộ phận nghĩa quân 
đã tham gia khởi nghĩa Vụ mùa rút về vùng Tỉnh Cương Sơn, nơi 
giáp ranh giữa hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây, xây dựng căn cứ địa 
cách mạng đầu tiên ở đó. Tháng 4 - 1928, Chu Đức, Trần Nghị dẫn 
một bộ phận nghĩa quân đã tham gia khởi nghĩa Vũ Xương cũng rút 
về vùng Tỉnh Cương Sơn. Hai đội quân do Mao Trạch Đông và Chu 
Đức chỉ huy đã hợp nhất thành Quân đoàn 4 của Hồng quân công 
nông, gồm 6 trung đoàn, do Chu Đức làm Quân đoàn trưởng, Mao 
Trạch Đông làm Bí thư quân ủy, Trần Nghị làm Chủ nhiệm chính 
trị. Tại khu căn cứ địa này đã thành lập chính quyền Xô viết công 
nông, tiến hành cách mạng ruộng đất, áp dụng chiến thuật chiến 
tranh du kích của Mao Trạch Đông: “địch tiến ta 10), địch đóng ta 
quấy, địch mệt ta đánh, địch rút ta đuổi”. Trong 4 tháng đầu sau 
khi thành lập căn cứ địa, Hồng quân công nông đã đẩy lùi 4 đợt bao 
vây tấn công của địch, không những рій vững mà còn mở rộng vùng 
giải phóng. Tháng 7 - 1928, nghĩa quán do Bành Đức Hoài chỉ huy 
sau khởi nghĩa Bình Giang ở Hồ Nam đã được biên chế thành Quân. 
đoàn 5 Hồng quân công nông, xây dựng căn cứ địa tại vùng giáp 
ranh Hó Nam - Hồ Bắc - Giang Tây. Năm 1930, lực lượng đo 
Phương Chí Mẫn chỉ huy xây dựng khu căn cứ địa tại vùng giáp 
xanh Phúe Kiến - Chiết Giang - Giang Tây. kus сн == gian 
này, lực lượng cách mạng còn thành lập căn cứ địa tại vùng giáp 
аЬ Hë ве “Hà Nam = Huy do Quảng Kế Huân, Dư Đốc Son, 
Từ Hướng Tiền lãnh đạo; căn cứ địa Hồ Nam - tây Hỗ Bắc do Hạ 
Long, Trịnh Trung Hạ lãnh đạo; сап cứ địa Tả ы ушш 
Tiêu Bình, Trương Vân Dat lãnh đạo v.v.. Tính dén maa hè пш 
1930, trong cả nước đã thành lập 15 vùng căn cứ “ bà cà ông 
nhỏ ó 10 tỉnh, lực lượng Hồng quân gồm 13 quân đoàn, với khoảng 
10 vạn người, Ë https://tieulun.hopto.org 
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Таї các vùng căn cứ địa cách mạng dā thành lập chính quyền Xó 
“Viết và tiến hành cách mạng ruộng đất. Ó căn cứ địa Tỉnh Cương 
Søn đã ban bố Luật ruộng đất (năm 1928). Dó là pháp lệnh ruộng 

(đất đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Pháp lệnh quy định 
x Lich thu tất cả ruộng đất của địa chủ; quyền sở hữu ruộng đất thuộc 
| VỆ chính quyền cách mạng (chứ không thuộc về nông dân); nông dân 

được chia ruộng đất để sử dụng nhưng không có quyển sở hữu; cấm 
_ mua bán ruộng đất. 

Tại khu căn cứ địa Tỉnh Cương Sơn, Hồng quân đã chiến đấu 

T dũng cảm, ttẩy lùi nhiều đợt bao vây tấn công quy mô lớn của địch, 
Từ tháng 10 đến tháng 12 - 1930, chính phủ Quốc dân đẳng đã huy 
động 10 vạn quán bao vây, tấn công thẳng vào căn cứ địa. Hồng. 

“quần đã chiến đấu quyết liệt, tiêu diệt 9000 quán địch, b 
phải rút lui. Tháng 4 - 1931, chính phủ Quốc dân đảng lại huy động 
20 vạn quân do Bộ trưởng Quân chính Hà Ứng Khám chỉ huy, mở 
cuĝe bao vây tấn công căn cứ địa của Hồng quân. Cuộc chiến đấu 
kéo dài đến cuối tháng 5. Hồng quân đã tiêu diệt hơn 3 vạn quân 
địch, truy kích, đẩy lùi địch hơn 300 km, làm thất bại cuộc bao vây: 
tấn công lần thứ hai của địch. Tháng 6 — 1931, Tưởng Giới Thạch 
đích thân chỉ huy, Hà Ứng Khám phụ tá, điểu 30 vạn quân tiến 
hành cuộc bao vây tấn công lần thứ ba. Hồng quân dụ địch vào sâu 
rôi mới phản công. Cuộc chiến đấu kéo dài dën giữa tháng 9. Hồng 
quân đã tiêu diệt hơn 3 vạn quân địch, làm thất bại hoàn toàn kế 
hoạch tấn công của đối phương. Mùa hè năm 1932, Tưởng Giới 
“Thạch lại đích thân làm Tổng tư lệnh, huy động hơn 30 vạn quân, 
mở cuộc tấn công lần thứ tư vào vùng căn cứ địa của Hồng quân. 
Cuối năm 1932, 30 su đoàn quân Quốc dân đẳng tấn công vào căn cứ 


























địa Trung ương của Hồng quân. Cuộc chiến đấu kéo dài đến сий ` 


tháng 3 - 1933. Hồng quân đã tiêu diệt hơn 3 sư đoàn địch, mó rộng. 


khu cần cứ địa, Quân số Hồng quân công nóng ở khu căn cứ địa 


Trung ương lên tới 8 vạn. 


$ Trong hoàn cảnh chiến đấu gian khổ, chính quyền khu сап cứ š 
địa đã cố gắng lãnh đạo quân dân tăng gia sản xuất, cải thiện dòi 
sống våt chất của nhân dân, giải quyết hậu cán cho lực lượng vü ` 


trang. Ó nông thôn đã thành lập các tổ đổi công, tổ chức khai hoang, 


| xây дар các công trình thủy lợi, xây dựng các binh công xưởng. Tai 


` khu căn cứ địa còn tổ chức xóa nạn mù chữ, phát triển giáo 


Ё зв 1934, tại các khu căn cứ tạ cS bm 3000 trường tiệnhg 


















với. hơn 90-008, hợp. sinh, hơn 6000 lớp һос-Ъап đêm để xóa nạn mù 
chữ. Các trường học cũng được thành lập: Đại học Xã viết, Đại học 
Cộng sản Các Mác, Đại học Hổng quân, Đại học Sư phạm Lênin, 
trường Kịch Gorki, trường Vô tuyến điện, trường Y tế v.v... 

Từ đầu năm 1933, cơ quan Trung ương Đảng từ Thượng Hải 
chuyển về khu căn cứ địa. Người lãnh đạo Ban chấp hành Trung 
vương lâm thời là Вас Cổ. Cố vấn quân sự do Quốc tế Cộng sản cử tói 
là Ôttô Brao (người Đức, tên Trung Quốc là Lý Đức). Trước đó, lãnh 
đạo khu căn cứ địa Trung ương là Mao Trạch Đông và Chu Đức. Sau 
khi cơ quan Trung ương Đẳng về đây thì khu căn cứ địa này đặt 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương. 

Cuối tháng 3 - 1933, Tưởng Giới Thạch lại đích thân làm Tư 
lệnh, điểu động 1 triệu quân bao vây tấn công khu căn cứ địa của 
Đảng Cộng sản theo chiến thuật “Từng bước khép chặt vòng vây”, 
“Vòng vây đến đâu xây lô cốt tới dó". Cuộc chiến đấu không cân sức 
giữa Hồng quân và quân địch bắt đầu từ hạ tuần tháng 9, Bộ chỉ 
huy Hồng quân áp dụng chiến thuật "Quyết chiến theo hai hướng", 
với phương châm “Không để mất một tấc đất của khu căn cứ địa”, 
Kết quả là, Hồng quân bị kẹt giữa vòng vây lô cốt của địch, rơi vào 
thế bị động, tổn thất rất lớn. 

Trước tình thế đó, tháng 1 - 1934, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã triệu tập Hội nghị Trung ương lâm thời lân thứ 5 (khóa VD) tại 
Thụy Kim. Hội nghị đã có nhân định sai lầm khi cho rằng cuộc 
chiến đấu chống vây quét lần thứ 5 này “chính là cuộc đấu tranh 
giành thắng lợi hoàn toàn cho nước Trung Quốc Xô viết! , dua ra 
khẩu hiệu: “Không chia ruộng cho địa chủ, chia ruộng xấu cho phú 
nông!”. Hội nghị đã không nhận thức được tinh hình khách quan lúc 
bấy giờ là Đảng đang gặp khó khăn rất lớn, cần có chính sách ruộng 
đất thích hgp để ổn định xã hội. з thoi 

Về quân sự, những người chỉ huy tối cao của Hồng quân chủ yếu 
là Bác Cë và баа paS không có phương thức tác chiến thích hợp 
đối phó với chiến thuật cña dich trong cuộc váy quét thú 5 này, Ваш 

са ө ë ân công nông đành phải mở đường 
những tổn thất nặng nề, Hồng qu: ты 

“ж 5 3i các căn cứ địa cách mang để bảo toàn lực lượng. Đêm 
máu rút khỏi các с. 1 và Tổng bộ Hềng quân cùng các 


10 - 10 - 1984, Trung ương Đẳng жесе 
quán doàn Кт tất cả khoảng 86.000 người, đã tiến hành cuộc 


út Ini chiến lược trong lịch sử gọi là cuộc Van H rubra elin. 
е -ñps:/Wflaulun:h6plo.ord 


Ngày 7- 1 - 1935, trên đường trường chỉnh; Hồng quân đã 
chiếm được thành phố Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu), dừng chãn ở đó 
12 ngày. Từ ngày 15 đến 17 - 1, tại Tuân Nghĩa, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã họp Hội nghị Bộ chính trị mở rộng. Tại Hội nghị này, 
Mao Trạch Đông, Trương Văn Thiên, Vương Gia Tường đã phê phán 
gay gåt chủ trương phòng thủ đơn thuần của lãnh đạo Trung ương. 
Mao Trạch Đông được bầu vào Thường vụ Bộ chính trị Trung ương 
Đăng. Ngay sau Hội nghị, Thường vụ Bộ chính trị cử Trương Văn 
“Thiên thay Bác Cổ phụ trách công tác Đảng, và thành lập tổ 3 
người: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Vương Gia Tường phụ trách 
quân sự, chỉ huy toàn quân. Trên thực tế, Hội nghi Tuân Nghĩa đã 
khẳng định đường lối Mao Trạch Đông, xác lập vị trí lãnh đạo toàn 
Đảng của Mao Trạch Đông. Hội nghị Tuân Nghĩa dá mở đường 
thắng lợi cho Vạn lí trường chính và cách mạng dân chủ Trung Quốc. 

Hạ tuần tháng 10 - 1936, các phương diện quân thứ I, thứ II, 
thứ IV của Hồng quân công nông đã tập kết tại Trịnh An, Hội Ninh, 
thuộc tỉnh Cam Túc. Cuộc trường chỉnh hai vạn năm nghìn dặm 
huyển thoại của Hồng quân đã kết thúc thắng lợi. Cuộc Vạn lí 
trường chính đẩy gian khổ hi sinh, nhưng anh dũng tuyệt vời của 
lực lượng vũ trang cách mạng Trung Quốc đã làm xoay chuyển tình. 
thế, cứu văn cách mạng Trung Quốc khỏi thế thua, chuyển sang thế 
thắng. Mao Trạch Đông gọi Vạn lí trường chỉnh là “bản tuyên ngôn”, 
là “đội tuyên truyền”, là “máy gieo hat”, ý muốn nói Vạn lí trường 
chỉnh đã thể hiện ý chí cách mạng kiên cường của Đẳng Cộng sản và 
Hồng quân; bước chân của Hồng quân qua vạn dám là một cuộc 
tuyên truyền, gieo hạt giống cách mạng lên một vùng rộng lớn trên 
đất nước, 
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KHÁNG CHIẾN CHỐNG NHẬT (1937 -1945) 


фо» TRÌNH ХАМ LƯỢC CÙA CHỦ NGHĨA QUÂN PHIỆT NHẬT ВАМ 
VÀ SỰ HÌNH THÀNH MẶT TRẬN THỐNG NHẤT DÂN TỘC CHỐNG NHẬT 


Trong những năm Trung Quốc xảy та cuộc nội chiến thì dân tộc 
Trung Hoa lại phải đứng trước thảm họa xâm lược của chủ nghĩa. 
quân phiệt Nhật Bản. Nước Nhật từ lâu đã có mộng tưởng bá chủ 
thế giới. Bản só của Thủ tướng Nhật Bản Тапаса (Điển Trung), tấu 
lên Nhật hoàng ngày 37 - 7 - 1927 đã để cập một kế hoạch chiến 
lược 4 bước : 1 - đánh chiếm Đông Bắc Trung Quốc ; 9 - độc chiếm Trung 
Hoa ; 3 - làm chủ châu Á ; 4 - bá chủ toàn cầu. 


Ngày 18 - 9 - 1931, quân Nhật đã đánh chiếm 3 tỉnh Đông Bắc 
Trung Quốc (Cát Lâm, Liêu Ninh, Hắc Long Giang), thực hiện bước 
một trong kế hoạch bá chủ toàn cầu của Tanaca. Đế quốc Nhật đã 
tách vùng Đông Bắc Trung Quốc, với diện tích hơn 1 triệu Кт? và 
hơn 30 triệu dân, thành lập nước Mãn Châu, dưa. Phổ Nghi lên ngôi 
Hoàng đế bù nhìn, biến miển đất này thành thuộc địa của Nhật 
Bản. Từ “Man Châu quốc", quân phiệt Nhật chuẩn bị địa bàn để tấn 
công Liên Xô, và tiến xuống phía nam thôn tính Trùng Quốc. 

Năm 1935, quân Nhật từ Đông Bắc Trung Quốc ngang. nhiên 
chiếm 99 huyện thuộc miền đông tỉnh Hà Bắc, trắng tron đồi đặt 5 
tỉnh Hoa Bắc dưới sự "chỉ đạo” của Nhật Bản! Ngoại trưởng Nhật đưa 
ra 3 nguyên tắc trong chính sách đối với Trung Quốc: Trung Quốc 
phải đình chỉ mọi hoạt động chống Nhật, hủy bỏ chính жу” dua vào 
Anh, Mĩ; Trung Quốc phải công nhận "Mãn Châu quốc", thực hiện 
hợp tác kinh tế Trung - Nhật - Mãn; Trung CAU phòng wa chung. 
Độ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước đôi: Chính ЖҮ; чы Ж 
không thừa nhận toàn bộ 3 nguyên tắc, nhưng cũng Е ааа 
toàn bộ 3 nguyên tắc”. Trong khi đó, Đẳng Cộng на оле n A 
công bố “Thư kêu gọi toàn thể đồng bào ү trứng lại Wang 
thường gọi là Tuyên ngôn ngày 1 tháng Tai sức mạnh của đất 
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nước vào sự nghiệp thiêng liêng chống Nhật cứu nước !”, thành lập 
“Chính phủ Quốc phòng” thống nhất trong cå nước. 

Một phong trào chống Nhật айу lên råm rộ tại nhiều nơi ở 
Trung Quốc. Ngày 9 - 12 - 1935, học sinh, sinh viên Bắc Kinh tổ 
chức cuộc biểu tình thị uy lớn, có hàng nghìn người tham gia. Sau 
đó, phong trào biểu tình đòi chống Nhật cứu nước đã nhanh chóng 
lan rộng ra trong học sinh, sinh viên tại các thành phố lớn trong cả 
nước: Thiên Tân, Bảo Định, Thái Nguyên, Hàng Châu, Thượng Hải, 
Vü Hán, Thành Đô, Trùng Khánh, Quảng Châu v.v... Học sinh, sinh 
viên đã thành lập Đội tiên phong giải phóng dân tộc Trung Hoa, 
cùng các giáo sư, học giả tuyên truyền kháng Nhật ойи nước. А 

Ngày 17 - 12 - 1935, Đảng Cộng sản Trung Quốc họp Hội nghị 
Bộ chính trị mở rộng, để ra chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc 
thống nhất chống Nhật. Hội nghị nhận định: "Đường lối sách lược 
của Đảng là phát động, đoàn kết và tổ chức mọi lực lượng vào một 
mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nước chống lại kë thù chủ yếu 
trước mắt là chủ nghĩa đế quốc Nhật và tên đầu só bán nước Tưởng 
Giới Thạch". 

Bấy giờ trên phạm vi thế giới, mâu thuẫn giữa Nhật Bản với 
Anh, Mĩ đã lộ rõ. Hành động của Nhật Bản từ Đông Bắc Trung Quốc 
bành trướng xuống phía nam - nơi có nhiều đặc quyền của Anh, Mĩ 
càng làm cho mâu thuẫn đó thêm sâu sắc. Mâu thuẫn giữa Nhật với 
Anh, Mi lại thúc đẩy mâu thuẫn giữa bai thế lực trong Quốc dân 
đẳng: thế lực thân Anh, Mĩ do Tưởng Giới Thạch đứng đầu và thế 
lực thân Nhật do Uông Tỉnh Vệ cầm đầu. Tháng 11 - 1935, Quốc 
dân đẳng họp Đại hội V. Phát biểu tại Đại hội, Tưởng Giới Thạch 
một mặt hi vọng có thể quyết vấn để hòa bình với Nhật Bản, 
mặt khắc kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 

Đại hội У của Quốc dân đẳng đã bầu ban lãnh đạo mới: Ban Thường 
vụ Trung ương gồm 9 người do Hó Hán Dân làm Chủ tịch, Tưởng 
Giải Thạch làm Phó Chủ tịch; Hội nghị chính trị Trung ướng gồm 25 
người do Uông Tinh Vệ làm Chủ tịch, Tưởng Giới Thạch làm Phó 
Chủ tịch; Lâm Sâm làm Chủ tịch chính phủ Quốc dân, Tưởng Giới 
Thạch làm Viện trưởng Viện Tư pháp, Tön Khoa làm Viện trưởng 
Viện Lập pháp, Cư Chính làm Viện trưởng Viện Tư pháp, Đới 
Truyền Hiển làm Viện trưởng Viện Khảo thí, Vũ Hữu Nhiệm làm 
Viện trưởng Viện Giám sát; Tưởng Giới Thạch làm Chủ tịch Hội 
đồng quân sự, các phó chủ tịch là Diêm Tích Tôn, Phùng Ngọc 
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“Trước nguy cơ bị quân Nhật tấn công, cuối năm 1935, chính phủ 
Quốc dân đảng dé nghị Liên Xô viện trợ và tỏ ý muốn tái lập 
quan hệ với Đẳng Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo Đảng Cộng sàn 
Trung Quấc đưa-ra 5 yêu sách đổi với chính phủ Nam Kinh của 
Quốc dân đẳng: 

= Đình chỉ nội chiến, quân đội của hai bên cùng chống Nhật, 

~ Tổ chức chính phủ Quốc phòng và liên quân chống Nhật; 

- Để quân chủ lực Hồng quân trong cả nước tập kết tại Hà Bắc, 
trước hết phải chặn đứng cuộc hành quân của quân Nhật; 

~ Thả chính trị phạm, ban bố quyền tự do chính trị cho nhân dân; 

= Tiến hành những cải cách cần thiết về nội chính và kinh tế. 

Ngày 25 -8 - 1986, Trung ương Đảng Cộng sản đã gửi thư công 
khai cho Quốc dán đảng nói rõ “Chúng tôi muốn cùng các vì lập một. 
Mặt trận thống nhất cách mạng vững chắc... vì đồ là con đường duy 
nhất để cứu nước trong tình hình hiện nay”. Bấy giờ, nội bộ Đảng 
Cộng sản có Chỉ thị vê vän dé buộc Tưởng chống Nhật, trong dó nói 
rõ: “Kẻ thù chủ yếu của nhân dân Trung Quốc hiện nay là chủ nghĩa 
đế quốc Nhật. Do vậy đánh đồng đế quốc Nhật với Tưởng Giới Thạch 
là sai lâm, khẩu hiệu “kháng Nhật chống Tưởng" là không thích 
hợp... phương châm của chúng ta là buộc Tưởng chống Nhật”. 

Tháng 12 - 1936 đã xảy ra “Su kiện Tây An”, tạo điểu kiện để 
buộc Tưởng Giới Thạch đồng ý đình chỉ nội chiến, một. lần nữa hợp 
tác với Đảng Cộng sån. Ngày 4 - 12 - 1936, Tưởng Giới Thạch cùng 
đoàn tùy tùng từ Nam Kinh bay tới Tây An để hối thúc hai tưởng 
Trương Học Lương và Dương Hổ Thành chỉ huy lộ quân 17 của 
chính phủ Quốc dân đẳng ở đó tiến lên Thiểm Báo, tấn công quân 
đội của Đảng Cộng sản. Hai tướng Trương, Dương có xu hướng 
chống Nhật, muốn liên kết với Đảng Cộng sån, không những không 
nghe theo lệnh mà còn bắt giam Tưởng Giới Thạch cùng doàn tày 
tùng gòm hơn 20 tướng lĩnh cao cấp của chính phủ Nam Kinh, thông 
báo với cả nước là hành động đó nhằm mục đích “chóng Nhật cứu, 
nước". Hai tướng Trương, Dướng đưa ra chủ trương 8 điểm: cải tổ 
chính phù Nam Kinh, để các đẳng phái tham gia, cùng nhau thông 
nhất; đình chỉ nội chiến; thả ngay những nhà yêu nước bị hát Š 

we: 4 i cả nước; phát động phong 
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Tiếp đó, Trương Học Lương gửi điện hỏi ý kiến của Đảng Cộng 
sản. Chu Ân Lai tới Tây An khuyên hai tướng Trương, Dương nên giải 
quyết vấn để một cách hòa bình ; đồng thời gửi một bức thư có chữ kí 
của 15 tướng lĩnh Hồng quân như Mao Trạch Đông, Chu Đức v.v... 
kêu gọi chính phủ Nam Kinh chấp nhận dë nghị 8 điểm của hai tướng 
Trương, Dương. Ngày 22 -12, Tống Tử Văn và Tống Mĩ Linh tới Tây 
An để đàm phán. Chu Ân Lai và hai tướng Trương Học: Lương, Dương 
Hồ Thành cùng tham gia đàm phán. Khi gặp Chu Ân Lai, Tưởng Giới 
Thạch hứa sẽ đình chỉ nội chiến, "cùng Hồng quân chống Nhật, thống 
nhất Trung Quốc", Ngày 25, Trương Học Lương cùng Tưởng Giới 
Thạch bay về Nam“Kinh. Toàn bộ đoàn tùy tùng của Tưởng được trả 
tự do. Sự biến Tây An đã được giải quyết một cách hòa bình. И 

Ngày 10 - 2 - 1937, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
gửi điện cho Trung ương Quốc dân đảng đưa ra để nghị 5 điểm: đình 
chỉ nội chiến, tập trung sức mạnh đất nước để chống ngoại xâm; bảo 
đảm các nguyên tắc tự do ngôn luận, hội họp, lập hội, thả tất cả tù 
chính trị, triệu tập Hội nghị đại biểu các đẳng phái, các tầng lớp, các 
quân đội tập trung nhân tài trong toàn quốc, cùng nhau cứu nước; 
nhanh chóng hoàn thành mọi công việc chuẩn bị kháng chiến chống 
Nhật; cải thiện đời sống của nhân dân. 

Nếu 5 để nghị đó được Quốc dân đảng chấp thuận thì Đảng Cộng 
sản cam kết 4 điểu: bãi bỏ chủ trương bạo động vũ trang lật để chính 
quyển Quốc dân đẳng trong phạm vi cả nước; Chính phủ công nóng 
đổi tên thành chính quyền đặc khu của Trung Hoa dân quốc; Hồng 
quân đổi tên là Quân cách mạng quốc dân, chịu sự chỉ đạo trực tiếp 
của trung ương Nam Kinh và Hội đồng quần sự; trong khu vực thuộc 
chính quyền đặc khu thực hiện chế độ dân chủ triệt để về bầu cử; 
đình chỉ chính sách tịch thu ruộng đất của địa chủ, kiên quyết thực 
hiện cương lĩnh chung của Mặt trận thống nhất chống Nhật. 

Đề nghị trên của Đảng Cộng sản đã được Hội nghị Trung ương 3 
(khóa V) Quốc dân đẳng (khai mạc ngày 15 - 2 - 1937) chấp thuận. 
Sự kiện đó đánh dấu sự hình thành bước đầu của Mặt trận thống 
nhất dân tộc chống Nhật. Sự ra đời của Mặt trận thống nhất dán tộc 
chống Nhật trên cg sở Quốc - Cộng hợp tác đã có một ý nghĩa quan 
trọng với cuộc kháng chiến chống Nhật cứu nước của nhân dân 
Trung Quốc sau đó. 











(1) Tuyển lập những bài uit của Chu Ân Lai vè Mặt trận thống nhất. Nxb Nhân 
dân 1984. Tập 38, tr.34. https://tieulun.hopto.org 
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Фу сиос KHÁNG CHIẾN CHÓNG NHẬT CỦA NHÂN DÂN 
TRUNG QUỐC (1937 - 1945) 


Đêm 7 - 7 - 1987, quân Nhật đã š omi. 
Kinh), tấn công quân đội P abs. сасна 
xâm lược ra phạm vi toàn lãnh thể Trung Quốc. Cuộc kháng chiến 
chống Nhật cứu nước của nhân dân các dân tộc Trung Quốc bất đầu. 

Ngày 8 - 7, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã Д 
kêu gọi “Dông bào, chính phủ, quán đội trong cả ty — lu i 
хау dung bức tường thành kiên cố của Mặt trận thống nhất dân tộc, 
Thôn re. кз ЖЫ Mi của bày Nhật P. Mao Trạch Đông gửi điện 

2" м зас h cam kết : "Tướng sĩ Hồng quân tình nguyện 
quái sự lãnh đạo của Ủy viên trưởng, quyết chiến đấu hi sinh để diệt 
giặc cứu nước, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc!", Ngày 13 — 7, 
phái đoàn đại biểu của Đăng Cộng sản gổm Chu Ап Lai, Tán Bang 
Hiến, Lâm Bá Cừ đã đến Lư Sơn dàm phán với Quốc dân đẳng, 
nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận. Thượng tuần tháng 8, 
Trung ương Đảng Cộng sản cử Chu Ân Lai, Chu Đức, Điệp Kiếm 
Anh đến Nam Kinh tham gia Hội nghị Quốc phòng tối cao và tiếp 
tục đàm phán với Quốc dán đảng. Ngày 23 - 8, Tưởng Giới Thạch 
chính thức thừa nhận địa vị hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc. Sự kiện đó đánh dấu sự hình thành chính thức Mặt trận dân 
tộc thống nhất trên со sở hợp tác Quốc - Cộng. Căn cứ vào kết quả 
đàm phán, Hồng quân được cải biên thành Bát lô quên của Quân 
cách mạng Quốc dân do Chu Đức làm Tư lệnh, Bành Đức Hoài làm 
Phó tư lệnh. Mặt trận thống nhất dân tộc chống Nhật không có hình 
thức tổ chức cố định, mà chỉ là sự hợp tác giữa hai chính quyền và 
hai quân đội thông qua hiệp thương về những vấn để hai bên cùng 
quan tâm, Trong suốt quá trình của cuộc kháng chiến chống Nhật, 
sự hiệp đồng tác chiến của quân đội chính phủ Quốc dân đẳng với 
quân đội cách mạng đưới sự lãnh đạo của Đẳng Cộng sản rất hạn 
chế, Mâu thuẫn và xung đột nội bộ Mặt trận thống nhất dân tộc 
chống Nhật thường xuyên xảy ra, có lúc rất nghiêm trọng. Đó là 
nguyên nhân làm suy yếu sức mạnh kháng chiến, lạo điền kiện cho 
chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong một thời gian ngân Чалы chiếm 
được những miền đất rộng lớn, những vị trí quen trọng trên chiến 
trường Trung Quốc. 


Quốc, tiếng Trung. Tập 5 (quyển. 





(1) Bành Minh, Tuyển tập từ liệu hiện đợi Trung 
thượng), tr. 23 - 24. š 
https://tieulun.hopto.or: 
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Tháng $- 1937, quân Nhật më rộng cuộc tấn công xâm lược theo 
hướng Thượng Hải và vùng Hoa Bắc. Các vị trí của quân đội Trung 
Quếc lần lượt rơi vào tay quân Nhật. Sau khi khống chế được vùng 
Hoa Bắc, cuối năm 1937 quân Nhật tấn công xuống vùng Hoa 
Trung. Rang sáng ngày 7 - 12, quân Nhật bắt đầu tấn công Nam 
Kinh. Nam Kinh rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ngày 12, quân Nhật 
đột nhập Nam Kinh, chiếm lĩnh thủ đổ của chính phủ Quốc dân 
đẳng, tàn sát đã man cư dân”. 


Hè thu năm 1938, quân Nhật mở những đợt tấn công quy mó lớn 
xuống vùng Hoa Nam. Ngày 23 - 10, quân Nhật đánh chiếm Quảng 
Châu, ngày 25 đánh chiếm Vũ Hán. Mặc dù nỗ lực trong tác chiến 
nhưng do Quốc dân dáng thi hành đường lối kháng chiến phiến 
diện, không phát huy được sức mạnh toàn dân, lại áp dụng phương 
châm phòng thủ tiêu сце, nên rơi vào thế bị động và liên tiếp thất 
bại. Từ đầu tháng 12 — 1937, chính phủ Quốc dân đảng đã dời đô từ 
Nam Kinh tới Trùng Khánh. Từ đó, Trùng Khánh (tỉnh Tứ Xuyên) 
trở thành trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của Trung 
Quốc trong những năm kháng chiến chống Nhật. 

Trong khi quân đội Trung Quốc bị đẩy lùi trên những mặt trận 
chính diện thì chiến tranh du kích được triển khai trong các vùng 
địch hậu. Ngày 22 - 8 - 1938, Đảng Cộng sån Trung Quốc đã hop Bộ 
chính trị mở rộng tại Thiểm Bắc, ra “Cương lĩnh 10 điểm chống 
Nhật cứu nước”, quyết định phát động cuộc chiến tranh du kích 
trong vùng địch hậu. Cương lĩnh 10 điểm là: Đả đảo chủ nghĩa đế 
quốc Nhật; tổng động viên quân,sự toàn quốc; tổng động viên nhân 
đân toàn quốc; cải cách bộ máy chính trị; thi hành chính sách ngoại 
giao chống Nhật; thi hành chính sách kinh tế tài chính thời chiến; 
cải thiện đời sống của nhân dân; thi hành chính sách giáo dục chống 
Nhật; diệt trừ bọn thân Nhật bán nước, củng cố hậu phương; đoàn 
kết dân tộc để chống Nhật. Các đội du kích hoạt động tại 8 tỉnh phía 
nam được cải biên thành Tán ¿ý дийп. Các khu căn cứ đu kích cũng 
đã hình thành tại nhiều nơi trong cả nước: khu сап cứ du kích Sơn 
Tây - Hà Bắc, khu căn cứ du kích Sơn Tây - Hà Bắc - Hà Nam, khu 
căn cứ du kích Sơn Đông, khu căn cứ du kích Hoa Trung v.v... 


(1) Theo tài liệu của Tòa án quân sự xét xử tội phạm chiến tranh ở Tôkiô năm. 
1947, trong thời gian chiếm đóng Nam Kinh, quán Nhật đã tàn sát hơn 30 vạn 
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Trong thời kì kháng chiến chốn; 


ë А g Nhật, Bardi để: 
xuất nhiều tư tưởng chiến lược, Mao Trạch Đông đã để 


ý : chiến thuật, đồng gó 
vào việc chỉ đạo chiến tranh. Tháng 5 ~ 1988, Mao Trạch Đông da 


viết bài “Vấn để chiến lược trong chiến t P: š 
cho rằng Trung Quốc có thể và cán phải ачай làn 
dài mối giành được thắng lợi cuối cùng ; kháng chiến lâu đài sẽ trải 
qua ba giai đoạn : phòng ngự chiến lược, cằm cự chiến lược và phản 
công chiến lược ; sức mạnh của. kháng chiến chính trong quần chúng 
nhân dân. Mao Trạch Đông cho rằng chiến tranh du kích là hinh 
thức sinh động nhất của chiếu tranh nhân dân. Mao Trạch Đông đã 
đưa ra các phương châm chiến lược tấn công trong phòng ngự một 
cách chủ động, linh hoạt, có kế hoạch ; đánh nhanh trong đánh lâu 
dài ; đánh tuyến ngoài kết hợp với đánh tuyến trong v.v... 

Trong năm 1938, đầu năm 1939, tình hình châu Âu ngày càng 
căng thẳng, nguy cơ chiến tranh thế giới đang tới gần. Các chính 
phủ Anh, Pháp, Mĩ hi vọng có thể chuyển hướng tấn công của nước 
Đức phát xít về phía Liên Xô, nên đã kí Hiệp ước Munich, nhượng 
bộ Hitle trong vấn để Tiệp Khắc. Cùng thời gian đó, các chính phủ 
Anh, Mĩ cũng có ý định sẵn sàng nhượng bộ Nhật Bản trong vấn để 
Trung Quốc với hi vọng có thể chuyên mũi nhọn tấn công của nước 
Nhật quân phiệt về phía Liên Xô. Trung ương Đẳng Cộng sản Trung 
Quốc 4а có “Chỉ thị về việc chống âm mưu Munich phương Đông”, 
Về sau, do mâu thuẫn Nhật - Mĩ ở phương Đông quá gay gắt, 
không thể giải quyết nên “âm mưu Munich phương Đông” đã không 
được thực hiện. Cuối năm 1941, chiến tranh Thái Bình Dương bùng 
nổ. Quân phiệt Nhật hi vọng biến lãnh thổ Trung Quốc thành căn 
cứ để tiển hành сиде chiến tranh quy mô lớn trên toàn vùng châu Á 
~ Thái Bình Dương. sl 

Nhật Bản đã dựng lên chính quyển bù nhìn ở Nam Kinh do 
Uông Tỉnh Vệ cẩm dấu. Ngày 18 - 12 - 1938, Uông Tinh Vệ từ 
Trùng Khánh bay qua Côn Minh tới Hà Nội (Việt Nam). Tưởng Giới 
Thạch sai đặc vụ tới Hà Nội ám sát Uông Tình Vệ nhưng không 
thành, Sau đó, Nhật Bản đã đưa Uông Tình Vệ về Thượng Hải, sang 
Tôkiô, cuối cùng trở lại Nam Kinh tuyên bố shidh thúr Шиш aš 
“chính phủ Quốc dán” ngày 30 - 3 - 1939. Nhật Bản 4а thành lập 
nguy quân (với quân số trên 1 triệu) cho ngụy quyển Nam Kinh. - 

Та mùa xuân năm 1939 đến mùa thu năm 1941, quân Nhật đã. 
tiến hành hàng loạt trận tấn công д vùng Hoa Nam, chiếm nà 

g 1оа К £ 
nhië, lớn, với những thành phố quan trong, những 
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trục giao thông chính, gây cho › quần Quốc dân đẳng những tổn thất 
nặng nể. Trong khi đó, nhờ në lực của Đảng Cộng вап, các căn cứ 
chống Nhật ở vùng địch hậu tiếp tục được củng cố và phát. triển. Đặc 
biệt, tại vùng căn cứ địa điểm Thiểm - Cam - Ninh (Thiểm Tây, 
Сат Тас, Ninh Hạ), chính quyển địa phương được củng cố, Bát lộ 
quân đẩy lùi nhiều cuộc tấn công xâm phạm của quân địch, kinh tế 
văn hóa được phát triển, đời sống của nhân dân trong vùng được ổn 
định và có phần cải thiện. Lo lắng trước sức mạnh của lực lượng 
kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cánh hữu trong 
Quốc dân dàng đã tăng cường các hoạt động chống cộng. Nghiêm 
trọng nhất là hành động của quân đội Quốc dân đẳng bao vây tấn 
công Tân tứ quân ở khu rừng thuộc huyện Kinh (miễn Nam An 
Huy) làm 7000 chiến вї Tẩn tứ quân (trong tổng số 9000) bị chết, các 
tướng chỉ huy Diệp Đĩnh, Hạng Anh bị giết hại. Vụ bao vây tấn công 
đó trong lịch sử thường được gọi là “Sự kiện Hoãn Nam". 

Sau khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ trên cả chiến 
trường Âu ~ Phi và châu Á - Thái Bình Dương, cuộc kháng chiến 
chống Nhật của Trung Quốc đã gắn liển với Mặt trận thống nhất 
chống phát xít trên phạm vi toàn thế giới. Ngày 23 - 12 - 1941, Hội 
nghị đại biểu liên hợp ba nước Trung - Anh - Mĩ đã nhóm họp tại 
'Trùng Khánh thông qua "Kế hoạch sơ bộ hành động quân sự liên hợp. 
tại Viễn Đông". Chiến khu Trung Quốc được thành lập (bao gồm cả 
Việt Nam, Thái Lan v.v...) do Tưởng Giới Thạch làm Thống soái lục 
quân và không quân, Tham mưu trưởng là tướng Mĩ Xtinoen (Stillwell). 

Trận đại thắng của Hồng quân Liên Xô tại Xtalingrat tháng 
9 - 1943 và những chiến thắng tiếp theo của lực lượng Đồng minh 
trong năm 1943 đã tạo nên bước ngoát căn bản của Chiến tranh thế 
giới thứ.hai. Trên chiến trường Thái Bình Dương, Anh, Mĩ đã tổ 
chức các cuộc phản công đẩy bải quân Nhật vào thế tuyệt vọng. Để 
cứu văn tình thế, đầu năm 1944, Bộ chỉ huy Nhật đã huy động môt 
lực lượng mạnh với khoảng 56.000 quân, mở cuộc tấn công quy mó 
lớn, tiêu diệt 20 vạn quân Quốc dàn đẳng tại tỉnh Hà Nam, sau đó 
đánh xuống Hó Nam, Quảng Tây, khai thông con đường xuống Đông 
Nam Á. Trong toàn bộ chiến dịch này, quân đội Quốc dán đẳng đã 
thiệt hại hơn 50 vạn quân, mất hơn 20 vạn km? đất đai. 

Tuy vậy, sự thất bại của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong 
Chiến tranh thế giới thứ hai là không thể tránh khỏi. Trong bối 
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trương về tưởng lai của nước Tru 
Giới Thạch đã công bố bài “Vận m 
ngợi tư tưởng truyền thống của Trun, tốc, côi à ы 
Мас và Đẳng Cộng sản Trung Quốc, о wins Tưng 
lở Diện an) Ча дар lại bằng một loạt bài: “Chặn đứng tuyên tuyển 
phát xít ở trong nước”, "Không có Đảng Cộng sản thì không có 
Trung Quốc” v.v... phê phán bài “Vận mệnh của Trung Quốc" của 
Tưởng Giới Thạch. Đầu năm 1944, Đẳng Cộng sản Trung Quốc tiến 
hành những hoạt động nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân chủ, tiến tới 
thành lập một chính phô liên hiệp dân chủ. Được sự ủng hộ của Му, 
Tưởng Giới Thạch đã từ chối để nghị của Đảng Cộng sàn về việc 
thành lập Chính phủ liên hiệp dân chủ. Ngày mông 5 - 5 - 1945, 
Quốc dân đẳng họp Đại hội VI tại Trùng Khánh, chủ trương triệu 
tập Quốc dân đại hội thông qua Hiến pháp Trung Hoa dân quốc, 
Trước đó, ngày 23 - 4 — 1945, Đảng Cộng sản đã họp Đại hội ҮП 
tại Diên An (Đại hội họp đến ngày 21 - 6). Tại Đại hội, Mao Trạch 
Đông đã đọc Báo cáo chính trị, với tiêu để Bàn u£ chính phủ 
liên hợp. Đại hội đã đưa ra đường lối chính trị trong giai đoạn mới 
là "phát động quán chúng, tăng cường sức mạnh của nhân dân, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh bại bọn xâm lược Nhật Bản, giải 
phóng nhân dán cả nước, xây dựng một nước Trung Quốc theo chủ 
nghĩa dán chủ mới”. Đại hội đã thông qua "Báo cáo sửa đổi diu lệ 
Đảng" do Lưu Thiếu Kì trình bày, trong đó quy định “Đảng Cộng 
sản Trung Quốc lấy tư tưởng Mao Trạch Đông - tư tưởng thống 
nhất giữa lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng 
Trung Quốc làm phương châm chỉ đạo mọi công tác của mình, 
phần đối mọi khuynh hướng chủ nghĩa giáo diéu và chủ nghĩa kinh 
nghiệm”. Đại hội đã bầu Bộ chính trị gồm 13 người, båu Ban bí thư 
gốm 5 người: Mao Trạch Đông, Chu Đức, Lưu Thiếu Kì, Chu Ân 
Lai, Nhiệm Bật Thời. Mao Trạch Đông được bầu làm Chủ tịch Ban 
chấp hành Trung ương, Chủ tịch Bộ chính trị, Chủ tịch Ban bí thư 
Trung ương. Trong khi Quốc dân đẳng và Đảng Cộng sản tuyên bố 
cương lĩnh chính trị của mình, thì lực lượng thứ ba gổm các đẳng 
phái, các tổ chức dân chủ và các nhân sĩ dán chủ cũng A 
tuyên bë ủng hộ phong trào dân chủ. Ảnh hưởng lớn an Bóng 
minh dân chủ Trung Quốc (та đồi ngày 19 - 9 - 1944 trên cơ số 
Đồng mình các đoàn thể chính trị dân chủ Trung Quốt). 


Sau khi сибе chiến à châu. Âu kết thúc bằng thảm bại của chủ 


3s chủ nghĩa quần phiệt Nhật trên 
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ng Hoa. Tháng 3 - 1943, Tưởng 
lệnh của Trung Quốc” trong đó ca 


chiến trường châu А càng tới gần. Ngày 6 và ngày 9 - 8 - 1945, Mĩ 
đã ném 2 quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hirôsima và 
Nagadaki của Nhật Bản. Sáng sớm ngày 9 - 8, hơn 1 triệu Hồng 
quân Liên Xô đã mở cuộc tấn công mãnh liệt vào Đông Bắc Trung 
Quốc, và chỉ trong thời gian.hai tuần lễ đã đập tan hoàn toàn đội 
quân Quan Đông - chủ lực của quân đội Nhật. Bản trên chiến trường 
Trung Quốc, tiêu diệt và làm bị thương 674.000 tên địch. 

Sau khi Liên Xô tuyên chiến với nước Nhật quân phiệt, quân 
dân các vùng giải phóng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng 
chuẩn bị phần công. Ngày 9 - 8, Мао Trạch Đông ra tuyên bố "Đánh 
trận cuối cùng với giặc Nhật". Theo tài liệu công bố của Đảng Cộng. 
зап, từ ngày 9 - 8 đến ngày 2 - 9, quân đội dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản đã phản công, tiêu diệt hơn 579.000 quân Nhật và 
quân nguy, giải phóng 139 thành phố, phổi hợp với Hồng quân Liên 
Xô tấn công quân Nhật, giải phóng nhiều vùng lãnh thổ của đất nước. 

Ngày 15 - 8, Nhật hoàng tuyên bố chỉnh thức dåù hàng không 
điểu kiện các nước Đồng minh. Ngày 2 - 9, lễ kí văn kiện Nhật Bản 
đầu hàng không điểu kiện сас nước Đồng minh đã được tiến hành 
trên chiến ham Mĩ Mitxuri trong vịnh Tôkiô. Theo quy định của Bộ 
chỉ huy tối cao quân đội Đồng minh, trong chiến khu Trung Quốc, 
trừ 3 tỉnh Đông Bắc do Liên Xô tiếp nhận quân Nhật đầu hàng, sẽ 
chia thành 15 khu vực tiếp nhận đấu hàng (bao gồm cả miền Bắc 
Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trổ ra). 

Cuộc kháng chiến chống Nhật cứu nước của nhân dân Trung 
Quốc kéo dài tới 8 năm (1937 - 1948) với biết bao hi sinh, tổn thất dá 
kết thúc thắng lợi”. Cuộc kháng chiến chống Nhật cứu nước anh 
dũng của nhân dân Trung Quốc, do những người cộng sản đứng trên 
tuyến đầu, đã đóng góp phần xứng đáng vào chiến thắng chung của 
nhân loại tiến bộ trong cuộc chiến đấu lịch sử chống thảm hoạ phát 
xít, tạo tiền để đưa cách mạng Trung Quốc phát triển sang một giai 
đoạn mới, 


(1) Trong cuộc chiến tranh này, hơn 21 triệu người Trưng Quốt (trong đó có khoảng 

8.8 triệu binh lính) đã chết ¡ những tón thất về kinh tế ước khoảng 100 tỉ USD. 
https://tieulun.hopto.org 

292 





CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG (1946 - 1949) 


© поче QUỐC SAU NGÀY KHÁNG CHIẾN CHỐNG NHẬT 
THẮNG LỢI. NỘI CHIẾN BÜNG NỔ 


Sau thắng lợi của сиде kháng chiến chống Nhật cứu nước, vấn 
dë "vận mệnh của Trung Qué” trong tương lai được đặt ra một cách 
trực tiếp trước hàng trăm triệu người dân. Tuyệt đại bộ phận quần 
chúng nhân dân đã chịu quá nhiều đau khổ trong chiến tranh chống 
ngoại xâm và nội chiến kéo dài mấy chục năm, bi vọng được sống 
trong hoà bình, xây dựng một nước Trung Hoa mới dân chủ và hoà 
hợp dân tộc. Nhưng nỗ lực tranh thủ hòa bình, loại trừ nội chiến đã 
không đi đến kết quả. Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc 
không lâu, Trung Quốc lại phải trải qua cuộc nội chiến thứ ba (1946 - 
1949 ), trong lịch sử gọi là cuộc “ Chiến tranh giải phóng”. 

Sau khi văn kiện đầu hàng được kí kết, quân Nhật trên chiến 
trường Trung Quốc được lệnh hạ khí giới đầu hàng quân đội chính 
phủ Quốc dán đảng. Quân đội chính phủ Quốc dân đảng tước khí 
giới của hơn 1 triệu tàn quân Nhật, hơn 50 vạn quân nguy, tiếp 
quản những thành phố lớn:,Thượng Hải, Nam Kinh, Bắc Bình (Bắc 
Kinh), Thiên Tân... và những tuyến giao thông, những vị trí chiến 
lược quan trọng. Tưởng Giới Thạch chủ trương khỏi phục quyền lực 
của chính phủ Quốc dân đảng trên phạm vi cả nước. Trong bài phát 
biểu trên đài phát thanh chào mừng chiến thắng ngày 3 - 9 - 1845, 
Tưởng Giới Thạch một mặt tuyên bố giữ vững vị trí chính thống của 
chính phủ Trung Hoa dân quốc, "không cho phép tổn tại quân đội 
của bất cứ dàng phái nào" ; mặt khác lại tò ra mong шора “esse. 
hoà hợp dân tộc, xây dựng đất nướp trong FA lấn кз điện mới Mas 
ngà) _ 8, Tưởng Giới Thạch dă 3 lår ёп 
m КЕ m t Thánh để cùng bàn về "những vấn để quan 
trọng quốc tế và trong nước”. жазабы йт z 

š: Quấc 

Mao Trach Động về Trung uong Dàng КӨЕ аап Г eho 

không tin vào lời lẽ của Tưởng Giới Huậa/tMadưtrjebpĐonw 
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rằng : “Độc tài, nội chiến, bán nước, luôn là cốt lõi đường lối sủa 
Tưởng Giới Thạch"). Do vậy, Мао Trạch Đông chủ trương Đảng 
Cộng sản một mặt phản đối nội chiến, mặt khác phải chuẩn bị sẵn 
sàng đối phó khi nội chiến bùng nổ. Ngày 23 - 8, Bộ chính trị Đảng 
Cộng sản Trung Quốc họp Hội nghị mở rộng, thảo luận vấn để dàm 
phán với Quốc dân đẳng. Hội nghị nhận định cẩn phải và có thể 
đàm phán với Quốc dân đẳng. Ngày 25 - 8, Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc ra Tuyên bố оё thời cuộc và cử Mao Trạch Đông, 
Chu Ап Lai, Vương Nhược Phi tới Trùng Khánh đàm phán với Quốc 
dàn đẳng. Bản tuyên bố chủ trương thống nhất đất nước trên cơ sở 
“hoà bình, đân chủ, đoàn kết nhằm xây dựng một nước Trung Hoa 
mái độc lập, tự đo, và giàu mạnh”. 

Ngày 28 - 8 - 1945, phái đoàn đại biểu Trung ương Đảng Cộng 
sàn Trung Quốc với sự tháp tùng của tướng Hơcli, Đặc sứ của Tổng 
thống Mĩ, từ Diên An bay tới Trùng Khánh để tham gia dàm phán 
Quốc - Cộng. Cuộc đàm phán đã bắt đầu từ ngày 29 - 8 và kết thúc 
bằng việc kí Hiệp định song thập ngày 10 -10 — 1945. Hiệp định 
song thập được công bố với hình thức Ki yếu hội đàm giữa chính phủ 
với đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bản Ki yếu ghi nhận 
phương châm cd bản do Đẳng Cộng sản Trung Quốc đưa ra về việc 
triệu tập Hội nghị Hiệp thương chính trị gồm đại diện các đẳng phái 
và các nhân sĩ không đảng phái thảo luận vấn đề xây dựng dất 

' nước. Ngoài ra, hai bên cồn di đến thoả thuận : thực hiện dân chủ 

hoá nền chính trị ; công nhận các quyển tự do đân chủ của nhân 
dân, căn cứ vào đó để sửa đổi hiến pháp ; thủ tiêu các cơ quan dặc 
vụ; thả tù chính trị ; thực hiện quyển tự trị của địa phương, thi 
hành chế độ phổ thông đầu phiếu v.v... Do Quốc dàn đẳng không 
đồng $. nën các phương án về chính quyến khu giải phóng, quân đội 
khu giải phóng, Đại hội Quốc dân do Đảng Cộng sản đưa ra đã 
không đi đến thoả thuận giữa hai bên. Nhưng những vấn dê đó được 
lưu lại để “tiếp tuc thương lượng” hoặc giao.cho Hội nghị Hiệp 
thương chính trị giải quyết. 


Cuộc đàm phán Quốc - Công tại Trùng Khánh và Hiệp định 
song thập trên thực tế chỉ là “kế hoãn binh”. Trong và sau thời gian 
diễn ra đàm phán Trùng Khánh, những cuộc đụng độ vũ trang của 
hai lực lượng đối địch vẫn tiếp tục diễn ra. 


(D Mao Trach Đông tuyển lập, tiếng Trung ftp-4/fiatini.hopto.Org 
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Bấy già, cả Mĩ và Liên Xô đều coi châu Âu à trung tâm chiến 
lược ngoại giao và đều không muốn bị lôi cuốn vào một сибе chiến 


Mi sang Trung Quốc để “hoà giải” tranh chấp Quốc - Cộng. Ngày 15 
- 12 - 1945, Tổng thống Mi Truman ra “Tuyên bố chinh sách đối vớt 
Trung Quốc”, một mặt tán thành “đoàn kết”, “dân chủ”, chủ trương 
công việc của Trung Өцбе phải do người Trung Quốc tự giải quyết, 
“mọi sự can thiệp của người nước. ngoài là không phù hợp”; mặt khác 
lại cho rằng “sự tổn tại quân đội của Đảng Cộng sẵn là không phù 
hợp với đoàn kết chính trị ở Trung Quốc”, rằng "Chính phủ Trung 
Hoa dân quốc hiện nay là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung 
Quốc". Ngày 27 - 12 - 1945, Ngoại trưởng 3 nước Xô - Mĩ - Anh họp. 
ở Matxcdva tuyên bố “không can thiệp vào công việc nội bộ của 
Trung Quốc ... để việc đoàn kết và dân chủ hoá 8 Trung Quốc được 
thực hiện dưới sự lãnh đạo của chính. phủ Quốc dân ...". Trong bối 
cảnh quốc tế đó, lãnh đạo Đẳng Cộng sản Trung Quốc đã chấp nhận 
vai trò hòa giải của Macsan. Ngày 10 - 1 - 1946, tại Trùng Khánh, 
đại diện hai đảng Quốc - Cộng đã ký Hiệp định đình chiến. Cùng 
ngày, Hội nghị Hiệp thương chính trị đã khai mạc tại Tràng Khánh. 
Tham gia Hội nghị có 38 đại biểu (Quốc dân đẳng có 8 đại biểu, Đảng 
Cộng sản - 7, Đồng minh dân chủ - 9, Đẳng Thanh niên - 5, không 
đẳng phái - 9 ). Vấn để trung tâm của cuộc tranh luận tại Hội nghị 
là "dán chủ hoá chính trị" và "quốc gia hoá quân đội", 

Qua một quá trình tranh cãi gay gåt giữa các lực lượng chính 
trị, cuối cùng Hội nghị Hiệp thương chính trị đã thông qua được các 
quyết định sau đây: 

- Cương lĩnh hòa bình xây dựng đất nước, chủ trương xây dựng 
đất nước theo phương châm hòa bình, dán chủ, đoàn kết, I 

- Hiệp dinh vë vấn dé tổ chức chính phủ, quy dinh: trong số 40 
Шу ытык phủ Quốc дап еб một nửa là những những nhân sĩ 

Ất ĐÈ ång phái của họ cử ra, những quyết, 
ngoài Quốc dân đảng và do các dàng р! bànH маа tần thšnh 
Sách quan trọng của chính phủ phải được 2/3 ti 


mới được thông qua. 3 "1 ` 4 
- Hiệp định về vấn dể Qu дал dai hộ và НИ dinb vê vấn 48 
ệp đị Ч эсик: ai biểu Quốc hội là 

Dự thảo Hiến pháp, Hiệp định quy định бй để TU HO No bó: 
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2050 người. Việc thông qua Hiến pháp phải được 3/4 tổng số đại 
biểu tán thành. Hiệp định quy định Quốc bội khoá I có quyền thông 
qua Hiến pháp. Hiến pháp phải bảo dám những quyền tự do dân 
chủ cơ bản của nhân dân. Viện Lập pháp là cơ quan lập pháp tối 
cao, do dân trực tiếp bầu cử. Viện Hành chính là co quan hành 
chính tối cao, chịu trách nhiệm trước Viện Lập pháp v.v... 

- Hiệp định vë vấn để quân sự, quy định: “đẳng, quân phân lập”, 
“quân, dân phân trị” ; lập hội đồng 3 người để bàn bạc, giải quyết 
các vấn để quân sự gồm Chu Ân Lai (Đảng Cộng sản), Trương Trị 
Trung (Quốc dân đẳng), Macsan (М1). 

Hội nghị Hiệp thương chính trị bế mạc vào ngày 31 - 1 ~ 1946. 

Hiệp định song thập và những hiệp định của Hội nghị Hiệp 
thương chính trị được kí kết không lâu, phía Quốc dân đẳng đã có ý 
dó xoá bô. Đầu tháng 3 ~ 1946, Quốc dân dàng họp Hội nghị Trung 
uong 2, khóa VI. Những đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu cho rằng: 
“Quyết dinh của Hội nghị Hiệp thương chính trị không'eó lợi cho 
Quốc dân đẳng”, “Dự thảo Hiến pháp đi ngược lại di chúc” (của Tôn 
Trung Sơn) v.v... Bản thân Tưởng Giới Thạch cũng phát biểu: “Tôi 
cũng không bằng lòng với Dự thảo Hiến pháp, nhưng không thể bác 
bỏ được, đành phải tạm thời đồng ý thông qua, sau này hãng hay. 
Ngay sau ngày Hiệp định đình chiến được kí kết (10 - 1 - 1946), 
quán đội Quốc dán đẳng vẫn tiến hành những cuộc tấn công, chiếm ˆ 
nhiều vùng giải phóng của Đảng Cộng sản. Còn Đảng Cộng sån thì 
áp dụng phửơng châm chiến lược “phòng ngự ở hướng nam, phát 
triển lên hướng bắc”, tại các vùng giải phóng tăng cường luyện binh, 
đẩy mạnh sản xuất, tiến hành cài cách ruộng đất. 

Ngày 26 - 6 - 1946, cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Quốc 
dân đẳng vào vùng giải phóng Trung Nguyên của Đẳng Cộng sản đã 
mở đầu сиде nội chiến Quốc - Cộng. 

Khi nội chiến bùng nổ, lực lượng vũ trang của Quốc dân đảng có 
khoảng 4,3 triệu quân, được trang bị vũ khí hiện đại do Mĩ cung 
cấp, trong khi lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản chỉ có 1,97 
triệu quân, trang bị tương đối thô sơ. Dựa vào ưu thế quân sự, 
Tưởng Giới Thạch và Tham mưu trưởng Trần Thành dự tính có thể 
giành thắng lợi trong khoảng thời gian 3 đến 6 tháng. Nhưng những 


diễn biến của cuộc nội chiến đã. không tiện № а dự kiếđórg 
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Q mina LỢI CỦA CÁCH MANG DÂN CHỦ мб. 
Quá trình nội chiến. Quốc - Cộng lån này trái qua hai giai đoạn: 
-~ Giai đoạn thứ nhất, từ tháng 6 
quân đội Quốc dân đẳng dựa vào ưu. 
công quy mô lớn lên phía bắc, 
phải rút lui chiến lược. 


- 1946 đến tháng 6 - 1947, 
thế bán đầu đã mà các cuộc tấn 
quân đội của Đảng Cộng sản buộc 


- Giai đoạn thứ hai, từ tháng 6 - 1947 đến tháng 10 - 1949, 
quân đội của Đảng Cộng sản chuyển sang phản công, mở những 
chiến dịch lớn tấn công xuống phía nam và đã giành toàn thắng, 

Cuộc nội chiến bắt đầu bằng cuộc tấn công toàn điện của quân 
đội Quốc dân đẳng vào các vùng giải phóng của Đảng Cộng sản, 
trọng điểm là chiến trường Hoa Đông. Rạng sáng ngày 26 ~ 6 - 1846, 
hơn 10 vạn quân Quốc dân đảng đã triển khai thế bao vây, mð cuộc 
tấn công chớp nhoáng nhằm tiêu diệt lực lượng giải phóng quân 
Trung Nguyên. Ở đây, quân giải phóng nhân đân đã áp dụng 
phương châm phòng ngự tích cực. Do lực lượng quá chênh lệch, chủ. 
lực giải phóng quân phải tháo vây, rút khỏi khu giải phóng Trung 
Nguyên, về mặt trận Hoa Trung. Những cuộc chiến đấu quyết liệt 
cũng diễn ra tại các khu giải phóng ở Giang Tô, An Huy, Sơn Tây, 
Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, vùng Đông Bắc. Đầu tháng 3 — 1947, 
Bộ chỉ huy Quốc dán đảng tập trung 70 vạn quân mở cuộc tấn công 
quy mô lớn vào vùng giải phóng Thiểm - Cam - Ninh và vùng giải 
phóng tỉnh Sơn Đông. Trung ướng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải 
xút khỏi Diên An. Tính từ khi nội chiến bùng nổ, tháng 6 - 1946 
đến tháng 6 - 1947, theo tải liệu do Đẳng Cộng sản công bố, quân 
đội Quốc dân đẳng tuy đã lấn chiếm được những vùng rộng lớn, 
nhưng quân số thiệt hại lên đến 1,2 triệu. Trong quá trình đó, giải 
phóng quân bị tổn thương hớn 35 vạn người, nhưng sau khi bổ sung, 
quân số lên tới 1,95 triệu người. Gan е 

Sau khi đã chỉnh đốn và tảng cường lực бте, tù đâu tháng 
HN rên He: е gân ng sản 5/8 
này, quân số của Quốc dân đẳng mm 37 triệu tăng lên 1,95 triệu, 
triệu ; quân số của Đảng Cộng sản từ l hiểu. 
trang bị vũ khí cũng được cải thiện hơn PHIẾU, | 

Mao Trạch Đông đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của s kms. 
quán trong năm thứ hai оба cuộc пб big HAr RAHO 
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_ giai đoạn phản công) là mở cuộc tấn công trong phạm vi cả nước, 

môt bộ phận chủ lực tấn công tuyến ngoài, tiến sầu vào vùng Quốc 
dän dáng ; một bộ phận khác tiếp tục chiến đấu д tuyến trong, thu 
“hồi những vùng đất bị quân đội Quốc dân đẳng lấn chiếm. Trải qua 
паш phản công chiến lược, giải phóng quán đã tiều diệt 1,52 triệu 
địch, giải phóng một vùng đất rộng 155.000 km”, 164 thành 
ý, đập tan kế hoạch “phòng ngự toàn diện" của 461 phương, buộc 
chỉ huy của Quốc dân đảng phải chuyển sang “phòng ngự phân 
", tôi "phòng ngự trọng điểm”. So sánh lực lượng trên chiến 



















ù dụng ở tuyến 1 chỉ khoảng 1,7 triệu, tỉnh thần chiến đấu của 
Ông sĩ sa sút nghiêm trọng. 
TY mùa thụ паш 1948, Bộ chỉ huy của giải phóng quân đã liên 
p tổ chức những cuộc tấn công quy mô lớn. Chiến dịch Tế Nam, từ 
Ấy 16 đến 24 - 9 - 1948, giải phóng quân đã tiêu diệt gần 10 vạn 
luñn dịch, giải phóng thành phố Tế Nam và tỉnh Sơn Đông, cắt đứt 
đường rút lui của quân địch ở Đông Bắc, Hoa Bắc và Hoa Đông. 
Chiến dịch Liêu - Thẩm (Liêu Ninh - Thẩm Dương) từ đầu tháng 10 
đến cuối tháng 11, trong 52 ngày đêm, giải phóng quân đã tiêu diệt 
hơn 47 vạn quân địch, giải phóng hoàn toàn vùng Đông Bắc. Sau 
'chiến địch này, giải phóng quân đã vượt đối phương về quân số (3 triệu 
so với 2,9 triệu). Chiến dịch Hoài Hải (Hoài Hà - Hải Châu), trong 
85 ngày, từ đầu tháng 11 - 1948 đến 10 - 1 - 1949, giải phóng quần 
đã tiêu іеі trên 55 vạn quần địch, giải phóng vùng Hoa Đông ở Bắc 
Trường Giang và vùng Trung Nguyên, trực tiếp uy hiếp địch ë Nam 
Kinh, Thượng Hải. Chiến dịch Bình Tân (Bác Bình - Thiên Tân), 
trong vòng 64 ngày, từ cuối tháng 11 - 1948 đến 31 - 1 - 1949, giải 
phóng quân đã tiêu diệt 52 vạn quân địch, giải phóng Bắc Kinh, 
“Thiên Tân và toàn bộ vùng Hoa Bắc. b: 
Trong tình thế nguy cấp về quân su, do sức ép nội bộ và phía Mi, 
trong thông điệp đầu năm 1949, Tưởng Giới Thạch đã để nghị Đảng. 
Cộng sản đình chiến, đàm phán hoà bình, lấy sông Trường Giai 
. lâm ranh giới. Cũng tro) ngày tết Nguyên đán, Mao Trạch Đôn 
-_ đã thông qua Tân Hoa xã phát biểu lồi chúc tết dán năm với tiêu. 
они tùng ! Мао Trạch Đông. 
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lược Mĩ ra khỏi Trung Quốc thi Trúi Qu& 
9 đi 
mới có thể có dán chủ, mới có thể có bộc binh". "кшш 


Ngày 21 - 1 - 1949, Tưởng Giới Thạch buóc phải ša 

w x mẻ езе uc uộc phải tuyên bố “rút 
lui". За tà) Lý Tôn Nhân lên làm Quyển Tổng thống. 
Nhưng trên thực tế, với cương vị Tổng tài (Chủ tịch) Quốc dân đẳng, 
“Tưởng Giới Thạch vẫn quyết định: mọi việc, 

Tại Hội nghị Trung ương 2, khoá VII của Бап à 

кы x d ш Cộng sản Trung 
Quốc, Mao Trạch Đông đã đọc bão cáo chính trị, khẳng định quyết 
tâm tiếp tục chiến đấu, đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi hoàn 
toàn trong phạm vi cả nước, 

‚_ Đầu tháng 4 - 1949, tại Bắc Kinh, đã diễn ra cuộc dàm phần 
giữa đoàn đại biểu Đẳng Cộng sản do Chu Ân Lai lãnh đạo và Đoàn 
đại biểu chính phủ Quốc dân đảng do Trương Tự Trung cẩm đầu. 
Phía Quốc дап đẳng dë nghị "đình chiến tại chỗ”, lấy Trường Giang 
làm ranh giới phân đôi Trung Quốc để đạt tới một nền “hoà bình 
trong danh dự". Đảng Cộng sản không.thể đồng ý với phương án đó. 
Cuộc đàm phán thất bại. a” 

Ngày 21- 4 - 1949, Chủ tịch quân ùy Mao Trạch Đông và Tổng 
tư lệnh Chu Đức đã bạ lệnh cho giải phóng quân vượt sông Trường 
Giang, giải phóng cả nước! Các binh đoàn hùng mạnh của giải 
phóng quân đã mở cuộc tổng tấn công trên chiến tuyến dài 500 km 
đọc sông Trường Giang. Sau 3 ngày kịch chiến, quân giải phóng đã 
vượt qua sông, ngày 23 - 4 tiến vào giải phóng Nam Kinh, ngày 27 
giải phóng Thượng Hải, thẳng tiến xuống Hoa Nam và Tây Nam, 
lân lượt giải phóng phần còn lại của lục địa Trung Hoa. Tập đoàn 
“Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan, núp dưới sự bảo vệ quân sự của 
đế quốc Mĩ. " 

Ngày 30 - 6 - 1949, để chuẩn bị cho việc xây dung chính quyển 
cách mạng, Mao Trạch Đông đã công bố bài VỀ chuyên chính dân 
chù nhân dân, chủ trương thành lập nhà nước Cộng hòa nhân dân. 

à _ Hội nghị Hiệp thương chính trị đã họp 

„АУ 21 - 0 — 1940, МЫРЛАП chúng” eó tinh chất như Hiến 
phiên đầu tiên thông qua “Cương lin ч x 

Ў A ¿ iên của Chính phủ nhân dân Trung 
pháp tạm thời, bấu các thành vn оба TT Ly chù tịch là Chu 
ương đo Mao Trạch Đông làm Chù tịch ; các | : 

2 4 + т@ ánh Linh, Lý Tế Thâm, Trương Lan, 
Đức, Lưu Thiếu Ki, Tống Т wam dối tên là Bắc Kinh) làm thủ 
Cao Cuong; aiie НӘ Ra nước CHND Trung Hoa, quyt định 

©, cờ dó 5 sao là qui заз м бс са. 
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Hội nghị Hiệp thương chính tri toàn quốc đã chuẩn bị cho buổi lễ 
ға mắt của Chính phủ nhân dán Trung ương nước CHND Trung Hoa. 


+ 
+ ^+ 


Lich sử Trung Quốc (1840 — 1949) là một quá trình đấu tranh 
không ngừng của nhân dân các dân tộc Trung Hoa chống chế dó 
phong kiến hủ bại và chủ nghĩa đế quốc thực dán, nhằm giành lại 
chủ quyền cho đất nước, xây dựng nền dân chủ nhân dân, mở đường 
tiến lên CNXH. 

Mở đầu cho quá trình đấu tranh đó là phong trào nông dân 
Thái bình Thiên quốc. Do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn của một giai 
сїр tiên tiến, phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc tuy gây 
cho thế lực phong kiến đế quốc những tổn thất nặng nể, nhưng 
không tránh khỏi thất bại. Tiếp sau đó, cuộc vận động cải lương do 
Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu để xướng cũng thất bại, chứng tỏ 
Trung Quốc không thể đi con đường Nhật Bản đã đi trong cuộc 
Minh Trị duy tân. Cách mạng Tân Hợi (năm 1911) đã quật đổ ngai 
vàng đế chế từng ngự trị trên đất nước Trung Hoa mấy nghìn năm, 
nhưng không thiết lập được nền cộng hòá thực sự. Sau cách mạng 
Tân Hợi, đất nước Trung Hoa lâm vào tình trạng cát cứ quán 
phiệt, cách mạng Trung Quốc rơi vào tình trạng khủng hoảng 
đường lối và lãnh đạo. 

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã thổi vào cách mạng 
Trung Quốc một làn sinh khí mới. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã được 
truyền bá vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, dẫn tới 
sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921, chấm dứt tình 
trạng khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo. Thắng lợi của Cách 
mang Trung Quốc năm 1949 và sự ra dòi nước CHND Trung Hoa đã 
mở đường cho nhân dân các dân tộc Trung Hoa tiến lên CNXH. 
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NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÁN TRUNG HOA RA ĐỜI. 
THỜI KÌ KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI CÁCH DÂN CHỦ, CẢI TẠO 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (I949 - 1957) 


Ф NƯỚC CHND TRUNG НОА RA ĐỜI. ТНЁ КЇ KHÔI РНС 
КІМН TẾ VÀ CẢI CÁCH DÂN CHỦ (1949 - 1952) 


Ngày 1 - 10 - 1949, tại cuộc mít tỉnh của hơn 80 vạn nhân dán 
thủ đô Bắc Kinh trên quảng trường Thiên An Môn lịch sử, Chủ tịch 
Мао Trạch Đông đã trinh trang tuyên bố với thế giới sự ra đời của 
nước CHND Trung Hoa. 

Nước CHND Trung Ноа ra đời là thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử 
trọng đại của nhân dân các dân tộc Trung Quốc trong cuộc đấu 
tranh lâu dài chống chế độ phong kiến, chủ nghĩa thực dán và các 
thế lực phản động khác, vì độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân, mở 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Tháng lợi của cách mạng Trung Quốc và sự ra đời nước CHND 
Trung Hoa - một quốc gia rộng lớn với số dân bằng 1⁄4 dân số thế 
giới, là một thắng lợi to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải 
phóng các дап tộc bị áp bức, phong trào công nhân và phong trào 
cách mạng thế giới, là một thắng lợi to lớn của cuộc đấu tranh chung 
của nhân dân thể giới vì những mục tiêu сда thời đại: hoà bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. А 

Khi nuác CHND Trung Ноа tuyên bố thành lập, tại vàng Hoa 


Nam và Tây Nam Trung Quốc vẫn còn hàng chục vạn quân đội 
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Mao Trạch Đồng tuyên bố thành lập nước CHND Trung Hoa 


chính phủ Quốc dân đảng. Tây Tạng vẫn chưa được giải phóng. Lực 
lượng thổ phi, các thế lực phản động vẫn hoạt động quấy phá tại 
nhiều nơi. Nhiệm vụ khẩn cấp của chính quyển cách mạng là phải 
nhanh chóng thanh toán tàn quân của chế độ cũ, xây dựng và củng 
cố chính quyền các cấp trong phạm vỉ cả nước. Trong hai tháng 9 và 
10 - 1949, quân giải phóng nhân dân đã tấn công truy quét quân 
địch, giải phóng hoàn toàn hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây 
(Trong quá trình đó đã có sự phối hợp chiến đấu giữa Quân đội giải 
phóng nhân dân Trung Qúốc và Quân đội nhân dân Việt Nam ở 
vùng ven biên giới hai nước). Quân đoàn I dã chiến đã tiến vào giải 
phóng Tân Cương (tháng 3 — 1950). Cuối năm 1949, chủ lực quân 
đoàn П dã chiến cùng với quân đoàn dã chiến Hoa Bắc và một bộ 
phận của quân đoàn IV dã chiến đã mở chiến dịch Tây Nam, lần 
lượt giải phóng các thành phố Quý Dương, Tuân Nghĩa, Trùng 
Khánh, Thành Đô v.v... và toàn bộ các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ 
Xuyên. Sau khi giải phóng Quảng Tây, một đơn vị của quân đoàn TW: 
dã chiến đã tiến ra giải phóng đảo Hải Nam (tháng 5 - 1950), Từ 
tháng 10 — 1950, quân giải phóng đã tấn công quân địch ở Tây Tang: 
Sau đó, chính quyển Tây Tạng đã cử đoàn đại biểu tới Bắc Kinh 
dàm phán với chính phủ Trung ương. Hiệp định giữa chính phủ 
nhân dân Trung ương và chính quyền địa phương Tây Tạng về biện 
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pháp hoà binh giải phóng Тау Tạng đã đáy HE 
іёр đi 28 - 5 - 1951. 
Theo Hiệp định, ngày 8 - 8 - 1981, dại điện của chính chà nhân đây, 
Trung ương đã tới La Sa, thủ phù của Tây Tạng, 
Tây Tạng được giải phóng, đánh đấu quá trình giải phó 
quá trình " 
bó luc dia Trung Hoa dë hoàn thành. Tàn nh giải phóng toàn 


ung 1 quán của chế độ cũ rút ra 
Đài Loan. Từ đó hình thành thế đổi địch giữa hai bờ eo biển Bi Loan. 


Sau khi nước CHND Trung Hoa ra đồi, chính phủ Trung Quốc 
đã dành khoảng thời gian 3 năm (1950 - 1952) để khôi phục nên 
kinh tế quốc dân sau mấy chục năm bị chiến tranh tàn phá, бп định 
đời sống nhân dân, хау dựng và củng cố chính quyền cách mạng, 
tiến hành cải cách dân chủ, nhất là cải cách ruộng đất, tạo điểu kiện 
cho bước phát triển tiếp theo: quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Qua nhiều năm chiến tranh và thiên tai, sản xuất công nghiệp 
và nông nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng, đời sống cư dán thành thị 
và nông thôn rơi vào tình cảnh сис kì thiếu thốn, khó khăn. Năm 
1949 so với trước ngày bùng nổ chiến tranh chống Nhật (năm 1987) 
diện tích trồng trọt giảm 16%, sàn lượng lương thực giảm 25%, sản 
xuất công nghiệp giảm 50%, hệ thống giao thông hầu như bị đình 
trệ. Đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng cung cấp lương thực và chất 
đốt cho nhân dân thành phố (khi quân giải phóng vào tiếp quản 
“Thượng Hải, tháng 5 - 1949, chất đốt chỉ còn đủ cung cấp trong nửa 
tháng). Khoảng 70% nông dân Trung Quốc vẫn bị địa chủ áp bức, 
bóc lột, 

Theo thống kê, tư bản nhà nước của chính phủ Quốc dàn đẳng 
và tư bản quan liêu của tư nhân lúc bấy giờ chiếm khoảng 23 tu 
bản công nghiệp cả nước, chiếm khoảng 80% toàn bộ tài sản cố định 
trong công nghiệp, khai thác mỏ, giao thông vận tải, khổng chế toàn 
bộ hệ thống ngân hàng tiên të, với hàng chục công tỉ thương mại độc 
quyển. Ngoài ra, còn có hơn 1000 doanh nghiệp tư bản nước ngoài, 
chù yếu là các tập đoàn tư bản Anh, Mĩ. Cuối năm дешин ж 
CHND Trung Hoa dà tiến hành tịch thu 2858 doanh s>: а Б ån 
độc quyền nhà nước và tư bản quan liêu Ш nhân, 7015 ЧЕ КО £ арад 
hàng lớn thuộc quyền sở hữu của chính phả Quá абл ТОЛЕ hang 
kia là Ngân hàng Trung uong, Ngân МНЕ ЧК a Những doanh 
giao thông và Ngân bàng nông dân TẾ an аё trò thành 

Е М PA ë mặt quản lí và sản xu: 
nghiệp đó đã được cải tổ về mật quả" Y Chính phú Trung Quốc 
doanh nghiệp nhà nước CHND Trung 


ũ ` ña chủ nghĩa dé quốc, tịch thu 
cũng tuyên bố хов bò dậc quyến © https://tieulun.hopto.org 
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toàn bộ tài sẵn của chủ nghĩa phát xít Nhật, Đức, Ý ở Trung Quếc; 
đối với tài sẵn của các đế quốc khác thì không tịch thu mà chỉ xoá bó 
các đặc quyển của họ được quy định trong các hiệp ước không bình 
đẳng mà họ đã buộc triểu đình Mãn Thanh và.chính phủ Trung Hoa 
dân quốc trước đây kí kết. Khi nước CHND Trung Hoa mới ra đời, 
các đế quốc đã thực hiện chính sách bao váy, cấm vận, nên chính 
phủ Trung Quốc quyết định thi hành việc quản lí, giám sát các 
doanh nghiệp tư bản nước ngoài. Sau khi chiến tranh Triểu Tiên 
bùng nổ, chính phủ Trung Quốc ra lệnh "quản chế tài sản của Mĩ ä 
Trung Quốc, niêm phong các khoản tài chính của Mi ở Trung Quốc”. 
Nhờ tịch thu tư bản lũng đoạn nhà nước và tư bản quan liêu tư 
nhân, cùng với xoá bó đặc quyển tư bản nước ngoài, chính phủ 
Trung Quốc đã nắm được những khâu then chết của nên kinh tế 
quốc dàn: 50% các ngành năng lượng, động lực, nguyên liệu công 
nghiệp ; toàn bộ ngành đường sắt, bưu chính, điện tín và phần lớn 
ngành giao thông vận tải; nắm các ngành ngân hàng, ngoại thương, 
nội thương và hải quan. Bộ phận kinh tế mới tịch thu, cùng với bộ 
phận kinh tế sẵn có tại các vùng giải phóng đã hợp thành kinh tế 
nhà nước, А 

Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cài cách dân chủ trong 
những nám sau giải phóng là tiến hành cải cácb ruộng đất, Trước 
giải phóng, ở nông thôn Trung Quốc địa chủ và phú nông chiếm 
chưa đẩy 10% dân số, nhưng chiếm hữu 70 - 80% ruộng đất. Khi 
nước CHND Trung Hoa ra dòi thì chỉ có các vùng giải phóng trước 
đó (với khoảng 120 triệu nhân khẩu nông nghiệp) đã tiến hành cải 
cách ruộng đất. Từ tháng 6 - 1950 đến mùa xuân 1953, cải cách 
ruộng đất đã được tiến hành trên quy mô lớn tại các vùng mới giải 
phóng. Ngày 30-6-1950, chính phủ Trung Quốc đã ban hành Luàt 
Cải cách ruộng đất, tuyên bố xoá bỏ chế độ chiếm hữu ruóng dät của. 
giai cấp địa chủ, thực hiện quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, 
giải phóng sản xuất ô nông thôn. Đường 161 cải cách ruộng đất là 
“dựa vào bán nông, cố nông, đoàn kết với trung nông, trung lập phú 
nông, tiêu diệt chế độ bóc lột phong kiến từng bước, có phân biệt đối 
xử, phát triển sản xuất nông nghiệp. 

Các đội công tác cải cách ruộng đất được phái về nông thôn phát 
động quần chúng, xác định thành phần giai cấp, tịch thu ruộng đất 
của địa chủ chia cho nông dán. Đến mùa thu 1953, cải cách ruộng 
đất ở nông thôn Trung Quốc đã hoàn thành về со bắn, trừ các vùng 
dân tộc ít người ở Tây Tạng, Tân Cương уу. Khoảng 300 triệu 
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nông dân không có hoặc chỉ có ít ruộng đất đã được chia khoảng 700 
triệu mẫu” ruộng đất cùng các tử liệu sån xuất và tài sân khác, 


Trong các vùng dân tộc ít người đã tiến hành cải à 
tuy theo trinh độ phát triển và điều kiện lịch sử аа ма 
phương. Ó Trung Quốc об 55 dân tộc ít người, lúc dó chiếm 6% dân 
số nhưng lại cu trú trên 60% diện tích lãnh thổ Trung Quấc. Trong 
các vùng dán tộc ít "người còn tổn tại nhiều quan hệ xã hội bất binh 
đẳng và lạc hậu. Các thế lực thù địch đã lợi dụng tình trạng kém. 
phát triển của các dân tộc ít người để hoạt động phá hoại, gây chia 
rē giữa các dán tộc ít người với chính quyền cách mạng. Do vậy, 
giúp các dân tộc ít người tiến hành cải cách dân chủ, phát triển kinh 
tế, văn hoá là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của chính 
quyển cách mạng ngay từ ngày đầu mới giải phóng. Tuy nhiên, đây 
là một công việc khó khăn phức tạp, và phải tiến hành thận trọng, 
phù hợp với trình độ phát triển và điểu kiện cụ thể của từng dân 
tộc, từng vùng dân cu. 

Bấy giờ à Văn Nam, Nội Mông, Hắc Long Giang còn giù lại những 
tàn dư của chế độ công xã nguyên thuỷ. Một số dân tộc ở vùng giáp 
giới Tứ Xuyên - Vân Nam còn ở tình trạng chế độ nô lệ. Dãn tộc 
Tạng, Thái và một số dán tộc khác còn ở thời kì chế độ nông nô 
phong kiến. Một số dân tộc khác như Mãn, Hồi, Choang, Duy Ngô 
Nhĩ, Triểu Tiên v.v... vẫn sống theo chế độ phong kiến. 

Nhiệm vụ chủ yếu của cải cách dân chủ trong các vùng dán tộc 
ft người là xoá bổ chế độ áp bức bóc lột nô lệ, phong kiến, giải phóng 
con người, giải phóng sức sản xuất xã hội. Cải cách dân chủ ở các 
vùng làm nghề chăn nuôi chủ yếu là biến các đồng cổ thành của 
công, thực hiện tự do chăn nuôi, quan tâm lợi ích của chủ và người 
làm công, giúp 48 dân nghèo phát triển chăn nuôi, không tịch thu 
Vật nuôi của chủ chia cho dân nghèo. Ó các vùng sån xuất nông 
nghiệp thì tiến hành cải cách ruộng đất, nhưng cách làm thì khác 
với cải cách ruộng đất ở các vùng cư dân người Hán tại miễn xuôi. 
Tịch thu ruộng đất của địa chủ, lãnh chúa chia cho dân nghèo, 
nhưng không tịch thu nông cụ, nhà cửa, uang thực và на та Xe 
khác của họ, để lại cho họ một phân ruộng đất nhu của nong Tâm 40 
họ sân xuất, sinh sống. Một số vùng dán 10° Choang Quảng Тау v 
Nội Mông có trình độ phát triển như vùng người Hán thì áp dụng 


`... 


(1) Mẫu Trung Quốc = 116 ba. https://tieulun.hopto.org 
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phương thức cải cách ruộng đất như vùng người Hán; hoàn thành 
vào khoảng cuối năm 1953, hoặc năm 1954. Các vùng dân tộc ít 
người khác boàn thành cải cách muộn hơn, Còn Tây Tạng và các 
vùng dân tộc Tạng cư trú tại các tỉnh Cam Тас, Thanh Hải, Tự 
Xuyên, vùng dân tộc Thái ở Vân Nam, trong thời kì này tạm thời 
chữa tiến hành cải cách ruộng đất. 

Đông thời với quá trình cải cách dân chủ, chính phủ CHND 
Trung Hoa đã tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế quốc dân, từng 
bước ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân. Phương châm chỉ 
đạo công cuộc khôi phục kinh tế quốc dân được quy định rõ trong 
“Cương lĩnh chung" của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân 
toàn quốc là "Công tu kiêm cố, lao tư lưỡng lợi, thành hương hỗ trợ, 
nội ngoại giao lưu", có nghĩa là vừa chiếu cố kinh tế công hữu, vừa 
chiếu cố kinh tế tư nhân; người lao động và nhà tư bản đểu có lợi; 
thành phố và nông thôn hỗ trợ lẫn nhau; trong nước giao lưu với 
nước ngoài. Phương châm đó nhằm mục dích khôi phục kinh tế và 
ổn định đời sống, Chính phủ đã áp dụng các biện pháp để khắc phục 
tình trạng lạm phát nghiêm trọng trong những ngày đầu của chính 
quyển cách mạng, cố gắng ổn định vật giá, thống nhất công tác kinh 
tế tài chính trong toàn quốc, khôi phục sản xuất nông nghiệp, điều 
chỉnh công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa một cách hợp lí, tạo 
bước chuyển biến trong việc cải thiện tình hình kinh tế tài chính 
của đất nước, 

Trong quản lí kinh tế, chính phủ CHND Trung Hoa đã áp dụng 
phương thức quản lí thống nhất tập trung cao độ theo kiểu Liên Xô. 
Đặc trưng của mô hình này là nhà nước thống nhất quản lí, chỉ huy, 
'điểu tiết mọi hoạt động kinh tế thuộc mọi lĩnh vực sản xuất, lưu 
thông, phân phối, tiêu thụ, đưa nền kinh tế vào quỹ đạo kế hoạch 
pháp lệnh của nhà nước. Mô hình quản lí kinh tế này có tác dụng 
tích cực nhất định trong việc chỉnh đốn nền kinh tế hỗn loạn của 
Trung Quốc trước đó. Tuy nhiên, quản lí quá tập trung và cách làm 
cứng nhắc về sau đã gầy trở ngại cho sản xuất và luu thông. 

Qua 3 nắm khôi phục kinh tế, Trung Quốc đã thu được những 
thành tựu đáng khích lệ. Về công nghiệp, tính đến cuối năm 1952, 
có 9500 xí nghiệp quốc doanh, với hon 5 triệu công nhân viên chức, 
tổng giá trị tài sản 10,8 tỉ nhân dân tệ (NDT). Công thương nghiệp 
tư doanh cũng được điều chỉnh theo hướng hợp lí hơn. Chính phủ 
không chủ trương “tiêu diệt” chủ nghĩa tư bản về mặt kinh tế, mà 
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chi điểu chỉnh mối quan hệ giữa các xí nghị 
s: е2 ghiệp quốc doanh và xí 
nghiệp tư doanh để cả hai cùng phát triển, Năm 1952, giá trị tổng 


(năm 1949 là 34,7%, năm 1952 là 56%), Vë nóng nghiệp, sau cải 
cách ruộng đất, tại nhiều nơi, nông dân đã tổ chức hình thành tổ đổi 
công (tính đến cuối năm 1952 có 40% hộ nông dân trong cả nước 
tham gia tổ đổi công). Nhà nước đã tổ chức xây dựng, tu bổ các công. 
trình thuỷ lợi, phổ biến kĩ thuật nông nghiệp, nhằm thúc đẩy sản 
xuất nông nghiệp phát triển. Năm 1952, giá trị tổng sàn phẩm nông 
nghiệp đạt 48,4 tỉ NDT (tăng 15,8 tỉ NDT so với hăm 1949). Hệ 
thống giao thông vận tải trong cà nước đã được khôi phục và bước. 
đầu phát triển. Riêng trong năm 1949 đã sửa chữa 8300 km đường 
sát, 2713 chiếc cầu. Trong năm 1952 хау dựng thêm 1277 km đường 
sắt, Năm 1949, đường ô tô có thể thông xe mới có 80:768 km, năm 
1952 đã lên tới 126.675 km, 


Qua 3 năm cải cách дап chủ và khôi phục kinh tế, đời sống vật 
chất của nhân dán đã dán dân ổn định và bước đầu được cải thiện. 
Thu nhập của nông dân so với trước cải cách ruộng đất tăng khoảng 
30%. Tổng số tiền lương của công nhân trong xí nghiệp quốc doanh 
tầng 120%, mức lương bình quân của công nhân trong cả nước tăng 
70%. Các khoản phúc lợi xã hội được cải thiện rõ rêt. Nói chung, 
Trung Quốc đã vượt qua được những khó khăn trầm trọng trong 
những năm đầu của chính quyền cách mạng, từng bước đưa nền 
kinh tế và đời sống cú dân đi vào ổn định, tạo điều kiện cho bước 
phát triển tiếp theo. 

Về chính trị, nhà nước CHND Trung Hoa đã tập trung vào việc 
Xây dung và cũng cố cá cấp chính quyền, từng bước xác lập sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản đối với hệ thống chính quyền. Hội nghị Hiệp, 
thương chính trị nhân dân toàn quốc (goi tắt là Chính hiệp ) cùng 
bàn bạc với Hội đổng Chính phủ nhân dân Trung ương đã cử các 
thành viên tham gia Quốc vụ viện và các, lộ máy của chính phủ. 
Giữa tháng 10-1949, Hội đồng Chính phù nhân дап Trung uong đã 
Xác định cơ cấu bộ máy chính phủ và а Ваа аа 
chủ chốt. Thủ tướng Quốc vụ viện là Chư ' Hoàng Viêm Bồi, 
là Đồng тає Vũ, Trần Vân, Quách Mat Nhược, Hoi g is 

$ = £ шу Hán. Ghủ tịch Hội đồng quấn 
âu z — тн ака là Chu Đức, Lưu Thiếu Ki, 
ч lao Trạch Đồng, https://tieulun-hopto:org 


Chu Ân Lai, Bành Đức Hoài, Trình Tiểm ; Tổng tham mưu trưởng 
là Từ Hướng Tiền, 


Ó địa phương, ủy ban chính quyền nhân dân các cấp được thành 
lập. Năm 1949, 6 đại khu hành chính Đông Bắc, Hoa Đắc, Hoa 
Đông, Trung Nam, Tây Nam và Tây Bắc được thiết lập để thay mặt. 
chính phủ Trung ương lãnh đạo, giám sát các cơ quan hành chính 
tỉnh, thành phố trong phạm vi đại khu (cấp hành chính đại khu này 
đến năm 1954 đã được bãi bỏ). Trong сй nước đã thành lập ủy ban 
chính quyển nhân dân ở 30 tỉnh, khu tự trị và các thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạò hệ thống chính trị qua 
“chế độ hợp tác đa đẳng” với các đẳng phái dân chủ khác. Ó Trung 
Quốc có 8 đẳng và tổ chức dân chủ: Ủy ban cách mạng Quốc dân 
đảng Trung Quốc; Đồng minh dân chủ Trung Quốc; Hội kiến quốc 
dân chủ Trung Quốc; Hội xúc tiến dân chủ Trung Quốc; Đảng dân 
chủ nông công Trung Quốc; Đảng chí công Trung Quốc; Cửu tam học 
xá và Đồng minh tự trị Đài Loan. Các đảng và tổ chức dân chủ đó 
không phải là lực lượng chính trị đối lập, mà là lực lượng hợp tác và 
tham chính dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 


Sau khi trở thành Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã tăng cường công tác xây dựng Đảng để đáp ứng với đòi hỏi của 
tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ năm 1949 đến năm 
1950, Đảng đã kết пар bon 3 triệu đẳng viên, đưa tổng số dáng viên 
lên hơn 6,39 triệu người. Tính đến cuối năm 1953, 328.000 đảng 
viên đã bị khai trừ khói Đẳng. 

Để trấn áp những hoạt động phá hoại của những phần tử chống 
đối và những bành động tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy Đảng 
và chính quyền, Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã phát động phong 
trào “tam phản”, “пей phản”. Phong trào “tam phản” (ba chống) là 
chống tham б, chống lãng phí, chống quan liêu, bắt đầu bằng cách 
phát động quần chúng tố giác các cán bộ tham ô để xử lí, Qua phong 
trào “tam phản” đã phát hiện và xử lí 4,5% cán bộ, nhân viên phạm 
các tội tham ó, lãng phí, quan liêu. Những người tham ô trên 100 
triệu NDT (tiên cü) thì sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân, 
trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị tử hình. Phong trào “ngũ 
phản” (năm chống) là chống hổi lộ, chống lậu thuế trốn thuế chống 
lấy cáp tài sản nhà nước, chống bót хеп nguyên liệu, chống lấy cắp 
tình báo kinh tế nhà nước. Qua phong КАРЕККЕ reng Quốc 
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да phát а my hộ kinh doanh phạm pháp, nhưng chỉ tập trung 
xử H ng set) б những vụ phạm pháp nghiệm trọng (chiếm 
khoảng 5 овса hộ tự doanh). Các phong trào tam phản, ngũ 
phần đã hạn chế ở mức nhất định những hiện tượng tiêu cực, phạm 
pháp trong đội ngũ cán bộ nhà nước và trọng giới cộng chương tự 
doanh, góp phần củng cố trật tự kinh tế - xã hội. 

Về đối ngoại, trong những năm đầu sau ngày thành lập, nhà 
nước CHND Trung Hoa đã thi hành chính sách tui giao By bình 
hữu nghị, độc lập tự chủ, đoàn kết chặt chẽ với cộng đồng các nước 
XHCN do Liên Xô lãnh đạo. Liên Xô là nước đầu tiên công nhận và. 
thiết lập quan hệ ngoại giao với CHND Trung Hoa (8 - 10 - 1949). 
СНМ” Trung Ноа và Việt Nam dân chủ cộng hoà chính thức thiết 
lập quan hệ ngoại giao ngày 18-1-1950. Trong những năm nhân dân 
Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng, chính phủ 
và nhân dán Trung Quốc đã dành cho chúng ta sự ủng hộ thân tình, 
to lớn và có hiệu quả về nhiều mặt. Trong khi đó, các nước đế quốc 
tư bắn, đứng đầu là Mĩ, đã thi hành chính sách сё lập về ngoại giao, 
cấm vận về kinh tế, uy hiếp về quân sự đối với CHND Trung Hoa. 
Ngày 23 – 6 - 1950, chiến tranh Triểu Tiên bùng nổ. Ngày 15 - 9- 
1950, quân Mĩ nấp dưới cờ Liên Hợp Quốc đổ bộ lên Nhân Xuyên, 
can thiệp vào chiến tranh Triều Tiên, đưa ngọn lửa chiến tranh đến 
tận bờ sông Áp Lục. Không quân Mĩ còn oanh tạc một số thị trấn, 
làng mạc thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc. Trước tình hình đó, 
ngày 25 — 10 - 1950, Chí nguyện quân nhân dân Trung Quốc đã 
vượt sông Ấp Luc, tiến vào lãnh thổ Triểu Tiên, đẩy quân địch xuống 
vĩ tuyến 38, cho đến ngày kí Hiệp định đình chiến (27 - 7 - 1963). 


Ф CẢI TẠO XHCN ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG 
NGHIỆP. VÀ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TBCN. BƯỚC ĐẦU XÂY 
DỰNG CƠ SỞ VÄT CHẤT - KÍ THUẬT CHO CNXH (1953 ~ 1957) 


© Tù xay dựng xa hội đến chủ mới chuyển sang xây dựng 
ха hội XHCN 


Qua 3 năm cải cách dân ch 
kinh tế, chính trị, xã hội Trung 


à và khối phục kinh tế, tình hình 
Quốc đã tương đối ổn định và bước 
đầu phát triển. Trên thế giới, những nām. = кз a 
thi kì lớn mạnh của phong trào XAON. Ыз КЭУ hoi phuc kinh 
Âu đã giành được nhiều thành bựu О ХОК ОРЕ ОВЕЗ org 
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tế sau chiến tranh và xây dựng CNXH. Ó Trung Quốc, các nhà lãnh. 
đạo Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Mao Trạch Đông, đã quyết định 
chuyển sang giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Trước đó, khi cách mạng chưa giành được chính quyển, Mao 
Trạch Đông đã từng chủ trương sau khi cách mạng thành công, 
Trung Quốc sẽ xây dựng một xã hội dân chủ mới, sau đó mới chuyển 
sang xây dựng xã hội XHCN. 


Ý tưởng này Мао Trạch Đông đã trình bày rõ trong tác phẩm Bàn vê 
chủ nghĩa dân chủ mới xuất bàn năm 1941. VỀ chính trị, đó là một 
“nhà nước cộng hoà chuyên chính liên hiệp của các giai cấp cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản”. Các giai cấp cách mang 
1а công nhân, nông dân, tiểu tư sìn, và tư sản dân tộc. Mao Trạch 
Đông cho rằng chế độ chính trị đó là "hình thức trong một thời kì lịch 
sử nhất định, vì thế là một hình thức quá độ, nhưng là hình thức tất 
yếu không thể tránh khỏi" đối với Trung Quốc, cũng như đối với các 
nước thuộc địa, nửa thuộc địa trong quá trình di lên chủ nghĩa xã 
hội. Về kinh tế, trong xã hội dân chủ mới sẽ thực hiện hai chính sách. 
“tiết chế tư bản” và “bình quân địa quyển”. Tiết chế tư bản có nghĩa 
là những xí nghiệp của người trong nước bay người nước ngoài, hoặc 
những lĩnh vực có tính chất độc quyền, hoặc quy mô quá lớn mà tư 
nhân không cáng đáng nổi, như ngân hàng, đường sắt, hàng không, 
thì nhà nước nắm quyển quản lí kinh doanh, để tư bán tư nhân 
không thể lũng đoạn được nền kinh tế quốc dân... Trong nước cộng 
hoà dân chủ mới do giai cấp vô sản lãnh đạo thì kinh tế quốc doanh 
sẽ mang tính chất xã hội chủ nghĩa và là lực lượng lãnh đạo toàn bộ 
nën kinh tế quốc dán. Nhưng nhà nước không tịch thu những tài sản 
tư hữu TBƠN khác, không ngăn cấm phát triển sản xuất TBCN nếu 
sự phát triển đó không lũng đoạn nën kinh tế quốc dân, đó là vì nền 
kinh tế Trung Quốc còn quá lạc hậu. Nưỡc cộng hoà ấy sẽ dùng 
những phương pháp cẩn thiết nào đó để tịch thu ruộng đất, thực 
hiện khẩu biệu "người cày có ruộng" của Tôn Trung Sơn... Trong giai 
đoạn này, chưa phải là xây dựng nông nghiệp XHCN, nhưng các 
hình thức kinh tế hợp tác lại phát triển {тёп cơ sở "người cày có 
ruộng” cũng đã mang nhân tố XHCN (Tuyển đập Mao Trạch. Đông, 
tiếng Việt. Nxb Sự thật, Hà Nội 1960, tập 2, tr.494.) 


Sau khi nước CHND Trung Hoa ra đời, Đẳng và Nhà nước 
Trung Quốc vẫn chủ trương phát triển kinh tế - xã hội theo chế độ 
dán chủ mới trong một thời gian tương đối dài, sau đó mới chuyển 
sang xây dựng xã hội XHCN. Mùa thu năm 1952, Mao Trạch Đồng 
còn cho rằng: “Әді hỏi giai cấp từ sản phải tiếp thu ƠNXH,. điều đó 


để ra bây giờ là quá sớm, có thể chỉ là trong tưởng tu, ù б 
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#t người, còn việc thực hiện là không thể duge... ft nhất trong vài kế 
hoạch 5 năm không nên tuyên truyện điều do... Cận kiện nay, Һа 
để cho giai cấp tu sẵn tổn tại. Chúng ta chỉ yêu cầu họ chấp nhàn sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân, nghĩa là chấp nhận cương linh 
chung, mà không nên vượt quá giới hạn đó", Lưu Thiếu Ki cũng 
cho rằng : “Hiện nay có người nói về CNXH. Tôi cho ràng nói điểu đó 
là quá sớm, ít nhất là sớm 10 năm”). 


Nhưng không lâu sau đó, Mao Trạch Đông đã đột ngột thay đổi 
đường lối nói trên. Trong một bài phát biểu vào cuối năm 1959, Mao 
Trạch Đông lại cho rằng: “Sau khi đánh bại giai cấp địa chủ và giai 
cấp tư bản quan liêu, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Trung Quốc 
là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản dân tộc"), 
Do đó, Mao Trạch Đông chủ trương trong vòng 10 đến 15 năm phải 
сб bản hoàn thành công cuộc xây dựng CNXH. Theo tỉnh thần đó, 
tháng 12-1952, Trung ương Đẳng Cộng sản Trung Quốc đã công bố 
tài liệu do Ban Tuyên huấn soạn thảo: “Động viên toàn bộ lực lượng, 
phấn đấu để xây dựng nước ta thành một nước XHCN - Đề cương 
học tập và tuyên truyển đường lối chung của Đảng vå thời kì 
quá độ”. Bản dê cương nêu rõ: từ khi nước CHND Trung Hoa ra đời 
đến khi cơ bản hoàn thành cải tạo XHƠN là một thời kì quá độ ; 
đường lối chung và nhiệm vụ bao quát của Đảng trong thời kì quá 
độ là trong một thời gian tương đối đài, từng bước thực hiện công 
nghiệp hóa XHCN, đồng thời từng bước thực hiện cải tạo XHƠN đối 
với nông nghiệp, thủ công nghiệp và công, thương nghiệp TBƠN. 
Trong kì họp thứ nhất của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 
(Quốc hội) khoá 1, ngày 15-9-1954, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã 
kêu gọi nhân dân cả nước ra sức phấn đấu "Trong thời gian mấy kế 
hoạch 5 năm xây dựng nước ta từ một nước lạc hậu vë kinh tế, vän 
hoá, thành một quốc gia vĩ đại được công nghiệp hoá và có một nên 
Văn hoá hiện đại cao 89. | А 

jếu Kì đã thay mặt Ủy ban dự thảo 
NT Hiến pháp nước CHND Trung Hoa; 





_ Tại kì họp này, h 
Hiến pháp trình bày Dự thảo 


_ 


а 441. 
U) Tuyến t h Đông. Tiếng Trung. ТАР 5. n 4 š i 
@ Tô đo BC x sân Trang Quốc, Nah Nhận dân Thượng Hài 1991, Tiếng 
Trung, tr. 485.  — гй tr. 138. 
(8). (4) Tuyën sập Mag Trạch Đông. Tiếng Тер DE УЫ п. hopto.or: 
lập P. p g 
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Chu Ân Lai trình bày Báo cáo công tác của Chính phủ. Quốc hội đã 
báu lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội: Chủ tịch nước Mao Trạch Đông, 
Phó Chủ tịch nước Chu Đức, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội 
Lutu Thiếu Kì và 15 Phó chủ tịch Quốc hội, Chánh án Toà án nhân 
dân tối сао Đổng Tất Vũ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao Trương Đỉnh Thừa, Thủ tướng Quốc vụ viện Chu Ân Lai và 
10 Phó thủ tướng. Chủ tịch nước Mao Trạch Đông kiêm Chủ tịch 
Hội đồng Quốc phòng. е 

Ki Һор thứ nhất Quốc hội khoá I đã thông qua Hiến pháp nước 
CHND Trung Hoa. Hiến pháp gồm 4 chương, 146 điều, với những 
nội dung cơ bản sau đây : 

- Về thể chế chính trị, Hiến pháp quy định : “Nước CHND Trung 
Hoa là nhà nước dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, 
dựa trên nền tảng liên minh công nông... Moi quyển lực của nước 
CHND Trung Hoa thuộc vë nhân dân. Nhân dân nấm quyền lực 
thông qua Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Đại hội đại biểu 
nhân dân các cấp và các ed quan nhà nước khác đều phải thực hiện 
chế độ tập trung dân chủ". 

- Về thể chế kinh tế, Hiến pháp quy định trong thời kì quá độ ở 
Trung Quốc tón tại 4 hình thức sở hữu về tư liệu sån xuất : sở hữu 
nhà nước, sở hữu hợp'tác xã, sở hữu cá thể người lao động và sở hữu 
nhà tư bản. Nhà nước thi hành chính sách phân biệt đối xử đổi với 
các thành phán kinh tế khác nhau, ưu tiên phát triển kinh tế quốc 
doanh có tính chất XHCN; chỉ đạo và giúp đỡ kinh tế hợp tác xã có 
tinh chất nửa XHCN phát triển ; hạn chế và từng bước thủ tiêu kinh 
tế phú nông ; lợi dụng, han chế và cải tạo công thương nghiệp 
ТВСМ, khuyến khích và bướng dẫn họ chuyển thành kinh tế tư bán 
nhà nước với những hình thức khác nhau, từng bước thay sở hữu 
nhà tư bản bằng sở hữu toàn dán. “Nước CHND Trung Hoa dựa vào 
co quan nhà nước và lực lượng xã hội, thông qua công nghiệp hoá 
ХНОМ và cải tạo XHCN, từng bước xoá bô chế độ bóc lột, xây dựng 
xã hội XHCN". 

- Về phạm vi quyển bạn của các cơ quan quyển lực nhà nướe, về 
nguyện tắc thành lập và mối quan hệ giữa các cơ quan quyển lực 
nhà nước, Hiến pháp quy định: Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc 
là cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước. Quyển hạn của Chù tịch 
nước là: công bố pháp luật và pháp lệnh theo quyết định của Đại hội 
Đại biểu nhân dân toàn quốc, bổ nhiệm và bãi miễn những người + 
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ёп ; là Chủ tịch Hại š 
Hội nghị Quốc vụ ti cao, để xuất ушы nể Quốc phòng ; 
của quốc gia để Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, Quốc vụ viện 
hoặc các ngành hữu quan thảo luận, quyết dinh. Hiến pháp quy 
định Quốc vụ viện là chính quyền nhân dán Trung ương, là cơ quan 
chấp hành quyển lực Nhà nước сао nhất, là cơ quan hành chính Nhà 
nước cao nhất. Hiến pháp cũng quy định quan hệ giữa hệ thống 
chính quyền các cấp với chính phủ Trung ương. : 

~ Về quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc, Hiến pháp quy định: 
nước CHND Trung Hoa là một quốc gia thống nhất đa dân tộc; mọi 
dân tộc đều bình đẳng, nghiêm cấm kì thị và áp bức dân tộc, nghiêm 
cấm các hành vi phá hoại sự đoàn kết giữa các dân tộc; mỗi dân tộc 
đều có quyển tự đo sử dụng, phát triển ngôn ngữ và chữ viết của mình; 
những địa phương có các dán tộc ít người sống tập trung sẽ thực 
hiện tự trị khu vực; các vùng dân tộc tự trị là các bộ phận không thể 
tách rời của nước CHND Trung Hoa; dưới sự lãnh đạo thống nhất 
của cơ quan Nhà nước Trung ương, các cơ quan tự trị khu vực các 
cấp có thể căn cứ vào đặc điểm dân tộc bản địa thực hiện những 
chính sách chính trị, kinh tế, văn hoá phù hợp với khu vực mình, 


- Về quyền hạn và nghĩa vụ của công dân, Hiến pháp quy định: 
mọi công dàn của nước CHND Trung Hoa đều có quyền bình đẳng 
trước pháp luật, có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do hội 
họp, tự do lập hội, tự do biểu tình, thị uy, tự do tín nguông, tự do cư 
trú và tự do đi lại. Tự do thân thể là bất khả xâm. phạm, không có 
quyết định của Toà án nhân đân hoặc sự phê chuẩn của Viện Kiểm. 
sát nhân dân thì không được bắt giam; nơi ở của công dân không 
được xâm phạm, bí mật thư tín được Nhà nước bảo lộ; mọi công dân 
có quyển lao động, nghỉ ngơi, học tập, tiến hành nghiện cứu khỏa 
học và văn học nghệ thuật, tố giác những hành $ phạm pháp сна 
nhân viên công chức Nhà nước; phụ nữ có quyển bình đẳng vói nam 
giới. Mọi công dân có nghĩa vụ tuân thủ hiến pháp và pháp luật, 
tuân thủ ki luật lao động, trật tự công cộng, coi trong vÀ båo vệ tài 
sån công cộng, đóng thuế theo luật định, thực hiện wglfa vụ quất 


р Trung Hoa màu dó có 
i 'HND Trung Hoa màu до ci 

H inh Quốc kì nước C 1 k h ‹ 

S ngôi кызу hình Thiên An Môn có 5 ngôi a roi, 
Xung quanh là hình bông Ма và bánh xe răng cia; tbu dê nước 
CHND Trung Hoa là Bắc Kinh. https://tieulun.hopto.org 
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Ө kế noach 5 nëm lồn thứ nhất (1953 - 1957) 


Tù năm 1953, Trung Quốc bắt đâu thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm lån thứ nhất (1953 - 1957). Kế hoạch 
này vừa thực hiện vừa bổ sung, đến tháng 7-1955 mới chính thức 
được thông qua tại kì họp thứ 2 Quốc hối khoá I. Hai nhiệm vụ chủ 
yếu của kế hoạch 5 năm lån thứ nhất là cải tạo XHCN dối với nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công thương nghiệp TBCN, bước đầu 
xác lập quan hệ sản xuất XHCN và phát triển kinh tế, tạo cơ sở 
bước đầu cho công nghiệp hoá XHCN. 

Cài tạo XHƠN đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, công 
thương nghiệp ТВСМ thực chất là một cuộc cách mạng vë quan hệ 
sản xuất, thay thế chế độ tư hữu bằng chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất. 

Quá trình cải tạo XHƠN đối với nông nghiệp (тёп thực tế đã bắt 
đầu ngay sau cải cách ruộng đất. Cuối năm 1952 đã có 40% hộ nông 
dân tham gia các tổ đổi công, có hơn 3600 hợp tác xã nông nghiệp 
được thành lập. Từ đầu năm 1953, phong trào hợp tác, sắn xuất nông 
nghiệp được triển khai rộng trên phạm vi cả nước. Ngày 15- 2 —1953, 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố Nghi quyết vê đổi 
công, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Trong thồi gian này, Mao 
Trạch Đông đã nhiều lần phát biểu ý kiến cho ràng: 
“Trận địa nông thôn, nếu CNXH không chiếm lĩnh thì CNTB sẽ ` 
chiếm lĩnh... phải từ tổ đổi công, là manh nha của XHCN, tiến tới 
hợp tác xã nửa XHCN (hợp tác xa cấp thấp), rồi tiến tới hợp tác xã 
hoàn toàn CNXH (hợp tác xã cấp cao) ..."0. Mao Trach Đông chủ 
trương phải đẩy nhanh tốc độ hợp tác hoá nông nghiệp, thậm chí сб 
thể không cần qua giai đoạn tổ đổi công và phê phán những người 
chủ truong tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp một cách thận trọng, 
vững chắc là “phạm sai lâm hữu khuynh”, là “những người đàn bà 
bó chân”, Với sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông, chỉ trong 3 tháng 
mùa thu năm 1955, số hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã tăng gấp 
đôi. Năm 1956 đã diễn ra một quá trình hợp tác xã nhỏ hợp nhất 
thành hợp tác xã lớn, hợp tác xã cấp thấp chuyển lên hợp tác xã cấp 
cao, nhiều nông dân không cần tham gia hợp tác xã cấp thấp, mà 
vào thẳng hợp tác xã cấp cao. Tính đến cuối năm 1956, cả nước dã 
có 756.000 hợp tác xã nông nghiệp, vói su tham gia của 96,3% tổng 


(D) Tuyên tập Mao Trach Đông. Tập Š: Tiếng Туй, tr TH lun, hopto.org 
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số е о озак có 87% tổng số hộ vào các hợp tác xã cấp 
де аш БЫ mo ng hoá nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành; 
thành ача co y пеШа quan trọng nhất là chế độ tư hữu rưộng đất đã 
chuyên thank chế độ sở hữu tập thë. Tuy nhiên, những sai lầm trong 
chỉ đạo về a dô và hinh thúc hợp tác hoá nông nghiệp đã dẫn tới 
những vi phạm về nguyên tắc tự nguyện của nông đân và những 
hậu quả tiêu cực trong sản xuất nông nghiệp sau này. 

А үз cải tạo XHCN đổi với thủ công nghiệp cũng được tiến 
hành”. Phuong thức tiến hành cải tao XHCN đổi với thủ công 
nghiệp là tổ chức những người làm nghề thủ công thành những tổ 
sản xuất, những hợp tác xã sản xuất, những hợp tác xã cung tiêu 
sản phẩm thủ công nghiệp. Tính đến cuối năm 1956, ở Trung Quốc 
đã có 100.000 hợp tác xã sản xuất công nghiệp, với hơn 5 triệu hộ 
xã viên (chiếm 93,2% tổng, số người làm nghề thủ công), Đối với các 
nghề sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ như nghề cá, nghề làm muĝi, 
nghề vận tải dân gian, nghề buôn bán nhỏ cũng được cải tạo thông 
qua hình thức hợp tác xã. 

Đối với công thương nghiệp ТВСМ, xuất phát từ дас điểm lịch 
sử, nhà nước CHND Trung Hoa đã thực hiện cải tạo một cách hòa 
bình, thông qua hình thức công tư hợp doanh, để chuyển kinh tế tư 
bản tư nhân thành kinh tế nhà nước. Tính đến cuối năm 1952, ở 
Trung Quốc có 4,45 triệu hộ công thương tư doanh, với số công 
nhân, nhân viên 8,8 triệu người ; giá trị sản phẩm công thương 
nghiệp tư doanh chiếm tỉ trọng 39% tổng giá trị sản phẩm công 
nghiệp ; thương nghiệp bán buôn tư nhân chiếm tỉ trọng 36% trong 
thuong nghiệp bán buôn của cả nước. Quá trình cải tạo XHCN đối 
với công thương nghiệp TBCN thực sự bắt đầu một cách có kế hoạch 
từ đầu năm 1953. Phương châm Đảng Cộng sản Trung Quốc để ra là 
"lợi dụng, hạn chế, cải tạo" công thương e sP ma 

а òi ki ô lơng nghiệp i Ũ 
những người kinh doanh công TRƠN vì với công thưởng nghiệp 


дао di ải tạo". Trong cải tạo " i vở 
TRƠN đặt hàng gia тар thống nhất thu mua được gọi là hình thức 





Quốc có hơn 20 triệu người làm các nghề thủ. 
thủ công nghiệp ước tính khoảng 10 tí NDT 
ы nông nghiệp). Do tình trạng lạc 


(1) Theo thống kẽ, bấy giờ ở Trung 
công nghiệp, tổng giá trị si phẩm tiêm lộng 
(chiếm khoảng 20% tổng giá tj ЗВ P trao Trung Quốc còn trong tỉnh trạng 
hậu của nến kinh tế nói chung, thù công РЕР ¿ i 

м ăn xuất chưa có tính tổ chức, tiêu thụ chưa 
phân tán, thiết bị kĩ thuật nghèo ойо, sån ç 
có trật tự, vĩ vậy hiệu quả kinh tá không *2h†tDs://tieulun.hopto.org 
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sơ cấp; công tư hợp doanh được gọi là hinh thức cao cấp, có tính chất 
"nửa XHCN". Năm 1954, chính phủ quy định những xí nghiệp công 
nghiệp có 10 công nhân trở lên đểu chuyển sang công tư hợp doanh, 
sau đó sẽ biến thành xí nghiệp XHCN. Đối với tư bản thương nghiệp 
thì cải tạo tư bản bán buôn trước, cải tạo thương nghiệp bán lẻ sau. 
Từ đầu năm 1956, chính phù Trung Quốc thực hiện chính sách 
"công tư hợp doanh toàn bộ". Nhà nước định giá tài sàn của xí 
nghiệp tư bản, biến số tiển đó thành cổ phần trong xí nghiệp công tư 
hợp doanh. Hằng năm, nhà tư bản được hưởng lãi 5% (trong thời 
gian 10 năm, kể từ năm 1956). Về nhân sự, nhà nước có trách nhiệm 
bố trí việc làm thích hợp cho công nhân viên chức và giới chủ các xí 
nghiệp quốc doanh. Công tư hợp doanh toàn bộ theo chế độ "định 
tức" (tiển lãi quy định) là hình thức cao nhất của tư bản nhà nước ở 
Trung Quốc. Nhà tư bản được hưởng định tức, nhưng họ không còn 
quyển số hữu tư liệu sản xuất của xí nghiệp nữa. Trên thực tế, xí 
nghiệp TBCN đã biến thành xí nghiệp XHCN. Đến đây, việc cải tạo 
XHCN dối với công thương nghiệp TBCN đã kết thúc. 


Trong thời gian này, chính phủ Trung Quốc cũng đã tiến hành 
một số bình thức cải tạo XHCN đối với khu vực dán tộc ít người, tùy 
theo những điểu kiện lịch sử của từng vùng, từng dân tộc, nhằm 
thực hiện sự bình đẳng giữa сас dân tộc, cải thiện đời sống chính trị 
và nâng cao trình độ phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc ít 
người. Về chính trị, chính phủ Trung Quốc đã thành lập các khu tự 
tri dân tộc cấp khu, cấp tỉnh, cải cách dân chủ một cách ôn hòa, 
thận trọng. Vë kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất tùy theo đặc điểm 
của từng vùng, từng dân tộc ; phát triển sản xuất ở các vùng dân tộc 
ít người, chủ yếu là nông nghiệp, chăn nuôi, một số ngành công 
thương nghiệp cần thiết; mổ mang sự nghiệp văn hóa giáo dục, chú 
trọng việt đào tạo bôi dưỡng cán bộ, trí thức xuất thân từ các dân 
tộc ít người. Tính đến cuối năm 1956, 90% số hộ nông dân dân tộc ít 
người tại các vùng sản xuất nóng nghiệp đã vào hợp tác xã, 52% hộ 
chăn nuôi ở Nội Mông, Thanh Hải, Cam Túc, Tân Cương v.v... đã 
tham gia hợp tác xã сһап nuôi. 

Cùng với việc hoàn thành công cuộc cải tạo XHCN, kế hoạch 5 
năm lân thứ nhất cũng đã giành được những thành tựu đáng khích 
lệ trong việc phát triển kinh tế, tạo cơ sở vật chất bước đầu cho 
CNXH. Kế hoạch 5 năm đã được cơ bản hoàn thành trước thời hạn 
1 năm. Trong thời gian 4 năm thực hiện kế hoạch, Trung Quốc đã 
хау dựng 702 công trình công nghiệp, trong đó có-246 công trình đã 
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hoàn thành và di vào sân xuất, 342 công trình di vào sân xuất. một 
bộ phận. mẽ 4 năm, nhà nước đã đầu tư 15,15 tỉ NDT vào xây 
dựng công ng їёр nặng: mở rộng khu gang thép An Nguyên, xây 
dựng mới các khu gang thép Bao Đầu, Vũ Hán; phát triển các ngành 
chế tạo máy bay, ô tô, điện lực, khai khoáng, giao thông vận tải, 
thủy lợi v.v... 

Năm 1956, tổng giá trị sản phẩm quốc dân của Trung Quốc đạt 
168,9 tỉ NDT. Công nghiệp đạt 64,2 tỉ NDT, chiếm 51,3% tổng giá 
trị sản phẩm công nông nghiệp, tăng 84% so với năm 1962. Nông 
nghiệp đạt 61 tỉ NDT, tăng 32,3% so với năm 1932. Lương thực đạt 
192,75 triệu tấn. 

Công cuộc cải tạo XHCN đối với nền kinh tế được hoàn thành về 
cơ bản đã làm cho kết cấu của nền kinh tế quốc dân có sự thay đổi to 
lớn. Trong thu nhập quốc dân, thành phần kinh tế sở hữu toàn dán 
(quốc doanh) năm 1952 chiếm tỉ trọng 19,1%, năm 1956 chiếm tỉ 
trọng 32,2% ; thành phần kinh tế sở hữu tập thể năm 1952 chiếm tỉ 
trọng 1,5%, năm 1956 tăng lên 53,4%; kinh tế công tư hợp doanh 
năm 1952 chiếm ti trọng 0,7%, năm 1956 tăng lên 7,3%. Ba thành. 
phần kinh tế trên liên hợp lại thành kinh tế công hữu XHCN, chiếm 
93% tổng thu nhập quốc dân. Trong khi đó, kinh tế tư doanh năm 
1952 chiếm ti trọng 6,9%, năm 1956 chỉ còn dưới 0,1%; kinh tế cá 
thể năm 1952 chiếm tỉ trọng 71,8%, năm 1956 chỉ còn 7,1%. 

Sau một thời kì xây dựng hệ thống chính trị và quan hệ sản 
xuất mới, ở Trung Quốc đã hình thành một thể chế chính trị - kinh 
tế tập trung сао độ. Về chính trị, Đẳng và chính quyền không được 
phân định rõ chức năng, và thường là Đảng làm thay việc của chính 
quyền. Về thể chế kinh tế, đã hình thành một phương thức quản Hệ 
kinh tế thống nhất tập trung cao độ. Có những nguyên nhân khách 
quan dẫn tới sự hình thành thể chế kinh tế đó. Quy mô xây dựng 
của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất rất lớn, mà sức người, sức của, 
nguồn vốn của nhà nước lại rất hạn hẹp. Để đáp ứng nhu cầu của 
các công trình xây dựng trọng điểm, Trung ương cần có sự tập trung 
chua có kinh nghiệm của chính mình, е Tà vai 
của Liên Xô; Trung ương thống nhất quản Н kế hoạch, Trung võng 
nắm quyển điều hành, tài chính, Trung Мові Tang xứ êm xã 
nghiệp và thống nhất điều phối vật tur, lưu оне ipiri g: Tang 
dụng lao động và quản И tiên lương theo “ease 

g tao động 3 = ЕЧ đã có những 
Quốc áp dụng mô hình đó trong по АВ Пор ото 
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tác dụng tích cực nhất dinh tao điểu kiện cho nhà nước có thể tập 
trung nguồn vốn, vật tư, và phương tiện kĩ thuật cẩn thiết để bảo 
dám việc hoàn thành công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế theo 
kế hoạch 5 nám lần thứ nhất, Tuy vậy, do nhà nước bao biện quá 
nhiều, quản lí quá tập trung, làm cho bộ máy xơ cửng, cấp đưới 
thường ở thế thụ động, hạn chế phát. huy tính tích cực, sự năng động 
tự thân của địa phương, xí nghiệp, không có lợi cho sự phát triển 
kinh tế hàng hóa. 

Trong những năm thực biện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 
Trung Quốc cũng đã giành được những thành tựu lớn trên các lĩnh 
vực văn hóa - xã hội và ngoại giao. 

Trong thời gian 4 năm (1953 - 1956), Trung Quốc đã sử dụng 
8,24 tỉ NDT cho sự nghiệp văn hóa, giáo dục, khoa hoc, y tế (chiếm 
tỉ lệ 7,9% tổng chỉ ngân sách nhà nước). Năm 1956, có 408.000 sinh 
viên đang học trong các trường đại học, tăng gấp 4 lần so với năm. 
1952; có 812.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp đang theo học, 
tảng 28% so với năm 1952; số học sinh phổ thông trung học là 5,16 
triệu em, táng hơn 8 lần so với năm 1952; số học sinh tiểu học là 
63,46 triệu em, tăng 24% so với năm 1959. Chất lượng giáo dục đào 
tạo được nâng cao. Tính đến tháng 11 - 1956, đã có 
T0 triệu người tham gia vác lớp học xóa nạn mù chữ. Năm 1956 à 
Trung Quốc có 1714 cơ quan nghiên cứu khoa học với 120.000 cán bộ 
nghiên ейи, Viện Khoa học Trung Quốc là cơ quan nghiên cứu đầu 
ngành, có ð0 sở nghiên cứu trực thuộc với 4300 cán bộ nghiên cứu, 
trong số đó có nhiều nhà khoa họ nổi tiếng thế giới. Sự nghiệp văn 
học, xuất bản, phát thanh, điện ảnh Trung Quốc cũng thu được, 
những thành tựu đáng tự hào. Công tác y tế, phục vụ sức khỏe cho 
nhân dân cũng có nhiều tiến bộ. Ngành thể thao Trung Quốc đã 
phát triển trong nước và tham gia nhiều hoạt động quốc tế. 

Công tác tư tưởng văn hóa cũng được lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước Trung Quốc quan tâm chỉ đạo và đâu tư thích đáng. Trong 
diểu kiện Đảng cầm quyển, việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - 
Lênin, giáo dục phẩm chất đạo đức và lối sống XHCN có nhiều 
thuận lợi. Trong những năm này, những cuộc luận chiến về quan 
điểm học thuật diễn ra rất sôi nổi, có phân gay gắt. Nổi bật nhất là 
3 cuộc luận chiến nhằm phê phán quan điểm duy tâm tư sản của Hó 
Thích, quan điểm trong nghiên cứu Hồng lâu mộng của Dư Bình Bá 
và quan điểm văn nghệ của Hó Phong. Những hoạt động tuyên 
truyền giáo dục và các cuộc tranh luận học thuật đã có tác dụng 
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nâng cao trình độ lí luận và phẩm chất tự 
bộ, đẳng viên và quần chúng nhân dân Tuy nhiện, công tác tư 
tưởng Men S3 me 810 д Trung Quốc cũng đã thể hiện хи hướng 
tả khuyn| Mi» ê phán quan điểm của Dư Bình Bá trong nghiên cứu 
Hồng lâu ты và phê phán quan điểm văn nghệ của Hë Phong, 
đáng 18 chỉ diễn Ta trọng phạm vi tranh luận học thuật, nhưng nó 
lại dược tiến hành bàng mót cách thô bao, quy kết một chiéu, thậm 
chí dùng đến thủ đoạn trấn áp, bắt bó... Bài học về sai lắm đó đã 
được các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày nay tổng kết và rút kinh 
nghiệm. 

Trong những năm đầu của nước CHND Trung Hoa, Trung Quốc 
cũng đã giành được những thành tựu cô ý nghĩa trên lĩnh vực ngoại 
giao, cải thiện quan hệ với các nước trên thế giới, hạn chế tác hại của 
chính sách cô lập, cấm vận của Mĩ và các thế lực thù địch khác. 

CHND Trung Hoa đã thắt chặt quan hệ với Liên Xôt) và cộng 
dáng các nước XHCN. Trong chuyến thăm Liên Xô của Đoàn đại 
biểu Đảng và Nhà nước Trung Quốc do Chủ tịch Mao Trạch Đông 
dẫn đầu từ ngày 16 đến 26 - 2 - 1950, hai bên đã kí Hiệp ước đồng 
mình tương trợ Xô - Trung. Liên Xô đã dành cho Trung Quốc sự giúp. 
đỡ rất to lớn về tất cà các phương diện, nhất là về kinh tế. Từ ngày 
29 ~ 9 đến 19 - 10,- 1954, Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên 
Хо do Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô Khørútxốp dẫn đâu 
đã ra tuyên bố chung về các vấn để quốc tế và quan hệ giữa hai 
nước. Chính phủ Liên Xô cho Trung Quốc vay dài hạn 520 triệu rúp, 
giúp Trung Quốc xây dựng mới 15 xí nghiệp công nghiệp và cung 
cấp thiết bị để cải tạo, mở rộng 141 xí nghiệp khác v.v... Nhưng tù 
sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1956, quan hệ Trung ~ 
Xô đã bát đầu xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt. 

Sau khi chiến tranh Triểu Tiên kết thúc, Trung 'Quốc đã có: 
những nỗ lực để củng cố hòa bình, ổn định trên bán đảo Triểu Tiên 
và chấm đứt chiến tranh trên bán đảo Đông Dương. Qua những hoạt 
động ngoại giao đó, Trung Quốc đã bước đầu thể biện vai trở nước 
lớn của mình trong việc giải quyết các vấn dë su: if nh là co 

е лад М iên Xô dê nghi họp Hội nghị 
vấn để ð châu Á. Ngày 28 - 9 - 1953, nà dân Độ хот. kiện pháp 
5 nước Xô - Mĩ - Anh - Pháp - Trung. ø3, Thủ tướng kiê 
làm diu bót tình bình quốc tế. Ngày 8 - 10 — 1959, TỦ ưng Liêm 


tưởng cách mạng của cán 


экеа ай... 


(б) Trung Quốc а viện X6 chtoh bác бй Nip hàn OREH ADRO ӨРӨ. 
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Ngoại trưởng Trung Quốc Chu Ân Lai tuyên bố tán thành để nghi 
của Liên Xô và nhấn mạnh: “Nhiều vấn để quốc tế quan trọng, trước 
hết là các vấn để châu Á, nếu không có sự tham gia của CHND 
Trung Hoa thì không thể giải quyết được”. Mặc dù các bên Mĩ - Anh 
- Pháp không muốn có quan hệ ngoại giao với CHND Trung Hoa, 
trong khi họ сб quan hệ ngoại giao chính thức với chính quyển Đài 
Loan, nhưng do tình thế bắt buộc, nhất là khi Pháp ~ Mĩ đang bị sa 
lây trong chiến tranh Đông Dương, cuối cùng Hội nghị Giơnevd 
giữa 5 nước lớn Mĩ - Anh - Pháp - Xô - Trung thảo luận vấn để 
hòa bình ở Triểu Tiên và Đông Dương đã được nhóm họp vào ngày 
26 - 4 - 1954, dẫn đến việc kí Hiệp định đình chiến ở Đông Dương 
ngày 21 - 7 - 1954. 

Trong thời gian họp Hội nghị Giơnevơ, Thủ tướng Trung Quốc 

Chu Ân Lai đã sang thăm hữu nghị Ấn Độ, cùng Thủ tướng Ấn Độ 
` Меги ra tuyên bố lấy "Năm nguyên tắc chung sống hòa bình" làm cơ 
sở để giải quyết quan hệ giữa hai nước. Đó là : Tôn trọng chủ quyền 
lãnh thổ của nhau; không xâm phạm lẫn nhau ; không can thiệp vào 
nội chính của nhau; bình đẳng, hai bên cùng có lợi; chung sống hòa 
bình. Năm nguyên tắc này sau đó được dư luận quốc tế coi là nguyên 
tắc chung để xử lí mối quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới. 

Trung Quốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường đoàn 
kết giữa các dân tộc Á - Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, củng cố nền độc lập của các quốc gia mới thoát khỏi nên 
thống trị thuộc địa. Phái đoàn Trung Quốc do Thủ tướng Chu Ân 
Lai dẫn đầu đã hoạt động tích cực tại Hội nghị các nước Á - Phi të 
chúc tại Băngđung (nđônêxia) từ ngày 18 đến 94 - 4 - 1955, Đảng, 
chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt 
Nam sự viện trợ nhiệt tình và to lớn trong quá trình kháng chiến 
chống thực dân Pháp, cũng như trong những năm hòa bình xây 
dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc. 


https://tieulún.hopto.org 
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PHONG TRÀO “ TIẾN VO “CÁCH MẠNG VĂN HÓA” 
(1958-1976) 


© ĐẠI HỘI VIIIBÁNG CỘNG SÅN TRUNG QUÕC PHONG TRÀO 
“TIỀN УОТ" (1958 - 1965) : 


Đợi hội VIII Đảng Cộng sản Trung Quốc 


Sau khi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Đảng Cộng 
sản Trung Quốc nhận định : Trung Quốc đã cơ bản xác lập được chế 
độ XHCN, nói cách khác là đã hoàn thành bước quá độ lên CNXH. 
Bước tiếp theo là đẩy mạnh công cuộc xây dựng ОМХН, biến Trưng 
Quốc từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu về kinh tế, văn hóa thành 
một cường quốc XHCN có trình độ phát triển kinh të, Vän hóa сао, 
từng bước thỏa mãn nhu cẩu đời sống vật chất và tình thần của 
quần chúng nhân dân. ' 

Với tinh thần đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ УШ tại Bắc Kinh, từ ngày 15 đến 27 -5- 
1956. Рау là Đại hội Đẳng đầu tiên kể từ sau ngày thành lập nước 
CHND Trung Hoa. Có 1021 đại biểu về dự Đại hội, thay mặt cho 
10.730.000 đẳng viên. Mao Trạch Đông đọc diễn văn khai mạc Đại 
hội Lưu Thiếu Kì đọc Báo cáo chính trị; Chu Ân Lai đọc báo cáo 
“Kiến nghị về kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc dân lần thứ 
hai"; Đặng Tiểu Bình đọc Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội đã 
thảo luận và thông qua các báo cáo trên. Я 

Trong diën văn khai тас, Мао Trạch Đông nhán manh nhiệm 
vu chủ yếu я Đại hội ҮШ Đảng Cộng sản Trung Quốc là: “Tổng 
kết kinh nghiệm từ sau Đại hội VII đến nay, đoàn kết toàn Đảng, 
đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết được trong và ngoài 
nước, phấn đấu xây dựng một nước Trung е вау аі”. а 

Đại hội УШ Đẳng Cộng sån Trung Quốc nhận dinh: Trung Quốc 
đà vân ắc lợp dufe «М d9 AHON im ta ы Pa mne a 
Bội Trung Quốc không còn là máu thuận аш ШИГ И Sto org 
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cấp vô sån nữa, mà là “mâu thuẫn giữa yêu cầu của nhân dân xây 
dựng một nước công ngHiệp tiền tiến với thực tế của một nước nông 
nghiệp lạc hậu; là mâu thuẫn giữa nhu cầu của nhân dán muốn 
nhanh chóng phát triển kinh tế - văn hóa với tình trạng nền kinh tế 
- văn hóa hiện nay không thể thỏa тап nhu cầu của nhân dân. 
Trong tình hình chủ nghĩa xã hội đã được xác lập ở nước ta, thực 
chất của mâu thuẫn đó là mâu thuẫn giữa chế độ XHCN với sức sản 
xuất xã hội lạc hậu”), Do vậy, mặc dù vẫn còn đấu tranh giai cấp, 
vẫn còn phái tăng cường chuyên chính dân chủ nhân dân, nhưng 
nhiệm vụ chủ yếu của toàn Đảng, toàn dân là tập trung lực lượng 
phát triển sức sản xuất xã hội, thực hiện công nghiệp hóa đất nước, 
từng bước thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn hóa ngày càng tầng 
của nhân dán. 


Về đường lối xây dung kinh tế, Đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ 
trung tâm là tiến hành công nghiệp bóa, nhằm biến Trung Quốc "từ 
một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp XHCN 
tiên tiến, chúng ta (Trung Quốc) cần khoảng thời gian 3 kế hoạch 5 
năm hoặc lâu hơn một ít, để xây dựng một hệ thống công nghiệp 
tương đối hoàn chỉnh, để sản xuất công nghiệp chiếm vị trí chủ yếu. 
trong sản xuất xã hội, để sản xuất công nghiệp nặng chiếm ưu thế 
rõ rệt trong sản xuất công nghiệp nói chung, để công nghiệp chế tạo 
вй khí và công nghiệp luyện kim có thể bảo dám nhu cầu tái sản 
xuất тё rộng XHƠN, để việc cải tạo kĩ thuật trong nền kinh tế quốc 
dân có диде những cơ sở vật chất cần thiết, Đại hội chủ trương 
quá trình thực hiện công nghiệp hóa phải tiếp tục phương châm ưu. 
tiên phát triển công nghiệp nặng, đồng thời tích cực phát triển công 
nghiệp nhẹ tùy theo điều kiện về vật tư, tiền vốn và nhu cẩu của thị 
trường. Đại hội khẳng định nông nghiệp có một ý nghĩa cực kì quan 
trọng đối với công cuộc công nghiệp hóa, đối với việc cải thiện đời 
sống của nhân dân. Phải tích cực phát triển sản xuất nóng nghiệp, 
nhất là sản xuất lương thực. Đại hội nhấn mạnh cẩn phải tiếp tục 
hoàn thành công cuộc cải tạo XHCN, củng cố và mở rộng chế độ sở 
hữu tập thể và chế độ sở hữu toàn dân; phát triển kinh tế với tốc độ 
tăng trưởng hợp lí, bảo đảm tính chất cân dối giữa các ngành kinh 
tế, giữa phát triển kinh tế với cải thiện đời sống của nhân dân. 


(0) Văn hiện Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếng Trùng. Nxb Trường. 
Đăng Trung ương Đảng Cộng вап Trung Quốc. Bắc Kinh 1996, tz.6?. 


(2) Yêu kiện Trứng uma Đăng Cộng sẵn 8 ùlũfÖhopto.org 
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АЫ ҮШ Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn 
aaa wawas: E g dân chủ, đấu tranh chống chủ nghĩa quan 
liêu, chống tệ trù ập, úc hiếp quán chúng, khác phục tình trạng cơ 
quan trung uong quá bao biện những công việc của các cấp địa 
phương. Đại hội cũng để ra nhiệm vụ phải tăng cường hệ thống 
pháp luật. kiện toàn pháp chế, dé toàn Đảng, toàn dân sống và làm 
việc theo pháp luật. Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội đã để ra 5 
nguyên tắc phải quán triệt, đó là: thực sự cầu thị, chống chủ quan, 
quan liêu; làm việc theo đường lối quần chúng; tôn trọng nguyên tắc 
tập trung dân chủ, chống sùng bái cá nhân; đoàn kết thống nhất. 
trong Đảng; giữ vững tính tiên phong của người đẳng viên. 

Đại hội УШ Đẳng Cộng sản Trung Quốc đã bầu Ban chấp hành 
Trung ương mới gồm 97 ủy viên chính thức và 73 äy viên du khuyết. 
Ban chấp hành Trung ương khóa VIII đã họp Hội nghị toàn thể lần 
thứ nhất bầu Mao Trạch Đông làm Chủ tịch BCH Trung ương; các 
Phó chủ tịch là Luu Thiếu Kì, Chu Ân Lai, Chu Đức, Trần Vân. 
Đặng Tiểu Bình được bầu làm Tổng bí thư. 

Đại hội VIII Đảng Cộng sản Trung Quốc có một ý nghĩa lịch sử 
quan trọng trong việc đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, thẸë hiện công 
cuộc xây dựng CNXH trong giai đoạn mới. 

Sau Đại hội УШ, Đẳng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra một зб 
sự kiện phức tạp, bộc lộ sự bất đồng quan điểm trong ban lãnh đạo 
của Đảng. Tại Hội nghị Trung ương 2, ngày 10 - 11 - 1956, Mao 
Trach Đông đã phát biểu ý kiến về quan điểm xây dựng kình tế, cho 
rằng trong phát triển kinh tế, cân đối chỉ là tương dối, không cân 
đối mới là tuyệt đối. Mao Trạch Đông còn chủ trương tăng cưỡng 
dân chủ bằng cách phát động phong trào quần chúng một cách rầm. 
rộ, hô hào quân chúng xuống đường để chống chủ nghĩa quan liêu. 
Đã xảy ra một số vụ lộn xộn quy mô nhỏ, phản ánh mâu thuẫn 
trong xã hội. Ngày 27 - 2 - 1927, trong một cuộc họp chính. phủ, Mao 
Trạch Đông đã trình bày bài nói chuyện quan trọng với tiêu để Về 
tấn dë giải quyết đúng dán mau thuẫn nội bó nhân dân, chủ tường 
gidi quyết mâu thuẫn đối kháng thì phải dùng biện ри у nà cu 
chính, còn giải quyết máu thuẫn nội bộ nhân dân - mâu t| шёл 

| Xinh an A ӨТ asa hương pháp dân chủ. Đáng 
không đối kháng, thì phải thông qua phương PHẨY а 

2 g F trào “chống phái hữu”, nhất. 
tiếp là những năm sau đó, trong phong нере wawan 
А trong “cách mạng văn hóa", Mao Trạch Đền кер 
quan điểm nói trên, https://tieulun.hopto.org 
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Tháng 5 -1957, Dáng Cộng sản Trung Quốc triển khai phong 
trào chỉnh phong. Nội dung của đợt chỉnh phong này là chống tệ 
quan liêu và bè phái, dùng biện pháp phê bình và tự phê bình để 
giải quyết đứng dán mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nhưng 
trong quá trình triển khai chỉnh phong, thực tiễn đã diễn ra không 
như tỉnh thần chỉ đạo ban đầu, дёп tới sai lâm trong phong trào 
“chống phái hữu". Từ ngày 20 - 9 đến 9 — 10 - 1957, Hội nghị Trung 
uong 3 khóa УШ Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp, nhận định một 
cách sai lầm rằng đa số trí thức là trí thức của giai cấp tư sản, là 
“lực lượng chủ yếu đối chọi với giai cấp vô sản”, là một hướng hoạt 
động của các phần tử phái hữu. Hội nghị đã tạo cơ só lí luận để phát. 
động một phong trào “chống phái hữu” rằm rộ, chủ trương dùng 
hình thức "tý dai" (đại minh, đại phóng, đại biện luận, đại tự báo) 
để đấu trạnh chống phái hữu. Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Mao 
Trạch Đông đã thay đổi quan điểm về mâu thuẫn cơ bản trong xã 
hội Trung Quốc, cho rằng: quan điểm đã trình bày trong Đại hội 
УЙШ. cho mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa chế độ XHCN tiên 
tiến với lực lượng sản xuất xã hội lạc hậu là sai lầm. Theo Mao 
Trạch Đông: mâu thuẫn giữa giai cấp vô sàn và giai cấp tư sản, mâu 
thuần giữa hai con đường XHCN và TBCN mới là máu thuẫn chủ 
yếu trong xã hội Trung Quốc. Mao Trạch Đông quy cho những người 
có quan điểm khác với mình là “phái hữu" và dùng biện pháp 
chuyên chính để xử lí họ. Dưới sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông, từ 
mùa hè năm 1957, phong trào “chống phái hữu” đã diễn ra với quy 
mô ngày càng rộng, với mức độ ngày càng gay gåt. Có trên 552.000 
người, phần lớn là trí thức, bị quy là “phái hữu”. Họ bị gán đủ mọi. 
tội lôi: chống Đảng, chống CNXH. Họ bị đấu tố, bị lăng mạ, bị nhục 
hình, bị sa thải, bị bắt bó, giam cẩm... Về vấn để này, Nghị quyết оё 
những uấn đề lịch sử từ ngày thành lập nước đến nay thông qua tại 
Hội nghị Trung ương 6 khóa XI (tháng 6 - 1981) đã nói rõ: “Trong 
quá trình chỉnh phong, một số rất ít những phần tử phái hữu tư sản 
đã thừa cơ nêu сао "đại minh, đại phong” tấn công Đảng, tấn công 
chế độ XHƠN mới ra đời, âm mưu thay thế vai trò lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản. Kiên quyết phản kích cuộc phản công đó là cán 
thiết và đúng đắn. Nhưng cuộc đấu tranh chống phái hữu đã bị thổi 
phóng một cách nghiêm trọng, làm cho nhiều tổ chức, nhân sĩ tiến 
bộ và cán bộ của Đẳng bị quy sai là “phần tử phái hữu”, dẫn tới 
những hậu quả đau lòng G), 





(1) Tuyển tập Văn kiện Trung ương Đảng Cộng sån Trung Quốc. 584, tr.146, 
https://tieulun.hopto.org 
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Từ ngày 5 đến 23 - 5 - 1958, theo ВЫЕ" £ as 
Trạch Đông, Đẳng Cộng sản Trung +4 a а е 
tại Bác Kinh. Có 977 đại biểu chính thúc và 389 dại biểu dự thính 
đã tham dự kì họp. Chương trình chủ yếu của kì họp là thảo luận và 
thông qua báo cáo công tác của BCH Trung ương do Lưu Thiếu Kì 
trình bày; nghe báo cáo của Đặng Tiểu Bình về Hội nghị các đẳng 
cộng sản và công nhân ở Matxcova; nghe Báo cáo của Đàm Chấn 
Lâm về Dë cương phát triển nông nghiệp (dự thảo sửa đổi lần thứ 
hai). Theo để nghị của Chủ tịch Mao Trạch Đông, kì họp thứ hai của. 
Đại hội VIII đã thay đổi kết luận của kì họp thứ nhất về mâu thuẫn 
chủ yếu trong xã hội Trung Quốc. Kì họp này đã khẳng định mâu 
thuẫn chủ yếu trong xã hội Trung Quốc lúc này là mâu thuẫn giữa 
giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, là mãu thuẫn giữa con đường 
XHCN và con đường TBCN, khẳng định lí luận của Mao Trạch Đông 
cho đại bộ phận trí thức thuộc giai cấp bóc lột. Kì họp thứ hai của 
Đại hội VIII Đảng Cộng sån Trung Quốc đã lấy khẩu hiệu “Dốc hết, 
sức lực, vươn lên hàng đầu, xây dựng CNXH nhiều, nhanh, tốt, rẻ” 
làm đường lối chung của Đảng. Đường lối chung đó đã tạo ra cơ sở lí 
luận và pháp lí cho phong trào “tiến vọt" sau đó. , 

Những thành tựu phát triển kinh tế đã thu được trong kế hoạch 
5 năm lần thứ nhất, đã làm cho Chủ tịch Mao Trạch Đông và một số 
сап bộ lãnh đạo Trung Quốc quá lạc quan, quá tin tưởng vào vai trò 
năng động chủ quan, coi thường vai trò của điểu kiện khách quan, 
coi thường quy luật kinh tế, quá cường điệu vai trò đổi mới quan hệ 
sån xuất đối với phát triển sức sản xuất, dẫn tới sai làm nôn nóng, 
duy ý chí trong đường lối phát triển kinh tế nói riêng và xây dung 
CNXH nói chung. 


Ө trung Quốc trong phong trào "tiến vọt” 

“Tháng 11 ~ 1957, Mao Trạch Đông dẫn đầu Đoàn đại biểu Đẳng 
Cộng sản Trung Quốc thăm Liên Xô và dự Hội nghị các đẳng cộng 
sẵn và công nhân ở Matxcova, Trong thồi gian hội nghị, Mao Trạch 
Đông đã tuyên bố: Trong khoảng thời gian 15 năm, “Trung ү së 
Vượt nước Anh về sẵn lượng thép và những sẵn phim cing ng iu 
chủ yếu khác (bấy giờ, Liên Xô phấn đấu để đuổi nu ЖЕЕ и N ат 
kinh tế. Ngày 13 - 11 - 1957, Nhân бда nhật báo бате ха Nam 
phát động “Phong trào tiến vọt trong 58 жс Nhân dân nhật 
1958, Trung Quốc được mùa lớn. Ngày 23 - ЕР rẽ Ч 


9 Е с “chỉ cần chúng ta có nbu cầu muốn sản 
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xuất bao nhiêu lương thực là có thể sàn xuất bấy nhiêu”. Hội nghị 
Bộ chính trị mở rộng ở Bắc Đới Hà ngày 17 - 8 - 1958 nhận định 
rằng: bây giờ sản xuất nông nghiệp không còn là vấn dé nữa, chuyển 
trọng tâm phong trào tiến vọt sang sản xuất gang thép. Hội nghị 
quyết định trong năm 1958 sẽ tăng вап lượng thép 100% (đạt 10,7 
triệu tấn). Phong trào “toàn dân làm gang thép” được phát động rầm. 
rộ. Nông dán tạm hoãn gặt hái, bộ đội tạm hoãn luyện tập, sinh viên 
học nửa ngày còn nửa ngày đi làm gang thép. Theo thống kê, chỉ 
trong mấy tháng cuối năm 1958, 90 triệu lao động đã được huy động 
để xây hơn 1 triệu lò luyện thép loại nhỏ, cho ra lò 11 triệu tấn thép 
chất lượng thấp, trong đó có một số trở thành đống phế liệu vô dụng. 

Hội nghị Bộ chính trị mở rộng ngày 17 - 8 - 1958 cũng đã ra 
Nghị quyết về vấn để thành lập công xã nhân dân tại nông thôn, 
theo để nghị của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Nghị quyết cho rằng 
hợp tác xã nông nghiệp đã không còn phù hợp với sự phát triển của 
tình hình thực tế, cần phải xây dựng công xã nhàn dân à nông thôn. 
Công xã là một tổ chúc nông thôn hợp nhất giữa sản xuất và chính 
quyển (ban chủ nhiệm công xã cũng là cơ quan chính quyển công 
xã). Về phương điện kinh tế, công xã nhân dân là một đơn vị sở bữu, 
thống nhất quản lí sản xuất, điểu hành lao động, phân phối sản 
phẩm. Xu hướng phát triển của công xã nhân dân là tiến tới chuyển 
sang sở hữu toàn dân, chuẩn bị điểu kiện đi lên chủ nghĩa cộng sản! 
Đến cuối tháng 10 - 1958, trong cả nước đã có 26.578 công xã nhân 
dân được thành lập, với sự tham gia của 123,25 triệu nông hộ, chiếm 
99,1% tổng số nông hộ ở nông thôn (trung bình mỗi công xã có 4637 
hộ). Phong trào “công xã hóa” đã cơ bản hoàn thành, Mao Trạch 
Đông và các nhà lãnh đạo Trung Quốc cùng quan điểm cho rằng 
công xã nhân dân tiến tới sở hữu toàn dân thì chú nghĩa cộng sản 
không còn là tương lai xa vời nữa. Khi vào công xã, nông dân phải 
nộp cả “đất tự lưu” (đất phần trăm), đất ở, gia súc, vườn cây v.v... Về 
phân phối, đã bước đầu thực hiện một số nguyên tắc được cho là 
“phân phối theo nhu cầu” như tổ chức “nhà ăn tập thể”, mọi người 
ăn như nhau và không phải trả tiển. Một số công xã thực hiện chế 
độ bao cấp toàn bộ, gồm “7 bao” (bao ап, bao ở, bao mặc, bao аё, bao 
chữa bệnh, bao cưới, bao tang), có công xã thực hiện tới “13 bao"! 
Nguyên tắc phân phối theo lao động-của CNXH trên thực tế đã bị 
xóa bổ, 
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Chủ trương tiến vọt, đặc biệt là phong trào toàn dân làm gani 
thép w saa a thành lập công xã nhập dân ЕРЕ Е 
trong dường lối phát triển kinh tế, mang tính chất tả khuynh, duy ý 
chí, tùy tiện thay đổi quan hệ sản xuất, bất chấp trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất, Chủ trương sai lầm đó đã gây tác hại lớn cho 
nền kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cư dân, và 
dẫn tới những hậu quả tai hại về chính trì, gây bất đồng, chia rẽ 
trong hàng ngũ Đẳng, chính quyền, và quần chúng nhân dân, 

Ngay trong năm đầu tiên thực hiện “tiến vọt” và “công xã hóa” 
nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã phát hiện những sai 
lầm, lệch lạc trong phong trào đó. Ngày 27 - 11 - 1958, Hội nghị Bộ 
chính trị mô rộng tại Vũ Xương đã thảo luận vấn để chỉ tiêu để ra 
quá cao và vấn để chủ nghĩa cộng sản để ra quá sớm. Hội nghị 
Trung ương 6 khóa УШ (họp tại Vũ Xương, ngày 28-11-1958) đã ra 
Nghị quyết về vấn để công xã nhân dân, chủ trương phải uốn nắn 
những sai lầm trong phong trào công xã hóa; chỉ rõ công xã nhân 
dân về cơ bán vẫn là một tô chức kinh tế thuộc sở hữu tập thể; từ sở 
hữu tập thể đến sở hữu toàn dân còn phải qua “một thời gian tương, 
đối", từ СМХН quá độ lên chủ nghĩa cộng sẵn còn phải trải qua “một 
thời gian dài hơn nhiều”; cồng xã nhân dân cần phải tiếp tục phát 
triển sản xuất hàng hóa, phải tiếp tục thực hiện nguyên tắc phân 
phối theo lao động. Mặc dù trong thời gian cuối năm 1958, đầu nám 
1959, lãnh đạo Trung Quốc đã phát hiện và uốn nắn một số sai lần 
mang tính chất tả khuynh trong phong trào công xã hóa, nhưng, do 
vẫn kiên trì khẳng định "bơ ngọn cờ hồng" (đường lối chung, tiến 
vọt, công xã nhân dàn) nên những sai lầm đó không thể được khắc 
phục một cách triệt để. : 

та ngày 13 đến 28 - 4 - 1969, Quốc hội khóa П Trung Quốc tiến 
hành ki họp thứ nhất. Kế hoạch năm 1959 được Quốc hội thông qua 
vẫn với những chỉ tiêu quá cao (tổng giá trị sản phẩm công, nghiệp 
tăng 41%, tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp tăng 39%, dầu tu Xây 
dựng са bản tăng 26% so với năm 1968). Que iột bột bật yolan 
đạo mới của nhề nước: Lưu “Thiếu Kì được bầu. làm Chủ tịch nước 
CHND Trung Hoa (thay Mao Trạch Đông), Các Phó Chủ tịch nước 
là Tống Khánh Linh, Đồng Tất Vũ. Chu Ân Lai được bầu lại làm 
"Thủ tướng Quốc vụ viện: О : 

Để tổng kết kinh nghiệm, sửa chữa sai ÂU trong phong trào 
Wu XE. s = nhân dân", từ ngày 2 - 7 đến 16 - 8 - 1959, tại 

tiến vọt" và "công xã nhân do C ga tiến hành hai cuộc họp: Hội 
Lu Sơn, Đảng Cộng sản Trung Quốc Салви с: 
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nghị Bộ chính trị mở tng và Hội nghị Trung ương 8 khóa ҮШ 
(thường được gọi là Hội nghị Lư Sơn), 

Hội nghị Bộ chính trị mở rộng họp từ ngày 2 - 7 đến 2 - 8 - 1959, 
Chương trình Hội nghị theo dự tính lúc đầu là tổng kết kinh 
nghiệm, sửa chữa những sai lầm quá “tå” trong phong trào “tiến 
vọt" và "công xã nhân dân”. Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Mao 
Trạch Đông đã khái quát tình hình như sau: "Thành tích rất lớn, 
vấn dë không ít, tiên đồ sáng sủa", Mao Trạch Đông nhận định rằng 
một trong những bài học cần rút ra từ phong trão “tiến vọt” là phải 
thực biện sự "cân đối tổng hợp” trong nền kinh tế theo trình tự: 
nông nghiệp - công nghiệp nhẹ - công nghiệp nặng. Mao Trạch Đông 
chủ trương trong công xã nhân dân ở nông thôn phải để cho “tiểu đội 
sản xuất" (nguyên là đội sản xuất trong hợp tác xã nông nghiệp) 
là một đơn vị "nửa hạch toán”; khôi phục các chợ ở nông thôn, 
thực biện tốt chính sách phân phối lương thực, làm tốt nhà ăn tập 
thể v.v.. Mao Trạch Đông vẫn khẳng định chủ trương “tiến vọt” và 

“công xã nhân dân" là đúng, nhưng phải tổng kết bài học kinh 
nghiệm, khắc phục những khuyết điểm sai lầm trong quá trình thực 
hiện, chủ yếu là khác phục những sai lầm “tả” khuynh, Nhưng đã 
хау ra một sự kiện khiến hội nghị đột ngột chuyển sang chiều hướng 
ngược lại với dự kiến ban đầu của Мао Trạch Đông. Рб là sự kiện 
Bành Đức Hoài”), Trong thời gian hội nghị, Bành Đức Hoài đã gửi 
tới Mao Trạch Đông một bức thư, trình bày ý kiến của mình về 
những sai lắm “tå” khuynh và những bài học kinh nghiệm rút ra 
trong thời gian qua. Bành Đức Hoài vẫn khẳng định "đường lối 
chung là đúng đắn", "thành tựu là to lớn", nhưng ông cũng nhấn 
mạnh sai lầm là nghiêm trọng, chủ yếu ở chỗ làm cho nền kinh tế 
mất cân đối. Bành Đức Hoài phê phán những tư tưởng cuồng nhiệt 
tiểu tư sån về chủ nghĩa cộng sản đã dẫn đến chỗ kiêu căng, huênh 
hoang, bất chấp eá quy luật khách quan, Bành Đức Hoài bày tó hi 
vọng “tổng kết một cách có hệ thống những thành tích và những bài 
học trong công tác của chúng ta từ nửa cuối năm ngoái tới nay, mục 
đích là để làm rõ đúng sai, nâng cao tư tưởng, nói chung không truy 
cứu trách nhiệm cá nhân”. Ý định của Bành Đức Hoài là để Mao 
Trạch Đông tham khảo ý kiến của mình bằng văn bản cho rõ ràng, 








(0) Lúc đó, Nguyên soái Bành Đúc Hoài là Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng kiêm 
Bộ trưởng Bộ Quấc phòng. 
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B vọng Mao та Đông đứng ra giải quyết những vấn dá trên thì 
8500 Шаша, 4 Nhung Mao Trạch Đông đã phân ứng gay gåt đối 
với bức thư của Bành Đức Hoài. Ngày 23 - 7, phát biểu tại Hội nghị, 
Mao Trạch Đông cho rằng bức thư của Bành Đức Hoài là biểu hiện 
“tính dao động tư sản”, là muốn tấn công Đảng. Mao Trạch Đông 
còn kết tội một số cán bộ lãnh đạo ủng hộ ý kiến của Bành Đức Hoài 
như Hoàng Khắc Thành, Trương Văn Thiên, Chu Tiểu Đan là theo 
“chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh”. Hội nghị Bộ chính trị mở rộng đã 
quyết định triển.khai cuộc đấu tranh “Chống tập đoàn phản Đảng 
Bành Đức Hoài...” và triệu tập Hội nghị Trung ương 8 khóa VIII để 
phê phán “chủ nghĩa cơ hội bữu khuynh”. Trong diễn văn khai тас 
Hội nghị Trung ương 8, Mao Trạch Đông tuyên bố Hội nghị Lư Sơn. 
không còn là vấn để chống “tả” nữa, mà là vấn để chống “bữu”. Hội 
nghị đã hưởng ứng ý kiến của Mao Trạch Đông, phê phán Bành Đức 
Hoài và những người cùng quan điểm là “chủ nghĩa cơ hội hữu 
khuynh tấn công Đảng nhằm cướp chính quyền”, quy kết Bành Đức 
Hoài, Hoàng Khác Thành, Trương Văn Thiên, Chu Tiểu Dan đã kết 
thành “Câu lạc bộ quân sự" chống Đảng. Bành Đức Hoài và những 
cắn bộ Trung ương cùng quan điểm bị cách chức, rất nhiều người bị 


liên lyy từ vụ thanh trừng này”), 


Nghị quyết оё những обп đề lịch sử từ ngày thành lập nước đến, 
nay của Đảng Cộng sàn Trung Quốc đã viết về vụ Bành Đức Hoài 
trong Hội nghị Lư Sơn như sau: “Từ cuối năm 1958 đến giai đoạn 
đầu của Hội nghị Bộ Chính trị ở Lư Sơn tháng р. 1959, đồng chí 
Mao Trạch Đông và Trung ương Đảng đã cố gắng lãnh đạo toàn 
Đảng sửa chữa những sai lầm đã được phát hiện. Nhưng trong giai 
đoạn sau của Hội nghị Lư Sơn, đồng chí Mao Trạch Đông đã phạm. 
phải sai lầm phát động cuộc phê phán đồng chí Bành Đức Hoài, và 
từ đó lại phạm sai lầm trong phát động cuộc đấu tranh chống hữu 
khuynh” trong toàn Đảng. Cái gọi là Nghị quyết của Hội nghị Trung 
ương 8 về tập đoàn chống Đảng. Bành Đức Hoài, va к 
Thành, Trương Văn Thiên, Chu Tiểu Dan là hoàn toàn sai lầm. ё 
chính trị, cuộc đấu tranh dó làm cho đời sống chính trị ni voi 
từ trung ương đến địa phương, bị tổn thất nghiêm upe Е n: 
cuộc đấu tranh đó đã làm đút đoạn quá trình sửa chữa sai lầm tả 
Шы Su Đức Hoài và Truong Văn Thiên bị Hêng vệ bình hànb hạ đến chết 
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khuynh, làm cho sai lẫm kéo dài hơn. Chủ yếu là do sai lầm 
“tiến vọt” và “chống hữu khuynh”, nền kinh tế quốc dân nước ta từ 
năm 1959 đến năm 1961 rơi vào tình trạng cực kì khó khăn, đất 
nước và nhân dân phải chịu những tổn thất to lớn”, 

Từ ngày 14 đến 18 - 1 - 1961, tại Bắc Kinh, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã họp Hội nghị Trung ương 9, thảo luận kế hoạch kinh 
tế năm 1961. Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo về tình hình 
thực hiện kế hoạch kinh tế quốc dân năm 1960 và các chỉ tiêu chủ 
yếu của kế hoạch kinh tế quốc dân năm 1961 do Phó Thủ tướng 
kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước Lý Phú Xuân trình bày. 
Hội nghị đã nhận thức được tình trạng sa sút và hỗn loạn của nền 
kinh tế quốc dán trong mấy năm qua, và quyết định bắt đầu từ năm. 
1961 sẽ thực hiện phương châm 8 chữ "điều chỉnh, củng cố, bổ sung, 
nâng cao" đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân; "điểu chỉnh" được 
đặt lên vị trí hàng đầu. Hội nghị cho rằng vấn để quan trọng nhất 
trong nền kinh tế lúe bấy giờ là tình trạng mất cán đối nghiêm trọng 
trong quan hệ giữa nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp 
nặng; trong quan hệ giữa sån xuất tư liệu sån xuất và sản xuất tư 
liệu tiêu dùng, giữa tích lũy và tiêu dùng. Hội nghị quyết định trong 
công tác kinh tế năm 1961 phải quán triệt hơn nữa phương châm. 
lấy nông nghiệp làm cơ sở, đưa nông nghiệp lên vị trí hàng đầu, 
tranh thủ một mùa thu hoạch lương thực để giải quyết nạn đói. Nhờ 
có quyết định đúng hướng của Hội nghị Trung ương 9, nền kinh tế 
Trung Quốc đã có những chuyển biến tích cực, tuy còn chậm. 

Tù 24 đến 27 - 9 - 1962, Đảng Cộng sản Trung Quếc đã họp Hội 
nghị Trung ương 10 khóa VIII, chủ để là bàn về vấn ё nông nghiệp, 
thông qua Điều lệ (sửa đổi) của công xã nhân dân nông thôn, quy 
định đơn vị hạch toán cơ sở là tiểu đội sản xuất. Hội nghị cũng bàn 
vấn để thương nghiệp. Lúc bấy giờ, ở nhiều vùng nông thôn Trung 
Quốc đã xuất hiện các đội sản xuất khoán công hoặc khoán sản đến 
hộ gia đình. Đó là biện pháp thử nghiệm có kết quả để giải quyết 
khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và được quán chúng hoan 
nghênh. Phó Thủ tướng Đặng Tử Khôi dã dẫn dầu các tổ công tác 
điều tra nghiên cứu ở các tỉnh Phúc Kiến, Hắc Long Giang, Quảng 
Тау, Hồ Nam, Hà Nam v.v... và đi đến kết luận rằng cần thực hiện 
chế độ khoán sản ở nông thôn. Кё quả điều tra nghiên cứu đã được 
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đúc kết thành một số kiến nghị, nhằm cũng cố và phát triển nóng 
nghiệp và kinh tế nông thôn nói chung. Nhưng Phó Thủ tướng Đặng 
Tử Khôi đã bị Hội nghị Trung ương 10 phê phán là “s шаш 
truyền lối làm ăn cá thà”, Hội nghị còn phë phán say BAE T 
“xu hướng minh oan”. нна Ese s 
Tháng 7 - 1962, Bành Đức Hoài viết một bức thu dài 
gửi BCH Trung ương Đảng và Chù tịch Mao Trạch Dón. 
ràng ông không hể tổ chức “nhóm chống Đảng”, không hể 
cướp quyển lãnh đạo Đảng”, không hể "câu kết với nước п, 
“hoạt động lật đổ Trung Quốc". Bành Đức Hoài yêu cầu tổ chức 
tra. Nhưng Hội nghị Trung ương 10 đã bác bỏ thư khiếu nại, y 
phần gay gát Bành Đức Hoài, quy tội cho ông là không thành kha 
nhận tội, lại còn “tự minh oan” cho mình. 

Từ đầu năm 1963, theo để nghị của Mao Trạch Đông, Trung 
ương Đẳng Cộng sản Trung Quốc đã phát động phong trào "ngũ 
phản" (năm chống: chống tham ô, chống đầu cơ, chống lãng phí, 
chống chia rẽ, chống quan liêu) ở thành phố, và phong trào "giáo dục 
XHCN" ở nông thôn với nội dung "tứ thanh" (bốn trong sạch: trong 
sạch chính trị, trong sạch kinh tế, trong sạch tổ chức, trong sạch tư 
tưởng). Các phong trào "ngũ phán" ở thành pbố và "giáo dục XHCN" 
ở nông thôn những năm 1963 - 1965 tuy có tác dụng nhất định 
trong việc ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong Đẳng và trong 
xã hội, nhưng do quá nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, lần lộn giữa 
mâu thuẫn nội bộ nhân dân và mâu thuẫn đối kháng địch ta, đã dẫn 
đến hậu quả đánh vào một số đông cán bộ tốt của Đẳng và Nhà nước 
ở са sở. Hai phong trào đó đã được triển khai dưới sự chỉ đạo quan 
điểm của Mao Trạcb Đông (phát biểu trong Hội nghị công tác của 
Trung ương, bop tại Bắc Kinh tháng 2 - 1963) là: Nắm vững đấu 
tranh giai cấp sẽ giải quyết được mọi vấn để ("Giai cấp đấu tranh, 
nhất trảo tựu linh"). 

Tù ngày 20 - 12 
Trung Quốc đã tiến hành kì 
đọc Báo cáo công tác của Chí 








~ 1964 đến 4 - 1 - 1965, Quốc hội khóa ПІ của 
họp đầu tiên. “Thủ tướng Chu Ап Lai 
nh phủ tuyên bố rằng: nhiệm vu điểu 


inh ki ап bát đầu từ năm 1961 nay đã cơ bản hoàn 
chỉnh kinh tế quốc dân phát triển, toàn bộ nền kinh tế 


thành; sả t nông nghiệp đều З rust 
quốc ân bt đâu có chuyển bién tốt và dang Thy xe 
phát triển mới, Báo cáo của Thủ bướng Chu. Ấn Lai thể biên xu 
hướng muốn tập trung nỗ lực vào xáy dựng kinh i, n a кз п 
hiện đại hóa. Bản báo cáo nhấn mạnh: nhiệm vg М yến trong phát 
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triển kinh tế quốc dán từ nay về sau là : trong một thời kì lịch sử 
không đài lắm, xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc XHCN 
có nền nông nghiệp hiện đại, công nghiệp biện đại, quốc phòng hiện 
đại, và khoa học kĩ thuật hiện đại, đuổi kịp và vượt qua trình độ 
tiên tiến trên thế giới. 

Кї họp thứ nhất Quốc hội khóa Ш đã thông qua báo cáo của Thủ 
tướng Chu Ân Lai, bầu Lưu Thiếu Ki tiếp tục làm Chủ tịch nước; 
Tống Khánh Linh, Đểng Tất Vũ tiếp tyc làm Phó Chủ tịch nước; 
Chu Đức tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc bội. Quốc 
hội kêu gọi nhân dân cà nước ra sức phấn đấu để xây dựng Trung 
Quốc thành một cường quốc XHCN hiện đại hóa. 

Qua 5 năm điều chỉnh (1961 - 1965), nën kinh tế Trung Quốc 
đã có những chuyển biến nhất định. Năm 1965, tổng giá trị sản 
phẩm công nồng nghiệp đạt 223,5 tỉ NDT (tính theo giá năm đó), 
tăng 59,9% so với nám 1957: Tổng thu nhập quốc dân, tính theo chỉ 
số so sánh, nếu nằm 1952 là 100, thì năm 1957 là 153, năm 1962 là 
130,9, năm 1963 là 144,9, năm 1964 là 168,5, năm 1965 là 197,. 
Tổng thu nhập quốc dân năm 1965 là 138,7 tỉ NDT, bình quân đầu 
người là 194 NDT. Những nỗ lực và thành tựu trong những năm. 
"điểu chỉnh, cùng cố, bổ sung, nâng cao" nền kinh tế quốc dán là 
đáng ghi nhận, đã chặn được tình trạng hỗn loạn và đà xuống đốc 
trước đó, tạo điểu kiện để tiến lên những bước di tiếp theo, theo 
hướng hiện đại hóa. Tuy nhiên, sai lâm trong phong trào "cách 
mạng văn hóa" những năm sau đó đã phá hoại thành quả trên, cản 
trở sự phát triển về kinh tế - xã hội của nước CHND Trung Hoa. 

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong những năm cuối thập kỉ 50 
và đầu thập kỉ 60, Trung Quốc cũng đã đạt được những thành tựu 
đáng kể. Tuy nhiên, do sai lầm tả khuynh trong chỉ đạo, do tình 
hình không ổn định trong dòi sống kinh tế, chính trị nên những 
thành tyu đó không phát huy được đầy đủ. 


Về khoa học kĩ thuật, cuối năm 1958, Ủy ban Ki thuật nhà nước 
được thành lập, Các nhà khoa học tự nhiên và các nhà kĩ thuật được 
động viên, khuyến khích sáng chế với khẩu hiệu "Tràm hoa đua në, 
trăm nhà đua tiếng". Nhiều để tài nghiên cứu lí thuyết và nghiên 
cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế và tăng cường quốc phòng 
đã được hoàn thành xuất sắc. Việc Trung Quốc chế tạo và thử thành. 
công bom. nguyên: tử (ngày 10 - 10 - 1964) ит phần ánh tiểm lực và 
nỗ lực của nền khoa học kĩ thuật Trung Quấ ốc lúc bấy y giò. 
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_ Ngành khoa học xã hội, văn học, nghệ thuật trong thời ki này 
cũng có những thành tựu đáng ghi nhận. Nhiều tác phẩm ưu tú 
thuộc nhiều lĩnh vực đã ra đồi. Về triết học, có các tác phẩm: Điển 
giải thực tiễn luận, Diễn giải máu thuẫn luận, Đại cương ué phép 
biện chúng duy uột của Lý Dat; Chủ nghĩa duy uë lịch sử - lịch sử 
phát triển xã hội, Dë cương những bài giáng uë chủ nghĩa duy vât 
biện chứng, Chủ nghĩa duy våt biện chứng và chủ nghĩa duy våt lịch 
sử của Ngải Tü Кї; Dai cương học thuyết duy våt biện chứng của 
Hoa Cương; Chủ nghĩa duy våt là gì ? của Dương Hiến Trân; Đợi 
cương chủ nghĩa duy uật lịch sử của Tôn Thúc Bình; Chân lí giản di 
của Phùng Định v.v... Văn học сб các tiểu thuyết như: Sáng nghiệp 
sử, Hồng Ki Phổ, Bài са tuổi trẻ, Đá đỏ, Xóm núi đổi đời v.v... Điện 
ảnh có các bộ phim nổi tiếng Lâm Tắc Từ, Giáp Ngọ phong vân, Vạn 
thủy thiên sơn, Nam chinh bắc chiến, Ghi chép trinh sát Độ Giang, 
Đổng Tôn Thụy, Thượng Cam lĩnh, Đội du kích đông bằng v.v... 
Những tác phẩm tiêu biểu ấy có nội dung tư tưởng và trình độ nghệ 
thuật được đánh giá cao, nói lên tư tưởng, tình cảm, truyền thống 
yêu nước và cách mạng của nhân dân Trung Quốc. 





Sự nghiệp giáo dục, y tế trong những nám này cũng có những 
thành tựu đáng ghi nhận. Theo thống kê, năm 1965 ở Trung Quốc 
có 131,38 triệu học sinh đang theo học tại các trường (tăng 83% so 
với năm 1957). Tĩnh đến năm 1966, cả nước đã có 2100 huyện có đủ 
bệnh viện đa khoa, trạm phòng dich, nhà hộ sinh. Công tác vận 
động sinh để có kế hoạch ở Trung Quốc triển khai tương đối chậm. 
Năm 1957, nhà kinh tế bọc nổi tiếng Mã Diễn Sơ (Hiệu trưởng Đại 
học Bắc Kinh) đã viết bài "Thuyết dân số mới” (trên Nhân dân nhật 
báo ngày 5 - Т) chủ trương cần hạn chế tăng dân số, nhưng ông đã 
bị lãnh đạo cấp trên phê phán là 'quan diêm tư sản”. Đến năm. 
1962, Trung ương Đảng và Chính phủ Trung Quốc mới ra Chỉ thị về 
vấn để sinh để có kế hoạch, chủ trương hạn chế dân số. Về thể dục, 
thể thao, trong thời kì này, Trung Quốc cũng có nhiều thành tựu. 
Riêng năm 1965,сӣс vận động viên Trung Quốc đã phá 28 kỉ lục 


thế giới. 
{ 60, do sai lầm tả khuynh trong 
Trong những năm đầu thập kỉ 60, ca? s: Ë 
chỉ đạo, Khoa học xã hội và nhân văn ё Trung Quốc gặp nhiều NEG 
khän và chju nhiều tổn thất. Những mâu thuẫn trong nội bộ lãnh 
đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt. 
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động khoa học xã hội và đồi sống văn nghệ. Nhiều tác giả, tác phẩm 
bị quy chụp là "eó độc", là "chống Đảng' một cách vô căn cứ. Tháng 
11 - 1963, Mao Trạch Đông đã phê phán Bộ Văn hóa là "Bộ của đế 
vương quan tướng, của tài tử giai nhân, của thây ma ngoại quốc!", 
Tháng 1 - 1964, Trung ương Đảng tổ chức tọa đàm về văn nghệ, 
nhận dịnh rằng trên mặt trận văn nghệ, giai cấp vô sản và chủ 
nghĩa xã hội chỉ chiếm được một vị trí rất nhỏ, phần lón trận địa 
văn nghệ do chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xét 
lại chiếm giữ. Nhận định đó đã gây chấn động rất lớn trong giới văn 
nghệ sĩ. Tiếp sau đó là cuộc "chỉnh phong" nhằm phê phán các văn 
nghệ sĩ tiêu biểu. Nhà soạn kịch nổi tiếng Điển Hán trong kịch bản. 
kinh kịch Ta Giao Hoàn có nhấc lời của Võ Tắc Thiên: "Nước nâng 
thuyển mà cũng lật thuyên", đã bị quy tội là "Kêu gọi quần chúng 
lật đổ chuyên chính vô sản!", Điển Hán bị quy là "nhà văn chống 
Đảng!". Nhiều văn nghệ sĩ cách mạng tiêu biểu lúc bấy giờ như На 
Diễn, Dương Hàn Sênh, Mao Thuẫn, Mạnh Siêu v.v... đều bị phê 
phán. Từ đầu năm 1964, phong trào phê phán lan ra các lĩnh vực 
triết học, kinh tế học, sử học, giáo dục học v.v... Nhà triết học nổi 
tiếng Dương Hiến Trân với thuyết "hai hợp thành một" về quy luật. 
vận động của sự vật bị quy là "tư sản phán động". Dương Hiến Trân 
bị cách chức Phó Giám đốc trường Đảng Trung ương kiếm Viện 
trưởng Viện Triết học. Nhà kinh tế học nổi tiếng Tôn Dã Phương, 
Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế thuộc Viện Khoa học xã hội 
Trung Quốc, với kiến nghị cải tiến quản lí kinh tế theo phương 
hướng mở rộng quyển hạn cấp cơ sở để các xí nghiệp có thể tự hạch 
toán kinh doanh, bị phê phán là "phần tử theo chủ nghĩa xét lại!". 
Các nhà sử học mácxít nổi tiếng Tiền Ва Tán, Ngô Hàm bị phê phán 
là có quan điểm "phi giai сїр". Nhà triết học lão thành. Phùng Định 
với tác phẩm nổi tiếng Những chân lí giản dị bị phê là "một đống 
тас duy tâm". Ngày 10 - 11 - 1965, Vän hối báo (Thượng Hải) đăng 
bài của Diêu Văn Nguyên phê phán vỗ kịch Hdi Thụy bãi quan của 
tác giá Ngô Hàm (Phó Chủ tịch Hội Sử học Trung Quốc, Chủ tịch 
Hội Së học Bác Kinh) gây chấn động lớn trong các giới học thuật, 
văn nghệ. Cuộc phê phán, quy kết đối với giới học thuật và văn nghệ 
sĩ những năm đầu thập kỉ 60 là nhầm tạo dư luận để chuẩn bị cách 
mạng văn hóa. Bài báo của Diêu Văn Nguyên phê phán vở kịch Hdi 
Thụy bãi quan của Ngô Hàm là phát súng hiệu mở màn cho cuộc 
"Đại cách mạng văn hóa vô sản" sau đó. 
https://tieulun.hopto.org 
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© ноо! động đối ngoại của CHND Trung Hoq 


Những năm сиб thập kỉ 50, đầu thập kỉ а 
as phải đồng trước những vấn d rắc về đ пон: xung đạt ibn 
ra ở hai bờ eo biển Đài Loan, tình trạng căng thẳng trong quan hệ 
giữa Trung Quốc với Mĩ, Ấn Độ và Liên Xô. 

_ Từ sau nám 1949, tàn quân chính phú Quốc dân đẳng Tưởng 
Giới Thạch từ lục địa rút ra Đài Loan, và chiếm đóng một số đảo 
nhỏ ven bờ các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến. Từ ngày 23 - 8 - 1958, 
quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tiến hành một đợt pháo 
kích 40 dội vào các đảo Kim Môn, Mã Tổ ven bờ tỉnh Phúc Kiến; tấn 
công quân đội Đài Loan đóng trên đó. Hải quân và không quân Đài 
Loan tới chi viện. Mĩ huy động tàu của Ham đội 7 hộ tống và chuyên. 
chở vật tư quân sự tiếp tế cho quân đội Đài Loan. Ngày 4 - 9 - 1958, 
Bộ trưởng Ngoại giao Mĩ Đalet ngang nhiên tuyên bố : Nước Mĩ сб 
nghĩa vụ căn cứ vào hiệp ước đã kí kết, giúp đỡ bảo vệ Đài Loan khi 
bị tấn công vũ trang, Quốc bội Mĩ đã giao quyền cho “Tổng thống sử 
dụng lực lượng vü trang để bảo vệ các trận địa Kim Môn, Mã Tổ của 
Đài Loan. Một lực lượng lớn quân Mĩ được điểu từ Địa Trung Hải tới 
Viễn Đông. Một tiểu đoàn tên lửa đạn đạo của Mỹ đã tới đóng ở Đài 
Loan. Ngày 6 - 9 - 1958, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tuyên 
bố: "Đối với nhân dân Trung Quốc, bất cứ hiệp dinh nào được kí kết , 
giữa Mĩ và tập đoàn Tưởng Giới Thạch, bất cứ quyết định nào được 
Quốc hội Mĩ thông qua có liên quan tối hiệp định đó đều không có 
hiệu lực, Những hiệp định và quyết định đó không, thể hợp pháp hóa 
hành vì xâm lược của Mĩ, càng không thể trở thành cái cớ để Mĩ 
mà rộng phạm vi xâm lược lại khu vực eo biển Đài Тоат"). Từ ngày 
6 - 10 - 1958, quân đội Trung Quốc áp dụng chiến thuật "Vừa bán 
vừa ngừng, một ngày bắn một ngày ngừng". Ngày 18 – 10, Bộ Quốc 
phòng Trung Quốc ra lệnh ngừng bắn дао Kim Món hai tuần. 
Nhưng đêm 19 rạng ngày 20 — 10, Бат đội Mĩ hộ tống quân, Đài 
Loan xuất hiến ven bờ đảo Kim Môn nên quân đội Trung Quốc lại 
tiếp tục nã pháo. Chiến thuật "vừa bắn vừa ngừng" trên ео biển Đài 
Loan kéo đài cho tới ngày 31 - 12 - 1958 thì ngừng hàn, nhưng quan 
hệ Trung - Mĩ vẫn tiếp бис cảng thẳng: 8 

-3 - 1959 đã хау ra vụ nổi 

б Тау Nam Trung Quốc лауа Tăng, Sau KH bị biến áp, lực 

loạn của các phần tử li khai người тау Tạng. 





(1) Nhân dần nhật báo, ngày 4-9-1958. hftps://tieulun:hopto.org 
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lượng nổi loạn cùng Dat Lai Lạt Ma chạy sang Ấn Độ thành lập tổ 

chức lưu vong tiếp tục hoạt động li khai làm cho quan hệ Trung - Ấn 

đã trở nên căng thẳng hơn. ` 
Biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ dài khoảng 2000km chia thành 
hai đoạn Tây và Đông (8 giữa là biên giới Trung Quốc - Butan). Vùng 
lãnh thổ tranh chấp dọc đoạn phía tây rộng khoảng 33.000kmf, lãnh 
thổ tranh chấp dọc đoạn phía đông rộng khoảng 90.000km°. Vấn dë 
do lịch sử để lại là tháng 10 - 1918, Anh tể chức một hội nghị "Trung 
Quốc - Anh - Tây Tạng" tại Ấn Độ. Đại diện nước Anh là Mac 
Mahông đã kí với đại điện Tây Tạng một mật ước, vạch tuyến biên 
giới đoạn phía tây, lấy tên là "tuyến Mae Mahông". Sau này, chính 
phủ CHND Trung Hoa đã không công nhận tuyến biên giới đó. 

Ngày 2B - 8 - 1959 đã хау ra những vụ xung đột dọc tuyến Mac 
Mahông giữa quân đội Ấn Độ và quân đội Trung Quốc. Các cuộc 
dàm phán hòa bình không di đến kết quả. Từ đầu năm 1960 đến 
mùa thu năm 1961, trên đoạn biên giới phía tây đã хау ra 17 vụ 
xung đột vũ trang. Từ tháng 9 - 1962, xung đột đã nổ ra trên đoạn 
biên giới phía đông. Ngày 2 - 10 — 1962, cuộc chiến tranh quy mô lớn 
đã bùng nổ trên phạm vi toàn tuyến biên giới Trung - Ấn, kéo dài tới 
ngày 21 - 11 - 1962, gây cho hai bên những tổn thất nặng nề. Khi 
chiến sự kết thúc, quân đội hai bên trở lại "tuyến chiếm đóng thực 
tế" (hình thành khi quân đội Trung Quốc vào giải phóng Tây Tạng 
ngày 7 - 11 - 1950). Nhưng quan hệ Trung - Ấn vẫn tiếp tục căng 
thẳng do tranh chấp biên giới. 


Ӧ hướng bắc, quan hệ Trung - Xô bắt đầu rạn nứt và càng trở 
nên căng thẳng, quyết liệt. Từ đầu những năm 50, CHND Trung 
Hoa thi hành đường lối ngoại giao "nhất biên đảo" (ngả về một bên, 
tức là ngả về phía Liên Xô). Quan hệ Trung - Xô đã trải qua một 
thời ki "trăng mật" trong những năm 50. Viện trợ của Liên Xô có ý 
nghĩa rất lớn đối với công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân 
Trung Quốc trong những năm khôi phục kinh tế và kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất phát triển kinh tế - xã hội. Tình đoàn kết chiến đấu 
Xô - Trung đã được hun đúc trong chiến tranh cách mạng và quan 
hệ đoàn kết Xô - Trung có thể coi là xương sống của cộng dáng các 
nước XHƠN trải dài từ châu Âu sang châu Á. Sự rạn nứt trong quan 
hệ hai đẳng thể hiện công khai lần đầu tiên sau Đại hội XX Đẳng 
Cộng sản Liên Xô năm 1956. Ngay trong năm 1956, Đẳng Cộng вап 
Trung Quốc đã công bố hai bài bình. еа "У enaa, Rạp sử 
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của chuyên chính vô sàn" và "Lại bàn về kinh nghiệm lịch sử сйа 
chuyên chính vô sản", phê phán quan điểm của Đại hội XX Đẳng 
Cộng sản Liên X8. Trong thời gian Hội nghị 12 đẳng cộng sản và 
công nhân các nước XHCN và Hội nghị 64 đẳng cộng sản và công 
nhân ngay sau đó tại Matxeøva, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản 
Trung Quốc do Mao Trạch Đông dẫn đầu và đoàn đại biểu Đẳng 
Công sản Liên Xô đã tranh luận gay gắt về các vấn để được сої là 
tính nguyên tắc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, 
nhưng không đi đến nhất trí. Quan hệ Trung - Xô ngày càng căng 
thẳng, không chỉ đo bất đồng về quan điểm đối với các vấn đề cách 
mạng thế giới, mà quan trọng hơn là do những mâu thuẫn về lợi ích 
quốc gia. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Khơrútxôp tháng 
7 ~ 1958, Trung Quốc kiên quyết từ chối để nghị của Liên Xô về việc 
thành lập Hạm đội chung và xây dựng "đường dây nóng" (tuyến điện 
thoại đường dài chung). Tháng 6 - 1959, Liên Xô tuyên bố hủy bỏ 
Hiệp định về việc cung cấp kĩ thuật và nguyên liệu chế tạo bom 
nguyên tử cho Trung Quốc (kí tháng 10 - 1957). Tại hội nghị các 
đẳng cộng sản và công nhân các nước XHCN tại Buđapet (tháng 
6 - 1960), hai đoàn đại biểu Trung - Xô lại công kích nhau quyết 
liệt. Ngay sau đó, Liên Xô đã tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các hợp đồng 
hợp tác khoa học kĩ thuật với Trung Quốc, rút hết chuyên gia về 
nước. Mâu thuẫn giữa hai đảng đã phát triển thành mâu thuẫn giữa 
hai nước, Tại Hội nghị 81 đẳng cộng sản và công nhân 8 Matxcova 
tháng 11 - 1960, mâu thuẫn giữa bai đẳng vẫn gay gắt, không thể 
giải quyết. Trong những năm 60, mâu thuẫn Trung - Xó ngày càng 
trở nên sâu sắc và quyết liệt, dẫn đến chiến tranh biên giới пата 
1969, Sự bùng nổ mâu thuẫn và xung đột Trung - Xô không những 
gây tổn hại nghiêm trọng cho nhân dân hai nước mà còn gây tác hại 
to lớn, sâu xa cho cộng đồng các nước XHCN, cho phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. И | 
Trong thời gian này, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ hữu nghị 
với các nước XHƠN châu Á : Triểu Tiên và Việt Nam. Đẳng, Chính 
phủ và nhân dân Trung Quốc đã nhiệt tình ủng hệ và giúp đã sự 

nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân vật Nam. : 
Trong 10 năm ( từ 1957 đến 1968), Дш Quốc | tàng cường 
quan hệ với các nuốc Á - Phi, lần Jug thiết lap quan hệ "goi gino 
Với các nước vừa giành được độc 14р: TH a 
: ¡, Xômali, Lào, Angiêri, Uganda, 

Xuđăng, Ghinê, Gana, Cuba, Mali, : 

: МЕРЕН диер. 
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Bënanh, Kênia, Tuynidi, Côngô (Bradavin), Tandania, Môritani, 
Cộng hòa Trung Phi. Đồng thời, Trung Quốc да nỗ lực cải thiện 
quan hệ với các nước tư bản phát triển. Ngày 27 - 1 - 1964, CHND 
“Trung Hoa và Cộng hòa Pháp đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại 
giao, Quan hệ giao lưu giữa các tổ chức nhân dân (phi chính phủ) 
giữa Trung Quốc và Nhật Bản diễn ra liên tục. Mĩ chưa công nhận 
nhà nước CHND Trung Hoa, nhưng các cuộc tiếp xúc đối thoại 
'Trung - Mĩ đã bắt đầu. 


© TRUNG QUỐC TRONG 10 NĂM "CÁCH MẠNG VĂN HÓA" 
(1966 ~ 1976) 


bảng Cộng sån Trung Quốc phát động cuộc "Đợi cách 
mang văn hóa vô sản" 


Theo chỉ thị của Chủ tịch Mao Trạch Đông, ngày 16 - 5 — 1966, 
Hội nghị Bộ chính trị mở rộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra 
Thông tư chính thức phát động cuộc "Đại cách mạng văn hóa vô 
sản" (gọi tát là "cách mạng văn hóa"), mở đầu 10 năm động loạn bi 
thảm trong lịch sử nước CHND Trung Hoa, gây tổn thất “cho đất 
nước và sự nghiệp cách mạng, gây đau thương cho nhân dân, cho 
bao nhiêu cán bộ ưu tú của Đảng và Nhà nước. 

Sự bùng nổ "Đại cách mạng văn hóa vô sån” mà thực chất là một 
cuộc khủng bố chính trị bằng những hành vi phán văn hóa có nguồn 
gốc sâu xa từ những nhận thức sai lầm về lí luận cách mạng vô sân, 
có nguyên nhân trực tiếp từ những mâu thuẫn nội bộ đã hình thành 
và ngày càng sâu sắc trong những năm trước đó, mà không được giải 
quyết bằng biện pháp dân chủ. Mao Trạch Đông là người trực tiếp 
phát động và lãnh đạo "cách mạng văn hóa", nhưng khi cuộc "cách 
mạng" đó được phát động thì nhanh chóng vượt ra ngoài vòng kiểm 
soát của Mao Trạch Đông. Những bọn người có dă tâm, đã lợi dụng 
"cách mạng văn hóa", mê hoặc quần chúng tiến hành những hoạt 
động quá khích, đưa đất nước và nhân dân vào thâm họa kéo dài hơn 
10 năm. 

Hội nghị Bộ chính trị mở rộng tháng 5 - 1966 do Lưu Thiếu Kì 
chủ trì. Mao Trạch Đông không dự hội nghị, nhưng hội nghị được 
triệu tập và tiến hành theo sự chỉ đạo của Mao Trạch Đóng. Hội 
nghị nhận định ; ở Trung ương và các địa phương đang có một loat 
cán bộ lãnh đạo văn hóa đi theo giai cấp tư sản, chống Đảng, chống 


CNXH. Thông cáo của hội nghị kêu во Ооа, ае 
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mạng văn hột và sån, vạch trần lập trường tư sản phản động của 
những học giả đầy yos чу, phê phán triệt để tư tưởng tu sån phán 
động của chúng thë hiện trong các giới học thuật, giáo dục, báo chí, 
văn nghệ, xuất bản, giành lại quyên lãnh đạo lĩnh vực văn hóa từ 
tay bọn chúng”. Dựa vào lời vu khống của Khang Sinh”), Hội nghị dà 
БАМ БЕ Chân”, Та "Thụy Khanh 9, Іде Định Nhat’, Duong 
Thượng Côn ”, cách chức hoặc đình chỉ công tác những người này, 
lập ban chuyên án để điều tra xét xử. Hội nghị đã thành lập Tiểu tổ 
cách mạng uăn hóa gồm Trần Bá Đạt (ủy viên Bộ chính trị, làm Tế 
trưởng), Khang Sinh (cố vấn), Giang Thanh, Trương Xuân Kiểu (tổ 
phó) và các thành viên Vương Lực, Quan Phong, Thích Bảo Vũ, Diêu 
Уап Nguyên v.v... Trên thực tế, Tiểu tổ cách mạng văn hóa này đã 
thay thế Bộ chính trị và Ban bí thư điểu hành mọi công việc của 
Trung ương Đẳng những năm cách mạng văn hóa. 

Bản Thông cáo của Hội nghị Bộ chính trị mở rộng (thường được 
gọi là Thông tư 16 tháng 5) đã làm dấy lên một län sóng chính trị 
mang tính chất bạo lực và vô chính phủ náo động cả đất nước. Đại 
học Bắc Kinh lại trở thành nơi châm ngồi cho sự biến chính trị này. 
Ngày 95 - 5 - 1966, trên tấm bảng dựng trước nhà ăn tập thể của 
sinh viên Đại học Bắc Kinh đã xuất hiện tờ "đại tự báo" (báo chữ to) 
với đầu đề: "Tống Thạc, Lục Bình, Bành Bội Vân đã làm gì trong 
Đại cách mạng văn hóa?". Kí tên đưới tờ báo chữ to đó là 7 người, 
bàng đầu là Nhiếp Nguyên Tử, một nữ trợ giáo trẻ, Bí thư chỉ bộ 
khoa Triết học, Đại học Bắc Kinh. Thực tế, đây là một âm mưu của 
Khang Sinh xúi giục sinh viên và cán bộ trẻ Đại học Bắc Kinh tấn 
công vào lãnh đạo nhà trường và thành ủy Bắc Kinh. Tống Thạc bấy 
giờ là Phó ban Công tác đại học của thành ủy Bắc Kinh; Luc Bình là 
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh; Bành Bội 
Vân là Phó bí thư Đảng ủy Đại học Bắc Kinh. Nhóm Nhiếp 


кси ШЕ 

(D) Khang Sinh : Ủy viên ВОТ, Trường ban Tổ chúc Trung wong 

©) Bành Chân : Ủy viên BCT, Bí thu thành ủy Bắc Kinh. ñ 

(8) La Thuy Khanh : Bí thu Trung ương Đảng, Dai tướng - Tổng tham muu trưởng, 

) Luc Định Nhất : Ủy viên BCT, Trưởng ban Tuyến huấn Prung OMe. 

(5) Dương Thượng Свв: Br thư Trung ương Đẳng, Chủ nhiệm vấn phòng Trung. 

tong Đảng, hitps://tieuluri.hopto.org 
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Nguyên Tử viết báo chữ to vu khống lãnh đạo Dai học Bắc Kinh và 
thành ủy Bắc Kinh phá hoại Đại cách mạng văn hóa vô sản, đi theo 
chủ nghĩa xét lại, đồi "giương cao ngọn cờ vĩ đại tư tưởng Mao Trạch 
Đôn đập tan mọi sự khống chế và mọi âm mưu quỷ kế của bọn 
xét lại... tiến hành cách mạng XHCN đến cùng !". 

Nhiều sinh viên Đại học Bắc Kinh tỏ thái độ bất bình đối với tờ 
báo chữ to đó. Họ dán những tờ báo chữ to khác để phần đối. Khang 
Sinh báo cáo tình hình ở Đại học Bắc Kinh lên Mao Trạch Đông (bấy 
giờ đang ở Hàng Châu). Mao Trạch Đồng lập tức chỉ thị công bố báo 
chữ to của bọn Nhiếp Nguyên Tử trên báo chí và Đài phát thanh 
Trung ương. Đại học Bắc Kinh bỗng trở thành trung tâm của "Đại 
cách mạng văn hóa vô sản". Ban lãnh đạo Đại học Bắc Kinh ngay 
sau đó bị cách chức. Lưu Thiếu Kì phụ trách thường trực công tác 
Đảng, thấy tình hình Đại học Bắc Kinh lộn xộn bèn phái một tổ công 
tác xuống để hướng dẫn hoạt động cách mạng văn hóa tiến hành 
một cách có trật tự. Đầu tháng 8 - 1966, tại Hội nghị Trung ương 11 
khóa УШ, Мао Trạch Đông đã phê phán Lưu Thiếu Кї cù đội công 
tác về Đại học Bắc Kinh là "đứng trên lập trường của giai cấp tư 
sản!". Mao Trạch Đông nhiệt liệt ủng hộ hoạt động chống đối của 
học sinh, sinh viên, bấy giờ đã được tổ chức thành "hồng vệ binh", 
nổi dậy chống đối các cấp lãnh đạo, cho rằng "tạo phản chống bọn 
phản động là có lí", Ngày 5 - 8 — 1966, Mao Trạch Đông đích thân 
viết báo chữ to : “Báo ch to của tôi : № pháo ойо Bộ Tư lệnh!". Đó 
là mệnh lệnh tấn công vào phái đối lập, mà Mao Trạch Đông cho 
rằng "Bộ Tư lệnh" của họ do Lưu Thiếu Kì cầm đầu. Ngày 18 - 8 - 
1966, Hội nghị Trung ương 11 khóa VIH Đảng Cộng sản Trung 
Quốc chính thức thông qua Quyết định của Bộ chính trị Trung uang 
Đảng Cộng sản Trung Quốc оё Đại cách mạng vän hóa vô sản 
(thường được gọi tắt là "Nghị quyết 16 điểu"). Đây là văn kiện chính 
thức đầu tiên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc về cách mạng văn hóa. Sau đó, bão táp "Đại cách mạng văn 
hóa vô sản" đã từ Bắc Kinh tràn khắp đất nước Trung Hoa. Tiếp sau 
trường trung học trực thuộc Đại học Thanh Hoa, tất cả các trường 
trung học và đại học ở Bắc Kinh đều thành lập các tổ chức Hồng vệ 
bình. Phong trào Hồng vệ binh nhanh chóng lan ra cả nước. Ngày 18 
- 8, khoảng 1 triệu quân chúng thủ đô Bắc Kinh mít tỉnh tại quảng 
trường Thiên An Môn chào mừng Đại cách mạng văn hóa vô sản. 
Mao Trạch Đông trong bộ quân phục màu xanh lá cây đứng trên lễ 


đài vẫy tay duyệt đội ngũ Hồng vệ. ШОУ бб, gia Phusa КЫ cả 
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nước diu hành qua quảng trường, Lâm Bưu doe diễn văn hô hào 
Hồng vệ binh "Đánh đổ phái đương quyền di theo đường lối TBCN, 
đánh đổ quyền uy phán động của giai cấp tư sản, đánh đổ tất cả bọn 
bảo hoàng tư sản, phản đối mọi hành vi áp chế cách mạng, đánh đổ 
tất cả bọn nguu quỷ xà thẩn!.. triệt để đánh đổ bọn chúng, quét 
sạch bọn chúng, làm cho bọn chúng không bao giờ có thể ngóc đầu 
dậy được пба!...". “aki 
Hồng vệ binh mang theo tinh thần "làm phản có I" từ Bác Kinh 
{фа ra cả nước, đấu tó, đập phá để "tiêu diệt sạch sành sanh" tư 
tưởng cũ, văn hóa cü, phong tục cũ, tập quán cũ ! (mặc dù họ không 
hiểu tư tưởng mới, văn hóa mới, phong tục mới, tập quán mới là như 
thế nào). Họ xông vào chùa chiển, nhà thờ, đập phá tượng Phật, 
tượng Thánh, xông vào văn phòng "giải tán" các đẳng phái dân chủ, 
xông vào thư viện, bảo tàng đốt sách vở tranh ảnh ngoại quốc, cắm. 
kéo cắt tóc dài, váy đẹp của những người đi ngoài đường phố. Rất 
nhiều di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh là di sản văn hóa dân 
tộc bị tàn phá. Nhưng điều nghiêm trọng nhất là Hồng vệ bình bị lợi 
dụng để bắt bớ, đấu tố, bức hại bàng triệu cán bộ ưu tú của Đẳng và 
Nhà nước, những trí thức và nhà hoạt động văn hóa có uy tín, kể cả 
những bậc cách mạng lão thành сб công lớn đối với đất nước, trong 
đó có những người đang giữ chức vụ quan trọng trong. Đảng, chính 
quyền, quân đội, đoàn thể. Ngày 1 - 11 - 1966, tạp chí Hồng hi đăng 
xã luận nhan dë "Thắng lợi vĩ đại của đường lối cách mạng vô sản 
của Mao Cbủ tịch", nói rõ: "Bất cứ kë nào, cho đù trước đây có công 
lao to lớn đến đâu, nếu theo đường lối sai lắm, thì mâu thuẫn giữa 
họ với Đảng và quán chúng sẽ thay đổi tính chất, từ mâu thuẫn 
không đối kháng biến thành mâu thuẫn đối kháng, họ sẽ trượt dài 
vào con đường chống Đảng, chống CNXH". Lưu Thiếu Kì, Đặng Tiểu 
Bình đã trả thành mục tiêu tấn công số một của Đại cách mang văn 
hóa vô sản. Khắp nơi bắt đầu xuất hiện biểu ngữ và khẩu hiệu "Ра 
đảo Lưu Thiếu Kì !". "Lưu Thiếu Kì phải cúi đầu nhận. tội trước 
nhân dân toàn quốc": "Dà đảo Đặng Tiểu Bình” "Phải tiến hành 
trận đánh đấm máu với Lưu - Đặng!”. Uy tín và danh dự của vị Chủ 
tịch nước bị chà đạp không chút thương tế. an 
3 £ ch Đông dự tính cách mạng 
XKhoảng tháng 10 — 1966, Мао ТО a nam (987. Nhung ваш 
văn hóa có thể kết thúc удо cuối m Ж азы жерт 
А ч trào "tạo phản" của "phái tạo 
đồ, Mao Trach Động lại ủng hô phong Е ERE «ЕЙ Esa 
phán" trong công nhân, do vậy phong trào các ang 
https://tieulun.hopto.org ад 


Jai lan kháp các vùng công nghiệp, nông thôn, và kéo dài. Ngày 
9-11- 1966, Tăng Quốc Bình, Vương Hồng Văn thành lập Bộ 7ổng 
Е lệnh tạo phản cách mạng của công nhân Thượng Hỏi, hô hào 
"cướp chính quyền !". Từ đó, phong trào "tạo phản" đã lan rộng ra cả 
nước. Ngày 6 - 1 - 1967, chúng đã lật đổ thành ủy và ủy ban nhân 
dân, cướp được chính quyển ở Thượng Hải. Báo Văn hổi (Thượng 
Hải) ngày 14 - 1 - 1967 đăng xã luận, tuyên bố rằng: "Cách mạng. 
là một giai cấp này lật đổ một giai cấp khác, vấn để căn bản của 
cách mạng là vấn dê chính quyền". Nhân dân nhật báo số ra ngày: 
11 - 1 - 1967 đăng điện chúc mừng của Trung ương Đảng và chính 
phủ gửi "сйс đoàn thể tạo phản" ở Thượng Hải. Bức điện viết: 
"Những hành động cách mạng của các đồng chí sẽ là tấm gương 
sáng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong toàn quốc, 
cho đông đảo quần chúng cách mạng noi theo". Sau Thượng Hải, à 
các tỉnh Sdn Tây, Quý Châu, Hắc Long Giang, tiếp sau là hầu hết 
các tỉnh, khu tự trị, các thành phố lớn, bọn "tạo phản" đều đã nổi 
loạn, cướp chính quyền. 

Theo sự sắp 
đặt của Khang 
Sinh và Giang 
Thanh, được sự 
đồng ý của Мао 
Trạch Đông, tối 
ngày 6 - 4 — 1967, 
cuộc đấu tố Luu 
Thiếu Kì được tổ 
chức tại Trung 
Nam Hải. Hồng 

` vệ binh đã dùng 
nhục hình đối 
với Chủ tịch 
nước. Tháng 10 - 1968, Hội nghi Trung ương 12 khóa VIII Đẳng, 
Cộng sản Trung Quốc đã thông qua báo cáo của tổ chuyên án, kết. 
tội Lưu Thiếu Ki là "kë phản bội", "Hán gian", “công tặc", khai trừ 
vĩnh viễn khỏi các chức vụ trong Đảng và chính quyển. Do bị bức 
hại tàn nhàn, ngày 12 - 11 - 1968, Chủ tịch Lưu Thiếu Ki đã qua 
đời trong một cảnh tượng hết sức thê thảm. Ngoài Chủ tịch Lưu. 
u Ki, các vị lãnh. 
đội : Chu 








Hồng vệ binh trong "cách mạng văn hóa" 
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Đức, Đăng, Tiểu, Bình, Trận Vận, Đảo 






Đẳng, Nhà nước và _ 








Chú, Trần Nghị, Hạ Long, Bành Đức Hoài, Nhiếp Vinh Trăn, Từ 
Hướng Tiền, Diệp Kiếm Anh, La Thụy Khanh v.v...đều bị bức hai ở 
mức độ khác nhau trong quá trình cách mạng văn hóa, Hạ Long, 
Bành Đức Hoài, Đào Chú, Vương Gia Tường, Lý Lập Tam v.v... bị 
,bức hại đến chết. Hàng ngàn cán bộ cao cấp khác bị liên luy. Hàng 
triệu cán bộ cấp tỉnh, khu, thành phố trở xuống bị vu khống, đấu tố 
bức hại tàn nhẫn. | ' 


Trong quá trình cách mạng văn hóa, Mao Trạch Đông đã đưa ra 
thuyết. "Tiếp tục cách mạng dưới nền chuyên chính vồ sản" cho rằng: 
đấu tranh giai cấp dưới nền chuyên chính vô sản, về bản chất, vẫn 
là vấn dê chính quyền; cuộc đấu tranh đó tất yếu sẽ phản ánh vào. 
nội bộ Đảng; do vậy phải tiến hành cách mạng văn hóa vô sản để 
giành lại chính quyền từ tay phái đương quyền trong Đảng đi theo. 
chủ nghĩa tư bản. Bắt đầu từ vụ Hồng vệ binh cướp chính quyển ở 
“Thượng Hải tháng 1- 1967 đến đầu tháng 9 — 1968, các "ủy ban cách 
mạng (cách mạng văn hóa vô sản)" đã được thiết lập trên tất cả 29 
tinh, thành, khu tự trị. Báo chí lúc bấy giờ đã ca ngợi "Giang sơn cà 
nước đã một màu hồng !". 

Nhằm củng cố và khẳng định "thành công" của cách mạng văn 
hóa, từ ngày 1 đến 24 - 4 - 1969, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã 
họp Đại hội IX. Tham dự Đại hội có 1612 đại biểu. Số đại biểu này 
không phải do Đại hội Đẳng cơ sở bầu ra như thường lệ, mà là do 
"hiệp thương" để tuyển chọn, thực chất là do chỉ định. Đại biểu nước 
ngoài không được mời tới dự Đại hội. Tại Đại hội, Mao Trạch Đông 
đọc diễn văn khai mạc, hi vọng "Раі hội này sẽ là một Đại hội đoàn 
kết, một Đại hội thành công, sau Đại hội sẽ giành được thắng lợi 
hơn nữa trong cả nước!" Lâm Bưu đọc Báo cáo chính trị, tư tưởng 
chỉ đạo là "tiếp tục cách mạng dưới nền chuyên chính vô sản". Lâm 
Bưu phê phân Lưu Thiếu Kì là "phản bội, nội gián, công tặc". Lâm 
Buu hó hào chuẩn bị chiến tranh để đối phó với nguy cơ chiến tranh 
thế giới bùng nổ, Lâm Bưu са ngợi "Tư tưởng Mao Trach Dóng 1а 
ch nghta Мас - Lênin trong thời đại chủ nghĩa để quốc di tôi sụp 48 
hoàn toàn”. Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội IX ghi rõ: "Phó 
Chủ tich Lâm Bưu là người bạn chiến đấu gân gũi nhất và là người 
Kế vị Mao Chỗ tịch". Đại hội IX Đảng Cộng sản Trung Очоа bên 
та Bạn chấp hành Trung ương mới gốm 170 ủy viên chính ЭМЕ tà 

Е ”' L ang là Mao Trach Dóng. Phó Chú 
109 бу viên dự khuyết ; Chủ tịch Đẳng ` 
зен 3 ` z ¿ng vụ Bộ chính tri gồm: Мао Trạch 
tich là Lâm Bưu. Ủy viên thưởng ҮҮ i 
Đông, Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Trần вам. ЖЕП ро. org 
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Tù sau Đại hội IX, Dai cách mạng văn hóa уб sån chuyển sang 
giai đoạn "đấu, phê, cải". Lâm Bưu, Giang Thanh lợi dụng các biện 
pháp làm trong sạch Đảng để trấn áp, loại trừ các địch thủ của mình. 


Ө su tiện Lâm Bưu пёт 1971 và fình hình Trung Quốc những 
năm sau đồ 


Lâm Bưu, sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch Đảng, đã tập hợp 
xung quanh mình những nhãn vật hàng đầu trong quân đội : Hoàng 
Vĩnh Thắng (Tổng tham mưu trưởng), Ngô Pháp Hiến (Tư lệnh 
không quân), Lý Tác Bằng (Tư lệnh hải quân), Khưu Hội Tác (Tư 
lệnh lục quân), Diệp Quần (vợ Lâm Bưu, Chủ nhiệm văn phòng 
Quân ủy Trung ương). Sau khí phe cánh đã mạnh, ý dó nắm quyển 
lực cao nhất của Lâm Bưu thể hiên ở để nghị tái lập chức vụ Chủ 
tịch nước, Mao Trạch Đông phán đối để nghị đó. Quan hệ Mao 
Trach Đông - Lâm Bưu bắt đầu rạn nứt. Lâm Bưu quyết định tiến 
hành đảo chính. Con trai Lâm Bưu là Lâm Lập Quả, bấy giờ là Phó 
Chủ nhiệm văn phòng kiêm Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tư 
lệnh không quân, trên thực tế là nắm quyển chỉ huy không quân, 
được giao nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch cụ thể để tiến hành cuộc đảo 
chính quân sự. Mao Trạch Đông đã sớm nhận được nguồn tin tình 
báo về âm mưu của Lâm Bưu. Từ ngày 14 - 8 — 1971, Mao Trạch 
Đông đã tiến hành chuyến đi xuống các tỉnh miền Nam Trung Quốc, 
thực chất là để vạch trần âm mưu của tập đoàn Lâm Bưu, tranh thủ 
lãnh đạo Đảng và chính quyền các tỉnh miền Nam đứng về phía 
mình. Trong các buổi gặp gỡ lãnh đạo các tỉnh miền Nam Trung 
Quốc, Mao Trạch Đông đã nói rô Lâm Bưu "nóng lòng muốn làm 
Chủ tịch, muốn chia rế Đảng, nóng lòng cướp chính quyền", Tập 
đoàn Lâm Bưu cảm thấy chuyến đi miền Nam của Mao Trạch Đông 
là một mối đe dọa đối với họ. Lâm Bưu lập tức hạ lệnh chuẩn bị kế 
hoạch đảo chính. Hai phương án được vạch sẵn. Phương án một: ám 
sát Mao Trạch Đông khi qua Thượng Hải, đồng thời ra tay t 
Kinh, sau đó tuyên bố Lâm Bưu lên thay thế. Phương án hai: nếu kế 
hoạch ám sát bị thất bại thì rút xuống Quảng Châu, thành lập 
Trung ương riêng. Nhưng âm mưu và kế hoạch của Lâm Bưu đã bị 
bại lộ. Mao Trạch Đông đã đột ngột ra lệnh cho đoàn tàu đổi hành 
trình, chiêu 11 - 9 rời Thượng Hải sớm hơn so với kế hoạch ban đầu, 





(1) Từ sau khi Chủ ба nước Lưu Thiếu Ki bị hại, Trung Quốc không đặt chức hủ 
tịch nước na. nages /Itieulun.hopto.org 
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qua Tô Châu, an toàn về tới Bắc Kinh chiều т _ к 

ám sát Мав Trach Đông thất bại, Lâm Bưu. Bi Anh = фк 
phuong án: bai : rút xuống Quảng Châu. Nhưng Chu Ân Lai đã biết 
và chặn đứng âm đó. Lúc 1 giờ 50 phút sáng 13 - 9 - 1971, trong 
tình trạng hoảng hốt, Lâm Bưu cùng gia đình và đoàn hầu cận lên 
chuyên ed bay theo hướng bắc. Nhưng chuyên cơ vừa ra khỏi không 
phận Trung Quốc thì rơi xuống lãnh thổ Mông Cổ. Lâm Вий cùng 
toàn bộ đoàn tùy tùng đều tử nạn. Trong tài liệu lịch sử Trung 
Quốc, vụ đảo chính thất bại đó thường được gọi là "Sự kiện 13 - 9", 

Sau "Su kiện 13 - 9", một cuộc "chỉnh phong" phê phán Lâm 
Bưu đã được triển khai nhằm lên án cuộc "chính biến phản cách 
mạng". Lâm Bưu bị phê phán là "phần tử xét lại", hoạt động chia rẽ 
bè phái. Từ đây, диде sự ủng bó của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai 
chủ trì công tác hằng ngày của Trung ương Đảng. Tháng 3 - 1973, 
được Mao Trạch Đông phê chuẩn, Trung ương Đảng đã ra "Quyết 
định khôi phục sinh hoạt Đẳng và chức vụ Phó Thủ tướng chính phủ 
cho đồng chí Đặng Tiểu Bình", Một số cán bộ lão thành trước đây bị o 
ép như 'Trần Vân, Vương Chấn v.v... cũng được tự do hơn. Мао Trạch 
Đông đã dự lễ truy điệu Nguyên soái Trần Nghị (ngày 6 - 1 - 1972) 
và đánh giá cao công trạng của Trần Nghị. Lâm Bưu và những 
người cùng phe cánh bị khai trừ Đẳng. Nhưng sai lâm Đại cách 
mạng văn hóa vô sản vẫn không được nhận thức và sửa chữa, 

Từ ngày 24 đến 28 - 8 - 1973, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Tới dự Đại hội có 
1249 đại biểu, thay mặt cho 28 triệu đảng viên trong cả nước, Báo 
cáo chính: trị do Trương Xuân Kiểu, Diêu Văn Nguyên thảo, Mao 
Trạch Đông duyệt, Chu Ап Lai trình bày trước Đại bội. Báo cáo 
chính trị lên án tập đoàn phản Đảng Lâm Bưu, phân tích tình hình 
và nhiệm vụ của Đẳng. Báo cáo chính trị vẫn quán. triệt quan điểm 
"tiếp tục cách mạng dưới nền chuyên. chính vô sàn", kiên tì đường 
lối chung của Đẳng trong giai đoạn XHCN, kiên trì Đại cách mạng 
văn hóa vô sản, nhấn mạnh tính chất lâu dài của đâu tanka trong 
nội bộ Đảng, ví như cuộc đấu tranh chống tập đoàn Lâm Bưu "së còn 
tiếp diễn 10 lân, 20 lân, 30 lân". Đại hội dã thông qua Báo cáo sửa 
đối điều lệ Đảng do Vương Hồng Văn trinh bày, Đại hội dã bảu Bạn 

Ў 5 gồm 195 ủy viên chính thức và 124 ủy 

chấp hành Trung ương mới góm xe А а 
Ng anh Trung ương khóa X đã họp Hội nghị 
viên dự khuyết, Ban chấp hành тш b Đông được bầu:lại 
lân thứ nhất bảu bạn lãnh đạo mói Man Tyach разе йш рац n 
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làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương. Các Phó сый tịch là Chu 
Ân Lai, Vương Hồng Văn, Khang Sinh; Diệp Kiếm Anh, Lý Đức Sinh. 

Từ sau Đại hội X, đấu tranh trong nội bộ lãnh đạo Đảng vẫn 
tiếp tục gay gắt, chủ yếu giữa phái cực tả, đại diện là Giang Thanh, 
Trương Xuân Kiểu, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn (về sau 
được mệnh danh là "bè lũ bốn tên"), với lực lượng chính thống trong 
Đẳng gồm phần lớn những cán bộ lão thành, nhân vật tiêu biểu là 
Chu Ân Lai. Tháng 5 — 1973, trong một buổi nói chuyện, Mao Trạch 
Đông đã ví Lâm Bưu với Khổng Tử. Tháng 9 năm đó, trong một buổi 
tiếp khách nước ngoài, Mao Trạch Đông nói đại ý : Tẩn Thủy Hoàng 
là hoàng đế nổi tiếng đầu tiên trong xã hội phong kiến Trung Quốc ; 
ở Trung Quốc xưa nảy vẫn có hai quan điểm, một cho rằng Tần 
“Thúy Hoàng tốt, một cho rằng Tán Thủy Hoàng xấu, tôi tán thành 
Tàn Thủy Hoàng, không tán thành Khổng Tử. Tư tưởng "phê 
Khổng" của Mao Trạch Đông lập tức bị bọn Giang Thanh lợi dụng để 
phát động phong trào “phê Lâm, phê Khổng”. Ngày 18 - 1 - 1974, 
Mao Trạch Đông cho công bố tài liệu “Lâm Bưu và đạo Khổng - 
Mạnh" do bọn Giang Thanh biên soạn, chính thức phát động phong 
trào “phê Lâm, phê Khổng". Mao Trạch Đông cho rằng Khổng Tử là 
nhân vật phản động, âm mưu duy trì chế độ nó lệ lạc hậu. Bọn 
Giang Thanh lợi dung luận điểm đó để chia mũi nhọn phê phán vào 
Chu Ân Lai, người bị họ chụp mũ là “bậc đại Nho trong Đảng”. 

Hội nghị Trung ương 2 khoá X Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(tháng 1 – 1975) đã bầu Đặng Tiểu Bình làm Phó Chủ tịch Ban chấp 
hành Trung ương, Ủy viên thường vụ Bộ chính trị. Có thể nói, về tổ 
chức cũng như'về đường lối, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình bấy giờ 
đã trở thành “hạt nhân” của bộ máy nhà nước. Từ trung tuần tháng 
1 - 1975, Chu Ân Lai ốm nặng, Mao Trạch Đông chỉ định Đặng Tiểu 
Bình chủ trì công tác hàng ngày-của Đảng và Chính phủ. Căn cứ 
vào tính thần nghị quyết của kì họp thứ nhất Quốc hội 
khoá IV, Đặng Tiểu Bình đã tiến hành chỉnh đốn một số lĩnh vực 
như : quân đội, công nghệ, giao thông, khoa học kĩ thuật, nông 
nghiệp v.v... 

Ngày 8 - 1 - 1976, Chu Ân Lai, Phó Chủ tịch Ban chấp hành 
“Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Chính phù, Chủ 
tịch Hội nghị Hiệp thưởng chính trị nhân dán toàn quốc nước 
CHND Trung Hoa, đã từ trần, thọ 78 Теве reng thể được cù 
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hành trong hai ngày 10 và 11 - 1 - 1976. Ngà 

£ à Bô chú š nan . Ngày 21 — 1, Mao Trạch 
Đông và Bộ chính trị quyết định Hoa Quốc Phong giữ chức Quyển 
Thủ tướng và chủ trì công tác hàng ngày của Trung ương Đẳng. 
Đặng Tiểu Bình trên thực tế đã bi gạt sang một bên. 


_ Ngày 4 - 4 - 1976, theo nông lịch là tiết Thanh mình, lại là ngày 
chủ nhật, có khoảng 2 triệu lượt người tới quảng trường Thiên An 
Môn dâng hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Chu Ân Lai, Có hơn 2000 
vòng hoa đã được đặt bên Đài tưởng niệm. Quán chúng vừa phát 
biểu những lời ngợi ca công đức của cố Thủ tướng Chu Ân Lai, vừa 
phê phán bọn cực “tả” trong Đại cách mạng văn hoá. Tôi hôm đó, 
Hoa Quốc Phong triệu tập cuộc họp Bộ chính trị và nhận định: “Một 
bọn người xấu đang trực tiếp công kích Chủ tịch, công kích Trung 
ương”. Hội nghị quyết định ngay trong đêm hôm ấy, dọn hết các 
vòng hoa đi chỗ khác và được Mao Trạch Đông phê chuẩn. Gần nửa 
đêm, 5000 “dân bình công nhân" cùng 3000 cảnh sát, với 200 xe tải 
đã được điểu đến dọn sạch các vòng hoa và biểu ngữ trên quảng 
trường Thiên An Môn, Sáng hôm sau (ngày 5 - 4), làn sóng phán nộ 
của quán chúng đã dẫn tới cuộc đụng độ giữa quần chúng với dân 
binh và cảnh sát. Chiểu hôm đó Bí thư thành ủy Bắc Kinh Ngô Đức 
đã đọc bài phát biểu trên đài truyền thanh lên án “những phán tử 
xấu gây loạn”. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát, bộ đội cảnh vệ được 
điều đến bao vây quảng trường, giải tán đám đông, bắt di 200 người 
đang tập trung xung quanh Đài tưởng niệm. Tối ngày 7 — 4, Bộ 
chính trị họp, lên án “hoạt động phản cách mạng” trên quảng trường 
Thiên An Môn, theo để nghị của Mao Trạch Đông quyết định Hoa 
Quốc Phong làm Phó Chủ tịch thứ nhất Ban chấp hành Trung ương 
Đảng và Thủ tướng Chính phủ; cách mọi chức vụ trong Đẳng và 
chính quyên của Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình đã bí mật rồi 
khói Bắc Kinh. 

Năm 1976 là một năm diễn ra nhiều biến cố đối với nước CHND 
Trung Hoa. Dn năm là sự kiện Thủ tướng Chu Ân Lai từ trân: ng 
đó xây ra sự kiện Thiên Ân Môn ngày 4 - 4. Ngày 6 - 7, UY viên 
thế P chính trị Đẳng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quốc 

iene vy Во БАГЫН ái Chu Đức tù trần, thọ 90 
hội nước CHND Trung Hoa, Nguyên soái "s Em SẼ 
tuổi. Ngày 28 - 7, khu vực Đường Sön, Phong Nam (рүн 

gày . т ына a 
$ š т а khủng khiếp : 242.769 người chết, 
trận động đất lớn, gây hậu qua с ариб Йй, А 
ời bi thành phố công nghiệp Đường Son với hơn. 
164.851 người bị th SE sy оо Chữ tịch Ban chấp hành Trung 
1 triệu dân bị san bằng. Ngày 9 - 9, 019 З ау Trung v 
«Кз ssnz sản Trung Quốc, Chủ. tịch Quân ủy Trung ương, 
ương Đáng Cộng san https://tieulun.hopto.org „ 
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Chü tịch danh du Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn 
quốc nước CHND Trung Hoa Mao Trạch Đông từ trần, thọ 83 tuổi. 

Ngay sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông từ trần, nội bộ lãnh đạo 
cấp cao Đẳng và Nhà nước Trung Quốc đã diễn ra cuộc đấu tranh 
quyền lực rất phức tạp và quyết liệt, Vấn đề chủ yếu đặt ra là ai sẽ 
kế vị Mao Chủ tịch. Hai ngày sau khi Mao Trạch Đông từ trân, 
Vương Hồng Văn thành lập Văn phòng Trung ương riêng, Giang 
“Thanh tuyên bố được Mao Chủ tịch để lại “Di chúc” cử bà ta kế vị. 
Một số ủy viên Bộ chính trị như Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh, 
Lý Tiên Niệm v.v.... đã cố gắng tập hợp lực lượng để chống lại âm 
mưu tiếm quyển của “bè lũ bốn tên”, Cuối cùng, họ đã di đến 
quyết định dùng vũ lực để trấn áp. Lúc 13 giờ ngày 6 - 10, Văn 
phòng Trung ương (Hoa Quốc Phong chủ trì) ra thông tư triệu tập 
cuộc họp thường vụ Bộ chính trị. 20 giờ cùng ngày, khi Vương Hồng 
Văn, Diêu Văn Nguyên, Trương Xuân Kiểu đến Hội trường Hoài 
Nhân Đường (trong Trung Nam Hải) để dự họp thì lần lượt bị bắt. 
Hoa Quốc Phong nhân danh Trung ương Đảng tuyên bố bắt chúng 
để xét hỏi về tội chống Đảng, âm mưu tiếm quyền. Ngay sau đó, 
Giang Thanh cũng bị bắt tại nhà riêng. Ngày 14 - 10, Trung ương 
Đẳng Cộng sản Trung Quốc chính thức công bố tin “bè lũ bốn tên” 
đã bị đập tan. Sự kiện này được coi là cái mốc thực tế đánh dấu 
chấm dứt 10 năm động loạn “Đại cách mạng văn hóa vô вап” (mặc 
dù đến Đại hội XI Đẳng Cộng sản Trung Quốc tháng 8 - 1977 mới 
chính thức tuyên bố kết thúc cách mạng văn hóa). 


Hậu quả của "cách mang văn hóa" 

Mười năm “cách mạng văn hóa” là một thời kì bi thẩm trong lịch 
sử nước CHND Trung Hoa, gây nên những hậu quả nghiêm trọng 
trên tất các lĩnh vực trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội của đất nước. 

Về kinh tế, do sự lũng đoạn của đường lối cực tả, nhiều thành 
tựu đạt được trong thời kì trước đã không được phát. huy, việc xây 


(1) Bè 16 bốn tên gầm : 

= Giang Thanh ; Ủy viên Ban chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quấc. 

= Vương Hồng Văn : Phó Chủ tịch BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

- Trương Xuân Kigu : Ủy viên thường vụ BCT, Phó Thủ tướng Chính phù. 

- Diêu Văn Nguyên : Ủy viên BCT Đăng Cộng sàn Trung Quốc. ` 
https://tieulun.hopto.org 
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dung kinh tế không được coi trọng, tình trạng hỗn loạn trong đồi 
sống xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến sàn xuất, kinh doanh. 
Theo thóng kë, trong 10 năm cách mạng văn hóa, tổn thất về kinh 
tế của Trung Quốc là khoảng 5000 tỉ NDT, Thời gian này, trên thế 
giới và trong khu vực, nhiều quốc gia đã tận dụng thời cơ cho nền 
kinh tế cất cánh. Trung Quốc đã bë 18 cơ hội đó. Trong 10 năm cách 
mạng văn hóa, nhân dân Trung Quốc không những phải chịu đựng 
sự khổ sở về mặt tỉnh thần, mà còn phải chịu dựng thiếu thốn trong 
đời sống vật chất. Trong 10 năm đó, thu nhập thực tế của công nhân 
viên chức giảm 4,9%, thu nhập hình quân của nông dân “giám châu 


tại chỗ”. 


Hậu quả tai hại nhất của cách mạng văn hóa là phá hoại hệ 
thống chính trị XHCN, gây tác hại xấu đến tình hình tư tưởng văn 
hóa toàn xã hội. Nguyên tắc dân chủ tập trung trong sinh hoạt 
Đảng không còn nữa, tệ sàng bái cá nhân Mao Trạch Đông phát 
triển đến dinh điểm. Bọn cực tả, tiêu biểu là “bë 1а 4 tên", đã lợi 
dụng quyền uy của Mao Trạch Đông để bức hại nhiều cán bộ đẳng 
viên. Tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương bị phá hoại hoàn 
toàn hoặc chỉ tổn tại về hình thức. Ở Trung ương, “Tiểu tổ cách 
mạng văn hóa” lũng đoạn mọi quyển hành. 'Tổ chức Đảng và chính 
quyền nhân dân các cấp bị Hồng vệ binh lật 48. Các tổ chức đoàn 
thể quán chúng bị giải tán. Đất nước Trung Hoa ngột ngạt trong 
bầu không khí khủng bố. 

“Cách mạng văn hóa” ở Trung Quốc trên thực tế là một cuộc tàn 
phá văn hóa, Các nhà văn hóa bị bức hại. Di sàn văn hóa dân tộc bị 
tàn phá. Đội ngũ trí thức bị mai một. Giới trí thức vừa bị tổn thất, 
trong phong trào "chống phái hữu” những năm 50, trong "cách mạng 
văn hóa” những năm 60 lại phải "lên núi, xuống làng” để lao động 
cải tạo và được bần nông, trung nông lớp dưới "giáo dục". “Theo 
thống kë, trong 10 năm, từ 1968 đến 1978, có 16,28 triệu trí thúc trẻ 
phải “lên núi, xuống làng”, được tổ chức thành những “binh đoàn 
sản xuất” đi khai hoang những vùng đất xa xôi һёо lánh nöi biên 
cương, hoặc buộc phải an сч lạc nghiệp ё nông, thôn, bó su nghiệp 
học tập, nghiên cứu. Nền giáo dục bị tổn thất nghiêm trọng. Вас thu 
Man bạch Bồng gội Dân УЧ КЕЛ ri нм 
ràng các trường bọc ở Trung. Quốc đã bị “các phần tử trí thức tu sản 
" Còn bọn Giang Thanh thì đánh giá thành tựu của nën 


thống trị °, 
giáo dục nước CHND Trung Hoa 17 năm qua (646 - 1966) là một 


A a u W ss hasp) айнек К НДЕП, 
đống rá п, tư sản, xét lại Trong сас! 
k2 ka https://tieulun.hopto.org 


nhiều năm các trường đại học bị đóng cửa. để sinh viên đi làm Hồng 
vệ binh. Hàng chục triệu thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên bị 
nhài nhét tư tưởng cuồng tín, “tạo phẩn”. 


Hoợt động đối ngoại của CHND Trung Ноа trong những 
năm 'cách mạng văn hóa” 


Về đường lối đối ngoại, Mao Trạch Đông đã đưa ra học thuyết về 
“ba thế giới”. Trong thời kì này, mâu thuẫn Trung - Xô phát triển 
đến cao điểm, trong khi quan hệ Trung ~ Mĩ được nổi lại và được cải 
thiện. Thành tựu quan trọng nhất trong công tác đối ngoại của 
CHND Trung Hoa là đã giành lại được vị trí của mình trên diễn đàn 
Liên Hợp Quốc. 

Quan điểm chỉ đạo hoạt động đối ngoại của CHND Trung Hoa là 
lí luận về “ba thế giới" của Mao Trạch Đông. Trong buổi tiếp Tổng 
thống Dãmbia ngày 22 - 2 - 1974, Mao Trạch Đông đã nói rõ thuyết 
“ba thế giới" như sau: "Tôi cho rằng Mĩ và Liên Xô là thế giới thứ 
nhất, Phái trung gian gồm Nhật Bản, châu Âu và Canada là thế giới 
thứ hai. Chúng ta là thế giới thứ ba... Thế giới thứ ba có số dân rất 
đông. Cả châu Á, trừ Nhật Bản, đều thuộc thế giới thứ ba. Cả châu 
Phi, Mĩ latinh đều thuộc thế giới thứ ba". Ngày 6 - 4 - 1974 tại Diễn 
đàn Đại bội đổng Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn đại 
biểu Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã trình bày thuyết “ba thế giới” 
của Mao Trạch Đông: thế giới thứ nhất gồm Мї và Liên Xô là thế 
giới siêu cường, là kẻ áp bức bóc lột quốc tế lớn nhất trong thời đại 
ngày nay; thế giới thứ hai là сас quốc gia tư bản chủ nghĩa có tính 
“hai mặt”, vừa mâu thuẫn vừa liên kết với thế giới thứ nhất; thế giới 
thứ ba gồm hơn 100 quốc gia ở Á, Phi, Mi 4átinh và Nam Âu, chiếm 
2/5 diện tích và 3/4 dân số thế giới, là các nước bị siêu cường ấp bức, 
bóc lột, khống chế. Trung Quốc thuộc thế giới thứ ba, cùng các nước 
Á, Phi, Mĩ latinh chống lại các siêu cường Xô - ML 

Trong những năm Đại cách mạng văn hóa vô sản, mâu thuẫn 
Trung - Xô phát triển càng sâu sắc, gay gắt, dẫn đến cuộc chiến 
tranh biên giới năm 1969. Sáng 2 - 3 - 1969 đã bùng nổ xung đột vũ 
trang quy mô lớn giữa quân đội Trung Quốc và quân đội Liên Xô do 
tranh chấp chủ quyển đối với bòn đảo Trân Bảo trên sông Uxuri 
(thuộc đoạn biên giới giữa Liên Xô với tinh Hắc. Long Giang Trung 
Quốc). Cuộc xung đột kéo dài cho tới cuối tháng 3. Xe tăng, máy bay 
được huy động tham chiến. Hai bên đều chịu những tổn thất nặng 
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nể. Ngày 10 - 6 - 1969, xung đột vë trang Trung - i tai 
khu vực biên giới à Tân Cương. Tháng 7. tháng В xi 5 đột 
vũ trang vån tiếp tục xây ra ở một số vùng biên giới khác ở Tên 
Cương và Hắc Long Giang. Ngày 11 - 9, Chủ tich Hội đổng Bộ 
trưởng Liên Xô Côxughin trên đường từ Việt Nam về nước dã có 
cuộc gặp với Thủ tướng Chu Ân Lai tại sân bay Bắc Kinh. Hai bên 
đã đồng ý đình chiến trên biên giới và mở cuộc đàm phán để giải 
quyết vấn để tranh chấp. Ngày 20 - 10 - 1969, đàm phán Trung - Xô 
về biên giới giữa hai nước đã bắt đầu tiến hành tại Bắc Kinh, nhưng 
qua một thời gian dài,vấn để vẫn chưa được giải quyết. 


_ Trong khi quan hệ Trung - Xô phát triển theo chiểu hướng gay 
gắt, thì quan hệ Trung - Mĩ đã tiến triển theo chiều hướng hòa địu. 


Trong những năm 50, 60, tuy hai ước Trung - Mĩ chưa thiết lập 
quan hệ ngoại giao, nhưng các cuộc tiếp xúc không chính thức ở cấp 
đại sú vẫn diễn ra thường xuyên. Sau khi Nichxơn lên làm Tổng 
thống, chính phủ Mĩ đã có sự chuyển bướng trong chính Sách đối với 
CHND Trung Hoa. Tháng 2 — 1969, Nichxơn chỉ thị cho Cố vấn an 
ninh Kitxingio "tìm khả năng hòa giải với người Trung Quốc”. Ngay 
sau đó, Nichxơn đã nhờ Tổng thống Pháp Dò Côn chuyển nguyện 
vọng muốn đối thoại của chính phủ Mĩ tới chính phủ Trung Quốc. 
Ngày 18 - 2.— 1970, phát biểu tại Quốc hội Mt vë chính sách đối 
ngoại, Nichxon cho rằng Trung Quốc là một quốc gia v đại, đầy sinh 
khí, không nên tiếp tục cô lập để Trung Quốc đứng ngoài 'đại gia 
đình quốc tế”, Niehxơn cam kết sẽ cố gắng tìm biện pháp cải thiện 
quan hệ với Trung Quốc, ngoài lợi ích quan hệ kinh tế - thưởng mại 
song phương, là nhằm phục vụ cho chính sách của Mĩ đối với Liên Xô 
và chiến lược của Mĩ trong chiến tranh Việt Nam. 

Đầu tháng 10 - 1970, trong buổi tiếp chuyện với phóng viên 
tuần báo 7hời đại Mi), Nicbxơn tô ý muốn đi thăm Trung Quốc. Tín 
hiệu do Nichxơn phát ra được phía Trung Quốc nhanh chóng đón 
nhận, Trong buổi tiếp người bạn Mĩ Etga Xmâu ngày 18 ~ 12 - 1970, 
Chủ tich Mao Trạch Đông nói rằng Nichxơn đến với tư cách khách 


du lịch cũng được, đến với cương vi 'Tổng thống cũng được, vì các vän 
> Р ải cùng ông ta giải quyêt. 


để trong quan hệ Trung - Mĩ hiện nay рћа 


Tháng 4 — 1971, Trung Quốc mời Đội bỏng bàn Mĩ sang thăm 


Bắc Kinh (sự kiện này được dư luận quốc tế gọi là "Ngoại giao bóng 

ЖШ. Bế, ер 4, chính phủ Trung Quốc đã nhờ sieh ра 

Рак ын Сыгын sho chính ВЕЕ một hóc ti Bông сй К М 

cña nav gi ng ý Bác Kinh sẵn айпи сше em chi chính Tổng 

của Tổng thống MB) Боде Quốc ve khanh М» Mun họp. р 
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thống Mĩ. Ngay sau đó, Nichxơn đã viết thư trả lời, thông qua 
Pakixtan, gửi tới Thủ tướng Chư Ân Lai, ngỏ ý muốn nhận lời mời 
sang thăm Bắc Kinh, và dë nghị trước chuyến thăm có cuộc tiếp xúc 
bí mật giữa Kitxingiơ và Chu Ân Lai hoặc một quan chức cao cấp 
khác của Trung Quốc. Phía Trung Quốc đồng ý với dë nghi của 
Nichxơn. Ngày 9 - 7 - 1971, Kitxingid qua Pakistan bí mật bay sang 
Bắc Kinh mật đàm với Chu Ân Lai, chuẩn bị cho chuyến thăm 
của Nichxon, 

Tù ngày 21 đến 28 - 2 - 1972, Tổng thống Nichxơn đã sang thăm 
Trung Quốc. Ngay chiều ngày 21, Mao Trạch Đông đã tiếp Nichxơn. 
Hai bên đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn về các vấn để quan 
hệ Trung — Mĩ và сас vấn dë quốc tế khác. Sau đó, các cuộc hội đàm 
đã diễn ra giữa hai đoàn đại biểu Trung Quốc và Mĩ do Chu Ân Lai 
và Nichxơn dẫn đầu, bàn về bình thường hóa quan hệ hai nước và 
các vấn dê quốc tế khác mà hai bên cùng quan tâm. Ngày 28 - 2 - 1972, 
hai bên Trung - Mī đã ra Thông cáo chung tại Thượng Hải. Trong 
Thông cáo chung Thượng Hải, phía Trung Quốc nhấn mạnh “Vấn đề 
Đài Loan là vấn dë then chốt cản trổ việc bình thường hóa quan hệ 
Trung - Mi... Giải phóng Đài Loan là công việc nội bộ của Trung 
Quốc... Toàn bộ lực lượng vũ trang và thiết bị quân sự của Mĩ phải 
rút khỏi Đài Loah...”. Phía Mī tuyên bố : “Nước Mĩ đã nhận thức 
ràng tất cả người Trung Quốc ở hai bên bờ eo biển Đài Loan đều cho 
ràng chỉ có một nước Trung Quốc, Đài Loan là một bộ phận của 
Trung Quốc:.. Trong thời gian này, nước Mĩ tùy thuộc vào tiến trình 
hòa dịu tình hình căng thẳng của khu vực để giảm bớt dán lực lượng 
vũ trang và thiết bị quân sự của mình ở Đài Loan...” 

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mĩ Nichxơn năm 1972 
và bản Thông cáo chung Thượng Hải là một bước đột phá trong 
quan hệ Trung - Mĩ, dẫn tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính 
thức giữa hai nước vào ngày 1 - 1 - 1979. 

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, bước đột phá đó trong quan hệ 
Trung - Mi đã diễn ra hầu như đồng thời với bước đột phá trong 
quan hệ giữa Trung Quốc với tổ chức quếc tế lớn nhất là Liên Hợp 
Quốc. Hơn 20 năm sau khi nước CHND Trung Hoa ra đời, chiếc ghế 
của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc vẫn do chính quyển Đài Loan 
chiếm giữ, với danh nghĩa đại điện cho “Trung Hoa dân quốc”. Đầu 
những năm 70, tình hình thế giới và so sánh lực lượng trong quan 
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hệ quốc tế có những biến chuyển mới. Hàng loạt nước Á, Phi, Mĩ 
latinh sau khi giành được độc lập đã gia nhập Liên Hợp Quốc. Mĩ, 
Nhật Bản và các nước phương Tây có xu hướng muốn cải thiện quan 
hệ với Trung Quốc để làm đối trọng với Liên Xô: Tuy nhiên, con 
dường OHND Trung Ноа đi tới diễn đàn Liên Нор Quốc không bằng 
phẳng. Trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 7 - 1971, khi mật 
dàm với Chu Ап Lai, Kitxingiơ đã để nghị cả CHND Trung Hoa và 
chính quyển Đài Loan đều tham gia Liên Hợp Quốc. Trung Quốc đã 
kiên quyết bác bå để nghị đó. Ngày 25 - 10 - 1971, tại kì họp thứ 36 
Đại hội đồng Liên Hợp Quếc, để nghị của Mĩ và Nhật Bản về việc 
CHND Trung Hoa tham gia Liên Hợp Quốc phải được 2/3 đại biểu 
tán thành đã bị bác bỏ. Kết quả, với 76 phiếu thuận, 38 phiếu 
chống, 17 phiếu trắng, CHND Trung Hoa đã được chính thức kết 
nạp vào tổ chức Liên Hợp Quốc, và trở thành một trong năm nước 
thành viên thường trực-Hội đồng Bảo an (Mt, Anh, Pháp, Liên Xô, 
Trung Quốc). Đoàn đại biểu đầu tiên của CHND Trung Hoa do Kiểu 
Quán Hoa làm Trưởng đoàn đã tới dự kì họp thứ 26 Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc. Trong kì họp này, đã có thêm 20 nước tuyên bố công 
nhận CHND Trung Hoa, cắt quan hệ ngoại giao với chính quyền 
Đài Loan. 


Sự cải thiện quan hệ Trung - Mĩ và việc CHND Trung Hoa gia 
nhập Liên Hợp Quốc đã tác động tới quan hệ giữa Trung Quốc với 
các nước TBCN khác. Ngày 25 - 9 ~ 1972, Thủ tướng Nhật Тапаса 
đã thăm Trung Quốc, ngày 29 - 9 đã công bố Tuyên bố chung 
Trung - Nhật, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai 
nước. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản tuyên bố cất quan bộ ngoại 
giao với chính quyển Đài Loan. Như vậy Mĩ đã mở cánh cửa Trung, 

`. Quốc, nhưng Nhật đã đi vào trước. 
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LICH SU TRUNG Quoc -23 





TRUNG QUỐC TRÊN ĐƯỜNG CẢI CÁCH, МО CỬA, 
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ( từ I978 đến nay) 


hội нон TRÙNG ƯƠNG 3 KhÓA XI ĐĂNG CỘNG SÂN 
TRUNG QUỐC 


© Doi hội XI Đông Cộng sån Trung Quốc và quá trình chuẩn 
bị Hội nghị Trung ương 3 khóa XI 


Sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông từ trần và “bè lũ bốn tên” bị 
trấn áp, phong trào “cách mạng văn hóa” ở Trung Quốc trên thực tế 
đã kết thúc, nhưng công cuộc cải cách, mở cửa vẫn chưa bắt đầu, Từ 
tháng 10 - 1976 đến tháng 12 - 1978, khi Đảng Cộng sản Trung 
Quốc họp Hội nghị Trung ương 3 khóa XI, là một thời kì ngắn mang 
tính chất quá độ, chuẩn bị chuyển sang cải cách, mở cửa. 

Những năm động loạn “cách mạng văn hóa”, nhân đân Trung 
Quốc đã phải chịu đựng quá nhiều khổ đau, giờ đây họ cảm nhận 
sâu sắc rằng công cuộc xây dựng CNXH phải được xây dựng trong kỉ 
cương pháp luật, đất nước phải được ổn định, kinh tế phải phát 
triển, dân chủ chính trị phải được bảo đảm, không được dùng thủ 
đoạn dấu tranh với thế lực thù địch để giải quyết mâu thuẫn nội bộ 
nhân dân. Muốn vậy, trước hết phải chỉnh đốn lại Đảng, phải kiện 
toàn pháp chế CNXH. Từ ngày 16 đến 31 - 7 - 1977, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc họp Hội nghi Trung ương 3 khoá X. Hội nghị đã quyết 
định công nhận Hoa Quốc Phong là Chủ tịch Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, Chủ tịch Quân ủy Trung ương; khôi phục các chức vü 
của Đặng Tiểu Bình (Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, Phó Chủ tịch 
Ban chấp hành Trung ương, Phó “Thủ tướng Chính phủ, Tổng tham 
mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) ; khai trừ khỏi 
Đảng và bãi bó mọi chức vụ của Vương Hồng Văn, Trương Xuân 
Kiểu, Giang Thanh, Diêu Văn Nguyên. Hội nghị đã ra quyết định về 
việc triệu tập trước thời hạn Đại hội Đảng lần thứ XI. 
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Quá trinh tiến tới Dai hội Đảng lên thứ XI là một quá trình đấu 
tranh gay go và phúc tạp giữa đường 161 bảo thủ của Hoa Quốc 
Phong và đường lối cải cách của Đặng Tiểu Bình. Hoa Quốc Phong 
và những người cùng quan điểm chủ trương hoàn toàn theo đường 
lối của Mao Trạch Đông. Cuối năm 1976, Hoa Quốc Phong chỉ thị 
trong khi tập trung phê phán “bè lũ bốn tên” phải kết hợp phê phần 
Đặng Tiêu Bình. Với sự chỉ đạo của Hoa Quốc Phong, bộ ba cơ quan 
tuyên huấn : Nhân dân nhật báo, Tạp chí Hằng kì và báo Quân giải 
phóng, ngày 7 - 2 - 1977 dā đồng thời đăng xã luận “Học tập văn 
kiện, nắm vững cương lĩnh”, chủ trương “phàm là những quyết sách 
do Mao Chủ tịch để ra, chúng ta phải kiên quyết ủng hộ; phàm là 
chỉ thị của Mao Chủ tịch, chúng ta phải tuân thủ đến cùng”. Tư 
tưởng và đường lối đó, về sau thường được gọi là chủ nghĩa hai 
phàm là. Trong Hội nghị công tác trung ương họp tháng 3 — 1977, 
Hoa Quốc Phong còn hố hào “lấy đấu tranh giai cấp làm cương 
Tinh!”; “Tiếp tục cách mạng dưới nên chuyên chính vô sản!", cho 
rằng cách mạng văn hóa "bảy phần đúng, ba phần sai" (bày phần 
đúng là nhờ có sự lãnh đạo của Mao Chú tịch, ba phần sai là do bọn 
Lâm Bưu và “bè lũ bốn tên"). Đặng Tiểu Bình và những người cùng 
quan điểm phần đối “chủ nghĩa hai phàm là” của Hoa Quốc Phong, 
phản đối tư tưởng відо điểu, sùng bái cá nhân, làm theo từng câu, 
từng chữ của Mao Trạch Đông. Trong Hội nghị Trung ương 3 khóa 
X, Đặng Tiểu Bình đã phát biểu quan diêm của mình như sau: “Cán 
có một nhận thức chuẩn xác và hoàn chỉnh về tư tưởng Mao Trạch 
Đông; phải biết học tập, nắm vững và vận dụng hệ thống tư tưởng 
Mao Trạch Đông vào các mặt công tắc. Chi có như vậy, mới không 
dẫn tới cất xén; bóp méo, làm tổn hại tư tưởng Mao Trạch Đông... 
Hai điều cơ bản nhất trong phong cách làm việc của đồng chí Мао 
Trach Đông là đường lối quần chúng và thực sự cầu. thị), 

Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng Công sån Trùng Quốc đã họp 
tử ngày 12 đến 18 - 8 - 1977. Dự Đại hội có 1510 đại biểu, thay mặt 
cho hơn 35 triệu đẳng viên trong cà nước. Chương trình làm việc của 
Đại hội gồm: thảo luận và thông qua Báo cáo chính trí của Ban chấp 
hành Trung ương, sửa đổi Điều lệ Đảng, bầu Ban chấp hành Trưng 
uong mới. Hoa Quốc Phong thay mặt Bạn chấp hành Trung ương 
khóa X đọc Báo cáo chính trị. Bản báo cáo đã tổng kết cuộc đấu 





(0) Văn ауда Đặng Tñ; Binh. Tiếng Tring: Nxb Nhân dâm Bắc Kinh 1983, 
tr. 89 - 48, https://tieulun.hopto.org 


tranh chống “bè lũ bốn tên” và tuyến bố “Đại cách mạng văn hóa 
vô sản" đã kết thúc. Báo cáo đã dë ra 8 nhiệm vụ trong thời gian tới: 
tiếp tục phê phán “bè Та bốn tên”; tăng cường xây dung Đẳng; chỉnh 
đốn các cấp lãnh dạo Đảng; vừa nắm vững cách mạng vừa đẩy mạnh. 
sẵn xuất; đẩy mạnh sự nghiệp văn bóa, giáo dục ХНСМ; tăng cường 
bộ máy nhà nước; kiện toàn chế độ tập trưng dán chủ; có kế hoạch 
toàn diện các mặt công tác trong phạm vi eá nước. Báo cáo sửa đổi 
Điểu lệ Đảng do Phó Chủ tịch Diệp Kiếm Anh trình bày tại Đại hội 
đã đưa ra mục tiêu “Trong thế kỉ này, Đảng phải lãnh đạo nhân 
dán các dân tộc trong cả nước xây dựng nước ta thành cường quốc 
XHCN có nền nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng và khoa học kĩ 
thuật hiện đại"?. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương mi 
gồm 201 ủy viên chính thức và 132 ủy viên dự khuyết. Ban chấp 
hành Trung ương khóa ХІ đã họp bầu : Hoa Quốc Phong làm Chủ 
tịch Ban chấp hành Trung ương, các Phó chủ tịch là Diệp Kiếm 
Anh, Đặng Tiểu Bình, Lý Tiên Niệm, Uông Đông Hưng; thường vụ 
Bộ chính trị gồm Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh, Đặng "Tiểu Bình, 
1ý Tiên Niệm, Uông Đông Hưng. Bộ chính trị gồm 23 ủy viên chính 
thức và 3 ủy viên dự khuyết. 

Đại bội XI Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có ý nghĩa tích cực 
trong việc vạch trần và phê phán những khuynh hướng cực tả trong 
cách mạng văn hóa, để ra chủ trương chuyển sang xây dựng kính tế, 
tiến hành hiện đại hóa đất nước. Mặt hạn chế của Đại hội là tuyên. 
bố kết thúc cách mạng văn hóa song vẫn khẳng định cách mạng văn 
hóa, vẫn kiên trì đường lối chính trị “tiếp tục đấu tranh giai cấp 
dưới nên chuyên chính vô sản”; nhận định một cách sai lầm rằng 
tập đoàn Lâm Bưu và bè lũ Giang Thanh theo đường lối “xét lại, 
hữu khuynh”, chủ trương Đảng phải tiếp tục chống hữu khuynh mà 
không để cập nhiệm vụ chống tả khuynh. Về tổ chức, Đại hội XI đã 
đưa một số cán bộ lãnh đạo có xu hướng cải cách vào các cương vị 
quan trọng, nhưng Hoa Quốc Phong vẫn giữ chức vụ cao nhất. Tình 
hình đó phản ánh những bạn chế của giai đoạn quá độ từ cách mạng 
văn hóa sang cải cách, mở cửa, phân ánh so sánh lực lượng giữa hai 
phái bảo thủ và phái cải cách trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung 
Quốc lúc bấy giờ. 





(1) Văn hiện Đại hội XI Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếng Trung, Nxb Nhân dân. 
а https://tieulun.hopto.org 
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Tại kì hợp thứ nhất Quốc hội khoá V (tử 26 - 2 đến. 5 - 3 - 1978), 
Diệp Kiếm Anh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Hoa Quốc Phong được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHND 
Trung Hoa. Tại Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc 
(tù ngày 24 - 2 đến 8 - 3 — 1978), Đặng Tiểu Bình được bầu là Chủ 
tịch Chính hiệp. Trong thời gian từ cuối năm 1976 đến cuối năm 
1978, mặc dù cách mạng văn hóa đã kết thúc, nhưng Trung Quốc 
vẫn chưa thể bắt đầu triển khai cải cách. Tuy nhiên, xu thế cải cách 
là không thể đảo ngược. Đường lối cải cách, mà đại điện là Đặng 
"Tiểu Bình, tập hợp được lực lượng ngày càng đông trong cơ quan 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, được đông đảo quán chúng nhân dân 
ng hộ. 


Ө но nghị Trung ương 3 khóa XI 


Tù ngày 18 đến 22 - 12 - 1978, Đẳng Cộng sản Trung Quốc đã 
họp Hội nghị Trung ương 3 khóa XI. 

Hội nghị này đã có sự chuẩn bị vë tư tưởng, thông qua cuộc 
tranh luận gay gắt trước đó về vấn để "tiêu chuẩn chân K". Qua cuộc 
tranh luận đó, “chủ nghĩa hai phàm là” của Hoa Quốc Phong đã bị 
phê phán. Ngày 11 - 5 — 1978, Quang minh nhật báo đã đăng bài 
“Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lf” của 
“Người bình luận”. Tác giả của bài báo này là Phó giáo sư Hồ Phúc 
Minh, Phó chủ nhiệm khoa Triết học trường Đại học Nam Kinh. Bài 
viết của Нё Phúc Minh đã được sự đóng góp, bổ sung của một số nhà 
Y luận khác, trước hết là Hồ Diệu Bang, bấy già là Phó giám đốc 
trường Đảng Trung ương, được dáng bầu như đồng thời trên Quang 
mình nhật báo, Nhân dôn nhật báo và báo Quân giải phóng. Đài 
báo có bốn phân : tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lí chỉ có thể là thực 
tiễn xã hội; sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn là một nguyên lí 
ed bản nhất của chủ nghĩa Мас; các nhà cách mạng bậc Фау là 
những tấm gương kiên trì lấy thực tiễn để kiểm nghiệm chân lí, bất 
cứ 1 luận nào cũng phải luôn luôn chịu sự kiểm nghiệm của thực 
tiễn. Bài báo đó dā dẫn tới cuộc tranh luận sôi nội và gay gåt giữa 
các nhà Jí luận bảo thủ và cải cách. Ngày 19 - 5, tiong Đuối nep 
đoàn cán hộ lãnh đạo Bộ Văn hoá, Đặng Tiểu Bình đã phát biểu ý 
Kiến về vấn để đó. Đặng Tiểu Binh cho rằng: “В bận phù Rop 
чей chủ. nghĩa Mác - Lê nín..”. Trong Hội nghị công te Đăng (анау 
10 -11 - 1978), Đặng Tiểu Bình đã й chos | 
о Кай âu thị, đoàn j 
Giải phông tư tưởng, thực sử йз Ất, iS lun. hopto.org 
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tương lai”. Ông cho rằng: "Một dáng, một quốc gia, một dân tộc, nếu 
làm cái gì cũng xuất phát từ từng câu, từng chữ trong sách vỏ, tư 
tưởng xơ cứng, mê tín tràn lan, thì không thể tiến lên được, sẽ 
không còn sức sống nữa, sẽ mất đẳng, mất nước"), 

Quan điểm cải cách của Đặng Tiểu Bình đã trở thành tư tưởng 
chỉ đạo Hội nghị Trung ương 3 khóa XI của Đảng Gộng sản Trung 
Quốc. Hội nghị đã đứt khoát phủ định “Đại cách mạng văn hóa vô 
sản", bác bỏ chủ trương "lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh”, 
“tiếp tục cách mạng dưới nën chuyên chính vô sản”. Hội nghị kêu 
gọi: "Toàn Đảng, toàn quân, toàn thể nhân dán các dân tộc trong cả 
nước dóng tâm nhất trí, tăng cường đoàn kết ổn định... xây dựng 
nước ta thành một cường quốc XHCN hiện đại hoá". Hội nghị đã 
phê phán “chủ nghĩa hai phàm là” trong phương pháp tư tưởng, 
đánh giá cao quan điểm lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn để kiểm 
nghiệm chân lí, cho rằng phải nhận thức và nắm vững tư tưởng Mao 
Trach Đông một cách hoàn chỉnh, gắn với những điểu kiện lịch sử cụ 
thể phát triển qua từng giai đoạn. Hội nghị đã quyết định kiện toàn 
chế độ tập trung dân chủ, сйпд ёб kỉ cương trong Đảng, chống tuyên 
truyền sùng bái cá nhân, tăng cường lãnh đạo tập thể, chủ trương 
mọi cán bộ và đảng viên đều bình đẳng trước kỉ luật của Đảng và 
pháp luật Nhà nước. Hội nghị đã quyết định thành lập Ủy ban Kiểm 
tra ki luật Trung ương, bầu Trần Vân làm Bí thư thứ nhất của ủy 
ban. Hội nghị đã bâu bổ sung một số cán bộ lãnh đạo Trung ương. 
Trần Vân được bầu làm Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên thường vụ Bộ 
chính trị Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương. Đặng Dĩnh 
Siêu, Hồ Diệu Bang, Vương Chấn được bầu làm Úy viên Bộ chính trị. 

Hội nghị đã quyết định áp dụng một loạt biện pháp mạnh mẽ và 
triệt để nhằm khắc phục tình trạng mät cân đối nghiêm trọng của 
nën kinh tế quốc dân; thực sự cải cách:cơ chế quản lí kinh tế quyền 
lực quá tập trung; thực hiện chính sách mở cửa kinh tế đối ngoại; 
tăng cường công tác phát triển khoa học, giáo dục phục vụ sự nghiệp 
biện đại hóa đất nước. Hội nghị đồng ý về nguyên tắc-bế trí kế 
hoạch kinh tế quốc dân hai пат 1979 và 1980. Hội nghị đã phân 
tích tình trạng pháp luật thiếu kiện toàn và bị coi thường, cho rằng 





(1) Văn tuyển Đặng Tiểu Bình. Tập 1, tiếng Trung, tr, 133. 
(2) Tuyển tập Vän kiến quan trọng từ sau Hội nghị Trung ương lån thứ ba, tiếng 
“Trung, quyển 1, ur.5. https://tieulun.hopto.org 
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muốn bảo đảm quyển dàn chủ của nhân dán thi phải ờ 
pháp chế XHƠN. ылынан 

А нё nghị Trung uang 3 khóa XI của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu su mở đầu giai đoạn cái 
cách, mở cửa, hiện đại hóa đất nước trong tiến trình lịch sử nước 
CHND Trung Hoa. i 


Фон TRÌNH CẢI CÁCH, MỞ CỬA (1978 - 1991) 


Thời kì 1978 - 1984: cài cách nông nghiệp và mở cửa 
đối ngogi 


Công cuộc cải cách, mở cùa, hiên đại hóa đất nước của Trung 
Quốc cho tối nay сб thể chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ 
nhất, từ năm 1978 đến năm 1994, là bước thử nghiệm thể chế kinh 
tế mới ; giai đoạn thứ bai, từ sau năm 1932, là giai đoạn cải cách. 
theo hướng thể chế kinh tế mới đã được xác định : kinh tế thị 
trường XHƠN. : 

Đặc điểm nổi bật của công cuộc cải cách ở Trung Quốc là cải 
cách kinh tế đi trước một bước so với cải cách chính trị, nói cụ thể 
hơn là cải cách thể chế chính trị. Nhưng giải phóng tư tưởng chính 
trị, đổi mới tư đuy chính trị là điểu kiện tiên quyết để chuyển sang 
cải cách kinh tế, Hội nghị Trung ương 3 khóa XI của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc cuối năm 1978 là một cuộc “giải phóng tư tưởng" có ý 
nghĩa lịch sử trọng đại. Tuy nhiên, để có sự đổi mới thực sự về quan 
điểm chính trị thì cần eó sự thống nhất quan điểm về những vấn để 
lịch sử. Hội nghị Trung ương 6 khoá ХІ của Đẳng Cộng sản Trung, 
Quốc từ ngày 27 đến 29 - 6 - 1981 tại Bắc Kinh đã thông qua Nghị 
quyết của Trung ương Đẳng Cộng sản Trung Quốc оё những uấn dë 
lịch sử заи ngày thành lập nước (1949 - 1981). Nghị quyết đã đánh 
giá tương đối khách quan những thành tựu và những hạn chế, 
những thành công và những sai lắm trong 32 năm xây dựng СМХН 
ё Trung Quốc. Đạo biệt, lần đầu tiên trong, уйл kiện Đẳng có sự 
đánh giá tương đối khách quan về Mao Trạch Đông. Trong mục 
"Đánh giá chung vê lịch sử 32 năm xây dựng đất nước", Nghị quyết 
nêu rõ : “Vì kinh nghiệm lãnh đạo công cuộc xây dựng CNXH của. 
Đảng ta là chưa nhiều, lãnh đạo Đảng đã có những sai sót chủ quan. 
trong phân tích tình hình và nhận. thức về đất nước. Trước Đại cách 
mạng văn hóa đã phạm sai lâm quá cường điệu đấu tranh giai cấp, 
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quá nóng vội, mạo hiểm trong xây dựng kinh të; sau đó lại pham sai 
lầm nghiêm trọng có tính chất toàn cục và lâu dài trong Đại cách 
mạng văn hóa. Do vậy, chúng ta dá không giành được những thành 
tựu lớn hơn, lẽ ra có thể giành được"t), Về Mao Trạch Đông và chủ. 
nghĩa Mao Trạch Đông, Nghị quyết đã viết như sau: "... Cuộc Đại 
cách mạng văn hóa từ tháng 5 năm 1966 đến tháng 10 - 1976 đã 
gây cho Đảng, cho Nhà nước và nhân dân những gian nan và tổn 
thất nặng nể nhất kể từ sau ngày thành lập nước. Cuộc Đại cách 
mạng văn bóa ấy do đồng chí Mao Trạch Đông phát động và lãnh 
d: jch sử Đại cách mạng văn hóa chứng minh những luận điểm 
chủ yếu của đồng chí Mao Trạch Đông trong việc phát động Đại cách 
mạng văn hóa là không phù hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng 
không phù hợp với thực tế Trung Quốc..." ®, Mặt khác, Nghị quyết 
đã khẳng định vị trí của Mao Trạch Đông trong cách mạng, chủ 
trương cán phân biệt giữa cá nhân Mao Trạch Đông với tư tưởng 
Mao Trạch Đông: "Tuy đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong Đại 
cách mạng văn hóa nhưng... công lao của đồng chí đối với cách mạng 
Trung Quốc vẫn lớn bon nhiều so với lỗi lầm của đồng chí... Tư 
tưởng Mao Trạch Đông là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác 
- Lênin ở Trung Quốc, là những nguyên tắc lí luận và những tổng 
kết kinh nghiệm đúng đắn về cách mạng Trung Quốc đã được thực 
tiễn chứng minh, là kết tỉnh trí tuệ tập thể của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc...”), 

Đồng thời với việc đổi mới quan điểm chính trị, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc cũng đã chỉnh đốn về tổ chức, trước hết là bộ máy lãnh 
đạo Trung ương. Tháng 9 ~ 1980, theo dê nghị của Trung ương Đảng, 
kì họp thứ 3 Quốc hội khóa V đã quyết định để Hoa Quốc Phong thôi 
giữ chức Thủ tướng, bổ nhiệm Triệu Tử Dương làm Thử tướng 
Chính phủ. Сиде họp Bộ chính trị ngày 5 - 19 - 1980 quyết định sẽ 
để nghị với Hội nghị Trung ương 6 sắp họp đông ý cho Hoa Quốc 
Phóng thôi giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương, Chủ tịch 
Quân ủy Trung ương, cử Hồ Diệu Bang làm Chủ tịch Ban chấp 
hành Trung ương và Đặng Tiểu Bình làm Chủ tịch Quận ủy Trung 
ương. Hội nghị Trung ương 6 khóa XI (tháng 6 - 1981) đã tán thành 
để nghị trên của Bộ chính trị. 








O), (2), (8)-Tuyển tập Văn hiện của Trung ương Đảng Cộng sẵn Trung Quốc. Såd, 
tr. 129 — 188. 4 
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и ТӨ ө Ding iss sis Tong Quế ак së hòn Di: 

=. vàn quốc lån thứ ХП - Đại hội đâu tiên từ sau khi 
chuyển sang cải cách, mổ cửa. Đạng Tiểu Bình đọc diễn văn khai 
mạc, lần đầu tiên đứa ra ý tưởng xây dựng ОМХН mang đặc sắc 
Trung Quốc: “Công cuộc biện đại hóa của chúng ta phải xuất phát 
từ thực tế Trung Qué... kết hợp những chân lí phổ biến của chủ 
nghĩa Mác với tình hình thực tế của nước ta, di con đường của mình, 
xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc"), Hó Diệu Bang trình 
bày bản bảo cáo với tiêu dê Mở đầu cục điện mới của công cuộc hiện 
đại hóa XHCN. Bàn báo cáo đã xác định nhiệm vụ chiến lược của 
Đẳng Cộng sản Trung Quốc trong thời kì lịch sử mới là đoàn kết 
nhân dân các dân tộc trong cả nước, tự lực cánh sinh, gian khổ phấn 
đấu, từng bước thực hiện biện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp, 
quốc phòng và khoa học kĩ thuật, xây dựng Trung Quốc thành một 
nước XHƠN có trình độ văn minh và dán chủ cao. Báo cáo để ra chỉ 
tiêu phát triển kinh tế 20 năm, từ năm 1981 đến năm 2000 đưa tổng 
gìá trị sản phán công nông nghiệp tăng lên gấp 4 lần (từ 710 tỉ NDT 
lên 2800 tỉ NDT). Đại hội ХП đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương 
mới gồm 210 ủy viên chính thức, 138 ủy viên dự khuyết, bầu Ủy ban 
cố vấn Trùng ương, và Ủy ban Kiểm tra kỉ luật Trung ương. Ban 
chấp hành Trung ương khóa XII họp kì đầu tiên bầu Bộ chính trị 
gồm 25 ủy viên chính thức, 3 ủy viên dự khuyết. Ủy viên thường vụ 
Bộ chính trị gồm Hồ Diệu Bang, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình, 
Triệu Tử Dương, Lý Tiên Niệm, Trần Vân. Hồ Diệu Bang được bầu. 
làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. (bỏ chức Chủ 
tịch). Đặng Tiểu Bình được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương 
và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kỉ luật Trung ương. Tại kì họp thứ 
nhất Quốc hội khóa VI (ngày 6 - 6 - 1983), Lý Tiên Niệm được bầu 
làm Chủ tịch nước CHND Trung Hoa; Bành Chân được bầu 
làm Chủ tịch Quốc hội; Triệu Tử Dương được bầu làm Thủ tướng 
Chính phủ, 


ый, А sàn Trung Quốc và kì Һор thứ nhất Quốc 
Đại hội XII Đẳng Công bắn hoàn thành đường lối chung 


hội khoá VI của Trung Quốc đã cơ bản, vaa 
của thòi kì hiện dai hóa đất nước với tu tưởng "ау dựng ОМХН 
mang đặc sắc Trung Quőc” do Đặng - DỊBN аншы АЕ 





Kinh 1993. Tập 5, 

а) Vấn tuyển Đặng Tiểu Bình, tiếng Trung, NHÀ Nhân dân = ki 
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thành một thế hệ lãnh đạo mới - thế hệ lãnh đạo thứ hai do Đặng 
Tiểu Bình giữ vai trò "hạt nhân". Đặng Tiểu Bình tuy không giữ 
chức vụ đứng đầu Đảng và Nhà nước, nhưng trên thực tế có vai trỏ 
quyết định nhất đối với những quyết sách quan trọng trong hoạt 
động của Đảng và Nhà nước. 

Sự chuẩn bị về đường lối và tổ chức nói trên đã mở đường cho 
công cuộc cải cách và phát triển kinh tế đi đúng hướng và đạt kết 
quả. Khi cách mạng văn hóa kết thúc, nền kinh tế Trung Quốc ở 
trong tình trạng sa sút và mất cân đối nghiêm trọng. Nhưng lãnh 
đạo Đảng lúc bấy giờ, đứng đầu là Hoa Quốc Phong, không đánh giá 
đúng thực trạng của nền kinh të, để ra mục tiêu hoàn thành bốn 
hiện đại hóa (nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng, khoa học kĩ 
thuật) vào năm 2000, Từ Hội nghị Trung ương 3 khóa XI, lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước mới chủ trương từng bước điều chinh nền kinh tế 
quốc dân, xác định nhiệm vụ cải cách thể chế kinh tế và để ra chiến 
lược phát triển kinh tế phù hợp với thực tế. 

Tù năm 1981 đến năm 1984, cải cách thể chế kinh tế chú yếu tiến 
hành trong nông nghiệp ở nông thôn. Có thể nói, cải cách thể chế 
kinh tế nông nghiệp là kết quả sáng tạo của quần chúng nông dân. 
Từ năm 1978, nông dân một số địa phương ở hai tỉnh An Huy và Tứ 
Xuyên đã tự phát thực hiện "khoán sản đến hó". Hành vi “khoán 
chui” của nông dân ở các địa phương đó được tỉnh ủy Tứ Xuyên và An 
Huy đồng tình ủng hộ, nhưng vẫn phải chịu sức ép và сап trở của 
lãnh đạo Trung ương. Ngày 31 - 5 - 1980, trong một cuộc thảo luận 
văn để cải cách nông thôn, Đặng Tiểu Bình đã lên tiếng ủng hộ sáng 
kiến “khoán sản đến hệ" của nông dân. Theo tỉnh thần chỉ đạo của 
Đặng Tiểu Bình, thắng 4 - 1980, Trung ương Đảng đã tổ chức cuộc 
tọa đàm thảo luận vấn để chế độ khoán trong sản xuất nông nghiệp, 
với sự tham gia của các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, khu ủy. Hội nghị 
công tác nông thôn toàn quốc họp tháng 10 - 1981 đã chính thức 
quyết định thực hiện chế độ khoán trong sản xuất nông nghiệp, cho 
đó là “chë độ khoán sàn xuất kinh tế tập thể XHCN, chứ không phải 
là kinh tế cá thể tiểu tư sản” như trước khi hợp tác hóa nông nghiệp, 
bởi lẽ chế độ khoán đó được thực hiện trên cơ sở chế độ công hữu về 
ruộng đất, Từ đó, “khoán sản đến hộ" đã được chính thức thừa nhận 
là một phương thức quán lí sản xuất kinh tế tập thể XHCN, và cũng 
từ đó, công xã nhân dân đã bị xóa bỏ. 


Việc thực biện chế độ khoán trong nông nghiệp, giải thể các 


công xã nhân dán ở nông thôn, xóa Một: thống шы 
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phẩm nông nghiệp theo phương thức cü đã làm đôi ta một số lượng 
lao động đáng kể, dẫn tới sự ra đời môt số lượng lớn các “xí nghiệp 
hương trấn”. Các xí nghiệp loại này kinh doanh nhiều lĩnh vực: nóng 
nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, vận tải, dịch vụ v.v.. 
và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông 
thôn, tăng thu nhập của cư дап nông thôn và góp phần củng cố ổn 
dinh xã hội nông thôn. Năm 1987, trong cả nước đã có 88 triệu người 
làm việc trong các xí nghiệp hương trấn, tạo ra một giá trị sản phẩm 
476,4 tỉ NDT (chiếm tỉ trọng 50,4% tổng giá trị sản phẩm xã hội ở 
nông thôn, vượt quá tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp). 

Đồng thời với cải cách kinh tế đối nội, Trung Quốc đã thực hiện 
mở cửa kinh tế đối ngoại. Từ tháng 4 - 1979, Đặng Tiểu Bình đã đưa 
ra để nghị thành lập có tính chất thí điểm một số đặc khu kinh tế. 
Tháng 4 - 1979, chính phủ Trung Quốc cho phép hai tỉnh Quảng 
Đông và Phúc Kiến thực hiện một số chính sách đặc biệt trong hoạt 
động kinh tế đối ngoại. Tháng 8 - 1980, Quốc hội Trung Quốc đã 
thông qua nghị quyết phê chuẩn Điểu lệ đặc khu kinh tế ở tỉnh 
Quảng Đông do chính phủ soạn thảo. Sau đó, 4 đặc khu kinh tế đã 
lần lượt ra đời: Thâm Quyến, Chư Hải, Sáu Đầu (của Quảng Đồng) 
và Hạ Môn (của Phúc Kiến), trở thành những cửa ngō giao lưu kinh 
tế đối ngoại, trước hết với các đối tác kinh tế sát kể là Hồng Công, 
Ma Cao, Đài Loan, và với các nước trên thế giới. Cùng với 4 đặc khu 
kinh tế, các “thành phố mở cửa" ven biển cũng được hình thành 
nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đổi ngoại. 


© triển khơi cài cách toàn diện (1984 - 1988) 


Năm 1984 đánh dấu sự chuyển biến quan trọng trong quá trình 
cải cách mổ cửa của Trung Quốc: từ năm 1984, trọng điểm cải cách 
đã từ nông thôn chuyển ra thành phố, diễn ra đồng bộ trên tất cå 
các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, lưu thông phân phối, ngân hàng. 
tiển tệ v. “Trước năm 1984, trong khi trọng điểm cải cách còn ở 
nông thôn, thì cải cách ở thành phế mới ó trong giai đoạn mò mâm 
bước đầu. Trên co sở tổng kết những kinh nghiệm về cải cách thể 
chế kinh tế trong những năm trước, tháng 10 - 1984, Hội nghị 
Trung ương 3 khóa XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông 

` qua Nghị quyết vê cải cách thế chế kinh tế. Ln dåu tiên trong quá 
trình cải cách, Đâng Cộng sản Trung Quốc đã xác định kinh tế 
XHCN là "kinh tế hàng hóa có kế hoạch trên cơ sở chế độ công hữu”. 
Nhiệm vụ cơ bàn của cải cách thể chế kinh tế được xác định là nhằm. 
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cài biến mô hinh kinh tế xơ cứng đã trói buộc sự phát triển của sức 
sản xuất, thiết lập một thể chế kinh tế XHƠN mang đặc sắc Trung 
Quốc, đầy sức sống, để thúc đẩy sản xuất phát triển. Nghị quyết này 
đã mở dầu cho một thời kì mới của quá trình cải cách kinh tế, triển 
khai dồng bó trên tất cả các lĩnh vực: kết cấu thành phần kinh tế, 
quản lí doanh nghiệp, giá cả, thị trường, quản lí vĩ mô, kinh tế đối 
ngoại v.V... , 

Qua quá trình cải cách, kết cấu thành phán kinh tế ở Trung 
Quốc đã nhanh chóng có sự chuyển biến rõ rệt. Từ năm 1978 đến 
năm 1987, các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh tuy phát triển 
nhiều nhưng ti trọng trong giá trị tổng sản phẩm công nghiệp toàn 
quốc lại giảm từ ?7,6% xuống còn 59,7%, trong khi đó ti trọng của 
kinh tế tập thể tăng từ 22,4% lên 34,6%. Kinh tế tư doanh trong 
công nghiệp trước cải cách hầu như là con số không, năm 1987 đã 
chiếm tỉ trọng 5,6% trong nền kinh tế quốc dân. Điều 11 trong Hiến 
pháp sửa dổi được thông qua tại kì họp thứ nhất Quốc hội Trung 
Quốc khóa УП (tháng 4 - 1988)-quy định: “Nhà nước cho phép kinh 
tế tư nhân tón tại và phát triển trong phạm vi quy định của pháp. 
luật. Kính tế tư nhân là sự bë sung cho kinh tế công hữu XHCN. 
Nhà nước bảo hộ quyền hạn và lợi ích hợp pháp của kinh tế tư nhân, 
thực hiện sự chỉ đạo giám sát và quản lí đối với kinh tế tư nhân”. 


Đối với doanh nghiệp nhà nước, phương hướng cải cách trong 
thời ki này là mở rộng hơn quyền tự chủ của сас doanh nghiệp; đổi 
mới phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp. Tháng 12 — 1986, 
Chính phủ Trung Quốc đã ra Quyết định vê uiệc duta сіі cách doanh 
nghiệp uào chiêu sâu, tăng sức sống của xí nghiệp, chủ trương thực 
hiện chế độ khoán kinh doanh trong các xí nghiệp quốc doanh quy 
mô lớn và vừa. Đến cuối năm 1988 đã có 93% số xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh thực hiện chế độ khoán kinh doanh, Từ 
năm 1984, д Trung Quốc đã xuất biện các doanh nghiệp cổ phần. 
Chính phủ đã cho phép các địa phương có thể chọn một số ít doanh 
nghiệp quốc doanh lớn và vừa có đủ điều kiện để tiến hành thí điểm 
chế độ cổ phần. Phối hợp đồng bộ với việc mở rộng quyển tự chủ 
kinh doanh của xí nghiệp, những cải cách vë quyền hạn lãnh đạo 
và chế độ tiển lương ở xí nghiệp cũng được tiến hành đồng thời. 
Năm 1984, Trung ương Đảng và Chính phủ đã ra Thông tư về 
việc thực hiện chế độ Giám đốc xí nghiệp chịu trách nhiệm ; tháng 
7 - 1986 lại ban bố Quy định tạm thời vê chế độ hợp đồng lao động 
trong xí nghiệp quốc doanh. Nội паа chú ү сйа quy dinh dó là 
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HH ч Ya in chf Na пме аі eam An, 
lương, xóa bó chế dội чё нн ача ао рер У СА 
н ` Š tiền lương 8 bạc trước đó, sắp xếp lại bậc luong 
ШЕ. loại ngạch. Ngoài tiền lương theo quy định còn thực hiện 
bà ộ “thưởng phần trăm”, “trå lương theo sản phẩm” v.v... nhằm 
lộng viên người lao động. Về giá cả, từ sau năm 1984, Trung Quốc 
từng bước thả nổi giá, cho phép xí nghiệp được bán sån phẩm của 
mình theo giá thị trường, Đến năm 1986, số hàng hóa còn áp dụng 
chế độ hai giá (giá Nhà nước và giá thị trường) trong sản phẩm nông 
nghiệp chỉ còn chiếm 6ð%, trong hàng tiêu dùng công nghiệp chiếm 
55%, trong tư liệu sản xuất chiếm 40%. Qua quá trình cải cách, từng 
bước hình thành ba cấp độ định giá : Nhà nước định giá, xí nghiệp 
dinh giá và thị trường định giá. Cùng với cải cách giá cả, hệ thống 
thương nghiệp và cơ chế lưu thông vật tư cũng được cải cách, tình 
trạng không hợp lí về giá cả được khác phục một phần, xóa bỏ tình 
trạng thương nghiệp quốc doanh “thống trị thiên hạ”, thương nghiệp 
tập thể và buôn bán.tư nhân được phát triển nhằm góp phần khơi 
thông hệ thống tiêu thự hàng hoá, tác động tích cực đến sản xuất. 

Về cải cách quản H vĩ mô, Nhà nước đã cải cách các lĩnh vực kế 
hoạch, điểu phối vật tư, cơ chế “đầu tư, cơ chế tài chính, hệ thống 
ngân hàng v.v... 

Đồng thời với cải cách kinh tế trong nước, hoạt động kinh tế đối 
ngoại của Trung Quốc cũng được đẩy mạnh. Mùa hè nằm 1984, 
theo ý kiến của Đặng Tiểu Bình, Chính phủ Trung Quốc đã quyết 
định "mở cửa” 14 thành phố ven biển”), Theo quy định, các “thành 
phố må cửa" được có những chính sách ưu đãi đối với các doanh 
nghiệp nước ngoài đến du tư hoặc cung cấp những kĩ thuật tiên 
tiến; được nói rộng quyền tự chủ trong hoạt động kinh tế đối ngoại. 
Đầu năm 1985, Trung ương Đẳng và Chính phủ Trung Quốc quyết 
định triển khai quy hoạch phát triển ba tam giác tăng trưởng 
Trường Giang, Chu Giang, và Hạ Chương - Tuyển Nam - Phúc 
Kiến. Tại các tam giác tăng trưởng này sẽ phát triển. kết hợp công 
nông nghiệp, đặc biệt là công nghiệp gia công hướng vë suất khẩu, 
trở thành các đầu mối kinh tế đối ngoại, đồng thời là đầu tàu kéo 
theo sự phát triển của vùng nội địa. Ngày 18 - 4 — 1988, Quốc hội 





g Đảo, Thiên Tán, Yên Đài, Thanh Đảo, 


- Đại Lii "ân Hoàng 
() 14 thành phổ đó là: Đại Liên, Ti Ninh Ва, Phúc Châu, Ôn Châu, Quảng 


liên Vận Cảng, Nam Thông, ThượnE нё, 
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Trung Quốc thông qua quyết dinh thành lập tỉnh Hải Nam và xây 
đựng Đặc khu kinh tế Hải Nam - đặc khu kinh tế thứ 5 và là đặc 
khu kinh tế có diện tích lớn nhất (trước đó, đảo Hải Nam là một khu 
vực hành chính thuộc tỉnh Quảng Đông). 

ˆ Về chiến lược phát triển kinh tế, từ đầu những năm 80, Đặng 
x Tiểu Bình và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã từng bước hình thành 
Ў tưởng “chiến lược 3 bước”: bước một là thập kỉ 80, bước hai là thập 
ki 90, mỗi bước đều tăng GNP (về sau tính theo GDP) lên gấp đồi; 
bước ba là nửa đầu thế kỉ XXI, tăng gấp 4 lần GNP so với năm 2000, 
со bản hoàn thành công cuộc hiện đại hóa đất nước, đưa GNP bình 
quần lên khoảng 4000 USD/người/năm. 

Trong giai đoạn này, cùng với cải cách thể chế kinh tế, Trung 
Quốc cũng đã bắt đầu tiến hành những cải cách trong lĩnh vực chính 
trị, tăng cường công tác xây dựng “văn minh tỉnh thần” trong điều 
kiện cải cách, mở cửa về kinh tế. Ngay từ đầu năm1978, Đặng Tiểu 
Bình đã đề xuất chủ trương trong quá trình cải cách, mở cửa phải 
kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản: chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa Mác - Lê 
nin và tu tưởng Mao Trạch Đông; sự lãnh đạo của Đảng; chuyên 
chính dân chủ nhân дап. Về sau, chủ trương này được khái quát 
thành phương châm “một trung tâm, hai điểm cơ bản”. Một trung 
tâm là xây dựng kinh tế. Hai điểm cơ bản là giữ vững 4 nguyên tắc 
và tiến hành cải cách mở cửa. Để khắc phục và hạn chế những táo 
động tiêu cực của cải cách kinh tế và mở cửa đối ngoại, tháng 9 - 
1986, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII Đảng Công sản Trung Quốc 
đã thông qua Nghi quyết uë phương châm chỉ đạo công cuộc xây 
đựng ойл mình tinh thên XHCN. 

Nhìn chung, đầu những năm 80, cải cách thể chế chính trị tuy đã 
bất đầu nhưng chưa được đẩy mạnh, chưa được triển khai toàn diện 
và thực sự đi vào cuộc sống. Cuối những năm 80, các nhà lãnh đạo. 
Trung Quốc ngày càng nhận thức duge tính cấp bách của cải cách 
- thể chế chính trị. Tuy nhiên, cải cách thể chế chính trị phải đợi đến 

Dai hội XIII Đảng Cộng sản Trung Quốc mới được cụ thë hóa, 

“Trước Đại hội ХШ, trong đồi sống chính trị ở Trung Quấc đã 
xuất hiện một số hiện tượng không bình thường. Cuối năm 1986, 
'học sinh, sinh viên tại nhiều thành phố đã tổ chúc biểu tình thị uy 

chủ, Một số nhân vật như Phương Lệ Chỉ (Phó Hiệu trưởng. 
Đại hoe Khoa học ki thuật Trung Quốc), Lưu Tân Ung (Phó 


Hội Nhà văn Truni - Quốc), Vương lược Vong (Ủy viên - 
үс ы hape tieu КА 



























Вап chấp hành Hội Nhà văn Trung Quấc) đã lợi dụng phong trào 
sinh viên tiến hành những hoạt động chống Đảng, chống chính 
quyền. Ngày 16 - 1 — 1987, Tổng bí thư Hó Diệu Băng phải tự Kiểm: 
thảo trong Hội nghị Bộ chính trị mở rộng. Hội nghị này đã đồng ý để 
nghị từ chức của Tổng bí thư Hó Diệu Bang, cử Triệu Tử Dương làm 
Quyền Tổng bí thu. Ngày 28 - 1 ~ 1987, Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã ra Thông sử оё mấy uốn dë chống tự do tu sản hiện 
nay, nhấn mạnh tầm quan trọng và tính chất lâu dài của cuộc đấu 
tranh chống “tự do hóa tư sån”, 





Từ ngày 25 - 10 đến 1 - 11 - 1987, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã tiến hành Đại hội ХШ. Nếu Đại hội XII của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc là Đại hội để ra cương lĩnh hiện đại hóa XHCN, thì Đại 
hội XIII là Đại hội đã để ra đường lối cơ bản của công cuộc hiện đại 
hóa XHCN 8 Trung Quốc. 1936 đại biểu đã dự Đại hội, thay mặt cho 
46 triệu đẳng viên trong cả nước. Đặng Tiểu Bình chủ trì Đại hội. 
Triệu Tử Dương đọc bản báo cáo chính trị với đầu để Tiến lên trên. 

‚ con đường xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc! 

Đại hội XIII Đảng Cộng sản Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng 
về lí luận cũng như về thực tiễn đối với công euộc cải cách, mỏ cửa, 
hiện đại hóa XHCN của Trung Quốc. Đặc biệt, Đại hội ХШ đã 
khẳng định lí luận về giai đoạn đầu của CNXH ở Trung Quốc và 
hoàn thiện "chiến lược 3 bước” phát triển kinh tế - xã hội nhằm hiện 
đại hóa đất nước. Báo cáo chính trị được Đại bội thông qua nêu rõ: 
"Nước ta đang ở vào giai đoạn đầu của CNXH. Quan điểm đó bao 
hàm hai ý nghĩa: thứ nhất, xã hội nước ta đã là xã hội XHCN ; thứ 
hai, xã hội XHƠN ở nước ta còn ở trong giai đoạn đâu, chúng ta phải 
xuất phát từ thực tế đó chứ không được vượt qua giai đoạn dó", 

Đại hội XHI Đảng Cộng sån Trung Quốc đã xác định nhiệm vụ 
eq bản của Trung Quốc trong giai doan đầu của CNXH là “Tập trung 
lực lượng tiến hành hiện đại hóa. Nhiệm vụ căn bản của xã hội 
XHCN là phát triển sức sản xuất... phải kiên trì mổ cửa đối ngoại... 
phải ra sức phát triển nền kinh tế hàng hóa ruột cách có kế hoạch, 
lấy chế độ công hữu làm chủ thể... phải ra sức xây dựng nền chính 
trị dân chủ trên cơ sở đoàn kết, ẩn định..; phải ra St lây dựng nền 
vän mình tỉnh thân với sự chỉ đạo của chủ nghĩa Ма? . Báo cáo 
chính trị đã khẳng định : "Đường lối cơ bản của Đẳng xây dựng 











k. х Бапа Cộng sản Trung Quốc, 548, ts.360- 365. 
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CNXH mang đặc sắc Trung Quốc trong giai đoạn đâu của СМХН là ; 
lãnh đạo và doàn kết nhân dàn các dán tộc trong cả nước, lấy xây 
dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản, kiên trì 
cải cách mở cửa, tự lực cánh sinh, gian khổ xây dựng cơ dó, phấn 
đấu xây đựng nước ta thành một quốc gia hiện đại hóa XHƠN, giàu 
mạnh, dán chủ, văn mình”), 

Đại hội XIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định rõ hơn về 
chiến lược 3 bước phát triển kinh tế - xã hội, về cải cách thể chế 
kinh tế và cải cách thể chế chính trị. Chiến lược 3 bước phát triển 
kinh tế - xã hội là: “Bước một, tăng gấp đôi tổng giá trị sản phẩm 
quốc dân so với năm 1980, giải quyết vấn đề no ấm cho nhân dân. 
Nhiệm vụ này đã được thực hiện về cơ bản. Bước hai, đến cuối thế kỉ 
này lại tăng gấp đôi tổng giá trị sản phẩm quốc dân một lần nữa, 
nâng mức sống nhân dân lên mức tương đối khá giả. Bước ba, dën 
giữa thế kỉ sau đưa tổng giá trị sản phẩm quốc dân bình quân đầu 
người lên mức của các nước phát triển trung bình, đồi sống nhân 
dân tương đối giàu có, со bản hoàn thành công cuộc hiện đại hóa"®), 
Về cải cách thể chế kinh tế, Đại hội ХШ xác định nhiệm vụ chủ yếu 
trước mắt là tiến hành cải cách đồng bộ, từng bước các lĩnh vực kế 
hoạch, đầu tư, vật tư, tài chính, ngân hàng, ngoại thương v.v... xoay 
quanh khâu trung tâm là chuyển đổi cơ chế kinh doanh của xí 
nghiệp, từng bước hình thành khung cơ bản của thể chế mới của nền 
kinh tế hàng hóa có kế hoạch. Về cải cách thể chế chính trị, Đại hội 
XIII cho rằng, khâu then chốt là phải tách chức năng của Đẳng và 
chức паре của chính quyển, và nhấn mạnh: nếu không tiến hành cải 
cách thể chế chính trị thì cải cách thể chế kinh tế không thể đi tới 
thành công thực sự. 

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nhấn mạnh 
tám quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới. 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa ХШ gồm 175 ủy 
viên chính thức vả 110 ủy viên du khuyết; bầu Hội đêng cố vấn 
Trung ương gồm 200 ủy viên và Ủy ban Kiểm tra ki luật Trung 
vương gêm 69 ủy viên. Bộ chính trị gồm 17 ủy viên chính thức, 1 ủy 
viên dự khuyết. Thường vụ Bộ chính trị gồm 5 ủy viên: Triệu Tử 
Dương, Lý Bằng, Kiểu Thạch, Hồ Khải Lập, Diêu Y Lâm. Triệu Tử 





(1), (2), Tuyển tập Văn kiện Trung ương Đẳng Cộng sẵn Trung Quốc. Saa! 
1г.365 - 367. 
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Dương được bầu làm Tổng bí thu Bạn chấp hành Trung ương. Chủ 
tịch Quân ủy Trung ương là Đặng Tiểu Bình. Chủ nhiệm Hội đồng 
cố vấn là Trần Vân. Bí thư Ủy ban Kiểm tra КЇ luật Trung u 
Уу tì 
TÊN BỀN m tra kỉ luật Trung ương là 
Tại kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa УП (từ ngày 25 - 3 đến 
184 = 1988), Dương Thượng Côn được bầu làm Chủ tịch nước, Vạn 
Lí dược bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Đặng Tiểu Bình được bầu làm 
Chủ tịch Quân ủy Trung ương”, Lý Bằng được bầu làm Thủ tướng 
Chính phủ. Cùng thời điểm đó, Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân 
dân toàn quốc đã bẩu Lý Tiên Niệm làm Chủ tịch. 


Ө su kiện Thiên An Môn năm 1989. Ва năm “chỉnh đốn, 
chữa tri" (1989 - 1991) 


Trong thời gian từ 1988 đến 1991, tình hình Trung Quốc cũng 
như tình hình quốc tế (nhất là Liên Xô và Đông Âu) có nhiều biến 
động phức tạp. Ó Trung Quốc, trong những năm 80, chính sách cải 
cách giá са đã có tác dụng thúc đẩy nhưng đồng thời cũng dẫn tới 
hậu quả lạm phát nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống của một hộ 
phận lớn cư dân. Mùa thu năm 1988, nghe tin Nhà nước sẽ cải cách 
giá cả, có nghĩa là các mặt hàng sẽ tăng giá đồng loạt, nhân dân đã 
Š ạt kéo đến các cửa hàng tranh nhau mua hàng một cách hỗn loạn. 
Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện ở các thành phố Phúc Châu, 
Thiên Tân; Thượng Hải, Trùng Khánh, Thành Đô, Bắc Kinh, Tây 
An, sau đó lan ra cë nước, Theo ước tính, khoảng 6 tỉ NDT đã được 
sử dụng, số tiền đó phán lớn rút từ tiển gửi ngân hàng. Sau đó là giá 
hàng bán lẻ tăng vọt, người tiêu thụ càng thiệt thôi, Những khó 
khăn về kinh tế đan xen với những vấn dë chính trị, mâu thuẫn nội 
bộ, dàn tôi tình hình bất ổn chính trị trong xuân hè năm 1989 mà 
ngòi nổ ở phong trào sinh viên. 

Ngày 15 - 4 — 1959, Ban chấp hành Trung ương Đẳng Cộng sản 
Trứng Quốc ra Thông cáo cáo phó “Đồng chí Hồ Diệu Bang - người 
chiến sĩ cộng sân trung thành, dày dạn kinh nghiệm, nhà cách 
mạng ... nhà lãnh đạo lỗi lạc đã từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo 


mm 
б) Ó Trung Quốc bấy gi có 2 cơ quan cùng сб tên goi tất l «усу шкы FEA 
môt là Đăng ủy Quán sy Trung ướng của Đẳng, bai 8 Üy ban (Hải ông) Quân sự 
Trung ương (của Nhà nước). Trên thực tế, hai саво gảthhm}tö#tO.Org 
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quan trọng của Đảng - trong khi dự Hội nghị Bộ chính trị ngày 
8 - 4 - 1989 đã bị một cơn đau tim đột ngột..., tạ thế vào hôi 7 giờ 53 
phút sáng 15 - 4 - 1989, thọ 78 tuổi"), 

Tin Hó Diệu Bang đột ngột qua đời đã gây xúc động mạnh trong 
dư luận quán chúng, nhất là trong thanh niên học sinh, sinh viên 
Trung Quốc. Tại các trường đại học, trong lễ truy điệu Hồ Diệu 
Bang đã xuất hiện một số biểu ngữ, khẩu biệu, đại tự báo. Ngày 
18 - 4, sinh viên một số trường đại học đã biểu tình, rồi tập trung ở 
quảng trường Thiên An Môn, xuất hiện những vụ lộn xộn, xô xát. 
Ngày 22 – 4, lễ truy điệu Hồ Diệu Bang đã được cử hành trọng thể 
tại Đại lễ đường Nhân dân, có hơn 4000 người tham gia. Đặng Tiểu 
Bình đã đến dự. Triệu Tử Dương đọc điếu văn. Trong khi đó, đám 
đông sinh viên và quần chúng vẫn tập trung ngoài hội trường. Tình. 
hình rất căng thẳng. Tối 24 — 4, Thường vụ Bộ chính trị họp dưới sự 
chủ trì của Lý Bằng (Tổng bí thư Triệu Tử Dương đang thăm Triểu 
Tiên) để đánh giá tình hình, quyết định cần có thái độ và biện pháp 
kiên quyết để ổn định tình hình. Sáng 26 — 4, Đặng Tiểu Bình phát 
biểu ủng hộ quan điểm và giải pháp ổn định tinh binh của Thường 
vụ Bộ chính trị. Ông cho rằng : "Рау không phải là phong trào học 
sinh bình thường, mà là một cuộc bạo loạn chính trị nhằm phủ nhận 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ nhận chế độ XHCN”®, Ngày 
26 - 4, Nhân dân nhật báo đăng xã luận "Phải có thái độ rõ ràng 
chống bao loạn", kêu gọi “Tích cực hành động để nhanh chóng chặn 
đứng cuộc bạo loạn đó!”. Ngày 27 — 4, hàng vạn sinh viên Bắc Kinh 
xuống đường biểu tình hô những khẩu hiệu đồi dân chủ. Ngày 29 ~ 4, 
Thủ tướng Lý Bằng ủy nhiệm người phát ngôn của Chính phủ là 
Viên Mộc tọa đàm đối thoại với 45 sinh viên của 16 trường Đại học ở 
Bắc Kinh, nhưng không di tới đồng thuận về quan điểm. Ngày 4 — 5, 
hàng vạn sinh viên biểu tình mít tinh tại quảng trường Thiên An 
Môn. Cuộc “biểu tình thỉnh nguyện” của sinh viên trên quảng 
trường Thiên An Môn kéo dài đến đầu tháng 6 - 1989, ngày càng 
nghiêm trọng, gây tác động mạnh ở Bác Kinh và trong cả nước. 
Ngày 19 ~ 5, Trung ương Đảng và Chính phủ hop với cán bộ Đảng, 
chính quyển và quân đội của Bắc Kinh kêu gọi hành động kiên 


(1) Nhân dân nhật bao, ngày 16-4-1989. 

(2) Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những nám 80, tiếng Trung, Nxb Lịch sử 

Đăng Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh 1999, tr. 511. _ 
https://tieulun.hopto.org 
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quyết юрап “hặn cuộc bạo loạn, khôi phục trật tự ở thủ đồ. Ngày 
20 - 5, Tau tuang Lý Bàng kí lệnh giới nghiêm một số khu vực của. 
Bắc Kinh bắt dâu từ 10 giờ ngày 20 - 5. Ngày 3 - 6, Bộ chỉ huy quân 
i nghiêm ra thông báo khẩn сар, lệnh cho các đơn vị “kiên 

ARpA —.- -”. 4 giờ 30 phút rạng sáng 4 - 6 - 1989; 
các đơn vị bộ đội giới nghiêm, cảnh sát vũ trang, từ các ngả dường 
đã tiến vào quảng trường Thiên An Môn. Cuộc trấn áp kết thúc vào. 
Тас 5 giờ 30 phút sáng... Ngày 5 - 6, Trung ương Đảng và Chính phủ 
Trung Quốc công bố Thư gửi toàn thể đẳng viên cộng sản và nhân 
dán cả nước lên án cuộc bạo loạn phản cách mạng và giải thích lí do 
Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã buộc phải thi hành biện. 
pháp kiên quyết trấn áp cuộc bạo loạn dó. 

Trong hai ngày 23 và 24 - 6 - 1989, Hội nghị Trung ương 4 khóa 
ХШ đã họp, thông qua Báo cáo về sai lầm của đồng chí Triệu Tử 
Dương trong vụ bạo loạn chống Đẳng, chống CNXH do Lý Bằng thay 
mặt Bộ chính trị trình bày. Hội nghị đã quyết định cách chức Tổng 
bí thư và mọi chức vụ khác của Triệu Tử Dương, tiếp tục thẩm tra 
để xử lí. Hội nghị còn bãi miễn chức Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng của Hó Khải bận và xử lí một số cần bộ 
khác có liên quan. Hội nghị đã để cử Giang Trạch Dân giữ chức 
Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đẳng. Hội nghị Trung 
ương 5 khóa XIII (tháng 11 - 1989) đã đồng ý để nghị của Đặng Tiểu 
Bình xin được nghỉ hưu và bẩu Giang Trạch Dân làm Chủ tịch 
Quân ủy Trung ương. Một thế hệ lãnh đạo mới - thế hệ lãnh đạo thứ 
ba - do Tổng bí thư Giang Trạch Dân làm “hạt nhân” đã hình thành. 
Tuy vậy, trong những năm cuối đời, Đặng Tiểu Bình vẫn là nhà 
lãnh đạo trên thực tế của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. i 

Trong tình hình trật tự kinh tế rdi vào tình trạng bất ổn, Hội 
nghị Trung ương 3 khóa ХШ Đảng Cộng sản Trung Quốc họp tháng 
9 ` 1988 đã chủ truong phải tiến hành “chữa tri”, “chỉnh dốn” trật tự 
kinh tế, nhưng thời gian đâu thực thi không có hiệu quả. Sau sự 
kiện Thiên An Môn, Hội nghị Trung ương 5 khóa ХШ đã thông qua. 









ү ç ¿ ° vë uiệc tiến. 
Nghi quyết của Trung ương Đẳng. Cộng Trung Quốc а 2o từng 
tực chữa trị, chỉnh đốp và đưa cài cách uào chiều sâu. НОЇ nghị 
quyết. định trong thị п Q 
së hoàn thành nhiệm vu chi 
chữa trị, chỉnh đốn. 


đưới 10%; tao buóc ı 








quá khả nàng kinh {@...; thực hiện cần bằng thu chỉ, hạn chế mức 
thâm hụt ngân sách; duy trì tỉ lệ tăng trưởng kinh tế hợp lí, trên cg 
sở nâng cao hiệu quả, tố chất, hàm lượng khoa bọc kĩ thuật của nền 
kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng GNP bình quân từ 5% đến 6%/năm; 
điều chỉnh kết cấu kinh tế, ra sức tăng sản lượng nông nghiệp, năng 
lượng, vật liệu; đưa cải cách vào chiều sâu, từng bước hình thành 
một hệ thống quần lí vĩ mô phù hgp với ñguyên tắc kết hợp kinh tế 
kế hoạch với điều tiết thị trường, vận dụng tổng hợp các biện pháp. 
kinh tế, hành chính và pháp luật. 

Qua 3 năm “chữa trị, chỉnh đốn”, tình hình kinh tế Trung Quốc 
đã có chuyển biến tốt, đi vào thế ổn dinh, có nhịp độ tăng trưởng hợp 
lí. Tổng giá trị sån phẩm quốc дап năm 1989 tăng 3,9%, năm 1990 
tăng 5,3%, nām 1991 tăng 7%. Lam phát đã được hạn chế, tỉ lệ tăng 
giá bán lẻ năm 1989 là 17,8%, năm 1990 là 2,1%, năm 1991 là 2,9%. 
Hiện tượng hỗn loạn trong lĩnh vực lưu thông bước đầu được ngăn 
chặn. Mậu dịch xuất nhập khẩu phát triển. Tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu trong nước từ năm 1989 đến 1991 bình quân tăng gần 
16% / năm. 


Mặc dü đã cơ bàn ra khỏi cuộc khủng hoảng về kinh tế và chính. 
trị - xã hội, từng bước đi vào thế ổn định, tạo điều kiện cho cải cách, 
phát triển tiếp tục với nhịp độ nhanh hơn, nhưng nền kinh tế Trung 
Quốc chưa phải đã hết khó khăn, mặt khác, những vấn để mới lại 
nảy sinh. Ki họp thứ 5 Quốc bội khóa VII của Trung Quốc (tháng 
3 - 1999) một mặt khẳng định thời kì “chữa trị, chỉnh đốn” đã cơ bản 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó; mặt khác đã phân tích những 
vấn để tôn tại như tiến trình chuyển dịch kết cấu kinh tế còn chậm, 
tình trạng kinh doanh thua lỗ của một bộ phận doanh nghiệp còn 
nghiêm trọng; các hiện tượng xây dựng trùng lặp, thâm hụt ngân 
sách vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn; sức ép lạm phát vẫn còn 
tổn tại v.v... Tất cà chỉ có thể giải quyết trong quá trình đưa cải cách 
vào chiều sâu và tăng cường mở của đối ngoại. 

Vấn đề đặt ra có tầm quan trọng hàng đầu trong thời điểm này 
là phải kiên trì và xác định đúng hướng cho công cuộc cải cách. 
Những hiện tượng bất ổn trong đời sống kinh tế, chính trị ở Trung 
Quốc cuối thập kỉ 80, đặc biệt là sự kiện Thiên An Môn cùng với 
những biến động chính trị ở Liên Xô và Đông Âu, đồi hài Đảng và 
Nhà nước Trung Quốc có bước đột phá về lí luận và những quyết 
sách mới cho công cuộc cải cách và hiện đại hóa XHCN: 
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Ф оол TRÌNH cài CÁCH, MÖ сл THEO HƯỚNG KINH TÉ 
THỊ TRƯỜNG XHCN (từ 1992 đến nay) 


Đợi hội XIV Đảng Cộng sån Trung Quốc xác định mục tiêu 
thiết lập nền kinh të thị trường XHCN x 


Tù nám 1992, quá trinh cài cách. phát triển kinh të - xã bội à 
Trung Quốc chuyển sang một giai đoạn mới theo hướng kinh tế thi 
trường XHCN. Bước chuyển đó được khẳng định bằng nghị quyết 
của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10 - 1999, Trong 
giai đoạn này, lí luận về xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc 
đã được hệ thống hóa, mục tiêu cải cách thể chế kinh tế đã được xác 
định rõ rằng. - 

Nghị quyết oë cải cách thể chế kinh tế của Trung ương Đẳng Cộng 
sàn Trung Quốc năm 1984 để ra mục tiêu xây dựng nền “kinh tế 
hàng hóa có kế hoạch XHCN”. Khái niệm "kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch” đã được thuyết minh rõ hơn tại Đại hội XIII (năm 1987), Tuy 
nhiên, trong thực tiễn, xử И mối quan hệ giữa kế hoạch và thị trường. 
là một vấn để không đơn giản. Thêm vào đó, những biến động kinh. 
tế - xã hội ở Trung Quốc, sự khủng hoảng của chế độ XHCN ð Liên 
Xô và Đông Âu cuối thập kỉ 80 đã gây chấn động dư luận và dẫn tới 
cuộc tranh luận về đường lối cải cách, mở cửa. Cuộc tranh luận chủ 
yếu diễn ra giữa hai quan điểm: một số người quy những biến động 
tiêu cực là hậu quả của cải cách, mở cửa, chủ trương hăm tốc độ cải 
cách, mở cửa ; một số người khác chủ trương những biến động tiêu 
cực do cải cách mở cửa chưa nhanh, chưa triệt để, chủ trương chuyển 
sang thiết lạp thể chế kinh tế thị trường. Cuộc tranh luận điền ra 
phức tạp và gay gắt cho tới mùa xuân nám 1992. 

Tù ngày 18 - 1 đến 21 - 2 - 1992, Đặng Tiểu Bình đã tiến hành 
chuyến thăm và làm việc tại một số trung tâm kinh tế miền Nam 
Trung Quốc: Vũ Hán, Thâm Quyến, Chu Hải, Thượng Hải v.v... 
Đặng Tiểu Bình kêu gọi không nên sa vào cuộc tranh luận kéo dài 
nữa, chủ trương đẩy mạnh công cuộc cải cách theo hướng kinh tế thị 
trường XHƠN và tăng tốc phát triển kinh tế. Những phát biểu của 
Đặng Tiểu Bình trong chuyến “tuần du phương Nam” đã trở thành tư 
tưởng chỉ đạo Đại hội XIV Đẳng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội XIV 
Đảng Cộng sån Trung Quốc họp từ ngày 12 đến 18 - 10 - 1992 tại 
Bắc Kinh với sự tham dự của 2007 đại biểu, thay mặt cho 51 triệu 
đẳng viên toàn Đảng. Lý Bằng chủ trì Đại hội. Tổng bí thư Giang 
Trach Dân đọc Báo cáo chính trị, tiêu để Đẩy nhanh tiến trình cải cách 
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тд của và hiện đại hóa, giành tháng lợi to lớn hơn nữa trong công 
cuộc xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc. Báo cáo chính trị 
được Đại hội thông qua khẳng định những thành tựu đã giành được 
trong 14 năm cải cách, mở cửa và phát triển kinh tế dưới sự chỉ đạo 
của lí luận Đặng Tiểu Bình về xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung 
Quốc; khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đường lối cơ bản, đẩy 
nhanh nhịp độ cải cách, tăng tốc phát triển kinh tế. Xuất phát từ 
bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước, Trung Quốc chủ trương 
trong những năm 90 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 
8 - 9% /năm(chỉ tiêu để ra trước đó là 6%). 

Đại hội XIV đã khẳng định mục tiêu xây dựng thể chế kinh tế 
thị trường XHCN: Nghị quyết của Eai hội đã quán triệt lí luận của 
Đặng Tiểu Bình vë kinh tế thị trường XHCN: “Kính tế kế hoạch 
không có nghĩa là CNXH, CNTB cũng có kế hoạch ; kinh tế thị 
trường không có nghĩa là CNTB, CNXH cũng có thị trường. Kế 
hoạch và thị trường đểu là những biện pháp kinh tế.. Kế hoạch 
nhiều hơn một ít, hay thị trường nhiều bơn một ít không phải là sự 
khác biệt về bản chất CNXH hay CNTB... Sự phát triển của thực 
tiễn và sự nâng cao nhận thức đòi hỏi chúng ta phải xác định một 
cách rõ ràng: mục tiêu cải cách thể chế kinh tế của nước ta là xây 
dựng thể chế kink tế thị trường XHCN”6), 


Đặc điểm của kinh tế thị trường trong điều kiện CNXH mang 
đặc sắc Trung Quốc được Báo cáo chính trị giải thích như sau: “Về 
kết cấu sở hữu: kinh tế công bữu, gồm sở hữu toàn dân và sở hữu 
tập thể, đóng vai trò chủ thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh, kinh 
tế vốn ngoại đóng vai trò bổ sung; các thành phần kinh tế khác 
nhau cùng tổn tại và phát triển lâu đài, các thành phán kinh tế 
khác nhau có thể tự nguyện liên doanh bằng nhiều hình thức... Về 
chế độ phân phối: phân phối theo lao động là chính, các phương thức 
phân phối khác là bổ sung, vừa nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, 
vừa nhằm mục tiêu thực hiện công bằng; vận dụng các biện pháp 
điều tiết, bao gồm các biện pháp trong và ngoài thị trường, vừa 
khuyến khích cải tiến nâng cao hiệu suất lao động, mở rộng khoảng 
cách chênh lệch thu nhập một cách hợp lí, vừa ngăn ngừa phân bóa 
hai cực, từng bước thực hiện mọi người càng giàu có... Về quản lí vĩ 





(1) Tuyển lập Văn kiện Trung ương Đẳng Cộng sdn Trung Quốc. 948, tr.572. 
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mô: nhà nước XHCN chúng ta có khá năng kết hợp lợi ích trước mát 
và lợi ích lâu dài, lợi ích cục bộ và lợi ích toàn thể của nhân dân, 
phát huy tốt hơn những thế mạnh cña cả hai biện pháp kế hoạch và 
thị trường", Đại hội XIV cũng đã xác định xây đựng và hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường XHCN 1а một "quá trinh phát triển lầu 
”, là một “sự nghiệp xã hội khó khăn và phức tạp”. 
Đại hội XIV Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bầu Ban chấp hành 
Trung ương mới gồm 189 ủy viên chính thức và 130 ủy viên dự 
khuyết ; Bộ chính trị gồm 20 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự 
khuyết ¡ thường vụ Bộ chính trị gồm 7 ủy viên: Giang Trạch Dân, Lý 
Bằng, Kiểu Thạch, Lý Thụy Hoàn, Chu Dung Cơ, Lưu Hoa Thanh, 
Hồ Cẩm Đào; Giang Trạch Dân được bầu làm 'Tổng bí thư Ban chấp 
hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương ; Úy Kiện 
Hành được bầu làm Bí thư Ban Kiểm tra kỉ luật Trung ương. Đại hội 
Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định không thành lập Hội đồng cố 
vấn Trung ương nữa. 

Tùr sau khi Trung Quốc quyết định chuyển sang kinh tế thị 
trường XHCN, hoạt động kinh tế trong nước và đầu tư của nước 
ngoài vào Trung Quốc đã táng trưởng nhanh hơn trước. Trong 
những năm từ 1992 đến 1994 có tình trạng nền kinh tế quá nóng) tỉ 
lệ lạm phát quá cao. Nhưng từ năm 1995, nền kinh tế đã được "bạ 
nhiệt", trở lại nhịp độ tăng hợp lí, và tỉ lệ lạm phát đã được khống 
chế ở mức độ thấp. Kế hoạch 5 năm lần thứ tám (1990 - 1995) đã 
hoàn thành tốt đẹp. Chỉ tiêu trước đây để ra là cho đến năm 2000 
(sẽ tăng GNP gấp 4 lần so với năm 1980) đã đạt được vào năm 1995. 
Nhưng do trong thời gian đó (1980 - 2000), дап số Trung Quốc tăng 
khoảng 300 triệu, nên GNP bình quân đầu người nám 1995 chưa 
thể tăng gấp 4 lần so với năm 1980 được. Do vậy, chỉ tiêu phát triển 
kinh tế Trung Quốc dé ra cho kế hoạch б năm lần thứ chín (1996 - 
2000) là phải đưa GNP bình quân đầu người tăng gấp 4 lần so với 
năm 1980. Đồng thời, Trung Quốc đã để ra mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2010 là tăng gấp đôi GDP so với năm 2000. Trong 15 năm 
(1996 - 2010), phương châm cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của 
Trung Quốc là “Nám chắc thời cg, đi sâu cải cách, tăng cường mở 








(1) Tuyên tập Văn kiện Trung ương Đăng Cộng sản Trưng иф. 844, tr, 673. 
(2) Та дау tính theo GDP, không tính theo GNP nữa. 
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cửa, thúc đẩy phát triển, giữ vững ổn định”. Trong thời gian đó, 
Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh hai chuyển đổi căn bản: về thể chế, 
đó là sự chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch truyền thống sang 
thể chế kinh tế thị trường XHƠN; về phương thức tăng trưởng kinh 
tế, đó là sự chuyển đổi từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chuyển 
đổi theo chiều sâu, bảo dám cho nền kinh tế quốc dân tăng trưởng 
liên tục, tốc độ cao, lành mạnh, bảo dám cho xã hội tiến bộ một cách 
toàn diện. 


Ө Hội nghị Trung ương 6 khóa XIV. Nghị quyết về xây dựng 
văn minh tinh thán XHCN 


Đồng thời với công cuộc xây dựng kinh tế, Đảng Cộng sản và 
Nhà nước Trung Quốc cũng coi trọng sự nghiệp xây dựng văn minh tỉnh 
thần, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực xây dựng xã hội XHƠN. 

Hội nghị Trung ương 6 khóa XI Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng 
9 - 1986 đã ra Nghị quyết ué phương châm chỉ đạo xây dựng vän 
mình tỉnh thần XHCN. Trong quá trình cải cách, тд cửa, cùng với sự 
tiến bộ trong đời sống vật chất, đời sống tỉnh thần của nhân dán 
Trung Quốc cũng được nâng cao một bước rõ rệt. Nhưng, những tác 
động tiêu cực của kinh tế thị trường và mở cửa đối ngoại cũng làm ô 
nhiễm đời sống tinh thần trong xã hội, làm băng hoại дао đức, lối 
sống của một bộ phận cán bộ, đẳng viên và quần chúng. Hiện tượng 
tham ô, hủ hóa cũng đã xuất hiện trong một số ít cán bộ cao cấp của 
Đảng và Nhà nước, Vụ bê bối Trần Hi Đồng (Ủy viên Bộ chính trị, Bí 
thư thành ủy Bắc Kinh) - Vương Bảo Sâm (Phó Chủ tịch thành phố 
Bắc Kinh) phát hiện năm 1995 là một ví dụ. Những tệ nạn xã hội 
như trộm cướp, cờ bạc, ma túy, mại dâm cũng tương đối nghiêm 
trọng và có chiểu hướng gia tăng. Sự sa sút về lí tưởng, phẩm chất 
chính trị và đạo đức thì không thể thống kè chính xác bằng con số. 

Tháng 10 — 1996, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp Hội nghị 
Trung ương 6 khóa XIV, ra Nghị quyết uë mấy uấn dé quan trọng 
nhằm đẩy mạnh xây dựng uăn minh tỉnh thên XHCN. Hội nghị đã 
tổng kết kinh nghiệm và những bài học trong công cuộc xây dựng 
văn minh tỉnh thân thời gian qua, khẳng định xây dựng văn minh 
tinh thân XHCN là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Căn cứ vào 
nhiệm vụ chung của Đảng trong giai đoạn đầu của СМХН, căn cứ 
vào những kinh nghiệm từ sau ngày chuyển sang cải cách, mở cửa, 
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Mao Trạch Đông, lí luận Đặng Tiểu Bình về хау dựng CNXH mang 
đặc sắc Trung Quốc làm tư tưởng chỉ đạo, tăng cường xây dựng đạo 
đức tu tưởng, phát triển giáo due, khoa học, văn hóa. Nghị quyết của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc lån này đặc biệt nhấn mạnh phải coi 
xây dựng văn mình tỉnh thần ngang tám với xây dựng văn minh vật 
chất, bất cứ trong, trường hợp nào cũng không được hi sinh văn mình. 
tình thần để đổi lấy sự phát triển kinh tế nhất thời; nhấn mạnh văn 
minh tỉnh thần XHCN là một đặc trưng quan trọng của xã hội 
XHCN, là một mục tiêu quan trọng và là nhân tổ bảo đảm cho sự 
thành công của sự nghiệp hiện đại hóa XHCN. 


@ Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công 


Trong những năm cuối cùng của thế КЇ XX, nhân dân Trung 
Quếc đã thu được thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp 
thống nhất Tổ quốc : thu hổi chủ quyền đối với Hồng Công? (năm 
1997) và Ма Cao (năm 1999). 


Sau thất bại trong Chiến tranh thuốc phiện, triểu đình Mãn Thanh 
đã buộc phải kí Hiệp ước Nam Kinh (tháng 8 - 1842) "nhượng" đảo 
Hồng Công cho đế quốc Anh. Tháng 6 — 1898, triểu đình Mãn Thanh 
lại buộc phải cho Anh "thuê" khu Bắc Cửu Long (vể sau gọi là Tân 
Giới) cùng các đảo nhỏ xung quanh, có tổng diện tích 976,3km” với 
thời hạn 99 nám. 

Trong quá trình khai thác thuộc địa, để quốc Anh đã biến. Hồng Công 
thành một thương càng quốc tế quan trọng. Sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai, Hồng Công đã phát triển, trở thành một trong bổn con rồng 
nhỏ châu Á, là một trung tâm quốc tế vë tài chính, thương mại, giao 
thông, thông tin, du lịch. Năm 1995, GDP của Hồng Công dạt 143,7 
tỉ USD. Năm 1996, dự trữ ngoại tệ của Hồng Công là 60 tì USD. 


Sau khi nước CHND Trung Hoa ra đời, Chính phủ Trung Quốc 
chưa đặt vấn để thu hồi chủ quyển đối với Hồng ông. Hồng Công 
trà thành của ng để Trung Quốc lục địa gias lâu vở Ши йа 
phương Tây trong điểu kiện Trung Quốc bị Mi cấm vận về kinh tế, 
cô lập về ngoại giao. Cho tói đầu thập ki 80, khi bối cảnh quốc. tế ү 
trong nước đã có những thay đổi thuận lợi, và thời gian Anh “thuê 





Š : km", gồm dão Hồn, 
ô là Công ngày nay có diện tích 1074km, g z 
tua tà kim te) bán đảo Cứu Long, khu Tân Giới, cùng khoảng 280 
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Hồng Công (1898 - 1997)-cüng sắp mãn hạn, Chính phủ Trung Quốc 
mới đặt vấn đề thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công. 

Quá trình đàm phán Trung - Anh, bắt đầu từ năm 1982. Ngày 
19 - 13 - 1984, Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương và Thủ tướng 
Anh Macgarit Thatchơ đã kí Tuyên bố chung Trung - Anh, về việc 
Anh trao trả Hồng Công cho Trung Quốc. Tuyên bố chung quy định 
ngày 1 - 7 - 1997, Anh sẽ trao trả chủ quyền Hồng Công cho Trung 
Quốc ; về phần mình, Trung Quốc cam kết sau khi thu hồi chủ quyền 
sẽ thực hiện nguyên tắc "môt nước hai chế độ”, tiếp tục duy trì chế độ 
chính trị, thể chế kinh tế, luật pháp và lối sống vốn có, để Hồng Công 
có “quyền tự trị cao độ” với phương châm “người Hồng Công cai quản 
Hồng Công", Chính phủ Trung ương của Trung Quốc chỉ nắm quyền 
ngoại giao và quốc phòng ở Hồng Công. Ngày 4 - 4 - 1990, Quốc hội 
khóa VII của Trung Quốc đã thông qua Luật cơ bản của Khu Hành. 
chính đặc biệt Hồng Công nước CHND Trung Hoa sẽ được thực thì từ 
ngày 1 - 7 - 1997, khẳng định bằng luật pháp và thể chế hóa những 
thỏa thuận trong Tuyên bố chung Trung - Anh. 

Tù năm 1984 đến năm 1997 là thời kì quá độ. Trong 13 năm đó, 
căn cứ vào Tuyên bó chung Trung - Anh và những quy định trong 
Luật cơ bản, Trung Quốc đã chuẩn bị những công việc để tiến hành 
chuyển giao chủ quyền và thành lập Khu Hành chính đặc biệt Hông 
Công (gọi tắt là Đặc khu Hồng Công). Đúng 0 giờ ngày 1 - 7 - 1997, 
lễ trao trả chủ quyển Hồng Công đã được tiến hành trọng thể tại 
Trung tâm triển lãm và Hội nghị quốc tế ở Hồng Công. Thái tử Anh 
Sacld đọc diễn văn tuyên bố “... buổi lễ này đã đánh dấu việc Hồng 
Công trỏ về nước CHND Trung Hoa...”. Quốc kì Anh từ từ hạ xuống, 
quốc kì CHND Trung Hoa từ từ được kéo lên. Chủ tịch Trung Quốc 
-Giang Trạch Dân đọc diễn văn tuyên bố Trùng Quốc đã khôi phục 
chủ quyển đối với Hồng Công. Đúng 1 giờ 30 phút ngày 1 - 7 - 1997, 
chính quyển Khu Hành chính đặc biệt Hồng Công đã tiến hành lễ 
nhậm chức trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Giang Trạch Dãn 
và Thủ tướng Lý Bàng. Trưởng khu Đổng Kiến Hoa tuyên thệ trước 
quốc kì CHND Trung Hoa và khu kì Khu Hành chính đặc biệt Hồng 
Công. Sau khi Trụng Quốc khôi phục chủ quyền, nguyên tắc “một 
nước hai chế đệ” được thực hiện nghiêm chỉnh, Hồng Công vẫn giữ 
được sự ổn định về xã hội và sự phón vinh về kinh tế. 


Ngày 20 - 12 - 1999, Trung Quốc đã thu hồi chù quyền đối với 


Ma Cao, sau hơn 400 năm là thuộc “hinh _ Bộ Đài ho Nh: Жоро. org 
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Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc. 


Ngày 12 - 9 - 1997, Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
duge khai mạc tại Bắc Kinh. 2048 đại biểu và 60 khách mời đã tới 
dự. Lý Đằng chủ trì Đại hội. Tổng bí thư Giang Trạch Dân thay mặt 
Ban chấp hành Trung ương khóa XIV đọc Báo cáo chính trị. Đại hội 
XV là Đại hội cuối cùng trong thế kỉ XX, có nhiệm vụ tổng kết thành 
tựu và kinh nghiệm trong thời gian qua, vạch đường lối chiến lược 
cho bước chuyển sang thế kỉ XXI. Đại hội XV cũng là Đại hội đầu 
tiên sau khi Đặng Tiểu Bình qua dòi (tháng 2 - 1997), đánh dấu sự 
chuyển giao trên thực tế thế hệ lãnh đạo thứ hai sang thế hệ lãnh 
đạo thứ ba. Trong báo cáo trình bày tại Đại hội, Tổng bí thư Giang 
Trạch Dân đã nhấn mạnh: “Chủ dê của Đại hội lần này là: Giương 
cao ngọn cờ vĩ đại lí luận Đặng Tiểu Bình, đưa sự nghiệp xây dựng 
CNXH mang đặc sắc Trung Quốc tiến vào thế kỉ ХХГ". 


Sau khi Đặng Tiểu Bình mất, thế hệ lãnh đạo thứ ba của Đảng. 
Cộng sản Trung Quốc do Tổng bí thư Giang Trạch Dân vẫn tiếp tyc 
trung thành với đường lối cải cách mở cửa, hiện đại hóa XHCN do 
Đặng Tiểu Bình để ra, khẳng định vị trí lịch sử của lí luận Đặng 
Tiểu Bình, Đại hội XV đã khẳng định trong cương lĩnh của Đảng: 
"Đẳng Cộng sản Trung Quốc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tử tưởng 
Mao Trạch Đông, lí luận Đặng Tiểu Bình làm kim chỉ nam hành 
động của mình". Chuyển sang thế kì XXI, Đẳng Công sản Trung 
Quốc kiên trì đường lối đẩy mạnh công cuộc cải cách mổ cửa, nhằm 
mục tiêu thiết lập nền kinh tế thị trường XHCN, bảo đảm tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao và liên tục, hoàn thành công cuộc hiện đại 
hóa đất nước, xây dựng thành công СМХН mang đặc sắc Trung 
Quốc trong nửa đầu thế kỉ XXI, đưa Trung Quốc vào hàng ngũ các 
nước phát triển trên thế giới. 

Đại hội XV Đẳng Cộng sẵn Trung Quốc đánh đấu một bước đột 
phá mới về И luận kinh tế thị trường XHÔN, сһА то thể кк 

ñ ới về chế độ sở hữu. Cùng với quá trình cải cách mi 
зра a P quốc doanh, nhất là các thành phán kinh tế phi 
công hữu phát triển tương đối nhanh, trong khi các doanh nghiệp 
nhà nước gặp khó khăn, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả; hậu 


w s 13-9-1997. $ 
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quà là tỉ lệ của kinh tế së hữu nhà nước (ở Trung Quốc gọi là kinh të 
quốc hữu) và ti lệ của kinh tế công hữu (được quan niệm là gồm kinh 
tế quốc hữu và kinh tế tập thể) ngày càng giảm sút, dẫn đến những 
hoài nghỉ về tính chất XECN của nền kinh tế và gây сап trở cho quá 
trình cải cách các doanh nghiệp nhà nước. 
Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định: “Chế độ công 
hữu đóng vai trò chủ thể, nhiều loại sở hữu cùng phát triển, là chế 
độ kinh tế cơ bản trong giai đoạn dầu của CNXH ở nước ta”. Hàm 
nghĩa của chế độ công hữu, vai trò chủ thể của kinh tế công hữu, vai 
trò chủ dạo của kinh tế quốc hữu đã được nói rõ: "Kinh tế công hữu 
không chỉ bao gồm kinh tế quốc hữu và kinh tế tập thể mà còn bao 
gồm thành phần quốc hữu và thành phán tập thể trong kinh tế sở 
hữu hỗn hợp. Vai trò chủ thể của kinh tế công hữu chủ yếu được thể 
hiện ở chỗ tài sản công hữu chiếm uu thế trong tổng tài sản xã hội, 
kinh tế quốc hữu kiểm soát huyết mạch của nën kinh tế quốc dân, có 
tác dụng chỉ đạo nền kinh tế quốc dân phát triển". Theo cách tính 
này, năm 1996 kinh tế công hữa chiếm 76% trong GDP của Trung 
Quốc, nghĩa là vẫn đủ tiêu chuẩn về lượng để đóng vai trò cụ thể. 
Còn kinh tế quốc hữu thì không nhất thiết phải chiếm ưu thế về 
lượng, mà chi cán nấm được những khâu then chốt đủ để đóng vai 
trò chù đạo chiều hướng và tốc độ phát triển của nền kinh tế quốc dân. 
Đại hội cũng khẳng định: "Kinh tế sở hữu tập thể là bộ phận cấu 
thành quan trọng của kinh të công hữu" và "Kinh tế phi công.hữu là 
thành phần quan trọng", cña nền kinh tế thị trường XHCN" ở Trung 
Quốc, chủ trương Đảng và Nhà nước phải tiếp tục khuyến khích, 
hướng dẫn kinh tế phi công hữu, như kinh tế cá thể, kinh tế tu 
doanh phát triển một cách lành mạnh. 


Su đổi mới lí luận về chế độ sở hữu đã tạo cơ sổ lí luận cho cải 
cách doanh nghiệp nhà nước, khâu then chốt trong cải cách thể chế 
kinh tế ở Trung Quốc, được chuyển sang một giai đoạn mới, đi vào 
chiều sâu và đạt hiệu quả hơn. Từ sau Đại hội XV, cải cách doanh 
nghiệp nhà nước được đẩy mạnh theo phương châm "Nắm lớn, nói 
nhở". Nhà nước chỉ tập trung nắm mấy {тат doanh nghiệp lớn và 
vừa, xây dựng thành những tập đoàn doanh nghiệp mạnh chiếm 
lĩnh thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế, đủ sức 
cạnh tranh với các công ti siêu quốc gia. Còn hàng vạn doanh nghiệp 
nhỗ thì thông qua các giải pháp cải tổ, liên doanh, sắp nhập, 
cho thuê, khoán kinh doanh, hợp tác cổ phán, phát mại, cho phá 
sẵn v.v... để tạo sức sống mới cho sản xuất kinh doanh, phát triển. 


kinh tế. Ghế độ cổ phán được coi l hột 7 меа thốn bay, động 
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nguồn lực, phát triển sẵn xuất kinh doanh có hiệu quả. Dưới sự tổ ` 
chức và chỉ đạo của Chính phủ do Thủ tướng Chu Dung Cơ đứng 
dâu, Trung Quốc đã tiến hành kế hoạch 3 năm cải cách doanh 
nghiệp nhà nước (1998 - 2000) với mục tiêu là làm cho đại đa số 
doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn và vừa thoát khỏi tình trạng 
khó khăn, thua lỗ chuyển sang sẵn xuất kinh doanh có lãi, bước đầu 
thực hiện chế độ doanh nghiệp hiện đại, må ra một cục điện mới cho 
công cuộc cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Đại hội XV 
cũng đã xác định phương thức phân phối là "lấy phân phối theo lao 
động làm chủ thể, nhiều phương thức phân phối khác cùng tổn tại", 
kết hợp giữa phân phối theo lao động với phân phối theo yếu tố sản 
xuất, kiên trì phương châm vừa ưu tiên hiệu quả, vừa quan tâm đến 
công bằng xã bội, có lợi cho việc phân bổ nguồn lực, thúc đẩy kinh tế 
phát triển, bảo đảm ổn định xã hội. 

Nghị quyết của Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc đã để ra 
nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị, mở rộng bon 
nữa dân chủ XHCN, kiện toàn pháp chế XHCN, chủ trương. “quản lí 
đất nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp trị XHON, bảo 
đảm nhân quyền", Đại hội cũng đã đặc biệt nhấn mạnh tám quan 
trọng của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới. Sau Đại hội 
XV, Chính phủ Trung Quốc đã tiến bành kế hoạch 3 năm cải cách 
bộ máy chính quyển (1998 - 2000), với mục tiêu giảm một nửa cán 
bộ công chức, nhân viên bành chính trong biên chế và nâng cao hiệu 
quả công tác, Năm 1998 đã hoàn thành cải cách bộ máy chính phủ 
trung ương, từ 41 bộ, ban, giảm xuống còn 29 bộ, ban, giảm một nửa 
số công chức trong biên chế. Hai năm 1999 và 2000, cải cách bộ máy 
chính quyền cấp tỉnh, khu tự tri, thành phố trực thuộc đã hoàn thành, 

Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bầu Ban chấp hành 
Trung ương mới gồm 191 ủy viên chính thức và 161 бу viên dự 
khuyết, Bộ chính trị gêm 22 ủy viên chính thức và 2 ly Vân ay 
khuyết, Thường vu Bộ chính trị gêm 7 người: Giang sự tiệc củi 
Bằng, Chu Dung Cg, Lý Thụy Hoàn, Hồ Cẩm Đào, Úy кй ANM: 
L$ Lam Thanh. Ban bí thu gồm 7 người: Hó ầm pa úy Kiện 
Жап, Binh, Quang Саң Тонне Van. Nin; Ta Can Отба Ran 
Täng Khánh Hông. Giang Trach Dân được bau làm Tổng bí thu Ban 
chấp hành Trung ương và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Úy Kiện. 

jểm tra kỉ luật Trung ương. 
Hành được båu làm Trưởng ban Ki 
э https://tieulun.hopto.org эү 


Dai hội XV Đẳng Cộng sản Trung Quốc đã chuẩn bị về đường lối 
và tổ chức cho bước chuyển. sang thế kỉ ХХІ, tiếp tục lãnh đạo công 
cuộc cải cách, phát triển kinh tế đất nước. 


Ө Ki hẹp đầu нал của Quốc hội khóa IX. Sửa đổi Hiến pháp 


Tù ngày 5 đến 19 - 3 - 1998, Quốc hội khóa IX Trung Quốc đã 
tiến hành kì họp đầu tiên để bầu ban lãnh đạo mới của Nhà nước, 
thẩm duyệt công tác năm 1997, thông qua nhiệm vụ năm 1998. Kì 
họp đầu tiên của Quốc hội khóa IX đã bầu Giang Trạch Dân tiếp tục 
làm Chủ tịch nước CHND Trung Hoa và Chủ tịch Quân ủy Trung 
vương (Hội đổng Quân sự Trung ương); Lý Bằng làm Chủ tịch Quốc 
hội (thay Kiểu Thạch nghỉ hưu); Chu Dung Cơ làm Thủ tướng 
Chính phủ; Hồ Cẩm Đào làm Phó Chủ tịch nước, Tiêu Dương làm 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Hàn Trữ Tân làm Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Tù ngày 3 đến 15 — 8, Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân 
toàn quốc đã họp, và bầu Lý Thụy Hoàn tiếp tục làm Chủ tịch hội. 

Nhiệm vụ của Chính phủ nhiệm kì mới được Thủ tướng Chu 
Dung Cơ khái quát bằng một công thức ngắn gọn: "Một bảo đảm, ba 
hoàn thành, năm cải cách", Một bảo dám là trong bối cảnh bị tác 
động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, Trung Quốc 
vẫn phải bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1998 là 8%, tỉ lệ 
lạm phát đưới 3%, đổng NDT không bị mất giá. Ва hoàn thành là 
hoàn thành cải cách doanh nghiệp nhà nước và mục tiêu trong 
khoảng thời gian 3 năm, đại bộ phận các doanh nghiệp lớn và vừa 
trước kia bị thua lỗ sẽ vượt qua được khó khăn, tiến tới trở thành 
các doanh nghiệp hiện đại, sản xuất kinh doanh có lãi; trong thời 
gian 3 năm hoàn thành công việc cải cách triệt để hệ thống ngân 
hàng tiên tệ ; trong thời gian 3 năm hoàn thành việc cải cách bó 
máy chính quyền. Năm cdi cách là cải cách thể chế lưu thông lương 
thực; cải cách đầu tư vốn, chủ yếu là cải cách chế độ xét duyệt, phê 
chuẩn đầu tư vốn; cải cách chế độ nhà ở; cải cách chế độ у tế; hoàn 
thiện thêm một bước về cải cách chế độ tài chính và thuế, 

Năm 1998, mặc dù phải chịu tác động của khủng hoàng tài 
chính châu Á và thiên tai lớn, gầy ra hậu quả nghiêm trọng nhưng 
kinh tế Trung Quốc vẫn đạt tỉ lệ tång trưởng 7,8%. Từ ngày 5 đến 


15 - 8 - 1999, Quốc hội khóa ІХ của Trang Quốc đã tiến hành Bl bop 
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hú hai. Nhi ính cả ç и 
Hiến pháp CRND Оп của kì hop này là thông qua sửa ай 
Мант раар НКО Tung Hoa và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

_ sửa đổi Hiến pháp lån này, thực chất là khẳng định về mặt luật' 
pháp những quân điểm và đường lối, chính sách được để ra trong 
Đế Áp XV Đẳng Cộng sản Trung Quốc với những nội dung chỗ yếu 
sau dày: 

‚1. Hiến pháp sửa đổi nhấn mạnh tính chất lâudài của giai đoạn 
đầu của CNXH ở Trung Quốc. 

2. Hiến pháp sửa đổi khẳng định vai trò "E luận Đặng Tiểu 
Bình" đặt ngang tám với chủ nghĩa Mác - Lënin và tư tưởng Mao 
Trach Đông. | 

3. Hiến pháp sửa đổi khẳng định "chế độ kinh tế cơ bản" của 
Trung Quốc trong giai đoạn đầu của CNXH là kinh tế công hữu 
đóng vai trò chủ thể, kinh tế sở hữu nhiều thành phán cùng phát 
triển; phân phối theo lao động là chủ thể, nhiều phương thức phân 
phối cùng tồn tại. < 

4. Hiến pháp sửa đổi khẳng dinh "Tổ chức kinh tế tập thể ở nông 
thôn thực hiện thể chế kinh doanh hai tầng, kết hợp thống nhất và 
phân tán, lấy khoán kinh doanh đến hộ gia đình làm nền tảng". 

5. Hiến pháp sửa đổi khẳng định "Kinh tế phi công hữu được 
quy định trong phạm vi luật pháp, như kinh tế cá thể, kinh tế tư 
doanh v.v... là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị 
trường XHCN". 

6. Hiến pháp sửa đổi khẳng định: Trung Quốc xây dựng "Nhà 
nước pháp trị XHCN"; hủy bỏ tội danh "phản cách mạng”, thay vào 
đó là tội danh "gây nguy hại cho an ninh quốc gia”. 

Phương châm và mục tiêu tổng thể của phát triển kinh tế - Xã 
hội năm 1999 là "Giương cao ngọn cờ vĩ đại lí luận Đặng Tiểu Bình, 
quần triệt tỉnh thần của Đại hội XV, và Hội nghị Trung ương 3 eu 
Dàng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách mở cửa, ra sức thực hiện chiến 
lược phát triển liên tục, lấy việc mở rộng thị trường trong nước để 
thúc đẩy kinh tế tăng trưởng làm giải pháp chủ yếu, ổn định và 
tăng cường nông nghiệp, đưa cải cách doanh nghiệp nhà nước vào 
chiểu sâu, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, ra sức khai tin thị кар 

š Я Н ôi trăm phương nghìn kế mở rộng xuất, 
thành thị và nông thôn, tim 8” DU s7/tieulun.hopto.org 
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khẩu, dê phòng và xử H những sự cố vë ngân bàng tiển tệ, điều 
chỉnh trật tự kinh tế, giữ vững đà phát triển nhanh, liên tục, xây 
dựng văn mình tỉnh thần, thúc đẩy sự tiến bộ toàn diện của xã hội, 
giữ vững ổn định xã hội, lập thành tích tốt nhất trong cải cách mở 
cửa và hiện đại hóa XHƠN để chào mừng ngày kỉ niệm 50 năm Quốc 
khánh nước CHND Trung Hoa", 


<) NHỮNG THÀNH туу CỦA TRUNG QUỐC QUA ном 20 NĂM 
CẢI CÁCH, MỞ CỬA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


Qua hơn 20 nằm cải cách, mà cửa, tiến hành hiện đại hóa đất 
nước, Trung Quốc đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao. 


Những thành tựu về phát triển kinh tế và cài cách thể chế 
kinh tế 


Thành tựu nổi bật nhất về kinh tế - xã hội mà Trung Quốc thu 
được trong hơn 20 năm qua là tạo ra được tốc độ tăng trưởng cao 
liên tục, trên cơ sở đó đã tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất 
nước và nâng cao đời sống của nhân dân. Trong 26 năm (1952 - 
1978), tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 4,4%/năm, thấp hơn 
tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế thế giới thời gian đó. 
Trong 21 năm cải cách mở cửa (1979 - 2000), tốc độ tăng trưởng GDP 
bình quân là 9,6%/năm®, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng. 
bình quân của kinh tế thế giới. Năm 2000, GDP của Trung Quốc đạt 
8740, 4 tỉ NDT (vượt mục tiêu tăng gấp 4 lần so với năm 1980); thu 
ngân sách 1338 tỉ NDT; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 474,3 tỉ 
USD (xuất siêu 24,1 tỉ NDT); dự trữ ngoại tệ đạt trên 165 tỉ USD, 
sản lượng lương thực đạt 500 triệu tấn. Thành tựu kinh tế đó đã 
nâng cao rõ rệt vị thế của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới. 


(1) Báo cão công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chu Dung Cơ trình bày 

tại kì họp Quốc hội khóa IX, ngày 5-3-1999. 

(2) Tính theo Bảng thống kë "Tốc độ tăng trưởng kinh tế 1978 - 1998" trong sách 

Dự bdo tình hình kinh йт 1999, Nxb Văn kiện KHXH, Bắc Kinh 1998 và Tỉ 16 

tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong 2 nấm 1999, 2000. 
https://tieulun.hopto.org 
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Theo tính toán của nhà lịch sử kinh tế Anh Mendixơn (thuộc tổ chức 
Нор tác kinh tế và phát triển - OECD) thì khoảng đâu thế ki XIX, cụ 
thể làm năm 1820, GDP của Trung Quốc chiếm tối 39,4% của toàn 
thế giới. Sau đó, kinh tế các nước tư bản càng phát triển thì vị thế 
kinh tế Trung Quốc càng giảm sút (năm 1890: 13,2%, năm 1919: 9,1%, 
năm 1952: 5,2%, năm 1978, trước khi Trung Quốc chuyển sang cải 
cách, mở cửa giảm xuống mức thấp nhất: 5%). Năm 1995, GDP của 
Trung Quốc đã chiếm tỉ lệ 11% của toàn thế giới. Theo Ngân hàng 
thể giới, năm 1997, GDP của Trung Quốc đã đứng hàng thứ 7 trên 
thể giới (sau Mĩ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Italia). Dự trữ ngoại tệ 
Trung Quốc năm 2000 đạt 165,6 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới, sau 
Nhật Bản (những con số trên không bao gồm Đặc khu hành chính 
Hồng Công và Ma Cao). 

Nhờ nông nghiệp phát triển, Trung Quốc đã cơ bản giải quyết 
được "vấn để no ấm" cho gån 1,3 tỉ dân. Hiện nay, bình quân đầu 
người về lương thực ở Trung Quốc đã xấp xỉ mức bình quân của thế 
giới là 400kg. Sản lượng bông, dầu ăn, thịt cá, rau quả ёо xấp xỉ 
hoặc cao hơn mức bình quân đầu người của thế giới. Năm 2000, 
GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đạt trên 800.USD. Tình 
trạng khan hiếm hàng tiêu dùng đã kết thúc. Qua hơn 20 năm phát. 
triển, hàng tiêu dùng công nghiệp đã thỏa mãn nhu cầu của thị 
trường, nhiều sản phẩm cung vượt quá cầu. Năm 1998, ở nông thôn 
Trung Quốc 70% hộ có tivi đen trắng, 25% hộ có tivi màu, 20% hộ có 
máy giặt, 10% hộ có tủ lạnh; còn ở thành phố Trung Quốc thì tỉ lệ số 
hộ có những đổ gia dụng đó tương đương với tỉ lệ ở các nước phát 
triển: Trong thời gian kế hoạch 5 năm lån thứ IX (1996 - 2000), thu 
nhập bình quân đầu người của cư dân nông thôn hàng năm tăng 
4,7%, của cư dân thành phố tăng 5,8%. Nhân dân Trung Quốc bước 
đầu đã có được cuộc sống khá giả. 

Qua hơn 20 nám cải cách, thể chế kinh tế của Trung Quốc đã có 
nhiều thay đổi quan trọng, mở đường cho sản xuất, kinh doanh phát 
triển. Trung Quốc đã cơ bản tạo ra được một thể chế kinh tế nhiều 
thành phần, trong đó kinh tế công hữu đóng vai trò chủ thể, các 
thành phần kinh tế thuộc các chế độ sở hữu khác nhau cùng phát 
triển. Năm 1978, kinh tế công bữu chiếm 99% trong tổng giá trị sản 
phẩm quốc dân, kính tế phi công hữu chỉ chiếm 1%. Năm 1998, kinh 
tế phi công hữu đã chiếm 24% tổng giá trị sản phẩm quốc dán, trở 
thành lực lượng quan trọng thúc đấy kính tế tầng trưởng. Thị 
trường đã phát huy vai trà quyết định đối với việc phân bổ nguôn. 

карышта. д. 
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lực. Những сап trẻ của eg chế kế hoạch tập trung gây cho sản xuất, 
kinh doanh đã được tháo 88. Ngày nay, việc lưu thông phân bổ tư 
liệu sản xuất, hàng tiêu dùng công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp 
đều thông qua thị trường, tuyệt đại bộ phận vật giá do thị trường 
quyết định. Một mô hình mới về quản lí kinh tế vĩ mô đã bước đầu 
bình thành. Cải cách về tài chính, thuế, ngân hàng tiển tệ, ngoại 
thương, ngoại tệ, đầu tư đã có nhiều tiến bộ. Chế độ quản lí trực tiếp 
thông qua pháp lệnh hành chính đã từng bước chuyển đổi sang со 
chế quản lí gián tiếp thông qua luật pháp và đòn bẩy kinh tế. Thành 
công trong việc khắc phục tình trạng kinh tế quá nóng? lạm phát 
quá cao, làm cho nền kinh tế "hạ cánh an toàn" vào giữa thập kỉ 90 
đã tỏ rõ hiệu lực của cơ chế quản lí kinh tế vĩ mô của Trung Quốc. 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước luôn luôn là khâu trung tám 
trong cải cách thể chế kinh tế ở Trung Quốc. Qua hơn 20 năm cải 
cách, nhất là trong 3 năm cuối thập kỉ 90, cải cách doanh nghiệp 
nhà nước đã có nhiều thành tựu. Doanh nghiệp nhà nước đã chuyển 
đổi thành những thực thể kinh tế và chủ thể thị trường có tài sản 
pháp nhân; cải cách đã kết hợp với cải tổ, cải tạo theo phương châm 
"nắm lớn nói nhỏ" làm cho hệ thống các doanh nghiệp nhà nước được 
tổ chức một cách hợp lí hơn, hoạt động có hiệu quả hơn, tình trạng 
sản xuất kinh doanh khó khăn, thua lỗ trong một bộ phận doanh. 
nghiệp nhà nước có quy mô lớn và vừa đã được khắc phục một bước 
quan trọng. Năm 1999, 11000 xí nghiệp công nghiệp nhà nước có 
quy mô lớn và vừa đã thu lợi nhuận 48,2 tỉ МОТ, tăng gần 2,5 lần so 
với năm 1998; số xí nghiệp có lãi tăng 24%, còn các xí nghiệp bị lỗ 
thì giảm 15% so với năm 1997. Cuối năm 1997, сб 6599 xí nghiệp 
công nghiệp nhà nước và xí nghiệp do nhà nước khống chế cổ phần 
quy mô lớn và vừa kinh doanh thua lỗ. Đến cuối năm 1999 có 3211 
xí nghiệp trong số đó đã chuyển từ thua lỗ sang lãi. 

Cải cách thể chế trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn nói 
chung cũng đã thu được kết quả. Qua hơn 20 hơn năm cải cách, 
"khoán sản đến hộ" và "cơ chế kinh doanh hai tầng" (cá thể và tập 
thể) đã trở thành thể chế kinh tế cớ bản ở nông thôn Trung Quốc 
Hệ thống dịch vụ tổng hợp ở nông thôn đã được cải thiện. Cải cách 
về giá và cơ chế lưu thông sản phẩm nông nghiệp có nhiều tiến bộ. 
Xí nghiệp hương trấn phát triển mạnh, trở thành một bộ phận quan 


кл аек ĐỂ „Саз hình йр 
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nông dân và cư dân nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
phát triển và hiện đại hóa kinh tế nông thôn Trung Quốc. h 

Những cải cách trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và chế độ phân. 
phối đã đạt kết quả đáng khích lệ. Tính đến cuối năm 1998, ở Trung 
Quốc đã có hơn 60 vạn doanh nghiệp, hơn 87 triệu công nhân viên 
chức, hơn 22 triệu người về hưu đã tham gia bảo hiểm nghỉ hưu ; 
hơn 100 triệu người (chiếm 73% tổng số công nhân viên chức) tham 
gia bảo hiểm thất nghiệp. Trung Quốc đã bước đầu hình thành hệ 
thống phân phối xã hội trong đó phân phối theo lao động là chủ thể, 
các phương thức phân phối khác cùng tổn tại. Quyển tự chủ phân 
phối trong nội bộ doanh nghiệp đã được mở rộng; hệ thống lương của 
сап bộ công chức trong cơ quan nhà nước đã được xác định hợp lí; 
trong các đơn vị sự nghiệp đã có các chế độ lương linh hoạt tuỳ theo. 
đặc điểm của ngành nghể chuyên môn, 1 





"Tuy nhiên, về kinh tế - xã hội, cho tới nay Trung Quốc vẫn còn. 
không ít vấn để cần phải tiếp tục giải quyết: "Kết cấu kinh tế chưa 
hợp lí, kinh tế khu vực phát triển chưa cân đối; chất lượng của nền 
kinh tế quốc dân chưa cao, sức cạnh tranh quốc tế chưa mạnh; thể 
chế kinh tế thị trường XHCN chưa hoàn thiện, những nhân tố về thể 
chế сап trở sự phát triển của sức sản xuất vẫn còn nổi cóm; khoa học 
giáo dục còn tương đối lạc bậu, sức sáng chế phát minh khoa học kĩ 
thuật cồn yếu; một số tài nguyên quan trọng như nước, đầu mà 
không đủ, môi trường sinh thái ở một. số vùng bị ô nhiễm; sức ép 
thiếu việc làm nghiêm trọng, thu nhập của một bộ phận cư dán nông 
thôn và thành phố tăng chậm, chênh lệch về thu nhập ngày càng 
tăng; trật tự kinh tế thị trường trong một số lĩnh vực tương đối hỗn 
loạn, còn xẩy ra những sự cố nghiêm trọng; những hiện tượng tham 
6, hủ hoá, lãng phí và tác phong quan liêu vẫn còn tương đối nghiêm 
trọng; ở một số địa phương trật tự trị an xã hội chưa tốt...0), 


Ô những thành tựu về cài cóch thể chế chính tri phát triển 
văn ho& 


Ó Trung Quốc, nói chung cải cách thể chế kinh tế di trước cải 
cách thể chế chính trị một bước. Nhưng nếu nhìn toàn bộ quá trình 
cải cách, thì cải cách kinh tế và cải cách chính trị đan xen nhau, tác 
động lẫn nhau cùng phát triển. 


Thành tựu nổi bật nhất, cũng là khâu trung tâm của cải cách 
thể chế chính trị ở Trung Quốc là khôi phục và kiện toàn thể chế 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước theo nguyên tắc tập trung dán chủ. 
Nguyên tắc này đã bị phá hoại gần như tận gốc trong cách mạng 
văn hoá, Сас nhà lãnh đạo Trung Quốc chủ trương dân chủ phải gắn 
liên với pháp chế, quá trình dân“chủ hóa phải gắn liền với quá trình 
kiện toàn pháp chế, tiến tới xây dựng một "nhà nước pháp trị 
XHCN", Rút kinh nghiệm từ tình trạng hỗn loạn trong những năm 
cách mạng văn hoá, từ ngày đầu cải cách, Đặng Tiểu Bình đã cho 
rằng: "phải thể chế hoá, pháp luật hóa nền dân chủ, làm cho những 
thể chế, luật pháp đó không thay đổi do sự thay đổi người lãnh đạo, 


@) Báo cáo công sác của Chính phủ do Thủ tướng Chu Dung Со trình bày tại № 
họp thứ 4 Quốc hội khóa IX Trung Quốc, 3-2001. 
OPNAR ø Quốc, паўн Же уп. Һоріо.огд 
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không thay đổi do sự thay đổi quan điểm và mức độ quan tâm của 
người lãnh đạo"), 


Trong hơn 20 năm qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều công việc 
để củng cố chế độ Đại hội đại biểu nhân dân, được coi là chế độ chính 
trị cơ bán ở Trung Quốc: sửa đổi luật bầu cử, mở rộng phạm vi bầu cử 
trực tiếp đến cấp huyện; kiện toàn hệ thống các tổ chức và chế độ công 
tác của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và các cấp địa phương. 

Chế độ hợp tác nhiều đẳng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng Cộng sản được хае lập từ khi nước CHND Trung Hoa 
mới thành lập, nhưng đã bị phá hoại trong cách mạng văn hoá. Sau 
khi chuyển sang cải cách, Trung Quốc đã khẳng định: "Chế độ hợp 
tác nhiều đảng và hiệp thương chính tri dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc sẽ tổn tại và phát triển lâu đài" (Hiến pháp 
sửa đổi năm 1993). 

Để mọi công dân được hưởng các quyển tự do dán chủ, Trung 
Quốc đã nỗ lực thông qua sửa đổi Hiến pháp, chế định các bộ luật, 
nhằm phát huy dán chủ, bảo đảm các quyền tự do của nhân dân vë 
chính trị, thân thể, kinh tế, văn hóa v.v... Trong đó, có ý nghĩa thiết 
thực nhất là hệ thống luật về hành chính. Cải cách hành chính 
không chỉ là cải cách bộ máy chính quyền mà quan trọng hơn là cải 
cách các hành vi hành chính, để các со quan hành chính làm việc 
đúng luật pháp, bảo đầm quyển tự do, dân chủ của công dân. Hành 
vi hành chính, một mặt bao gồm việc hoạch định các quy dinh hành 
chính, mặt khác bao gồm những hành vi cụ thể như cấp phép, xử 
phạt, cưỡng chế v.v....Năm 1996, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua 
Luàt Xử phạt hành chính, quy định cụ thể về chủng loại và mức độ 
xử phạt, cơ quan eó quyển xử phạt, thủ tục xử phạt quy định cơ 
quan xử phạt không được thu tiển phạt, mà người bị phạt phải 
mang tiển đến nộp cho ngân hàng đã được chỉ định. Việc giám sát 
hành vi của các cö quan hành chính là một biện pháp quan trọng 
nhằm ngăn chặn tệ lạm dụng chức quyền. Hành vi hành chính có 
được giám sát hay không, khi quyền lợi chính đáng của công dân bị 
hành vi hành chính xâm bai có được tố cáo khiếu nại và giải quyết 
thỏa đáng hay không, là tiêu chí quan trọng để đánh giá một nhà 
nước pháp trị. Năm 1982, Trung Quốc đã ban hành Luật Tố tụng 





(1) Văn tuyển Đặng Tiểu bình, tiếng Trung. Tập 2, tr.146 
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_ dân sự, quy định các vụ án hành chính do toà án nhân dân xét xù. 


Năm 1989, Trung Quốc lại ban hành Luật Tố tụng hành chính, tạo 
điều kiện pháp lí cho công dân giám sát các cơ quan hành chính, 
phát huy vai trò làm chủ trong đời sống chính trị của đất nước. 

Qua hơn 20 năm cải cách, phát triển, Trung Quốc cüng đã đạt 
được thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học, giáo dục. Năm 1998 
8 Trung Quốc có 310 triệu học sinh đang theo học ở trường các cấp, 
trong đó có 5,68 triệu sinh viên đại học chính quy và học viên đại 
hoc tại chức. Tuyệt đại đa số thanh, thiếu niên đã được phổ cập giáo 
Чис 9 năm, số người lớn mù chữ chỉ còn chiếm tỉ lệ 6%. Khoa học kĩ 





ша có nhiều tiến bộ. 30% tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc trong 


01 gian này là dựa vào tiến bộ khoa học kĩ thuật. Một số ngành 
khoa học kĩ thuật của Trung Quốc đã đạt trình độ tiên tiến của thế. 
Giới. Tính đến giữa năm 1998, Trung Quốc đã 51 lần phóng tên lửa 





уй trụ, phóng 40 vệ tinh các loại, phục vụ trong nước và di vào thị 


опе dịch vụ quốc tế. Các ngành công nghệ thông tin, công nghệ 
Sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ quân sự v.v... đều có bước 
phát triển mạnh. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có 
nhiáu tiến bộ rõ rệt. Trước cải cách, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong là 7,4%, 
nay đã giảm một nửa. Tuổi thọ bình quân của cư dán Trung Quốc 
ngày nay là 70,8 tuổi. Tốc độ tăng dân số đã được khống chế, tỉ lệ 
tầng dán số tự nhiên năm 1987 là 1,2%, năm 1997 là 1%. 


Trung Quốc với chiến lược phát triển giáo dục 


Tuy nhiên, đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước vào cuộc sống dòi hỏi một quá trình tương đối lâu đài. 
решио. поро ога 
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Trong Báo cáo công tác của Chính phủ trinh bày trước Quốc hội 
ngày 5 - 3 - 2001, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã nhấn mạnh trong 
những năm tới, Trung Quốc còn phải tiếp tục nỗ lực "phát triển nền 
chính trị dân chủ XHƠN..., đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị. 
Phải thực hiện dán chủ trong bầu cử, dàn chủ trong hoạch định 
chính sách, đân chủ trong quản lí và giám sát, bảo đảm cho nhân. 
dân được hưởng quyển lợi và tự đo rộng rãi đã được quy dinh trong 
luật pháp, tôn trọng và bảo đảm quyển con người. Phải tiếp tục tăng 
cường công tác lập pháp và giám sát của Quốc hội. Phát huy vai trò 
của Hội nghị Hiệp thương chính trị trong sinh hoạt chính trị, giám. 
sát dân chủ, tham gia chính quyền. Chính quyền các cấp phải tự 
giác tiếp nhận sự giám sát của Quốc hội, chủ động tranh thủ ý kiến 
của Hội nghị hiệp thương chính trị. Phải xúc tiến việc pháp chế hóa 
công tác của Chính phủ, thực thì chính quyền theo luật pháp..." 





Những thành tựu về ngoại giao 


Trong quá trình cải cách, mở cửa thời gian qua, Trung Quốc 
cũng đã thu được những thành tựu quan trọng về ngoại giao. Không 
những giữ vững được độc lập, tự chủ, Trung Quốc còn mở rộng được 
eáe mối quan hệ quốc tế, đóng góp phần mình vào sự nghiệp chung 
của nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và công lí, 
uy tín và vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế được nâng cao 
hơn bao giờ hết. 

Tù sau khi chuyển sang cải cách, mở cửa, lãnh đạo Trung Quốc 
đã có sự thay đổi trong nhận định về tình hình thế giới, trên cơ sở 
đó, có sự điều chỉnh trong chính sách ngoại giao. Trong những năm. 
60, 70 (thời kì cách mạng văn hoá), lãnh đạo Trung Quốc cho rằng 
chiến tranh thế giới là không thể tránh khỏi và sắp sửa bùng nổ, 
chủ trương Trung Quốc tích cực chuẩn bị chiến tranh - chiến tranh 
thông thường và chiến tranh hạt nhân. Sau khi chuyển sang cải 
cách, lãnh đạo Trung Quốc cho rằng Trung Quốc cần có và có thể có 
một môi trường quốc tế hòa bình để tập trung nỗ lực phát triển kinh 
tế, hiện đại hóa đất nước. Đặng Tiểu Bình nhận định: "Lực lượng 
hòa bình thế giới lớn mạnh hơn trước, có khả năng tong “Hội: thời 
gian tương đối dài chưa nổ ra chiến tranh thế giới”. Sau chiến tranh 
lạnh, lãnh đạo Trung Quốc một mặt khẳng định xu thế hòa. bình và 
phát triển trên thể giới, mặt khác chủ trương to у Се? bá 

n" va "chữ i н chủ trương tiến tối một thế giới 
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"да cực" trong quan hệ quốc tế. Toàn bộ chính sách ngoại giao Trung 
чбс từ sau ngày chuyển sang cải cách, më cửa là nhằm phục vụ 
cho bai nhiệm vụ chiến lược: hiện đại hoá đất nước và thống nhất Tổ 
quốc, dua Trung Quốc thành một cường quốc XHCN, thổng nhất và 
phát triển vào khoảng giữa thế kỉ XXI. 

Trung Quốc đặc biệt coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ với 
các nước xung quanh, nhằm tạo ra một bối cảnh hòa bình, ổn định 
trong khu vực. Từ sau khi chuyển sang cải cách mở cửa, Trung Quốc 
đã khôi phục quan hệ ngoại giao với Indônêxia, thiết lập quan hệ 
ngoại giao với Xingapo, Brunây, Hàn Quốc, bình thường hóa quan hệ 
với Việt Nam (1991), Mông Cổ. Sau khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc đã 
công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước mới tách ra từ 
Liên Xô cũ: Nga, Садасхќап, Tatgikixtan, Udơbêkixtan, Acmênia v.v... 
Trung Quốc đã kí Hiệp định biên giới với Lào, kí Hiệp định duy trì 
hòa bình và an ninh tại khu vực thuộc tuyến kiểm soát thực tế ven 
biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, kí Hiệp định Pari, giải quyết chính trị 
vấn để Campuchia, Từ năm 1996, Trung Quốc trở thành "401 tác toàn 
diện" của tổ chức ASEAN, từ tháng 2 -1997'đã thành lập Ủy ban 
Trung Quốc ~ ASEAN. Trong hai năm 1999 và 2000, Trung Quốc đã 
kí Hiệp định về biên giới trên bộ và Hiệp định về vịnh Bắc Bộ với Việt 
Nam. Năm 1996, Trung Quốc cùng với Nga, Cadäcxtan, Tatgikixtan 
và Curơgưxtan kí Hiệp định tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về quân 
sự tại khu vực biên giới, năm 1997 lại kí với các nước đó Hiệp định về 
cắt giảm lực lượng quân sự tại khu vực biên giới. Trung Quốc đã tăng 
cường các hoạt động giao lưu chính trị và quan hệ kinh tế + mậu dịch 
với các nước châu Á. Tính đến năm 1996, kim ngạch xuất khẩu giữa 
Trung Quốc và các nước châu Á lên tới 198,3% tỉ USD. Trung Quốc 
cũng đã tiếp tục cải thiện quan hệ với các quốc gia Tây Á, ehàu Phi và 
Mi latinh, Ы 

Trung Quốc rất coi trọng việc tăng cường quan hệ với các nước 
lớn, các nước phát triển, đặc biệt là với З trung tâm kinh tế thế giới: 
Mĩ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Trước đây, Trung Quốc 
đã kí với Mĩ 3 bản : Thông cáo chưng Thượng Hỏi (1919), Tuyên bố. 
chung thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Mĩ (1-1-1919), Tuyên. bố. 
chung Trung - Mĩ uê quan hệ giữa Mĩ uới Đài Loan (17-8-1982). Sau 
khi chiến tranh lạnh kết thúc, quan hệ Trung - Mĩ được tăng cường 
trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh. Tháng 10 ~ 1997, 
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Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân thăm Mi, kí Tuyên bố chung 
Trung - Mĩ xác lập quan hệ "đối tác chiến lược mang tính xây dựng 
hướng tới thế kỉ ХХІ" giữa hai nước. Tháng 6 - 1998, Tổng thống Mĩ 
Clinton thăm chính thức Trung Quốc. Về quan hệ kinh tế - thương 
mại, năm 1997 kim ngạch buôn bán hai chiều Trung - Mī đạt 490 tỉ 
USD (tăng 20 lân so với năm 1979). Mĩ trở thành bạn hàng lớn thứ 
hai của Trung Quốc, Trung Quốc trở thành bạn hàng lớn thứ 4 của 
Mĩ. Tính đến cuối năm 1997, các doanh nghiệp Mĩ đã đầu tư vào 
Trung Quốc 40 tỉ USD (theo hiệp định), thực tế sử dụng là 17,48 tỉ 
USD (Mĩ là chủ đầu tư lớn thứ 4 ở Trung Quốc, sau Hồng Công, Đài 
Loan và Nhật Вап). Quan hệ Trung - Mĩ đã trải qua nhiều phen 
sóng gió, nhất là vấn để Đài Loan, nhưng nhìn toàn cục thì hai nước 
vẫn cần duy trì quan hệ vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, 

Trong 10 năm qua, sau khi Liên Xë tan rã, quan hệ Trung - Nga 
được cải thiện và tăng cường. Tháng 4 - 1996, hai nước đã xác định 
"Quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược, bình đẳng, tin cậy, hướng tới 
thế kỉ XXI". Trong cuộc gặp cấp cao tháng 4 — 1997, lãnh đạo hai 
nước đã ra tuyên bố chung về vấn dé cùng phấn đấu cho một trật tự 
quốc tế đa cực hóa. Hai nước đã tăng cường hợp tác quân sự, giải 
quyết vấn để biên giới. Quan hệ thương mại cũng có bước phát triển, 
tuy chưa xứng với tiểm năng của hai nước, nắm 1999 kim ngạch 
buôn bán hai chiều Trung - Nga mới chỉ đạt trên 7 tỉ USD. 

Quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Tây Âu phát triển tương 
đối nhanh. Các cuộc thăm viếng, các cuộc gặp cấp cao giữa Trung 
Quốc với các nước trong EU diễn ra thường xuyên. Năm 1994, Chủ 
tịch Giang Trạch Dân, nhân chuyến thầm Pháp, đã để xuất 4 
nguyên tắc trong quan hệ giữa Trung Quốc với EU: hướng tới thế kỉ 
XXI, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị ổn định lâu dài; tôn trọng 
lẫn nhau, tăng cường mặt thống nhất, gác lại mặt bất đồng; hai bên 
cùng có lợi, thúc đẩy cùng nhau phát triển; tăng cường bàn bạc và 
hợp tác trong các công việc quốc tế. Cuối năm 1994, EU tuyên bó 
hủy bỏ chính sách trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc (thi hành 
từ sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989). Tháng 3 - 1998, EU tuyên. 
bố thiết lập quan hê đối tác toàn diện với Trung Quốc, Năm 1997, 
tổng kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Trung Quốc và EU đạt 45 
tỉ USD, Сас doanh nghiệp trong EU đã đầu tư vào Trung Quốc 
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Trung Quốc và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao chính 
thức từ năm 1972. Năm 1978, hai nước đã kí Hiệp ước hòa bình hữu 
hảo Trung - Nhật. Nhật Bản luôn là bạn hàng thương mại hàng đầu 
của Trung Quốc. Năm 1997, tổng kim ngạch buồn bán hai chiều 
giữa hai nước đạt 60,8 tỉ USD. Tính đến cuối năm 1997, Nhật Bản 
đã đầu tư vào Trung Quốc 24 tỉ USD (đã sử dụng 18,4 tỳ. Tuy 
nhiên, trong quan hệ Trung — Nhật còn tón tại những vấn dê nhạy 
cảm, ảnh hưởng tới sự thân thiện và lòng tin cậy lẫn nhau. 

Trung Quốc cũng đã củng cố được vị trí của mình là một nước 
thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trung 
Quốc đã thành công trong đàm phán với các đối tác, chủ yếu là Mĩ 
và EU trên con đường gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO). 
“Trung Quốc đã thành công trong đàm phán với Anh và Bồ Đào Nha, 
giải quyết nhanh gọn vấn để thu hôi chủ quyền đối với Hồng Công, 
Ma Cao và bảo đảm cho hai đặc khu hành chính đó duy trì sự phổn 
vinh, ổn định sau khi trổ về với Trung Quốc: 


Lịch sử nước CHND Trung Hoa, cũng là quá trình xây dựng 
СМХН của nhân dân Trung Quốc, trong hơn 50 năm qua đã để lại 
cho chúng ta những bài học kinh nghiệm cẩn dí sâu nghiên cứu, 
tham khảo. 

'Trước hết, là sự cần thiết nhận thức đúng đắn và sâu sắc về chủ. 
nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là lí tưởng cao đẹp mà nhân loại tiến 
bộ đang ước mong và phấn đấu để tới nó. Nhưng nhận thức đúng 
dán và sâu sắc về bản chất của СМХН thì lại phải trải qua một quá 
trình. Trước đây, ở Trung Quốc, cũng như ở các nước XHCN khác, có 
những quan niệm không chuẩn xác về СМХН, từ đó phạm sài lầm 
về đường lối. Từ sau Khi chuyển sang cài cách, Trung Quốc đã đặt 
vấn đề nhận thức lại CNXH, trên eg sở đó để ra đường lối phù hợp. 
Đặng Tiểu Bình cho rằng "Bản chất của CNXH là giải phóng và 
phát triển sức sản xuất, xoá bỏ bóc lột, ngăn chặn phân hóa hai eựe, 
tiến tới mọi người cùng giàu eó"; kinh tế thị trường chỉ "là biện 
pháp" nhằm đạt tới bản chất đó của CNXH. Tất nhiên, đó chỉ là bản 
chất về mặt kinh tế của CNXH. Nhưng xác định được mục đích 
mang tính bản chất của СМХН như vậy, mới xác định được dường 
lối, giải pháp đi tới CNXH. 
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Mặt khác, nhận thức về CNXH phải xuất phát từ thực tiễn, xây 
dựng CNXH phải kết hợp những nguyên lí phổ biến của chủ nghĩa 
Mác - Lênin với những điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước. Công 
cuộc xây dựng CNXH ở Trung Quốc tiến hành trong bối cảnh đất 
nước chưa trải qua giai đoạn phát triển TBCN. Trong bối cảnh đó, 
muốn xây đựng thành công CNXH, CNC§, chỉ trong mấy năm "nhây 
vọt", thì chỉ là không tưởng và tất yếu sẽ thất bại. Trung Quốc tiến 
lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, nhưng không thể bỏ qua quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Do vậy, chuyển sang cải 
cách, mở cửa, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã từng bước xác định lí 
luận về CNXH mang đặc sắc Trung Quốc, về giai đoạn đầu của CNXH 
mà nhiệm vụ trung tâm là hiện đại hóa, thời gian có thể dài tới 100 
năm hoặc lâu hơn nữa. Trên cơ sở đó, Trung Quốc đã quyết định thiết 
lập thể chế kinh tế thị trường XHCN, thực hiện nền kinh tế nhiều chế 
độ sở hữu cùng phát triển, kinh tế công hữu giữ vai trò chủ thể, 
nhưng kinh tế phi công hữu eũng là "thành phần quan trọng" trong 
nën kinh tế quốc dân. Phủ nhận tính phổ biến của CNXH thì sẽ đi 
chệch hướng, phủ nhận tính đặc thù của СМХН thì sẽ phạm sai lầm 
và thất bại, Nhận thức sâu sắc và biết kết hợp tính phổ biến với tính 
đặc thù của CNXH mới có thể xây dựng thành công CNXH. 

CNXH không chỉ tạo ra một nền "văn minh vật chất" trong đó 
mọi người được sống trong bình dàng và sung túc, mà dáng thời 
cũng tạo ra một nền "văn minh tỉnh thần" trong đó mọi người được 
hưởng tự do, dân chủ, eó nếp sống văn hóa cao đẹp. Do vậy, quá 
trình xây dựng CNXH cũng là quá trình xây dựng và phát huy nền 
dân chù XHCN. Không có tự do dân chủ thì không có CNXH. Không 
có tự do dán chủ thì không thể xây dựng thành công CNXH. Ó các 
nước nặng truyền thống phong kiến như Trung Quốc thì việc dán 
chủ hóa đời sống chính trị càng trở nên cần thiết. Trong quá trình 
xây dựng СМХН ở Trung Quốc, tình trạng độc quyển, độc đoán 
trong lãnh đạo đã một thời cản trở những sáng tạo của quân chúng, 
những ý tưởng và chủ trương đúng đắn; nhiều trí thức tâm huyết và 
cán bộ ưu tú có ý kiến khác với lãnh đạo dã bị trấn áp, nhất là trong 
cách mạng văn hóa. Dó là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sai lầm, 
trì trệ và thất bại. Sau ngày chuyển sang cải cách, mở của, Trung 
Quốc đã coi trọng việc dân chủ hóa đồi sống chính trị - xã hội, đặt 
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chất", coi dó vừa là mục tiêu; vừa 1й động lực của công cuộc xây 
dựng CNXH. Chính "giải phóng tư tưởng" là then chốt đã mở đường 
cho công cuộc cải cách phát triển ở Trung Quốc đi tới thắng lợi. 





* 


* * 


Trung Quốc là một trong những quốc gia có lịch sử lâu đồi, là 
một trong những chiếc nôi của nền văn mình nhân loại. Lịch sử cổ 
đại Trung Quốc đã đóng góp cho nhân loại một nền văn hóa rực rõ 
với những phát minh lớn về khoa học kĩ thuật (la bàn, thuốc súng, 
giấy, nghề in), với những triết lí nhân sinh cao siêu của Khổng Tủ, 
Lão Tử v.v... với những tu tưởng và nghệ thuật quân sự uyên thâm. 
của Tôn Tử, Ngô Khái v.v... 

Nhung chế độ phong kiến tón tại quá lâu đã cán trở sự phát triển 
của xã hội Trung Hoa. Khoảng giữa thế kỉ XIX, pháo hạm và súng 
thân công của chủ nghĩa đế quốc thực dân đã bắn sập thành quách 
của đất nước đã từng sàn sinh ra la bàn và thuốc súng. Trung Quốc 
từng bước trở thành một nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa. Trong 
khoảng thời gian từ giữa thế kỉ ХІХ đến đầu thế kỉ XX, nhân dàn các 
dân tộc Trung Hoa đã không ngừng nổi dậy chống đế quốc, phong 
kiến, tiêu biểu là phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc, phong 
trào cải lương do Khang ~ Lương chủ xướng và phong trào cách mạng 
dân chủ tư sản do Tôn Trung Sơn lãnh đạo, Nhưng tất са các phong 
trào đó đều thất bại do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn của một giai cấp 
tiền tiến. 

Tù đầu những năm 20 của thế kỉ XX, các nhà cách mạng Trung 
Quốc đã tiếp thu được ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lênin và đem 
ánh sáng đó soi roi con đường cách mạng Trung Quốc, dẫn tới thắng 
lợi của Cách mạng dân chủ mới năm 1949 và sự ra đời của nước 
CHND Trung Hoa. 

“Trong hơn 50 năm lịch sử nước CHND Trung Hoa đã trải qua 
những bước thăng trầm trên con đường xây dựng СМХН. 

Những năm đầu của nước CHND Trung Hoa (1949 — 1957), 
nhân dân Trung Quốc đã thu được những thành tựu đáng khích lệ 
trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, cải cách dân chủ 
và cải tạo XHCN, xây dựng xã hội XHCN. k 
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Nhung sau đó Trung Quốc đã gặp khó khăn do sai lầm về đường 
lối kinh tế và đường lối chính trị trong phong trào "tiến vọt" (1958 - 1965), 
và phong trào "cách mạng văn hóa" (1966 - 1976). Những tổn thất 
nặng nề trong phong trào "cách mạng văn hóa" đã làm chậm bước 
phát triển của đất nước Trung Hoa, và để lại những hậu quả nặng 
nể phải qua một thời gian dài mới khắc phục được. Hai năm 1977 và 
1978 là bước quá độ chuyển sang cài cách. : 

Hội nghị Trung ương 3 khóa XI Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(tháng 12 — 1978) đã mở đầu cho giai đoạn cải cách, mở cửa, hiện 
đại hóa đất nước theo con đường CNXH mang đặc sắc Trung Quốc. 
Hơn 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốo, 
nhân dân các dân tộc Trung Hoa đã thu được những thành tựu to 
lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa v.v... Vi trí 
của nước CHND Trung Hoa được nâng сао bon bao giờ hết trên 
trường quốc të. ˆ 

Những thành tựu nhân đân Trung Quốc đạt được trong mấy chục 
năm qua không những có ý nghĩa lịch sử to lớn đổi với cuộc sống của 
nhân dân, vận mệnh của đất nước Trung Hoa, mà còn là một đóng góp, 
vào hòa bình, ổn định và phón vinh của khu vực và trên thế giới. 

Việt Nam và Trung Quốc-là hai nước láng giềng núi liền núi, sông 
liển sông, có quan hệ truyền thống lâu đời. Ngày nay, nhân dân hai 
nước càng gắn bó với nhau han trong quan hệ "láng giáng hữu nghị, 
hợp tác toàn điện, ổn định lâu dài, hướng tới tương 1ай", 
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